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LỜIÊMỞÊĐẦU 

T rongÊbốiÊcảnhÊthươngÊmạiÊquốcÊtếÊngàyÊcàngÊmởÊrộngÊvàÊcạnhÊtranhÊngàyÊcàngÊgiaÊtăng,ÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđãÊtrởÊthànhÊcôngÊcụÊquanÊtrọngÊđểÊ

cácÊquốcÊgiaÊvàÊnhómÊquốcÊgiaÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊtrướcÊnhữngÊtácÊđộngÊ

bấtÊlợiÊcủaÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩu.ÊTrongÊsốÊđó,ÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđượcÊxemÊlàÊ

mộtÊtrongÊnhữngÊcôngÊcụÊcóÊphạmÊviÊápÊdụngÊrộngÊrãiÊnhấtÊvàÊcóÊảnhÊhưởngÊsâuÊsắcÊđếnÊ

dòngÊchảyÊthươngÊmạiÊtoànÊcầu.ÊĐốiÊvớiÊLiênÊminhÊchâuÊÂu,ÊmộtÊthịÊtrườngÊthốngÊnhấtÊ

baoÊgồmÊnhiềuÊnềnÊkinhÊtếÊphátÊtriểnÊvàÊđangÊphátÊtriển,ÊcácÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ

khôngÊchỉÊgiữÊvaiÊtròÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊkhốiÊmàÊcònÊthểÊhiệnÊquanÊđiểmÊvàÊcáchÊ

tiếpÊcậnÊđặcÊthùÊcủaÊEUÊtrongÊviệcÊduyÊtrìÊcạnhÊtranhÊcôngÊbằngÊtrênÊthịÊtrườngÊchung. 

CơÊchếÊđiềuÊtraÊvàÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊEUÊđượcÊxâyÊdựngÊtrênÊ

nềnÊtảngÊphápÊlýÊphứcÊtạpÊvàÊchặtÊchẽ,ÊgắnÊliềnÊvớiÊhệÊthốngÊluậtÊchungÊcủaÊLiênÊminh,Ê

cácÊquyÊtắcÊcủaÊTổÊchứcÊThươngÊmạiÊThếÊgiớiÊ(WTO),ÊcũngÊnhưÊcácÊnguyênÊtắcÊvềÊminhÊ

bạch,ÊhợpÊlýÊvàÊcânÊđốiÊlợiÊíchÊgiữaÊcácÊchủÊthểÊliênÊquan.ÊNhữngÊquyÊđịnhÊnàyÊtạoÊnênÊ

mộtÊkhuônÊkhổÊđiềuÊtraÊđaÊtầng,ÊtừÊkhâuÊxácÊđịnhÊhànhÊviÊbánÊpháÊgiá,ÊđánhÊgiáÊthiệtÊhạiÊ

củaÊngànhÊ sảnÊxuấtÊEU,ÊđếnÊquyếtÊđịnhÊ ápÊ thuếÊvàÊ ràÊ soátÊ sauÊ ápÊdụng.ÊBênÊcạnhÊ tínhÊ

phápÊlý,ÊEUÊcònÊđượcÊbiếtÊđếnÊvớiÊcáchÊtiếpÊcậnÊmangÊtínhÊkỹÊthuậtÊcao,ÊđặcÊbiệtÊtrongÊ

phươngÊphápÊxácÊđịnhÊgiáÊtrịÊ thôngÊthường,ÊbiênÊđộÊpháÊgiá,ÊlựaÊchọnÊdữÊliệu,ÊđánhÊgiáÊ

mứcÊđộÊhợpÊtácÊvàÊápÊdụngÊquyÊtắcÊ“lợiÊíchÊcộngÊđồngÊcủaÊEU”.ÊTínhÊđặcÊthùÊnàyÊkhiếnÊ

cácÊvụÊviệcÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊEUÊvừaÊlàÊtháchÊthứcÊlớnÊđốiÊvớiÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊ

khẩu,ÊvừaÊlàÊchủÊđềÊnghiênÊcứuÊquanÊtrọngÊđốiÊvớiÊcácÊnhàÊhoạchÊđịnhÊchínhÊsáchÊvàÊgiớiÊ

họcÊthuật. 

ĐốiÊvớiÊViệtÊNam,ÊEUÊlàÊmộtÊtrongÊnhữngÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊlớnÊvàÊổnÊđịnh,ÊđồngÊ

thờiÊ cũngÊ làÊ mộtÊ trongÊ nhữngÊ khuÊ vựcÊ ápÊ dụngÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ

thườngÊxuyênÊnhấtÊđốiÊvớiÊhàngÊhóaÊViệtÊNam.ÊThựcÊtiễnÊnhữngÊnămÊquaÊchoÊthấy,ÊnhiềuÊ

ngànhÊhàngÊxuấtÊkhẩuÊchủÊlựcÊcủaÊViệtÊNamÊnhưÊthép,Êsợi,ÊthủyÊsản,ÊđồÊgỗ,ÊhóaÊchấtÊđãÊ

phảiÊđốiÊmặtÊvớiÊcácÊvụÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊEU,ÊkéoÊtheoÊnhữngÊyêuÊcầuÊrấtÊ

caoÊvềÊcungÊcấpÊdữÊliệu,ÊgiảiÊtrìnhÊchiÊphí,ÊchứngÊminhÊgiaoÊdịchÊvàÊthamÊgiaÊđầyÊđủÊvàoÊ

quáÊtrìnhÊđiềuÊtra.ÊViệcÊhiểuÊrõÊcơÊchếÊphápÊlý,ÊphươngÊphápÊđiềuÊtraÊvàÊcácÊyêuÊcầuÊkỹÊ

thuậtÊcủaÊEUÊkhôngÊchỉÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊchuẩnÊbịÊtốtÊhơnÊmàÊcònÊtạoÊđiềuÊkiệnÊđểÊcácÊ

cơÊquanÊquảnÊlýÊvàÊhiệpÊhộiÊngànhÊhàngÊxâyÊdựngÊchiếnÊlượcÊứngÊphóÊhiệuÊquảÊhơnÊkhiÊ

cácÊvụÊviệcÊphátÊsinh. 

VớiÊmụcÊtiêuÊcungÊcấpÊmộtÊcáiÊnhìnÊtoànÊdiện,ÊhệÊthốngÊvàÊcậpÊnhậtÊvềÊcơÊchếÊchốngÊ
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bánÊpháÊgiáÊcủaÊEU,ÊBảnÊtinÊđiệnÊtửÊnàyÊđượcÊxâyÊdựngÊnhằmÊphânÊtíchÊsâuÊtừngÊnộiÊdungÊ

trọngÊ tâm,Ê từÊ tổngÊquanÊkhuônÊkhổÊphápÊ lý,ÊquyÊ trìnhÊđiềuÊ traÊvàÊ ràÊsoát,ÊphươngÊphápÊ

tínhÊtoánÊbiênÊđộÊpháÊgiá,ÊđếnÊthựcÊtiễnÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊđốiÊvớiÊcácÊquốcÊgiaÊkhácÊvàÊ

đốiÊvớiÊViệtÊNam.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊBảnÊtinÊcònÊhướngÊtớiÊviệcÊđưaÊraÊnhữngÊhướngÊdẫnÊcụÊ

thểÊdànhÊchoÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊkhiÊbịÊđiềuÊ tra,Ê cũngÊnhưÊđềÊxuấtÊmộtÊ sốÊkhuyếnÊ

nghịÊ chínhÊ sáchÊ nhằmÊnângÊ caoÊ năngÊ lựcÊ ứngÊ phóÊ củaÊ nềnÊ kinhÊ tếÊ trongÊ dàiÊ hạn.ÊĐâyÊ

khôngÊchỉÊlàÊnguồnÊthamÊkhảoÊchoÊdoanhÊnghiệp,ÊluậtÊsưÊvàÊcácÊnhàÊnghiênÊcứu,ÊmàÊcònÊ

làÊmộtÊtàiÊliệuÊhữuÊíchÊdànhÊchoÊcácÊcơÊquanÊhoạchÊđịnhÊchínhÊsáchÊđangÊtừngÊbướcÊhoànÊ

thiệnÊthểÊchếÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊphùÊhợpÊvớiÊyêuÊcầuÊhộiÊnhậpÊkinhÊtếÊquốcÊtếÊsâuÊrộng. 
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TổngÊquanÊcácÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊEU 

I.ÊCácÊkháiÊniệm,ÊmụcÊtiêuÊvàÊnguyênÊ

tắcÊcủaÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊ

EU 

MộtÊ sảnÊ phẩmÊ đượcÊ coiÊ làÊ bánÊ pháÊ giáÊ

khiÊ giáÊ xuấtÊ khẩuÊ củaÊ sảnÊ phẩmÊ đóÊ thấpÊ

hơnÊgiáÊthôngÊthườngÊcủaÊsảnÊphẩmÊtươngÊ

tựÊ bánÊ trongÊ nước.Ê VềÊ bảnÊ chất,Ê bánÊ pháÊ

giáÊ trongÊ thươngÊ mạiÊ quốcÊ tếÊ làÊ hànhÊ viÊ

phânÊ biệtÊ giáÊ cả:Ê đốiÊ vớiÊ cùngÊ mộtÊ sảnÊ

phẩmÊhoặcÊ sảnÊ phẩmÊ tươngÊ tự,Ê nhưngÊgiáÊ

xuấtÊkhẩuÊlạiÊthấpÊhơnÊgiáÊtiêuÊthụÊnộiÊđịa.Ê

KhácÊvớiÊhiệnÊtượngÊtrợÊcấpÊnhàÊnước,ÊbánÊ

pháÊ giáÊ làÊ hànhÊ viÊ cóÊ tínhÊ chấtÊ doanhÊ

nghiệp.ÊBảnÊthânÊGATTÊcũngÊnhưÊcácÊhiệpÊ

địnhÊ củaÊWTOÊ sauÊ này,Ê baoÊ gồmÊcảÊHiệpÊ

địnhÊADPÊlàÊnhữngÊđiềuÊướcÊquốcÊ tếÊgiữaÊ

cácÊquốcÊgia,ÊdoÊvậyÊkhôngÊđiềuÊchỉnhÊtrựcÊ

tiếpÊ cácÊ hànhÊ viÊ thươngÊmạiÊ tưÊ nhânÊ này.Ê

TuyÊ nhiên,Ê xuấtÊ phátÊ từÊ ýÊ tưởngÊ choÊ rằngÊ

bánÊ pháÊ giáÊ làÊ mộtÊ trongÊ nhữngÊ hànhÊ viÊ

thươngÊ mạiÊ khôngÊ côngÊ bằng,Ê bópÊ méoÊ

hoạtÊđộngÊthươngÊmạiÊbìnhÊthường,ÊGATTÊ

cũngÊnhưÊWTOÊđềuÊchoÊphépÊcácÊquốcÊgiaÊ

ápÊ dụngÊ nhữngÊ biệnÊ phápÊ mangÊ tínhÊ

“phòngÊ vệ”Ê đểÊ ngănÊ chặnÊ vàÊ hạnÊ chếÊ hậuÊ

quảÊhiệnÊ tượngÊnày,Ê nhằmÊbảoÊvệÊnềnÊ sảnÊ

xuấtÊnộiÊđịa. 

BảnÊchấtÊcủaÊviệcÊxácÊđịnhÊbánÊpháÊgiáÊ

làÊ sựÊ soÊ sánhÊ biênÊ độÊ chênhÊ lệchÊ giữaÊ giáÊ

xuấtÊ khẩuÊ vớiÊ giáÊ thôngÊ thườngÊ củaÊ sảnÊ

phẩmÊtạiÊnướcÊxuấtÊkhẩu.ÊViệcÊtiếnÊhànhÊsoÊ

sánhÊ giữaÊ giáÊ xuấtÊ khẩuÊ vàÊ giáÊ thôngÊ

thườngÊ phảiÊ đượcÊ tiếnÊ hànhÊ đốiÊ vớiÊ cùngÊ

loạiÊsảnÊphẩmÊhoặcÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊtươngÊ

tự.Ê TheoÊ điềuÊ 2.6Ê HiệpÊ địnhÊ ADP,Ê sảnÊ

phẩmÊ tươngÊ tựÊ trongÊ trườngÊ hợpÊ bánÊ pháÊ

giáÊ đượcÊ hiểuÊ theoÊ nghĩaÊ rấtÊ hẹp,Ê làÊ sảnÊ

phẩmÊ giốngÊ hệt,Ê tứcÊ làÊ cóÊ tấtÊ cảÊ cácÊ mặtÊ

giốngÊ vớiÊ sảnÊ phẩmÊ đangÊ xemÊ xét,Ê hoặcÊ

nếuÊkhôngÊcóÊsảnÊphẩmÊnàoÊnhưÊvậyÊthìÊlàÊ
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sảnÊphẩmÊmặcÊdùÊkhôngÊgiốngÊởÊmọiÊmặtÊ

nhưngÊcóÊnhữngÊđặcÊtínhÊrấtÊgiốngÊ(closelyÊ

resemblingÊtrongÊtiếngÊAnhÊvàÊressemblantÊ

étroitementÊtrongÊtiếngÊPháp)ÊvớiÊsảnÊphẩmÊ

đangÊxemÊxét.ÊTrongÊ trườngÊhợpÊviệcÊbánÊ

sảnÊphẩmÊtrongÊthịÊtrườngÊnộiÊđịaÊcủaÊnướcÊ

xuấtÊkhẩuÊkhôngÊdiễnÊraÊtheoÊcácÊđiềuÊkiệnÊ

thươngÊ mạiÊ thôngÊ thườngÊ (nhưÊ việcÊ bánÊ

hàngÊthấpÊhơnÊgiáÊ thànhÊsảnÊxuấtÊdoÊđượcÊ

trợÊ cấpÊ bởiÊ chínhÊ phủ)Ê hoặcÊ sảnÊ phẩmÊ đóÊ

khôngÊ đượcÊ bánÊ tạiÊ nướcÊ xuấtÊ khẩuÊ hayÊ

đượcÊbánÊvớiÊsốÊlượngÊkhôngÊđángÊkể,ÊbiênÊ

độÊ chênhÊ lệchÊ giáÊ cóÊ thểÊ đượcÊ xácÊ địnhÊ

bằngÊviệcÊsoÊsánhÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊvớiÊgiáÊcóÊ

thểÊ soÊ sánhÊ đượcÊ củaÊ sảnÊ phẩmÊ tươngÊ tựÊ

khiÊxuấtÊkhẩuÊ sangÊ nướcÊ thứÊba,Ê hoặcÊvớiÊ

giáÊcấuÊthành.ÊGiáÊcấuÊthànhÊđượcÊtínhÊtrênÊ

cơÊsởÊgiáÊthànhÊsảnÊxuấtÊtạiÊnướcÊxuấtÊkhẩuÊ

cộngÊ thêmÊmộtÊ khoảnÊ hợpÊ lýÊ choÊ chiÊ phíÊ

quảnÊ lý,Ê bánÊ hàngÊ vàÊ lợiÊ nhuậnÊ (điềuÊ 2.2Ê

HiệpÊđịnhÊADP). 

SauÊkhiÊ tiếnÊhànhÊsoÊ sánh,ÊnếuÊgiáÊxuấtÊ

khẩuÊ thấpÊ hơnÊ giáÊ thôngÊ thườngÊ tạiÊ nướcÊ

xuấtÊ khẩuÊ (hoặcÊ thấpÊ hơnÊ giáÊ xuấtÊ khẩuÊ

sangÊ nướcÊ thứÊ ba,Ê hoặcÊ thấpÊ hơnÊ giáÊ cấuÊ

thànhÊ trongÊ trườngÊ hợpÊ khôngÊ xácÊ địnhÊ

đượcÊgiáÊthôngÊthườngÊcủaÊsảnÊphẩmÊtươngÊ

tựÊ tạiÊ thịÊ trườngÊ nộiÊ địaÊ củaÊ nướcÊ xuấtÊ

khẩu)Ê thìÊcóÊ thểÊkhẳngÊđịnhÊsựÊ tồnÊ tạiÊ củaÊ

việcÊ bánÊ pháÊ giáÊ đốiÊ vớiÊ sảnÊ phẩmÊ đượcÊ

xemÊxét.ÊTuyÊnhiên,ÊđểÊcóÊthểÊápÊdụngÊbiệnÊ

phápÊchốngÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊnày,Ê

nướcÊnhậpÊkhẩuÊcònÊphảiÊchứngÊminhÊrằngÊ

việcÊ bánÊ pháÊ giáÊ đóÊ gâyÊ tổnÊ hạiÊ hoặcÊ đeÊ

dọaÊ gâyÊ tổnÊ hạiÊ choÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ sảnÊ

phẩmÊtươngÊtựÊtrongÊnước. 

SoÊ sánhÊ tínhÊ thốngÊ nhấtÊ củaÊ biệnÊ phápÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊEUÊvớiÊcácÊquyÊđịnhÊ

vềÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ trongÊ thươngÊ mạiÊ

quốcÊtếÊnóiÊchung: 

VềÊ cơÊ bản,Ê cácÊ quyÊ địnhÊ vềÊ biệnÊ phápÊ

chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ cóÊ tínhÊ thốngÊ nhấtÊ vàÊ

tínhÊhợpÊlýÊnhưÊcácÊquyÊđịnhÊvềÊchốngÊbánÊ

pháÊgiáÊtrongÊthươngÊmạiÊquốcÊtế,ÊbaoÊgồmÊ

cácÊnộiÊdungÊcóÊtínhÊthốngÊnhấtÊcaoÊnhư:Ê 

-Ê VềÊ kháiÊ niệmÊ vàÊ điềuÊ kiệnÊ ápÊ dụng:Ê

EUÊđịnhÊnghĩaÊ“bánÊpháÊgiá”ÊtạiÊĐiềuÊ1ÊvàÊ

2ÊcủaÊQuyÊđịnhÊ2016/1036ÊgầnÊnhưÊ tươngÊ

đồngÊ vớiÊ ĐiềuÊ 2Ê củaÊ HiệpÊ địnhÊ ADP:Ê soÊ

sánhÊ giáÊ xuấtÊ khẩuÊ vàÊ “giáÊ trịÊ thôngÊ

thường”Ê (normalÊ value);Ê KháiÊ niệmÊ “sảnÊ

phẩmÊtươngÊtự”Ê(likeÊproduct)ÊtrongÊĐiềuÊ1

(4)Ê củaÊ QuyÊ địnhÊ EUÊ saoÊ chépÊ gầnÊ nhưÊ

nguyênÊvănÊĐiềuÊ2.6ÊHiệpÊđịnhÊADP. 

-ÊVềÊphươngÊphápÊtínhÊbiênÊđộÊpháÊgiá:Ê

CảÊWTOÊvàÊEUÊđềuÊchoÊphépÊsoÊsánhÊgiáÊ

xuấtÊkhẩuÊvớiÊgiáÊ trịÊ thôngÊthườngÊtrênÊcơÊ

sởÊ bìnhÊ quânÊ cóÊ trọngÊ sốÊ hoặcÊ từngÊ giaoÊ

dịch;Ê BênÊ cạnhÊ đó,Ê EUÊ đãÊ từngÊ bịÊ WTOÊ

phánÊ quyếtÊ viÊ phạmÊ doÊ sửÊ dụngÊ

“zeroing”Ê (phươngÊ phápÊ bỏÊ quaÊ cácÊ giaoÊ

dịchÊ cóÊ biênÊ độÊ âmÊ khiÊ tínhÊ trungÊ bình).Ê

TuyÊnhiên,ÊEUÊsauÊđóÊđãÊsửaÊquyÊđịnh,ÊnênÊ

hiệnÊ tạiÊ khôngÊ cònÊ zeroingÊ trongÊ điềuÊ traÊ

chốngÊ bánÊ pháÊ giá.Ê DoÊ vậy,Ê vềÊ phươngÊ

phápÊtínhÊbiênÊđộÊpháÊgiá,ÊquyÊđịnhÊcủaÊEUÊ

thốngÊ nhấtÊ vớiÊ cácÊ quyÊ địnhÊ thươngÊ mạiÊ

quốcÊtế. 

-ÊQuyÊtrìnhÊđiềuÊtraÊvàÊbảoÊvệÊquyềnÊlợiÊ

cácÊbên:ÊQuyÊtrìnhÊnàyÊcủaÊEUÊthốngÊnhấtÊ
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vớiÊquyÊđịnhÊcủaÊthươngÊmạiÊquốcÊtế,ÊcụÊthể:ÊcảÊhaiÊđềuÊyêuÊcầuÊvềÊĐơnÊkiệnÊcóÊđủÊbằngÊ

chứngÊsơÊbộ,ÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊtrungÊlập:ÊEUÊlàÊỦyÊbanÊchâuÊÂu;ÊvàÊcảÊhaiÊhệÊthốngÊđềuÊ

choÊcơÊhộiÊcácÊbênÊliênÊquanÊđượcÊtrìnhÊbàyÊquanÊđiểm.ÊNgoàiÊra,ÊEUÊcònÊcóÊmộtÊcơÊchếÊ

bảoÊvệÊquyềnÊđượcÊlắngÊnghe,ÊgọiÊlàÊ“HearingÊOfficer”.ÊThểÊhiệnÊquyÊđịnhÊcủaÊEUÊkhôngÊ

nhữngÊthốngÊnhấtÊvớiÊquyÊđịnhÊcủaÊthươngÊmạiÊquốcÊtếÊcònÊtiếnÊbộÊhơnÊhệÊthốngÊquyÊđịnhÊ

củaÊthươngÊmạiÊquốcÊtế. 

-ÊKháiÊniệmÊvềÊThiệtÊhạiÊđángÊkểÊvàÊmốiÊquanÊhệÊnhânÊquả:ÊVềÊđiềuÊnàyÊhaiÊhệÊthốngÊ

quyÊđịnhÊhaiÊbênÊcóÊnộiÊdungÊtươngÊđồngÊhoànÊtoàn.ÊCụÊthể,ÊkháiÊniệmÊvềÊThiệtÊhạiÊđángÊ

kểÊ trongÊ EUÊ đượcÊ quyÊ địnhÊ tạiÊĐiềuÊ 3ÊQuyÊ địnhÊ EUÊ 2016/1036Ê cóÊ nộiÊ dungÊ gầnÊ nhưÊ

tươngÊđồngÊhoànÊtoànÊvớiÊkháiÊniệmÊvềÊThiệtÊhạiÊđángÊkểÊquyÊđịnhÊtạiÊĐiềuÊ3ÊcủaÊHiệpÊ

địnhÊADP. 

-ÊMứcÊđộÊminhÊbạchÊvàÊcôngÊbốÊthôngÊtinÊđiềuÊtra:ÊTheoÊquyÊđịnhÊcủaÊWTOÊtạiÊĐiềuÊ

6.9ÊsẽÊyêuÊcầuÊtốiÊthiểuÊvềÊcôngÊkhaiÊthôngÊtinÊcơÊbản,ÊvềÊcơÊbảnÊthốngÊnhất,ÊthậmÊchíÊquyÊ

địnhÊcủaÊEUÊcònÊcóÊ tínhÊnângÊcaoÊhơn,ÊEUÊyêuÊcầuÊcôngÊbốÊ thôngÊ tinÊ chiÊ tiếtÊhơn,ÊcóÊ

thôngÊbáoÊcôngÊkhaiÊvàÊtảiÊcácÊvănÊbảnÊgiảiÊtrìnhÊcuốiÊcùng. 

NgoàiÊcácÊđiểmÊtươngÊđồngÊgiữaÊhaiÊhệÊthốngÊquyÊđịnh,ÊmộtÊvàiÊđiểmÊkhácÊbiệtÊchínhÊ

củaÊquyÊđịnhÊcủaÊEUÊsoÊvớiÊquyÊđịnhÊcủaÊthươngÊmạiÊquốcÊtếÊbaoÊgồm: 
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QuaÊ bảngÊ phíaÊ trênÊ cóÊ thểÊ thấyÊ mộtÊ

trongÊ nhữngÊ điểmÊ khácÊ biệtÊ cănÊ bảnÊ giữaÊ

hệÊ thốngÊ chốngÊbánÊpháÊgiáÊ củaÊEUÊ (EU)Ê

vàÊkhuônÊkhổÊphápÊlýÊcủaÊTổÊchứcÊThươngÊ

mạiÊ ThếÊ giớiÊ (WTO)Ê bắtÊ nguồnÊ từÊ cáchÊ

hiểuÊ vàÊ vậnÊ dụngÊ kháiÊ niệmÊ “nềnÊ kinhÊ tếÊ

phiÊ thịÊ trường”Ê (Non-MarketÊ EconomyÊ –Ê

NME).Ê ChínhÊ từÊ kháiÊ niệmÊ này,Ê haiÊ hệÊ

thốngÊphápÊluậtÊđãÊphátÊtriểnÊcáchÊtiếpÊcậnÊ

khácÊnhauÊtrongÊviệcÊxácÊđịnhÊgiáÊtrịÊthôngÊ

thườngÊ củaÊ hàngÊ hóaÊ (normalÊ value)Ê khiÊ

tiếnÊhànhÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiá. 

TheoÊ HiệpÊ địnhÊ ChốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ

(HiệpÊđịnhÊADP)Ê củaÊWTO,ÊviệcÊ sửÊdụngÊ

giáÊ ởÊ nướcÊ thứÊ baÊ chỉÊ đượcÊ phépÊ trongÊ

nhữngÊtrườngÊhợpÊthậtÊsựÊcầnÊthiết,ÊkhiÊcơÊ

quanÊđiềuÊtraÊcóÊthểÊchứngÊminhÊmộtÊcáchÊ

kháchÊquanÊrằngÊgiáÊhoặcÊchiÊphíÊ tạiÊnướcÊ

xuấtÊ khẩuÊ khôngÊ phảnÊ ánhÊ điềuÊ kiệnÊ thịÊ

trường.ÊNóiÊcáchÊkhác,ÊWTOÊchỉÊchoÊphépÊ

ápÊdụngÊphươngÊphápÊ thayÊ thếÊgiáÊ trênÊcơÊ

sởÊngoạiÊlệ,ÊvớiÊnghĩaÊvụÊgiảiÊtrìnhÊđầyÊđủÊ

vàÊminhÊbạch.ÊCáchÊ tiếpÊ cậnÊ nàyÊ thểÊ hiệnÊ

nguyênÊtắcÊcơÊbảnÊcủaÊWTOÊlàÊđốiÊxửÊcôngÊ

bằngÊ vàÊ khôngÊ phânÊ biệtÊ giữaÊ cácÊ thànhÊ

viên,Ê đảmÊ bảoÊ rằngÊ việcÊ xácÊ địnhÊ giáÊ trịÊ

thôngÊ thườngÊphảiÊdựaÊ trênÊdữÊ liệuÊcụÊ thểÊ

vàÊthựcÊtếÊcủaÊtừngÊtrườngÊhợpÊđiềuÊtra. 

NgượcÊlại,ÊtrongÊkhuônÊkhổÊphápÊlýÊcủaÊ

EU,Ê đặcÊ biệtÊ làÊ trướcÊ khiÊ sửaÊ đổiÊ nămÊ

2017,ÊkháiÊniệmÊnềnÊkinhÊtếÊphiÊthịÊtrườngÊ

đượcÊthểÊchếÊhóaÊthànhÊmộtÊcơÊchếÊphápÊlýÊ

cốÊđịnh,ÊthôngÊquaÊĐiềuÊ2(7)ÊcủaÊQuyÊđịnhÊ

(EC)Ê sốÊ 1225/2009Ê (sauÊ nàyÊ làÊ QuyÊ địnhÊ

(EU)Ê 2016/1036).Ê TheoÊ đó,Ê EUÊmặcÊ địnhÊ

rằngÊcácÊnướcÊđượcÊliệtÊkêÊlàÊphiÊthịÊtrườngÊ

nhưÊTrungÊQuốc,ÊViệtÊNam,ÊNgaÊlàÊkhôngÊ

cóÊhệÊthốngÊgiáÊnộiÊđịaÊđángÊtinÊcậy,ÊvàÊvìÊ

vậy,Ê trongÊ cácÊ vụÊ điềuÊ traÊ chốngÊ bánÊ pháÊ

giá,ÊỦyÊbanÊchâuÊÂuÊsẽÊsửÊdụngÊgiáÊvàÊchiÊ

phíÊcủaÊmộtÊnướcÊthứÊbaÊcóÊnềnÊkinhÊtếÊthịÊ

trườngÊtươngÊtựÊđểÊlàmÊcơÊsởÊtínhÊtoánÊgiáÊ

trịÊ thôngÊ thường.ÊDoanhÊ nghiệpÊ thuộcÊ cácÊ

nướcÊnàyÊchỉÊcóÊthểÊthoátÊkhỏiÊcơÊchếÊnàyÊ

nếuÊ chứngÊ minhÊ đượcÊ họÊ hoạtÊ độngÊ theoÊ

điềuÊ kiệnÊ thịÊ trườngÊ (MarketÊ EconomyÊ

TreatmentÊ–ÊMET). 

CáchÊtiếpÊcậnÊnàyÊkhiếnÊEUÊbịÊchỉÊtríchÊ

làÊvượtÊquáÊgiớiÊhạnÊlinhÊhoạtÊmàÊĐiềuÊ2.2Ê

củaÊHiệpÊ địnhÊADPÊ choÊ phép,Ê bởiÊ cơÊ chếÊ

đóÊkhôngÊyêuÊcầuÊchứngÊminhÊcụÊthểÊtừngÊ

trườngÊ hợp,Ê màÊ mặcÊ địnhÊ tínhÊ phiÊ thịÊ

trườngÊ ởÊ cấpÊ độÊ quốcÊ gia.Ê SauÊ mộtÊ loạtÊ

phánÊ quyếtÊ củaÊ CơÊ quanÊ giảiÊ quyếtÊ tranhÊ

chấpÊWTO,Ê EUÊ đãÊ tiếnÊ hànhÊ sửaÊ đổiÊ sâuÊ

rộngÊ vàoÊ nămÊ 2017,Ê bãiÊ bỏÊ danhÊ sáchÊ

“nướcÊ phiÊ thịÊ trường”Ê vàÊ thayÊ bằngÊ kháiÊ

niệmÊ thịÊ trườngÊ bịÊ bópÊ méoÊ đángÊ kểÊ tạiÊ

ĐiềuÊ 2(6a)Ê củaÊQuyÊ địnhÊ 2016/1036.Ê TuyÊ

nhiên,Ê vềÊ bảnÊ chất,Ê EUÊ vẫnÊ giữÊ quyềnÊ sửÊ

dụngÊ dữÊ liệuÊ từÊ nướcÊ thứÊ baÊ hoặcÊ nguồnÊ

chuẩnÊquốcÊtếÊnếuÊchứngÊminhÊđượcÊcóÊyếuÊ

tốÊbópÊméo,ÊdoÊđóÊvẫnÊbảoÊlưuÊcơÊchếÊgiáÊ

nướcÊthayÊthếÊdướiÊhìnhÊthứcÊmới. 

NhưÊvậy,ÊcóÊthểÊthấyÊrằng: 

TrongÊ khiÊ WTOÊ coiÊ việcÊ sửÊ dụngÊ giáÊ

nướcÊ thứÊ baÊ làÊ ngoạiÊ lệÊ cóÊ điềuÊ kiện,Ê thìÊ

EUÊ đãÊ chuẩnÊ hóaÊ cơÊ chếÊ nàyÊ thànhÊ mộtÊ
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phầnÊthườngÊtrựcÊtrongÊhệÊthốngÊphápÊlýÊcủaÊmình,ÊvớiÊphạmÊviÊápÊdụngÊrộngÊvàÊlinhÊhoạtÊ

hơnÊđángÊkể. 

CácÊđiểmÊcảiÊtiếnÊcụÊthểÊcủaÊquyÊđịnhÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊEU 

TrongÊhơnÊmộtÊthậpÊkỷÊqua,ÊEUÊ(EU)ÊđãÊtiếnÊhànhÊcảiÊcáchÊsâuÊrộngÊcơÊchếÊchốngÊbánÊ

pháÊgiáÊđượcÊghiÊnhậnÊtrongÊcácÊnămÊ2017,Ê2018ÊvàÊ2020,ÊđánhÊdấuÊquáÊtrìnhÊEUÊhiệnÊđạiÊ

hóaÊcôngÊcụÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊmình.ÊCụÊthểÊnhưÊsau:Ê 

NhìnÊvàoÊbảngÊphíaÊtrênÊcóÊthểÊthấy,ÊquyÊđịnhÊvềÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊEUÊđượcÊbanÊ

hànhÊcơÊbảnÊmớiÊtừÊnămÊ2016: 

- VănÊbản:ÊQuyÊđịnhÊsốÊ2016/1036ÊngàyÊ8/6/2016 

ĐâyÊlàÊbảnÊhợpÊnhấtÊvàÊtáiÊcấuÊtrúcÊtừÊQuyÊđịnhÊ(EC)ÊsốÊ1225/2009.ÊVớiÊmụcÊđích:ÊnộiÊ

luậtÊhóaÊHiệpÊđịnhÊADPÊcủaÊWTOÊmộtÊcáchÊtoànÊdiện,ÊlàmÊkhungÊphápÊlýÊchungÊchoÊtấtÊ

cảÊcácÊvụÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊtrongÊEU.ÊVănÊbảnÊbaoÊgồmÊ25Êđiều,ÊquyÊđịnhÊchiÊ

tiết:ÊĐiềuÊ1–2:ÊđịnhÊnghĩa,ÊphươngÊphápÊxácÊđịnhÊbánÊpháÊgiá;ÊĐiềuÊ3–4:ÊxácÊđịnhÊ thiệtÊ

hại;ÊĐiềuÊ5–10:ÊquyÊtrìnhÊđiềuÊtra,ÊbiệnÊphápÊtạmÊthời;ÊĐiềuÊ11–12:ÊràÊsoát,ÊhếtÊhạn,ÊxemÊ

xétÊlại;ÊĐiềuÊ21:ÊnguyênÊtắcÊlợiÊíchÊcộngÊđồngÊcủaÊEU. 

CóÊthểÊthấyÊđâyÊlàÊnềnÊmóngÊphápÊlýÊhiệnÊđạiÊchoÊtoànÊbộÊcơÊchếÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊ

củaÊEU,ÊphảnÊánhÊchuẩnÊmựcÊWTOÊgiaiÊđoạnÊhậuÊ1994. 

ĐếnÊnămÊ2017,ÊEUÊđãÊbỏÊcơÊchếÊNềnÊkinhÊ tếÊphiÊ thịÊ trường,ÊcụÊ thểÊ tại:ÊQuyÊđịnhÊsốÊ

2017/2321,ÊbanÊhànhÊngàyÊ12/12/2017,ÊcóÊhiệuÊlựcÊ20/12/2017.ÊVớiÊcácÊnộiÊdungÊnổiÊbậtÊ
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như:Ê 

BãiÊbỏÊdanhÊsáchÊcốÊđịnhÊcácÊnướcÊ“phiÊ

thịÊtrường”Ê(NME). 

TrướcÊ2017,ÊcácÊnướcÊnhưÊTrungÊQuốc,Ê

ViệtÊNam,ÊNga…ÊbịÊmặcÊđịnhÊlàÊNME,ÊtứcÊ

giáÊnộiÊđịaÊkhôngÊđángÊtinÊcậy. 

SauÊ sửaÊ đổi,Ê EUÊ xóaÊ danhÊ sáchÊ nàyÊ đểÊ

tránhÊ bịÊ coiÊ làÊ phânÊ biệtÊ đốiÊ xửÊ ởÊ cấpÊ độÊ

quốcÊgia. 

BổÊsungÊĐiềuÊ2(6a)Ê–ÊCơÊchếÊthịÊtrườngÊ

bịÊbópÊméoÊđángÊkể. 

NếuÊcóÊbằngÊchứngÊrằngÊgiáÊvàÊchiÊphíÊởÊ

nướcÊxuấtÊkhẩuÊchịuÊảnhÊhưởngÊmạnhÊcủaÊ

NhàÊnướcÊ(víÊdụ:ÊtrợÊcấp,ÊsởÊhữuÊNhàÊnước,Ê

tínÊdụngÊưuÊđãi,ÊchínhÊsáchÊlaoÊđộngÊkhôngÊ

thịÊtrường),ÊỦyÊbanÊchâuÊÂuÊcóÊthể: 

LoạiÊbỏÊdữÊliệuÊnộiÊđịa; 

XâyÊdựngÊgiáÊ trịÊ thôngÊ thườngÊdựaÊ trênÊ

chuẩnÊ quốcÊ tếÊ hoặcÊ nướcÊ đạiÊ diệnÊ cóÊ thịÊ

trườngÊtựÊdo. 

BổÊsungÊĐiềuÊ7(2a)Ê–ÊchoÊphépÊtínhÊđếnÊ

bópÊméoÊnguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊkhiÊxácÊđịnhÊ

mứcÊthuế. 

ĐâyÊ làÊ bướcÊ ngoặtÊ trongÊ chínhÊ sáchÊ

thươngÊ mạiÊ củaÊ EU:Ê chuyểnÊ từÊ NMEÊ –Ê

nướcÊphiÊthịÊtrườngÊsangÊmarketÊdistortionsÊ

–ÊbópÊméoÊthịÊtrường. 

MụcÊ tiêuÊ làÊ vẫnÊ giữÊ đượcÊ quyềnÊ dùngÊ

giáÊ nướcÊ thayÊ thế,Ê nhưngÊ tránhÊ viÊ phạmÊ

WTOÊ(vìÊkhôngÊcònÊphânÊbiệtÊquốcÊgia). 

ĐếnÊnămÊ2018,ÊEUÊhiệnÊđạiÊhóaÊcôngÊcụÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊmại,Ê thểÊ hiệnÊ ởÊ vănÊ bảnÊ

QuyÊ địnhÊ số2018/825,Ê cóÊ hiệuÊ lựcÊ

8/6/2018.ÊMụcÊtiêuÊcủaÊviệcÊsửaÊđổi:ÊnhằmÊ

cậpÊnhật,“hiệnÊđạiÊhóa”ÊtoànÊbộÊcơÊchếÊđiềuÊ

tra,ÊđảmÊbảoÊminhÊbạchÊ–ÊcânÊbằngÊ–ÊnhanhÊ

chóngÊ–ÊbảoÊvệÊhợpÊpháp.ÊCụÊthể:Ê 

CơÊchếÊtiềnÊcôngÊbố 

TrướcÊđây,ÊcácÊbênÊchỉÊbiếtÊvềÊbiệnÊphápÊ

ngayÊ trướcÊ khiÊ ápÊ thuế.Ê TừÊ 2018,Ê ỦyÊ banÊ

phảiÊ thôngÊbáoÊ trướcÊ ítÊ nhấtÊ 3Ê tuầnÊvềÊkếtÊ

quảÊsơÊbộÊ(baoÊgồmÊbiênÊđộÊpháÊgiáÊvàÊmứcÊ

thuếÊdựÊkiến).ÊĐiềuÊnàyÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊ

chuẩnÊ bịÊ phảnÊ hồi,Ê điềuÊ chỉnhÊ kếÊ hoạchÊ

kinhÊ doanh,Ê đồngÊ thờiÊ choÊ phépÊ ỦyÊ banÊ

giámÊsátÊnhậpÊkhẩuÊồÊạtÊđểÊtránhÊnéÊthuế. 

CảiÊ tiếnÊ nguyênÊ tắcÊmứcÊ thuếÊ thấpÊ hơnÊ

(LesserÊDutyÊRuleÊ(LDR)) 

TrướcÊđây:ÊthuếÊápÊdụngÊ=ÊmứcÊthấpÊhơnÊ

giữaÊ biênÊ độÊ pháÊ giáÊ vàÊ mứcÊ đủÊ loạiÊ bỏÊ

thiệtÊhại. 

SauÊ 2018:Ê NếuÊ phátÊ hiệnÊ bópÊ méoÊ giáÊ

nguyênÊ liệuÊ đầuÊ vào,Ê EUÊ đượcÊ phépÊ ápÊ

toànÊbộÊbiênÊđộÊpháÊgiá,Ê tứcÊbỏÊquaÊLDR.Ê

ĐồngÊthời,ÊEUÊxácÊđịnhÊmứcÊlợiÊnhuậnÊtốiÊ

thiểuÊ6%ÊkhiÊtínhÊthiệtÊhạiÊ(injuryÊmargin). 

TăngÊ cườngÊvaiÊ tròÊ yếuÊ tốÊ lợiÊ íchÊ cộngÊ

đồngÊ củaÊ EUÊ tứcÊ làÊ phảiÊ xemÊ xétÊ lợiÊ íchÊ

tổngÊthểÊcủaÊEU:ÊngườiÊtiêuÊdùng,ÊnhàÊnhậpÊ

khẩu,ÊvàÊnhàÊsảnÊxuấtÊtrongÊkhối. 

QuyÊ địnhÊ choÊ phépÊ thamÊvấnÊ rộngÊ hơnÊ

vàÊđánhÊgiáÊtácÊđộngÊchuỗiÊcungÊứng. 

MởÊrộngÊphạmÊviÊápÊdụngÊraÊngoàiÊkhơiÊ

(EEZ) 

ChoÊphépÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊ

pháÊgiáÊ trongÊvùngÊđặcÊquyềnÊ kinhÊ tếÊnếuÊ

hàngÊnhậpÊkhẩuÊđượcÊ sửÊdụngÊđángÊkểÊ tạiÊ

đóÊ (víÊ dụ:Ê giànÊ khoan,Ê năngÊ lượngÊ táiÊ tạoÊ
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ngoàiÊkhơi).ÊBổÊsungÊcơÊchếÊđăngÊkýÊnhậpÊ

khẩu.ÊĐiềuÊnàyÊchoÊphépÊECÊđăngÊkýÊcácÊlôÊ

hàngÊ trongÊ thờiÊ gianÊ điềuÊ traÊ đểÊ truyÊ thuÊ

thuếÊ hồiÊ tốÊ nếuÊ phátÊ hiệnÊ nhậpÊ khẩuÊ ồÊ ạt.Ê

GiúpÊ nângÊ caoÊ tínhÊminhÊ bạch,Ê hợpÊ lýÊ vàÊ

khảÊ năngÊ dựÊ đoán.Ê ĐồngÊ thời,Ê thắtÊ chặtÊ

chínhÊsáchÊvớiÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊdấuÊhiệuÊtrợÊ

cấpÊ đầuÊ vàoÊ (nhưÊ thép,Ê hóaÊ chất,Ê năngÊ

lượng). 

ĐếnÊ nămÊ 2020,Ê EUÊ điềuÊ chỉnhÊmộtÊ vàiÊ

nộiÊ dungÊ vềÊ kỹÊ thuậtÊ đểÊ tăngÊ tínhÊ minhÊ

bạch.Ê CụÊ thểÊ đượcÊ nêuÊ tại:Ê QuyÊ địnhÊ sốÊ

2020/1173,ÊcóÊhiệuÊlựcÊ13/8/2020.ÊTạiÊvănÊ

bảnÊnàyÊđãÊchoÊkéoÊdàiÊthờiÊgianÊtiềnÊcôngÊ

bốÊ từÊ 3Ê tuầnÊ thànhÊ4Ê tuần.ÊNgoàiÊ ra,Ê cũngÊ

choÊphépÊcácÊbênÊgópÊýÊ trongÊ3ÊngàyÊ làmÊ

việcÊ vềÊ phépÊ tínhÊ vàÊ dữÊ liệuÊ sơÊ bộ.ÊTrongÊ

vănÊbảnÊcònÊbổÊsungÊquyÊđịnhÊvềÊxửÊlýÊdữÊ

liệuÊnhậpÊkhẩuÊtrongÊgiaiÊđoạnÊtiềnÊcôngÊbốÊ

đểÊ giámÊ sátÊ hànhÊ viÊ nhậpÊ khẩuÊ ồÊ ạt.Ê VănÊ

bảnÊmangÊlạiÊýÊnghĩaÊrấtÊlớnÊgiúp:ÊcủngÊcốÊ

quyềnÊđượcÊbiếtÊvàÊquyềnÊphảnÊhồiÊcủaÊcácÊ

bênÊ liênÊ quan.Ê ĐồngÊ thời,Ê tăngÊ tínhÊ côngÊ

bằngÊ thủÊ tụcÊvàÊcủngÊcốÊniềmÊ tinÊvàoÊ tínhÊ

chínhÊdanhÊcủaÊkếtÊquảÊđiềuÊtra. 

(CụÊthểÊvềÊtínhÊphápÊlýÊcủaÊcácÊvănÊbảnÊ

nêuÊtrênÊđượcÊnêuÊtạiÊPhụÊlụcÊIÊcủaÊbàiÊviết) 

MụcÊ tiêuÊ củaÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊ

giáÊcủaÊEU,ÊcụÊthểÊbaoÊgồm:Ê 

a.Ê BảoÊ vệÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ trongÊ nướcÊ

khỏiÊcạnhÊtranhÊkhôngÊlànhÊmạnh 

-ÊMụcÊtiêuÊcốtÊ lõiÊcủaÊchínhÊsáchÊchốngÊ

bánÊ pháÊ giáÊ làÊ ngănÊ chặnÊ tìnhÊ trạngÊ hàngÊ

nhậpÊkhẩuÊđượcÊbánÊvớiÊgiáÊthấpÊhơnÊgiáÊtrịÊ

thực,ÊgâyÊ thiệtÊhạiÊ choÊngànhÊ sảnÊxuấtÊnộiÊ

địa. 

-Ê EUÊ sửÊ dụngÊbiệnÊ phápÊ nàyÊ đểÊ duyÊ trìÊ

năngÊlựcÊsảnÊxuất,ÊbảoÊvệÊviệcÊlàmÊvàÊtránhÊ

tìnhÊtrạngÊdoanhÊnghiệpÊnộiÊđịaÊbịÊloạiÊkhỏiÊ

thịÊ trườngÊ bởiÊ hàngÊ hóaÊ nướcÊ ngoàiÊ bánÊ

dướiÊgiáÊthành 

b.Ê TáiÊ thiếtÊ lậpÊ môiÊ trườngÊ cạnhÊ tranhÊ

côngÊbằng 

-Ê EUÊ khôngÊ nhằmÊ loạiÊ bỏÊ hàngÊ nhậpÊ

khẩu,ÊmàÊmuốnÊđảmÊbảoÊrằngÊcácÊsảnÊphẩmÊ

nướcÊngoàiÊcạnhÊtranhÊtrênÊcơÊsởÊgiáÊcảÊvàÊ

chấtÊ lượngÊ thựcÊ sự,Ê khôngÊ phảiÊ nhờÊ vàoÊ

pháÊgiá. 

-ÊBiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊgiúpÊtạoÊ

“sânÊ chơiÊ bìnhÊ đẳng”Ê giữaÊ doanhÊ nghiệpÊ

EUÊvàÊnướcÊngoài. 

c.Ê NgănÊ ngừaÊ hànhÊ viÊ pháÊ giáÊ cóÊ hệÊ

thốngÊvàÊlặpÊlại 

-ÊMộtÊsốÊquốcÊgiaÊhoặcÊdoanhÊnghiệpÊcóÊ

xuÊhướngÊsửÊdụngÊpháÊgiáÊnhưÊchiếnÊ lượcÊ

thâmÊnhậpÊthịÊtrườngÊdàiÊhạn. 

-ÊEUÊsửÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊ

giáÊ nhưÊ mộtÊ tínÊ hiệuÊ rănÊ đe,Ê ngănÊ chặnÊ

hànhÊviÊnàyÊtáiÊdiễn. 

d.ÊBảoÊvệÊlợiÊíchÊkinhÊtếÊvàÊchínhÊtrịÊcủaÊ
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khốiÊEU 

-ÊNgoàiÊyếuÊtốÊkinhÊtế,ÊbiệnÊphápÊchốngÊ

bánÊpháÊgiáÊcònÊphụcÊvụÊmụcÊtiêuÊchínhÊtrị:Ê

bảoÊ vệÊ sựÊ ổnÊ địnhÊ xãÊ hội,Ê tránhÊ mấtÊ việcÊ

làmÊ hàngÊ loạtÊ vàÊ duyÊ trìÊ niềmÊ tinÊ vàoÊ thịÊ

trườngÊnộiÊkhối. 

-ÊTrongÊmộtÊsốÊtrườngÊhợp,ÊEUÊsửÊdụngÊ

biệnÊphápÊnàyÊđểÊcủngÊcốÊvịÊthếÊđàmÊphánÊ

trongÊquanÊhệÊthươngÊmạiÊquốcÊtế. 

e.Ê TuânÊ thủÊ camÊ kếtÊ quốcÊ tếÊ vàÊ luậtÊ

WTO 

-Ê EUÊ camÊ kếtÊ thựcÊ hiệnÊ cácÊ biệnÊ phápÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊtheoÊđúngÊquyÊđịnhÊcủaÊ

WTO,Ê đảmÊ bảoÊ minhÊ bạch,Ê côngÊ bằngÊ vàÊ

cóÊthểÊkiểmÊchứng. 

-Ê ViệcÊ tuânÊ thủÊ nàyÊ giúpÊ EUÊ tránhÊ bịÊ

khiếuÊnạiÊtạiÊWTOÊvàÊduyÊtrìÊuyÊtínÊquốcÊtế. 

CácÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊEUÊ

khôngÊchỉÊlàÊcôngÊcụÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊ

nộiÊ địa,Ê màÊ cònÊ làÊ phươngÊ tiệnÊ điềuÊ tiếtÊ

thươngÊmạiÊcôngÊbằng,ÊduyÊtrìÊổnÊđịnhÊkinhÊ

tếÊ–Ê xãÊ hộiÊ vàÊ khẳngÊ địnhÊ vaiÊ tròÊ củaÊ EUÊ

trongÊhệÊ thốngÊ thươngÊmạiÊ toànÊ cầu.ÊViệcÊ

ápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊnàyÊluônÊđiÊkèmÊvớiÊ

quyÊ trìnhÊđiềuÊ traÊnghiêmÊngặt,ÊminhÊbạchÊ

vàÊtuânÊthủÊluậtÊquốcÊtế. 

f.Ê KhuyếnÊ khíchÊ doanhÊ nghiệpÊ nướcÊ

ngoàiÊminhÊbạchÊvàÊhợpÊtác 

EUÊ thườngÊ khuyếnÊ khíchÊ doanhÊ nghiệpÊ

nướcÊ ngoàiÊ cungÊ cấpÊ dữÊ liệuÊ đầyÊ đủÊ đểÊ

đượcÊhưởngÊmứcÊthuếÊ thấpÊhơnÊhoặcÊmiễnÊ

trừ.ÊĐiềuÊnàyÊthúcÊđẩyÊsựÊminhÊbạchÊtrongÊ

thươngÊmạiÊquốcÊtếÊvàÊcảiÊthiệnÊchấtÊlượngÊ

dữÊliệuÊđiềuÊtra. 

II.Ê TổngÊ quanÊ vềÊ QuyÊ trìnhÊ điềuÊ traÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊEU 

QuyÊtrìnhÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊ

EUÊ thườngÊ trảiÊ quaÊ nhữngÊ bướcÊ giaiÊ đoạnÊ

sau: 

-Ê KhởiÊ xướngÊ điềuÊ tra:Ê DoÊ ngànhÊ sảnÊ

xuấtÊEUÊyêuÊcầuÊhoặcÊỦyÊbanÊchâuÊÂuÊ tựÊ

khởiÊđộng. 

-Ê ĐiềuÊ traÊ sơÊ bộ:Ê TrongÊ vòngÊ 45Ê ngày,Ê

xácÊđịnhÊcóÊđủÊcơÊsởÊtiếpÊtụcÊđiềuÊtra. 

-ÊĐiềuÊtraÊchínhÊthức:ÊKéoÊdàiÊtốiÊđaÊ15Ê

tháng,ÊthuÊthậpÊdữÊliệu,ÊkiểmÊtraÊtạiÊchỗ. 

-Ê ÁpÊ dụngÊ biệnÊ pháp:Ê NếuÊ cóÊ hànhÊ viÊ

bánÊpháÊgiáÊgâyÊthiệtÊhại,ÊEUÊápÊdụngÊthuếÊ

hoặcÊthỏaÊthuậnÊgiá. 

-ÊRàÊsoátÊđịnhÊkỳ:ÊSauÊ5ÊnămÊhoặcÊ theoÊ

yêuÊcầu,ÊEUÊcóÊthểÊgiaÊhạnÊhoặcÊchấmÊdứtÊ

biệnÊpháp.ÊCụÊthể:Ê 

GiaiÊđoạnÊKhởiÊxướngÊđiềuÊtra 

NgànhÊ sảnÊ xuấtÊ trongÊ EUÊ hoặcÊỦyÊ banÊ

châuÊÂuÊ (EC)Ê cóÊ thểÊ khởiÊ xướngÊ điềuÊ traÊ

nếuÊcóÊbằngÊchứngÊvềÊbánÊpháÊgiáÊvàÊthiệtÊ

hại. 

-ÊĐiềuÊ kiệnÊ khởiÊ xướng:ÊĐơnÊkiệnÊ phảiÊ

đạiÊdiệnÊítÊnhấtÊ25%ÊngànhÊsảnÊxuấtÊEU. 

-ÊPhảiÊcóÊbằngÊchứngÊsơÊbộÊvề:ÊGiáÊxuấtÊ

khẩuÊ thấpÊ hơnÊ giáÊ nộiÊ địaÊ củaÊ nướcÊ xuấtÊ

khẩu;ÊThiệtÊhạiÊđángÊkểÊchoÊngànhÊsảnÊxuấtÊ

EU;ÊMốiÊ liênÊhệÊnhânÊquảÊgiữaÊhaiÊ yếuÊ tốÊ

trên. 

-Ê ThôngÊ báoÊ khởiÊ xướng:Ê ECÊ côngÊ bốÊ

thôngÊ báoÊ chínhÊ thứcÊ trênÊ CôngÊ báoÊ EU,Ê

nêuÊ rõÊ sảnÊphẩmÊbịÊ điềuÊ tra,Ê quốcÊgiaÊ liênÊ

quan,Ê thờiÊ hạnÊ phảnÊ hồiÊ vàÊ quyÊ trìnhÊ tiếpÊ
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theo. 

GiaiÊ đoạnÊ ThuÊ thậpÊ thôngÊ tinÊ vàÊ chọnÊ

mẫu 

-ÊGửiÊbảngÊcâuÊhỏi:ÊECÊgửiÊbảngÊcâuÊhỏiÊ

choÊcácÊbênÊliênÊquan:ÊnhàÊxuấtÊkhẩu,ÊnhàÊ

nhậpÊ khẩu,Ê nhàÊ sảnÊ xuấtÊ EU,Ê ngườiÊ tiêuÊ

dùng. 

-ÊThờiÊhạnÊphảnÊhồi:ÊCácÊbênÊcóÊ30ÊngàyÊ

đểÊtrảÊlờiÊbảngÊcâuÊhỏi. 

-ÊChọnÊmẫuÊđiềuÊtra:ÊNếuÊsốÊlượngÊbênÊ

liênÊquanÊquáÊlớn,ÊECÊsẽÊchọnÊmộtÊmẫuÊđạiÊ

diệnÊđểÊđiềuÊtraÊchiÊtiết. 

GiaiÊđoạnÊKiểmÊtraÊtạiÊchỗÊvàÊxácÊminhÊ

dữÊliệu 

-ÊECÊcóÊthểÊthựcÊhiệnÊkiểmÊtraÊtạiÊchỗÊtạiÊ

trụÊsởÊdoanhÊnghiệpÊđểÊxácÊminhÊtínhÊchínhÊ

xácÊcủaÊdữÊliệuÊcungÊcấp. 

-Ê CácÊ yếuÊ tốÊ đượcÊ kiểmÊ traÊ gồm:Ê GiáÊ

xuấtÊ khẩu;Ê GiáÊ nộiÊ địa;Ê ChiÊ phíÊ sảnÊ xuất;Ê

LợiÊnhuận;ÊÊSảnÊlượngÊvàÊthịÊphần 

GiaiÊđoạnÊPhânÊ tíchÊbiênÊđộÊpháÊgiáÊvàÊ

thiệtÊhại 

-ÊBiênÊđộÊpháÊgiá:ÊSoÊsánhÊgiữaÊgiáÊxuấtÊ

khẩuÊ vàÊ giáÊ thôngÊ thườngÊ tạiÊ nướcÊ xuấtÊ

khẩu.Ê 

-ÊThiệtÊhại:ÊĐánhÊgiáÊsựÊsuyÊgiảmÊvềÊsảnÊ

lượng,Ê doanhÊ thu,Ê thịÊ phần,Ê việcÊ làm,Ê lợiÊ

nhuận 

-Ê MốiÊ liênÊ hệÊ nhânÊ quả:Ê PhảiÊ chứngÊ

minhÊ rằngÊ thiệtÊ hạiÊ làÊ doÊhànhÊviÊbánÊpháÊ

giáÊgâyÊra,ÊmàÊkhôngÊphảiÊdoÊyếuÊtốÊkhác. 

GiaiÊ đoạnÊÁpÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ tạmÊ thờiÊ

(nếuÊcần) 

-ÊNếuÊcóÊbằngÊchứngÊsơÊbộÊrõÊràng,ÊECÊ

cóÊthểÊápÊdụngÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊtạmÊ

thờiÊtrongÊvòngÊ6Êtháng. 

GiaiÊđoạnÊCôngÊbốÊkếtÊluậnÊđiềuÊtra 

-Ê ECÊ côngÊ bốÊ kếtÊ luậnÊ điềuÊ traÊ chínhÊ

thức,Ê baoÊ gồmÊ cácÊ thôngÊ tinÊ sau:Ê CóÊ hayÊ

khôngÊ hànhÊ viÊ bánÊ pháÊ giá,ÊMứcÊ độÊ thiệtÊ

hại,ÊBiênÊđộÊpháÊgiá,ÊMứcÊthuếÊđềÊxuất. 

-Ê CácÊ bênÊ liênÊ quanÊ cóÊ thểÊ phảnÊ hồiÊ

trướcÊkhiÊECÊđưaÊraÊquyếtÊđịnhÊcuốiÊcùng. 

GiaiÊđoạnÊÁpÊdụngÊbiệnÊphápÊchínhÊthức 

-ÊBiệnÊphápÊchínhÊthức:ÊThuếÊchốngÊbánÊ

pháÊgiáÊcóÊhiệuÊlựcÊtrongÊ5Ênăm;ÊCóÊthểÊgiaÊ

hạnÊ sauÊ khiÊ ràÊ soát;Ê ThỏaÊ thuậnÊ giáÊ tốiÊ

thiểuÊ (nếuÊ có):Ê ECÊ cóÊ thểÊ chấpÊ nhậnÊ thỏaÊ

thuậnÊ giáÊ vớiÊ nhàÊ xuấtÊ khẩuÊ thayÊ vìÊ ápÊ

thuế. 

GiaiÊđoạnÊRàÊsoátÊvàÊgiaÊhạn 

-ÊSauÊ5Ênăm,ÊECÊcóÊthểÊtiếnÊhànhÊràÊsoátÊ

đểÊ quyếtÊ định:Ê GiaÊ hạnÊ biệnÊ pháp;Ê ĐiềuÊ

chỉnhÊmứcÊ thuế;ÊChấmÊdứtÊ biệnÊ phápÊ nếuÊ

khôngÊcònÊcầnÊthiết 

III.Ê TổngÊ quanÊ vềÊ cácÊ cơÊ quanÊ thựcÊ

hiệnÊtrongÊvụÊviệcÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊ

EU 

-ÊỦyÊbanÊchâuÊÂuÊ(EC):ÊChủÊtrìÊđiềuÊtra,Ê

đềÊxuấtÊbiệnÊpháp. 

-Ê HộiÊ đồngÊ châuÊ Âu:Ê PhêÊ duyệtÊ biệnÊ
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phápÊquaÊbiểuÊquyết. 

-ÊTổngÊcụcÊThươngÊmạiÊ(DGÊTrade):ÊHỗÊ

trợÊkỹÊthuậtÊvàÊphápÊlý. 

-ÊCácÊbênÊliênÊquan:ÊDoanhÊnghiệpÊxuấtÊ

khẩu,Ê nhàÊ nhậpÊ khẩu,Ê ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ EU,Ê

hiệpÊhộiÊngànhÊhàng. 

IV.Ê TổngÊ quanÊ vềÊ tìnhÊ hìnhÊ ápÊ dụngÊ

biệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊEU 

ĐếnÊ nămÊ 2025,Ê chínhÊ sáchÊ chốngÊ bánÊ

pháÊ giáÊ củaÊ EUÊ thểÊ hiệnÊ mộtÊ sựÊ chuyểnÊ

biếnÊrõÊrệtÊcảÊvềÊtầnÊsuấtÊlẫnÊmứcÊđộÊquyếtÊ

liệt.ÊCóÊ thểÊ nhậnÊ thấyÊ rằngÊ khốiÊ nàyÊ đangÊ

dầnÊ dịchÊ chuyểnÊ từÊ tưÊ thếÊ phòngÊ thủÊ sangÊ

chủÊ độngÊ ứngÊ phó,Ê nhằmÊ kiểmÊ soátÊ tìnhÊ

trạngÊ cạnhÊ tranhÊ khôngÊ côngÊ bằngÊ vàÊ bảoÊ

vệÊ nhữngÊ ngànhÊ côngÊ nghiệpÊ trọngÊ yếuÊ

thuộcÊchiếnÊlượcÊkinhÊtếÊdàiÊhạn.ÊSốÊlượngÊ

vụÊđiềuÊtraÊđượcÊkhởiÊxướngÊtrongÊcácÊnămÊ

gầnÊ đâyÊ tăngÊ mạnh,Ê đặcÊ biệtÊ từÊ giaiÊ đoạnÊ

sauÊ nămÊ2018,Ê khiÊEUÊbắtÊ đầuÊ hoànÊ thiệnÊ

bộÊcôngÊcụÊphápÊlýÊmớiÊvàÊápÊdụngÊphươngÊ

phápÊ tínhÊ pháÊ giáÊ dựaÊ trênÊ đánhÊ giáÊ méoÊ

móÊcủaÊthịÊtrường,ÊvốnÊchoÊphépÊhọÊđưaÊraÊ

mứcÊ thuếÊ caoÊ hơnÊ soÊ vớiÊ thờiÊ kỳÊ trước.Ê

TínhÊđếnÊnămÊ2025,ÊEUÊđãÊkhởiÊxướngÊhơnÊ

540Ê vụÊ điềuÊ traÊ vàÊ ápÊ dụngÊ hơnÊ 350Ê biệnÊ

phápÊchốngÊbánÊpháÊgiá,ÊchiếmÊkhoảngÊ8%Ê

tổngÊsốÊtoànÊcầu. 

KéoÊ theoÊ xuÊ hướngÊ đó,Ê trọngÊ tâmÊ điềuÊ

traÊvàÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđangÊdầnÊ

dịchÊchuyểnÊvềÊphíaÊnhữngÊngànhÊđóngÊvaiÊ

tròÊ nềnÊ tảngÊ trongÊ quáÊ trìnhÊ chuyểnÊ đổiÊ

năngÊlượngÊvàÊmụcÊtiêuÊcôngÊvềÊcạnhÊtranhÊ

giá,ÊvừaÊgắnÊchặtÊvớiÊmụcÊtiêuÊbảoÊvệÊchuỗiÊ

cungÊứngÊchiếnÊlượcÊcủaÊtoànÊbộÊkhối. 

SongÊsongÊđó,ÊđiềuÊdễÊnhậnÊ thấyÊ làÊEUÊ

ngàyÊ càngÊ tăngÊ cườngÊ mứcÊ độÊ kiểmÊ soátÊ

đốiÊvớiÊhiệnÊtượngÊlẩnÊtránhÊthuế,ÊcoiÊđâyÊlàÊ

mộtÊtrongÊnhữngÊtrọngÊtâmÊđiềuÊhànhÊchínhÊ

sáchÊphòngÊvệÊ thươngÊmại.ÊNếuÊnhưÊtrướcÊ

nămÊ 2017,Ê cácÊ cuộcÊ điềuÊ traÊ lẩnÊ tránhÊ

thườngÊmangÊtínhÊcụcÊbộÊvàÊđốiÊtượngÊchủÊ

yếuÊchỉÊxoayÊquanhÊmộtÊvàiÊmặtÊhàngÊthépÊ

từÊTrungÊQuốc,Ê thìÊ đếnÊnhữngÊnămÊ2023–

2025,Ê xuÊ hướngÊ nàyÊ mởÊ rộngÊ sangÊ nhiềuÊ

ngành/lĩnhÊvựcÊcủaÊchâuÊÂu.ÊCácÊmặtÊhàngÊ

nhưÊthép,Ênhôm,ÊsợiÊthủyÊtinh,ÊhóaÊchấtÊcơÊ

bảnÊ hayÊ thậmÊ chíÊ cácÊ linhÊ kiệnÊ liênÊ quanÊ

đếnÊ pinÊ vàÊ năngÊ lượngÊ táiÊ tạoÊ đượcÊ chúÊ ýÊ

nhiềuÊ hơnÊ baoÊ giờÊ hết.Ê ĐâyÊ đềuÊ làÊ cácÊ

ngànhÊ màÊ EUÊ mongÊ muốnÊ phátÊ triểnÊ nộiÊ

lựcÊ nhằmÊ giảmÊ sựÊ phụÊ thuộcÊ vàoÊ nguồnÊ

cungÊ bênÊ ngoàiÊ trongÊ bốiÊ cảnhÊ cạnhÊ tranhÊ

chiếnÊ lượcÊ toànÊ cầuÊ ngàyÊ càngÊ khốcÊ liệt.Ê

ChínhÊvìÊ thế,Ê cácÊ cuộcÊđiềuÊ traÊ chốngÊbánÊ

pháÊgiáÊtrongÊnhữngÊlĩnhÊvựcÊnàyÊvừaÊxuấtÊ

phátÊtừÊloÊngạiÊnhómÊhàngÊhơnÊvàÊbaoÊphủÊ

nhiềuÊquốcÊgiaÊtrungÊgian.ÊViệcÊchuyểnÊtảiÊ

hàngÊhóa,ÊthayÊđổiÊmãÊHS,ÊlắpÊrápÊđơnÊgiảnÊ

hayÊtậnÊdụngÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊthuếÊsuấtÊthấpÊ

đểÊ xuấtÊ khẩuÊ sangÊEUÊ đềuÊ bịÊ ràÊ soátÊ chặtÊ

chẽ.ÊTìnhÊ trạngÊ nàyÊ khiếnÊ cácÊ nướcÊ cóÊ cơÊ

cấuÊ nhậpÊ nguyênÊ liệuÊ lớnÊ từÊ TrungÊQuốc,Ê

trongÊđóÊ cóÊViệtÊNamÊđốiÊmặtÊnguyÊ cơÊbịÊ

vướngÊ vàoÊ cácÊ cuộcÊ điềuÊ traÊ dùÊ bảnÊ thânÊ

doanhÊnghiệpÊkhôngÊchủÊđíchÊlẩnÊtránh. 

MộtÊxuÊhướngÊđángÊchúÊýÊnữaÊlàÊbiênÊđộÊ

thuếÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ củaÊ EUÊ trongÊ
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nhữngÊ nămÊ gầnÊ đâyÊ cóÊ xuÊ hướngÊ tăngÊ soÊ

vớiÊthờiÊkỳÊtrước,ÊmộtÊphầnÊdoÊsựÊthayÊđổiÊ

phươngÊ phápÊ tínhÊ biênÊ độÊ pháÊ giáÊ theoÊ

hướngÊ đánhÊ giáÊ toànÊ diệnÊ hơnÊ cácÊ yếuÊ tốÊ

méoÊ móÊ củaÊ thịÊ trường.Ê KhiÊ EUÊ ápÊ dụngÊ

cáchÊ tiếpÊ cậnÊ đánhÊ giáÊ cácÊ biếnÊ dạngÊ thịÊ

trườngÊliênÊquanÊđếnÊsựÊcanÊthiệpÊcủaÊchínhÊ

phủ,Ê trợÊ giáÊ nguyênÊ liệu,Ê ưuÊ đãiÊ tàiÊ chínhÊ

hoặcÊ tìnhÊ trạngÊ chiÊ phíÊ laoÊ độngÊ vàÊ năngÊ

lượngÊ bịÊ điềuÊ tiết,Ê biênÊ độÊ pháÊ giáÊ cóÊ thểÊ

tăngÊ lênÊ gấpÊ haiÊ hoặcÊ gấpÊ baÊ lầnÊ soÊ vớiÊ

phépÊtínhÊtruyềnÊthống.ÊĐiềuÊnàyÊcònÊđượcÊ

củngÊ cốÊ bằngÊ thựcÊ tiễnÊ làÊ EUÊ ngàyÊ càngÊ

phốiÊhợpÊđiềuÊtraÊđồngÊthờiÊgiữaÊchốngÊbánÊ

pháÊ giáÊ vàÊ chốngÊ trợÊ cấp,Ê khiếnÊmứcÊ thuếÊ

ápÊ dụngÊ đốiÊ vớiÊ nhiềuÊ mặtÊ hàngÊ trởÊ nênÊ

nghiêmÊngặtÊhơn. 

SựÊthayÊđổiÊtrongÊcơÊchếÊràÊsoátÊcũngÊlàÊ

mộtÊnhânÊtốÊquanÊtrọngÊđịnhÊhìnhÊxuÊhướngÊ

ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ

củaÊ EU.Ê NếuÊ trướcÊ đâyÊ việcÊ giaÊ hạnÊ mộtÊ

biệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊsauÊkhiÊràÊsoátÊ

thườngÊ cóÊ khảÊ năngÊ đượcÊ xemÊ xétÊ theoÊ

hướngÊcânÊbằngÊlợiÊíchÊgiữaÊngànhÊsảnÊxuấtÊ

vàÊngườiÊ tiêuÊdùng,Ê thìÊgiaiÊđoạnÊgầnÊnămÊ

2025Ê chứngÊ kiếnÊ xuÊ hướngÊ EUÊ nghiêngÊ

nhiềuÊhơnÊvềÊphíaÊbảoÊvệÊnăngÊlựcÊsảnÊxuấtÊ

nộiÊ khối.Ê PhầnÊ lớnÊ cácÊ biệnÊ phápÊ khiÊ đếnÊ

chuÊkỳÊràÊsoátÊ5ÊnămÊđềuÊcóÊxuÊhướngÊđượcÊ

giaÊhạn,ÊvàÊmộtÊsốÊtrườngÊhợpÊthậmÊchíÊtiếpÊ

tụcÊđượcÊcủngÊcốÊthêmÊbằngÊcácÊcuộcÊđiềuÊ

traÊ lẩnÊ tránhÊ hoặcÊ mởÊ rộngÊ phạmÊ viÊ ápÊ

dụngÊđốiÊvớiÊcácÊquốcÊgiaÊkhácÊtrongÊchuỗiÊ

cungÊứng. 

NhìnÊ tổngÊ thể,Ê bứcÊ tranhÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊ mạiÊ củaÊ châuÊ ÂuÊ trongÊ giaiÊ đoạnÊ

tiếnÊ đếnÊ 2025Ê khôngÊ chỉÊ phảnÊ ánhÊ nỗÊ lựcÊ

chốngÊ lạiÊ hànhÊ viÊ bánÊ pháÊ giáÊ đơnÊ thuần,Ê

màÊcònÊđạiÊdiệnÊchoÊchiếnÊlượcÊbảoÊvệÊcấuÊ

trúcÊcôngÊnghiệpÊtrongÊbốiÊcảnhÊcạnhÊtranhÊ

toànÊcầuÊmangÊtínhÊđịaÊchínhÊtrịÊngàyÊcàngÊ

rõÊ rệt.Ê ĐiềuÊ nàyÊ khiếnÊ EUÊ chủÊ độngÊ hơn,Ê
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quyếtÊliệtÊhơnÊvàÊmởÊrộngÊphạmÊviÊđiềuÊtraÊ

rộngÊ lớnÊ hơnÊ bấtÊ kỳÊ giaiÊ đoạnÊ nàoÊ trướcÊ

đây.ÊVớiÊcácÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩu,ÊđặcÊ

biệtÊ làÊ tạiÊ nhữngÊ quốcÊ giaÊ đangÊ nổiÊ lênÊ

trongÊ chuỗiÊ cungÊ ứngÊ nhưÊ ViệtÊ Nam,Ê xuÊ

hướngÊnàyÊđặtÊraÊyêuÊcầuÊcaoÊhơnÊvềÊminhÊ

bạchÊ nguồnÊ gốc,Ê tuânÊ thủÊ hồÊ sơÊ vàÊ chuẩnÊ

mựcÊthươngÊmạiÊquốcÊtế,ÊđồngÊthờiÊđòiÊhỏiÊ

sựÊchủÊđộngÊchuẩnÊbịÊnhằmÊgiảmÊthiểuÊrủiÊ

roÊtrướcÊlànÊsóngÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊ

mạiÊngàyÊcàngÊmạnhÊmẽÊtừÊEU. 

ĐốiÊvớiÊriêngÊViệtÊNam,ÊđếnÊnămÊ2025,Ê

tìnhÊhìnhÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊEUÊđốiÊvớiÊ

ViệtÊNamÊkhôngÊcònÊlàÊnhữngÊvụÊviệcÊđơnÊ

lẻÊmangÊtínhÊchấtÊrờiÊrạc,ÊmàÊđãÊhìnhÊthànhÊ

mộtÊxuÊhướngÊrõÊràngÊhơn.ÊĐóÊlàÊxuÊhướngÊ

mởÊ rộngÊ điềuÊ traÊ sangÊ cácÊ quốcÊ giaÊ trongÊ

chuỗiÊcungÊứngÊcóÊtốcÊđộÊtăngÊtrưởngÊxuấtÊ

khẩuÊnhanh,ÊđặcÊbiệtÊkhiÊcácÊmặtÊhàngÊnàyÊ

cóÊmốiÊ liênÊ hệÊ chặtÊ chẽÊ vớiÊ dòngÊ nguyênÊ

liệuÊtừÊTrungÊQuốc.ÊViệtÊNamÊvừaÊlàÊnướcÊ

hưởngÊlợiÊ từÊdịchÊchuyểnÊchuỗiÊcungÊứng,Ê

vừaÊ làÊ quốcÊ giaÊ chịuÊ rủiÊ roÊ caoÊ hơnÊ từÊ

nhữngÊthayÊđổiÊ trongÊchínhÊsáchÊphòngÊvệÊ

thươngÊmạiÊcủaÊchâuÊÂu. 

DiễnÊ biếnÊ nàyÊ choÊ thấyÊ cácÊ doanhÊ

nghiệpÊViệtÊNamÊcầnÊnângÊcaoÊkhảÊnăngÊtựÊ

bảoÊvệ,ÊcảiÊthiệnÊhệÊthốngÊtruyÊxuấtÊnguồnÊ

gốcÊ vàÊ chuẩnÊ hóaÊ hồÊ sơÊ sảnÊ xuấtÊ đểÊ đápÊ

ứngÊ yêuÊ cầuÊ ngàyÊ càngÊ nghiêmÊ ngặtÊ củaÊ

cácÊ cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ EU.Ê ĐồngÊ thời,Ê sựÊ

thamÊ giaÊ tíchÊ cựcÊ vàoÊ cácÊ chươngÊ trìnhÊ

cảnhÊ báoÊ sớmÊvàÊ cácÊ hoạtÊ độngÊ thamÊvấnÊ

từÊcơÊquanÊquảnÊ lýÊNhàÊnướcÊ sẽÊđóngÊvaiÊ

tròÊ quanÊ trọngÊ trongÊ việcÊ giảmÊ thiểuÊ tácÊ

độngÊcủaÊcácÊcuộcÊđiềuÊ traÊchốngÊbánÊpháÊ

giáÊđốiÊ vớiÊ hàngÊhóaÊxuấtÊ khẩuÊViệtÊNamÊ

trongÊgiaiÊđoạnÊtiếpÊtheo. 

V.ÊKếtÊluận 

ChínhÊ sáchÊ chốngÊbánÊ pháÊ giáÊ củaÊEU,Ê

nhìnÊ từÊ gócÊ độÊ lịchÊ sửÊ vàÊ xuyênÊ suốtÊ cácÊ

giaiÊ đoạn,Ê phảnÊ ánhÊ mộtÊ chiếnÊ lượcÊ nhấtÊ

quánÊ nhằmÊ bảoÊ vệÊ nềnÊ côngÊ nghiệpÊ nộiÊ

khốiÊ đồngÊ thờiÊ địnhÊ hìnhÊ lạiÊ cấuÊ trúcÊ

thươngÊmạiÊtoànÊcầuÊtheoÊhướngÊcóÊlợiÊchoÊ

EU.ÊTrongÊbốiÊcảnhÊápÊlựcÊcạnhÊtranhÊngàyÊ

càngÊmạnhÊmẽÊtừÊcácÊquốcÊgiaÊngoàiÊkhối,Ê

đặcÊbiệtÊlàÊnhữngÊnềnÊkinhÊtếÊcóÊchiÊphíÊsảnÊ

xuấtÊ thấpÊ vàÊ thịÊ trườngÊmangÊ tínhÊ phiÊ thịÊ

trườngÊhoặcÊbịÊchoÊlàÊcóÊbiếnÊdạng,ÊEUÊđãÊ

từngÊbướcÊcủngÊcốÊbộÊcôngÊcụÊphápÊ lýÊvàÊ

phươngÊthứcÊđiềuÊtraÊcủaÊmìnhÊđểÊứngÊphóÊ

hiệuÊquảÊhơnÊvớiÊcácÊhànhÊviÊbịÊcoiÊlàÊbánÊ

pháÊgiáÊhoặcÊlẩnÊtránhÊthuế. 

NhữngÊ cảiÊ cáchÊ quanÊ trọngÊ trongÊ giaiÊ

đoạnÊ sauÊ nămÊ 2017,Ê gồmÊ việcÊ điềuÊ chỉnhÊ

phươngÊphápÊtínhÊbiênÊđộÊpháÊgiáÊdựaÊtrênÊ

phânÊ tíchÊ biếnÊ dạngÊ thịÊ trường,Ê rútÊ ngắnÊ

thờiÊgianÊđiềuÊtra,ÊtăngÊcườngÊcơÊchếÊchốngÊ

lẩnÊtránhÊvàÊkếtÊhợpÊmạnhÊmẽÊgiữaÊđiềuÊtraÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấp,ÊđãÊtạoÊ
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nênÊ mộtÊ hệÊ thốngÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ

mangÊ tínhÊ chủÊ độngÊ caoÊ vàÊ cóÊ sứcÊ rănÊ đeÊ

lớnÊhơnÊđángÊkểÊsoÊvớiÊtrướcÊđây.ÊNhờÊđó,Ê

EUÊkhôngÊchỉÊxửÊlýÊnhữngÊtrườngÊhợpÊbánÊ

pháÊgiáÊtrựcÊtiếp,ÊmàÊcònÊmởÊrộngÊphạmÊviÊ

chiếnÊ lượcÊ sangÊ việcÊ kiểmÊ soátÊ toànÊ bộÊ

chuỗiÊ cungÊ ứngÊ nhằmÊ hạnÊ chếÊ sựÊ dịchÊ

chuyểnÊthươngÊmạiÊbấtÊthườngÊvàÊcácÊhànhÊ

viÊláchÊthuế. 

ĐếnÊ nămÊ 2025,Ê vaiÊ tròÊ củaÊ biệnÊ phápÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊtrongÊchínhÊsáchÊthươngÊ

mạiÊcủaÊEUÊngàyÊcàngÊ trởÊnênÊquanÊ trọngÊ

hơnÊ khiÊ khốiÊ nàyÊ theoÊ đuổiÊ cácÊ mụcÊ tiêuÊ

lớnÊ nhưÊ táiÊ côngÊ nghiệpÊ hóa,Ê đảmÊ bảoÊ anÊ

ninhÊchuỗiÊcungÊứng,Ê thúcÊđẩyÊchuyểnÊđổiÊ

xanhÊvàÊgiảmÊsựÊphụÊthuộcÊvàoÊcácÊnguồnÊ

cungÊ chiếnÊ lượcÊ từÊ bênÊ ngoài.Ê CácÊ mặtÊ

hàngÊnằmÊtrongÊnềnÊtảngÊsảnÊxuấtÊtươngÊlaiÊ

củaÊ châuÊ ÂuÊ từÊ thép,Ê nhôm,Ê hóaÊ chấtÊ cơÊ

bảnÊchoÊtớiÊvậtÊliệuÊnăngÊlượngÊvàÊlinhÊkiệnÊ

côngÊnghiệpÊđềuÊđượcÊđặtÊdướiÊ tầngÊgiámÊ

sátÊ nghiêmÊ ngặtÊ hơn.Ê ĐiềuÊ đóÊ choÊ thấyÊ

chínhÊ sáchÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ củaÊ EUÊ

khôngÊchỉÊlàÊcôngÊcụÊphápÊlýÊthuầnÊtúy,ÊmàÊ

đãÊtrởÊthànhÊmộtÊphầnÊcủaÊchiếnÊlượcÊphátÊ

triểnÊkinhÊtếÊcôngÊnghiệpÊdàiÊhạn. 

TuyÊnhiên,ÊsựÊgiaÊtăngÊnhanhÊchóngÊcủaÊ

cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ cũngÊ

tạoÊraÊnhữngÊtháchÊthứcÊlớnÊđốiÊvớiÊcácÊđốiÊ

tácÊthươngÊmạiÊcủaÊEU,ÊđặcÊbiệtÊlàÊcácÊnềnÊ

kinhÊ tếÊmớiÊ nổiÊ nhưÊViệtÊNam.ÊKhiÊ chuỗiÊ

cungÊứngÊtoànÊcầuÊdịchÊchuyểnÊvàÊnăngÊlựcÊ

sảnÊxuấtÊtạiÊViệtÊNamÊtăngÊmạnh,ÊcácÊrủiÊroÊ

liênÊquanÊđếnÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊ

lẩnÊtránhÊthuếÊcũngÊtheoÊđóÊgiaÊtăng.ÊĐiềuÊ

nàyÊđòiÊhỏiÊdoanhÊnghiệpÊvàÊcơÊquanÊquảnÊ

lýÊViệtÊNamÊphảiÊchủÊđộngÊhơnÊtrongÊviệcÊ

xâyÊdựngÊhệÊthốngÊtheoÊdõi,ÊcảnhÊbáoÊsớm,Ê

truyÊxuấtÊnguồnÊgốc,ÊminhÊbạchÊhồÊsơÊsảnÊ

xuấtÊvàÊtuânÊthủÊchặtÊchẽÊquyÊđịnhÊquốcÊtế. 

TổngÊ thểÊ lại,ÊchínhÊsáchÊchốngÊbánÊpháÊ

giáÊ củaÊEUÊđếnÊnămÊ2025ÊmangÊ tínhÊ chấtÊ

toànÊ diện,Ê chặtÊ chẽÊ vàÊ gắnÊ liềnÊ vớiÊ địnhÊ

hướngÊchiếnÊlượcÊphátÊtriểnÊcủaÊkhối.ÊĐâyÊ

làÊ mộtÊ cấuÊ trúcÊ chínhÊ sáchÊ vừaÊ cóÊ tínhÊ

phòngÊvệ,ÊvừaÊhàmÊchứaÊthôngÊđiệpÊvềÊưuÊ

tiênÊphátÊtriểnÊcôngÊnghiệpÊvàÊbảoÊvệÊchuẩnÊ

mựcÊ cạnhÊ tranhÊ côngÊ bằng.Ê TrongÊ tươngÊ

lai,Ê khiÊ cácÊ vấnÊ đềÊ vềÊ anÊ ninhÊ kinhÊ tế,Ê

chuyểnÊ đổiÊ xanhÊ vàÊ táiÊ địnhÊ hìnhÊ chuỗiÊ

cungÊứngÊtoànÊcầuÊtiếpÊtụcÊlàÊtrọngÊtâm,ÊcóÊ

thểÊdựÊđoánÊrằngÊEUÊsẽÊcònÊđẩyÊmạnhÊhơnÊ

nữaÊviệcÊsửÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊ

pháÊ giáÊ nhưÊ mộtÊ côngÊ cụÊ quanÊ trọngÊ đểÊ

phảnÊứngÊvớiÊcácÊbiếnÊđộngÊtrênÊthịÊtrườngÊ

quốcÊtế. 
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QuyÊđịnhÊphápÊluậtÊvềÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊEU 

I.Ê HệÊ thốngÊ phápÊ luậtÊ vềÊ chốngÊ bánÊ

pháÊgiáÊcủaÊEU 

1.ÊNhómÊquyÊđịnhÊphápÊlýÊcấpÊđộÊHiệpÊ

ướcÊvàÊcamÊkếtÊquốcÊtế 

1.1.ÊVịÊ tríÊvàÊvaiÊ tròÊcủaÊnhómÊquyÊđịnhÊ

cấpÊđộÊHiệpÊướcÊ trongÊhệÊ thốngÊphápÊ luậtÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊEU 

CácÊquyÊđịnhÊcấpÊđộÊHiệpÊướcÊtạoÊthànhÊ

nềnÊtảngÊhiếnÊđịnhÊchoÊtoànÊbộÊcơÊchếÊphápÊ

lýÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ củaÊ EU.Ê TrongÊ cấuÊ

trúcÊ phápÊ lýÊ củaÊ EU,Ê HiệpÊ ướcÊ vềÊ ChứcÊ

năngÊcủaÊEUÊ(TFEU)ÊlàÊvănÊkiệnÊcóÊgiáÊtrịÊ

phápÊ lýÊ caoÊ nhấtÊ sauÊHiệpÊ ướcÊ LiênÊminhÊ

vàÊ đóngÊ vaiÊ tròÊ điềuÊ chỉnhÊ toànÊ bộÊ chínhÊ

sáchÊthươngÊmạiÊchung.Ê 

QuyÊ địnhÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giá,Ê vìÊ thế,Ê

khôngÊ tồnÊ tạiÊ độcÊ lậpÊ màÊ vậnÊ hànhÊ trongÊ

khuônÊ khổÊ hiếnÊ địnhÊ doÊ TFEUÊ xácÊ lập.Ê

ĐiềuÊ207ÊTFEUÊtraoÊthẩmÊquyềnÊhoànÊtoànÊ

choÊ EUÊ trongÊ lĩnhÊ vựcÊ chínhÊ sáchÊ thươngÊ

mạiÊ chung,Ê baoÊ gồmÊ việcÊ thiếtÊ lậpÊ cơÊ chếÊ

chốngÊbánÊ pháÊ giá.ÊĐiềuÊ nàyÊ cóÊ nghĩaÊ cácÊ

quốcÊgiaÊthànhÊviênÊkhôngÊđượcÊduyÊtrìÊcácÊ

quyÊđịnhÊriêngÊmàÊchỉÊthựcÊthiÊtheoÊcơÊchếÊ

chungÊdoÊEUÊbanÊhành. 

TừÊ gócÊ độÊ phápÊ lý,Ê việcÊ xácÊ địnhÊ thẩmÊ

quyềnÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊởÊcấpÊđộÊHiệpÊướcÊ

đảmÊbảoÊsựÊ thốngÊnhấtÊ trongÊcáchÊ thứcÊxửÊ

lýÊ cácÊ vụÊ việcÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ trênÊ

toànÊbộÊthịÊtrườngÊchungÊrộngÊlớnÊcủaÊEU.Ê

ĐồngÊ thời,Ê điềuÊ nàyÊ loạiÊ bỏÊ nguyÊ cơÊ xungÊ

độtÊ giữaÊ phápÊ luậtÊ quốcÊ giaÊ vàÊ phápÊ luậtÊ

liênÊ minh,Ê bảoÊ đảmÊ rằngÊ mọiÊ hànhÊ độngÊ

điềuÊ tra,ÊápÊ thuếÊvàÊgiámÊsátÊđềuÊtuânÊtheoÊ

mộtÊchuẩnÊchung,ÊphảnÊánhÊlợiÊíchÊtổngÊthểÊ

củaÊtoànÊkhối.ÊNhờÊvậy,ÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ

khôngÊchỉÊlàÊcôngÊcụÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊ

nộiÊ địaÊ màÊ cònÊ làÊ biểuÊ hiệnÊ củaÊ năngÊ lựcÊ

hànhÊ độngÊ thốngÊ nhấtÊ củaÊ EUÊ trênÊ trườngÊ

quốcÊtế. 

1.2.ÊSựÊgắnÊkếtÊgiữaÊphápÊluậtÊEUÊvàÊcácÊ

camÊkếtÊtrongÊkhuônÊkhổÊWTO 

HệÊ thốngÊ phápÊ luậtÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ

củaÊEUÊđượcÊxâyÊdựngÊtrênÊnềnÊtảngÊtươngÊ

thíchÊvớiÊcácÊcamÊkếtÊmàÊEUÊđãÊchấpÊnhậnÊ

khiÊgiaÊnhậpÊTổÊchứcÊThươngÊmạiÊThếÊgiới.Ê

HiệpÊ địnhÊ ChốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ (ADA)Ê củaÊ

WTOÊ làÊ vănÊ bảnÊ quốcÊ tếÊ điềuÊ chỉnhÊ trựcÊ

tiếpÊcáchÊxácÊđịnhÊbánÊpháÊgiá,ÊthiệtÊhạiÊvàÊ

thủÊ tụcÊ điềuÊ tra.Ê EUÊ khôngÊ chỉÊ thôngÊ quaÊ

cácÊQuyÊđịnhÊcơÊbảnÊmàÊcònÊthườngÊxuyênÊ

ràÊsoátÊvàÊđiềuÊchỉnhÊphápÊluậtÊđểÊphùÊhợpÊ

BẢNÊTINÊĐIỆNÊTỬÊ-ÊSốÊ1 
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vớiÊcácÊphánÊquyếtÊcủaÊCơÊquanÊGiảiÊquyếtÊ

tranhÊchấpÊWTO. 

SựÊgắnÊkếtÊnàyÊkhôngÊchỉÊthểÊhiệnÊởÊmứcÊ

độÊhìnhÊthứcÊmàÊcònÊởÊchiềuÊsâuÊnộiÊdung.Ê

EUÊ ápÊ dụngÊ hầuÊ hếtÊ cácÊ nguyênÊ tắcÊ thenÊ

chốtÊ củaÊHiệpÊđịnhÊ chốngÊbánÊpháÊgiáÊ củaÊ

WTOÊ(HiệpÊđịnhÊvềÊviệcÊThựcÊthiÊĐiềuÊVIÊ

của GATTÊ1994 (Anti-DumpingÊAgreementÊ

-ÊADA))ÊnhưÊsoÊsánhÊcôngÊbằngÊgiữaÊgiáÊtrịÊ

thôngÊ thườngÊ vàÊ giáÊ xuấtÊ khẩu,Ê tínhÊ minhÊ

bạchÊ trongÊ điềuÊ tra,Ê nguyênÊ tắcÊ côngÊ bằngÊ

thủÊtụcÊvàÊquyềnÊkhiếuÊkiện.ÊĐồngÊthời,ÊEUÊ

cũngÊbổÊsungÊcácÊcơÊchếÊnộiÊbộÊđểÊnângÊcaoÊ

mứcÊđộÊtuânÊthủ,ÊđặcÊbiệtÊlàÊcơÊchếÊcôngÊbốÊ

thôngÊ tinÊ vàÊ giảiÊ trìnhÊ chiÊ tiếtÊ hơnÊ soÊ vớiÊ

yêuÊcầuÊtốiÊthiểuÊcủaÊWTO. 

ViệcÊduyÊtrìÊsựÊtươngÊthíchÊvớiÊluậtÊWTOÊ

choÊphépÊEUÊvậnÊhànhÊhệÊ thốngÊphòngÊvệÊ

thươngÊ mạiÊ mộtÊ cáchÊ chắcÊ chắnÊ vềÊ mặtÊ

phápÊlýÊ trongÊquanÊhệÊ thươngÊmạiÊquốcÊtế,Ê

đồngÊ thờiÊ giúpÊ EUÊ giảmÊ thiểuÊ nguyÊ cơÊ bịÊ

khiếuÊkiệnÊtạiÊWTO.ÊMốiÊquanÊhệÊtươngÊhỗÊ

nàyÊ choÊ thấyÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ củaÊ EUÊ

khôngÊchỉÊphảnÊánhÊlợiÊíchÊđơnÊphươngÊmàÊ

cònÊgắnÊchặtÊvớiÊcácÊquyÊtắcÊthươngÊmạiÊđaÊ

phương. 

1.3.ÊCấuÊ trúcÊ phápÊ lýÊ củaÊEUÊdướiÊ gócÊ

độÊ thẩmÊ quyềnÊ chungÊ vàÊ tácÊ độngÊ vớiÊ cơÊ

chếÊchốngÊbánÊpháÊgiá 

CơÊchếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊEUÊkhôngÊ

thểÊtáchÊrờiÊcấuÊtrúcÊđặcÊthùÊcủaÊLiênÊminh,Ê

nơiÊ thẩmÊ quyềnÊ vềÊ thươngÊ mạiÊ đượcÊ tậpÊ

trungÊ ởÊ cấpÊ độÊ EUÊ thayÊ vìÊ nằmÊ trongÊ tayÊ

từngÊquốcÊgiaÊ thànhÊviên.ÊĐiềuÊ207ÊTFEUÊ

choÊ rằngÊ thươngÊ mạiÊ làÊ thẩmÊ quyềnÊ độcÊ

quyềnÊcủaÊEU,ÊchoÊphépÊcácÊthiếtÊchếÊtrungÊ

ươngÊ nhưÊ ỦyÊ banÊ châuÊ Âu,Ê HộiÊ đồngÊ vàÊ

NghịÊviệnÊ trựcÊ tiếpÊbanÊhànhÊvàÊđiềuÊhànhÊ

phápÊluậtÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊmàÊkhôngÊcầnÊ

sựÊphêÊchuẩnÊcủaÊcácÊquốcÊhộiÊquốcÊgia. 

CơÊchếÊ thẩmÊquyềnÊ tậpÊ trungÊnàyÊ tạoÊ raÊ

haiÊ hệÊ quảÊ phápÊ lýÊ quanÊ trọng.Ê ThứÊ nhất,Ê

mọiÊ vụÊ việcÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ đềuÊ đượcÊ

điềuÊ traÊ thốngÊ nhấtÊ bởiÊ ỦyÊ banÊ châuÊ Âu,Ê

bảoÊđảmÊ tínhÊ liềnÊmạchÊcủaÊ thôngÊ tin,Ê tiêuÊ

chuẩnÊ kỹÊ thuậtÊ vàÊ phươngÊ phápÊ tínhÊ toán.Ê

ViệcÊ tránhÊ phânÊ tánÊ thẩmÊ quyềnÊ giữaÊ cácÊ

quốcÊ giaÊ thànhÊ viênÊ giúpÊ loạiÊ bỏÊ nguyÊ cơÊ

doanhÊnghiệpÊphảiÊđốiÊmặtÊvớiÊnhiềuÊcơÊchếÊ

điềuÊ traÊ khácÊ nhauÊ trongÊ cùngÊ mộtÊ thịÊ

trường.Ê ThứÊ hai,Ê cácÊ quyếtÊ địnhÊ ápÊ thuếÊ

chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ đượcÊ thựcÊ hiệnÊ thốngÊ

nhấtÊ trênÊ toànÊEU,Ê giúpÊ biệnÊ phápÊ cóÊ hiệuÊ

lựcÊ mạnhÊ vàÊ tránhÊ tìnhÊ trạngÊ thươngÊ mạiÊ

chuyểnÊluồngÊnộiÊkhối. 

SựÊ thốngÊ nhấtÊ nàyÊ bảoÊ đảmÊ rằngÊ hệÊ

thốngÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊEUÊphảnÊánhÊ

lợiÊ íchÊ tậpÊ thểÊvàÊduyÊ trìÊ sựÊđồngÊbộÊ trongÊ

việcÊ bảoÊ vệÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ châuÊ Âu.Ê TừÊ

gócÊđộÊkhoaÊhọcÊphápÊlý,ÊđâyÊlàÊđiểmÊkhácÊ

biệtÊcănÊbảnÊgiữaÊEUÊvàÊnhiềuÊquốcÊgiaÊđơnÊ

lẻ,ÊnơiÊhệÊthốngÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊbịÊchiÊ

phốiÊbởiÊcảÊluậtÊliênÊbangÊvàÊluậtÊtiểuÊbangÊ

hoặcÊ chịuÊ tácÊ độngÊ chínhÊ trịÊ từÊ nhiềuÊ cấpÊ

quảnÊlýÊkhácÊnhau. 

1.4.ÊVaiÊtròÊcủaÊánÊlệÊvàÊcơÊchếÊkiểmÊsoátÊ

tưÊphápÊcủaÊTòaÊánÊCôngÊlýÊEU 

ÁnÊ lệÊ đóngÊ vaiÊ tròÊ đặcÊ biệtÊ quanÊ trọngÊ

trongÊ hệÊ thốngÊ phápÊ luậtÊ củaÊ EUÊ vàÊ ảnhÊ

hưởngÊsâuÊsắcÊđếnÊcáchÊhiểuÊvàÊápÊdụngÊcácÊ
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quyÊđịnhÊ chốngÊbánÊpháÊgiá.ÊMặcÊdùÊphápÊ

luậtÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ củaÊ EUÊ chủÊ yếuÊ

đượcÊxâyÊdựngÊbằngÊhìnhÊ thứcÊđiềuÊkhoảnÊ

lậpÊphápÊcụÊthể,ÊnhưngÊthựcÊtiễnÊápÊdụngÊlạiÊ

phụÊthuộcÊđángÊkểÊvàoÊphánÊquyếtÊcủaÊTòaÊ

ánÊCôngÊlýÊEUÊ(CJEU)ÊvàÊTòaÊánÊsơÊthẩmÊ

(GeneralÊCourt). 

CácÊ tòaÊ ánÊ củaÊ EUÊ khôngÊ chỉÊ kiểmÊ traÊ

tínhÊ hợpÊ phápÊ củaÊ cácÊ quyếtÊ địnhÊ điềuÊ traÊ

doÊỦyÊbanÊ châuÊÂuÊ banÊ hànhÊmàÊ cònÊ giảiÊ

thíchÊ ýÊ nghĩaÊ củaÊ cácÊ kháiÊ niệmÊ phápÊ lýÊ

thenÊchốtÊnhưÊgiáÊtrịÊthôngÊthường,ÊbánÊpháÊ

giá,ÊthiệtÊhạiÊvàÊbiếnÊdạngÊthịÊtrường.ÊNhiềuÊ

phánÊquyếtÊđãÊtrởÊthànhÊchuẩnÊmựcÊphápÊlýÊ

mangÊ tínhÊ ràngÊ buộc,Ê cóÊ ảnhÊ hưởngÊ trựcÊ

tiếpÊ đếnÊ phươngÊ phápÊ điềuÊ traÊ vàÊ cấuÊ trúcÊ

củaÊ cácÊ quyÊ địnhÊ sửaÊ đổiÊ sauÊ này.Ê ChẳngÊ

hạn,ÊcácÊphánÊquyếtÊliênÊquanÊđếnÊnghĩaÊvụÊ

minhÊbạch,ÊquyềnÊtiếpÊcậnÊthôngÊtinÊcủaÊdo-

anhÊnghiệp,ÊhoặcÊtínhÊhợpÊphápÊcủaÊviệcÊsửÊ

dụngÊdữÊliệuÊnướcÊthứÊbaÊđãÊbuộcÊEUÊphảiÊ

điềuÊ chỉnhÊ cácÊ QuyÊ địnhÊ củaÊ mìnhÊ theoÊ

hướngÊchặtÊchẽÊvàÊnhấtÊquánÊhơn. 

CơÊchếÊkiểmÊsoátÊ tưÊphápÊnàyÊgiúpÊđảmÊ

bảoÊ rằngÊ cácÊ quyÊ địnhÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ

củaÊ EUÊ khôngÊ chỉÊ hợpÊ phápÊ vềÊ mặtÊ hìnhÊ

thứcÊmàÊ cònÊ côngÊ bằngÊ vềÊmặtÊ thựcÊ chất.Ê

ĐồngÊthời,ÊánÊlệÊtạoÊraÊsựÊlinhÊhoạtÊcầnÊthiếtÊ

choÊhệÊthốngÊphápÊluật,ÊgiúpÊbổÊsungÊvàÊgiảiÊ

thíchÊ cácÊ quyÊ địnhÊ trongÊ bốiÊ cảnhÊ kinhÊ tếÊ

thếÊgiớiÊliênÊtụcÊthayÊđổi.ÊNhờÊđó,ÊphápÊluậtÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊEUÊduyÊ trìÊđượcÊsựÊ

cânÊ bằngÊ giữaÊ tínhÊ ổnÊ địnhÊ vàÊ khảÊ năngÊ

thíchÊ ứngÊ vớiÊ cácÊ vấnÊ đềÊ phátÊ sinhÊ trongÊ

thựcÊtiễnÊthươngÊmạiÊquốcÊtế. 

2.Ê NhómÊ quyÊ địnhÊ phápÊ lýÊ cơÊ bảnÊ vềÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊEU 

2.1.Ê KháiÊ quátÊ vềÊ vịÊ tríÊ vàÊ vaiÊ tròÊ củaÊ

nhómÊQuyÊđịnhÊcơÊbảnÊtrongÊhệÊthốngÊphápÊ

luậtÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊEU 

NhómÊ QuyÊ địnhÊ cơÊ bảnÊ đóngÊ vaiÊ tròÊ

trungÊtâmÊtrongÊtoànÊbộÊhệÊthốngÊphápÊluậtÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊEU.ÊĐâyÊlàÊlớpÊphápÊ

lýÊtạoÊnềnÊtảngÊchoÊmọiÊhoạtÊđộngÊđiềuÊtra,Ê

phânÊ tíchÊ vàÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊ mại.Ê TrongÊ cấuÊ trúcÊ phápÊ luậtÊ củaÊ

EU,Ê cácÊ QuyÊ địnhÊ cơÊ bảnÊ đượcÊ banÊ hànhÊ

trựcÊ tiếpÊ bởiÊ NghịÊ việnÊ châuÊ ÂuÊ vàÊ HộiÊ

đồngÊchâuÊÂu,ÊcóÊhiệuÊlựcÊbắtÊbuộcÊvàÊngayÊ

lậpÊ tứcÊ đốiÊ vớiÊ tấtÊ cảÊ cácÊ quốcÊ giaÊ thànhÊ

viênÊmàÊ khôngÊ cầnÊ chuyểnÊ hóaÊ thànhÊ luậtÊ

quốcÊgia.ÊNhờÊđó,ÊhệÊ thốngÊđiềuÊ traÊchốngÊ

bánÊ pháÊ giáÊ củaÊ EUÊ vậnÊ hànhÊ theoÊ mộtÊ

khuônÊkhổÊ thốngÊ nhất,Ê giảmÊ thiểuÊ sựÊ khácÊ

biệtÊ giữaÊ cácÊ nướcÊ thànhÊ viên,Ê đồngÊ thờiÊ

đảmÊbảoÊmứcÊđộÊminhÊbạchÊvàÊổnÊđịnhÊcao. 

NhìnÊtừÊgócÊđộÊphápÊlý,ÊnhómÊQuyÊđịnhÊ

cơÊbảnÊđóngÊvaiÊ tròÊnộiÊ luậtÊhóaÊHiệpÊđịnhÊ

ChốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊWTO,ÊbảoÊđảmÊEUÊ

tuânÊthủÊđầyÊđủÊnghĩaÊvụÊquốcÊtế,ÊđồngÊthờiÊ

bổÊsungÊnhữngÊđặcÊthùÊphùÊhợpÊvớiÊcấuÊtrúcÊ

phápÊlýÊvàÊnhuÊcầuÊbảoÊhộÊkinhÊtếÊhợpÊphápÊ
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củaÊEU.ÊĐiềuÊnàyÊlýÊgiảiÊvìÊsaoÊEUÊthườngÊ

xuyênÊ đứngÊ trongÊ nhómÊ cácÊ thànhÊ viênÊ

WTOÊ cóÊ cơÊ chếÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ đượcÊ

đánhÊgiáÊ làÊchặtÊchẽ,ÊchiÊ tiếtÊvàÊminhÊbạchÊ

bậcÊ nhất.Ê BênÊ cạnhÊ chứcÊ năngÊ mangÊ tínhÊ

nguyênÊtắc,ÊnhómÊQuyÊđịnhÊcơÊbảnÊcũngÊlàÊ

nềnÊtảngÊđểÊỦyÊbanÊchâuÊÂuÊxâyÊdựngÊcácÊ

vănÊ bảnÊ hướngÊ dẫn,Ê quyÊ trìnhÊ điềuÊ traÊ vàÊ

phươngÊphápÊ tínhÊ toánÊ trongÊ thựcÊ tiễn,Ê tạoÊ

raÊtínhÊnhấtÊquánÊgiữaÊluậtÊchữÊvàÊluậtÊhành. 

2.2.ÊQuyÊđịnhÊsốÊ2016/1036Ê 

QuyÊđịnhÊsố2016/1036ÊcủaÊNghịÊviệnÊvàÊ

HộiÊđồngÊ làÊvănÊbảnÊquanÊtrọngÊnhấtÊ trongÊ

hệÊ thốngÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ củaÊ EU,Ê

đóngÊvaiÊtròÊ làÊkhungÊphápÊlýÊgốcÊchoÊmọiÊ

hoạtÊ độngÊ điềuÊ traÊ vàÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ

chốngÊbánÊpháÊgiá.ÊQuyÊđịnhÊthiếtÊ lậpÊtoànÊ

bộÊnhữngÊnguyênÊtắcÊthenÊchốt,ÊtừÊcáchÊxácÊ

địnhÊ hàngÊ hóaÊ tươngÊ tự,Ê phươngÊ phápÊ soÊ

sánhÊgiá,ÊcáchÊtínhÊgiáÊtrịÊthôngÊthường,ÊxácÊ

địnhÊbiênÊđộÊpháÊgiáÊchoÊđếnÊđánhÊgiáÊthiệtÊ

hạiÊ vàÊ quanÊ hệÊ nhânÊ quả.Ê ChínhÊ nhờÊ cấuÊ

trúcÊ toànÊdiệnÊnày,ÊQuyÊđịnhÊsốÊ2016/1036Ê

khôngÊchỉÊlàÊchuẩnÊmựcÊphápÊlýÊnộiÊbộÊmàÊ

cònÊ làÊ chuẩnÊ mựcÊ thamÊ chiếuÊ quanÊ trọngÊ

đốiÊ vớiÊ doanhÊ nghiệpÊ vàÊ cácÊ quốcÊ giaÊ đốiÊ

tácÊthươngÊmạiÊcóÊliênÊquan. 

MộtÊ điểmÊ nổiÊ bậtÊ củaÊ QuyÊ địnhÊ sốÊ

2016/1036Ê làÊ việcÊ ápÊ dụngÊ đầyÊ đủÊ nguyênÊ

tắcÊ minhÊ bạchÊ vàÊ côngÊ bằngÊ thủÊ tục.Ê QuyÊ

địnhÊquyÊđịnhÊrõÊnghĩaÊvụÊcủaÊỦyÊbanÊchâuÊ

ÂuÊtrongÊviệcÊgửiÊbảnÊcâuÊhỏi,ÊxácÊminhÊsốÊ

liệu,Ê tổÊchứcÊđiềuÊ trầnÊvàÊcôngÊbốÊkếtÊ luậnÊ

sơÊbộÊđếnÊkếtÊ luậnÊ cuốiÊ cùngÊ theoÊ trìnhÊ tựÊ

chặtÊchẽ.ÊĐiềuÊnàyÊbảoÊđảmÊrằngÊquyềnÊlợiÊ

thủÊtụcÊcủaÊcácÊbênÊliênÊquanÊđượcÊbảoÊvệ,Ê

đồngÊ thờiÊ tăngÊ cườngÊ khảÊ năngÊ kiểmÊ soátÊ

phápÊlýÊđốiÊvớiÊcácÊquyếtÊđịnhÊcủaÊEU. 

TrongÊ nộiÊ dungÊ thựcÊ chất,Ê QuyÊ địnhÊ sốÊ

2016/1036ÊxácÊđịnhÊbánÊpháÊgiáÊ thôngÊquaÊ

việcÊsoÊsánhÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊvớiÊgiáÊtrịÊthôngÊ

thườngÊ củaÊ hàngÊ hóaÊ tạiÊ nướcÊ xuấtÊ khẩu.Ê

KhiÊ dữÊ liệuÊ nộiÊ địaÊ khôngÊ phảnÊ ánhÊ điềuÊ

kiệnÊcạnhÊtranhÊbìnhÊthường,ÊQuyÊđịnhÊchoÊ

phépÊ sửÊ dụngÊ phươngÊphápÊ thayÊ thếÊ nhằmÊ

táiÊtạoÊgiáÊtrịÊthôngÊthườngÊdựaÊtrênÊcácÊdữÊ

liệuÊ phùÊ hợpÊ vàÊ cóÊ thểÊ kiểmÊ chứng.Ê QuyÊ

địnhÊcũngÊđưaÊ raÊhệÊ thốngÊcácÊyếuÊ tốÊkinhÊ

tếÊđểÊđánhÊgiáÊthiệtÊhạiÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊ

EU,ÊbaoÊgồmÊmứcÊsảnÊ lượng,Ê thịÊphần,Ê lợiÊ

nhuận,ÊdòngÊtiền,ÊnăngÊlựcÊsảnÊxuấtÊvàÊviệcÊ

làm.Ê NhờÊ hệÊ thốngÊ tiêuÊ chíÊ này,Ê mọiÊ kếtÊ

luậnÊvềÊthiệtÊhạiÊđềuÊphảiÊđượcÊchứngÊminhÊ

bằngÊ bằngÊ chứngÊ địnhÊ lượng,Ê quaÊ đóÊ tăngÊ

tínhÊkháchÊquanÊcủaÊkếtÊluậnÊđiềuÊtra. 

ĐặcÊ biệt,Ê QuyÊ địnhÊ sốÊ 2016/1036Ê thểÊ

hiệnÊđặcÊ trưngÊphápÊlýÊriêngÊcủaÊEUÊthôngÊ

quaÊnguyênÊ tắcÊ thuếÊ thấpÊhơn.ÊMặcÊdùÊEUÊ

cóÊ thểÊ ápÊ dụngÊ thuếÊ bằngÊ vớiÊ biênÊ độÊ pháÊ

giá,Ê nhưngÊ vềÊ nguyênÊ tắc,Ê thuếÊ chốngÊ bánÊ

pháÊgiáÊchỉÊđượcÊápÊdụngÊởÊmứcÊđủÊđểÊloạiÊ

bỏÊ thiệtÊ hại.Ê ĐâyÊ làÊ mộtÊ trongÊ nhữngÊ đặcÊ

điểmÊquanÊtrọngÊchoÊthấyÊEUÊlựaÊchọnÊcáchÊ

tiếpÊ cậnÊ bảoÊ vệÊ cânÊ bằng,Ê tránhÊ lạmÊ dụngÊ

côngÊcụÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊvàÊgiảmÊthiểuÊ

tácÊ độngÊ tiêuÊ cựcÊ choÊ ngườiÊ tiêuÊ dùngÊ vàÊ

cácÊngànhÊcôngÊnghiệpÊsửÊdụngÊđầuÊvào. 

2.3.ÊQuyÊđịnhÊsốÊ2017/2321Ê 

SựÊ raÊ đờiÊ củaÊ QuyÊ địnhÊ sốÊ 2017/2321Ê

đánhÊ dấuÊ bướcÊ chuyểnÊ lớnÊ trongÊ cáchÊ EUÊ
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ápÊ dungÊ đốiÊ vớiÊ nhữngÊ trườngÊ hợpÊmàÊ thịÊ

trườngÊnướcÊxuấtÊkhẩuÊbịÊbiếnÊdạngÊnghiêmÊ

trọng.ÊKhácÊvớiÊcáchÊtiếpÊcậnÊtruyềnÊthốngÊ

vốnÊ dựaÊ vàoÊ phânÊ loạiÊ nềnÊ kinhÊ tếÊ thịÊ

trườngÊ hayÊ phiÊ thịÊ trường,Ê sửaÊ đổiÊ nămÊ

2017ÊxâyÊdựngÊmộtÊhệÊ thốngÊđánhÊgiáÊdựaÊ

trênÊ cácÊ yếuÊ tốÊ kinhÊ tếÊ thựcÊ chứng,Ê choÊ

phépÊxácÊđịnhÊmứcÊđộÊbiếnÊdạngÊthịÊtrườngÊ

thôngÊ quaÊ sựÊ hiệnÊ diệnÊ củaÊ canÊ thiệpÊ nhàÊ

nước,ÊtìnhÊtrạngÊsởÊhữuÊnhàÊnướcÊtrongÊdo-

anhÊ nghiệp,Ê kiểmÊ soátÊ tàiÊ chính,Ê địnhÊ giáÊ

nhânÊ công,Ê hoặcÊ cácÊ tínÊ hiệuÊ thịÊ trườngÊbịÊ

bópÊméo. 

TheoÊcơÊchếÊmới,ÊkhiÊ thịÊ trườngÊnộiÊđịaÊ

tồnÊtạiÊcácÊbiếnÊdạngÊđángÊkể,ÊỦyÊbanÊchâuÊ

ÂuÊcóÊ thểÊ từÊ chốiÊ sửÊ dụngÊgiáÊnộiÊđịaÊ củaÊ

quốcÊ giaÊ bịÊ điềuÊ traÊ đểÊ tínhÊ giáÊ trịÊ thôngÊ

thường.ÊThayÊvàoÊđó,ÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊđượcÊ

phépÊ sửÊ dụngÊ dữÊ liệuÊ từÊ nướcÊ thứÊ baÊ cóÊ

điềuÊkiệnÊthịÊtrườngÊphùÊhợpÊhoặcÊsửÊdụngÊ

giáÊquốcÊ tếÊđểÊ táiÊ tạoÊgiáÊ trịÊ thôngÊ thường.Ê

ĐâyÊ làÊbướcÊtiếnÊquanÊtrọng,ÊchoÊphépÊEUÊ

phảnÊánhÊđúngÊthựcÊtrạngÊkinhÊtếÊtrongÊbốiÊ

cảnhÊ nhiềuÊ quốcÊ giaÊ duyÊ trìÊ mứcÊ độÊ canÊ

thiệpÊnhàÊnướcÊcao,ÊkhiếnÊgiáÊnộiÊđịaÊkhôngÊ

cònÊđạiÊdiệnÊchoÊđiềuÊkiệnÊcạnhÊtranhÊbìnhÊ

thường. 

SửaÊđổiÊnămÊ2017ÊkhôngÊchỉÊnhằmÊđảmÊ

bảoÊphươngÊphápÊtínhÊbiênÊđộÊpháÊgiáÊđượcÊ

chínhÊxácÊmàÊcònÊgiúpÊEUÊcủngÊcốÊvaiÊ tròÊ

củaÊmìnhÊtrongÊ thươngÊmạiÊ toànÊcầu,ÊgiảmÊ

rủiÊroÊbịÊlẩnÊtránhÊthuếÊvàÊtăngÊkhảÊnăngÊxửÊ

lýÊ cácÊ môÊ hìnhÊ địnhÊ giáÊ phiÊ thịÊ trường.Ê

ĐồngÊthời,ÊsửaÊđổiÊnàyÊcũngÊmởÊrộngÊnghĩaÊ

vụÊgiảiÊ trìnhÊ vàÊminhÊ bạchÊ thôngÊ quaÊ việcÊ

yêuÊ cầuÊ côngÊ bốÊ BáoÊ cáoÊ đánhÊ giáÊ biếnÊ

dạngÊ thịÊ trườngÊ choÊ từngÊ quốcÊ gia,Ê tạoÊ

thuậnÊ lợiÊ choÊ doanhÊ nghiệpÊ vàÊ chínhÊ phủÊ

đốiÊtácÊtrongÊviệcÊtiếpÊcậnÊthôngÊtin. 

2.4.ÊCácÊvănÊbảnÊsửaÊđổiÊvàÊđiềuÊchỉnhÊ

bổÊsungÊ(QuyÊđịnhÊsốÊ2021/167ÊvàÊcácÊvănÊ

bảnÊliênÊquan) 

SauÊ khiÊ QuyÊ địnhÊ sốÊ 2017/2321Ê đượcÊ

banÊhành,ÊEUÊtiếpÊ tụcÊhoànÊ thiệnÊhệÊ thốngÊ

phápÊ luậtÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ thôngÊ quaÊ

nhiềuÊ sửaÊ đổiÊ bổÊ sung,Ê trongÊ đóÊ cóÊ QuyÊ

địnhÊ sốÊ 2021/167Ê vàÊ cácÊ vănÊ bảnÊ kỹÊ thuậtÊ

liênÊ quan.Ê NhữngÊ sửaÊ đổiÊ nàyÊ chủÊ yếuÊ

hướngÊ tớiÊ nângÊ caoÊ mứcÊ độÊ minhÊ bạch,Ê

hoànÊ thiệnÊ phươngÊ phápÊ xácÊminhÊ dữÊ liệuÊ

vàÊ tạoÊ cơÊ chếÊ phápÊ lýÊ linhÊ hoạtÊ hơnÊ trongÊ

xửÊlýÊcácÊtìnhÊhuốngÊthựcÊtế. 

MộtÊđiểmÊquanÊ trọngÊcủaÊnhómÊsửaÊđổiÊ

sauÊ2021Ê làÊviệcÊ tăngÊ cườngÊ yêuÊ cầuÊ côngÊ

bốÊ thôngÊ tinÊ trongÊ quáÊ trìnhÊ điềuÊ tra.Ê ỦyÊ

banÊchâuÊÂuÊphảiÊcôngÊbốÊrõÊràngÊcơÊsởÊdữÊ

liệu,Ê phươngÊ phápÊ lựaÊ chọnÊ nướcÊ thamÊ

chiếu,Ê cácÊ chỉÊ sốÊ đánhÊ giáÊ biếnÊ dạngÊ thịÊ

trườngÊcũngÊnhưÊcácÊtínhÊtoánÊchủÊchốtÊliênÊ

quanÊđếnÊbiênÊđộÊpháÊgiáÊvàÊthiệtÊhại.ÊĐiềuÊ
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nàyÊ giúpÊ tạoÊ raÊ môiÊ trườngÊ phápÊ lýÊ minhÊ

bạch,ÊgiảmÊthiểuÊtranhÊchấpÊvàÊcủngÊcốÊkhảÊ

năngÊtựÊvệÊphápÊlýÊcủaÊcácÊbênÊliênÊquan. 

NgoàiÊra,ÊcácÊsửaÊđổiÊcũngÊlàmÊrõÊcơÊchếÊ

ápÊ dụngÊ thuếÊ tạmÊ thời,Ê điềuÊ kiệnÊ ápÊ dụngÊ

thuếÊhậuÊkiểmÊcũngÊnhưÊquyÊtrìnhÊxemÊxétÊ

cuốiÊkỳ.ÊNhữngÊđiềuÊchỉnhÊkỹÊthuậtÊnàyÊbảoÊ

đảmÊrằngÊhệÊthốngÊphápÊluậtÊkhôngÊchỉÊđầyÊ

đủÊvềÊmặtÊnộiÊdungÊmàÊcònÊvậnÊhànhÊ trơnÊ

truÊvềÊmặtÊthủÊtục,ÊtiếnÊgầnÊhơnÊvớiÊcácÊtiêuÊ

chuẩnÊquốcÊtếÊvàÊcácÊyêuÊcầuÊmớiÊcủaÊchuỗiÊ

cungÊứngÊtoànÊcầu. 

3.ÊNhómÊquyÊđịnhÊthủÊtục,ÊthựcÊthiÊvàÊ

hướngÊ dẫnÊ bổÊ sungÊ trongÊ cơÊ chếÊ chốngÊ

bánÊpháÊgiáÊcủaÊEU 

3.1.ÊKháiÊquátÊ vềÊ vaiÊ tròÊ củaÊnhómÊquyÊ

địnhÊthủÊtụcÊvàÊthựcÊthiÊtrongÊcơÊchếÊchốngÊ

bánÊpháÊgiáÊcủaÊEU 

NhómÊquyÊđịnhÊthủÊtụcÊvàÊthựcÊthiÊgiữÊvịÊ

tríÊtrungÊtâmÊtrongÊhoạtÊđộngÊđiềuÊtraÊvàÊápÊ

dụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊEU,Ê

bởiÊđâyÊlàÊcácÊvănÊbảnÊcụÊthểÊhóaÊcáchÊvậnÊ

hànhÊ củaÊ hệÊ thốngÊ phápÊ luậtÊ trênÊ thựcÊ tế.Ê

NếuÊ cácÊQuyÊ địnhÊ cơÊ bảnÊ đặtÊ raÊ nềnÊ tảngÊ

phápÊlý,ÊthìÊnhómÊvănÊbảnÊnàyÊlạiÊxácÊđịnhÊ

rõÊaiÊlàmÊgì,ÊlàmÊnhưÊthếÊnào,ÊtheoÊtrìnhÊtựÊ

nàoÊvàÊtrongÊthờiÊhạnÊbaoÊlâu.ÊĐiềuÊnàyÊtạoÊ

raÊ tínhÊ minhÊ bạch,Ê khảÊ dựÊ đoánÊ vàÊ sựÊ ổnÊ

địnhÊtrongÊtoànÊbộÊchuÊtrìnhÊđiềuÊtra,ÊtừÊkhiÊ

nộpÊ đơn,Ê tiếnÊ hànhÊ thẩmÊ tra,Ê banÊ hànhÊkếtÊ

luậnÊsơÊbộ,ÊápÊthuếÊtạmÊthời,ÊchoÊđếnÊquyếtÊ

địnhÊcuốiÊcùngÊcủaÊHộiÊđồng. 

ƯuÊđiểmÊnổiÊbậtÊcủaÊnhómÊvănÊbảnÊnàyÊ

làÊmứcÊđộÊchiÊtiếtÊvàÊchặtÊchẽ,ÊthểÊhiệnÊđặcÊ

trưngÊphápÊlýÊcủaÊEUÊvốnÊcoiÊtrọngÊthủÊtụcÊ

hànhÊchínhÊvàÊbảoÊđảmÊquyềnÊcủaÊcácÊbênÊ

liênÊquan.ÊỦyÊbanÊchâuÊÂu,ÊvớiÊ tưÊcáchÊ làÊ

cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ trungÊ tâm,Ê chịuÊ tráchÊ

nhiệmÊtuânÊthủÊđầyÊđủÊcácÊyêuÊcầuÊthủÊtụcÊ

vềÊ thôngÊbáo,ÊgiảiÊ trình,Ê côngÊkhaiÊ dữÊ liệuÊ

vàÊ tổÊ chứcÊ cácÊ phiênÊ điềuÊ trần.Ê CácÊ quyÊ

địnhÊ thủÊ tụcÊ cònÊ đóngÊ vaiÊ tròÊ nhưÊmộtÊ cơÊ

chếÊ bảoÊ vệ,Ê choÊ phépÊ doanhÊ nghiệpÊ nướcÊ

ngoàiÊcóÊkhảÊnăngÊtựÊvệÊvềÊphápÊlý,ÊđặcÊbiệtÊ

thôngÊquaÊquyềnÊtiếpÊcậnÊhồÊsơ,ÊquyềnÊphảnÊ

hồiÊthôngÊtinÊvàÊquyềnÊyêuÊcầuÊxemÊxétÊlạiÊ

cácÊkếtÊluậnÊcủaÊcơÊquanÊđiềuÊtra. 

TừÊgócÊđộÊquảnÊtrịÊcông,ÊnhómÊvănÊbảnÊ

nàyÊtạoÊthànhÊhệÊthốngÊvậnÊhànhÊcóÊquyÊtắcÊ

rõÊràng,ÊquaÊđóÊgiảmÊthiểuÊtùyÊtiệnÊvàÊđảmÊ

bảoÊ rằngÊcácÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ

khôngÊbịÊlạmÊdụngÊnhưÊcôngÊcụÊbảoÊhộÊtráÊ

hình.ÊĐồngÊthời,ÊviệcÊđặtÊtrọngÊtâmÊvàoÊthủÊ

tụcÊ phảnÊ ánhÊ quanÊ điểmÊ củaÊEUÊ rằngÊmộtÊ

hệÊ thốngÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ hiệuÊ quảÊ

khôngÊchỉÊdựaÊtrênÊcơÊsởÊlýÊluậnÊmàÊphảiÊcóÊ

thiếtÊ kếÊ thựcÊ thiÊ đủÊ chínhÊ xácÊ đểÊ đảmÊbảoÊ

sựÊcânÊbằngÊgiữaÊbảoÊhộÊhợpÊphápÊvàÊtựÊdoÊ

thươngÊmại. 

3.2.Ê VaiÊ tròÊ vàÊ nộiÊ dungÊ củaÊ cácÊ QuyÊ

địnhÊ chiÊ tiếtÊ doÊ ỦyÊ banÊ vàÊ HộiÊ đồngÊ banÊ

hànhÊđốiÊvớiÊtừngÊvụÊviệc 

CácÊ QuyÊ địnhÊ thiÊ hànhÊ (ImplementingÊ

Regulations)Ê doÊ ỦyÊ banÊ vàÊ HộiÊ đồngÊ banÊ

hànhÊ làÊ bộÊ phậnÊ khôngÊ thểÊ thiếuÊ trongÊ hệÊ

thốngÊphápÊluậtÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊEU.Ê

ĐâyÊ làÊ cácÊ vănÊ bảnÊ đượcÊ banÊ hànhÊ riêngÊ

choÊ từngÊ vụÊ việc,Ê cóÊ giáÊ trịÊ phápÊ lýÊ trựcÊ

tiếp,ÊxácÊđịnhÊmứcÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ

tạmÊthờiÊvàÊchínhÊthức,ÊchấpÊnhậnÊhoặcÊbácÊ
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bỏÊcamÊkếtÊgiá,ÊcũngÊnhưÊcácÊbiệnÊphápÊbổÊ

sungÊ cầnÊ thiếtÊ đểÊ đảmÊ bảoÊ hiệuÊ lựcÊ củaÊ

quyếtÊđịnhÊđiềuÊtra. 

CơÊchếÊbanÊhànhÊcácÊQuyÊđịnhÊnàyÊphảnÊ

ánhÊcấuÊtrúcÊquyềnÊlựcÊđaÊtầngÊcủaÊEU.ÊỦyÊ

banÊchâuÊÂu,ÊvớiÊtưÊcáchÊcơÊquanÊđiềuÊtra,Ê

thuÊ thậpÊ vàÊ phânÊ tíchÊ bằngÊ chứng,Ê đưaÊ raÊ

kếtÊ luậnÊ sơÊ bộÊ vàÊ cuốiÊ cùng,Ê đồngÊ thờiÊ đềÊ

xuấtÊbiệnÊphápÊlênÊHộiÊđồng.ÊHộiÊđồngÊsauÊ

đóÊ chịuÊ tráchÊ nhiệmÊ phêÊ duyệtÊ mứcÊ thuếÊ

cuốiÊ cùngÊ trênÊ cơÊ sởÊ khuyếnÊ nghịÊ củaÊỦyÊ

ban.ÊSựÊphânÊ táchÊchứcÊnăngÊnàyÊbảoÊđảmÊ

tínhÊ kháchÊ quanÊ vàÊ giảmÊ thiểuÊ rủiÊ roÊ canÊ

thiệpÊchínhÊ trịÊquáÊmứcÊvàoÊquáÊ trìnhÊđiềuÊ

tra. 

CácÊQuyÊđịnhÊ thiÊhànhÊ thườngÊbaoÊgồmÊ

cấuÊ trúcÊ rấtÊ chặtÊ chẽ,Ê trìnhÊ bàyÊ chiÊ tiếtÊ vềÊ

kếtÊluậnÊphápÊlýÊvàÊkinhÊtếÊtrongÊtừngÊbướcÊ

củaÊ quáÊ trìnhÊ điềuÊ tra.ÊVănÊ bảnÊ khôngÊ chỉÊ

xácÊ địnhÊ biênÊ độÊ pháÊ giáÊ vàÊ mứcÊ thuếÊ ápÊ

dụngÊmàÊ cònÊ giảiÊ thíchÊ toànÊ bộÊ cơÊ sởÊ xácÊ

minhÊdữÊliệu,ÊcáchÊlựaÊchọnÊmẫu,ÊcáchÊxácÊ

địnhÊnướcÊthamÊchiếu,ÊcáchÊtínhÊchiÊphíÊsảnÊ

xuấtÊvàÊcácÊlậpÊluậnÊliênÊquanÊđếnÊthiệtÊhạiÊ

củaÊngànhÊsảnÊxuấtÊEU.ÊNhờÊđó,ÊtínhÊminhÊ

bạchÊđượcÊ tăngÊcườngÊđángÊkểÊvàÊ cácÊbênÊ

liênÊ quanÊ cóÊ cơÊ sởÊ đểÊ đánhÊ giáÊ tínhÊ hợpÊ

phápÊcủaÊbiệnÊpháp,ÊcũngÊnhưÊquyếtÊđịnhÊcóÊ

khởiÊkiệnÊraÊTòaÊánÊEUÊhayÊkhông. 

3.3.ÊHệÊ thốngÊ thôngÊbáo,ÊhướngÊdẫnÊvàÊ

giảiÊthíchÊdoÊỦyÊbanÊbanÊhànhÊnhằmÊchuẩnÊ

hóaÊquyÊtrìnhÊđiềuÊtraÊvàÊminhÊbạchÊhóaÊdữÊ

liệu 

BênÊcạnhÊcácÊvănÊbảnÊcóÊtínhÊràngÊbuộcÊ

phápÊ lý,ÊEUÊcònÊduyÊ trìÊhệÊ thốngÊrộngÊcácÊ

thôngÊbáo,ÊhướngÊdẫnÊvàÊ tàiÊ liệuÊgiảiÊ thíchÊ

nhằmÊ hỗÊ trợÊ doanhÊ nghiệp,Ê chínhÊ phủÊ vàÊ

ngườiÊsửÊdụngÊhiểuÊrõÊhơnÊvềÊphươngÊphápÊ

điềuÊtra.ÊCácÊvănÊbảnÊnàyÊthểÊhiệnÊcáchÊtiếpÊ

cậnÊmangÊtínhÊ“hànhÊchínhÊ–ÊchuyênÊmôn”Ê

củaÊỦyÊbanÊchâuÊÂu,ÊnhằmÊgiảmÊthiểuÊhiểuÊ

nhầm,ÊgiảmÊchiÊphíÊtuânÊthủÊvàÊđưaÊtoànÊbộÊ

quáÊtrìnhÊđiềuÊtraÊvàoÊmộtÊkhuônÊkhổÊchuẩnÊ

hóa. 

CácÊThôngÊbáoÊcủaÊỦyÊbanÊ(CommissionÊ

Notices)Ê thườngÊmôÊ tảÊ chiÊ tiếtÊ cácÊ thủÊ tụcÊ

điềuÊtra,ÊtiêuÊchíÊlựaÊchọnÊmẫu,ÊcơÊchếÊhợpÊ

tácÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊvàÊyêuÊcầuÊcungÊcấpÊ

dữÊliệu.ÊNhữngÊvănÊbảnÊnàyÊtrởÊthànhÊcôngÊ

cụÊhướngÊdẫnÊthựcÊtiễnÊrấtÊquanÊtrọng,ÊđặcÊ

biệtÊđốiÊvớiÊdoanhÊnghiệpÊngoàiÊEUÊvốnÊ ítÊ

quenÊ vớiÊ hệÊ thốngÊ phápÊ lýÊ củaÊ châuÊ Âu.Ê

TrongÊkhiÊđó,ÊcácÊHướngÊdẫnÊphươngÊphápÊ

luậnÊ (Guidelines)Ê đượcÊ sửÊ dụngÊ đểÊ giảiÊ

thíchÊcơÊchếÊtínhÊtoánÊnhưÊbiênÊđộÊthiệtÊhại,Ê

quyÊ tắcÊ thuếÊ thấpÊ hơn,Ê cáchÊ xácÊ địnhÊmứcÊ

độÊ thiệtÊ hạiÊ củaÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ EUÊ vàÊ

phươngÊ thứcÊ lựaÊ chọnÊ nướcÊ thamÊ chiếuÊ

trongÊtrườngÊhợpÊthịÊtrườngÊbịÊbiếnÊdạng. 

VềÊ phươngÊ diệnÊ lýÊ luận,Ê cácÊ tàiÊ liệuÊ

hướngÊdẫnÊnàyÊlàmÊtăngÊkhảÊnăngÊdựÊđoánÊ

củaÊ hệÊ thốngÊ phápÊ luậtÊ vàÊ thuÊ hẹpÊ khoảngÊ

cáchÊgiữaÊquyÊđịnhÊvàÊthựcÊthi.ÊEUÊnổiÊbậtÊ

trongÊ việcÊ côngÊ khaiÊ toànÊ diệnÊ dữÊ liệuÊ vàÊ

phươngÊphápÊ luận,Ê choÊphépÊdoanhÊnghiệpÊ

vàÊcácÊquốcÊgiaÊđốiÊ tácÊcóÊcơÊhộiÊgiámÊsátÊ

quáÊtrìnhÊđiềuÊtraÊvàÊchuẩnÊbịÊphảnÊbiệnÊđầyÊ

đủ.Ê ĐiềuÊ nàyÊ khôngÊ chỉÊ củngÊ cốÊ tínhÊ hợpÊ

phápÊmàÊcònÊnângÊcaoÊuyÊtínÊcủaÊEUÊtrongÊ

thươngÊmạiÊquốcÊtế. 
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3.4.Ê VaiÊ tròÊ củaÊ cácÊ vănÊ bảnÊ kỹÊ thuậtÊ

trongÊ việcÊ thúcÊ đẩyÊ sựÊ nhấtÊ quánÊ vàÊ khảÊ

năngÊ thíchÊ ứngÊ củaÊ hệÊ thốngÊ phápÊ luậtÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊEU 

CuốiÊ cùng,Ê nhómÊ vănÊ bảnÊ kỹÊ thuậtÊ baoÊ

gồmÊcácÊtàiÊliệuÊthẩmÊtra,ÊbáoÊcáoÊphânÊtíchÊ

vềÊ biếnÊ dạngÊ thịÊ trường,Ê hướngÊ dẫnÊ ghiÊ

nhậnÊdữÊliệuÊvàÊhệÊthốngÊbiểuÊmẫuÊđóngÊvaiÊ

tròÊđặcÊbiệtÊquanÊtrọngÊđốiÊvớiÊsựÊlinhÊhoạtÊ

vàÊnhấtÊquánÊcủaÊcơÊchếÊchốngÊbánÊpháÊgiá.Ê

MặcÊdùÊkhôngÊcóÊgiáÊtrịÊphápÊlýÊràngÊbuộcÊ

nhưÊcácÊQuyÊđịnhÊcơÊbảnÊhayÊQuyÊđịnhÊthiÊ

hành,Ê cácÊ vănÊ bảnÊ kỹÊ thuậtÊ lạiÊ ảnhÊ hưởngÊ

trựcÊtiếpÊđếnÊchấtÊlượngÊđiềuÊtraÊcủaÊỦyÊbanÊ

châuÊÂuÊ(ỦyÊban). 

TrongÊbốiÊcảnhÊthươngÊmạiÊquốcÊtếÊngàyÊ

càngÊphứcÊtạp,ÊđặcÊbiệtÊvớiÊsựÊgiaÊtăngÊcủaÊ

biếnÊdạngÊ thịÊ trườngÊvàÊ lẩnÊ tránhÊ thuế,ÊEUÊ

liênÊ tụcÊ cậpÊ nhậtÊ cácÊ tàiÊ liệuÊ kỹÊ thuậtÊ đểÊ

đảmÊ bảoÊ rằngÊ phươngÊ phápÊ điềuÊ traÊ luônÊ

phùÊ hợpÊ vớiÊ thựcÊ tiễnÊ kinhÊ tế.Ê ViệcÊ banÊ

hànhÊ cácÊBáoÊ cáoÊ vềÊ biếnÊ dạngÊ thịÊ trườngÊ

đốiÊ vớiÊ từngÊ quốcÊ gia,Ê chẳngÊ hạnÊ báoÊ cáoÊ

dànhÊchoÊTrungÊQuốcÊhoặcÊNga,ÊđãÊ tạoÊ raÊ

cơÊ sởÊ dữÊ liệuÊ thốngÊ nhấtÊ đểÊ tínhÊ giáÊ trịÊ

thôngÊ thườngÊ trongÊ cácÊ vụÊ việcÊ liênÊ quan.Ê

ĐiềuÊnàyÊgiúpÊgiảmÊthiểuÊrủiÊroÊtranhÊcãiÊvàÊ

tạoÊsựÊnhấtÊquánÊgiữaÊcácÊvụÊđiềuÊtra,ÊđồngÊ

thờiÊhỗÊtrợÊỦyÊbanÊtrongÊviệcÊxâyÊdựngÊhồÊ

sơÊchứngÊcứÊđầyÊđủ. 

ỦyÊ banÊ cũngÊ thườngÊ xuyênÊ điềuÊ chỉnhÊ

cácÊbiểuÊmẫuÊcâuÊhỏi,ÊquyÊtrìnhÊxácÊminhÊvàÊ

hướngÊ dẫnÊ kỹÊ thuậtÊ đểÊ đápÊ ứngÊ yêuÊ cầuÊ

ngàyÊ càngÊ caoÊ vềÊ tínhÊ chínhÊ xácÊ củaÊ dữÊ

liệu.ÊNhờÊhệÊ thốngÊnày,ÊhoạtÊđộngÊđiềuÊ traÊ

củaÊEUÊduyÊ trìÊ đượcÊ tínhÊ khoaÊ học,Ê kháchÊ

quanÊ vàÊ minhÊ bạch,Ê đồngÊ thờiÊ tăngÊ cườngÊ

khảÊnăngÊchốngÊchịuÊphápÊlýÊcủaÊcácÊquyếtÊ

địnhÊ trongÊ trườngÊhợpÊbịÊkhởiÊkiệnÊ tạiÊTòaÊ

ánÊCôngÊlýÊEU. 

4.Ê NhómÊ cácÊ quyÊ địnhÊ vềÊ ràÊ soátÊ sauÊ

khiÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊEUÊ

đượcÊápÊdụng 

4.1.Ê RàÊ soátÊ cuốiÊ kỳÊ (ExpiryÊ Review)Ê

đượcÊnêuÊtạiÊQuyÊđịnhÊsốÊ2016/1036 

RàÊsoátÊcuốiÊkỳÊđượcÊthiếtÊkếÊnhưÊmộtÊcơÊ

chếÊbảoÊđảmÊrằngÊcácÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊ

pháÊ giáÊ chỉÊ đượcÊ duyÊ trìÊ khiÊ thậtÊ sựÊ cầnÊ

thiết.ÊMụcÊđíchÊchínhÊcủaÊloạiÊràÊsoátÊnàyÊlàÊ

đánhÊgiáÊkhảÊnăngÊtiếpÊtụcÊhoặcÊtáiÊdiễnÊbánÊ

pháÊgiáÊvàÊ thiệtÊhạiÊđốiÊvớiÊngànhÊsảnÊxuấtÊ

EUÊ nếuÊ biệnÊ phápÊ đangÊ ápÊ dụngÊ bịÊ chấmÊ

dứt.ÊBảnÊchấtÊhọcÊthuậtÊcủaÊràÊsoátÊcuốiÊkỳÊ

nằmÊởÊviệcÊxemÊxétÊcácÊyếuÊtốÊmangÊtínhÊdựÊ

báo,ÊbaoÊgồmÊcấuÊ trúcÊ thịÊ trườngÊcủaÊnướcÊ

xuấtÊ khẩu,Ê hànhÊ viÊ giáÊ trongÊ quáÊ khứÊ vàÊ

hiệnÊ tại,Ê năngÊ lựcÊ sảnÊ xuấtÊ dưÊ thừa,Ê khảÊ

năngÊ chuyểnÊ hướngÊ thươngÊ mạiÊ vàÊ xuÊ

hướngÊcạnhÊtranh. 

ThờiÊđiểmÊyêuÊcầuÊràÊsoátÊcuốiÊkỳÊđượcÊ

quyÊđịnhÊtươngÊđốiÊchặtÊchẽ.ÊMộtÊbiệnÊphápÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊtrongÊEUÊcóÊthờiÊhạnÊtốiÊ

đaÊlàÊ5Ênăm,ÊvàÊràÊsoátÊchỉÊđượcÊkhởiÊxướngÊ

khiÊ cóÊ yêuÊ cầuÊhợpÊ lệÊđượcÊnộpÊ trongÊgiaiÊ

đoạnÊ baÊ thángÊ cuốiÊ cùngÊ trướcÊ khiÊ biệnÊ

phápÊ hếtÊ hiệuÊ lực.Ê ĐiềuÊ nàyÊ bảoÊ đảmÊ tínhÊ

ổnÊđịnhÊvàÊdựÊđoánÊcủaÊchínhÊsáchÊ thươngÊ

mại,Ê đồngÊ thờiÊ traoÊ choÊ cácÊ bênÊ liênÊ quanÊ

cơÊhộiÊchứngÊminhÊsựÊcầnÊthiếtÊtiếpÊtụcÊbảoÊ

hộÊ hoặc,Ê ngượcÊ lại,Ê chấmÊ dứtÊ biệnÊ pháp.Ê
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SauÊ khiÊ nhậnÊ đượcÊ yêuÊ cầuÊ cóÊ đủÊ bằngÊ

chứngÊsơÊbộ,ÊỦyÊbanÊchâuÊÂuÊsẽÊtiếnÊhànhÊ

đánhÊgiáÊtoànÊdiệnÊdựaÊtrênÊcácÊdữÊliệuÊhiệnÊ

tạiÊvàÊdựÊbáo. 

KếtÊ quảÊ củaÊ ràÊ soátÊ cuốiÊ kỳÊ cóÊ thểÊ dẫnÊ

đếnÊhaiÊkhảÊnăng.ÊNếuÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊxácÊ

địnhÊ rằngÊ việcÊ chấmÊ dứtÊ biệnÊ phápÊ sẽÊ cóÊ

khảÊnăngÊcaoÊdẫnÊđếnÊ táiÊdiễnÊbánÊpháÊgiáÊ

vàÊthiệtÊhại,ÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊsẽÊ

đượcÊgiaÊhạnÊthêmÊ05Ênăm.ÊNgượcÊlại,ÊnếuÊ

khôngÊ tồnÊ tạiÊ nguyÊ cơÊ táiÊ diễnÊ hoặcÊ tiếpÊ

diễn,ÊbiệnÊphápÊsẽÊđượcÊbãiÊbỏ.ÊNhưÊvậy,ÊràÊ

soátÊ cuốiÊ kỳÊ đóngÊ vaiÊ tròÊ nhưÊmộtÊ cơÊ chếÊ

thanhÊlọc,ÊbảoÊđảmÊrằngÊbiệnÊphápÊchỉÊkéoÊ

dàiÊ khiÊ cònÊ phùÊ hợpÊ vớiÊ tìnhÊ hìnhÊ kinhÊ tếÊÊ

thươngÊmạiÊthựcÊtế. 

4.2.Ê RàÊ soátÊ giữaÊ kỳÊ (InterimÊ Review)Ê

đượcÊ quyÊ địnhÊ tạiÊ ĐiềuÊ 11(3)Ê trongÊ QuyÊ

địnhÊsốÊ2016/1036 

RàÊ soátÊ giữaÊ kỳÊ mangÊ tínhÊ chấtÊ điềuÊ

chỉnh,Ê nhằmÊ phảnÊ ánhÊ nhữngÊ biếnÊ độngÊ

thựcÊ tạiÊ củaÊ thịÊ trườngÊ vàÊ môÊ hìnhÊ giaoÊ

dịch.ÊMụcÊđíchÊ củaÊ loạiÊ ràÊ soátÊ nàyÊ làÊ xácÊ

địnhÊxemÊliệuÊcácÊyếuÊtốÊquyếtÊđịnhÊviệcÊápÊ

dụngÊ biệnÊ phápÊ banÊ đầu,Ê chẳngÊ hạnÊ nhưÊ

biênÊđộÊbánÊpháÊgiá,ÊmứcÊđộÊthiệtÊhạiÊhoặcÊ

quanÊ hệÊ nhânÊ quảÊ giữaÊ haiÊ yếuÊ tốÊ này,Ê đãÊ

thayÊ đổiÊ theoÊ cáchÊ khiếnÊ biệnÊ phápÊ hiệnÊ

hànhÊtrởÊnênÊkhôngÊcònÊphùÊhợpÊhayÊkhông.Ê

KhácÊ vớiÊ ràÊ soátÊ cuốiÊ kỳÊ vốnÊ hướngÊ tớiÊ

tươngÊ laiÊ vàÊ đánhÊ giáÊ nguyÊ cơÊ táiÊ diễn,Ê ràÊ

soátÊgiữaÊkỳÊtậpÊtrungÊvàoÊcácÊbiếnÊđổiÊthựcÊ

tế,ÊkháchÊquanÊvàÊcóÊtínhÊlâuÊdài. 

ThờiÊđiểmÊyêuÊcầuÊràÊsoátÊgiữaÊkỳÊkhôngÊ

bịÊ giớiÊ hạnÊ cứngÊ nhưÊ ràÊ soátÊ cuốiÊ kỳ.ÊCácÊ

bênÊ cóÊ lợiÊ íchÊ liênÊquan,Ê baoÊgồmÊnhàÊ sảnÊ

xuấtÊ trongÊ EU,Ê nhàÊ xuấtÊ khẩu,Ê chínhÊ phủÊ

nướcÊxuấtÊkhẩuÊhoặcÊcácÊnhàÊnhậpÊkhẩu,ÊcóÊ

thểÊ yêuÊ cầuÊ khởiÊ xướngÊ ràÊ soátÊ bấtÊ kỳÊ lúcÊ

nàoÊ sauÊkhiÊ biệnÊphápÊđượcÊ ápÊdụngÊ trongÊ

mộtÊthờiÊgianÊhợpÊlý.ÊĐiềuÊkiệnÊquanÊtrọngÊ

làÊyêuÊcầuÊphảiÊkèmÊtheoÊbằngÊchứngÊchứngÊ

minhÊrằngÊcácÊyếuÊtốÊtrọngÊyếuÊđãÊthayÊđổiÊ

đángÊ kể.Ê NhữngÊ thayÊ đổiÊ nàyÊ phảiÊ mangÊ

tínhÊ dàiÊ hạn,Ê khôngÊ chỉÊ làÊ biếnÊ độngÊ ngắnÊ

hạnÊcủaÊgiáÊcảÊhoặcÊsảnÊlượng. 

KếtÊquảÊcủaÊràÊsoátÊgiữaÊkỳÊcóÊthểÊrấtÊđaÊ

dạng.Ê ỦyÊ banÊ châuÊ ÂuÊ cóÊ thểÊ quyếtÊ địnhÊ

duyÊ trìÊ biệnÊphápÊnếuÊ kếtÊ quảÊđiềuÊ traÊ choÊ

thấyÊcácÊđiềuÊkiệnÊbánÊpháÊgiáÊvàÊ thiệtÊhạiÊ

vẫnÊ tươngÊ tựÊ thờiÊ điểmÊ ápÊ dụngÊ banÊ đầu.Ê

TuyÊnhiên,ÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊcũngÊcóÊquyềnÊ

điềuÊ chỉnhÊ mứcÊ thuế,Ê hoặcÊ tăngÊ trongÊ

trườngÊ hợpÊ mứcÊ độÊ bánÊ pháÊ giáÊ trởÊ nênÊ

nghiêmÊ trọngÊ hơn,Ê hoặcÊ giảmÊ nếuÊ biênÊ độÊ

giảmÊ xuốngÊ đángÊ kể.Ê TrongÊ nhữngÊ trườngÊ

hợpÊ chứngÊ minhÊ đượcÊ bánÊ pháÊ giáÊ hoặcÊ

thiệtÊhạiÊkhôngÊcònÊtồnÊtại,ÊbiệnÊphápÊcóÊthểÊ

bịÊbãiÊbỏÊhoànÊ toàn.ÊNhưÊvậy,Ê ràÊ soátÊgiữaÊ

kỳÊlàÊmộtÊcôngÊcụÊlinhÊhoạtÊnhằmÊđảmÊbảoÊ

tínhÊtươngÊxứngÊvàÊhiệuÊquảÊcủaÊchínhÊsáchÊ

chốngÊbánÊpháÊgiá. 

4.3.Ê RàÊ soátÊ đốiÊ vớiÊ nhàÊ xuấtÊ khẩuÊmớiÊ

(NewcomerÊ Review)Ê quyÊ địnhÊ tạiÊ ĐiềuÊ 11

(4))ÊtrongÊQuyÊđịnhÊsốÊ2016/1036 

RàÊsoátÊđốiÊvớiÊnhàÊxuấtÊkhẩuÊmớiÊnhằmÊ

khắcÊphụcÊhạnÊchếÊcủaÊcơÊchếÊđiềuÊ traÊbanÊ

đầu,ÊkhiÊmứcÊthuếÊápÊdụngÊthườngÊdựaÊtrênÊ

thôngÊtinÊcủaÊcácÊnhàÊxuấtÊkhẩuÊđãÊthamÊgiaÊ

quáÊtrìnhÊđiềuÊtra.ÊMụcÊđíchÊcủaÊràÊsoátÊnàyÊ
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làÊ bảoÊ đảmÊ sựÊ côngÊ bằngÊ choÊ nhữngÊ nhàÊ

xuấtÊ khẩuÊ khôngÊ xuấtÊ khẩuÊ hàngÊ hóaÊ vàoÊ

EUÊtrongÊgiaiÊđoạnÊđiềuÊtraÊbanÊđầu.ÊCơÊchếÊ

nàyÊ phảnÊ ánhÊ triếtÊ lýÊ phápÊ lýÊ củaÊ EUÊ vềÊ

việcÊ tránhÊ phânÊ biệtÊ đốiÊ xửÊ quáÊmứcÊ giữaÊ

cácÊdoanhÊnghiệpÊchỉÊvìÊthờiÊđiểmÊhọÊthamÊ

giaÊthịÊtrường. 

ThờiÊ điểmÊ yêuÊ cầuÊ ràÊ soátÊ luônÊmởÊ đốiÊ

vớiÊ cácÊ doanhÊ nghiệpÊ đápÊ ứngÊ điềuÊ kiện.Ê

TuyÊnhiên,ÊđểÊđượcÊxemÊxét,ÊnhàÊxuấtÊkhẩuÊ

phảiÊ chứngÊ minhÊ baÊ yếuÊ tố:Ê thứÊ nhất,Ê họÊ

khôngÊ xuấtÊ khẩuÊ hàngÊ hóaÊ vàoÊ EUÊ trongÊ

giaiÊ đoạnÊ điềuÊ traÊ banÊ đầu;Ê thứÊ hai,Ê họÊ

khôngÊcóÊliênÊkếtÊvớiÊbấtÊkỳÊnhàÊxuấtÊkhẩuÊ

nàoÊđãÊbịÊápÊthuế;ÊvàÊthứÊba,ÊhọÊđãÊbắtÊđầuÊ

xuấtÊkhẩuÊhoặcÊcóÊýÊđịnhÊxuấtÊkhẩuÊthựcÊsựÊ

sauÊkhiÊbiệnÊphápÊcóÊhiệuÊlực.ÊChínhÊsựÊkếtÊ

hợpÊcủaÊbaÊtiêuÊchíÊnàyÊnhằmÊbảoÊđảmÊrằngÊ

chỉÊnhữngÊdoanhÊnghiệpÊthựcÊsựÊmớiÊvàÊđộcÊ

lậpÊmớiÊđượcÊhưởngÊquyềnÊràÊsoát. 

KếtÊquảÊcủaÊràÊsoátÊđốiÊvớiÊnhàÊxuấtÊkhẩuÊ

mớiÊ thườngÊ làÊ xácÊ địnhÊ mộtÊ mứcÊ thuếÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊ riêngÊchoÊdoanhÊnghiệpÊ

đó,ÊcóÊthểÊthấpÊhơn,ÊbằngÊhoặcÊtrongÊmộtÊsốÊ

trườngÊhợpÊhiếm,ÊcaoÊhơnÊmứcÊthuếÊchung.Ê

TrongÊthờiÊgianÊràÊsoátÊdiễnÊra,ÊcácÊlôÊhàngÊ

củaÊnhàÊxuấtÊkhẩuÊmớiÊphảiÊchịuÊchếÊđộÊđặtÊ

cọcÊ hoặcÊ bảoÊ lãnhÊ tạmÊ thờiÊ đểÊ tránhÊ hiệnÊ

tượngÊlợiÊdụng.Ê 

NếuÊkếtÊquảÊđiềuÊtraÊxácÊnhậnÊkhôngÊcóÊ

bánÊpháÊgiáÊhoặcÊmứcÊbánÊpháÊgiáÊthấp,ÊÊdoÊ

vậyÊ doanhÊ nghiệpÊ sẽÊ đượcÊ ápÊ dụngÊ mứcÊ

thuếÊ tươngÊ ứng,Ê thểÊ hiệnÊ tínhÊ linhÊ hoạtÊ vàÊ

côngÊbằngÊcủaÊcơÊchếÊnày. 

4.4.Ê RàÊ soátÊ doÊ thayÊ đổiÊ hoànÊ cảnhÊ

(ChangedÊCircumstancesÊReviewÊ–ÊCCR) 

RàÊsoátÊdoÊthayÊđổiÊhoànÊcảnhÊthựcÊchấtÊ

làÊ mộtÊ dạngÊ cụÊ thểÊ củaÊ ràÊ soátÊ giữaÊ kỳ,Ê

nhưngÊ đượcÊ nhấnÊ mạnhÊ nhưÊ mộtÊ trườngÊ

hợpÊtrongÊđóÊhoànÊcảnhÊkinhÊtếÊthươngÊmạiÊ

thayÊ đổiÊ theoÊ hướngÊ cănÊ bảnÊ vàÊ lâuÊ dài.Ê

MụcÊđíchÊcủaÊràÊsoátÊnàyÊlàÊđánhÊgiáÊlạiÊtínhÊ

hợpÊ lýÊ củaÊ biệnÊ phápÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ

trongÊbốiÊcảnhÊmới,ÊkhiÊcácÊyếuÊtốÊnhưÊchiÊ

phíÊ sảnÊ xuất,Ê môÊ hìnhÊ xuấtÊ khẩu,Ê nhuÊ cầuÊ

thịÊtrườngÊhoặcÊmứcÊđộÊthiệtÊhạiÊcủaÊngànhÊ

sảnÊ xuấtÊ EUÊ đãÊ cóÊ nhữngÊ biếnÊ đổiÊ khôngÊ

thểÊbỏÊqua.ÊPhápÊ luậtÊEUÊcoiÊđâyÊnhưÊmộtÊ

cơÊ chếÊbảoÊđảmÊ rằngÊ biệnÊphápÊkhôngÊ tồnÊ

tạiÊquáÊmứcÊcầnÊ thiết,ÊphùÊhợpÊvớiÊnguyênÊ

tắcÊtỷÊlệ. 

ThờiÊ điểmÊ yêuÊ cầuÊ ràÊ soátÊ doÊ thayÊ đổiÊ

hoànÊcảnhÊcũngÊkhôngÊbịÊgiớiÊhạn,ÊmiễnÊlàÊ

yêuÊcầuÊcóÊcănÊcứÊxácÊđáng.ÊHoànÊcảnhÊmớiÊ

đượcÊ coiÊ làÊ hợpÊ lệÊ chỉÊ khiÊ nhữngÊ thayÊ đổiÊ

đượcÊchứngÊminhÊlàÊmangÊtínhÊkháchÊquan,Ê

đángÊkểÊvàÊcóÊkhảÊnăngÊkéoÊdàiÊtrongÊtươngÊ

lai.ÊĐiềuÊnàyÊngănÊngừaÊ tìnhÊ trạngÊcácÊbênÊ

lợiÊdụngÊcácÊbiếnÊđộngÊkinhÊtếÊ tạmÊ thờiÊđểÊ

yêuÊcầuÊđiềuÊchỉnhÊbiệnÊpháp. 

KếtÊquảÊcủaÊràÊsoátÊnàyÊcóÊthểÊlàÊduyÊtrì,Ê

điềuÊchỉnhÊhoặcÊbãiÊbỏÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊ

pháÊ giá.ÊKhiÊ cácÊ yếuÊ tốÊ cấuÊ thànhÊ hànhÊ viÊ

bánÊpháÊgiáÊhoặcÊ thiệtÊhạiÊđãÊ thayÊđổiÊ theoÊ

hướngÊgiảmÊđángÊkể,ÊmứcÊthuếÊcóÊthểÊđượcÊ

hạÊ thấpÊ hoặcÊ xóaÊ bỏ.ÊNgượcÊ lại,Ê nếuÊ hoànÊ

cảnhÊmớiÊchoÊthấyÊmứcÊđộÊbánÊpháÊgiáÊgiaÊ

tăng,Ê cơÊquanÊđiềuÊ traÊ cóÊquyềnÊnângÊmứcÊ

thuế.ÊNhờÊđó,ÊràÊsoátÊdoÊthayÊđổiÊhoànÊcảnhÊ
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đóngÊvaiÊtròÊnhưÊmộtÊcôngÊcụÊđiềuÊtiếtÊnăngÊ

động,Ê giúpÊ chínhÊ sáchÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ

thíchÊứngÊvớiÊthựcÊtếÊthịÊtrường. 

5.ÊRàÊsoátÊhấpÊ thuÊ thuếÊ(AbsorptionÊRe-

view)ÊquyÊđịnhÊtạiÊĐiềuÊ12ÊtrongÊQuyÊđịnhÊ

sốÊ2016/1036 

RàÊ soátÊ hấpÊ thuÊ thuếÊ cóÊmụcÊ đíchÊ ngănÊ

chặnÊ hànhÊ viÊ cácÊ nhàÊ xuấtÊ khẩuÊ giảmÊ giáÊ

bánÊđểÊvôÊhiệuÊhóaÊtácÊdụngÊcủaÊbiệnÊphápÊ

chốngÊbánÊpháÊgiá.ÊBảnÊchấtÊcủaÊràÊsoátÊnàyÊ

làÊxemÊxétÊ liệuÊ sauÊkhiÊbiệnÊphápÊđượcÊápÊ

dụng,ÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊvàoÊEUÊcóÊgiảmÊxuốngÊ

mứcÊphảnÊánhÊ sựÊhấpÊ thụÊ thuếÊhayÊkhông,Ê

dẫnÊ đếnÊ việcÊ biệnÊ phápÊ khôngÊ cònÊ bảoÊ vệÊ

hiệuÊquảÊngànhÊsảnÊxuấtÊEU.ÊĐâyÊlàÊcơÊchếÊ

bảoÊtồnÊhiệuÊlựcÊcủaÊbiệnÊphápÊtrongÊtrườngÊ

hợpÊnhàÊxuấtÊkhẩuÊ tìmÊcáchÊláchÊluậtÊbằngÊ

chiếnÊlượcÊgiá. 

ThờiÊ điểmÊ yêuÊ cầuÊ ràÊ soátÊ hấpÊ thuÊ thuếÊ

khôngÊbịÊgiớiÊhạnÊ theoÊchuÊkỳ.ÊRàÊsoátÊcóÊ

thểÊđượcÊ tiếnÊhànhÊbấtÊcứÊkhiÊnàoÊcóÊbằngÊ

chứngÊhoặcÊnghiÊ ngờÊ hợpÊ lýÊ rằngÊgiáÊxuấtÊ

khẩuÊđãÊgiảmÊđángÊkểÊsauÊkhiÊthuếÊđượcÊápÊ

dụng.Ê CácÊ bằngÊ chứngÊ nàyÊ thườngÊ đếnÊ từÊ

dữÊ liệuÊ giáÊ nhậpÊ khẩu,Ê kếtÊ quảÊ ràÊ soátÊ hảiÊ

quanÊ hoặcÊ thôngÊ tinÊ từÊ chínhÊ ngànhÊ sảnÊ

xuấtÊEU. 

KếtÊquảÊcủaÊ ràÊ soátÊhấpÊ thuÊ thườngÊdẫnÊ

đếnÊ việcÊ điềuÊ chỉnhÊ tăngÊ thuếÊ chốngÊ bánÊ

pháÊ giáÊ nhằmÊ khôiÊ phụcÊ mứcÊ bảoÊ hộÊ cầnÊ

thiết.ÊTrongÊnhiềuÊtrườngÊhợp,ÊbiênÊđộÊbánÊ

pháÊgiáÊsẽÊđượcÊtínhÊtoánÊlạiÊbằngÊcáchÊđiềuÊ

chỉnhÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊtheoÊmứcÊgiáÊkhôngÊbịÊ

ảnhÊhưởngÊbởiÊhấpÊthuÊthuế.ÊNếuÊxácÊnhậnÊ

cóÊhànhÊviÊhấpÊthu,ÊmứcÊthuếÊsửaÊđổiÊcóÊthểÊ

caoÊhơnÊđángÊkểÊsoÊvớiÊmứcÊthuếÊbanÊđầu.Ê

NhưÊ vậy,Ê cơÊ chếÊ nàyÊ đảmÊ bảoÊ rằngÊ biệnÊ

phápÊkhôngÊbịÊvôÊhiệuÊhóaÊtrongÊthựcÊtếÊvàÊ

tiếpÊ tụcÊduyÊ trìÊmụcÊ tiêuÊ chốngÊ cạnhÊ tranhÊ

khôngÊlànhÊmạnh. 
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PhụÊlục 

SoÊsánhÊquyÊđịnhÊphápÊluậtÊvềÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊEUÊvớiÊWTOÊvàÊHoaÊKỳ. 

NộiÊdungÊsoÊ
sánh 

EU 
TổÊchứcÊThươngÊ
mạiÊThếÊgiớiÊ

HoaÊKỳ 

1.Ê MụcÊ tiêuÊ
biệnÊpháp 

CânÊbằngÊgiữaÊbảoÊvệÊ
ngànhÊsảnÊxuất,ÊlợiÊíchÊ
ngườiÊ tiêuÊ dùng,Ê thịÊ
trườngÊ nộiÊ khối;Ê môÊ
hìnhÊđaÊmụcÊtiêu. 

ChuẩnÊmựcÊtốiÊ thiểu,Ê
mangÊ tínhÊ trungÊ lập,Ê
đặtÊraÊkhungÊchung. 

BảoÊhộÊmạnh;ÊưuÊtiênÊ
tốiÊ đaÊ quyềnÊ lợiÊ
ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ nộiÊ
địa. 

2.Ê TiêuÊ chíÊ
khởiÊxướng 

ĐơnÊkiệnÊphảiÊđượcÊítÊ
nhấtÊ 25%Ê tổngÊ sảnÊ
lượngÊ ngànhÊ EUÊ ủngÊ
hộ;Ê ≥Ê 50%Ê sốÊ doanhÊ
nghiệpÊ bàyÊ tỏÊ quanÊ
điểmÊphảiÊủngÊhộ. 

KhôngÊđặtÊraÊtỷÊlệÊcụÊ
thể;Ê chỉÊ yêuÊ cầuÊ “đạiÊ
diệnÊngànhÊsảnÊxuất”Ê
theoÊ cáchÊ hiểuÊ
chung. 

KhôngÊcóÊngưỡngÊđạiÊ
diệnÊnghiêmÊngặtÊnhưÊ
EU;Ê việcÊ khởiÊ xướngÊ
dễÊdàngÊhơn. 

3.Ê ChứngÊ cứÊ
sơÊbộ 

YêuÊ cầuÊ bằngÊ chứngÊ
sơÊ bộÊ rấtÊ chặtÊ chẽ:Ê
phảiÊ cóÊ dữÊ liệuÊ bánÊ
pháÊ giá,Ê thiệtÊ hạiÊ vàÊ
quanÊ hệÊ nhânÊ quảÊ
tươngÊđốiÊcụÊthể. 

ChỉÊ yêuÊ cầuÊ bằngÊ
chứngÊ đủÊ hợpÊ lýÊ đểÊ
mởÊđiềuÊtra. 

YêuÊ cầuÊ khôngÊ quáÊ
nghiêm,Ê DOCÊ cóÊ thểÊ
mởÊđiềuÊtraÊnhanh. 

4.Ê NghĩaÊ vụÊ
hợpÊ tácÊ củaÊ
doanhÊnghiệp 

RấtÊ nghiêmÊ ngặt;Ê dữÊ
liệuÊ phảiÊ đầyÊ đủ,Ê cóÊ
kiểmÊtoán;ÊkhôngÊhợpÊ
tácÊ sẽÊ bịÊ ápÊ dụngÊ dữÊ
liệuÊbấtÊlợi. 

YêuÊ cầuÊ hợpÊ tácÊ
nhưngÊ khôngÊ đặtÊ raÊ
chuẩnÊ chứngÊ cứÊ quáÊ
sâu. 

CũngÊ nghiêmÊ ngặtÊ
nhưngÊ linhÊ hoạtÊ hơnÊ
EU;Ê doanhÊ nghiệpÊ cóÊ
thểÊ bịÊ bấtÊ lợiÊ nếuÊ
khôngÊhợpÊtác. 

5.Ê PhươngÊ
phápÊxácÊđịnhÊ
giáÊ thôngÊ
thườngÊ
(normalÊ val-
ue) 

CóÊ cơÊ chếÊ biếnÊ dạngÊ
đángÊ kểÊ (significantÊ
distortions);ÊcóÊ thểÊbỏÊ
toànÊbộÊgiá/chiÊphíÊnộiÊ
địaÊ đểÊ dùngÊ chuẩnÊ
quốcÊtếÊhoặcÊnướcÊthứÊ
ba. 

TheoÊ nguyênÊ tắcÊ
chung:Ê dùngÊ giáÊ nộiÊ
địaÊ hoặcÊ giáÊ xâyÊ
dựngÊ theoÊ côngÊ thứcÊ
chiÊphíÊ+ÊlợiÊnhuận. 

SửÊdụngÊcácÊquyÊđịnhÊ
“phiÊ thịÊ trường”Ê vàÊ
nhiềuÊ phươngÊ phápÊ
thayÊ thếÊ mạnhÊ mẽÊ
(surrogateÊcountry). 



 

30  TRAV www.trav.gov.vn 

 

NộiÊdungÊsoÊ
sánh 

EU 

TổÊchứcÊThươngÊ
mạiÊThếÊgiớiÊ

(WTO) 
HoaÊKỳ 

6.Ê PhươngÊ
phápÊ tínhÊ
bánÊpháÊgiá 

KhôngÊ sửÊ dụngÊ zero-
ing;Ê phânÊ tíchÊ trungÊ
bìnhÊ cóÊ trọngÊ số;Ê
thiênÊvềÊkỹÊthuậtÊkinhÊ
tếÊsâu. 

KhôngÊ cấmÊ tổngÊ
quátÊ nhưngÊ nhiềuÊ
dạngÊzeroingÊbịÊxemÊ
làÊviÊphạm. 

ÁpÊ dụngÊ zeroingÊ trongÊ
nhiềuÊ trườngÊ hợpÊ dẫnÊ
đếnÊbiênÊđộÊbánÊpháÊgiáÊ
caoÊhơn. 

7.Ê PhânÊ tíchÊ
thiệtÊhại 

PhânÊ tíchÊ rấtÊ rộngÊ vàÊ
sâu:Ê sảnÊ lượng,Ê thịÊ
phần,Ê giá,Ê lợiÊ nhuận,Ê
đầuÊ tư,Ê dòngÊ tiền,Ê
viễnÊcảnhÊngành… 

YêuÊ cầuÊ phânÊ tíchÊ
tổngÊ hợpÊ nhưngÊ
khôngÊquyÊđịnhÊmứcÊ
độÊchiÊtiết. 

ITCÊ phânÊ tíchÊ tươngÊ
đốiÊ đơnÊ giảnÊ hơnÊ EU,Ê
tiêuÊchíÊlinhÊhoạtÊhơn. 

8.Ê QuanÊ hệÊ
nhânÊquả 

YêuÊ cầuÊ loạiÊ trừÊ mọiÊ
yếuÊ tốÊ gâyÊ thiệtÊ hạiÊ
khôngÊdoÊbánÊpháÊgiáÊ
nênÊ tiêuÊ chuẩnÊ caoÊ
nhấtÊthếÊgiới. 

ChỉÊ yêuÊ cầuÊ chứngÊ
minhÊ rằngÊ bánÊ pháÊ
giáÊ gâyÊ raÊ hoặcÊ gópÊ
phầnÊ đángÊ kểÊ vàoÊ
thiệtÊhại. 

TiêuÊ chuẩnÊ thấpÊ hơnÊ
EU;Ê dễÊ chứngÊ minhÊ
hơn. 

9.Ê BướcÊ
đánhÊ giáÊ lợiÊ
íchÊ cộngÊ
đồng/Ê lợiÊ íchÊ
LiênÊ minhÊ
(UnionÊ in-
terest) 

Có;Ê làÊbướcÊbắtÊbuộc.Ê
CóÊ thểÊkhôngÊápÊ thuếÊ
dùÊ bánÊ pháÊ giáÊ vàÊ
thiệtÊ hạiÊ đãÊ đượcÊ
chứngÊminh. 

KhôngÊ có;Ê WTOÊ
khôngÊyêuÊcầuÊbướcÊ
này. 

KhôngÊcó 

10.Ê MinhÊ
bạchÊ vàÊ
quyềnÊ củaÊ
cácÊbên 

ỞÊmứcÊcao:ÊcóÊcơÊchếÊ
thôngÊ báoÊ trướcÊ (pre-
disclosure) 

YêuÊ cầuÊ minhÊ bạchÊ
tốiÊthiểu. 

CóÊ minhÊ bạchÊ nhưngÊ
thườngÊmangÊ tínhÊphápÊ
lý,Ê tốÊ tụng,Ê phụÊ thuộcÊ
nhiềuÊvàoÊluậtÊsư. 

11.Ê MứcÊ
thuếÊ thấpÊ
hơnÊ (LesserÊ
dutyÊ ruleÊ
(LDR)) 

LDRÊ làÊ nguyênÊ tắcÊ
mặcÊ địnhÊ (trừÊmộtÊ sốÊ
trườngÊ hợpÊ đặcÊ biệt).Ê
ThuếÊ chỉÊ ápÊ mứcÊ đủÊ
đểÊ khắcÊ phụcÊ thiệtÊ
hại. 

WTOÊ khuyếnÊ khíchÊ
nhưngÊ khôngÊ bắtÊ
buộc. 

KhôngÊ ápÊ dụngÊ LDRÊ
nênÊthuếÊluônÊbằngÊbiênÊ
độÊbánÊpháÊgiá. 
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NộiÊdungÊsoÊ
sánh 

EU 

TổÊchứcÊThươngÊ
mạiÊThếÊgiớiÊ

(WTO) 
HoaÊKỳ 

12.Ê MứcÊ
thuếÊ chốngÊ
bánÊpháÊgiá 

ThườngÊthấpÊhơnÊHoaÊ
KỳÊ vìÊ cóÊ LDRÊ vàÊ cóÊ
đánhÊ giáÊ lợiÊ íchÊ LiênÊ
minh. 

ThuếÊ doÊ từngÊ thànhÊ
viênÊquyếtÊđịnh. 

ThườngÊrấtÊcaoÊvìÊzero-
ingÊ kếtÊ hợpÊ vớiÊ khôngÊ
ápÊ dungÊmứcÊ thuếÊ thấpÊ
hơnÊ(LDR),ÊvàÊ thiênÊvềÊ
bảoÊhộ. 

13.ÊThờiÊhạnÊ
điềuÊtra 

ĐiềuÊ traÊ sơÊ bộ:Ê 7–8Ê
tháng;Ê điềuÊ traÊ cuốiÊ
cùng:Ê12–14Ê thángÊ→Ê
rấtÊkỷÊluậtÊthờiÊgian. 

TốiÊđaÊ18Êtháng. 
TươngÊ tựÊWTO,Ê nhưngÊ
cóÊ thểÊ linhÊ hoạtÊ trongÊ
thựcÊtế. 

14.ÊCấuÊ trúcÊ
quyÊtrình 

ĐaÊ tầng:Ê bánÊ pháÊ giáÊ
→Ê thiệtÊ hạiÊ →Ê mốiÊ
quanÊ hệÊ nhânÊ quảÊ→Ê
lợiÊ íchÊ LiênÊ minhÊ →Ê
biệnÊpháp. 

3Ê tầng:Ê bánÊ pháÊ giáÊ
→Ê thiệtÊ hạiÊ →Ê mốiÊ
quanÊhệÊnhânÊquả. 

2Ê tầngÊ táchÊ biệtÊ quaÊ
DOCÊ (bánÊ pháÊ giá)Ê vàÊ
ITCÊ (injury);Ê khôngÊ cóÊ
bướcÊ đánhÊ giáÊ lợiÊ íchÊ
chung. 

15.Ê TínhÊ
minhÊ bạch,Ê
giảiÊtrình 

ỞÊ mứcÊ rấtÊ cao;Ê mỗiÊ
bướcÊ phảiÊ cóÊ giảiÊ
trìnhÊ bằngÊ vănÊ bản,Ê
côngÊbốÊcôngÊkhai. 

TrungÊbình. 

TùyÊ vụ;Ê nhiềuÊ quyếtÊ
địnhÊmangÊtínhÊchínhÊtrịÊ
hoặcÊ bịÊ vậnÊ độngÊ hànhÊ
langÊảnhÊhưởng. 
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 PhươngÊphápÊtínhÊtoánÊbiênÊđộÊpháÊgiáÊcủaÊEU 

PhươngÊphápÊtínhÊtoánÊbiênÊđộÊpháÊgiáÊcủaÊEU 

XácÊđịnhÊbiênÊđộÊpháÊgiá 

a)ÊXácÊđịnhÊsảnÊphẩmÊtươngÊtự 

KhảoÊsátÊquyÊđịnhÊvàÊcácÊvụÊđiềuÊtraÊcủaÊ

ỦyÊ banÊ ChâuÊ ÂuÊ (EC)Ê choÊ thấyÊ ECÊ tậpÊ

trungÊ nhiềuÊ vàoÊ nhữngÊ đặcÊ tínhÊ tựÊ nhiênÊ

củaÊsảnÊphẩm.ÊQuyÊđịnhÊvềÊCBPGÊcủaÊECÊ

nêu:Ê“SảnÊphẩmÊxuấtÊkhẩuÊvàÊsảnÊphẩmÊnộiÊ

địaÊ phảiÊ giốngÊ hệtÊ hoặcÊ ítÊ nhấtÊ cóÊ nhữngÊ

đặcÊtínhÊtươngÊđồngÊrấtÊgầnÊnhau.ÊNếuÊhaiÊ

sảnÊ phẩmÊ khácÊ nhauÊ vềÊ đặcÊ tínhÊ thìÊ cơÊ

quanÊđiềuÊtraÊsẽÊkhôngÊcoiÊđóÊlàÊsảnÊphẩmÊ

tươngÊ tự,ÊmặcÊdùÊchúngÊcóÊ thểÊcạnhÊ tranhÊ

vớiÊ nhau.”Ê TuyÊ vậy,Ê đâyÊ cũngÊ làÊ nhữngÊ

nguyênÊtắcÊchung,ÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊsẽÊphảiÊ

ápÊdụngÊlinhÊhoạtÊtrongÊtừngÊvụÊviệc. 

TrongÊ thựcÊ tiễnÊ điềuÊ tra,Ê ỦyÊ banÊ ChâuÊ

ÂuÊ(EC)ÊyêuÊcầuÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịaÊ

vàÊ cácÊ nhàÊ xuấtÊkhẩuÊ khiÊ trảÊ lờiÊ bảngÊcâuÊ

hỏiÊ phảiÊ chuẩnÊ bịÊ “bảngÊ soÊ sánhÊ mẫu”Ê

nhằmÊmụcÊđíchÊxácÊđịnhÊliệuÊsảnÊphẩmÊsảnÊ

xuấtÊ nộiÊ địaÊ vàÊ sảnÊ phẩmÊ nhậpÊ khẩuÊ cóÊ

phảiÊtươngÊtựÊhayÊkhông. 

DoÊSảnÊphẩmÊhàngÊhóaÊvôÊcùngÊđaÊdạngÊ

vàÊdoÊvậyÊkhôngÊthểÊcóÊmộtÊbộÊtiêuÊchíÊcụÊ

thểÊdùngÊchungÊchoÊtấtÊcảÊnênÊtrênÊthựcÊtế,Ê

cơÊquanÊđiềuÊtraÊphảiÊthiếtÊlậpÊcácÊ tiêuÊchíÊ

xácÊđịnhÊchoÊtừngÊloạiÊsảnÊphẩmÊtrướcÊquáÊ

trìnhÊ điềuÊ tra.Ê VíÊ dụ,Ê trongÊ cácÊ cuộcÊ điềuÊ

traÊđãÊtiếnÊhànhÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊdệtÊmay,Ê

ỦyÊ banÊ đãÊ kiểmÊ traÊ nguyênÊ liệuÊ thôÊ dùngÊ

đểÊsảnÊxuấtÊsảnÊphẩm,ÊcấuÊtạoÊhoáÊhọcÊcủaÊ

sảnÊphẩm,ÊđặcÊđiểmÊtựÊnhiên,ÊứngÊdụngÊvàÊ

sửÊ dụngÊ cuốiÊ cùngÊ củaÊ sảnÊ phẩmÊ đểÊ xácÊ

địnhÊxemÊđóÊcóÊphảiÊlàÊsảnÊphẩmÊtươngÊtựÊ

hayÊkhông. 

b)Ê NgànhÊ sảnÊ xuấtÊ nộiÊ địaÊ củaÊ

Cộng đồngÊChâuÊÂu 

NgànhÊ sảnÊxuấtÊ sảnÊphẩmÊ tươngÊ tựÊ củaÊ

CộngÊ đồngÊ đượcÊ địnhÊ nghĩaÊ là:Ê ToànÊ bộÊ

cácÊnhàÊ sảnÊxuấtÊsảnÊphẩmÊtươngÊ tựÊ trongÊ

CộngÊ đồng;Ê hoặcÊ cácÊ nhàÊ sảnÊ xuấtÊ củaÊ

CộngÊđồngÊmàÊsảnÊ lượngÊsảnÊphẩmÊ tươngÊ

tựÊcủaÊhọÊđạiÊdiệnÊchoÊphầnÊlớnÊsảnÊlượngÊ

sảnÊphẩmÊđó. 

TươngÊtựÊnhưÊquyÊđịnhÊcủaÊMỹ,ÊcácÊnhàÊ

sảnÊxuấtÊđượcÊcoiÊlàÊđạiÊdiệnÊchoÊphầnÊlớnÊ

sảnÊ phẩmÊkhiÊ đápÊứngÊ cảÊ haiÊ điềuÊ kiệnÊ làÊ

(i)ÊsốÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊtrongÊbảyÊtỏÊsựÊủngÊ

hộÊ chiếmÊ ítÊ nhấtÊ 50%Ê tổngÊ sảnÊ lượngÊ củaÊ

cácÊnhàÊsảnÊxuấtÊđãÊbàyÊ tỏÊýÊkiếnÊ(ủngÊhộÊ

hoặcÊphảnÊđối);ÊvàÊ(ii)ÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊủngÊ

hộÊcuộcÊđiềuÊ traÊchiếmÊtốiÊ thiểuÊ25%ÊtổngÊ

sảnÊ lượngÊ sảnÊ phẩmÊ tươngÊ tựÊ sảnÊ xuấtÊ

trongÊnước.  

ĐồngÊ thời,Ê ECÊ cũngÊ quyÊ địnhÊ nhữngÊ
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điềuÊ kiệnÊ liênÊ quanÊ đếnÊ việcÊ xácÊ địnhÊ

ngànhÊsảnÊxuấtÊCộngÊđồng: 

+ÊCácÊnhàÊsảnÊxuấtÊtrongÊCộngÊđồngÊcóÊ

quanÊhệÊvớiÊnhàÊxuấtÊkhẩuÊbịÊđiềuÊtraÊhoặcÊ

nhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊsảnÊxuấtÊbởiÊcácÊnhàÊ

xuấtÊkhẩuÊcóÊthểÊkhôngÊđượcÊcoiÊlàÊbộÊphậnÊ

trongÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ sảnÊ phẩmÊ tươngÊ tựÊ

củaÊCộngÊđồng; 

+ÊPhạmÊviÊtrongÊCộngÊđồngÊcóÊthểÊđượcÊ

chiaÊlàmÊnhiềuÊthịÊtrườngÊcạnhÊtranhÊvàÊcácÊ

nhàÊ sảnÊ xuấtÊ trongÊ mỗiÊ thịÊ trườngÊ cóÊ thểÊ

đượcÊxemÊnhưÊ làÊmộtÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ độcÊ

lập;Êvà 

+ÊTrườngÊhợpÊkhôngÊthểÊxácÊđịnhÊriêngÊ

rẽÊviệcÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịa,ÊtứcÊlàÊviệcÊsảnÊxuấtÊ

củaÊ CộngÊ đồngÊ khôngÊ cóÊ tínhÊ đồngÊ nhấtÊ

riêngÊ biệtÊ thìÊ ảnhÊ hưởngÊ củaÊ việcÊ hàngÊ

nhậpÊ khẩuÊ bánÊ pháÊ giáÊ sẽÊ đượcÊ xemÊ xétÊ

trongÊquanÊhệÊvớiÊngànhÊsảnÊxuấtÊloạiÊhàngÊ

hóaÊ trongÊ nhómÊ hoặcÊ loạiÊ sảnÊ phẩmÊ hẹpÊ

nhấtÊ cóÊ chứaÊ sảnÊ phẩmÊ tươngÊ tựÊ củaÊ EUÊ

đó. 

c)ÊXácÊđịnhÊGiáÊxuấtÊkhẩu 

CũngÊ tươngÊ tựÊnhưÊquyÊđịnhÊ củaÊWTOÊ

vàÊnhiềuÊnướcÊkhác,ÊECÊquyÊđịnhÊgiáÊxuấtÊ

khẩuÊ cóÊ thểÊ đượcÊ tínhÊ dựaÊ trênÊ giá xuấtÊ

khẩuÊthực và giáÊxuấtÊkhẩuÊtự tính. 

GiáÊxuấtÊkhẩuÊthực 

NguyênÊ tắcÊ cơÊ bảnÊ trongÊ khiÊ tínhÊ giáÊ

xuấtÊ khẩuÊ làÊ giáÊ xuấtÊ khẩuÊ phảiÊ đượcÊ xácÊ

địnhÊdựaÊtrênÊcơÊsởÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊ thựcÊ(làÊ

giáÊthựcÊđượcÊtrảÊhoặcÊgiáÊphảiÊtrảÊchoÊsảnÊ

phẩmÊ đượcÊ xuấtÊ khẩuÊ từÊ nướcÊ xuấtÊ khẩuÊ

sangÊCộngÊđồngÊChâuÊÂu). 

TuyÊvậy,ÊcũngÊnhưÊquyÊđịnhÊcủaÊWTO,Ê

cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ cóÊ thểÊ khôngÊ dùngÊ giáÊ

xuấtÊ khẩuÊ thựcÊ trongÊ trườngÊ hợpÊ côngÊ tyÊ

xuấtÊkhẩuÊvàÊcôngÊtyÊnhậpÊkhẩuÊcóÊsựÊhợpÊ

tácÊhoặcÊcóÊthỏaÊthuậnÊđềnÊbù.   

TrongÊQuyÊđịnhÊkhôngÊđịnhÊnghĩaÊkháiÊ

niệmÊ ‘hợpÊ tác’,ÊmặcÊ dùÊ kháiÊ niệmÊ nàyÊ cóÊ

ámÊchỉÊđếnÊnhiềuÊhìnhÊthứcÊkiểmÊsoát.ÊTrênÊ

thựcÊtế,ÊbênÊxuấtÊkhẩuÊvàÊbênÊmuaÊbịÊcoiÊlàÊ

cóÊ sựÊhợpÊ tácÊkhiÊhaiÊ bênÊcóÊmốiÊquanÊhệÊ

vềÊtàiÊchính. 

GiáÊxuấtÊkhẩuÊtựÊtính 
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ECÊ cũngÊ sửÊ dụngÊ nguyênÊ tắcÊ phổÊ biếnÊ

trongÊ việcÊ tínhÊ toánÊ giáÊ xuấtÊ khẩuÊ làÊ giáÊ

xuấtÊ khẩuÊ phảiÊ đượcÊ tínhÊ đếnÊ “giáÊmàÊ tạiÊ

đóÊ sảnÊ phẩmÊ nhậpÊ khẩuÊ đượcÊ bánÊ choÊ

ngườiÊmuaÊđộcÊlậpÊđầuÊtiên”.ÊTheoÊđó,ÊbấtÊ

kỳÊmộtÊbiệnÊphápÊkỹÊthuậtÊhợpÊlýÊnàoÊcũngÊ

cóÊthểÊđượcÊsửÊdụngÊđểÊtínhÊtoánÊtrongÊcácÊ

trườngÊhợpÊmàÊsảnÊphẩmÊkhôngÊđượcÊbánÊ

choÊ mộtÊ ngườiÊ muaÊ độcÊ lậpÊ hoặcÊ cácÊ

trườngÊhợpÊmàÊsảnÊphẩmÊkhôngÊđượcÊbánÊ

lạiÊ trongÊđiềuÊkiệnÊnhậpÊkhẩu.ÊGiáÊbánÊ lạiÊ

đầuÊ tiênÊ choÊ mộtÊ ngườiÊ muaÊ độcÊ lậpÊ sẽÊ

đượcÊtínhÊnhưÊsau:ÊlấyÊgiáÊbánÊtrừÊđiÊtấtÊcảÊ

cácÊchiÊphíÊphảiÊchịuÊ trongÊquáÊtrìnhÊnhậpÊ

khẩuÊ vàÊ bánÊ lại.Ê NóiÊ cáchÊ khác,Ê giáÊ xuấtÊ

khẩuÊsẽÊđượcÊtínhÊtoánÊlạiÊtừÊgiáÊbánÊlạiÊtớiÊ

giáÊđãÊ trảÊ“tạiÊbiênÊgiới”ÊCộngÊđồngÊChâuÊ

Âu. 

CácÊ chiÊ phíÊ màÊ cácÊ bênÊ muaÊ liênÊ kếtÊ

phảiÊchịuÊsẽÊđượcÊtrừÊtrongÊgiáÊbánÊlạiÊbaoÊ

gồm: 

-Ê ChiÊ phíÊ muaÊ hàngÊ khôngÊ baoÊ gồmÊ

trongÊgiáÊmuaÊchoÊbênÊmuaÊliênÊkếtÊtrảÊ(víÊ

dụÊnhưÊchiÊphíÊdỡÊhàng,ÊvậnÊchuyểnÊhoặcÊ

lưuÊkho); 

-ÊThuếÊnhậpÊkhẩuÊvàÊcácÊloạiÊthuếÊkhácÊ

phảiÊtrảÊđểÊvậnÊchuyểnÊhàngÊ(baoÊgồmÊthuếÊ

chốngÊbánÊpháÊgiá)Ê nếuÊnhưÊcácÊ loạiÊ thuếÊ

nàyÊ khôngÊ đượcÊ tínhÊ trongÊ giáÊ bánÊ màÊ

ngườiÊmuaÊliênÊkếtÊđãÊtrả; 

-Ê ChiÊ phíÊ chungÊ (chiÊ phíÊ GSA)Ê ởÊ mứcÊ

hợpÊ lý,Ê lợiÊnhuậnÊhợpÊ lýÊvàÊ tiềnÊhoaÊhồngÊ

thườngÊđượcÊtrảÊhoặcÊthỏaÊthuận.  

LợiÊ nhuậnÊ hợpÊ lýÊ thôngÊ thườngÊ đượcÊ

xácÊ địnhÊ thôngÊ quaÊ xemÊxétÊ lợiÊ nhuậnÊ doÊ

nhàÊnhậpÊkhẩuÊđộcÊlậpÊtạoÊraÊnếuÊnhàÊnhậpÊ

khẩuÊ nàyÊ đãÊ hợpÊ tácÊ (cungÊ cấpÊ đủÊ bằngÊ

chứng)Ê trongÊcôngÊviệcÊđiềuÊ tra,ÊhoặcÊ trênÊ

‘bấtÊcứÊcơÊsởÊhợpÊlýÊnàoÊkhác’. 

TuyÊ nhiên,Ê trongÊ trườngÊ hợpÊ khôngÊ cóÊ

đủÊcơÊsởÊđểÊtínhÊtoánÊthìÊchỉÊsốÊtỷÊsuấtÊ5%Ê

đượcÊ coiÊ làÊ conÊ sốÊ hợpÊ lýÊ nhất.Ê PhươngÊ

phápÊnàyÊdựaÊtrênÊgiảÊđịnhÊrằngÊgiáÊ thuậnÊ

muaÊ vừaÊ bánÊmàÊmộtÊ nhàÊ nhậpÊ khẩuÊ độcÊ

lậpÊ sẽÊ trả,Ê làÊmứcÊ giáÊ choÊ phépÊ nhàÊ nhậpÊ

khẩuÊbánÊlạiÊsảnÊphẩmÊởÊmứcÊgiáÊbaoÊgồmÊ

mọiÊchiÊphíÊgiánÊtiếpÊvàÊsinhÊraÊmộtÊkhoảnÊ

lợiÊnhuậnÊhợpÊlý.ÊKhiÊdoanhÊthuÊxuấtÊkhẩuÊ

thuÊ đượcÊ khôngÊ phảiÊ chỉÊ từÊ mộtÊ côngÊ tyÊ

liênÊkếtÊthìÊỦyÊbanÊsẽÊcắtÊgiảmÊchiÊphíÊcủaÊ

tấtÊ cảÊ cácÊ côngÊ tyÊ liênÊquan.ÊQuyÊđịnhÊvềÊ

ChốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ quyÊ địnhÊ rấtÊ rõÊ ràngÊ

rằngÊviệcÊđiềuÊchỉnhÊcácÊhạngÊmụcÊsẽÊđượcÊ

thựcÊhiệnÊbaoÊgồmÊ“cácÊhạngÊmụcÊthườngÊ

đượcÊ phátÊ sinhÊ từÊ mộtÊ nhàÊ nhậpÊ khẩuÊ

nhưngÊ lạiÊ doÊ cácÊ bênÊ khác,Ê cóÊ thểÊ cùngÊ

trongÊhoặcÊngoàiÊCộngÊđồngÊChâuÊÂuÊchiÊ

trả.Ê CácÊ bênÊ xemÊ raÊ làÊ đãÊ cóÊ sựÊ hợpÊ tácÊ

hoặcÊ cóÊ thỏaÊ thuậnÊ đềnÊ bùÊ vớiÊ nhàÊ nhậpÊ

khẩuÊhoặcÊnhàÊxuấtÊkhẩu”.ÊDoÊđó,ÊchiÊphíÊ

củaÊ cácÊ tậpÊ đoànÊ cóÊ trụÊ sởÊ khôngÊ ởÊ trongÊ

ECÊcũngÊbịÊcắtÊgiảmÊcùngÊlúc. 

d)ÊXácÊđịnhÊGiáÊthôngÊthường 

TrênÊcơÊsởÊtuânÊthủÊHiệpÊđịnhÊADAÊcủaÊ

WTO,ÊQuyÊđịnhÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊECÊ

cũngÊ quyÊ địnhÊ việcÊ xácÊ địnhÊ GiáÊ thôngÊ

thườngÊ dựaÊ trênÊ mộtÊ trongÊ baÊ phươngÊ

pháp: 

-ÊGiáÊ nộiÊ địaÊ ởÊ nướcÊ xuấtÊ khẩuÊ hoặcÊởÊ
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quốcÊgiaÊđầuÊtiênÊ(nướcÊxuấtÊxứ) 

-ÊGiáÊthôngÊthườngÊtựÊtính; 

-ÊGiáÊxuấtÊkhẩuÊsangÊnướcÊthứÊba. 

MộtÊđiểmÊkhácÊbiệtÊ trongÊquyÊđịnhÊcủaÊ

ECÊ làÊ trongÊ trườngÊhợpÊhoạtÊđộngÊ thươngÊ

mạiÊởÊcấpÊđộÊquốcÊgia,ÊcôngÊtyÊthươngÊmạiÊ

vớiÊ hàngÊ xuấtÊ khẩuÊ thôngÊ quaÊ nướcÊ trungÊ

gianÊtứcÊlàÊnướcÊkhôngÊphảiÊlàÊquốcÊgiaÊsảnÊ

xuấtÊ raÊhàngÊhóaÊ thìÊ phảiÊ sửÊdụngÊnguyênÊ

tắcÊxácÊđịnhÊgiáÊ thôngÊ thườngÊđặcÊbiệtÊ ápÊ

dụngÊvớiÊcácÊquốcÊgiaÊthamÊgia. 

GiáÊnộiÊđịa 

TrongÊ việcÊ tínhÊ toánÊ giáÊ nộiÊ địa,Ê cácÊ

khoảnÊ chiếtÊ khấuÊ vàÊ giảmÊ giáÊ sẽÊ khôngÊ

đượcÊ tínhÊ vàoÊ vìÊ chúngÊ đượcÊ choÊ làÊ cóÊ

“liênÊquanÊtrựcÊtiếp”ÊtớiÊviệcÊbánÊhàng.  

ĐiểmÊquanÊtrọngÊtrongÊquyÊđịnhÊcủaÊECÊ

làÊ trongÊ trườngÊ hợpÊ bánÊ hàngÊ thôngÊ quaÊ

mộtÊ côngÊ tyÊ cóÊ liênÊ quanÊ thìÊ giáÊ thôngÊ

thườngÊđượcÊxácÊđịnhÊtạiÊthờiÊđiểmÊbánÊlạiÊ

bởiÊ côngÊ tyÊ bánÊ hàngÊ choÊ ngườiÊmuaÊ độcÊ

lậpÊ chứÊ khôngÊ phảiÊ tạiÊ thờiÊ điểmÊ bánÊ bởiÊ

côngÊ tyÊ sảnÊ xuấtÊ choÊ côngÊ tyÊ bánÊ hàng.Ê

ĐiềuÊ nàyÊ tấtÊ yếuÊ sẽÊ khiếnÊ choÊ giáÊ thôngÊ

thườngÊcaoÊhơnÊvàÊdoÊđóÊ biênÊ độÊ pháÊ giáÊ

cũngÊcaoÊhơn. 

CơÊsở đểÊcóÊthểÊkhôngÊápÊdụngÊgiáÊnộiÊ

địa 

TrongÊ quáÊ trìnhÊ tínhÊ giáÊ thôngÊ thường,Ê

phươngÊphápÊdùngÊgiáÊnộiÊđịaÊcóÊthểÊkhôngÊ

đượcÊ sửÊ dụngÊ nếuÊ khôngÊ tồnÊ tạiÊ việcÊ bánÊ

sảnÊphẩmÊ tươngÊ tựÊ trênÊ thịÊ trườngÊnộiÊ địaÊ

hoặcÊkhôngÊcóÊdoanhÊthuÊtạoÊraÊkhôngÊphảiÊ

“trongÊđiềuÊkiệnÊthươngÊmạiÊbìnhÊ thường”Ê

trênÊthịÊtrườngÊnộiÊđịa. 

KhôngÊ cóÊ doanhÊ thuÊ trênÊ thịÊ trườngÊ

nộiÊđịa 

VìÊ trườngÊhợpÊkhôngÊcóÊdoanhÊ thuÊ trênÊ

thịÊ trườngÊ nộiÊ địaÊ đượcÊ ápÊ dụngÊ ngayÊ cảÊ

trongÊ trườngÊ hợpÊ mứcÊ doanhÊ thuÊ đóÊ làÊ

khôngÊđángÊkểÊvàÊvìÊápÊdụngÊchoÊsảnÊphẩmÊ

tươngÊ tựÊ nênÊ trườngÊ hợpÊ nàyÊ baoÊ gồmÊ

trườngÊ hợpÊ mẫuÊ hàngÊ hóaÊ bánÊ trênÊ thịÊ

trườngÊ nộiÊ địaÊ khácÊ vớiÊ mẫuÊ bánÊ sangÊ

CộngÊđồngÊChâuÊÂu.  

ĐểÊ xácÊ địnhÊ xemÊ tổngÊ doanhÊ thuÊ bánÊ

hàngÊcóÊ thuộcÊtrườngÊhợpÊkhôngÊđáng ÊkểÊ

hayÊkhông,ÊỦyÊbanÊ sửÊdụngÊcôngÊcụ kiểmÊ

traÊmẫuÊđạiÊ diệnÊ5%.  ViệcÊkiểmÊ traÊmẫuÊ

đạiÊdiệnÊđượcÊápÊdụngÊtrênÊcơÊsởÊchungÊvớiÊ

tấtÊ cảÊ cácÊ mẫuÊ cũngÊ nhưÊ trênÊ cơÊ sởÊ từngÊ

mẫu.Ê DoanhÊ thuÊ bánÊ hàngÊ trênÊ thịÊ trườngÊ

nộiÊđịaÊcủaÊmộtÊnhàÊxuấtÊkhẩuÊđượcÊcoiÊlàÊ

khôngÊđángÊkểÊnếuÊnếuÊnóÊchiếmÊdướiÊ5%Ê

tổngÊ sốÊ lượngÊ sảnÊ phẩmÊ tươngÊ tựÊmàÊ nhàÊ

xuấtÊ khẩuÊ bánÊ choÊ CộngÊ đồngÊ ChâuÊ Âu.Ê

CôngÊ thứcÊ5%ÊđượcÊápÊdụngÊởÊcảÊhaiÊ cấpÊ

độ:ÊcấpÊđộÊtoànÊbộÊsảnÊphẩmÊvàÊcấpÊđộÊmộtÊ

loại/mẫuÊsảnÊphẩm. 

TuyÊ nhiên,Ê việcÊ kiểmÊ traÊ mẫuÊ đạiÊ diệnÊ
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khôngÊ ảnhÊ hưởngÊ đếnÊ quyếtÊ địnhÊ củaÊỦyÊ

banÊvềÊviệcÊcóÊ tồnÊ tạiÊmứcÊdoanhÊ thuÊbánÊ

hàngÊ hayÊ không.Ê ỦyÊ banÊ vẫnÊ cóÊ thểÊ xemÊ

xétÊ đếnÊ mứcÊ doanhÊ thuÊ đạiÊ diệnÊ mặcÊ dùÊ

trênÊ thựcÊ tếÊnóÊkhôngÊchiếmÊ tớiÊ5%Ê trongÊ

doanhÊ thuÊ thuÊ đượcÊ từÊ thịÊ trườngÊ khốiÊ

CộngÊđồngÊchungÊChâuÊÂu. 

DoanhÊ thuÊ tạoÊ raÊ khôngÊ phảiÊ trongÊ

“trongÊ điềuÊ kiệnÊ thươngÊ mạiÊ bìnhÊ

thường” 

QuyÊđịnhÊnêuÊrõÊbaÊtrườngÊhợpÊtrongÊđóÊ

doanhÊthuÊcóÊthểÊđượcÊcoiÊlàÊkhôngÊ“trongÊ

điềuÊ kiệnÊ thươngÊ mạiÊ bìnhÊ thường”Ê baoÊ

gồm:ÊDoanhÊthuÊthấpÊhơnÊchiÊphíÊsảnÊxuất;Ê

DoanhÊthuÊtạoÊraÊgiữaÊcácÊbênÊliênÊkếtÊ(hayÊ

cóÊthỏaÊthuậnÊbồiÊthường). 

-ÊDoanhÊthuÊthấpÊhơnÊchiÊphíÊsảnÊxuất 

DoanhÊthuÊthấpÊhơnÊchiÊphíÊsảnÊxuấtÊcóÊ

thểÊ đượcÊ coiÊ làÊ khôngÊ đượcÊ tạoÊ raÊ trongÊ

điềuÊkiệnÊthươngÊmạiÊbìnhÊthườngÊnếuÊđápÊ

ứngÊcácÊđiềuÊkiện: 

-Ê DoanhÊ thuÊ thuÊ vềÊ vớiÊ sốÊ lượngÊ lớnÊ

trongÊsuốtÊgiaiÊđoạnÊđiềuÊtra;Êvà 

-Ê KhôngÊ bánÊ ởÊmứcÊ giáÊmàÊ trongÊ điềuÊ

kiệnÊthươngÊmạiÊbìnhÊthườngÊchoÊphépÊthuÊ

hồiÊ lạiÊ tấtÊcảÊcácÊchiÊphíÊđãÊđượcÊphânÊbổÊ

mộtÊcáchÊhợpÊlýÊ trongÊsuốtÊgiaiÊđoạnÊđiềuÊ

tra. 

TrênÊthựcÊtế,ÊỦyÊbanÊsẽÊkhôngÊquanÊtâmÊ

đếnÊ nhữngÊ giaoÊ dịchÊ đơnÊ lẻÊ thấpÊ hơnÊ chiÊ

phíÊ sảnÊxuấtÊ trungÊbìnhÊnếuÊgiaoÊdịchÊnàyÊ

tiêuÊ biểuÊ choÊ mộtÊ khốiÊ lượngÊ lớnÊ (theoÊ

nguyênÊtắcÊchungÊlàÊlớnÊhơnÊ20%ÊtổngÊdo-

anhÊthu).ÊTrongÊtrườngÊhợpÊnày,ÊgiáÊthôngÊ

thườngÊsẽÊđượcÊhìnhÊthànhÊtrênÊcơÊsởÊmứcÊ

giáÊtrungÊbìnhÊđốiÊvớiÊdoanhÊsốÊcóÊlợi,ÊtrừÊ

khiÊdoanhÊthuÊcóÊlợiÊnàyÊchiếmÊítÊhơnÊ10%Ê

trongÊtổngÊdoanhÊthuÊbánÊhàng. 

DoanhÊthuÊđạtÊlợiÊnhuậnÊ>80%: 

GiáÊ thôngÊ thườngÊ dựaÊ trênÊ tổngÊ doanhÊ

thuÊ(baoÊgồmÊcảÊhàngÊbánÊlỗ) 

CôngÊthứcÊtínhÊmẫu 

10%Ê≤ÊÊDoanhÊthuÊđạtÊlợiÊnhuậnÊ≤Ê80%: 

GiáÊthôngÊthườngÊdựaÊtrênÊdoanhÊthuÊcóÊ

lợiÊnhuận 

- DoanhÊthuÊgiữaÊcácÊbênÊliênÊkết:ÊDo-

anhÊthuÊgiữaÊcácÊbênÊcóÊmốiÊquanÊhệÊ(víÊdụÊ

nhưÊcôngÊ tyÊmẹÊ -Ê con)Ê cóÊ thểÊđượcÊcoiÊ làÊ

doanhÊ thuÊ khôngÊ sinhÊ raÊ trongÊ điềuÊ kiệnÊ

thươngÊ mạiÊ bìnhÊ thường,Ê trừÊ khiÊ ỦyÊ banÊ

chỉÊ raÊđượcÊrằngÊgiáÊcảÊvàÊchiÊphíÊđiÊkèmÊ

cũngÊ bằngÊ vớiÊ giáÊ cảÊ vàÊ chiÊ phíÊ choÊ cácÊ

bênÊkhôngÊcóÊquanÊhệ. 

TrênÊthựcÊtếÊdoanhÊthuÊgiữaÊcácÊbênÊcóÊ

mốiÊliênÊkếtÊthôngÊthườngÊđượcÊbỏÊquaÊvàÊ

giáÊthôngÊthườngÊhìnhÊthànhÊtrênÊcơÊsởÊdo-

anhÊ thuÊ thuÊ đượcÊ vớiÊ bênÊ khôngÊ liênÊ kết.Ê

NhưÊđãÊlưuÊýÊởÊtrên,ÊtrongÊtrườngÊhợpÊdo-

anhÊthuÊvớiÊmộtÊcôngÊtyÊcóÊliênÊkếtÊđãÊbánÊ

lạiÊsảnÊphẩmÊchoÊcácÊkháchÊhàngÊriêngÊlẻ,Ê

thìÊ theoÊ thôngÊ lệÊ ỦyÊ banÊ tínhÊ giáÊ thôngÊ

thườngÊ dựaÊ trênÊ doanhÊ thuÊ vớiÊ cácÊ bênÊ

riêngÊlẻÊđó. 

BênÊcạnhÊđó,ÊECÊquyÊđịnh,ÊmộtÊcôngÊtyÊ

đượcÊcoiÊlàÊbênÊliênÊkếtÊnếuÊnóÊgiữÊítÊnhấtÊ

1%Ê tổngÊ sốÊ vốnÊ củaÊ nhàÊ xuấtÊ khẩuÊ hoặcÊ

nếuÊ nhàÊ xuấtÊ khẩuÊ giữÊ ítÊ nhấtÊ 5%Ê trongÊ

tổngÊsốÊvốnÊcủaÊcôngÊtyÊđó. 

GiáÊthôngÊthườngÊtựÊtính 

GiáÊthôngÊthườngÊtựÊtínhÊđượcÊxácÊđịnhÊ
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khiÊcộngÊvớiÊchiÊphíÊsảnÊxuấtÊvàÊbiênÊđộÊlãiÊ

hợpÊ lý.Ê ChiÊ phíÊ sảnÊ xuấtÊ tínhÊ theoÊ côngÊ

thức:Ê chiÊ phíÊ sảnÊ xuấtÊ tạiÊ nướcÊ xuấtÊ xứÊ

cộngÊvớiÊcácÊkhoảnÊchiÊphíÊhợpÊlýÊnhưÊchiÊ

phíÊ chung,Ê chiÊ phíÊ bánÊ hàng,Ê vàÊ chiÊ phíÊ

quảnÊlý. 

ChiÊphíÊsảnÊxuất 

ChiÊ phíÊ sảnÊ xuấtÊ baoÊ gồmÊ chiÊ phíÊ

nguyênÊ vậtÊ liệu,Ê laoÊ độngÊ trựcÊ tiếpÊ cộngÊ

vớiÊ mọiÊ khoảnÊ chiÊ phíÊ trựcÊ tiếpÊ khác.Ê

NguyênÊtắcÊchungÊđượcÊápÊdụngÊlàÊchiÊphíÊ

sảnÊxuấtÊdựaÊtrênÊsốÊliệuÊvềÊchiÊphíÊcủaÊmỗiÊ

nhàÊ xuấtÊ khẩu.Ê TrongÊ trườngÊ hợpÊ chiÊ phíÊ

sảnÊxuấtÊcủaÊsảnÊphẩmÊxuấtÊkhẩuÊkhácÊvớiÊ

chiÊ phíÊ sảnÊ xuấtÊ củaÊ sảnÊ phẩmÊ bánÊ trongÊ

nộiÊ địaÊ thìÊ ỦyÊ banÊ cóÊ xuÊ hướngÊ sửÊ dụngÊ

mẫuÊchiÊphíÊsảnÊxuấtÊxuấtÊkhẩuÊhơnÊlàÊđiềuÊ

chỉnhÊnhữngÊkhácÊbiệtÊ trongÊđặcÊđiểmÊvậtÊ

lýÊcủaÊsảnÊphẩm. 

NếuÊ trongÊ điềuÊ kiệnÊ thươngÊ mạiÊ bìnhÊ

thườngÊkhôngÊxácÊ lậpÊđượcÊđầuÊvàoÊ trongÊ

chiÊ phíÊ sảnÊ xuấtÊ thìÊ ỦyÊ banÊ cóÊ thểÊ điềuÊ

chỉnhÊchiÊphíÊsảnÊxuấtÊtheoÊhướngÊcaoÊhơnÊ

đểÊ phảnÊ ánhÊ đượcÊ cácÊ điềuÊ kiệnÊ bìnhÊ

thường.ÊTheoÊđó,ÊchiÊphíÊđầuÊvàoÊcũngÊcóÊ

thểÊ bịÊ điềuÊ chỉnhÊ nếuÊ cóÊ nhữngÊ điểmÊ ghiÊ

chépÊ trongÊ tàiÊ khoảnÊ củaÊ côngÊ tyÊ màÊ cơÊ

quanÊ điềuÊ traÊ choÊ rằngÊ khôngÊ phảnÊ ánhÊ

đúngÊ chiÊ phíÊ thựcÊ hoặcÊ chiÊ phíÊ thôngÊ

thường.ÊTrongÊmộtÊvụÊkiệnÊnhưÊthế,ÊnhữngÊ

chiÊ phíÊ nàyÊ sẽÊ đượcÊ điềuÊ chỉnhÊ hoặcÊ thiếtÊ

lậpÊtrênÊcơÊsởÊchiÊphíÊcủaÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊ

hoặcÊ nhàÊ xuấtÊ khẩuÊ khácÊ củaÊ nướcÊ xuấtÊ

khẩu.ÊNếuÊkhôngÊtìmÊđượcÊnguồnÊthôngÊtinÊ

đángÊtinÊcậyÊtừÊnhàÊsảnÊxuấtÊkhác,ÊcơÊquanÊ

điềuÊtraÊcóÊthểÊđưaÊraÊphánÊquyếtÊdựaÊtrênÊ

bấtÊcứÊcơÊsởÊ“hợpÊlý”Ênào,ÊbaoÊgồmÊthôngÊ

tinÊ từÊ cácÊ thịÊ trườngÊ mangÊ tínhÊ đạiÊ diệnÊ

khác.  

ChiÊ phíÊ chung,Ê chiÊ phíÊ bánÊ hàng,Ê vàÊ

chiÊphíÊquảnÊlý 

ChiÊphíÊchung,ÊbánÊhàngÊvàÊchiÊphíÊquảnÊ

lýÊ(GSA)ÊphảiÊđượcÊcộngÊthêmÊvàoÊchiÊphíÊ

sảnÊ xuấtÊ làÊ vìÊ cácÊ loạiÊ chiÊ phíÊ nàyÊ tínhÊ

trongÊ doanhÊ thuÊ bánÊ sảnÊ phẩmÊ trongÊ nộiÊ

địaÊchứÊkhôngÊphảiÊcácÊchiÊphíÊchịuÊdoanhÊ

thuÊxuấtÊkhẩu.ÊNguyênÊtắcÊcơÊbảnÊđượcÊECÊ

sửÊ dụngÊ làÊ chiÊ phíÊ GSAÊ đượcÊ tínhÊ bằngÊ

cáchÊ đốiÊ chiếuÊ chiÊ phíÊ củaÊ côngÊ tyÊ xuấtÊ

khẩu;ÊnếuÊcôngÊtyÊxuấtÊkhẩuÊkhôngÊcóÊdo-

anhÊ thuÊ nộiÊ địaÊ hoặcÊ nếuÊ doanhÊ thuÊ nàyÊ

khôngÊ đủÊ lớnÊ (thấpÊ hơnÊ 5%)Ê thìÊ chiÊ phíÊ

GSAÊsẽÊđượcÊtínhÊtrênÊcơÊsởÊthamÊkhảoÊchiÊ

phíÊ GSAÊmàÊ cácÊ côngÊ tyÊ xuấtÊ khẩuÊ khácÊ

phảiÊ chịu.Ê NếuÊ khôngÊ cóÊ bấtÊ cứÊ nhàÊ xuấtÊ

khẩuÊnào,ÊthìÊchiÊphíÊGSAÊsẽÊđượcÊtínhÊdựaÊ

trênÊbấtÊcứÊmộtÊ“cơÊsởÊhợpÊlý”ÊnàoÊkhác. 

VềÊ nộiÊ dungÊ này,Ê HiệpÊ địnhÊ ADAÊ củaÊ

WTOÊ (khoảnÊ 2.2.2)Ê đưaÊ raÊmộtÊ lựaÊ chọn,Ê

theoÊđó,ÊchiÊphíÊchungÊđượcÊxácÊđịnhÊlàÊsốÊ

tiềnÊ thựcÊ tếÊ phátÊ sinhÊ vàÊ đượcÊ nhàÊ xuấtÊ

khẩuÊhoặcÊnhàÊ sảnÊxuấtÊchiÊ tiêuÊ trongÊquáÊ

trìnhÊsảnÊxuấtÊvàÊbánÊhàngÊthuộcÊnhómÊsảnÊ

phẩmÊ giốngÊ hệtÊ tạiÊ thịÊ trườngÊ củaÊ nướcÊ

xuấtÊ xứÊ hàngÊ hóa.Ê TuyÊ nhiênÊ CộngÊ đồngÊ

ChâuÊÂuÊ khôngÊ baoÊ giờÊ ápÊ dụngÊ phươngÊ

thứcÊnày. 

LợiÊnhuậnÊphùÊhợp 

BướcÊ cuốiÊ cùngÊ trongÊ tínhÊ toánÊ giáÊ

thôngÊthườngÊlàÊcộngÊlợiÊnhuậnÊđơnÊvịÊphùÊ
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hợpÊ vớiÊ chiÊ phíÊ sảnÊ xuấtÊ đểÊ raÊ giáÊ thôngÊ

thườngÊ tựÊ tính.Ê NguyênÊ tắcÊ xácÊ địnhÊ lợiÊ

nhuậnÊhợpÊlýÊcũngÊgiốngÊvớiÊphươngÊcáchÊ

ápÊdụngÊđểÊthiếtÊlậpÊchiÊphíÊGSAÊhợpÊlý,ÊđóÊ

làÊtínhÊlợiÊnhuậnÊtrungÊbìnhÊthuÊđượcÊtừÊdo-

anhÊthuÊnộiÊđịaÊcóÊlãi.  

TrongÊ trườngÊ hợpÊ khôngÊ cóÊ sảnÊ phẩmÊ

hayÊ dữÊ liệuÊ cụÊ thểÊ nàoÊ choÊ việcÊ tínhÊ toánÊ

lợiÊnhuậnÊnhưÊvậyÊ thìÊ cơÊquanÊđiềuÊ traÊcóÊ

thểÊdựaÊtrênÊbấtÊkỳÊcơÊsởÊ“phùÊhợp”Ênào. 

đ) PhươngÊphápÊtínhÊbiênÊđộÊpháÊgiáÊ

củaÊEC 

ĐiềuÊchỉnhÊđểÊsoÊsánhÊgiá 

ĐểÊthựcÊhiệnÊđượcÊviệcÊtínhÊbiênÊđộÊpháÊ

giá,ÊcũngÊnhưÊcácÊnướcÊkhác,ÊcơÊquanÊđiềuÊ

traÊECÊ sauÊ khiÊ xácÊ địnhÊ giáÊ thôngÊ thườngÊ

vàÊ giáÊ xuấtÊ khẩuÊ sẽÊ thựcÊ hiệnÊ cácÊ điềuÊ

chỉnhÊđểÊđưaÊhaiÊloạiÊgiáÊnàyÊvềÊcùngÊcơÊsởÊ

soÊsánh.ÊCơÊsởÊđóÊthểÊhiệnÊởÊcácÊđiềuÊkiện: 

-ÊCôngÊbằng 

-ÊCùngÊcấpÊđộÊthươngÊmại 

-ÊThờiÊđiểmÊcàngÊgầnÊcàngÊtốt 

-ÊChúÊýÊđếnÊnhữngÊkhácÊbiệtÊảnhÊhưởngÊ

đếnÊgiáÊvàÊsoÊsánhÊgiá 

NguyênÊ tắcÊ nàyÊ thểÊ hiệnÊ nộiÊ dungÊ cơÊ

bảnÊ làÊ việcÊ soÊ sánhÊ GiáÊ thôngÊ thườngÊ vàÊ

GiáÊxuấtÊkhẩuÊphảiÊđượcÊthựcÊhiệnÊkhiÊcácÊ

loạiÊ giáÊ nàyÊ cùngÊ ởÊ trạngÊ tháiÊ “cóÊ thểÊ soÊ

sánhÊ được”.Ê DoÊ vậy,Ê nếuÊ cóÊ khácÊ biệtÊ vềÊ

hàngÊhóaÊhoặcÊgiaoÊdịchÊliênÊquanÊđếnÊcácÊ

loạiÊ giáÊ nàyÊ thìÊ cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ sẽÊ tiếnÊ

hànhÊđiềuÊchỉnhÊ(cộngÊhoặcÊtrừÊvàoÊgiá)ÊđểÊ

triệtÊtiêuÊnhữngÊkhácÊbiệt. 

ECÊ quyÊ địnhÊ mộtÊ loạtÊ cácÊ điềuÊ chỉnh,Ê

baoÊ gồmÊ (i)ÊKhácÊ biệtÊ vềÊ đặcÊ tínhÊ vậtÊ lý;Ê

(ii)ÊKhácÊbiệtÊvềÊthuế,ÊphíÊnhậpÊkhẩuÊvàÊcácÊ

loạiÊ thuế/phíÊgiánÊ thuÊkhác;Ê(iii)ÊKhácÊbiệtÊ

vềÊchiÊphíÊliênÊquanÊđếnÊviệcÊbánÊhàngÊ(vậnÊ

chuyển,Ê bảoÊ hiểm,Ê bốcÊ dỡ,Ê đóngÊ gói,Ê hoaÊ

hồng);Ê (iv)Ê CácÊ loạiÊ giảmÊ giá,Ê chiếtÊ khấu;Ê

(v)ÊKhácÊbiệtÊvềÊcấpÊđộÊthươngÊmại;ÊvàÊ(vi)Ê

KhácÊ biệtÊ vềÊ tínÊ dụngÊ liênÊ quanÊ đếnÊ cácÊ

điềuÊkhoảnÊthanhÊtoánÊgiáÊhàng.  

i) ĐặcÊtínhÊvậtÊlý 

MặcÊ dùÊ kháiÊ niệm sảnÊ phẩmÊ tươngÊ

tự khôngÊchỉÊbaoÊgồmÊsựÊ tươngÊ tựÊvềÊ cácÊ

đặcÊđiểmÊcủaÊhàngÊhóaÊmàÊcònÊbaoÊgồmÊcảÊ

nhữngÊđặcÊtínhÊgầnÊnhưÊthayÊthếÊđượcÊchoÊ

nhau,ÊnhưngÊkhôngÊphảiÊlàÊhoànÊtoànÊgiốngÊ

nhau.ÊDoÊđó,ÊsảnÊphẩmÊ(tươngÊtự)ÊbánÊởÊthịÊ

trườngÊ nộiÊ địaÊ cóÊ thểÊ cóÊ nhữngÊ khácÊ biệtÊ

nhấtÊđịnhÊvớiÊsảnÊphẩmÊxuấtÊkhẩu,ÊvàÊkhácÊ

biệtÊ đóÊ ảnhÊhưởngÊđếnÊgiáÊ cả.ÊTrênÊ cơÊ sởÊ

xácÊđịnhÊsựÊthayÊđổiÊvềÊgiáÊtừÊnhữngÊkhácÊ

biệtÊ đó,Ê cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ tiếnÊ hànhÊ điềuÊ

chỉnhÊgiáÊnộiÊđịaÊcủaÊsảnÊphẩmÊtươngÊtựÊvàÊ

giáÊxuấtÊkhẩuÊnhằmÊđạtÊđếnÊcùngÊcơÊsởÊsoÊ

sánh. 

CụÊ thể,Ê GiáÊ xuấtÊ khẩuÊ hoặcÊ GiáÊ thôngÊ

thườngÊ(tùyÊtrườngÊhợp)ÊsẽÊđượcÊtrừÊđiÊmộtÊ

khoảnÊtươngÊứngÊvớiÊtrịÊgiáÊcủaÊđiểmÊkhácÊ

biệtÊvậtÊ lýÊgiữaÊ2Ê sảnÊphẩm.ÊTheoÊnguyênÊ

tắcÊ chung,Ê khoảnÊ giảmÊ trừÊ nàyÊ đượcÊ tínhÊ

dựaÊ trênÊgiáÊ thịÊ trườngÊcủaÊchênhÊ lệchÊgiáÊ

đó. 

TrịÊgiáÊchênhÊlệchÊdoÊkhácÊbiệtÊgiữaÊcácÊ

sảnÊ phẩmÊ cóÊ thểÊ đượcÊ tínhÊ dựaÊ trênÊ mộtÊ

trongÊcácÊphươngÊphápÊsauÊ(theoÊthứÊtựÊưuÊ
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tiênÊgiảmÊdần): 

-ÊKhácÊbiệtÊtrongÊgiáÊthịÊtrườngÊgiữaÊcácÊ

sảnÊphẩmÊcóÊkhácÊbiệtÊvềÊđặcÊtính 

vậtÊlýÊtươngÊtựÊcủaÊchínhÊnhàÊxuấtÊkhẩuÊ

liênÊquanÊtrênÊthịÊtrườngÊnộiÊđịa 

nướcÊxuấtÊkhẩu; 

-ÊKhácÊbiệtÊtrongÊgiáÊthịÊtrườngÊgiữaÊcácÊ

sảnÊphẩmÊcóÊkhácÊbiệtÊvềÊđặcÊtính 

vậtÊ lýÊ tươngÊ tựÊ củaÊ cácÊ nhàÊ xuấtÊ khẩuÊ

khácÊtrênÊthịÊtrườngÊnộiÊđịaÊnước 

xuấtÊkhẩu; 

-Ê MứcÊ chênhÊ lệchÊ vềÊ tổngÊ chiÊ phíÊ sảnÊ

xuấtÊcùngÊSGAÊvàÊbiênÊlợiÊnhuậnÊgiữaÊhaiÊ

sảnÊphẩm. 

TrongÊđó,ÊphươngÊphápÊthứÊbaÊđượcÊsửÊ

dụngÊ trongÊ trườngÊ hợpÊ khôngÊ cóÊ đủÊ cácÊ

thôngÊ tinÊ thịÊ trườngÊ cầnÊ thiết,Ê giáÊ thịÊ

trườngÊ củaÊ khoảnÊ chênhÊ lệchÊ đượcÊ tínhÊ

trênÊcơÊsởÊchênhÊlệchÊgiữaÊchiÊphíÊsảnÊxuấtÊ

raÊhaiÊsảnÊphẩmÊcộngÊvớiÊchiÊphíÊGSAÊvàÊ

biênÊlợiÊnhuậnÊ[61]. 

ii)Ê Thuế,Ê phíÊ nhậpÊ khẩuÊ vàÊ thuếÊ giánÊ

thu 

KhiÊtínhÊGiáÊthôngÊthường,ÊcơÊquanÊđiềuÊ

traÊsẽÊtrừÊđiÊkhoảnÊtiềnÊtrongÊphí,ÊthuếÊnhậpÊ

khẩuÊ hoặcÊ trongÊ cácÊ khoảnÊ thuếÊ giánÊ tiếpÊ

(đánhÊvàoÊnguyênÊliệuÊcủaÊsảnÊphẩm)ÊphátÊ

sinhÊkhiÊsảnÊphẩmÊđượcÊbánÊtrênÊthịÊtrườngÊ

nộiÊđịa,ÊvìÊthôngÊthườngÊcácÊkhoảnÊnàyÊsẽÊ

đượcÊmiễnÊ hoặcÊ đượcÊ hoànÊ khiÊ sảnÊ phẩmÊ

xuấtÊkhẩu.  

NhưÊvậy,ÊECÊsẽÊđiềuÊchỉnhÊnhữngÊyếuÊtốÊ

nàyÊ khiÊhaiÊ điềuÊkiệnÊ sauÊđượcÊ thỏaÊmãn:Ê

(i)ÊSảnÊphẩmÊ (vàÊnguyênÊ liệu)ÊkhiÊbánÊ tạiÊ

thịÊtrườngÊnộiÊđịaÊnước 

xuấtÊ khẩuÊ đãÊ phảiÊ chịuÊ cácÊ khoảnÊ thuếÊ

nhậpÊkhẩuÊvàÊthuếÊgiánÊthuÊnày;Ê(ii)ÊNhữngÊ

khoảnÊphíÊnhậpÊkhẩuÊhayÊthuếÊgiánÊthuÊđóÊ

đượcÊ miễnÊ hoặcÊ hoànÊ lạiÊ khiÊ sảnÊ phẩmÊ

đượcÊxuấtÊkhẩuÊsangÊEC. 

DoÊđó,ÊđểÊđượcÊđiềuÊ chỉnhÊgiảmÊởÊGiáÊ

thôngÊ thường,Ê nhàÊ xuấtÊ khẩuÊ phảiÊ chứngÊ

minhÊđượcÊrằngÊcácÊchiÊphíÊnàyÊthựcÊtếÊđãÊ

đượcÊthanhÊtoánÊchoÊsảnÊphẩmÊnộiÊđịa. 

iii)ÊChiÊphíÊbánÊhàng 

QuyÊđịnhÊvềÊChốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊECÊ

đưaÊ raÊmộtÊdanhÊsáchÊ (khôngÊđầyÊđủ)ÊcácÊ

loạiÊ chiÊ phíÊ bánÊ hàng,Ê vềÊ nguyênÊ tắc,Ê đápÊ

ứngÊ đủÊ tiêuÊ chuẩnÊ điềuÊ chỉnh.Ê NhữngÊ chiÊ

phíÊđóÊlà: 

-ÊVậnÊchuyển,ÊbảoÊhiểm,ÊđóngÊgói,ÊbốcÊ

hàng,ÊvàÊchiÊphíÊliênÊquan; 

-Ê BảoÊ trì,Ê bảoÊ hành,Ê hỗÊ trợÊ kỹÊ thuậtÊ vàÊ

nhữngÊdịchÊvụÊsauÊbánÊhàng; 

-ÊHoaÊhồng; 

-ÊChuyểnÊđổiÊngoạiÊtệ; 

-ÊCácÊnhânÊtốÊkhácÊkhôngÊcóÊảnhÊhưởngÊ

tớiÊsoÊsánhÊgiá. 

TấtÊ nhiên,Ê khôngÊ phảiÊ trongÊ tấtÊ cảÊ cácÊ

vụÊ kiệnÊ đềuÊ dùngÊ đếnÊ tấtÊ cảÊ cácÊ chiÊ phíÊ

trên.ÊĐểÊđápÊứngÊtiêuÊchuẩnÊđiềuÊchỉnh,ÊthìÊ

phảiÊthựcÊhiệnÊđầyÊđủÊbaÊđiềuÊkiệnÊsau:Ê(i)Ê

ChiÊ phíÊ phảiÊ trựcÊ tiếpÊ liênÊ quanÊ tớiÊ việcÊ

bánÊ hàng;Ê (ii)Ê ChiÊ phíÊ phảiÊ phátÊ sinhÊ sauÊ

khiÊviệcÊbánÊhàngÊđượcÊthựcÊhiện;Ê(iii)ÊChiÊ

phíÊphảiÊảnhÊhưởngÊtớiÊsoÊsánhÊgiá. 

iv)Ê ChiếtÊ khấu,Ê giảmÊ giá,Ê vàÊ sốÊ lượngÊ

lớn 

CácÊkhoảnÊchiếtÊkhấuÊliênÊquanÊtrựcÊtiếpÊ

tớiÊ giaoÊ dịchÊ bánÊ hàngÊ nộiÊ địaÊ vàÊ ảnhÊ
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hưởngÊtớiÊviệcÊxácÊđịnhÊGiáÊthôngÊthườngÊsẽÊđượcÊxemÊxétÊđểÊđiềuÊchỉnh.ÊCơÊquanÊđiềuÊ

traÊsẽÊchỉÊxemÊxétÊđếnÊcácÊkhoảnÊchiếtÊkhấuÊdựaÊtrênÊthôngÊlệÊthíchÊhợpÊvàÊdựaÊtrênÊchínhÊ

sáchÊhoặcÊhợpÊđồngÊchiếtÊkhấuÊđãÊđượcÊxâyÊdựngÊvàÊbằngÊvănÊbảnÊ(víÊdụÊnhưÊgiảmÊgiáÊ

cuốiÊnămÊhoặcÊchiếtÊkhấuÊsốÊlượng). 

KhácÊvớiÊHiệpÊđịnhÊvềÊChốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊWTO,ÊQuyÊđịnhÊcủaÊECÊkhôngÊchấpÊ

nhậnÊđiềuÊchỉnhÊchênhÊlệchÊvềÊgiáÊdoÊsựÊkhácÊbiệtÊvềÊsốÊlượngÊlớnÊ(víÊdụÊthịÊtrườngÊxuấtÊ

khẩuÊyêuÊcầuÊmứcÊgiáÊthấpÊhơnÊsoÊvớiÊthịÊtrườngÊnộiÊđịaÊdoÊkháchÊhàngÊxuấtÊkhẩuÊmuaÊ

vớiÊsốÊlượngÊlớnÊhơn).  

v)ÊTínÊdụng 

CơÊquanÊđiềuÊtraÊsẽÊ tiếnÊhànhÊđiềuÊchỉnhÊchênhÊlệchÊướcÊlượngÊ(suyÊđoán)Ê trongÊchiÊ

phíÊtínÊdụngÊdựaÊvàoÊphânÊtíchÊnhữngÊkhácÊbiệtÊtrongÊđiềuÊkhoảnÊthanhÊtoánÊvềÊviệcÊbánÊ

hàngÊxuấtÊkhẩuÊvàÊtrongÊnước. 

TheoÊquyÊđịnhÊcủaÊEC,ÊnhữngÊđiềuÊchỉnhÊnàyÊchỉÊđượcÊthựcÊhiệnÊnếuÊkhoảnÊtínÊdụngÊ

cóÊảnhÊhưởngÊtrựcÊtiếpÊđếnÊviệcÊxácÊđịnhÊgiáÊgiaoÊdịch,ÊđượcÊthỏaÊthuậnÊvàoÊthờiÊđiểmÊ

bánÊhàngÊvàÊđượcÊnêuÊrõÊtrongÊhóaÊđơn,ÊđơnÊđặtÊhàngÊhoặcÊhợpÊđồng.ÊNhưÊvậy,ÊkhiÊtínhÊ

toánÊđiềuÊchỉnh,ÊngườiÊtaÊđãÊdựaÊtrênÊgiảÊđịnhÊcoiÊnhưÊkhôngÊcóÊđiềuÊkhoảnÊthanhÊtoánÊ

thựcÊvượtÊquáÊđiềuÊkhoảnÊghiÊtrongÊhợpÊđồng. 

vi)ÊKhácÊbiệtÊvềÊcấpÊđộÊthươngÊmại 

TheoÊQuyÊđịnhÊvềÊChốngÊbánÊpháÊgiáÊ(ĐiềuÊ2.10),ÊmộtÊđiềuÊchỉnhÊvềÊkhácÊbiệtÊtrongÊ

cấpÊđộÊ thươngÊmạiÊsẽÊđượcÊxemÊxétÊởÊnhữngÊkhíaÊcạnhÊchỉÊ raÊ rằngÊgiáÊxuấtÊkhẩu,ÊbaoÊ
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gồmÊ GiáÊ xuấtÊ khẩuÊ tựÊ tính,Ê ởÊ mứcÊ độÊ

thươngÊmạiÊ khácÊ vớiÊ giáÊ thôngÊ thườngÊvàÊ

chênhÊlệchÊnàyÊảnhÊhưởngÊtớiÊsoÊsánhÊgiá.Ê

CụÊ thể,Ê nếuÊ giáÊ thôngÊ thườngÊ đượcÊ hìnhÊ

thànhÊởÊmứcÊgiáÊbánÊlạiÊchoÊmộtÊnhàÊphânÊ

phốiÊhoặcÊnhàÊbánÊlẻÊtrongÊnướcÊliênÊquan,Ê

cònÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊđượcÊtínhÊtoánÊbằngÊcáchÊ

lấyÊ giáÊ bánÊ lạiÊ củaÊ côngÊ tyÊ bánÊ hàngÊ liênÊ

quanÊ trongÊ ECÊ trừÊ điÊ tấtÊ cảÊ cácÊ chiÊ phíÊ

GSAÊvàÊbiênÊlợiÊnhuận,ÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊsẽÊlàÊ

giáÊtạiÊnhàÊmáyÊtrongÊkhiÊgiáÊthôngÊthườngÊ

sẽÊ làÊgiáÊdoÊ côngÊ tyÊ phânÊphốiÊhoặcÊ thậmÊ

chíÊdoÊnhàÊbánÊlẻÊđềÊnghị.ÊDoÊđó,ÊgiáÊtrướcÊ

khiÊđemÊsoÊsánhÊcóÊthểÊđượcÊđiềuÊchỉnhÊđểÊ

tínhÊđếnÊcácÊkhácÊbiệtÊtrongÊcấpÊđộÊthươngÊ

mạiÊ nếuÊ chứngÊ minhÊ đượcÊ rằngÊ giáÊ XuấtÊ

khẩuÊvàÊgiáÊThôngÊthườngÊđượcÊthựcÊhiệnÊ

ởÊcácÊcấpÊđộÊthươngÊmạiÊkhácÊnhau.ÊTheoÊ

quyÊ địnhÊ vềÊ điềuÊ chỉnhÊ “cấpÊ độÊ thươngÊ

mại”Ê nêuÊ trên,Ê nhàÊ xuấtÊ khẩuÊ cóÊ thểÊ yêuÊ

cầuÊcóÊmộtÊđiềuÊchỉnhÊgiáÊthôngÊthườngÊđốiÊ

vớiÊ chênhÊ lệchÊ vềÊ giáÊ nảyÊ sinhÊ từÊ việcÊ soÊ

sánhÊgiáÊthôngÊthườngÊvàÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊtạiÊ

cácÊđiềuÊkiệnÊthươngÊmạiÊkhácÊnhau. 

e)ÊPhươngÊphápÊtínhÊbiênÊđộÊpháÊgiá 

ỦyÊbanÊ tínhÊbiênÊđộÊpháÊgiáÊ trênÊ cơÊ sởÊ

giáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊhàngÊhóaÊtrongÊdiệnÊđiềuÊ

tra,ÊbaoÊgồmÊbảoÊhiểm,ÊcướcÊphíÊ(đượcÊbiếtÊ

đếnÊnhưÊgiáÊCIF). 

ECÊquyÊđịnhÊbiênÊđộÊpháÊgiáÊđượcÊ tínhÊ

toánÊ riêngÊ choÊ từngÊ nhàÊ xuấtÊ khẩuÊ bịÊ đơnÊ

(chứÊ khôngÊ phảiÊ làÊ mộtÊ biênÊ độÊ pháÊ giáÊ

chungÊchoÊtấtÊcảÊcácÊdoanhÊnghiệpÊtrongÊvụÊ

điềuÊtra).ÊTrườngÊhợpÊsốÊlượngÊbịÊđơnÊquáÊ

đôngÊthìÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊcóÊquyềnÊhạnÊchếÊ

việcÊ điềuÊ tra,Ê tínhÊ toánÊ biênÊ độÊ pháÊ giáÊ ởÊ

cácÊ doanhÊ nghiệpÊ đượcÊ lựaÊ chọnÊ làmÊ bịÊ

đơnÊbắtÊbuộcÊ(chọnÊmẫu)ÊvàÊkếtÊquảÊđượcÊ

sửÊ dụngÊ chungÊ choÊ tấtÊ cảÊ cácÊ doanhÊ

nghiệp.   

TrênÊcơÊsởÊtuânÊthủÊHiệpÊđịnhÊADAÊcủaÊ

WTO,Ê yêuÊ cầuÊ sựÊ soÊ sánhÊ giữaÊ giáÊ xuấtÊ

khẩuÊvàÊgiáÊ thôngÊ thườngÊ làÊgiáÊcóÊ thểÊ soÊ

sánhÊ đượcÊ vàÊ côngÊ bằngÊ (soÊ sánhÊ khôngÊ

côngÊ bằngÊ xảyÊ raÊ chẳngÊ hạnÊ trongÊ trườngÊ

hợpÊsoÊsánhÊgiáÊthôngÊthườngÊcaoÊnhấtÊvớiÊ

giáÊxuấtÊkhẩuÊthấpÊnhất),ÊECÊquyÊđịnhÊbiênÊ

độÊpháÊgiáÊsẽÊđượcÊthiếtÊlậpÊ“trênÊcơÊsởÊsoÊ

sánhÊgiáÊthôngÊthườngÊbìnhÊquânÊgiaÊquyềnÊ

vớiÊ giáÊ xuấtÊ khẩuÊ bìnhÊ quânÊ giaÊ quyềnÊ

trongÊ cácÊ giaoÊ dịchÊ xuấtÊ khẩuÊ sangÊ CộngÊ

đồngÊ ChâuÊ Âu”Ê hayÊ “đượcÊ hìnhÊ thànhÊ

thôngÊ quaÊ việcÊ soÊ sánhÊ giáÊ thôngÊ thườngÊ

riêngÊbiệtÊ vàÊgiáÊxuấtÊ khẩuÊ riêngÊbiệtÊ trênÊ

cơÊsởÊmộtÊgiaoÊdịchÊvớiÊmộtÊgiaoÊdịch”. 

VớiÊ quyÊ địnhÊ nhưÊ vậy,Ê ECÊ đưaÊ raÊ baÊ

côngÊ thứcÊ tínhÊ biênÊ độÊ pháÊ giáÊ nhưÊ dướiÊ

đây.Ê ViệcÊ lựaÊ chọnÊ côngÊ thứcÊ nàoÊ thuộcÊ

toànÊ quyềnÊ quyếtÊ địnhÊ củaÊ cơÊ quanÊ điềuÊ

tra. 

CôngÊ thứcÊ1:ÊSoÊsánhÊgiáÊthôngÊthườngÊ

bìnhÊquânÊgiaÊquyềnÊvàÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊbìnhÊ

quânÊgiaÊquyền 
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BĐPGÊ =Ê [(GiáÊ thôngÊ thườngÊ BQGQÊ –Ê GiáÊ xuấtÊ khẩuÊ BQGQ)/GiáÊ xuấtÊ khẩuÊ

BQGQ]  

CôngÊ thứcÊ2: SoÊsánhÊgiáÊthôngÊthườngÊbìnhÊquânÊgiaÊquyềnÊvớiÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊtừngÊ

giaoÊdịch 

BĐPGÊ =Ê BĐPGÊ trungÊ bìnhÊ [(GiáÊ thôngÊ thườngÊ BQGQÊ –Ê GiáÊ xuấtÊ khẩuÊ giaoÊ

dịch)/GiáÊxuấtÊkhẩuÊgiaoÊdịch]  

CôngÊ thứcÊ 3: SoÊ sánhÊgiáÊ thôngÊ thườngÊ từngÊgiaoÊ dịchÊ vàÊ giáÊ xuấtÊ khẩuÊ từngÊgiaoÊ

dịch  

BĐPGÊ=ÊBĐPGÊ trungÊbìnhÊ [(GiáÊ thôngÊ thườngÊgiaoÊdịchÊ–ÊGiáÊ xuấtÊkhẩuÊgiaoÊ

dịch)/GiáÊxuấtÊkhẩuÊgiaoÊdịch]  

RõÊràngÊcácÊcôngÊthứcÊkhácÊnhauÊsẽÊmangÊlạiÊnhữngÊkếtÊquảÊkhácÊnhau,ÊthểÊhiệnÊquaÊvíÊ

dụÊsauÊđây: 

VíÊdụÊvềÊcáchÊtínhÊbiênÊđộÊpháÊgiáÊcủaÊEU 

 
TheoÊcôngÊthứcÊ1,ÊbiênÊđộÊpháÊgiáÊlà: 

(AÊ+ÊBÊ+ÊCÊ–Ê0.98AÊ–Ê0.95BÊ–Ê0.85C)/(0.98AÊ+Ê0.95BÊ+Ê0.85C) 

=Ê(0.02AÊ+Ê0.05BÊ+Ê0.15C)/(0.98AÊ+Ê0.95BÊ+Ê0.85C)Ê(i) 

TheoÊcôngÊthứcÊ2,ÊbiênÊđộÊpháÊgiáÊsẽÊlà: 

1/3ÊxÊ{[(AÊ+ÊBÊ+ÊC)/3Ê–Ê0.98A]/0.98AÊ+Ê[(AÊ+ÊBÊ+ÊC)/3Ê–Ê0.95B]/0.95BÊ+Ê[(AÊ+ÊBÊ+Ê

C)/3Ê–Ê0.85C]/0.85C} 

=Ê1/3ÊxÊ[(XÊ–Ê0.98A)/0.98AÊ+Ê(XÊ–Ê0.95B)/0.95BÊ+Ê(XÊ–Ê0.85C)/0.85C]Ê(ii) 

trongÊđó,ÊXÊ=Ê(AÊ+ÊBÊ+ÊC)/3 

TheoÊcôngÊthứcÊ3,ÊbiênÊđộÊpháÊgiáÊsẽÊlà: 

(0.02Ê+Ê0.05Ê+Ê0.17)/3Ê=Ê0.08Ê(8%)Ê(iii) 

ThayÊcácÊkếtÊ quảÊ cụÊ thểÊvàoÊ cácÊphươngÊ trìnhÊ (i)Ê vàÊ (ii)Ê sẽÊnhậnÊđượcÊkếtÊquảÊkhácÊ

nhauÊvàÊkhácÊvớiÊkếtÊquảÊcủaÊphươngÊtrìnhÊ(iii). 

TrongÊmộtÊtrườngÊhợpÊđặcÊbiệt,ÊgiảÊsửÊcácÊgiáÊtrịÊA,ÊB,ÊCÊbằngÊnhau,ÊtaÊthấyÊkếtÊquảÊ

tínhÊBĐPGÊtheoÊcôngÊthứcÊ1ÊsẽÊlàÊ8,63%;ÊcôngÊthứcÊ2ÊvàÊ3ÊđềuÊchoÊgiáÊtrịÊ8%. 

NhưÊđãÊnêuÊởÊtrên,ÊviệcÊsoÊsánhÊgiáÊphảiÊdựaÊtrênÊcácÊnguyênÊtắc:ÊCôngÊbằng;ÊCùngÊ

cấpÊđộÊthươngÊmại;ÊThờiÊđiểmÊcàngÊgầnÊcàngÊtốt;ÊChúÊýÊđếnÊnhữngÊkhácÊbiệtÊảnhÊhưởngÊ

đếnÊgiáÊvàÊsoÊsánhÊgiá.ÊDoÊđó,ÊmộtÊbảngÊsắpÊxếpÊcácÊgiaoÊdịchÊcóÊthểÊsoÊsánhÊđượcÊvớiÊ

nhauÊlàÊcốÊđịnh.ÊDoÊđó,ÊkếtÊquảÊtínhÊbiênÊđộÊpháÊgiáÊtheoÊbaÊcôngÊthứcÊtrênÊlàÊcụÊthểÊvàÊ

GiaoÊdịch GiáÊthôngÊthường GiáÊxuấtÊkhẩu BiênÊđộÊ(%) 
1 A 0.98A 0.02 

2 B 0.95B 0.05 

3 C 0.85C 0.17 
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thểÊhiệnÊrõÊkếtÊquảÊtheoÊcôngÊthứcÊnàoÊlàÊlớnÊnhất. 

CũngÊnhưÊMỹ,ÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊECÊcũngÊsửÊdụngÊphươngÊphápÊ“quyÊvềÊkhông”ÊtrongÊ

việcÊtínhÊbiênÊđộÊpháÊgiá.ÊTấtÊnhiên,ÊcùngÊvớiÊviệcÊsửÊdụngÊ“quyÊvềÊkhông”ÊthìÊviệcÊquyếtÊ

địnhÊsửÊdụngÊcôngÊthứcÊnàoÊcũngÊsẽÊảnhÊhưởngÊtrựcÊtiếpÊtớiÊkếtÊquảÊtínhÊtoánÊBĐPG. 

TrướcÊđây,ÊphươngÊphápÊsoÊsánhÊGiáÊthôngÊthườngÊbìnhÊquânÊgiaÊquyềnÊvàÊGiáÊXuấtÊ

khẩuÊbìnhÊquânÊgiaÊquyềnÊcủaÊtấtÊcảÊcácÊlôÊhàngÊ(PhươngÊphápÊBìnhÊquânÊ–ÊBìnhÊquânÊ-Ê

CôngÊthứcÊ1)ÊlàÊphươngÊphápÊđượcÊsửÊdụngÊphổÊbiếnÊnhất. 

TrongÊđó,ÊECÊsẽÊ ápÊdụngÊphươngÊphápÊnàyÊ trênÊcơÊsởÊ tínhÊ theoÊ từngÊchủngÊ loạiÊ sảnÊ

phẩmÊmàÊmộtÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊsangÊEUÊrồiÊsauÊđóÊmớiÊtínhÊbiênÊđộÊpháÊgiáÊcủaÊdoanhÊ

nghiệpÊđóÊ(choÊtấtÊcảÊcácÊchủngÊloạiÊsảnÊphẩm).  

TrướcÊđâyÊtheoÊquyÊđịnhÊcủaÊEU,ÊnếuÊbiênÊđộÊpháÊgiáÊcủaÊmộtÊPCNÊnàoÊđóÊcóÊgiáÊtrịÊ

âmÊ(-)ÊthìÊkhiÊđưaÊvàoÊtínhÊtoánÊnóÊsẽÊđượcÊquyÊvềÊ0Ê(ápÊdụngÊphươngÊphápÊ“quyÊvềÊ0”).Ê

TuyÊnhiên,ÊquyÊđịnhÊnàyÊđãÊbịÊWTOÊphánÊquyếtÊlàÊviÊphạmÊWTOÊnênÊEUÊđãÊkhôngÊcònÊ

ápÊdụngÊphươngÊphápÊ“quyÊvềÊ0”ÊtrongÊsoÊsánhÊBìnhÊquânÊ–ÊBìnhÊquânÊnữa. 

Song,ÊrõÊràngÊtheoÊcácÊcôngÊthứcÊtrên,ÊkếtÊquảÊphụÊthuộcÊvàoÊgiáÊtrịÊcụÊthểÊ(A,B,C)ÊnênÊ

dùÊbịÊphảnÊđốiÊtrongÊviệcÊápÊdụngÊphươngÊphápÊ“quyÊvềÊkhông”ÊkhiÊtínhÊtoánÊBĐPGÊtheoÊ

từngÊchủngÊ loạiÊ sảnÊphẩmÊ(PCN)Ê thìÊECÊcũngÊhoànÊ toànÊ cóÊ thểÊvẫnÊdùngÊphươngÊphápÊ

“quyÊvềÊkhông”ÊchoÊmộtÊcôngÊthứcÊkhácÊmàÊkếtÊquảÊcóÊthểÊcònÊcaoÊhơnÊkhiÊápÊdụngÊPCN. 

DoÊđó,ÊsauÊphánÊquyếtÊkểÊtrên,ÊECÊlạiÊcóÊxuÊhướngÊsửÊdụngÊphươngÊphápÊsoÊsánhÊBìnhÊ
quânÊ–ÊGiaoÊdịchÊvốnÊtrướcÊđâyÊchỉÊsửÊdụngÊtrongÊcácÊtrườngÊhợpÊđặcÊbiệtÊ(pháÊgiáÊmụcÊ
tiêu)ÊvàÊtiếpÊtụcÊápÊdụngÊcáchÊtínhÊ“quyÊvềÊ0”ÊkhiÊsửÊdụngÊphươngÊphápÊBìnhÊquânÊ–ÊGiaoÊ
dịchÊnày.ÊPhươngÊphápÊsoÊsánhÊGiaoÊdịchÊ–ÊGiaoÊdịchÊcũngÊthỉnhÊthoảngÊđượcÊápÊdụngÊvàÊ
cũngÊvẫnÊđượcÊphépÊsửÊdụngÊcáchÊtínhÊ“quyÊvềÊ0”. 
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QuyÊtrìnhÊđiềuÊtraÊvụÊviệcÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊEU 

I.ÊTổngÊquanÊchung 

Q uyÊtrìnhÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊ(EU)ÊđượcÊ

xâyÊ dựngÊ nhưÊ mộtÊ cơÊ chếÊ phápÊ lýÊ hànhÊ

chínhÊcóÊcấuÊtrúcÊchặtÊchẽ,ÊđaÊtầngÊvàÊmangÊ

tínhÊ chuẩnÊmựcÊ cao,Ê phảnÊ ánhÊ vaiÊ tròÊ củaÊ

EUÊkhôngÊchỉÊvớiÊ tưÊ cáchÊ làÊmộtÊ thựcÊ thểÊ

thươngÊmại,ÊmàÊcònÊlàÊmộtÊtrungÊtâmÊhoạchÊ

địnhÊ vàÊ thựcÊ thiÊ chínhÊ sáchÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊ cóÊ ảnhÊ hưởngÊ toànÊ cầu.Ê ToànÊ

bộÊquyÊ trìnhÊnàyÊđượcÊđiềuÊchỉnhÊchủÊ yếuÊ

bởiÊQuyÊđịnhÊsốÊ2016/1036ÊcủaÊNghịÊviệnÊ

vàÊHộiÊđồngÊchâuÊÂu,ÊcùngÊvớiÊcácÊvănÊbảnÊ

sửaÊ đổi,Ê hướngÊ dẫnÊ thựcÊ thiÊ vàÊ ánÊ lệÊ liênÊ

quanÊcủaÊTòaÊánÊCôngÊlýÊEU. 

VềÊbảnÊchất,ÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ

củaÊ EUÊ khôngÊ đơnÊ thuầnÊ làÊ mộtÊ thủÊ tụcÊ

hànhÊchínhÊnhằmÊxácÊđịnhÊhànhÊviÊbánÊpháÊ

giá,ÊmàÊlàÊmộtÊquáÊtrìnhÊđánhÊgiáÊtổngÊhợp,Ê

kếtÊ hợpÊ chặtÊ chẽÊ giữaÊ phânÊ tíchÊ kinhÊ tế,Ê

thẩmÊđịnhÊphápÊlýÊvàÊcânÊnhắcÊlợiÊíchÊchínhÊ

sách.ÊMụcÊtiêuÊcốtÊlõiÊcủaÊquyÊtrìnhÊnàyÊlàÊ

bảoÊđảmÊmôiÊtrườngÊcạnhÊtranhÊcôngÊbằngÊ

trongÊ thịÊ trườngÊ nộiÊ khối,Ê đồngÊ thờiÊ tránhÊ

việcÊ lạmÊdụngÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊ thươngÊ

mạiÊnhưÊmộtÊcôngÊcụÊbảoÊhộÊtráÊhình. 

MộtÊđặcÊtrưngÊnổiÊbậtÊcủaÊquyÊtrìnhÊđiềuÊ

traÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊEUÊlàÊnguyênÊtắcÊ

điềuÊkiệnÊkép:ÊbiệnÊphápÊchỉÊcóÊthểÊđượcÊápÊ

dụngÊkhiÊđồngÊthờiÊchứngÊminhÊđầyÊđủÊbaÊ

yếuÊtốÊbắtÊbuộc,ÊbaoÊgồmÊ(i)ÊsựÊtồnÊtạiÊcủaÊ

hànhÊviÊ bánÊpháÊgiá;Ê (ii)Ê thiệtÊ hạiÊ đángÊkểÊ

hoặcÊđeÊdọaÊgâyÊ thiệtÊ hạiÊ đángÊkểÊđốiÊ vớiÊ

ngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịaÊcủaÊEU;ÊvàÊ(iii)ÊmốiÊ

quanÊhệÊnhânÊquảÊtrựcÊtiếpÊgiữaÊhàngÊhóaÊbịÊ

bánÊpháÊgiáÊvàÊthiệtÊhạiÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊ

nộiÊđịa.ÊViệcÊthiếuÊvắngÊhoặcÊkhôngÊchứngÊ

minhÊđượcÊbấtÊkỳÊyếuÊtốÊnàoÊtrongÊbaÊyếuÊ

tốÊnàyÊđềuÊcóÊthểÊdẫnÊtớiÊchấmÊdứtÊđiềuÊtraÊ

màÊkhôngÊápÊdụngÊbiệnÊpháp. 

BênÊcạnhÊđó,ÊquyÊ trìnhÊđiềuÊ traÊcủaÊEUÊ

đượcÊthiếtÊkếÊ trênÊnềnÊ tảngÊminhÊbạchÊhóaÊ

vàÊ bảoÊ đảmÊ quyềnÊ thamÊ giaÊ củaÊ cácÊ bênÊ

liênÊ quan.Ê CácÊ nhàÊ xuấtÊ khẩu,Ê nhàÊ nhậpÊ

khẩu,ÊhiệpÊhộiÊngànhÊnghề,ÊngườiÊsửÊdụngÊ

cuốiÊcùngÊvàÊchínhÊphủÊcủaÊcácÊnướcÊxuấtÊ

khẩuÊ đềuÊ cóÊ quyềnÊ thamÊ giaÊ ởÊ nhiềuÊ giaiÊ

đoạnÊ khácÊ nhauÊ củaÊ quáÊ trìnhÊ điềuÊ tra,Ê

thôngÊ quaÊ việcÊ cungÊ cấpÊ thôngÊ tin,Ê trảÊ lờiÊ

bảngÊcâuÊhỏi,ÊthamÊgiaÊđiềuÊtrầnÊvàÊtiếpÊcậnÊ

hồÊ sơÊ khôngÊmật.ÊĐiềuÊ nàyÊ phảnÊ ánhÊ triếtÊ

lýÊ phápÊ lýÊ xuyênÊ suốtÊ củaÊ EU:Ê biệnÊ phápÊ

chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ khôngÊ phảiÊ làÊ côngÊ cụÊ

trừngÊ phạt,Ê màÊ làÊ côngÊ cụÊ điềuÊ chỉnhÊ dựaÊ

trênÊ bằngÊ chứngÊ vàÊ lậpÊ luậnÊ cóÊ thểÊ kiểmÊ

chứng. 

MộtÊđiểmÊkhácÊ biệtÊ quanÊ trọngÊ củaÊEUÊ

soÊvớiÊnhiềuÊhệÊthốngÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊ

khácÊlàÊviệcÊlồngÊghépÊvớiÊlợiÊíchÊcủaÊLiênÊ

minhÊ (UnionÊ interestÊ test)Ê vàoÊ quyÊ trìnhÊ

điềuÊ tra.ÊNgayÊ cảÊ khiÊ hànhÊ viÊ bánÊ pháÊ giáÊ

vàÊ thiệtÊ hạiÊ đượcÊ xácÊ lập,Ê EUÊ vẫnÊ cóÊ thểÊ
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quyếtÊđịnhÊkhôngÊápÊdụngÊhoặcÊđiềuÊchỉnhÊ

mứcÊ độÊ biệnÊ phápÊ nếuÊ việcÊ ápÊ dụngÊ đóÊ

đượcÊchứngÊminhÊlàÊkhôngÊphùÊhợpÊvớiÊlợiÊ

íchÊchungÊcủaÊtoànÊLiênÊminh,ÊxétÊtrênÊtổngÊ

thểÊcácÊlợiÊ íchÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịa,Ê

ngườiÊ tiêuÊ dùng,Ê cácÊ ngànhÊ sửÊ dụngÊ đầuÊ

vàoÊvàÊcấuÊtrúcÊthịÊtrườngÊdàiÊhạn. 

ỞÊ gócÊ độÊ thểÊ chế,Ê quyÊ trìnhÊ điềuÊ traÊ

chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ củaÊEUÊ thểÊ hiệnÊ rõÊ sựÊ

phânÊquyềnÊnhưngÊphốiÊhợpÊchặtÊchẽÊgiữaÊ

cácÊ cơÊ quanÊ khácÊ nhau.Ê ỦyÊ banÊ châuÊ ÂuÊ

đóngÊvaiÊtròÊtrungÊtâmÊtrongÊviệcÊtiếnÊhànhÊ

điềuÊ tra,Ê thuÊ thậpÊ vàÊ đánhÊ giáÊ chứngÊ cứ;Ê

trongÊ khiÊ đó,Ê cácÊ quốcÊ giaÊ thànhÊ viên,Ê

thôngÊ quaÊ cácÊ ủyÊ banÊ chuyênÊ trách,Ê thamÊ

giaÊvàoÊquáÊtrìnhÊgiámÊsátÊvàÊđưaÊraÊýÊkiếnÊ

đốiÊ vớiÊ cácÊ quyếtÊ địnhÊ quanÊ trọngÊ nhưÊ ápÊ

dụngÊ biệnÊ phápÊ tạmÊ thờiÊ hayÊ biệnÊ phápÊ

chínhÊthức.ÊCơÊchếÊnàyÊnhằmÊbảoÊđảmÊrằngÊ

quyếtÊđịnhÊcuốiÊcùngÊkhôngÊchỉÊmangÊtínhÊ

kỹÊ thuật,Ê màÊ cònÊ cóÊ tínhÊ đạiÊ diệnÊ chínhÊ

sáchÊtrongÊtoànÊkhối. 

TừÊgócÊnhìnÊtổngÊthể,ÊcóÊthểÊkhẳngÊđịnhÊ

rằngÊ quyÊ trìnhÊ điềuÊ traÊ chốngÊbánÊ pháÊ giáÊ

củaÊEUÊđượcÊthiếtÊkếÊnhằmÊđạtÊđượcÊsựÊcânÊ

bằngÊ tinhÊ tếÊ giữaÊ baÊmụcÊ tiêuÊ lớn:Ê bảoÊ vệÊ

ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ nộiÊ địaÊ khỏiÊ cạnhÊ tranhÊ

khôngÊ lànhÊ mạnh;Ê tuânÊ thủÊ nghiêmÊ ngặtÊ

cácÊ chuẩnÊ mựcÊ củaÊ TổÊ chứcÊ ThươngÊ mạiÊ

ThếÊgiới;ÊvàÊduyÊ trìÊhìnhÊảnhÊcủaÊEUÊnhưÊ

mộtÊthịÊtrườngÊmở,ÊdựaÊtrênÊluậtÊlệ.ÊChínhÊ

sựÊ cânÊ bằngÊnàyÊ khiếnÊ choÊ quyÊ trìnhÊ điềuÊ

traÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ củaÊ EUÊ trởÊ thànhÊ

mộtÊ trongÊnhữngÊmôÊhìnhÊphứcÊ tạpÊnhưngÊ

cũngÊcóÊsứcÊảnhÊhưởngÊsâuÊrộngÊnhấtÊtrongÊ

thươngÊmạiÊquốcÊtếÊhiệnÊnay. 

II.Ê QuyÊ trìnhÊ điềuÊ traÊ vụÊ việcÊ chốngÊ

bánÊpháÊgiáÊcủaÊEU 

1.ÊGiaiÊđoạnÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊ 

KhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊlàÊbướcÊđầuÊtiênÊvàÊ

cóÊtínhÊquyếtÊđịnhÊtrongÊtoànÊbộÊtiếnÊtrình.Ê

PhápÊluậtÊEUÊquyÊđịnhÊrằngÊmộtÊcuộcÊđiềuÊ

traÊchỉÊđượcÊkhởiÊxướngÊnếuÊđơnÊkiệnÊđếnÊ

từÊngànhÊsảnÊxuấtÊcủaÊEUÊhoặcÊtừÊđạiÊdiệnÊ

hợpÊphápÊcủaÊngànhÊđóÊvàÊphảiÊđápÊứngÊhaiÊ

tiêuÊchíÊvềÊtỷÊlệÊủngÊhộ. 

ThứÊ nhất,Ê đơnÊ khiếuÊ nạiÊ phảiÊ đượcÊ sựÊ

ủngÊhộÊcủaÊítÊnhấtÊ25%ÊtổngÊsảnÊlượngÊcủaÊ

ngànhÊsảnÊxuấtÊEUÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊtươngÊ

tự.Ê ĐâyÊ làÊ mộtÊ ngưỡngÊ phápÊ lýÊ bắtÊ buộc,Ê

nhằmÊđảmÊbảoÊrằngÊviệcÊđiềuÊtraÊchỉÊđượcÊ

tiếnÊ hànhÊ nếuÊ cóÊ sựÊ ủngÊ hộÊ thựcÊ chấtÊ củaÊ

ngànhÊsảnÊxuất,ÊchứÊkhôngÊphảiÊchỉÊtừÊmộtÊ

nhómÊ nhỏÊ cácÊ doanhÊ nghiệpÊ cụcÊ bộ.Ê

NgưỡngÊnàyÊphảnÊánhÊyêuÊcầuÊtốiÊthiểuÊvềÊ

đạiÊ diệnÊ vàÊ đồngÊ thờiÊ bảoÊ đảmÊ rằngÊ tiếngÊ

nóiÊ củaÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ nộiÊ khốiÊ đượcÊ thểÊ

hiệnÊmộtÊcáchÊkháchÊquan. 

ThứÊ hai,Ê trongÊ sốÊ cácÊ nhàÊ sảnÊ xuấtÊ đãÊ

bàyÊ tỏÊ quanÊ điểm,Ê phầnÊ ủngÊ hộÊ đơnÊ kiệnÊ

phảiÊ chiếmÊquáÊbán,Ê tứcÊ làÊ trênÊ50%.ÊĐâyÊ

làÊ yêuÊ cầuÊ nhằmÊ đảmÊ bảoÊ rằngÊ đaÊ sốÊ cácÊ

nhàÊsảnÊxuấtÊcóÊýÊkiếnÊđềuÊđồngÊýÊrằngÊcầnÊ

tiếnÊhànhÊđiềuÊ tra.ÊNhưÊvậy,Ê việcÊ ápÊdụngÊ

haiÊ tiêuÊ chíÊ 25%Ê tổngÊ lượngÊ sảnÊ xuấtÊ vàÊ

50%ÊtrongÊsốÊcácÊdoanhÊnghiệpÊnêuÊýÊkiếnÊ

giúpÊ ngănÊ chặnÊ khảÊ năngÊ điềuÊ traÊ bịÊ lạmÊ

dụngÊbởiÊmộtÊthiểuÊsốÊdoanhÊnghiệp. 

NgoàiÊyêuÊcầuÊvềÊđạiÊdiện,ÊđơnÊkiệnÊphảiÊ

điÊ kèmÊ bằngÊ chứngÊ sơÊ bộÊ vềÊ việcÊ hàngÊ
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nhậpÊkhẩuÊbịÊbánÊpháÊgiáÊvàÊbằngÊchứngÊsơÊ

bộÊvềÊthiệtÊhại.ÊBằngÊchứngÊnàyÊkhôngÊcầnÊ

đầyÊ đủ,Ê nhưngÊ phảiÊ đủÊmạnhÊ đểÊ khiếnÊ cơÊ

quanÊ điềuÊ traÊ tinÊ rằngÊ cóÊ cơÊ sởÊ hợpÊ lýÊ đểÊ

mởÊđiềuÊtra.ÊThôngÊthường,ÊnóÊbaoÊgồmÊdữÊ

liệuÊ vềÊ giáÊ xuấtÊ khẩu,Ê giáÊ nộiÊ địaÊ tạiÊ thịÊ

trườngÊ nướcÊ xuấtÊ khẩu,Ê mứcÊ tăngÊ nhậpÊ

khẩu,ÊsựÊsụtÊgiảmÊcủaÊngànhÊEUÊvàÊcácÊchỉÊ

sốÊ tàiÊ chínhÊ củaÊ ngành.Ê NếuÊ cácÊ bằngÊ

chứngÊnàyÊchỉÊmangÊtínhÊphỏngÊđoánÊhoặcÊ

khôngÊ đủÊ độÊ tinÊ cậy,Ê ỦyÊ banÊ châuÊÂuÊ cóÊ

quyềnÊ từÊ chốiÊ khởiÊ xướng.Ê ĐâyÊ làÊ mộtÊ

điểmÊ choÊ thấyÊ EUÊ đặcÊ biệtÊ nghiêmÊ ngặtÊ

trongÊgiaiÊđoạnÊtiềnÊđiềuÊtra. 

2.ÊGiaiÊđoạnÊđiềuÊtraÊchínhÊthức 

KhiÊ cuộcÊ điềuÊ traÊ đãÊ đượcÊ khởiÊ xướng,Ê

EUÊ bắtÊ đầuÊ bướcÊ vàoÊ giaiÊ đoạnÊ thuÊ thậpÊ

thôngÊ tin.Ê GiaiÊ đoạnÊ nàyÊ đượcÊ điềuÊ chỉnhÊ

bởiÊcácÊ tiêuÊchuẩnÊchặtÊchẽÊvềÊminhÊbạch,Ê

chínhÊ xácÊ vàÊ đầyÊ đủÊ củaÊ dữÊ liệu.Ê DoanhÊ

nghiệpÊxuấtÊkhẩu,ÊnhàÊnhậpÊkhẩuÊvàÊngànhÊ

sảnÊxuấtÊEUÊcóÊ nghĩaÊ vụÊhợpÊ tácÊvàÊ cungÊ

cấpÊthôngÊtinÊđúngÊthờiÊhạnÊtheoÊmẫuÊbảngÊ

câuÊhỏiÊdoÊỦyÊbanÊchâuÊÂuÊđưaÊra. 

TrongÊhệÊ thốngÊEU,ÊsựÊhợpÊ tácÊcủaÊdo-

anhÊ nghiệpÊ làÊ nghĩaÊ vụÊ mangÊ tínhÊ quyếtÊ

định.Ê NếuÊ doanhÊ nghiệpÊ khôngÊ cungÊ cấpÊ

thôngÊ tinÊ hoặcÊ cungÊ cấpÊ thôngÊ tinÊ khôngÊ

đầyÊđủ,ÊkhôngÊnhấtÊquán,ÊEUÊcóÊquyềnÊsửÊ

dụngÊ dữÊ liệuÊ sẵnÊ cóÊ (factsÊ available),Ê

thườngÊlàÊdữÊliệuÊbấtÊlợiÊchoÊdoanhÊnghiệp.Ê

QuyÊđịnhÊnàyÊlàÊcôngÊcụÊquanÊtrọngÊnhằmÊ

buộcÊcácÊbênÊthamÊgiaÊđiềuÊtraÊphảiÊnghiêmÊ

túcÊvàÊminhÊbạchÊtrongÊviệcÊkhaiÊbáo.ÊKhácÊ

vớiÊnhiềuÊquốcÊgiaÊkhác,ÊEUÊhiếmÊkhiÊchấpÊ

nhậnÊ cácÊ dữÊ liệuÊ cóÊ khoảngÊ trốngÊ hoặcÊ

đượcÊ trìnhÊ bàyÊ mộtÊ cáchÊ khôngÊ cóÊ hệÊ

thống. 

TiêuÊ chuẩnÊ chứngÊ cứÊ trongÊ giaiÊ đoạnÊ

nàyÊ đặcÊ biệtÊ cao.Ê DữÊ liệuÊ phảiÊ đượcÊ xácÊ

minhÊbằngÊchứngÊ từÊđộcÊ lập,ÊnhưÊbáoÊcáoÊ

kiểmÊ toán,Ê hóaÊđơn,Ê hợpÊđồngÊ hoặcÊhồÊ sơÊ

kếÊtoán.ÊGiaiÊđoạnÊthẩmÊtraÊtạiÊchỗÊlàÊcôngÊ

cụÊ giúpÊ EUÊ đánhÊ giáÊ tínhÊ xácÊ thựcÊ vàÊ độÊ

nhấtÊ quánÊ củaÊ dữÊ liệu,Ê vàÊ việcÊ doanhÊ

nghiệpÊkhôngÊchoÊphépÊ thẩmÊ traÊcóÊ thểÊbịÊ

xemÊ làÊ hànhÊ viÊ khôngÊ hợpÊ tác.Ê TínhÊ chấtÊ

nghiêmÊngặtÊnàyÊlàmÊchoÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtraÊ

củaÊ EUÊ mangÊ tínhÊ thựcÊ chứngÊ khoaÊ họcÊ

hơnÊ nhiềuÊ soÊ vớiÊ cácÊ hệÊ thốngÊ phápÊ lýÊ

khác. 

3.ÊGiaiÊđoạnÊkếtÊluậnÊsơÊbộÊvàÊápÊdụngÊ

biệnÊphápÊtạmÊthời 

MộtÊ đặcÊ trưngÊ duyÊ nhấtÊ củaÊ EUÊ trongÊ

giaiÊ đoạnÊ nàyÊ làÊ cơÊ chếÊ thôngÊ báoÊ trướcÊ

(pre-disclosure).Ê TrướcÊ khiÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ

phápÊtạmÊthời,ÊEUÊphảiÊcungÊcấpÊchoÊtấtÊcảÊ

cácÊ bênÊ liênÊ quanÊ dựÊ thảoÊ kếtÊ luậnÊ sơÊ bộ,Ê

baoÊgồmÊmứcÊthuế,ÊphươngÊphápÊtínhÊtoánÊ

vàÊ cácÊ luậnÊ cứÊ chính.ÊĐâyÊ làÊ yêuÊ cầuÊ thểÊ

chếÊ nhằmÊ bảoÊ đảmÊ rằngÊ cácÊ bênÊ đượcÊ

quyềnÊ kiểmÊ traÊ tínhÊ hợpÊ lýÊ củaÊ lậpÊ luậnÊ

phápÊlýÊvàÊsốÊliệuÊkinhÊtế. 

CơÊchếÊthôngÊbáoÊtrướcÊkéoÊdàiÊbốnÊtuầnÊ

theoÊquyÊđịnhÊmớiÊnhất,ÊvàÊtrongÊthờiÊgianÊ

nàyÊcácÊbênÊcóÊquyềnÊgửiÊýÊkiếnÊphảnÊđối,Ê

yêuÊcầuÊxemÊxétÊlạiÊsốÊliệuÊvàÊđềÊnghịÊsửaÊ

đổiÊ phươngÊ phápÊ tính.Ê ĐiềuÊ nàyÊ choÊ thấyÊ

EUÊkhôngÊnhữngÊnghiêmÊtúcÊvềÊtínhÊminhÊ

bạchÊmàÊcònÊxâyÊdựngÊmộtÊcơÊchếÊđốiÊthoạiÊ
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cóÊ kiểmÊ soátÊ đểÊ bảoÊ đảmÊ rằngÊ quyếtÊ địnhÊ

ápÊbiệnÊphápÊtạmÊthờiÊkhôngÊphảiÊlàÊquyếtÊ

địnhÊđơnÊphương. 

BiệnÊ phápÊ tạmÊ thờiÊ chỉÊ đượcÊ phépÊ ápÊ

dụngÊnếuÊỦyÊbanÊchâuÊÂuÊcóÊkếtÊluậnÊsơÊbộÊ

rằngÊcóÊhànhÊviÊchốngÊbánÊpháÊgiá,ÊthiệtÊhạiÊ

vàÊmốiÊ quanÊ hệÊ nhânÊ quả.ÊNếuÊmộtÊ trongÊ

cácÊyếuÊtốÊchưaÊđủÊcơÊsở,ÊEUÊkhôngÊđượcÊ

ápÊdụngÊthuếÊtạmÊthời.ÊĐiềuÊnàyÊphảnÊánhÊ

nguyênÊ tắcÊ thậnÊ trọngÊ tốiÊ đaÊ trongÊ chínhÊ

sáchÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊEU. 

4.ÊGiaiÊđoạnÊkếtÊluậnÊcuốiÊcùng 

KếtÊ luậnÊ cuốiÊ cùngÊ làÊ điểmÊ hộiÊ tụÊ củaÊ

toànÊbộÊtiếnÊtrìnhÊđiềuÊtraÊvàÊlàÊlúcÊbaÊtầngÊ

điềuÊ kiệnÊ củaÊEUÊphảiÊ đượcÊ đánhÊgiáÊ đầyÊ

đủÊvàÊthuyếtÊphục. 

TầngÊđiềuÊkiệnÊthứÊnhấtÊlàÊsựÊtồnÊtạiÊcủaÊ

hànhÊviÊbánÊpháÊgiáÊvớiÊbiênÊđộÊđượcÊ tínhÊ

toánÊ theoÊ phươngÊ phápÊ phápÊ lýÊ chặtÊ chẽ.Ê

TầngÊđiềuÊkiệnÊthứÊhaiÊlàÊthiệtÊhạiÊvậtÊchấtÊ

đángÊkểÊ đốiÊvớiÊngànhÊ sảnÊxuấtÊEU,ÊđượcÊ

đánhÊgiáÊquaÊcácÊchỉÊtiêuÊtàiÊchính,ÊkinhÊtếÊ

vàÊthịÊtrường.ÊTầngÊđiềuÊkiệnÊthứÊbaÊlàÊmốiÊ

quanÊhệÊnhânÊquảÊgiữaÊhànhÊviÊbánÊpháÊgiáÊ

vàÊ thiệtÊ hại.ÊNếuÊ cóÊ yếuÊ tốÊ khácÊ gâyÊ thiệtÊ

hại,ÊchẳngÊhạnÊsuyÊgiảmÊnhuÊcầu,Ê thayÊđổiÊ

côngÊ nghệÊ hoặcÊ cạnhÊ tranhÊ từÊ sảnÊ phẩmÊ

khácÊkhôngÊbịÊbánÊpháÊgiá,ÊcácÊyếuÊtốÊnàyÊ

phảiÊđượcÊtáchÊbạchÊrõÊràng. 

MộtÊkhiÊ baÊ tầngÊ điềuÊ kiệnÊ nàyÊ đãÊ đượcÊ

chứngÊminh,ÊEUÊvẫnÊ thựcÊhiệnÊbướcÊđánhÊ

giáÊ lợiÊ íchÊcộngÊđồngÊEUÊ(UnionÊinterest),Ê

mộtÊ bướcÊ màÊ hầuÊ hếtÊ cácÊ quốcÊ giaÊ khácÊ

khôngÊ có.Ê TrongÊ bướcÊ này,Ê EUÊ xemÊ xétÊ

ảnhÊ hưởngÊ củaÊ biệnÊ phápÊ đếnÊ ngườiÊ tiêuÊ

dùng,Ê doanhÊ nghiệpÊ hạÊ nguồn,Ê thịÊ trườngÊ

nộiÊ khốiÊ vàÊ chínhÊ sáchÊ kinhÊ tếÊ chungÊ củaÊ

EU.ÊNếuÊkếtÊluậnÊrằngÊviệcÊápÊthuếÊgâyÊảnhÊ

hưởngÊđếnÊ lợiÊ íchÊ cộngÊđồngÊ củaÊEU,ÊEUÊ

cóÊ thểÊ từÊchốiÊápÊdụngÊbiệnÊpháp,ÊngayÊcảÊ

khiÊ cóÊhànhÊ viÊ chốngÊ bánÊpháÊgiáÊvàÊ thiệtÊ

hạiÊđãÊđượcÊchứngÊminh. 

5.ÊGiaiÊ đoạnÊápÊdụngÊvàÊ ràÊ soátÊ biệnÊ

pháp 

BiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊEUÊcóÊ

hiệuÊlựcÊtốiÊđaÊ05ÊnămÊvàÊchỉÊđượcÊgiaÊhạnÊ

nếuÊ quaÊ ràÊ soátÊ choÊ thấyÊ việcÊ chấmÊ dứtÊ

biệnÊ phápÊ cóÊ khảÊ năngÊ dẫnÊ đếnÊ táiÊ diễnÊ

hànhÊ viÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ hoặcÊ táiÊ diễnÊ

thiệtÊ hại.ÊRàÊ soátÊ địnhÊ kỳ,Ê ràÊ soátÊ giữaÊ kỳÊ

vàÊràÊsoátÊnhàÊxuấtÊkhẩuÊmớiÊđềuÊtuânÊtheoÊ

cácÊ tiêuÊ chuẩnÊ chứngÊ minhÊ rấtÊ caoÊ vàÊ

thườngÊyêuÊcầuÊdoanhÊnghiệpÊcungÊcấpÊdữÊ

liệuÊtrongÊnhiềuÊnămÊliênÊtiếp. 

MụcÊtiêuÊcủaÊEUÊtrongÊgiaiÊđoạnÊnàyÊlàÊ

ngănÊngừaÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊtrởÊ

thànhÊcôngÊcụÊbảoÊhộÊkéoÊdài.ÊViệcÊduyÊtrìÊ

biệnÊ phápÊ chỉÊ đượcÊ choÊ phépÊ khiÊ thậtÊ sựÊ

cầnÊthiếtÊđểÊbảoÊvệÊthịÊtrườngÊnộiÊkhốiÊkhỏiÊ

nhữngÊthiệtÊhạiÊthựcÊtế. 
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III.ÊĐánhÊgiáÊ tổngÊ thểÊquyÊ trìnhÊđiềuÊ

traÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ củaÊ EUÊ soÊ sánhÊ

vớiÊWTOÊvàÊHoaÊKỳ 

NếuÊnhìnÊmộtÊ cáchÊ tổngÊ thể,Ê cóÊ thểÊnóiÊ

quyÊ trìnhÊ điềuÊ traÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ củaÊ

EUÊ đượcÊ xâyÊ dựngÊ trênÊ baÊ trụÊ cột:Ê tínhÊ

phápÊquyền,ÊtínhÊkinhÊtếÊvàÊtínhÊchínhÊsáchÊ

công.ÊChínhÊsựÊgiaoÊthoaÊcủaÊbaÊtrụÊcộtÊnàyÊ

khiếnÊmứcÊđộÊchặtÊchẽÊcủaÊquyÊtrìnhÊkhôngÊ

chỉÊthểÊhiệnÊởÊsốÊlượngÊđiềuÊkhoảnÊhayÊđộÊ

dàyÊcủaÊvănÊbản,ÊmàÊcònÊởÊchiềuÊsâuÊphânÊ

tíchÊvàÊsốÊlượngÊbộÊlọcÊmàÊmộtÊvụÊviệcÊphảiÊ

điÊquaÊ trướcÊkhiÊcóÊ thểÊdẫnÊđếnÊbiệnÊphápÊ

thựcÊsự. 

ỞÊ khíaÊ cạnhÊ phápÊ quyền,Ê EUÊ đặtÊ raÊ hệÊ

thốngÊ tiêuÊ chuẩnÊ rấtÊ caoÊ đốiÊ vớiÊ việcÊ thuÊ

thậpÊvàÊđánhÊgiáÊchứngÊcứ.ÊTừÊngưỡngÊđạiÊ

diệnÊ25%ÊsảnÊlượngÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊEUÊ

choÊđếnÊyêuÊcầuÊđaÊsốÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊbàyÊ

tỏÊquanÊđiểmÊphảiÊủngÊhộÊđơnÊkiện,Ê tấtÊ cảÊ

choÊ thấyÊEUÊkhôngÊchoÊphépÊbấtÊkỳÊ thiểuÊ

sốÊ lợiÊ íchÊnàoÊsửÊdụngÊcôngÊcụÊchốngÊbánÊ

pháÊ giáÊ nhưÊmộtÊ côngÊ cụÊ vậnÊ độngÊ chínhÊ

sáchÊđơnÊthuần. 

ÊViệcÊyêuÊcầuÊbằngÊchứngÊsơÊbộÊphảiÊđủÊ

vữngÊchắcÊđểÊchứngÊminhÊkhảÊnăngÊtồnÊtạiÊ

hànhÊ viÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giá,Ê thiệtÊ hạiÊ vàÊ

quanÊ hệÊ nhânÊ quảÊ trướcÊ khiÊ khởiÊ xướng,Ê

cộngÊvớiÊnghĩaÊvụÊhợpÊ tácÊhếtÊ sứcÊnghiêmÊ

ngặtÊtrongÊgiaiÊđoạnÊđiềuÊtra,ÊkhiếnÊchoÊmỗiÊ

cuộcÊđiềuÊtraÊthựcÊsựÊlàÊmộtÊquáÊtrìnhÊsàngÊ

lọcÊdàyÊđặcÊvềÊchứngÊcứ,ÊchứÊkhôngÊchỉÊlàÊ

thủÊtụcÊmangÊtínhÊhìnhÊthức. 

ỞÊkhíaÊcạnhÊkinhÊtế,ÊmứcÊđộÊchặtÊchẽÊthểÊ

hiệnÊ ởÊ việcÊ EUÊ khôngÊ chấpÊ nhậnÊ nhữngÊ

cáchÊtínhÊđơnÊgiản,ÊcơÊhọc.ÊKháiÊniệmÊbiếnÊ

dạngÊ đángÊ kểÊ vàÊ cơÊ chếÊ tínhÊ giáÊ thôngÊ

thườngÊdựaÊtrênÊchuẩnÊthamÊchiếuÊkhôngÊbịÊ

bópÊméoÊchoÊthấyÊEUÊyêuÊcầuÊmộtÊtrìnhÊđộÊ

phânÊ tíchÊkinhÊ tếÊ rấtÊ sâu:Ê cơÊquanÊđiềuÊ traÊ

phảiÊhiểuÊđượcÊcấuÊtrúcÊchiÊphí,ÊcơÊchếÊhoạtÊ

độngÊcủaÊdoanhÊnghiệp,ÊcáchÊNhàÊnướcÊcanÊ

thiệpÊ vàoÊ thịÊ trườngÊ vàÊ tácÊ độngÊ củaÊ cácÊ

canÊthiệpÊđóÊlênÊgiáÊcả. 

ÊTươngÊ tự,Ê phânÊ tíchÊ thiệtÊ hạiÊ cũngÊ

khôngÊchỉÊdừngÊ lạiÊởÊnhữngÊconÊsốÊbềÊnổiÊ

nhưÊ sảnÊ lượngÊ hayÊ thịÊ phần,Ê màÊ cònÊ phảiÊ

thêmÊcácÊchỉÊtiêuÊtàiÊchính,ÊnăngÊlựcÊđầuÊtư,Ê

lợiÊnhuận,ÊdòngÊtiềnÊvàÊviễnÊcảnhÊphátÊtriểnÊ

củaÊ ngành.Ê TấtÊ cảÊ nhữngÊ điềuÊ nàyÊ khiếnÊ

quyÊtrìnhÊđiềuÊtraÊcủaÊEUÊgầnÊnhưÊtiệmÊcậnÊ

vớiÊmộtÊnghiênÊcứuÊkinhÊtếÊviÊmôÊvàÊkinhÊtếÊ

ngành,ÊhơnÊlàÊmộtÊcuộcÊđiềuÊtraÊhànhÊchínhÊ

thuầnÊtúy. 

ỞÊkhíaÊcạnhÊchínhÊsáchÊcông,ÊbướcÊđánhÊ

giáÊ lợiÊ íchÊ cộngÊ đồngÊ trongÊ EUÊ chínhÊ làÊ

tầngÊ lọcÊ cuốiÊ cùngÊ nhưngÊ lạiÊ mangÊ tínhÊ

quyếtÊ định.ÊSauÊkhiÊ đãÊđiÊ quaÊ toànÊbộÊ cácÊ
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bướcÊ xácÊ địnhÊ dumping,Ê thiệtÊ hạiÊ vàÊ quanÊ

hệÊnhânÊquả,ÊvốnÊđãÊrấtÊnặngÊvềÊchứngÊcứ,Ê

EUÊcònÊđặtÊmộtÊcâuÊhỏi:ÊliệuÊviệcÊápÊdụngÊ

biệnÊ phápÊ cóÊ thựcÊ sựÊ phùÊ hợpÊ vớiÊ lợiÊ íchÊ

tổngÊ thểÊ củaÊ EUÊ hayÊ không.Ê CâuÊ hỏiÊ nàyÊ

buộcÊ cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ phảiÊ rờiÊ khỏiÊ cáchÊ

nhìnÊ củaÊ mộtÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ riêngÊ lẻÊ đểÊ

nhìnÊởÊ tầmÊvĩÊmô:Ê tácÊđộngÊđếnÊgiáÊcảÊ thịÊ

trường,Ê tácÊ độngÊ đếnÊ cácÊ ngànhÊ sửÊ dụngÊ

sảnÊ phẩmÊ đóÊ làmÊ đầuÊ vào,Ê đếnÊ ngườiÊ laoÊ

động,Ê đếnÊ ngườiÊ tiêuÊ dùngÊ vàÊ đếnÊ chiếnÊ

lượcÊ côngÊ nghiệpÊ củaÊ EU.Ê ỞÊ gócÊ độÊ họcÊ

thuật,Ê cóÊ thểÊ nóiÊ EUÊ khôngÊ chỉÊ xâyÊ dựngÊ

mộtÊ quyÊ trìnhÊ điềuÊ traÊ chốngÊbánÊ pháÊ giá,Ê

màÊ cònÊ xâyÊ dựngÊ mộtÊ quyÊ trìnhÊ đánhÊ giáÊ

chínhÊsáchÊlồngÊtrongÊquyÊtrìnhÊđiềuÊtra. 

TấtÊcảÊcácÊ tầngÊ thủÊ tụcÊđóÊ làmÊchoÊquyÊ

trìnhÊ củaÊ EUÊ rấtÊ chặtÊ chẽ.Ê ĐốiÊ vớiÊ doanhÊ

nghiệpÊxuấtÊkhẩu,ÊviệcÊbịÊkiệnÊtạiÊEUÊđồngÊ

nghĩaÊvớiÊnghĩaÊvụÊchứngÊminhÊrấtÊlớn:ÊnếuÊ

khôngÊhợpÊtác,ÊnguyÊcơÊbịÊápÊdụngÊdữÊliệuÊ

bấtÊ lợiÊ làÊ rấtÊcao;ÊcònÊnếuÊhợpÊ tác,ÊchiÊphíÊ

vềÊ thờiÊ gian,Ê nguồnÊ lựcÊ vàÊ năngÊ lựcÊ kỹÊ

thuậtÊlàÊkhôngÊnhỏ. 

ÊĐốiÊvớiÊngànhÊsảnÊxuấtÊ trongÊEU,ÊviệcÊ

khởiÊxướngÊđiềuÊtraÊcũngÊkhôngÊphảiÊlàÊlựaÊ

chọnÊdễÊdàng:ÊphảiÊ tậpÊhợpÊđủÊ sựÊủngÊhộ,Ê

chuẩnÊbịÊđủÊdữÊ liệuÊvàÊchấpÊnhậnÊviệcÊ lậpÊ

luậnÊcủaÊmìnhÊsẽÊbịÊxemÊxétÊ rấtÊkỹÊkhôngÊ

chỉÊ bởiÊ doanhÊ nghiệpÊ nướcÊ ngoài,ÊmàÊ cònÊ

bởiÊchínhÊcácÊcơÊquanÊtrongÊEU,ÊđặcÊbiệtÊlàÊ

ởÊbướcÊlợiÊíchÊEU. 

TừÊ đóÊ cóÊ thểÊ khẳngÊ địnhÊ rằngÊ mứcÊ độÊ

chặtÊ chẽÊ củaÊ quyÊ trìnhÊ điềuÊ traÊ chốngÊbánÊ

pháÊ giáÊ trongÊ EUÊ khôngÊ chỉÊ nằmÊ ởÊ sốÊ

lượngÊđiềuÊkiệnÊmàÊcònÊnằmÊởÊtínhÊđaÊtầngÊ

củaÊcácÊđiềuÊkiện,ÊởÊchiềuÊsâuÊphânÊtíchÊvàÊ

ởÊmứcÊđộÊkiểmÊsoátÊquyềnÊlựcÊcủaÊcơÊquanÊ

điềuÊ traÊ thôngÊ quaÊ yêuÊ cầuÊ minhÊ bạchÊ vàÊ

giảiÊtrình.ÊĐâyÊlàÊlýÊdoÊtạiÊsaoÊnhiềuÊnghiênÊ

cứuÊvàÊthựcÊtiễnÊđềuÊxemÊEUÊlàÊmộtÊtrongÊ

nhữngÊhệÊthốngÊcóÊquyÊtrìnhÊđiềuÊtraÊchốngÊ

bánÊpháÊgiáÊnghiêmÊngặtÊnhấtÊthếÊgiới. 

Ê1.Ê SoÊ sánhÊquyÊ trìnhÊ thủÊ tụcÊ vềÊ biệnÊ

phápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊgiữaÊEU,ÊWTOÊ

vàÊHoaÊKỳ 

KhiÊ soÊ sánhÊ mứcÊ độÊ chặtÊ chẽÊ củaÊ quyÊ

trìnhÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊEUÊvớiÊ

khungÊquyÊđịnhÊchungÊcủaÊWTOÊvàÊvớiÊhệÊ

thốngÊ quyÊ địnhÊ củaÊ HoaÊ Kỳ,Ê cóÊ thểÊ hìnhÊ

dungÊWTOÊởÊtầngÊtiêuÊchuẩnÊtốiÊthiểu,ÊEUÊ

ởÊtầngÊtiêuÊchuẩnÊcaoÊ+ÊmởÊrộng,ÊcònÊHoaÊ

KỳÊ ởÊ tầngÊ bảoÊ hộÊ mạnhÊ +Ê thủÊ tụcÊ mangÊ

nặngÊtínhÊtốÊtụng. 

HiệpÊđịnhÊChốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊWTOÊ

thiếtÊlậpÊnhữngÊtiêuÊchuẩnÊcănÊbản:ÊphảiÊcóÊ

bằngÊchứngÊvềÊhànhÊviÊchốngÊbánÊpháÊgiá,Ê

thiệtÊ hạiÊ vàÊ quanÊ hệÊ nhânÊ quả;Ê phảiÊ đảmÊ

bảoÊtínhÊminhÊbạchÊtốiÊthiểu;ÊphảiÊchoÊphépÊ

cácÊbênÊđượcÊ tiếpÊ cậnÊ thôngÊ tinÊ cốtÊ lõiÊ vàÊ

cóÊ cơÊ hộiÊ trìnhÊ bàyÊ quanÊ điểm;Ê phảiÊ tônÊ

trọngÊ thờiÊ hạnÊ điềuÊ traÊ vàÊ nguyênÊ tắcÊ sửÊ

dụngÊdữÊliệuÊsẵnÊcóÊmộtÊcáchÊhợpÊlý. 

ÊTuyÊnhiên,ÊWTOÊchỉÊdừngÊởÊmứcÊkhungÊ

chung,Ê đểÊ ngỏÊ choÊ từngÊ thànhÊ viênÊ cóÊ thểÊ

cụÊ thểÊ hóaÊ quyÊ trìnhÊ phùÊ hợpÊ theoÊ từngÊ

nướcÊ thànhÊ viên.Ê NóiÊ cáchÊ khác,Ê WTOÊ

giốngÊ nhưÊ mứcÊ phápÊ lýÊ tốiÊ thiểuÊ màÊ mọiÊ

thànhÊviênÊphảiÊ tuânÊthủ,ÊnhưngÊkhôngÊbắtÊ

họÊphảiÊ thiếtÊ lậpÊ cácÊ tầngÊ thủÊ tụcÊhayÊ tiêuÊ
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chuẩnÊchứngÊcứÊquáÊchiÊtiết. 

TrênÊ mặtÊ bằngÊ đó,Ê EUÊ làÊ mộtÊ trongÊ

nhữngÊ chủÊ thểÊ chiÊ tiếtÊ nhấtÊ cácÊ quyÊ định.Ê

EUÊkhôngÊchỉÊnộiÊluậtÊhóaÊcácÊyêuÊcầuÊcủaÊ

WTOÊmàÊcònÊbổÊsungÊthêmÊnhiềuÊtầngÊđiềuÊ

kiệnÊriêng,ÊvíÊdụÊnhưÊbướcÊđánhÊgiáÊlợiÊíchÊ

EU,ÊnghĩaÊvụÊthôngÊbáoÊtrướcÊvớiÊnộiÊdungÊ

rấtÊchiÊtiết,ÊnghĩaÊvụÊhợpÊtácÊvàÊchuẩnÊmựcÊ

chứngÊcứÊđượcÊchuẩnÊhóaÊcao,ÊcùngÊvớiÊcơÊ

chếÊxửÊlýÊbiếnÊdạngÊđángÊkểÊtrongÊxácÊđịnhÊ

giáÊthôngÊthường.ÊNhữngÊyếuÊtốÊnàyÊkhôngÊ

đượcÊWTOÊyêuÊcầu,ÊnhưngÊEUÊlạiÊ tựÊràngÊ

buộcÊmìnhÊđểÊ đảmÊbảoÊmứcÊđộÊ hợpÊ lýÊ vàÊ

minhÊbạchÊcaoÊhơn,ÊđồngÊthờiÊphùÊhợpÊvớiÊ

triếtÊ lýÊ chungÊ vềÊ nhàÊ nướcÊ phápÊ quyềnÊ

trongÊnộiÊkhối. 

NếuÊsoÊvớiÊHoaÊKỳ,ÊsựÊkhácÊbiệtÊcàngÊrõÊ

hơn.ÊHoaÊKỳÊ tuânÊ thủÊkhungÊWTOÊnhưngÊ

lựaÊchọnÊconÊđườngÊkhác:ÊthayÊvìÊxâyÊthêmÊ

tầngÊđánhÊgiáÊlợiÊíchÊcôngÊnhưÊEU,ÊHoaÊKỳÊ

tậpÊ trungÊ vàoÊ việcÊ bảoÊ vệÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ

nộiÊđịaÊthôngÊquaÊcáchÊtínhÊthuếÊnhưÊzero-

ing,ÊcùngÊvớiÊviệcÊkhôngÊápÊdụngÊmứcÊthuếÊ

thấyÊhơn.Ê 

VềÊ thủÊ tục,ÊHoaÊKỳÊcũngÊ yêuÊcầuÊ cungÊ

cấpÊ dữÊ liệuÊ vàÊ hợpÊ tác,Ê nhưngÊ hệÊ thốngÊ

mangÊnặngÊtínhÊtốÊtụng,ÊvớiÊvaiÊtròÊrấtÊlớnÊ

củaÊ luậtÊ sưÊ vàÊ vậnÊ độngÊ hànhÊ lang;Ê cácÊ

quyếtÊđịnhÊnhiềuÊkhiÊchịuÊtácÊđộngÊmạnhÊtừÊ

yếuÊ tốÊ chínhÊ trị.Ê HoaÊ KỳÊ khôngÊ cóÊ bướcÊ

đánhÊgiáÊlợiÊíchÊcộngÊđồngÊmangÊtínhÊphápÊ

lýÊ bắtÊ buộc,Ê nênÊ mộtÊ khiÊ cóÊ kếtÊ luậnÊ vềÊ

hànhÊviÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊthiệtÊhại,ÊviệcÊ

ápÊthuếÊgầnÊnhưÊlàÊápÊnguyên. 

TrongÊkhiÊđó,ÊEUÊápÊdụngÊmứcÊthuếÊthấpÊ

hơnÊ (lesserÊ dutyÊ rule—LDR)Ê nhưÊ mộtÊ

nguyênÊtắcÊchung,ÊchỉÊtrongÊmộtÊsốÊtrườngÊ

hợpÊ đặcÊ biệtÊ mớiÊ choÊ phépÊ vượtÊ quaÊ

nguyênÊtắcÊnày.ÊBởiÊvậy,ÊmặcÊdùÊquyÊtrìnhÊ

điềuÊtraÊcủaÊEUÊcóÊthểÊphứcÊtạpÊvàÊchặtÊchẽÊ

hơn,Ê mứcÊ thuếÊ cuốiÊ cùngÊ lạiÊ thườngÊ nhẹÊ

nhàngÊ hơnÊ soÊ vớiÊ HoaÊ Kỳ.Ê ĐiềuÊ nàyÊ tạoÊ

nênÊ sựÊ khácÊ biệtÊ thúÊ vị:Ê HoaÊ KỳÊ cóÊ quyÊ

trìnhÊxétÊvềÊbềÊngoàiÊcóÊvẻÊnhanhÊvàÊmạnh,Ê

mứcÊ thuếÊ cao,Ê nhưngÊ ítÊ tầngÊ kiểmÊ soátÊ

chínhÊsách;ÊcònÊEUÊcóÊquyÊtrìnhÊsâu,ÊnhiềuÊ

tầngÊđánhÊgiá,ÊminhÊbạchÊhơn,ÊnhưngÊmứcÊ

thuếÊkhôngÊphảiÊlúcÊnàoÊcũngÊcaoÊnhất. 

NếuÊ đặtÊ lênÊ cùngÊ mộtÊ trụcÊ soÊ sánh,Ê cóÊ

thểÊthấy:ÊWTOÊlàÊsànÊphápÊlý,ÊbảoÊđảmÊtốiÊ

thiểuÊ cácÊ quyềnÊ thủÊ tụcÊ vàÊ nguyênÊ tắcÊ cơÊ

bản;ÊHoaÊKỳÊlàÊmôÊhìnhÊbảoÊhộÊtốiÊđaÊtrongÊ

giớiÊ hạnÊ WTO,Ê nhấnÊ mạnhÊ vàoÊ côngÊ cụÊ

thuếÊmạnhÊ vàÊ tínhÊ tốÊ tụng;Ê cònÊEUÊ làÊmôÊ

hìnhÊ phápÊ quyềnÊ –Ê kinhÊ tếÊ –Ê chínhÊ sáchÊ

công,Ê nơiÊ quyÊ trìnhÊ điềuÊ traÊ đượcÊ thiếtÊ kếÊ

khôngÊchỉÊđểÊphátÊhiệnÊdumpingÊmàÊcònÊđểÊ

sàngÊ lọc,Ê cânÊ bằngÊ lợiÊ íchÊ vàÊ kiểmÊ soátÊ

quyềnÊlựcÊcủaÊcơÊquanÊápÊdụngÊbiệnÊpháp.Ê

ChínhÊvìÊ thế,Ê khiÊ nóiÊ vềÊmứcÊđộÊ chặtÊ chẽ,Ê

cóÊ thểÊkhẳngÊđịnhÊ rằngÊEUÊđãÊnângÊchuẩnÊ

củaÊ WTOÊ lênÊ mộtÊ cấpÊ độÊ mới,Ê vừaÊ bảoÊ

đảmÊtínhÊtuânÊthủÊquốcÊtế,ÊvừaÊthêmÊnhiềuÊ

lớpÊphòngÊngừaÊchốngÊlạmÊdụngÊmàÊkhôngÊ

phảiÊhệÊthốngÊnàoÊcũngÊcó. 

2.ÊKhuyếnÊnghịÊ chiÊ tiếtÊ dànhÊ choÊdo-

anhÊ nghiệpÊ vàÊ cácÊ vướngÊ mắcÊ thườngÊ

gặpÊkhiÊđốiÊmặtÊvớiÊquyÊđịnhÊphápÊ luậtÊ

vềÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊEU 

TrongÊ thựcÊ tiễnÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ
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quốcÊtế,ÊnhiềuÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊkhiÊ

tiếpÊ cậnÊ thịÊ trườngÊ EUÊ thườngÊ đánhÊ giáÊ

thấpÊmứcÊđộÊphứcÊtạpÊcủaÊquyÊđịnhÊchốngÊ

bánÊ pháÊ giá.ÊĐâyÊ làÊ saiÊ lầmÊphổÊ biến,Ê bởiÊ

EUÊ vậnÊ hànhÊ mộtÊ trongÊ nhữngÊ hệÊ thốngÊ

điềuÊtraÊvừaÊnghiêmÊngặtÊvừaÊđòiÊhỏiÊnăngÊ

lựcÊquảnÊtrịÊnộiÊbộÊcao.ÊNhữngÊvướngÊmắcÊ

màÊ doanhÊ nghiệpÊ thườngÊ gặpÊ khôngÊ chỉÊ

liênÊ quanÊ đếnÊ dữÊ liệuÊ vàÊ hợpÊ tác,ÊmàÊ cònÊ

bắtÊnguồnÊ từÊ sựÊ thiếuÊhiểuÊbiếtÊvềÊphươngÊ

phápÊđiềuÊtraÊvàÊtriếtÊlýÊphápÊlýÊđặcÊthùÊcủaÊ

EU.ÊChínhÊvìÊvậy,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊđượcÊ

địnhÊ hướngÊ bằngÊ cácÊ khuyếnÊ nghịÊ cóÊ tínhÊ

thựcÊtiễnÊvàÊcóÊchiềuÊsâu. 

MộtÊtrongÊnhữngÊvướngÊmắcÊcơÊbảnÊnhấtÊ

làÊkhảÊnăngÊlưuÊtrữÊvàÊchứngÊminhÊdữÊliệuÊ

theoÊchuẩnÊmựcÊmàÊEUÊyêuÊcầu.ÊPhầnÊlớnÊ

doanhÊnghiệp,ÊđặcÊbiệtÊlàÊdoanhÊnghiệpÊvừaÊ

vàÊ nhỏ,Ê chưaÊ cóÊ hệÊ thốngÊquảnÊ trịÊ dữÊ liệuÊ

mangÊ tínhÊ khoaÊ học.Ê CácÊ giaoÊ dịchÊ bánÊ

hàngÊkhôngÊđượcÊghiÊchépÊđầyÊđủ,ÊchiÊphíÊ

sảnÊxuấtÊkhôngÊđượcÊphânÊđịnhÊrõÊgiữaÊchiÊ

phíÊtrựcÊtiếpÊvàÊchiÊphíÊgiánÊtiếp,ÊhoặcÊbáoÊ

cáoÊtàiÊchínhÊkhôngÊđượcÊlậpÊtheoÊchuẩnÊcóÊ

thểÊkiểmÊtoánÊmộtÊcáchÊdễÊdàng. 

ÊKhiÊEUÊyêuÊcầuÊdoanhÊnghiệpÊcungÊcấpÊ

dữÊliệuÊchiÊtiếtÊvềÊtừngÊgiaoÊdịchÊxuấtÊkhẩuÊ

trongÊgiaiÊđoạnÊđiềuÊtra,ÊkèmÊtheoÊhóaÊđơn,Ê

sổÊ kếÊ toán,Ê hợpÊ đồngÊ vàÊmọiÊ bằngÊ chứngÊ

liênÊ quan,Ê doanhÊ nghiệpÊ dễÊ rơiÊ vàoÊ tìnhÊ

trạngÊkhôngÊthểÊtáiÊhiệnÊđượcÊdữÊliệu.ÊĐâyÊ

làÊ nguyênÊ nhânÊ khiếnÊ nhiềuÊ doanhÊ nghiệpÊ

dùÊkhôngÊbánÊpháÊgiáÊthậtÊsựÊvẫnÊbịÊápÊmứcÊ

thuếÊ rấtÊ caoÊ chỉÊ vìÊ khôngÊ thểÊ chứngÊminhÊ

tínhÊ chínhÊ xácÊ củaÊ dữÊ liệu.Ê KhuyếnÊ nghịÊ

quanÊtrọngÊ làÊdoanhÊnghiệpÊphảiÊxâyÊdựngÊ

hệÊ thốngÊ kếÊ toánÊ theoÊ tiêuÊ chuẩnÊ quốcÊ tếÊ

hoặcÊ ítÊ nhấtÊ theoÊ chuẩnÊ kiểmÊ toánÊ cóÊ khảÊ

năngÊ đốiÊ chiếuÊ đầyÊ đủ,Ê baoÊ gồmÊ việcÊ lưuÊ

trữÊhồÊsơÊgiaoÊdịchÊtrongÊthờiÊgianÊđủÊdài. 

VướngÊmắcÊ thứÊ haiÊ thườngÊxuấtÊ hiệnÊởÊ

phươngÊ diệnÊ hiểuÊ biếtÊ phápÊ lýÊ vàÊ chiếnÊ

lượcÊtrảÊlờiÊbảngÊcâuÊhỏiÊđiềuÊtra.ÊBảngÊcâuÊ

hỏiÊcủaÊEUÊcóÊcấuÊtrúcÊđồÊsộ,ÊtừngÊcâuÊđềuÊ

yêuÊcầuÊdữÊliệuÊchiÊtiếtÊvàÊgiảiÊthíchÊrõÊràngÊ

vềÊ môÊ hìnhÊ kinhÊ doanh.Ê NhiềuÊ doanhÊ

nghiệpÊtrảÊlờiÊtheoÊhướngÊđốiÊphó,ÊchỉÊcungÊ

cấpÊ phầnÊ dữÊ liệuÊmàÊ doanhÊ nghiệpÊ choÊ làÊ

đủ,Ê dẫnÊ đếnÊ hồÊ sơÊ thiếuÊ tínhÊ hợpÊ lýÊ hoặcÊ

thiếuÊsựÊnhấtÊquánÊgiữaÊcácÊphần.Ê 

MộtÊsốÊdoanhÊnghiệpÊsửÊdụngÊsốÊliệuÊnộiÊ

bộÊmàÊkhôngÊkiểmÊtraÊsựÊphùÊhợpÊvớiÊthờiÊ

kỳÊđiềuÊtraÊhoặcÊkhôngÊđốiÊchiếuÊvớiÊlượngÊ

hàngÊđãÊxuấtÊkhẩuÊvàoÊEU.ÊNhữngÊthiếuÊsótÊ

nhưÊvậyÊcóÊthểÊkhiếnÊỦyÊbanÊchâuÊÂuÊđánhÊ

giáÊ doanhÊ nghiệpÊ làÊ khôngÊ hợpÊ tác.Ê ĐiềuÊ

nàyÊ choÊ thấyÊ doanhÊ nghiệpÊ cầnÊ sựÊ hỗÊ trợÊ

củaÊđộiÊngũÊchuyênÊgiaÊphápÊ lýÊvàÊkinhÊtếÊ

giàuÊkinhÊnghiệmÊngayÊtrongÊgiaiÊđoạnÊđầuÊ

vàÊkhôngÊnênÊtựÊxửÊlýÊmộtÊmình. 

MộtÊ vướngÊ mắcÊ đặcÊ biệtÊ lớnÊ vàÊ rấtÊ

thườngÊgặpÊlàÊnăngÊlựcÊgiảiÊtrìnhÊliênÊquanÊ

đếnÊcơÊchếÊbiếnÊdạngÊđángÊkể.ÊCụÊthể,ÊkhiÊ

EUÊ nghiÊ ngờÊ rằngÊ thịÊ trườngÊ nộiÊ địaÊ củaÊ

nướcÊ xuấtÊ khẩuÊ cóÊ sựÊ canÊ thiệpÊ quáÊ mứcÊ

củaÊ NhàÊ nướcÊ khiếnÊ chiÊ phíÊ bịÊ bópÊ méo,Ê

doanhÊ nghiệpÊ phảiÊ chứngÊ minhÊ rằngÊ hoạtÊ

độngÊ củaÊmìnhÊvẫnÊvậnÊhànhÊ theoÊnguyênÊ

tắcÊthịÊtrường.Ê 

KhóÊkhănÊnằmÊởÊchỗÊdoanhÊnghiệpÊphảiÊ
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trìnhÊbàyÊđượcÊtínhÊhợpÊlýÊkinhÊtếÊđằngÊsauÊ

từngÊ yếuÊ tốÊ chiÊ phíÊ vàÊ chứngÊ minhÊ đượcÊ

rằngÊcácÊyếuÊtốÊđóÊkhôngÊbịÊtrợÊcấpÊhayÊbịÊ

điềuÊchỉnhÊbởiÊchínhÊsáchÊNhàÊnước.ÊVíÊdụÊ

doanhÊ nghiệpÊ cầnÊ chứngÊ minhÊ rằngÊ giáÊ

điện,ÊgiáÊđấtÊhoặcÊgiáÊvốnÊthựcÊsựÊphảnÊánhÊ

cungÊ cầuÊ thịÊ trường.Ê CácÊ doanhÊ nghiệpÊ

thườngÊ thiếuÊ chuẩnÊ bịÊ vềÊmặtÊ này,Ê khôngÊ

cóÊhồÊsơÊchứngÊminhÊrõÊràngÊvềÊnguồnÊgốcÊ

chiÊphíÊhoặcÊkhôngÊcóÊdữÊliệuÊquốcÊtếÊđểÊsoÊ

sánh.ÊĐâyÊ làÊ lýÊdoÊkhiếnÊEUÊdễÊdàngÊ loạiÊ

bỏÊ toànÊ bộÊ chiÊ phíÊ nộiÊ địaÊ củaÊ doanhÊ

nghiệpÊ vàÊ tínhÊ lạiÊ giáÊ thôngÊ thườngÊ theoÊ

chuẩnÊthamÊchiếuÊquốcÊtế,ÊdẫnÊđếnÊbiênÊđộÊ

pháÊ giáÊ rấtÊ cao.ÊCáchÊ khắcÊ phụcÊ làÊ doanhÊ

nghiệpÊ cầnÊ chuẩnÊ bịÊ trướcÊ cácÊ tàiÊ liệuÊ vềÊ

tínhÊminhÊ bạchÊ củaÊ thịÊ trườngÊ ngành,Ê cácÊ

dữÊ liệuÊ thịÊ trườngÊ quốcÊ tếÊ vàÊ cácÊ báoÊ cáoÊ

độcÊ lậpÊxácÊnhậnÊ rằngÊhoạtÊđộngÊkinhÊdo-

anhÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊtuânÊtheoÊquyÊluậtÊthịÊ

trường. 

VướngÊ mắcÊ tiếpÊ theoÊ liênÊ quanÊ đếnÊ sựÊ

thiếuÊchủÊđộngÊtrongÊquanÊhệÊvớiÊnhàÊnhậpÊ

khẩuÊvàÊdoanhÊnghiệpÊhạÊnguồnÊtạiÊEU.ÊDoÊ

EUÊ cóÊ bướcÊ đánhÊ giáÊ lợiÊ íchÊ EU,Ê nhữngÊ

tiếngÊ nóiÊ từÊ ngườiÊ tiêuÊ dùngÊ hoặcÊ doanhÊ

nghiệpÊ sửÊ dụngÊ sảnÊ phẩmÊ đóÊ làmÊ nguyênÊ

liệuÊđầuÊvàoÊcóÊ thểÊ tácÊđộngÊ trựcÊ tiếpÊđếnÊ

quyếtÊđịnhÊcủaÊỦyÊbanÊchâuÊÂu.Ê 

NhiềuÊ doanhÊ nghiệpÊ xuấtÊ khẩuÊ khôngÊ

duyÊ trìÊ quanÊ hệÊ chiếnÊ lượcÊ vớiÊ nhàÊ nhậpÊ

khẩuÊEUÊhoặcÊkhôngÊtạoÊdựngÊđượcÊnhómÊ

lợiÊíchÊủngÊhộ,ÊdẫnÊđếnÊviệcÊkhôngÊcóÊtiếngÊ

nóiÊbảoÊvệÊtrongÊbướcÊđánhÊgiáÊlợiÊíchÊEU.Ê

ĐâyÊ làÊ saiÊ lầmÊ phổÊ biếnÊ vàÊ cóÊ thểÊ đượcÊ

khắcÊphụcÊbằngÊ cáchÊ xâyÊdựngÊmạngÊ lướiÊ

đốiÊ tácÊ vữngÊ mạnh,Ê tạoÊ sựÊ phụÊ thuộcÊ lẫnÊ

nhauÊ vềÊ thươngÊmạiÊ đểÊ cácÊ doanhÊ nghiệpÊ

hạÊnguồnÊtạiÊEUÊcóÊđộngÊcơÊtựÊnhiênÊđứngÊ

vềÊphíaÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩu. 

VướngÊ mắcÊ nữaÊ màÊ doanhÊ nghiệpÊ

thườngÊmắcÊphảiÊlàÊsựÊchậmÊtrễÊtrongÊviệcÊ

nhậnÊ diệnÊ nguyÊ cơÊ bịÊ kiện.Ê NhiềuÊ doanhÊ

nghiệpÊ chỉÊ bắtÊ đầuÊ tìmÊ hiểuÊ vềÊ quyÊ địnhÊ

chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ sauÊ khiÊ đãÊ bịÊ EUÊ khởiÊ

xướngÊ điềuÊ tra.Ê KhiÊ đó,Ê mọiÊ sựÊ chuẩnÊ bịÊ

đềuÊtrởÊnênÊbịÊđộngÊvàÊápÊlựcÊvềÊthờiÊgianÊ

khiếnÊdoanhÊnghiệpÊkhóÊthuÊthậpÊdữÊliệuÊvàÊ

xâyÊdựngÊchiếnÊlượcÊphòngÊvệ.Ê 

DoÊđó,ÊdoanhÊnghiệpÊnênÊthườngÊxuyênÊ

theoÊdõiÊcácÊbiếnÊđộngÊthịÊtrường,ÊđặcÊbiệtÊ

làÊ khiÊ thịÊ phầnÊ xuấtÊ khẩuÊ tăngÊ nhanhÊ bấtÊ

thườngÊ hoặcÊ khiÊ doanhÊ nghiệpÊ cạnhÊ tranhÊ

trựcÊ tiếpÊvớiÊngànhÊsảnÊxuấtÊđangÊgặpÊkhóÊ

khănÊtrongÊEU.ÊChủÊđộngÊđánhÊgiáÊrủiÊroÊsẽÊ

giúpÊdoanhÊnghiệpÊcóÊchuẩnÊbịÊtrướcÊvềÊdữÊ

liệu,Ê tàiÊ liệuÊ vàÊ thậmÊ chíÊ hìnhÊ thànhÊ sẵnÊ

mộtÊđộiÊngũÊxửÊlýÊtranhÊchấpÊkhiÊcầnÊthiết. 

CuốiÊ cùng,Ê doanhÊ nghiệpÊ cầnÊ xácÊ địnhÊ

rõÊ rằngÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ khôngÊ phảiÊ làÊ

mộtÊ trậnÊchiếnÊđơnÊ lẻÊmàÊ làÊmộtÊquáÊ trìnhÊ

dàiÊ hạn.Ê SựÊ chuẩnÊ bịÊ nênÊ đượcÊ tiếnÊ hànhÊ

liênÊtục,ÊkhôngÊchỉÊkhiÊcóÊnguyÊcơÊbịÊkiện.Ê

KhiÊdoanhÊnghiệpÊxâyÊdựngÊđượcÊhệÊthốngÊ

quảnÊ trịÊdữÊ liệuÊminhÊbạch,ÊchủÊđộngÊhiểuÊ

luật,ÊduyÊ trìÊquanÊhệÊvớiÊđốiÊ tácÊEUÊvàÊcóÊ

chiếnÊlượcÊtheoÊdõiÊthịÊtrườngÊhợpÊlý,ÊrủiÊroÊ

bịÊápÊthuếÊcaoÊsẽÊgiảmÊđángÊkể.ÊNgượcÊlại,Ê

nếuÊdoanhÊnghiệpÊ chỉÊ chờÊđếnÊkhiÊ bịÊ điềuÊ

traÊmớiÊchuẩnÊbị,ÊchiÊphíÊvàÊ rủiÊ roÊsẽÊ tăngÊ
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lênÊrấtÊcao,ÊthậmÊchíÊcóÊthểÊmấtÊtoànÊbộÊthịÊ

trườngÊEU. 

IV.ÊKếtÊluận 

QuyÊtrìnhÊphápÊluậtÊvềÊbiệnÊphápÊchốngÊ

bánÊpháÊgiáÊcủaÊEU,ÊxétÊtổngÊthể,ÊphảnÊánhÊ

sựÊ kếtÊ hợpÊ hiếmÊ thấyÊ giữaÊ baÊ yếuÊ tố:Ê độÊ

chặtÊchẽÊcủaÊphápÊluật,ÊchiềuÊsâuÊcủaÊphânÊ

tíchÊkinhÊtếÊvàÊsựÊthậnÊtrọngÊcủaÊchínhÊsáchÊ

công.ÊKhôngÊgiốngÊnhiềuÊcơÊchếÊphòngÊvệÊ

thươngÊmạiÊtrênÊthếÊgiớiÊvốnÊchỉÊdừngÊlạiÊởÊ

yêuÊcầuÊchứngÊminhÊdumpingÊvàÊthiệtÊhại,Ê

EUÊ xâyÊ dựngÊ mộtÊ hệÊ thốngÊ điềuÊ traÊ đaÊ

tầng,Ê trongÊđóÊmỗiÊbướcÊđềuÊđượcÊthiếtÊkếÊ

vớiÊmụcÊtiêuÊduyÊtrìÊtốiÊđaÊtínhÊkháchÊquan,Ê

tínhÊ minhÊ bạchÊ vàÊ khảÊ năngÊ kiểmÊ soátÊ

quyềnÊlựcÊcủaÊcơÊquanÊđiềuÊtra. 

ĐiểmÊnổiÊbậtÊđầuÊtiênÊ làÊviệcÊEUÊđặtÊraÊ

nhữngÊngưỡngÊphápÊlýÊrấtÊcaoÊngayÊtừÊgiaiÊ

đoạnÊ khởiÊ xướng.Ê ViệcÊ yêuÊ cầuÊ đơnÊ kiệnÊ

phảiÊđạtÊ tỷÊ lệÊđạiÊdiệnÊ tốiÊ thiểuÊcủaÊngànhÊ

sảnÊxuấtÊEUÊvừaÊngănÊngừaÊlạmÊdụngÊphápÊ

lý,Ê vừaÊ đảmÊ bảoÊ rằngÊ biệnÊ phápÊ chỉÊ đượcÊ

kíchÊhoạtÊkhiÊ thựcÊsựÊcóÊsựÊđồngÊ thuậnÊ từÊ

cácÊdoanhÊnghiệpÊđangÊchịuÊ tácÊđộngÊ trựcÊ

tiếp.ÊĐiềuÊnàyÊkhẳngÊđịnhÊmộtÊnguyênÊ tắcÊ

xuyênÊ suốtÊ trongÊhệÊ thốngÊEU:Ê chốngÊbánÊ

pháÊgiáÊkhôngÊphảiÊlàÊcôngÊcụÊbảoÊhộÊđượcÊ

sửÊdụngÊtùyÊtiệnÊmàÊlàÊphươngÊánÊcanÊthiệpÊ

cóÊđiềuÊkiệnÊnhằmÊbảoÊvệÊmôiÊtrườngÊcạnhÊ

tranhÊlànhÊmạnh. 

TínhÊkhoaÊhọcÊcủaÊquyÊtrìnhÊEUÊthểÊhiệnÊ

rõÊtrongÊgiaiÊđoạnÊtínhÊtoánÊbiênÊđộÊpháÊgiáÊ

vàÊ phânÊ tíchÊ thiệtÊ hại.Ê ViệcÊ ápÊ dụngÊ

phươngÊ phápÊ xácÊ địnhÊ giáÊ thôngÊ thườngÊ

dựaÊ trênÊcơÊchếÊbiếnÊdạngÊđángÊkểÊđãÊđưaÊ

EUÊ trởÊ thànhÊ hệÊ thốngÊ duyÊ nhấtÊ trênÊ thếÊ

giớiÊ đánhÊ giáÊ mứcÊ độÊ canÊ thiệpÊ củaÊ NhàÊ

nướcÊ vàoÊ từngÊ yếuÊ tốÊ giáÊ vàÊ chiÊ phíÊ mộtÊ

cáchÊchiÊtiết. 

ÊĐâyÊ khôngÊ chỉÊ làÊ cảiÊ cáchÊ vềÊ mặtÊ kỹÊ

thuậtÊ màÊ cònÊ làÊ bướcÊ tiếnÊ lớnÊ vềÊ phươngÊ

phápÊluận,ÊbởiÊEUÊkhôngÊcònÊdựaÊvàoÊviệcÊ

phânÊloạiÊnềnÊkinhÊtếÊtheoÊnhãnÊmácÊmàÊđiÊ

vàoÊ phânÊ tíchÊ bảnÊ chấtÊ củaÊ cấuÊ trúcÊ thịÊ

trường.ÊĐiềuÊ nàyÊ choÊ phépÊEUÊđưaÊ raÊ kếtÊ

luậnÊ phảnÊ ánhÊ sátÊ thựcÊ tếÊ kinhÊ tếÊ hơnÊ vàÊ

tránhÊ bịÊ chiÊ phốiÊ bởiÊ cácÊ yếuÊ tốÊ chínhÊ trịÊ

hayÊápÊ lựcÊ từÊcácÊhệÊ thốngÊphânÊ loạiÊquốcÊ

tếÊcứngÊnhắc. 

TrongÊkhiÊđó,ÊbướcÊphânÊtíchÊthiệtÊhạiÊvàÊ

quanÊhệÊnhânÊquảÊcủaÊEUÊcóÊmứcÊđộÊtỉÊmỉÊ

vượtÊ xaÊ chuẩnÊ mựcÊ WTO.Ê EUÊ buộcÊ cơÊ

quanÊđiềuÊtraÊphảiÊtáchÊbạchÊảnhÊhưởngÊcủaÊ

bánÊ pháÊ giáÊ vớiÊ cácÊ yếuÊ tốÊ khácÊ gâyÊ thiệtÊ

hại,Ê chẳngÊ hạnÊ biếnÊ độngÊ chungÊ củaÊ thịÊ

trường,Ê thayÊ đổiÊ côngÊ nghệ,Ê cạnhÊ tranhÊ từÊ

nguồnÊcungÊkhôngÊbịÊbánÊpháÊgiáÊhayÊthậmÊ

chíÊ làÊ saiÊ lầmÊ trongÊ quảnÊ trịÊ nộiÊ bộÊ củaÊ

ngànhÊsảnÊxuất. 

ÊCáchÊ tiếpÊ cậnÊ nàyÊ đảmÊ bảoÊ rằngÊ tráchÊ

nhiệmÊcủaÊhàngÊnhậpÊ khẩuÊbịÊ bánÊpháÊgiáÊ
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đượcÊxácÊ địnhÊ trênÊ cơÊ sởÊ chứngÊminhÊđầyÊ

đủÊ chứÊ khôngÊ phảiÊ trênÊ sựÊ suyÊ diễn.ÊĐiềuÊ

đóÊlàmÊtăngÊđộÊtinÊcậyÊcủaÊkếtÊluậnÊđiềuÊtraÊ

vàÊgiảmÊ thiểuÊnguyÊcơÊcôngÊcụÊchốngÊbánÊ

pháÊgiáÊbịÊsửÊdụngÊnhưÊmộtÊhìnhÊ thứcÊbảoÊ

hộÊtráÊhình. 

TầngÊthứÊtưÊtrongÊquyÊtrìnhÊEUÊchínhÊlàÊ

điểmÊ khiếnÊ hệÊ thốngÊ nàyÊ trởÊ thànhÊ mộtÊ

chuẩnÊmựcÊquốcÊtếÊđộcÊđáo:ÊbướcÊđánhÊgiáÊ

lợiÊíchÊcộngÊđồngÊcủaÊEU.ÊĐâyÊkhôngÊchỉÊlàÊ

bướcÊcânÊnhắcÊvềÊkinhÊtếÊmàÊcònÊlàÊcơÊchếÊ

kiểmÊ soátÊ quyềnÊ lựcÊ mangÊ tínhÊ bảnÊ chất.Ê

BằngÊviệcÊbuộcÊphảiÊxemÊxétÊtácÊđộngÊcủaÊ

biệnÊ phápÊ đốiÊ vớiÊ ngườiÊ tiêuÊ dùng,Ê nhàÊ

nhậpÊkhẩu,ÊngànhÊhạÊnguồnÊvàÊđốiÊvớiÊcấuÊ

trúcÊ thịÊ trườngÊ nộiÊ khốiÊ nóiÊ chung,Ê EUÊ

chuyểnÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊtừÊmộtÊ

côngÊcụÊmộtÊchiềuÊsangÊmộtÊcôngÊcụÊchínhÊ

sáchÊcóÊtráchÊnhiệm.Ê 

NhờÊđó,ÊEUÊcóÊthểÊtừÊchốiÊápÊthuếÊtrongÊ

nhữngÊ trườngÊ hợpÊ màÊ việcÊ canÊ thiệpÊ tuyÊ

đúngÊvềÊmặtÊkỹÊthuậtÊnhưngÊsaiÊvềÊmặtÊlợiÊ

íchÊ chung,Ê hoặcÊ gâyÊ raÊ tácÊ độngÊ bấtÊ cânÊ

xứngÊchoÊcácÊnhómÊkinhÊtếÊtrongÊEU. 

ChínhÊsựÊtồnÊtạiÊcủaÊtầngÊlợiÊíchÊEUÊnàyÊ

giúpÊphânÊbiệtÊEUÊvớiÊhầuÊhếtÊcácÊquốcÊgiaÊ

lớn,ÊđặcÊbiệtÊlàÊHoaÊKỳ.ÊNếuÊHoaÊKỳÊxemÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊnhưÊmộtÊcôngÊcụÊbảoÊhộÊ

mạnh,ÊEUÊxemÊnóÊnhưÊmộtÊphầnÊcủaÊchiếnÊ

lượcÊthươngÊmạiÊtổngÊthể.ÊDoÊđó,ÊmứcÊthuếÊ

củaÊEUÊnhìnÊchungÊthấpÊhơnÊvàÊmangÊtínhÊ

cânÊbằngÊhơn,ÊnhưngÊ lạiÊcóÊđộÊchínhÊdanhÊ

vàÊsứcÊthuyếtÊphụcÊphápÊlýÊcaoÊhơnÊđángÊkểÊ

khiÊđốiÊchiếuÊvớiÊtiêuÊchuẩnÊWTO. 

QuyÊ trìnhÊ điềuÊ traÊ củaÊ EU,Ê vớiÊ sựÊ kếtÊ

hợpÊgiữaÊminhÊbạchÊthủÊtục,ÊphânÊtíchÊkinhÊ

tếÊ sâu,Ê tráchÊ nhiệmÊ giảiÊ trìnhÊ vàÊ đaÊ tầngÊ

đánhÊgiá,ÊđãÊvượtÊlênÊtrênÊmứcÊyêuÊcầuÊtốiÊ

thiểuÊ củaÊ WTO,Ê đồngÊ thờiÊ thiếtÊ lậpÊ mộtÊ

chuẩnÊmựcÊđiềuÊtraÊmàÊnhiềuÊquốcÊgiaÊđangÊ

phátÊ triểnÊ chưaÊ thểÊ đạtÊ tới.Ê HệÊ thốngÊ nàyÊ

khôngÊ chỉÊ bảoÊ vệÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ EUÊ màÊ

cònÊ củngÊ cốÊ lòngÊ tinÊ củaÊdoanhÊnghiệpÊvàÊ

ngườiÊ tiêuÊ dùngÊ vàoÊ tínhÊ minhÊ bạchÊ củaÊ

chínhÊsáchÊthươngÊmạiÊEU. 

TómÊ lại,Ê phápÊ luậtÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ

củaÊEUÊkhôngÊchỉÊ làÊmộtÊ tậpÊhợpÊ cácÊquyÊ

địnhÊmangÊtínhÊkỹÊthuậtÊmàÊlàÊmộtÊhệÊthốngÊ

đượcÊthiếtÊkếÊtinhÊvi,ÊcẩnÊtrọngÊvàÊgiàuÊtínhÊ

triếtÊ lý.ÊQuyÊ trìnhÊđiềuÊ traÊđaÊ tầngÊcủaÊEUÊ

thểÊ hiệnÊ rõÊ mụcÊ tiêuÊ bảoÊ vệÊ môiÊ trườngÊ

cạnhÊ tranhÊ côngÊ bằng,Ê hạnÊ chếÊ tốiÊ đaÊ việcÊ

lạmÊdụngÊcôngÊcụÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊvàÊ

duyÊtrìÊsựÊổnÊđịnhÊcủaÊ thịÊ trườngÊnộiÊkhối.Ê

VớiÊnhữngÊđặcÊđiểmÊđó,ÊEUÊđãÊkhẳngÊđịnhÊ

vịÊ thếÊ làÊ hệÊ thốngÊ phápÊ lýÊ chốngÊ bánÊ pháÊ

giáÊcóÊmứcÊđộÊhoànÊthiệnÊvàÊchiềuÊsâuÊphânÊ

tíchÊhàngÊđầuÊthếÊgiới,ÊđồngÊthờiÊ trởÊ thànhÊ

thamÊchiếuÊquanÊ trọngÊchoÊnhiềuÊquốcÊgiaÊ

trongÊquáÊ trìnhÊxâyÊdựngÊvàÊcảiÊcáchÊphápÊ

luậtÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊchínhÊmình. 
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PhụÊlụcÊI 

QuyÊtrìnhÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊEU 
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PhụÊlụcÊII 

CácÊđườngÊlinkÊtruyÊcậpÊmàÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊlưuÊýÊkhiÊmuốnÊtraÊcứuÊvềÊquyÊđịnhÊphápÊ
luậtÊnóiÊchungÊvàÊvềÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊEUÊnóiÊriêng 

 

STT NộiÊdung LinkÊtruyÊcập 

 1 QuyÊđịnhÊphápÊluậtÊnóiÊchungÊcủaÊEU https://eur-lex.europa.eu/browse/
summaries.html 

2 QuyÊđịnhÊphápÊluậtÊvềÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊ
pháÊgiáÊcủaÊEU 

https://eur-lex.europa.eu/eli/
reg/2016/1036/2018-06-08 

 3 TraÊcứuÊcácÊvụÊviệcÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊ
nóiÊchungÊvàÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊnóiÊriêng 

https://tron.trade.ec.europa.eu/
investigations/ongoing 

 4 CácÊbáoÊcáoÊnghiênÊcứuÊhàngÊnămÊvềÊ
phòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊEU 

https://eur-lex.europa.eu/
search.html?
textScope0=ti&lang=en&SUBD
OM_INIT=ALL_ALL&DTS_D
OM=ALL&type=advanced&DT
S_SUBDOM=ALL_ALL&textS
cope1=ti&qid=1646153839159
&andText1=%22Anti-
Dumping%2C+Anti-
Subsidy+and+Safeguard%
22&andText0=%
22Annual+Report%
22&sortOne=DD&sortOneOrde
r=desc 

 5 CácÊthôngÊbáoÊchínhÊthức https://policy.trade.ec.europa.eu/
enforcement-and-protection/
trade-defence_en 

 6 CácÊhướngÊdẫnÊchoÊcácÊnhàÊxuấtÊnhậpÊkhẩu https://policy.trade.ec.europa.eu/
help-exporters-and-importers_en 
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QuyÊtrìnhÊràÊsoátÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊEU 

I.ÊRàÊsoátÊgiữaÊkỳ 

T rongÊ hệÊ thốngÊ phápÊ lýÊ củaÊ LiênÊminhÊ châuÊ ÂuÊ vềÊ chốngÊ bánÊ pháÊ

giá,ÊràÊsoátÊgiữaÊkỳÊđượcÊxemÊlàÊmộtÊcơÊchếÊ

điềuÊ chỉnhÊ linhÊ hoạt,Ê choÊ phépÊ cậpÊ nhậtÊ

mứcÊ thuếÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ trênÊ cơÊ sởÊ

nhữngÊ thayÊ đổiÊ quanÊ trọngÊ vềÊ hoànÊ cảnhÊ

sauÊkhiÊbiệnÊphápÊđãÊđượcÊápÊdụng.ÊCơÊchếÊ

nàyÊhìnhÊthànhÊtừÊnhậnÊthứcÊrằngÊmứcÊthuếÊ

chốngÊ bánÊ pháÊ giá,Ê dùÊ đượcÊ xácÊ địnhÊ sauÊ

mộtÊ quáÊ trìnhÊ điềuÊ traÊ toànÊ diện,Ê vẫnÊ chỉÊ

phảnÊánhÊcácÊđiềuÊkiệnÊkinhÊtế,ÊthươngÊmạiÊ

tạiÊthờiÊđiểmÊbanÊhànhÊquyếtÊđịnh. 

ÊTrongÊ thựcÊ tiễnÊ thươngÊ mạiÊ quốcÊ tế,Ê

môiÊ trườngÊ cạnhÊ tranhÊ vàÊ cấuÊ trúcÊ thịÊ

trườngÊcóÊthểÊbiếnÊđổiÊđángÊkểÊchỉÊsauÊmộtÊ

khoảngÊ thờiÊ gianÊ ngắn,Ê dẫnÊ tớiÊ nguyÊ cơÊ

biệnÊphápÊđangÊápÊdụngÊtrởÊnênÊkhôngÊcònÊ

phùÊhợp,ÊhoặcÊquáÊcaoÊsoÊvớiÊhànhÊviÊbánÊ

pháÊgiáÊthựcÊtế,ÊhoặcÊquáÊthấpÊđểÊngănÊchặnÊ

tácÊhại.Ê 

VìÊvậy,ÊràÊsoátÊgiữaÊkỳÊđóngÊvaiÊtròÊnhưÊ

mộtÊ côngÊ cụÊ nhằmÊ bảoÊ đảmÊ sựÊ cânÊ bằngÊ

giữaÊhaiÊmụcÊ tiêu:ÊmộtÊmặtÊ làÊduyÊ trìÊmứcÊ

độÊbảoÊhộÊcầnÊthiếtÊchoÊngànhÊsảnÊxuấtÊcủaÊ

EU,ÊvàÊmặtÊkhácÊlàÊbảoÊđảmÊcácÊbiệnÊphápÊ

khôngÊvượtÊquáÊmứcÊcầnÊthiết,ÊtránhÊtạoÊraÊ

ràoÊ cảnÊ thươngÊmạiÊ khôngÊ hợpÊ lýÊ đốiÊ vớiÊ

cácÊnhàÊxuấtÊkhẩuÊnướcÊngoài. 

TrongÊ khuônÊ khổÊ phápÊ lýÊ củaÊ EU,Ê ràÊ

soátÊgiữaÊkỳÊđượcÊthiếtÊlậpÊtheoÊĐiềuÊ11(3)Ê

củaÊQuyÊđịnhÊvềÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊEUÊ

(BasicÊAnti-DumpingÊRegulationÊ–ÊRegula-

tionÊ(EU)Ê2016/1036).ÊTheoÊđó,ÊmộtÊràÊsoátÊ

giữaÊkỳÊcóÊ thểÊđượcÊkhởiÊxướngÊkhiÊcóÊđủÊ

bằngÊchứngÊchoÊthấyÊviệcÊtiếpÊtụcÊápÊdụngÊ

biệnÊphápÊhiệnÊhànhÊkhôngÊcònÊphùÊhợp,ÊvìÊ

cácÊ yếuÊ tốÊ liênÊ quanÊ đếnÊ biênÊ độÊ bánÊ pháÊ

giáÊhoặcÊthiệtÊhạiÊđãÊthayÊđổiÊđángÊkểÊvàÊcóÊ

tínhÊchấtÊlâuÊdài. 

ÊĐiểmÊ quanÊ trọngÊ củaÊ quyÊ địnhÊ làÊ EUÊ

khôngÊ đòiÊ hỏiÊ sựÊ thayÊ đổiÊ hoànÊ toàn,Ê màÊ

chỉÊcầnÊchứngÊminhÊsựÊthayÊđổiÊ“đángÊkể”,Ê

baoÊgồmÊcảÊsựÊcảiÊthiệnÊhoặcÊsuyÊgiảmÊtìnhÊ

hìnhÊcủaÊngànhÊEU,ÊsựÊthayÊđổiÊchiÊphíÊsảnÊ

xuất,ÊbiếnÊđộngÊthịÊtrườngÊnộiÊđịaÊcủaÊnướcÊ

xuấtÊkhẩu,ÊhayÊthayÊđổiÊmôÊhìnhÊgiaoÊdịch.Ê

ĐiềuÊnàyÊphảnÊánhÊtriếtÊlýÊphápÊlýÊcủaÊEU,Ê

vốnÊhướngÊđếnÊtínhÊ“động”ÊvàÊ“thíchÊứng”Ê

củaÊbiệnÊpháp,ÊthayÊvìÊduyÊtrìÊmộtÊmứcÊthuếÊ

cốÊđịnhÊtrongÊsuốtÊthờiÊhạnÊápÊdụng. 

TrongÊ cấuÊ trúcÊ phápÊ lýÊ vềÊ ràÊ soátÊ biệnÊ

phápÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giá,Ê EUÊ khôngÊ xâyÊ

dựngÊ hệÊ thốngÊ riêngÊ biệtÊmàÊ dựaÊ trênÊ nềnÊ

tảngÊ chungÊ củaÊWTO.ÊĐiềuÊ nàyÊ xuấtÊ phátÊ

từÊ việcÊ HiệpÊ địnhÊChốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ củaÊ
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WTO,ÊđặcÊbiệtÊtạiÊĐiềuÊ11,ÊđặtÊraÊnghĩaÊvụÊ

mangÊtínhÊbắtÊbuộcÊđốiÊvớiÊtấtÊcảÊcácÊthànhÊ

viênÊvềÊviệcÊxemÊxétÊlạiÊbiệnÊphápÊđangÊápÊ

dụngÊ khiÊ cóÊ bằngÊ chứngÊ choÊ thấyÊ hoànÊ

cảnhÊthựcÊtếÊđãÊthayÊđổi.ÊMặcÊdùÊHiệpÊđịnhÊ

khôngÊ sửÊ dụngÊ trựcÊ tiếpÊ thuậtÊ ngữÊ ràÊ soátÊ

giữaÊkỳ,ÊnhưngÊnộiÊdungÊcủaÊĐiềuÊ11.2ÊđãÊ

tạoÊnềnÊtảngÊphápÊlýÊrõÊràngÊchoÊloạiÊràÊsoátÊ

này. 

ÊQuyÊ địnhÊ yêuÊ cầuÊ cácÊ thànhÊ viênÊ phảiÊ

tiếnÊhànhÊxemÊxétÊkhiÊcóÊđềÊnghịÊhợpÊlýÊtừÊ

cácÊbênÊ liênÊquanÊvàÊkhiÊ yêuÊ cầuÊđóÊđượcÊ

hỗÊ trợÊ bởiÊ thôngÊ tinÊ đầyÊ đủÊ chứngÊ minhÊ

rằngÊ việcÊ tiếpÊ tụcÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ làÊ

khôngÊ cònÊ cầnÊ thiếtÊ hoặcÊ khôngÊ cònÊ phùÊ

hợp.ÊTrọngÊtâmÊcủaÊquyÊđịnhÊWTOÊlàÊbảoÊ

đảmÊrằngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊphảiÊ

phảnÊ ánhÊ đúngÊ thựcÊ trạngÊ bánÊ pháÊ giáÊ vàÊ

thiệtÊ hại,Ê tránhÊ tìnhÊ trạngÊ thuếÊ trởÊ nênÊ lỗiÊ

thờiÊhoặcÊvượtÊquáÊmứcÊcầnÊthiết. 

ẢnhÊhưởngÊcủaÊquyÊđịnhÊWTOÊthểÊhiệnÊ

rấtÊ rõÊ trongÊcáchÊEUÊcấuÊ trúcÊ ràÊ soátÊ giữaÊ

kỳÊ trongÊ QuyÊ địnhÊ vềÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ

củaÊEU.ÊĐiềuÊ11(3)ÊcủaÊEUÊthựcÊchấtÊlàÊsựÊ

kếÊ thừaÊ theoÊ ĐiềuÊ 11.2Ê củaÊWTO,Ê nhưngÊ

đượcÊcụÊthểÊhóaÊvàÊchiÊtiếtÊhơnÊvềÊtrìnhÊtự,Ê

tiêuÊ chíÊ đánhÊ giáÊ vàÊ phạmÊ viÊ điềuÊ chỉnh.Ê

NếuÊWTOÊchỉÊđặtÊraÊnhữngÊnghĩaÊvụÊởÊmứcÊ

tốiÊ thiểuÊ nhằmÊ đảmÊ bảoÊ tínhÊ tươngÊ thíchÊ

chung,ÊthìÊEUÊxâyÊdựngÊmộtÊkhungÊphápÊlýÊ

thựcÊchứngÊhơn,ÊbaoÊgồmÊcơÊchếÊđánhÊgiáÊ

haiÊchiều,ÊquyềnÊchủÊđộngÊcủaÊỦyÊban,ÊtiêuÊ

chíÊchứngÊminhÊthayÊđổiÊđángÊkểÊvàÊmangÊ

tínhÊlâuÊdài,ÊvàÊnghĩaÊvụÊchứngÊminhÊthuộcÊ

vềÊbênÊyêuÊcầu.ÊChínhÊyếuÊtốÊnàyÊtạoÊraÊsựÊ

khácÊ biệtÊ giữaÊ EUÊ vàÊ mộtÊ sốÊ thànhÊ viênÊ

WTOÊkhác,ÊvốnÊcóÊcáchÊtiếpÊcậnÊđơnÊgiảnÊ

hoặcÊ thuÊ hẹpÊ hơnÊ đốiÊ vớiÊ ràÊ soátÊ giữaÊ kỳ.Ê

TừÊgócÊđộÊhọcÊ thuật,ÊcóÊ thểÊ thấyÊrằngÊmốiÊ

quanÊhệÊgiữaÊquyÊđịnhÊcủaÊWTOÊvàÊcơÊchếÊ

giữaÊ kỳÊ củaÊ EUÊ khôngÊ chỉÊ mangÊ tínhÊ lệÊ

thuộcÊmàÊcònÊmangÊtínhÊphátÊtriển.ÊEUÊvừaÊ

tuânÊthủÊcácÊnghĩaÊvụÊquốcÊtế,ÊvừaÊmởÊrộngÊ

vàÊhệÊthốngÊhóaÊchúngÊđểÊtạoÊraÊmộtÊkhungÊ

phápÊlýÊnộiÊkhốiÊcóÊtínhÊvậnÊhànhÊcao.Ê 

VìÊvậy,ÊdùÊràÊsoátÊgiữaÊkỳÊđượcÊxemÊlàÊ

mộtÊ cơÊ chếÊ củaÊ riêngÊ EU,Ê bảnÊ chấtÊ vẫnÊ

phảnÊ ánhÊ tinhÊ thầnÊ củaÊ luậtÊ WTO:Ê biệnÊ

phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ khôngÊ phảiÊ làÊ

côngÊ cụÊ bảoÊ hộÊ cốÊ định,Ê màÊ làÊ biệnÊ phápÊ

điềuÊchỉnhÊlinhÊhoạt,ÊđượcÊduyÊtrìÊchỉÊkhiÊcóÊ

cănÊcứÊ thựcÊ tếÊvàÊbằngÊchứngÊchứngÊminhÊ

sựÊ cầnÊ thiết.Ê RàÊ soátÊ giữaÊ kỳÊ cóÊ thểÊ đượcÊ

yêuÊ cầuÊ bởiÊ chínhÊ cácÊ bênÊ liênÊ quan,Ê đặcÊ

biệtÊlàÊcácÊnhàÊxuấtÊkhẩuÊhoặcÊnhàÊsảnÊxuấtÊ

nướcÊngoài,ÊnhữngÊchủÊthểÊthườngÊchoÊrằngÊ

điềuÊ kiệnÊ bánÊ hàngÊ củaÊ họÊ đãÊ cảiÊ thiện,Ê

hoặcÊbiênÊđộÊbánÊpháÊgiáÊđãÊ thuÊhẹp,ÊhoặcÊ

thậmÊchíÊkhôngÊcònÊtồnÊtại.Ê 

SongÊ songÊ đó,Ê ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ củaÊ EUÊ

cũngÊ cóÊ thểÊ yêuÊ cầuÊ ràÊ soátÊ trongÊ trườngÊ

hợpÊhọÊchoÊrằngÊmứcÊthuếÊhiệnÊhànhÊkhôngÊ

cònÊđủÊđểÊngănÊchặnÊbánÊpháÊgiá,ÊhoặcÊcóÊ

nhữngÊdấuÊhiệuÊmớiÊchoÊthấyÊthịÊtrườngÊđãÊ

thayÊ đổiÊ theoÊ hướngÊ giaÊ tăngÊ rủiÊ roÊ thiệtÊ

hại.ÊTínhÊmởÊcủaÊcơÊchếÊnàyÊchoÊ thấyÊEUÊ

khôngÊ đặtÊ trọngÊ tâmÊ vàoÊ việcÊ duyÊ trìÊ biệnÊ

phápÊ mộtÊ cáchÊ cứngÊ nhắc,Ê màÊ ưuÊ tiênÊ sựÊ

phảnÊ ánhÊ chínhÊ xácÊ nhấtÊ tìnhÊ hìnhÊ thươngÊ

mạiÊthựcÊtế. 
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MộtÊđặcÊđiểmÊquanÊtrọngÊkhácÊlàÊràÊsoátÊ

giữaÊkỳÊ củaÊEUÊmangÊ tínhÊ chấtÊhaiÊ chiều,Ê

nghĩaÊ làÊ kếtÊ quảÊ ràÊ soátÊ khôngÊ đảmÊ bảoÊ

rằngÊ thuếÊsẽÊđượcÊgiảmÊxuống.ÊNgượcÊ lại,Ê

ỦyÊbanÊchâuÊÂuÊcóÊtoànÊquyềnÊđiềuÊchỉnhÊ

theoÊcảÊhaiÊhướng:Êgiảm,ÊduyÊtrìÊhoặcÊtăngÊ

mứcÊthuế.ÊĐâyÊlàÊđiểmÊthểÊhiệnÊtriếtÊlýÊcânÊ

bằngÊ lợiÊ íchÊ củaÊEU:Ê biệnÊphápÊ phảiÊphảnÊ

ánhÊđúngÊmứcÊđộÊbánÊpháÊgiáÊvàÊthiệtÊhại,Ê

khôngÊthấpÊhơn,ÊcũngÊkhôngÊcaoÊhơnÊmứcÊ

cầnÊthiết.Ê 

ChínhÊ vìÊ vậy,Ê dùÊ doanhÊ nghiệpÊ nướcÊ

ngoàiÊcóÊquyềnÊyêuÊcầuÊràÊsoát,ÊhọÊvẫnÊđốiÊ

mặtÊrủiÊroÊrằngÊkếtÊquảÊcuốiÊcùngÊcóÊthểÊbấtÊ

lợiÊhơnÊsoÊvớiÊmứcÊthuếÊhiệnÊhành,ÊnếuÊỦyÊ

banÊxácÊđịnhÊrằngÊhànhÊviÊbánÊpháÊgiáÊhoặcÊ

mứcÊ độÊ thiệtÊ hạiÊ đãÊ giaÊ tăng.Ê CơÊ chếÊ nàyÊ

thúcÊđẩyÊcácÊbênÊchỉÊđưaÊraÊyêuÊcầuÊkhiÊhọÊ

cóÊcơÊsởÊchứngÊminhÊrõÊràngÊvàÊcănÊcứÊdữÊ

liệuÊcóÊtínhÊxácÊthực. 

RàÊ soátÊ giữaÊ kỳÊ cònÊ đóngÊ vaiÊ tròÊ quanÊ

trọngÊ trongÊquảnÊ trịÊ rủiÊ roÊcủaÊEUÊđốiÊvớiÊ

hiệnÊtượngÊlẩnÊtránhÊvàÊthayÊđổiÊchiếnÊlượcÊ

thươngÊmạiÊcủaÊnhàÊxuấtÊkhẩu.ÊTrongÊnhiềuÊ

trườngÊ hợp,Ê sauÊ khiÊ biệnÊ phápÊ đượcÊ ápÊ

dụng,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊnướcÊngoàiÊcóÊthểÊ

điềuÊchỉnhÊmôÊhìnhÊgiaoÊdịchÊhoặcÊcấuÊtrúcÊ

chiÊ phíÊ đểÊ giảmÊ biênÊ độÊ bánÊ pháÊ giáÊ khiÊ

tínhÊtoánÊtheoÊcáchÊtiếpÊcậnÊbanÊđầu. 

ÊTuyÊ nhiên,Ê nếuÊ nhữngÊ điềuÊ chỉnhÊ nàyÊ

chỉÊmangÊtínhÊtạmÊthờiÊhoặcÊnhằmÊứngÊphóÊ

vớiÊ biệnÊ phápÊ thayÊ vìÊ phảnÊ ánhÊ điềuÊ kiệnÊ

kinhÊ doanhÊ thực,Ê ỦyÊ banÊ cóÊ thểÊ kếtÊ luậnÊ

rằngÊ sựÊ thayÊ đổiÊ khôngÊ đủÊ đểÊ làmÊ cơÊ sởÊ

điềuÊ chỉnhÊ thuế.Ê ĐiềuÊ nàyÊ choÊ thấyÊ tínhÊ

nghiêmÊ ngặtÊ trongÊ cáchÊ tiếpÊ cậnÊ củaÊ EU:Ê

chỉÊnhữngÊ thayÊđổiÊcóÊ tínhÊbềnÊvững,ÊcóÊýÊ

nghĩaÊthựcÊsựÊđốiÊvớiÊthịÊtrườngÊmớiÊcóÊthểÊ

dẫnÊđếnÊviệcÊđiềuÊchỉnhÊbiệnÊpháp. 

VềÊmặtÊchứcÊnăng,ÊràÊsoátÊgiữaÊkỳÊtạoÊraÊ

mộtÊ cơÊ chếÊ bảoÊ đảmÊ phápÊ lýÊ quanÊ trọngÊ

trongÊhệÊthốngÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊEU.Ê

NóÊgiúpÊduyÊtrìÊsựÊchínhÊxác,ÊcôngÊbằngÊvàÊ

phùÊhợpÊtheoÊthờiÊgianÊcủaÊbiệnÊpháp,ÊđồngÊ

thờiÊ đảmÊ bảoÊ rằngÊ dữÊ liệuÊmớiÊ luônÊ đượcÊ

xemÊxétÊmộtÊcáchÊkháchÊquan.Ê 

ĐốiÊ vớiÊ doanhÊ nghiệpÊ xuấtÊ khẩu,Ê quyÊ

trìnhÊnàyÊmởÊraÊcơÊhộiÊđiềuÊchỉnhÊmứcÊthuếÊ

trongÊbốiÊcảnhÊhọÊđãÊcảiÊthiệnÊphươngÊthứcÊ

hoạtÊ độngÊ hoặcÊ khiÊ thịÊ trườngÊ nướcÊ xuấtÊ

khẩuÊcóÊsựÊbiếnÊđổiÊtíchÊcực.ÊĐốiÊvớiÊngànhÊ

sảnÊxuấtÊEU,ÊđâyÊlàÊcôngÊcụÊcóÊthểÊsửÊdụngÊ

đểÊ củngÊ cốÊ mứcÊ độÊ bảoÊ hộÊ trongÊ trườngÊ

hợpÊ cóÊnhữngÊdiễnÊbiếnÊ choÊ thấyÊnguyÊ cơÊ

giaÊtăngÊbánÊpháÊgiáÊhoặcÊvẫnÊcònÊthiệtÊhạiÊ

đốiÊvớiÊthịÊtrườngÊnộiÊđịa. 

NhìnÊ tổngÊ thể,Ê ràÊ soátÊ giữaÊ kỳÊ làÊ mộtÊ

phầnÊkhôngÊthểÊthiếuÊtrongÊcấuÊtrúcÊphápÊlýÊ

chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ củaÊ EU.Ê NóÊ phảnÊ ánhÊ

triếtÊlýÊđiềuÊtiếtÊcủaÊEUÊlinhÊhoạt,ÊdựaÊtrênÊ

bằngÊ chứngÊ thựcÊ nghiệm,Ê chúÊ trọngÊ cânÊ

bằngÊ lợiÊ ích,Ê đồngÊ thờiÊ đảmÊ bảoÊ cácÊ biệnÊ

phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ luônÊ ởÊ trạngÊ

tháiÊ kịpÊ thờiÊ vàÊ hợpÊ lý.ÊChínhÊ cơÊ chếÊ nàyÊ

mangÊlạiÊtínhÊnăngÊđộngÊchoÊhệÊthống,ÊgiúpÊ

EUÊ khôngÊ chỉÊ phảnÊ ứngÊ trướcÊ tìnhÊ trạngÊ

bánÊ pháÊ giáÊ banÊ đầu,Ê màÊ cònÊ theoÊ dõiÊ vàÊ

điềuÊ chỉnhÊ phùÊ hợpÊ vớiÊ nhữngÊ biếnÊ độngÊ

kinhÊtếÊtrongÊsuốtÊvòngÊđờiÊcủaÊbiệnÊpháp. 

MụcÊtiêuÊvàÊchứcÊnăngÊcủaÊràÊsoátÊgiữaÊ
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kỳÊtrongÊcơÊchếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊEU 

TrongÊ thiếtÊ chếÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ củaÊ

EU,Ê ràÊ soátÊ giữaÊ kỳÊ khôngÊ chỉÊ làÊmộtÊ thủÊ

tụcÊkỹÊthuậtÊnhằmÊđiềuÊchỉnhÊthuếÊtheoÊdiễnÊ

biếnÊ củaÊ thịÊ trườngÊmàÊ cònÊ làÊmộtÊ cơÊ chếÊ

mangÊtínhÊbảoÊđảmÊphápÊlý,ÊgópÊphầnÊduyÊ

trìÊ tínhÊ chínhÊ xác,Ê hợpÊ lýÊ vàÊ tươngÊ xứngÊ

củaÊbiệnÊphápÊtrongÊsuốtÊthờiÊgianÊápÊdụng. 

MụcÊtiêuÊcốtÊlõiÊcủaÊràÊsoátÊgiữaÊkỳÊxuấtÊ

phátÊ từÊ đặcÊ điểmÊ độngÊ củaÊ thươngÊ mạiÊ

quốcÊtế,ÊnơiÊđiềuÊkiệnÊsảnÊxuất,ÊgiáÊbán,ÊmôÊ

hìnhÊxuấtÊkhẩuÊvàÊtìnhÊtrạngÊcạnhÊtranhÊcóÊ

thểÊ biếnÊ đổiÊ nhanhÊ chóng.ÊMộtÊ biệnÊ phápÊ

đượcÊxácÊđịnhÊdựaÊtrênÊdữÊliệuÊcủaÊquáÊkhứÊ

khôngÊthểÊđượcÊxemÊlàÊmặcÊnhiênÊphùÊhợpÊ

vớiÊ bốiÊ cảnhÊmới.ÊVìÊ vậy,Ê ràÊ soátÊ giữaÊ kỳÊ

trởÊthànhÊcôngÊcụÊchoÊphépÊcậpÊnhậtÊdữÊliệuÊ

thựcÊtếÊvàÊđiềuÊchỉnhÊbiệnÊphápÊtheoÊhướngÊ

phùÊhợpÊvớiÊtìnhÊhìnhÊkinhÊtếÊtạiÊthờiÊđiểmÊ

hiệnÊhành. 

MụcÊtiêuÊquanÊtrọngÊđầuÊtiênÊcủaÊràÊsoátÊ

giữaÊ kỳÊ làÊ bảoÊ đảmÊ tínhÊ hợpÊ lýÊ củaÊ biệnÊ

phápÊchốngÊbánÊpháÊgiá.ÊNguyênÊtắcÊtươngÊ

xứngÊ làÊ nềnÊ tảngÊ củaÊ cảÊ hệÊ thốngÊphápÊ lýÊ

EUÊlẫnÊWTO,ÊtheoÊđóÊbiệnÊphápÊchỉÊnênÊởÊ

mứcÊcầnÊ thiếtÊ đểÊ loạiÊ bỏÊ tácÊđộngÊgâyÊ hạiÊ

củaÊ bánÊ pháÊ giáÊ nhưngÊ khôngÊ đượcÊ vượtÊ

quáÊmứcÊđó.ÊKhiÊhoànÊcảnhÊ thayÊ đổi,ÊmộtÊ

mứcÊthuếÊ từngÊđượcÊđánhÊgiáÊ làÊhợpÊlýÊcóÊ

thểÊtrởÊnênÊquáÊcao,ÊgâyÊcảnÊtrởÊthươngÊmạiÊ

khôngÊ cầnÊ thiết,Ê hoặcÊ quáÊ thấp,Ê khôngÊ đủÊ

đểÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊEUÊtrướcÊhànhÊviÊ

bánÊpháÊgiáÊđangÊdiễnÊ ra.ÊRàÊsoátÊgiữaÊkỳÊ

bảoÊ đảmÊ rằngÊ biệnÊ phápÊ khôngÊ trởÊ thànhÊ

mộtÊ côngÊ cụÊ bảoÊ hộÊ vượtÊ mức,Ê hayÊ mộtÊ

biệnÊphápÊsuyÊgiảmÊhiệuÊlựcÊtheoÊthờiÊgian.Ê

ĐâyÊ chínhÊ làÊ sựÊhiệnÊ thựcÊhóaÊ nguyênÊ tắcÊ

khôngÊ duyÊ trìÊ biệnÊ phápÊ quáÊ thờiÊ gianÊ vàÊ

phạmÊviÊcầnÊthiết. 

BênÊ cạnhÊmụcÊ tiêuÊ bảoÊ đảmÊ tínhÊ tươngÊ

xứng,ÊràÊsoátÊgiữaÊkỳÊcònÊđóngÊvaiÊtròÊnhưÊ

mộtÊcơÊchếÊthẩmÊtraÊlạiÊtínhÊkháchÊquanÊcủaÊ

dữÊliệuÊlàmÊnềnÊtảngÊchoÊbiệnÊpháp.ÊTrongÊ

điềuÊ traÊ banÊ đầu,Ê cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ thườngÊ

phảiÊdựaÊvàoÊdữÊliệuÊcóÊgiớiÊhạnÊtrongÊmộtÊ

khoảngÊ thờiÊ gianÊ điềuÊ traÊ nhấtÊ định.Ê TuyÊ

nhiên,Ê chuÊ kỳÊ sảnÊ xuấtÊ vàÊ thươngÊ mạiÊ

khôngÊngừngÊbiếnÊđổi. 

ÊGiáÊnguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊcóÊthểÊthayÊđổi;Ê

cấuÊ trúcÊ chiÊ phíÊ củaÊ doanhÊ nghiệpÊ xuấtÊ

khẩuÊcóÊthểÊdịchÊchuyển;ÊphươngÊthứcÊkinhÊ

doanhÊ cóÊ thểÊ đượcÊ điềuÊ chỉnhÊ đểÊ đápÊ ứngÊ

biệnÊpháp;ÊhoặcÊngànhÊsảnÊxuấtÊEUÊcóÊthểÊ

phụcÊhồiÊhoặcÊsuyÊgiảmÊtheoÊhướngÊkhôngÊ

cònÊ tươngÊ thíchÊ vớiÊ mứcÊ thuếÊ hiệnÊ hành.Ê

RàÊsoátÊgiữaÊkỳÊchoÊphépÊcơÊquanÊđiềuÊ traÊ

kiểmÊ nghiệmÊ lạiÊ nhữngÊ thôngÊ tinÊ nàyÊ trênÊ

nềnÊ tảngÊ dữÊ liệuÊmới,Ê cậpÊ nhậtÊ vàÊ cóÊ tínhÊ

đạiÊdiệnÊcaoÊhơn.ÊĐiềuÊnàyÊgiúpÊtránhÊtìnhÊ

trạngÊ biệnÊ phápÊ đượcÊ duyÊ trìÊ dựaÊ trênÊ cácÊ

giảÊđịnhÊcũ,ÊkhôngÊcònÊphùÊhợpÊvớiÊthựcÊtế. 

MộtÊ mụcÊ tiêuÊ quanÊ trọngÊ khácÊ củaÊ ràÊ

soátÊgiữaÊkỳÊ làÊduyÊ trìÊ sựÊcânÊbằngÊ lợiÊ íchÊ

giữaÊcácÊbênÊliênÊquan.ÊHệÊthốngÊchốngÊbánÊ

pháÊgiáÊkhôngÊchỉÊnhằmÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊ

xuấtÊEUÊmàÊcònÊphảiÊđảmÊbảoÊrằngÊdoanhÊ

nghiệpÊxuấtÊ khẩuÊnướcÊngoàiÊ đượcÊđốiÊ xửÊ

côngÊbằng,Ê khôngÊbịÊ ápÊđặtÊmộtÊmứcÊ thuếÊ

dựaÊ trênÊ dữÊ liệuÊ lỗiÊ thời.Ê RàÊ soátÊ giữaÊ kỳÊ

tạoÊđiềuÊkiệnÊđểÊmọiÊbênÊÊtừÊngànhÊsảnÊxuấtÊ
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EU,ÊnhàÊxuấtÊkhẩu,ÊnhàÊnhậpÊkhẩu,ÊchoÊđếnÊ

cácÊdoanhÊnghiệpÊtrongÊchuỗiÊcungÊứngÊcóÊ

cơÊhộiÊ yêuÊcầuÊđánhÊgiáÊ lạiÊbiệnÊphápÊnếuÊ

họÊchứngÊminhÊđượcÊsựÊ thayÊđổiÊcủaÊhoànÊ

cảnh.ÊĐâyÊlàÊmộtÊcơÊchếÊbảoÊđảmÊrằngÊquáÊ

trìnhÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊluônÊdiễnÊraÊ trongÊ

môiÊ trườngÊ phápÊ lýÊ minhÊ bạch,Ê cóÊ thểÊ dựÊ

đoán,Ê vàÊ đượcÊ điềuÊ chỉnhÊ dựaÊ trênÊ bằngÊ

chứngÊthayÊvìÊsuyÊđoán. 

RàÊ soátÊ giữaÊ kỳÊ cũngÊ đóngÊ vaiÊ tròÊ làÊ

côngÊcụÊgiúpÊEUÊtheoÊdõiÊtínhÊhiệuÊquảÊvàÊ

tácÊ độngÊ củaÊ biệnÊ phápÊ đốiÊ vớiÊ thịÊ trườngÊ

nộiÊ khối.Ê TrongÊ nhiềuÊ trườngÊ hợp,Ê biệnÊ

phápÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ cóÊ thểÊ đạtÊ đượcÊ

mụcÊ tiêuÊ banÊ đầuÊ làÊ tạoÊ khôngÊ gianÊ phụcÊ

hồiÊ choÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ EU,Ê nhưngÊ đồngÊ

thờiÊcũngÊcóÊthểÊtạoÊraÊnhữngÊtácÊđộngÊthứÊ

cấpÊ khôngÊmongÊmuốnÊ nhưÊ sựÊ khanÊ hiếmÊ

nguồnÊ cung,Ê chiÊ phíÊ đầuÊ vàoÊ tăngÊ caoÊ đốiÊ

vớiÊcácÊngànhÊsửÊdụngÊsảnÊphẩmÊliênÊquan,Ê

hoặcÊ biếnÊ dạngÊ trongÊ hànhÊviÊ thươngÊmại.Ê

ThôngÊquaÊràÊsoátÊgiữaÊkỳ,ÊỦyÊbanÊchâuÊÂuÊ

cóÊthểÊđánhÊgiáÊtoànÊdiệnÊnhữngÊhệÊquảÊnàyÊ

vàÊquyếtÊđịnhÊliệuÊđiềuÊchỉnhÊbiệnÊphápÊcóÊ

cầnÊ thiếtÊ đểÊ giảmÊ thiểuÊ tácÊ độngÊ ngoàiÊ ýÊ

muốnÊđốiÊvớiÊnềnÊkinhÊtếÊEUÊhayÊkhông. 

KhôngÊkémÊphầnÊquanÊtrọng,ÊchứcÊnăngÊ

củaÊràÊsoátÊgiữaÊkỳÊcònÊthểÊhiệnÊởÊkhảÊnăngÊ

ngănÊchặnÊhànhÊviÊ lẩnÊ tránhÊhoặcÊ lợiÊdụngÊ

biệnÊ pháp.Ê KhiÊ thuếÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ

đượcÊápÊdụng,ÊdoanhÊnghiệpÊcóÊthểÊthayÊđổiÊ

môÊ hìnhÊ giaoÊ dịchÊ theoÊ hướngÊ giảmÊ khốiÊ

lượngÊ nhậpÊ khẩu,Ê chuyểnÊ hướngÊ thươngÊ

mạiÊhoặcÊsửÊdụngÊcácÊcấuÊtrúcÊchiÊphíÊmớiÊ

đểÊ tạoÊ ấnÊ tượngÊ rằngÊ biênÊ độÊ pháÊ giáÊ đãÊ

giảm. 

ÊRàÊsoátÊgiữaÊkỳÊchoÊphépÊcơÊquanÊđiềuÊ

traÊ đánhÊ giáÊ liệuÊ nhữngÊ thayÊ đổiÊ nàyÊ cóÊ

phảnÊánhÊsựÊbiếnÊchuyểnÊthựcÊchấtÊhayÊchỉÊ

làÊ sựÊ điềuÊ chỉnhÊ ngắnÊ hạnÊ nhằmÊ tácÊ độngÊ

đếnÊkếtÊquảÊtínhÊtoánÊthuế.ÊNhờÊđó,ÊcơÊchếÊ

nàyÊ hỗÊ trợÊEUÊduyÊ trìÊ tínhÊ liêmÊchínhÊ củaÊ

biệnÊphápÊvàÊngănÊngừaÊnhữngÊchiếnÊ lượcÊ

nhằmÊ làmÊ saiÊ lệchÊmụcÊ đíchÊ củaÊ hệÊ thốngÊ

chốngÊbánÊpháÊgiá. 

NhìnÊ tổngÊ thể,Ê mụcÊ tiêuÊ vàÊ chứcÊ năngÊ

củaÊ ràÊ soátÊ giữaÊ kỳÊ vượtÊ xaÊ phạmÊ viÊ điềuÊ

chỉnhÊ thuếÊ thuầnÊ túy.ÊĐâyÊ làÊ cơÊ chếÊnhằmÊ

bảoÊđảmÊrằngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ

luônÊphảnÊánhÊđúngÊthựcÊtế,ÊduyÊtrìÊsựÊcânÊ

bằngÊlợiÊích,ÊbảoÊvệÊtínhÊliêmÊchínhÊcủaÊhệÊ

thốngÊ vàÊ đượcÊ ápÊ dụngÊ trongÊ phạmÊ viÊ

khôngÊvượtÊquáÊmứcÊcầnÊthiết.ÊRàÊsoátÊgiữaÊ

kỳÊvìÊvậyÊtrởÊthànhÊtrụÊcộtÊquanÊtrọngÊgiúpÊ

hệÊthốngÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊEUÊvậnÊ

hànhÊ linhÊhoạt,ÊminhÊbạchÊvàÊphùÊhợpÊvớiÊ

cácÊchuẩnÊmựcÊquốcÊtế. 

ĐiềuÊkiệnÊđểÊtiếnÊhànhÊràÊsoátÊgiữaÊkỳ 

ViệcÊ khởiÊ xướngÊmộtÊ cuộcÊ ràÊ soátÊ giữaÊ

kỳÊ trongÊ hệÊ thốngÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ củaÊ

EUÊkhôngÊdiễnÊraÊmộtÊcáchÊtựÊđộngÊmàÊphụÊ
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thuộcÊvàoÊmộtÊ tậpÊhợpÊcácÊđiềuÊkiệnÊphápÊ

lýÊmangÊtínhÊchặtÊchẽ,ÊnhằmÊđảmÊbảoÊrằngÊ

mọiÊràÊsoátÊđượcÊtiếnÊhànhÊđềuÊxuấtÊphátÊtừÊ

nhuÊ cầuÊ kháchÊ quanÊ vàÊ đượcÊ hỗÊ trợÊ bởiÊ

chứngÊ cứÊ đángÊ tinÊ cậy.Ê CơÊ chếÊ nàyÊ phảnÊ

ánhÊsựÊcânÊbằngÊgiữaÊhaiÊmụcÊtiêu:ÊduyÊtrìÊ

hiệuÊ lựcÊ củaÊ biệnÊ phápÊ khiÊ thịÊ trườngÊ vẫnÊ

cònÊtồnÊtạiÊhànhÊviÊbánÊpháÊgiáÊgâyÊhại,ÊvàÊ

bảoÊ đảmÊ rằngÊ thuếÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ sẽÊ

khôngÊđượcÊduyÊtrìÊmộtÊcáchÊtùyÊtiệnÊhoặcÊ

quáÊmứcÊcầnÊthiết.Ê03ÊnhómÊđiềuÊkiệnÊdướiÊ

đâyÊ cấuÊ thànhÊ nềnÊ tảngÊ phápÊ lýÊ đểÊ EUÊ

quyếtÊđịnhÊcóÊkhởiÊxướngÊmộtÊcuộcÊràÊsoátÊ

giữaÊkỳÊhayÊkhông. 

ChủÊ thểÊ cóÊ quyềnÊ yêuÊ cầuÊ ràÊ soátÊ giữaÊ

kỳ 

TrongÊkhuônÊkhổÊphápÊlýÊcủaÊEU,ÊbấtÊkỳÊ

bênÊliênÊquanÊnàoÊtrongÊvụÊviệcÊđềuÊcóÊkhảÊ

năngÊ yêuÊ cầuÊ ràÊ soátÊ giữaÊ kỳ,Ê miễnÊ làÊ họÊ

chứngÊminhÊ đượcÊ lợiÊ íchÊ trựcÊ tiếpÊ vàÊ hợpÊ

phápÊ củaÊ mình.Ê CấuÊ trúcÊ nàyÊ đượcÊ xâyÊ

dựngÊ dựaÊ trênÊ tinhÊ thầnÊmởÊ rộngÊ tiếpÊ cậnÊ

côngÊlý,ÊđồngÊthờiÊbảoÊđảmÊrằngÊchỉÊnhữngÊ

chủÊ thểÊ cóÊ quanÊ hệÊ thựcÊ tếÊ vớiÊ biệnÊ phápÊ

đangÊápÊdụngÊmớiÊcóÊquyềnÊkiếnÊnghị. 

NhàÊsảnÊxuấtÊEUÊvốnÊ làÊnhómÊchịuÊảnhÊ

hưởngÊtrựcÊtiếpÊtừÊtìnhÊtrạngÊbánÊpháÊgiá,ÊlàÊ

chủÊ thểÊ thườngÊxuyênÊnhấtÊnộpÊyêuÊcầuÊràÊ

soátÊgiữaÊkỳ,ÊđặcÊbiệtÊkhiÊhọÊchoÊrằngÊbiệnÊ

phápÊ hiệnÊ tạiÊ đãÊ trởÊ nênÊ khôngÊ đủÊ mạnhÊ

hoặcÊ khôngÊ cònÊ phảnÊ ánhÊ đúngÊ mứcÊ độÊ

hànhÊviÊbánÊpháÊgiáÊvàÊthiệtÊhại.Ê 

NgượcÊ lại,Ê cácÊ nhàÊ xuấtÊ khẩuÊ hoặcÊ nhàÊ

sảnÊxuấtÊtừÊnướcÊbịÊápÊthuếÊlạiÊthườngÊyêuÊ

cầuÊ ràÊ soátÊ nhằmÊmụcÊ tiêuÊ giảmÊhoặcÊ loạiÊ

bỏÊ thuế,ÊnhấtÊ làÊkhiÊhọÊchoÊ rằngÊđiềuÊkiệnÊ

thịÊ trường,Ê chiÊ phíÊ sảnÊxuất,Ê hoặcÊ giáÊxuấtÊ

khẩuÊđãÊ thayÊ đổiÊ theoÊhướngÊ loạiÊ bỏÊhànhÊ

viÊbánÊpháÊgiáÊhoặcÊ làmÊsuyÊgiảmÊmứcÊđộÊ

thiệtÊ hại.Ê CácÊ nhàÊ nhậpÊ khẩuÊ vàÊ hiệpÊ hộiÊ

ngànhÊnghềÊ trongÊEUÊcũngÊcóÊ thểÊđứngÊ raÊ

nộpÊyêuÊcầuÊnếuÊhọÊchứngÊminhÊ rằngÊviệcÊ

duyÊ trìÊ thuếÊ ởÊ mứcÊ hiệnÊ tạiÊ gâyÊ cảnÊ trởÊ

nghiêmÊ trọngÊ đếnÊ hoạtÊ độngÊ thươngÊ mạiÊ

củaÊ họÊ hoặcÊ dẫnÊ đếnÊ tìnhÊ trạngÊ thiếuÊ hụtÊ

nguồnÊcung. 

ThậmÊchí,ÊtrongÊmộtÊsốÊtrườngÊhợpÊnhấtÊ

định,ÊcácÊcôngÊtyÊsửÊdụngÊđầuÊvàoÊcủaÊcácÊ

doanhÊ nghiệpÊ chếÊ biếnÊ gỗÊ sửÊ dụngÊ MDFÊ

nhậpÊkhẩuÊcóÊthểÊyêuÊcầuÊràÊsoátÊkhiÊchiÊphíÊ

đầuÊvàoÊtăngÊlênÊbấtÊhợpÊlýÊdoÊ thuếÊchốngÊ

bánÊ pháÊ giá.ÊĐiềuÊ nàyÊ phảnÊ ánhÊ cáchÊ tiếpÊ

cậnÊcủaÊEUÊbảoÊđảmÊrằngÊ lợiÊ íchÊcủaÊ toànÊ

bộÊ chuỗiÊ cungÊ ứngÊ đượcÊ cânÊ nhắc,Ê chứÊ

khôngÊđềÊcaoÊlợiÊíchÊnhàÊsảnÊxuấtÊnộiÊkhốiÊ

mộtÊcáchÊtuyệtÊđối. 

DùÊ mởÊ rộngÊ nhưÊ vậy,Ê EUÊ vẫnÊ duyÊ trìÊ

nguyênÊ tắcÊ rằngÊ yêuÊ cầuÊ ràÊ soátÊ phảiÊ xuấtÊ

phátÊ từÊmộtÊ chủÊ thểÊ cóÊ lợiÊ íchÊ đángÊ kểÊ vàÊ

trựcÊtiếp.ÊNhữngÊchủÊthểÊkhôngÊchứngÊminhÊ

đượcÊ mốiÊ liênÊ hệÊ thựcÊ tếÊ vớiÊ biệnÊ pháp,Ê

chẳngÊ hạnÊ cácÊ nhàÊ kinhÊ doanhÊ khôngÊ liênÊ

quanÊ hoặcÊ cácÊ tổÊ chứcÊ tưÊ vấnÊ sẽÊ khôngÊ

đượcÊxemÊlàÊchủÊthểÊhợpÊlệ. 

NgưỡngÊchứngÊcứÊđểÊkhởiÊxướngÊràÊsoátÊ

giữaÊkỳ 

KhácÊ vớiÊ ràÊ soátÊ hoàngÊ hônÊ vốnÊ đượcÊ

tiếnÊhànhÊkhiÊgầnÊhếtÊthờiÊhạnÊápÊdụngÊbiệnÊ

phápÊ ràÊ soátÊ giữaÊ kỳÊ đòiÊ hỏiÊ phảiÊ cóÊ

ngưỡngÊchứngÊcứÊđủÊmạnhÊđểÊchứngÊminhÊ
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rằngÊ bốiÊ cảnhÊ đãÊ thayÊ đổiÊ mộtÊ cáchÊ đángÊ

kể.ÊĐâyÊchínhÊlàÊyếuÊtốÊphápÊlýÊquanÊtrọngÊ

nhấtÊnhằmÊngănÊngừaÊ tìnhÊ trạngÊ lạmÊdụngÊ

thủÊ tụcÊ hoặcÊ yêuÊ cầuÊ ràÊ soátÊ chỉÊ dựaÊ trênÊ

mongÊmuốnÊgiảmÊthuếÊcủaÊbênÊxuấtÊkhẩu. 

TrongÊ thựcÊ tiễn,ÊEUÊyêuÊcầuÊngườiÊnộpÊ

đơnÊphảiÊcungÊcấpÊbằngÊchứngÊbanÊđầuÊđủÊ

độÊ tinÊ cậyÊ choÊ thấyÊ rằngÊ cácÊ yếuÊ tốÊ thenÊ

chốtÊ trongÊ quyếtÊ địnhÊ ápÊ thuếÊ đãÊ biếnÊ đổiÊ

mộtÊ cáchÊcơÊbản.ÊNếuÊyêuÊcầuÊđếnÊ từÊnhàÊ

xuấtÊ khẩu,Ê họÊ phảiÊ chứngÊminhÊ rằngÊ biênÊ

độÊ pháÊ giáÊ khôngÊ cònÊ tồnÊ tạiÊ hoặcÊ giảmÊ

đángÊ kể,Ê hoặcÊ rằngÊ việcÊ tiếpÊ tụcÊ ápÊ dụngÊ

thuếÊ ởÊ mứcÊ hiệnÊ hànhÊ dẫnÊ đếnÊ kếtÊ quảÊ

khôngÊcònÊhợpÊlýÊtrongÊbốiÊcảnhÊthịÊtrườngÊ

mới.Ê LuậnÊ cứÊ thườngÊ baoÊ gồmÊ thayÊ đổiÊ

trongÊ cấuÊ trúcÊ chiÊ phí,Ê điềuÊ chỉnhÊ lạiÊ giáÊ

bán,Ê cảiÊ thiệnÊhệÊ thốngÊkếÊ toán,Ê hoặcÊ thayÊ

đổiÊphươngÊphápÊquảnÊtrịÊrủiÊroÊvềÊgiá. 

NgượcÊlại,ÊkhiÊyêuÊcầuÊxuấtÊphátÊtừÊnhàÊ

sảnÊxuấtÊEU,ÊchứngÊcứÊphảiÊchoÊ thấyÊmứcÊ

thuếÊhiệnÊtạiÊđãÊtrởÊnênÊkhôngÊđầyÊđủÊđểÊbùÊ

đắpÊ tácÊ độngÊ củaÊ hànhÊ viÊ bánÊ pháÊ giá.Ê

TrongÊ cácÊ trườngÊ hợpÊ nhưÊ vậy,Ê nhàÊ sảnÊ

xuấtÊ thườngÊ cungÊ cấpÊ dữÊ liệuÊ mớiÊ vềÊ giáÊ

nhậpÊkhẩu,ÊbiênÊđộÊpháÊgiá,ÊvàÊmứcÊđộÊthiệtÊ

hạiÊchoÊthấyÊrằngÊtìnhÊtrạngÊbánÊpháÊgiáÊđãÊ

giaÊ tăngÊ hoặcÊ mứcÊ độÊ tácÊ độngÊ nghiêmÊ

trọngÊhơnÊsoÊvớiÊthờiÊđiểmÊápÊthuế. 

DùÊyêuÊcầuÊchứngÊcứÊbanÊđầuÊởÊmứcÊsơÊ

bộÊchứÊkhôngÊđòiÊhỏiÊđầyÊđủÊnhưÊgiaiÊđoạnÊ

điềuÊtra,ÊEUÊvẫnÊyêuÊcầuÊmứcÊđộÊtinÊcậyÊđủÊ

caoÊđểÊchứngÊminhÊsựÊthayÊđổiÊđángÊkểÊvàÊ

mangÊ tínhÊ lâuÊ dài”.Ê ĐâyÊ làÊ tiêuÊ chíÊ quanÊ

trọng,ÊbởiÊEUÊchỉÊchấpÊnhậnÊràÊsoátÊkhiÊcóÊ

khảÊ năngÊ hợpÊ lýÊ rằngÊ thuếÊ hiệnÊ tạiÊ khôngÊ

cònÊ phảnÊ ánhÊ đúngÊ thựcÊ tếÊ thịÊ trường,Ê bấtÊ

kểÊ yêuÊ cầuÊ đếnÊ từÊ bênÊ xuấtÊ khẩuÊ hayÊ bênÊ

sảnÊxuấtÊEU. 

ThờiÊđiểmÊcóÊthểÊyêuÊcầuÊràÊsoátÊgiữaÊkỳ 

MộtÊtrongÊnhữngÊđặcÊđiểmÊnổiÊbậtÊcủaÊràÊ

soátÊgiữaÊkỳÊlàÊ thờiÊđiểmÊyêuÊcầuÊhầuÊnhưÊ

khôngÊbịÊgiớiÊhạnÊbởiÊthờiÊhạnÊápÊdụngÊbiệnÊ

pháp.Ê TheoÊ quyÊ địnhÊ củaÊ EU,Ê yêuÊ cầuÊ cóÊ

thểÊ đượcÊ nộpÊ bấtÊ kỳÊ lúcÊ nàoÊ sauÊ khiÊ biệnÊ

phápÊđãÊcóÊhiệuÊlựcÊtrongÊmộtÊkhoảngÊthờiÊ

gianÊ hợpÊ lý,Ê miễnÊ làÊ cóÊ bằngÊ chứngÊ choÊ

thấyÊđiềuÊkiệnÊkinhÊtếÊhoặcÊ thươngÊmạiÊđãÊ

thayÊđổi. 

ThôngÊ lệÊcủaÊEUÊchoÊ thấyÊ rằngÊkhoảngÊ

thờiÊgianÊtốiÊthiểuÊthườngÊlàÊ12ÊthángÊkểÊtừÊ

khiÊápÊthuế.ÊĐâyÊkhôngÊphảiÊlàÊquyÊđịnhÊbắtÊ

buộc,Ê nhưngÊ phảnÊ ánhÊ quanÊ điểmÊ củaÊ EUÊ

rằngÊ nhữngÊ thayÊ đổiÊ cóÊ khảÊ năngÊ ảnhÊ

hưởngÊ đếnÊ mứcÊ thuếÊ chỉÊ cóÊ thểÊ quanÊ sátÊ

đượcÊ trongÊ mộtÊ chuÊ kỳÊ sảnÊ xuất,Ê thươngÊ

mạiÊ đủÊ dài.Ê ĐiềuÊ nàyÊ tránhÊ việcÊ yêuÊ cầuÊ

đượcÊnộpÊquáÊsớmÊkhiÊthịÊtrườngÊchưaÊkịpÊ

thíchÊứngÊsauÊbiệnÊpháp. 

SauÊ thờiÊđiểmÊ12Ê tháng,Ê yêuÊ cầuÊ cóÊ thểÊ

đượcÊ nộpÊ vàoÊ bấtÊ kỳÊ thờiÊ gianÊ nàoÊ trongÊ

suốtÊ thờiÊgianÊbiệnÊphápÊđượcÊápÊdụng,ÊkểÊ

cảÊkhiÊchỉÊcònÊmộtÊthờiÊgianÊngắnÊtrướcÊkhiÊ

bướcÊvàoÊràÊsoátÊcuốiÊkỳ.ÊTuyÊnhiên,ÊtrongÊ

thựcÊ tiễn,ÊEUÊsẽÊcânÊnhắcÊyếuÊ tốÊhiệuÊquảÊ

thủÊtụcÊnếuÊthờiÊđiểmÊyêuÊcầuÊquáÊsátÊkỳÊràÊ

soátÊhoàngÊhôn,ÊỦyÊbanÊcóÊthểÊgộpÊhoặcÊtừÊ

chốiÊđểÊtránhÊchồngÊchéoÊquyÊtrình. 

NgoàiÊyêuÊcầuÊtừÊcácÊbênÊliênÊquan,ÊEUÊ

cũngÊcóÊquyềnÊ tựÊkhởiÊxướngÊ ràÊ soátÊgiữaÊ
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kỳÊ khiÊ cóÊ chứngÊ cứÊ choÊ thấyÊ sựÊ thayÊ đổiÊ

đángÊkểÊtrongÊtìnhÊhìnhÊthịÊtrường,ÊđặcÊbiệtÊ

khiÊdữÊ liệuÊ thốngÊkêÊvềÊnhậpÊkhẩu,ÊgiáÊ cảÊ

hoặcÊ cấuÊ trúcÊ chiÊ phíÊ choÊ thấyÊ biệnÊ phápÊ

đangÊ khôngÊ cònÊ phùÊ hợp.Ê ĐâyÊ làÊ cơÊ chếÊ

chủÊ độngÊ nhằmÊ bảoÊ đảmÊ rằngÊ biệnÊ phápÊ

khôngÊduyÊtrìÊquáÊmứcÊcầnÊthiết,ÊđồngÊthờiÊ

tránhÊđểÊhànhÊviÊbánÊpháÊgiáÊ táiÊxuấtÊhiệnÊ

dướiÊhìnhÊthứcÊmới. 

PhạmÊviÊcủaÊràÊsoátÊgiữaÊkỳ 

PhạmÊviÊcủaÊ ràÊ soátÊgiữaÊkỳÊ trongÊphápÊ

luậtÊEUÊđượcÊthiếtÊkếÊnhưÊmộtÊcơÊchếÊlinhÊ

hoạt,ÊchoÊphépÊđiềuÊchỉnhÊbiệnÊphápÊchốngÊ

bánÊpháÊgiáÊ theoÊnhữngÊthayÊđổiÊ thựcÊchấtÊ

trongÊ điềuÊ kiệnÊ kinhÊ tếÊ –Ê thươngÊ mại.Ê

KhôngÊ giốngÊ ràÊ soátÊ hoàngÊ hônÊ vốnÊ tậpÊ

trungÊ chủÊ yếuÊ vàoÊ khảÊ năngÊ táiÊ diễnÊ bánÊ

pháÊgiáÊvàÊthiệtÊhạiÊtrongÊtươngÊlai,ÊràÊsoátÊ

giữaÊ kỳÊ hướngÊ đếnÊ việcÊ đánhÊ giáÊ lạiÊ tínhÊ

phùÊ hợpÊ củaÊ biệnÊ phápÊ tạiÊ thờiÊ điểmÊ hiệnÊ

tại,ÊdựaÊ trênÊcácÊyếuÊ tốÊđãÊ thayÊđổiÊsoÊvớiÊ

giaiÊ đoạnÊ điềuÊ traÊ banÊ đầu.Ê CốtÊ lõiÊ củaÊ

phạmÊviÊ ràÊ soátÊ làÊ việcÊ xemÊxétÊmộtÊ hoặcÊ

cảÊ haiÊ trụÊ cộtÊ cấuÊ thànhÊ biệnÊ phápÊ chốngÊ

bánÊpháÊgiá:ÊhànhÊviÊbánÊpháÊgiáÊvàÊmứcÊđộÊ

thiệtÊhạiÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊEU.ÊTùyÊthuộcÊ

vàoÊ yêuÊ cầuÊ vàÊ chứngÊ cứÊ điÊ kèm,Ê ràÊ soátÊ

giữaÊ kỳÊ cóÊ thểÊ giớiÊ hạnÊ trongÊ từngÊ yếuÊ tốÊ

riêngÊbiệtÊhoặcÊmởÊrộngÊthànhÊràÊsoátÊtoànÊ

diện. 

+ÊRàÊsoátÊvềÊhànhÊviÊbánÊpháÊgiá 

RàÊsoátÊvềÊhànhÊviÊbánÊpháÊgiáÊtậpÊtrungÊ

vàoÊ việcÊ đánhÊ giáÊ xemÊ biênÊ độÊ pháÊ giáÊ

đượcÊ xácÊ địnhÊ trướcÊ đâyÊ cóÊ cònÊ phảnÊ ánhÊ

đúngÊthựcÊtếÊ thịÊ trườngÊhayÊkhông.ÊĐâyÊ làÊ

hìnhÊthứcÊràÊsoátÊphổÊbiếnÊnhất,ÊđặcÊbiệtÊkhiÊ

yêuÊ cầuÊ xuấtÊ phátÊ từÊ cácÊ nhàÊ xuấtÊ khẩuÊ

hoặcÊnhàÊsảnÊxuấtÊnướcÊngoàiÊmongÊmuốnÊ

giảmÊhoặcÊloạiÊbỏÊmứcÊthuếÊđangÊápÊdụng.Ê

NhằmÊtránhÊtìnhÊtrạngÊthuếÊtrởÊnênÊlạcÊhậuÊ

hoặcÊ khôngÊ cònÊ tươngÊ xứng,Ê EUÊ đòiÊ hỏiÊ

việcÊràÊsoátÊphảiÊdựaÊtrênÊchứngÊcứÊchứngÊ

minhÊsựÊthayÊđổiÊđángÊkểÊtrongÊcácÊyếuÊtốÊ

hìnhÊthànhÊbiênÊđộÊpháÊgiá. 

TrongÊ quáÊ trìnhÊ này,Ê ỦyÊ banÊ châuÊ ÂuÊ

tiếnÊhànhÊđánhÊgiáÊ lạiÊ toànÊbộÊcấuÊtrúcÊgiáÊ

xuấtÊkhẩuÊvàÊgiáÊtrịÊthôngÊthường.ÊCácÊyếuÊ

tốÊnhưÊthayÊđổiÊtrongÊchiÊphíÊsảnÊxuất,ÊbiếnÊ

độngÊ nguyênÊ liệuÊ đầuÊ vào,Ê cảiÊ thiệnÊ năngÊ

lựcÊ quảnÊ trịÊ chiÊ phí,Ê táiÊ cơÊ cấuÊ doanhÊ

nghiệpÊ hoặcÊ thamÊ giaÊ cácÊ thịÊ trườngÊ mớiÊ

đềuÊ cóÊ thểÊ dẫnÊ đếnÊ biênÊ độÊ pháÊ giáÊ thấpÊ

hơn,Ê hoặcÊ thậmÊ chíÊ khôngÊ cònÊ tồnÊ tại.Ê

NgượcÊlại,ÊnếuÊchứngÊcứÊchoÊthấyÊgiáÊxuấtÊ

khẩuÊ giảmÊ mạnhÊ hoặcÊ bịÊ tácÊ độngÊ theoÊ

cáchÊ tạoÊ raÊ biênÊ độÊ pháÊ giáÊ caoÊ hơn,Ê ỦyÊ

banÊ cóÊ quyềnÊ điềuÊ chỉnhÊ mứcÊ thuếÊ tăngÊ

tươngÊứng. 

BảnÊchấtÊ củaÊ ràÊ soátÊbiênÊđộÊpháÊgiáÊ làÊ

đánhÊgiáÊtínhÊhiệnÊthờiÊcủaÊhànhÊviÊbánÊpháÊ

giá,ÊkhôngÊcănÊcứÊvàoÊmụcÊtiêuÊbảoÊhộÊmàÊ

dựaÊtrênÊsựÊtuânÊthủÊnguyênÊtắcÊhợpÊlýÊcủaÊ

WTO:ÊbiệnÊphápÊphảiÊphảnÊánhÊđúngÊmứcÊ

độÊbánÊpháÊgiáÊtạiÊthờiÊđiểmÊràÊsoát.ÊVìÊvậy,Ê

kếtÊquảÊràÊsoátÊcóÊthểÊdẫnÊđếnÊbaÊkhảÊnăng:Ê

giảmÊthuế,ÊduyÊtrìÊthuế,ÊhoặcÊtăngÊthuếÊtùyÊ

thuộcÊvàoÊdữÊliệuÊthựcÊchứng. 

+ÊRàÊsoátÊvềÊthiệtÊhạiÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊ

EU 

BênÊcạnhÊviệcÊxemÊxétÊhànhÊviÊbánÊpháÊ
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giá,Ê ràÊ soátÊ giữaÊ kỳÊ cũngÊ cóÊ thểÊ chỉÊ tậpÊ

trungÊ vàoÊ yếuÊ tốÊ thiệtÊ hạiÊ củaÊ ngànhÊ sảnÊ

xuấtÊEU.ÊTrườngÊhợpÊnàyÊthườngÊxuấtÊhiệnÊ

khiÊngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊkhốiÊhoặcÊnhàÊnhậpÊ

khẩuÊcungÊcấpÊchứngÊcứÊchoÊthấyÊrằngÊmứcÊ

thuếÊ hiệnÊ tạiÊ khôngÊ cònÊ tươngÊ xứngÊ vớiÊ

thựcÊtrạngÊthiệtÊhại,ÊhoặcÊrằngÊsựÊphụcÊhồiÊ

củaÊngànhÊEUÊđãÊkhiếnÊbiệnÊphápÊ trởÊnênÊ

khôngÊcầnÊthiết. 

KhôngÊgiốngÊràÊsoátÊbánÊpháÊgiáÊvốnÊchủÊ

yếuÊdựaÊtrênÊdữÊliệuÊcủaÊnhàÊxuấtÊkhẩu,ÊràÊ

soátÊthiệtÊhạiÊđòiÊhỏiÊđánhÊgiáÊtoànÊdiệnÊcácÊ

chỉÊsốÊkinhÊtếÊcủaÊngànhÊEU:ÊkhảÊnăngÊsinhÊ

lời,Ê thịÊ phần,Ê mứcÊ độÊ sửÊ dụngÊ côngÊ suất,Ê

sảnÊ lượng,Ê doanhÊ thu,Ê năngÊ suấtÊ laoÊ độngÊ

vàÊcácÊchỉÊsốÊvềÊđầuÊtư.ÊNếuÊdữÊliệuÊchứngÊ

minhÊ ngànhÊEUÊ đãÊ phụcÊ hồiÊ bềnÊ vữngÊ vàÊ

khôngÊ cònÊ chịuÊ ápÊ lựcÊ cạnhÊ tranhÊ bấtÊ hợpÊ

lýÊ từÊ hàngÊ nhậpÊ khẩu,Ê việcÊ duyÊ trìÊ thuếÊ ởÊ

mứcÊhiệnÊtạiÊcóÊthểÊđượcÊxemÊlàÊkhôngÊcònÊ

hợpÊlý. 

TuyÊnhiên,ÊràÊsoátÊchỉÊtậpÊtrungÊvàoÊthiệtÊ

hạiÊkhôngÊcóÊnghĩaÊlàÊEUÊbỏÊquaÊsựÊtồnÊtạiÊ

củaÊ hànhÊ viÊ bánÊ pháÊ giá.Ê ThayÊ vàoÊ đó,Ê

trọngÊ tâmÊ đánhÊ giáÊ chuyểnÊ sangÊ câuÊ hỏiÊ

liệuÊhànhÊviÊbánÊpháÊgiáÊcònÊgâyÊraÊhoặcÊđeÊ

dọaÊ gâyÊ raÊ thiệtÊ hạiÊ đángÊ kểÊ hayÊ không.Ê

TrongÊ nhiềuÊ trườngÊ hợp,Ê dùÊ vẫnÊ tồnÊ tạiÊ

biênÊđộÊpháÊgiá,ÊmứcÊđộÊảnhÊhưởngÊkhôngÊ

cònÊ nghiêmÊ trọngÊ đểÊ biệnÊ minhÊ choÊ mứcÊ

thuếÊbanÊđầu. 

+ÊRàÊsoátÊđồngÊthờiÊcảÊhaiÊyếuÊtố 

TrongÊ nhiềuÊ vụÊ việc,Ê bằngÊ chứngÊ banÊ

đầuÊ chỉÊ raÊ sựÊ thayÊ đổiÊ đồngÊ thờiÊ ởÊ cảÊ haiÊ

yếuÊtố,ÊkhiếnÊEUÊcầnÊtiếnÊhànhÊmộtÊcuộcÊràÊ

soátÊ tổngÊ thể.Ê ĐâyÊ làÊ phạmÊ viÊ rộngÊ nhất,Ê

trongÊđóÊỦyÊbanÊđánhÊgiáÊlạiÊcảÊbiênÊđộÊpháÊ

giáÊ vàÊ mứcÊ độÊ thiệtÊ hạiÊ đểÊ xácÊ địnhÊ mứcÊ

thuếÊ phùÊ hợpÊ nhấtÊ vớiÊ thựcÊ tếÊ thịÊ trường.Ê

SựÊkếtÊhợpÊhaiÊnộiÊdungÊnàyÊmangÊtínhÊhợpÊ

lýÊ trongÊnhữngÊ trườngÊhợpÊmàÊnhữngÊ thayÊ

đổiÊ trongÊ cấuÊ trúcÊ chiÊ phíÊ củaÊ nhàÊ xuấtÊ

khẩuÊ diễnÊ raÊ songÊ songÊ vớiÊ sựÊ biếnÊ độngÊ

trongÊ sứcÊ cạnhÊ tranhÊ củaÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ

EU. 

VíÊ dụ,Ê nếuÊ nhàÊ xuấtÊ khẩuÊ chứngÊ minhÊ

rằngÊgiáÊ trịÊ thôngÊthườngÊvàÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊ

đãÊ thayÊ đổiÊ dẫnÊ đếnÊ biênÊ độÊ pháÊ giáÊ thấpÊ

hơn,ÊđồngÊthờiÊngànhÊsảnÊxuấtÊEUÊthểÊhiệnÊ

dấuÊhiệuÊphụcÊhồiÊổnÊđịnh,ÊEUÊcóÊthểÊquyếtÊ

địnhÊgiảmÊhoặcÊloạiÊbỏÊthuế.ÊNgượcÊlại,ÊnếuÊ

điềuÊ kiệnÊ thịÊ trườngÊ thayÊ đổiÊ theoÊ hướngÊ

làmÊ giaÊ tăngÊ biênÊ độÊ pháÊ giáÊ vàÊ mứcÊ độÊ

thiệtÊhại,ÊỦyÊbanÊvẫnÊcóÊquyềnÊtăngÊthuếÊđểÊ

đảmÊbảoÊbiệnÊphápÊduyÊtrìÊhiệuÊlựcÊrănÊđe. 

RàÊ soátÊ toànÊ diệnÊ thườngÊ dẫnÊ đếnÊ kếtÊ

luậnÊ cóÊ ảnhÊ hưởngÊ lớnÊ hơnÊ soÊ vớiÊ cácÊ ràÊ

soátÊđơnÊlẻ,ÊbởiÊnóÊcóÊkhảÊnăngÊđiềuÊchỉnhÊ

biệnÊ phápÊ theoÊ tấtÊ cảÊ cácÊ chiềuÊ tácÊ độngÊ

kinhÊ tế,Ê phảnÊ ánhÊ đúngÊ bảnÊ chấtÊ củaÊ biệnÊ

phápÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ nhưÊmộtÊ côngÊ cụÊ

cânÊbằngÊ thươngÊmạiÊchứÊkhôngÊphảiÊbiệnÊ

phápÊbảoÊhộÊthuầnÊtúy. 

VềÊquyÊtrìnhÊmộtÊcuộcÊràÊsoátÊgiữaÊkỳ 

RàÊ soátÊ giữaÊ kỳÊ vàÊ điềuÊ traÊ chốngÊ bánÊ

pháÊ giáÊ banÊ đầuÊ trongÊ phápÊ luậtÊ EUÊ cóÊ

nhữngÊ điểmÊ tươngÊ đồngÊ nhấtÊ địnhÊ vềÊ cấuÊ

trúcÊ thủÊ tục,Ê nhưngÊ vềÊ bảnÊ chấtÊ chúngÊ

khôngÊ đồngÊ nhất.Ê RàÊ soátÊ giữaÊ kỳÊ đượcÊ

thiếtÊ kếÊ nhưÊ mộtÊ cơÊ chếÊ điềuÊ chỉnhÊ biệnÊ
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phápÊđangÊápÊ dụngÊnhằmÊphảnÊánhÊnhữngÊ

thayÊ đổiÊ thựcÊ tếÊ phátÊ sinhÊ sauÊ khiÊ thuếÊ đãÊ

đượcÊbanÊhành,ÊchứÊkhôngÊphảiÊlàÊquáÊtrìnhÊ

điềuÊtraÊlạiÊtừÊđầu.ÊVìÊvậy,ÊmặcÊdùÊvềÊhìnhÊ

thứcÊ vẫnÊ duyÊ trìÊ cácÊ bướcÊ thủÊ tụcÊ quenÊ

thuộcÊ nhưÊ khởiÊ xướng,Ê thuÊ thậpÊ vàÊ kiểmÊ

chứngÊ thôngÊ tin,Ê phânÊ tíchÊ dữÊ liệuÊ vàÊ banÊ

hànhÊ kếtÊ luận,Ê nhưngÊ sựÊ tươngÊ đồngÊ nàyÊ

chỉÊ mangÊ tínhÊ kỹÊ thuậtÊ vàÊ thủÊ tụcÊ chứÊ

khôngÊphảnÊánhÊsựÊđồngÊnhấtÊvềÊmụcÊ tiêuÊ

phápÊlýÊvàÊphạmÊviÊđánhÊgiá.ÊCốtÊlõiÊcủaÊsựÊ

khácÊ biệtÊ nằmÊ ởÊ chỗÊ ràÊ soátÊ giữaÊ kỳÊ chỉÊ

xemÊxétÊcácÊyếuÊtốÊđãÊcóÊsựÊthayÊđổiÊđángÊ

kểÊvàÊmangÊtínhÊlâuÊdàiÊkểÊtừÊthờiÊđiểmÊápÊ

dụngÊbiệnÊpháp,ÊcụÊthể: 

ThứÊ nhất,Ê tiêuÊchíÊvềÊsựÊ thayÊđổiÊđángÊ

kểÊxuấtÊphátÊ từÊbảnÊchấtÊ tạmÊthờiÊcủaÊbiệnÊ

phápÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giá.Ê ThuếÊ đượcÊ ápÊ

dụngÊdựaÊtrênÊdữÊliệuÊvàÊbốiÊcảnhÊcủaÊgiaiÊ

đoạnÊ điềuÊ traÊ banÊ đầu;Ê tuyÊ nhiên,Ê thịÊ

trường,ÊchiÊphíÊ sảnÊxuất,ÊhànhÊviÊđịnhÊgiá,Ê

môÊ hìnhÊ xuấtÊ khẩuÊ vàÊ cảÊ tìnhÊ trạngÊ củaÊ

ngànhÊsảnÊxuấtÊEUÊthườngÊbiếnÊđộngÊ theoÊ

thờiÊgian.ÊNếuÊcácÊ thayÊ đổiÊnàyÊđủÊ lớnÊđểÊ

làmÊthayÊđổiÊkếtÊluậnÊphápÊlýÊbanÊđầuÊvíÊdụÊ

nhưÊ biênÊ độÊ bánÊ pháÊ giáÊ giảmÊ mạnh,Ê chiÊ

phíÊ nguyênÊ liệuÊ tăngÊ khiếnÊ giáÊ xuấtÊ khẩuÊ

khôngÊ cònÊ ởÊ mứcÊ gâyÊ bánÊ pháÊ giá,Ê hoặcÊ

ngànhÊsảnÊxuấtÊEUÊđãÊphụcÊhồiÊthìÊviệcÊduyÊ

trìÊ thuếÊ ởÊmứcÊ cũÊ sẽÊ khôngÊ cònÊ phảnÊ ánhÊ

đúngÊthựcÊtrạng.ÊChínhÊvìÊvậy,ÊEUÊyêuÊcầuÊ

phảiÊ cóÊ bằngÊ chứngÊ choÊ thấyÊ yếuÊ tốÊ cấuÊ

thànhÊhànhÊviÊbánÊpháÊgiáÊhoặcÊthiệtÊhạiÊđãÊ

thayÊđổiÊvềÊ lượngÊởÊmứcÊđủÊ lớnÊđểÊcóÊ thểÊ

ảnhÊhưởngÊthựcÊchấtÊđếnÊkếtÊquảÊtínhÊtoánÊ

cuốiÊ cùng.Ê MộtÊ thayÊ đổiÊ nhỏÊ hoặcÊ mangÊ

tínhÊthờiÊđiểmÊkhôngÊđápÊứngÊđượcÊyêuÊcầuÊ

nàyÊvìÊkhôngÊđủÊkhảÊnăngÊlàmÊthayÊđổiÊbảnÊ

chấtÊcủaÊhànhÊviÊbánÊpháÊgiá. 

ThứÊ hai,Ê EUÊ đặtÊ raÊ tiêuÊ chíÊ thayÊ đổiÊ

mangÊtínhÊlâuÊdàiÊđểÊbảoÊđảmÊrằngÊcácÊđiềuÊ

chỉnhÊvềÊthuếÊphảnÊánhÊmộtÊxuÊhướngÊthựcÊ

sựÊ chứÊ khôngÊ phảiÊ sựÊ daoÊ độngÊ tạmÊ thời.Ê

ĐiềuÊnàyÊquanÊtrọngÊbởiÊcơÊchếÊthuếÊchốngÊ

bánÊpháÊgiáÊkhôngÊnhằmÊđápÊứngÊngắnÊhạnÊ

trướcÊ biếnÊ độngÊ thịÊ trườngÊ nhấtÊ thời,Ê màÊ

nhằmÊđiềuÊchỉnhÊhànhÊviÊcạnhÊtranhÊbịÊbópÊ

méoÊ trongÊ giaiÊ đoạnÊ dàiÊ hơn.Ê VìÊ thế,Ê ỦyÊ

banÊchâuÊÂuÊthườngÊyêuÊcầuÊcácÊbênÊcungÊ

cấpÊdữÊ liệuÊ theoÊchuỗiÊ thờiÊgianÊđủÊdài,ÊvíÊ

dụÊ12ÊthángÊhoặcÊhơn,ÊđểÊchứngÊminhÊrằngÊ

sựÊ thayÊ đổiÊ khôngÊ chỉÊ làÊ hệÊ quảÊ củaÊ biếnÊ

độngÊmùaÊ vụ,Ê cúÊ sốcÊ giáÊnguyênÊ liệu,Ê hayÊ

biếnÊđộngÊcungÊcầuÊtrongÊngắnÊhạn.ÊChỉÊkhiÊ

sựÊthayÊđổiÊphảnÊánhÊsựÊđiềuÊchỉnhÊcấuÊtrúcÊ

trongÊcáchÊđịnhÊgiá,ÊchiÊphí,ÊhoặcÊsứcÊkhỏeÊ

củaÊngànhÊsảnÊxuấtÊEU,ÊthìÊEUÊmớiÊcoiÊđóÊ

làÊyếuÊtốÊcóÊtínhÊ“lâuÊdài”. 

ThứÊ ba,Ê trongÊ thựcÊ tiễnÊ ápÊ dụng,Ê EUÊ

đánhÊgiáÊ“sựÊ thayÊđổiÊ đángÊkểÊvàÊ lâuÊdài”Ê

thôngÊquaÊsoÊsánhÊtrựcÊtiếpÊvớiÊdữÊliệuÊgiaiÊ

đoạnÊ điềuÊ traÊ banÊ đầuÊ vàÊ thôngÊ quaÊ đánhÊ

giáÊxuÊhướng.ÊKhiÊxemÊxétÊyếuÊtốÊbánÊpháÊ

giá,ÊEUÊthườngÊphânÊtíchÊsựÊthayÊđổiÊtrongÊ

cấuÊtrúcÊchiÊphíÊsảnÊxuất,ÊmứcÊđộÊphụÊthuộcÊ

vàoÊ nguyênÊ liệuÊ nhậpÊ khẩu,Ê sựÊ thayÊ đổiÊ

côngÊ nghệÊ hoặcÊ năngÊ suấtÊ vàÊ đặcÊ biệtÊ làÊ

diễnÊbiếnÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊsoÊvớiÊgiáÊtrịÊthôngÊ

thường.Ê NếuÊ nhàÊ xuấtÊ khẩuÊ chứngÊ minhÊ

rằngÊ hiệnÊ họÊ khôngÊ cònÊ bánÊ pháÊ giáÊ hoặcÊ
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biênÊđộÊđãÊgiảmÊđángÊkể,Ê thìÊyêuÊcầuÊkhởiÊ

xướngÊcóÊthểÊđượcÊchấpÊnhận.ÊĐốiÊvớiÊthiệtÊ

hại,ÊEUÊxemÊxétÊliệuÊngànhÊsảnÊxuấtÊEUÊđãÊ

cảiÊ thiệnÊbềnÊvữngÊvềÊ lợiÊ nhuận,Ê thịÊ phần,Ê

doanhÊsố,ÊmứcÊđộÊđầuÊtưÊvàÊnăngÊlựcÊcạnhÊ

tranhÊhayÊchưa.ÊNếuÊsựÊcảiÊthiệnÊnàyÊmangÊ

tínhÊ cơÊ cấuÊ vàÊ khôngÊ phụÊ thuộcÊ vàoÊ biệnÊ

pháp,ÊEUÊcóÊ thểÊkếtÊ luậnÊ rằngÊ thuếÊkhôngÊ

cònÊ cầnÊ thiếtÊ ởÊ mứcÊ cũ.Ê EUÊ sửÊ dụngÊ cácÊ

yếuÊ tốÊđãÊcóÊsựÊ thayÊđổiÊđángÊkểÊvàÊmangÊ

tínhÊ lâuÊ dàiÊ kểÊ từÊ thờiÊ điểmÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ

phápÊđểÊđảmÊbảoÊ rằngÊ ràÊ soátÊgiữaÊkỳÊ chỉÊ

diễnÊ raÊ khiÊ cóÊ khảÊ năngÊ thựcÊ sựÊ làmÊ thayÊ

đổiÊkếtÊluậnÊbanÊđầu,ÊđồngÊthờiÊngănÊngừaÊ

việcÊlạmÊdụngÊcơÊchếÊràÊsoátÊtrongÊcácÊtìnhÊ

huốngÊ biếnÊ độngÊ ngắnÊ hạn,Ê khôngÊ đủÊ sứcÊ

làmÊ thayÊ đổiÊ tínhÊ cầnÊ thiếtÊ củaÊ biệnÊ phápÊ

đangÊápÊdụng.Ê 

TrongÊkhiÊđiềuÊ traÊbanÊđầuÊ làÊmộtÊ cuộcÊ

điềuÊ traÊ toànÊdiệnÊnhằmÊxácÊđịnhÊ liệuÊviệcÊ

ápÊ thuếÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ cóÊ làÊ cầnÊ thiếtÊ

hayÊ không.Ê NgoàiÊ ra,Ê gánhÊ nặngÊ chứngÊ

minhÊ trongÊ ràÊ soátÊ giữaÊ kỳÊ chủÊ yếuÊ thuộcÊ

vềÊ bênÊ yêuÊ cầuÊ thườngÊ làÊ nhàÊ xuấtÊ khẩuÊ

muốnÊ giảmÊ hoặcÊ loạiÊ bỏÊ thuếÊ chứÊ khôngÊ

đặtÊ lênÊngànhÊsảnÊxuấtÊEUÊnhưÊ trongÊđiềuÊ

traÊbanÊđầu.ÊĐiềuÊnàyÊchoÊthấyÊbảnÊchấtÊcủaÊ

ràÊsoátÊ làÊcơÊchếÊđiềuÊchỉnhÊdựaÊ trênÊhoànÊ

cảnhÊmới,Ê chứÊ khôngÊ phảiÊ cơÊ chếÊ xácÊ lậpÊ

lạiÊ sựÊ tồnÊ tạiÊ củaÊ hànhÊ viÊ bánÊ pháÊ giáÊ vàÊ

thiệtÊhại.ÊVìÊthế,ÊcóÊthểÊkhẳngÊđịnhÊrằngÊdùÊ

haiÊquyÊtrìnhÊcóÊthểÊgiốngÊnhauÊvềÊcấuÊtrúcÊ

bềÊ ngoài,Ê chúngÊkhácÊ biệtÊ sâuÊ sắcÊ vềÊmụcÊ

tiêu,ÊphạmÊviÊphânÊ tíchÊvàÊ logicÊvậnÊhành,Ê

vàÊkhôngÊthểÊxemÊràÊsoátÊgiữaÊkỳÊnhưÊmộtÊ

phiênÊbảnÊ thuÊnhỏÊhayÊ lặpÊ lạiÊ củaÊđiềuÊ traÊ

banÊđầu. 

KhuyếnÊ nghịÊ choÊ doanhÊ nghiệpÊ xuấtÊ

khẩu 

DoanhÊ nghiệpÊ cầnÊ xâyÊ dựngÊ vàÊ duyÊ trìÊ

hệÊthốngÊquảnÊtrịÊdữÊliệuÊvàÊkếÊtoánÊnộiÊbộÊ

theoÊ tiêuÊ chuẩnÊmàÊ EUÊ cóÊ thểÊ chấpÊ nhận.Ê

ĐiềuÊnàyÊkhôngÊchỉÊbaoÊgồmÊviệcÊghiÊnhậnÊ

chiÊ phíÊ vàÊ doanhÊ thuÊ theoÊ từngÊ dòngÊ sảnÊ

phẩm,ÊmàÊcònÊphảiÊđảmÊbảoÊtínhÊnhấtÊquánÊ

giữaÊdữÊliệuÊkếÊtoán,ÊdữÊliệuÊthươngÊmạiÊvàÊ

báoÊcáoÊthuế.ÊCácÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊ

thườngÊgặpÊkhóÊkhănÊtrongÊkhâuÊnàyÊdoÊhệÊ

thốngÊghiÊnhậnÊchiÊphíÊcònÊrờiÊrạcÊhoặcÊphụÊ

thuộcÊquáÊnhiềuÊvàoÊquyÊtrìnhÊnộiÊbộÊkhôngÊ

chuẩnÊhóa.ÊViệcÊđầuÊtưÊvàoÊhệÊthốngÊERP,Ê

chuẩnÊhóaÊphươngÊphápÊphânÊbổÊchiÊphíÊvàÊ

theoÊ dõiÊ chiÊ tiếtÊ cấuÊ trúcÊ giáÊ thànhÊ khôngÊ

chỉÊ giúpÊ doanhÊ nghiệpÊ vậnÊ hànhÊ hiệuÊ quảÊ

hơn,ÊmàÊcònÊlàÊnềnÊtảngÊcầnÊthiếtÊđểÊchứngÊ

minhÊsựÊthayÊđổiÊcấuÊtrúcÊchiÊphíÊhoặcÊhànhÊ

viÊđịnhÊgiáÊtrongÊhồÊsơÊràÊsoátÊgiữaÊkỳ. 

DoanhÊ nghiệpÊ cầnÊ chủÊ độngÊ xâyÊ dựngÊ

chiếnÊ lượcÊ điềuÊ chỉnhÊ hànhÊ viÊ xuấtÊ khẩuÊ

ngayÊtừÊkhiÊbiệnÊphápÊbắtÊđầuÊcóÊhiệuÊlực.Ê

BởiÊvìÊràÊsoátÊgiữaÊkỳÊdựaÊhoànÊtoànÊvàoÊdữÊ

liệuÊ thựcÊ tếÊcủaÊgiaiÊđoạnÊsauÊkhiÊápÊ thuế,Ê

doanhÊ nghiệpÊ phảiÊ xácÊ địnhÊ rõÊ mụcÊ tiêuÊ

giảmÊbiênÊđộÊbánÊpháÊgiáÊvàÊđiềuÊchỉnhÊcácÊ

hoạtÊ độngÊ thươngÊ mạiÊ theoÊ hướngÊ hỗÊ trợÊ

mụcÊtiêuÊnày.ÊĐiềuÊđóÊcóÊthểÊbaoÊgồmÊviệcÊ

cơÊ cấuÊ lạiÊ hệÊ thốngÊ kháchÊ hàng,Ê tránhÊ

nhữngÊ giaoÊ dịchÊ cóÊ biênÊ độÊ giáÊ quáÊ thấp,Ê

kiểmÊ soátÊ chặtÊ chẽÊ cácÊ chiÊ phíÊ liênÊ quanÊ

đếnÊsảnÊxuất,ÊvậnÊchuyển,ÊphânÊphối,ÊhoặcÊ
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điềuÊchỉnhÊchiếnÊlượcÊđịnhÊgiáÊđểÊtránhÊviệcÊ

EUÊ tiếpÊ tụcÊ kếtÊ luậnÊ bánÊ pháÊ giá.ÊKhiÊ cácÊ

thayÊđổiÊnàyÊđượcÊduyÊtrìÊổnÊđịnhÊquaÊthờiÊ

gian,Ê doanhÊ nghiệpÊ tạoÊ raÊ nềnÊ tảngÊ vữngÊ

chắcÊđểÊchứngÊminhÊyếuÊtốÊbềnÊvữngÊtrongÊ

yêuÊcầuÊràÊsoát. 

DoanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ NamÊ nênÊ chủÊ độngÊ

xemÊràÊsoátÊgiữaÊkỳÊnhưÊmộtÊcôngÊcụÊchiếnÊ

lượcÊđểÊtốiÊưuÊhóaÊmứcÊthuế,ÊchứÊkhôngÊchỉÊ

làÊbiệnÊphápÊcứuÊvãnÊtìnhÊhìnhÊkhiÊthuếÊquáÊ

cao.ÊỞÊnhiềuÊngành,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊ

NamÊ thườngÊ chờÊ đếnÊ giaiÊ đoạnÊ ràÊ soátÊ

hoàngÊhônÊhoặcÊchỉÊnộpÊyêuÊcầuÊkhiÊđãÊchịuÊ

ápÊ lựcÊ lớn,Ê dẫnÊ đếnÊ kếtÊ quảÊ khôngÊ nhưÊ

mongÊmuốn. 

ÊNgượcÊ lại,Ê nếuÊ doanhÊ nghiệpÊ chuẩnÊ bịÊ

tốtÊdữÊliệu,ÊmôÊphỏngÊtrướcÊbiênÊđộÊbánÊpháÊ

giáÊdựÊkiếnÊtrongÊđiềuÊkiệnÊmớiÊvàÊđánhÊgiáÊ

kháchÊquanÊkhảÊnăngÊgiảmÊthuế,ÊhọÊcóÊ thểÊ

lựaÊchọnÊ thờiÊđiểmÊphùÊhợpÊđểÊ yêuÊcầuÊ ràÊ

soátÊ giữaÊ kỳ.Ê TuyÊ nhiên,Ê vìÊ EUÊ cóÊ quyềnÊ

tăngÊ thuếÊ trongÊ ràÊ soát,Ê doanhÊ nghiệpÊ cầnÊ

thựcÊ hiệnÊ đánhÊgiáÊ rủiÊ roÊ nộiÊ bộÊmộtÊ cáchÊ

cẩnÊtrọng,ÊsửÊdụngÊtưÊvấnÊchuyênÊmônÊkhiÊ

cầnÊ thiếtÊ đểÊ môÊ phỏngÊ cácÊ kịchÊ bảnÊ khácÊ

nhauÊtrướcÊkhiÊnộpÊyêuÊcầu. 

CuốiÊ cùng,Ê doanhÊ nghiệpÊ nênÊ nângÊ caoÊ

năngÊ lựcÊ tuânÊ thủÊ phápÊ lýÊ vàÊ minhÊ bạchÊ

thôngÊtinÊnhưÊmộtÊphầnÊcủaÊchiếnÊlượcÊxuấtÊ

khẩuÊ bềnÊ vững.Ê ViệcÊ đápÊ ứngÊ tiêuÊ chuẩnÊ

minhÊbạchÊcủaÊEUÊkhôngÊchỉÊnhằmÊphụcÊvụÊ

vụÊviệcÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊmàÊcònÊgiúpÊ

doanhÊnghiệpÊcủngÊcốÊuyÊ tínÊvớiÊnhàÊnhậpÊ

khẩu,ÊcóÊlợiÊthếÊtrongÊđàmÊphánÊgiáÊvàÊgiảmÊ

thiểuÊnguyÊcơÊbịÊcáoÊbuộcÊbánÊpháÊgiáÊtrongÊ

tươngÊ lai.ÊKhiÊ doanhÊ nghiệpÊ xemÊ tuânÊ thủÊ

phápÊlýÊvàÊminhÊbạchÊdữÊliệuÊnhưÊmộtÊphầnÊ

cốtÊ lõiÊcủaÊmôÊhìnhÊkinhÊdoanh,ÊhọÊcóÊkhảÊ

năngÊ khôngÊ chỉÊ vượtÊ quaÊ đượcÊ cácÊ biệnÊ

phápÊhiệnÊcóÊmàÊcònÊnângÊcaoÊvịÊ thếÊcạnhÊ

tranhÊdàiÊhạnÊtrênÊthịÊtrườngÊEU. 

NhữngÊ khuyếnÊ nghịÊ nàyÊ choÊ thấyÊ rằngÊ

cơÊ chếÊ ràÊ soátÊ giữaÊ kỳ,Ê nếuÊ đượcÊ hiểuÊ vàÊ

vậnÊ dụngÊ đúngÊ cách,Ê khôngÊ chỉÊ làÊ tháchÊ

thứcÊmàÊcònÊlàÊcơÊhộiÊđểÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊ

NamÊkiểmÊsoátÊtốtÊhơnÊrủiÊroÊphápÊlýÊvàÊgiaÊ

tăngÊkhảÊnăngÊduyÊ trìÊ thịÊ trườngÊxuấtÊkhẩuÊ

quanÊtrọngÊnhưÊEU. 

RàÊsoátÊcuốiÊkỳ 

RàÊ soátÊ cuốiÊ kỳÊ trongÊ hệÊ thốngÊ chốngÊ

bánÊpháÊgiáÊcủaÊEUÊlàÊmộtÊthủÊ tụcÊđặcÊthùÊ

đượcÊ triểnÊkhaiÊkhiÊbiệnÊphápÊápÊdụngÊsắpÊ

hếtÊthờiÊhạnÊhiệuÊlựcÊ5Ênăm,ÊnhằmÊđánhÊgiáÊ

khảÊnăngÊhànhÊviÊbánÊpháÊgiáÊvàÊthiệtÊhạiÊcóÊ

thểÊ táiÊdiễnÊhoặcÊ tiếpÊ tụcÊnếuÊbiệnÊphápÊbịÊ

chấmÊdứt.Ê 

KhácÊ vớiÊ ràÊ soátÊ giữaÊ kỳÊ vốnÊ tậpÊ trungÊ

vàoÊ sựÊ thayÊ đổiÊ củaÊ cácÊ yếuÊ tốÊ banÊ đầuÊ

trongÊ khiÊ biệnÊ phápÊ đangÊ cóÊ hiệuÊ lực,Ê ràÊ

soátÊcuốiÊkỳÊkhôngÊxemÊxétÊviệcÊmứcÊthuếÊ

hiệnÊ hànhÊ cóÊ cònÊ phùÊ hợpÊ hayÊ không,ÊmàÊ

hướngÊ tớiÊ câuÊ hỏiÊ mangÊ tínhÊ dựÊ báo:Ê liệuÊ

việcÊ gỡÊ bỏÊ biệnÊ phápÊ cóÊ tạoÊ điềuÊ kiệnÊ đểÊ

môÊ hìnhÊ bánÊ pháÊ giáÊ quayÊ trởÊ lạiÊ vàÊ liệuÊ

ngànhÊsảnÊxuấtÊcủaÊEUÊcóÊbịÊđeÊdọaÊtáiÊchịuÊ

thiệtÊhạiÊđángÊkểÊhayÊkhông.Ê 

ChínhÊvìÊ vậy,Ê bảnÊ chấtÊ củaÊ ràÊ soátÊ cuốiÊ

kỳÊ trọngÊ tâmÊ làÊ đánhÊ giáÊ độngÊ lựcÊ thịÊ

trường,Ê xuÊ hướngÊ cungÊ cầu,Ê năngÊ lựcÊ sảnÊ

xuấtÊvàÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊquốcÊgiaÊbịÊđiềuÊtra,Ê
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cũngÊnhưÊmứcÊđộÊnhạyÊcảmÊcủaÊngànhÊEUÊ

đốiÊvớiÊcácÊdòngÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊgiáÊthấp.Ê 

CơÊsởÊphápÊlýÊ trựcÊtiếpÊcủaÊràÊsoátÊcuốiÊ

kỳÊtrongÊphápÊluậtÊEUÊđượcÊtìmÊthấyÊtrongÊ

QuyÊ địnhÊ cơÊ bảnÊ vềÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giá,Ê

hiệnÊ làÊ QuyÊ địnhÊ (EU)Ê 2016/1036,Ê trongÊ

cácÊ điềuÊ khoảnÊ quyÊ địnhÊ vềÊ thờiÊ hạnÊ ápÊ

dụngÊ vàÊ ràÊ soátÊ biệnÊ pháp.Ê TheoÊ cơÊ chếÊ

này,ÊmỗiÊ biệnÊ phápÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ cóÊ

thờiÊhạnÊápÊdụngÊcốÊđịnh,ÊthôngÊthườngÊlàÊ5Ê

nămÊkểÊtừÊngàyÊcóÊhiệuÊlực. 

ÊĐếnÊgầnÊ thờiÊ điểmÊkếtÊ thúcÊ biệnÊ pháp,Ê

nếuÊkhôngÊcóÊyêuÊcầuÊràÊsoátÊcuốiÊkỳ,ÊbiệnÊ

phápÊ sẽÊ tựÊ độngÊ hếtÊ hiệuÊ lực.Ê ChỉÊ trongÊ

trườngÊ hợpÊ cóÊ yêuÊ cầuÊ hợpÊ lệ,Ê kèmÊ theoÊ

bằngÊ chứngÊ choÊ thấyÊ việcÊ chấmÊ dứtÊ biệnÊ

phápÊcóÊthểÊdẫnÊtớiÊnguyÊcơÊtiếpÊdiễnÊhoặcÊ

táiÊ diễnÊ bánÊ pháÊ giáÊ vàÊ thiệtÊ hại,Ê ỦyÊ banÊ

châuÊÂuÊmớiÊkhởiÊxướngÊmộtÊcuộcÊràÊsoátÊ

cuốiÊ kỳÊ đểÊ đánhÊ giáÊ cóÊ nênÊ giaÊ hạnÊ biệnÊ

phápÊhayÊkhông.ÊChínhÊvìÊvậy,ÊràÊsoátÊcuốiÊ

kỳÊvừaÊ làÊcơÊchếÊphòngÊngừaÊviệcÊkéoÊdàiÊ

biệnÊphápÊmộtÊcáchÊtùyÊtiện,ÊvừaÊlàÊcôngÊcụÊ

bảoÊ đảmÊ rằngÊ EUÊ khôngÊ dừngÊ biệnÊ phápÊ

trongÊ khiÊ nguyÊ cơÊ thiệtÊ hạiÊ vẫnÊ cònÊ hiệnÊ

hữu. 

ỞÊbìnhÊdiệnÊquốcÊtế,ÊcơÊchếÊràÊsoátÊcuốiÊ

kỳÊ củaÊ EUÊ phảiÊ tuânÊ thủÊ ĐiềuÊ 11.3Ê củaÊ

HiệpÊ địnhÊ ChốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ củaÊ WTO.Ê

ĐiềuÊ khoảnÊ nàyÊ quyÊ địnhÊ rằngÊ mộtÊ biệnÊ

phápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊsẽÊchấmÊdứtÊsauÊ5Ê

năm,Ê trừÊ khiÊ cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ xácÊ định,Ê

thôngÊ quaÊ ràÊ soát,Ê rằngÊ việcÊ hếtÊ hiệuÊ lựcÊ

biệnÊ phápÊ sẽÊ dẫnÊ tớiÊ khảÊ năngÊ tiếpÊ diễnÊ

hoặcÊ táiÊ diễnÊ bánÊpháÊ giáÊvàÊ thiệtÊ hại.ÊEUÊ

đãÊ nộiÊ luậtÊ hóaÊ nghĩaÊ vụÊ nàyÊ bằngÊ cáchÊ

thiếtÊlậpÊkhuônÊkhổÊchiÊtiếtÊchoÊràÊsoátÊcuốiÊ

kỳ,Ê trongÊ đóÊ nhấnÊmạnhÊ yêuÊ cầuÊ đánhÊ giáÊ

cảÊhaiÊchiều:ÊsựÊtiếpÊdiễnÊhoặcÊtáiÊdiễnÊcủaÊ

hànhÊviÊbánÊpháÊgiáÊvàÊsựÊtiếpÊdiễnÊhoặcÊtáiÊ

diễnÊ củaÊ thiệtÊ hạiÊ đốiÊ vớiÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ

EU.Ê ĐiềuÊ nàyÊ choÊ thấyÊ ràÊ soátÊ cuốiÊ kỳÊ

khôngÊnhằmÊhợpÊthứcÊhóaÊviệcÊgiaÊhạnÊbiệnÊ

pháp,ÊmàÊphảiÊdựaÊtrênÊmộtÊphânÊtíchÊthựcÊ

chứngÊ vềÊ rủiÊ roÊ trongÊ tươngÊ laiÊ nếuÊ biệnÊ

phápÊbịÊbãiÊbỏ. 

TrongÊthựcÊtiễn,ÊràÊsoátÊcuốiÊkỳÊđóngÊvaiÊ

tròÊnhưÊcơÊchếÊgiaÊhạnÊcóÊđiềuÊkiện,ÊvìÊthuếÊ

chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ khôngÊ tựÊ độngÊ nốiÊ dàiÊ

màÊphảiÊdựaÊ trênÊkếtÊ luậnÊđiềuÊ traÊđộcÊ lậpÊ

chứngÊminhÊrằngÊviệcÊchấmÊdứtÊbiệnÊphápÊ

cóÊ khảÊ năngÊ khôiÊ phụcÊ tìnhÊ trạngÊ cạnhÊ

tranhÊ bịÊ méoÊ mó.Ê ỞÊ giaiÊ đoạnÊ này,Ê trọngÊ

tâmÊ chuyểnÊ từÊ phânÊ tíchÊ hànhÊ viÊ quáÊ khứÊ

sangÊđánhÊgiáÊxuÊhướngÊtươngÊlaiÊdựaÊtrênÊ

tổngÊhợpÊdữÊkiệnÊlịchÊsửÊvàÊbằngÊchứngÊdựÊ

báo,ÊbaoÊgồmÊnăngÊlựcÊdưÊthừaÊởÊnướcÊxuấtÊ

khẩu,Ê diễnÊ biếnÊ giáÊ tạiÊ thịÊ trườngÊ quốcÊ tế,Ê

cấuÊ trúcÊ chiÊ phí,Ê khảÊ năngÊ chuyểnÊ hướngÊ

thươngÊmạiÊvàÊmứcÊđộÊnhạyÊcảmÊcủaÊngànhÊ

sảnÊxuấtÊEUÊđốiÊvớiÊcácÊcúÊsốcÊnhậpÊkhẩu. 

ÊEUÊxemÊđâyÊlàÊcôngÊcụÊthiếtÊyếuÊđểÊduyÊ

trìÊ tínhÊ ổnÊ địnhÊ củaÊ thịÊ trườngÊ nộiÊ khối,Ê

đồngÊthờiÊbảoÊđảmÊrằngÊviệcÊbảoÊhộÊkhôngÊ

kéoÊ dàiÊ quáÊmứcÊ trongÊ trườngÊ hợpÊ khôngÊ

cònÊ rủiÊ roÊ đángÊ kể.Ê ThôngÊ quaÊ cơÊ chếÊ ràÊ

soátÊ cuốiÊ kỳ,Ê EUÊ hướngÊ đếnÊ sựÊ cânÊ bằngÊ

giữaÊhaiÊmụcÊtiêuÊtưởngÊchừngÊđốiÊlập:ÊbảoÊ

vệÊ ngànhÊEUÊ trướcÊ nguyÊ cơÊ táiÊ diễnÊ cạnhÊ

tranhÊ khôngÊ lànhÊ mạnh,Ê đồngÊ thờiÊ ngănÊ
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chặnÊ tìnhÊ trạngÊ lạmÊdụngÊbiệnÊphápÊphòngÊ

vệÊ thươngÊmạiÊ làmÊ suyÊ giảmÊ tínhÊmởÊ cửaÊ

củaÊthịÊtrườngÊchâuÊÂu. 

MụcÊtiêuÊvàÊchứcÊnăngÊcủaÊràÊsoátÊcuốiÊ

kỳÊtrongÊcơÊchếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊEU 

MụcÊ tiêuÊ trọngÊ tâmÊ củaÊ ràÊ soátÊ cuốiÊ kỳÊ

trongÊhệÊthốngÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊEUÊlàÊ

xácÊđịnhÊ liệuÊviệcÊchấmÊdứtÊbiệnÊphápÊsauÊ

thờiÊhạnÊhiệuÊ lựcÊnămÊnămÊcóÊ tạoÊ raÊnguyÊ

cơÊtáiÊxuấtÊhiệnÊhànhÊviÊbánÊpháÊgiáÊvàÊthiệtÊ

hạiÊ đốiÊ vớiÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ củaÊ EUÊ hayÊ

không.Ê 

EUÊkhôngÊxemÊràÊsoátÊcuốiÊkỳÊlàÊcơÊchếÊ

đểÊ điềuÊ chỉnhÊ lạiÊmứcÊ thuếÊ đangÊ ápÊ dụng,Ê

màÊlàÊmộtÊtiếnÊtrìnhÊđánhÊgiáÊmangÊtínhÊdựÊ

báoÊnhằmÊđoÊlườngÊkhảÊnăngÊcácÊđiềuÊkiệnÊ

từngÊdẫnÊđếnÊviệcÊápÊ thuếÊcóÊ thểÊphụcÊhồiÊ

khiÊbiệnÊphápÊhếtÊhạn.ÊTừÊđó,ÊmụcÊtiêuÊcốtÊ

lõiÊ làÊđảmÊbảoÊ rằngÊviệcÊduyÊ trìÊhayÊchấmÊ

dứtÊ biệnÊ phápÊ phảiÊ dựaÊ trênÊ cănÊ cứÊ thựcÊ

nghiệmÊ vàÊ dựÊ báoÊ đángÊ tinÊ cậy,Ê tránhÊ đểÊ

ngànhÊEUÊrơiÊvàoÊtìnhÊtrạngÊbịÊ tổnÊthươngÊ

lặpÊlạiÊnhưngÊđồngÊthờiÊngănÊchặnÊnguyÊcơÊ

bảoÊhộÊthươngÊmạiÊkéoÊdàiÊkhôngÊcầnÊthiết.Ê 

ỞÊgócÊđộÊchứcÊnăng,ÊràÊsoátÊcuốiÊkỳÊhoạtÊ

độngÊnhưÊmộtÊcơÊchếÊcânÊbằngÊgiữaÊbảoÊvệÊ

sảnÊxuấtÊnộiÊkhốiÊvàÊduyÊtrìÊtínhÊmởÊcủaÊthịÊ

trườngÊchâuÊÂu.ÊThủÊ tụcÊnàyÊ đóngÊvaiÊ tròÊ

nhưÊđiểmÊchốtÊđánhÊgiáÊtrướcÊkhiÊbiệnÊphápÊ

hếtÊhiệuÊlực,ÊquaÊđóÊbuộcÊcơÊquanÊđiềuÊ traÊ

phảiÊkiểmÊchứngÊliệuÊcácÊyếuÊtốÊrủiÊroÊnhưÊ

năngÊ lựcÊ dưÊ thừaÊ củaÊ quốcÊ giaÊ xuấtÊ khẩu,Ê

mứcÊgiáÊbánÊquốcÊtếÊcóÊxuÊhướngÊgiảmÊsâu,Ê

sựÊ dễÊ bịÊ tổnÊ thươngÊ củaÊ ngànhÊ EU,Ê hoặcÊ

khảÊ năngÊ chuyểnÊ hướngÊ dòngÊ hàngÊ cóÊ đủÊ

mạnhÊ đểÊ choÊ thấyÊ hànhÊ viÊ bánÊ pháÊ giáÊ cóÊ

thểÊhồiÊsinh.ÊChứcÊnăngÊcảnhÊbáoÊsớmÊcủaÊ

ràÊ soátÊ cuốiÊ kỳÊ bảoÊ đảmÊ rằngÊ EUÊ khôngÊ

khóaÊcửaÊ thịÊ trườngÊmộtÊcáchÊ tựÊđộng,ÊmàÊ

chỉÊgiaÊhạnÊbiệnÊphápÊkhiÊcóÊbằngÊchứngÊrõÊ

ràngÊ rằngÊ việcÊgỡÊbỏÊ thuếÊ sẽÊ làmÊméoÊmóÊ

cạnhÊ tranhÊ vàÊ táiÊ tạoÊ sứcÊ épÊ giảmÊ giáÊ

nghiêmÊtrọngÊlênÊngànhÊnộiÊđịa. 

ÊĐồngÊ thời,Ê ràÊ soátÊ cuốiÊ kỳÊ cũngÊ đóngÊ

vaiÊ tròÊ nhưÊ cơÊ chếÊ giámÊ sátÊ dàiÊ hạn,Ê giúpÊ

đánhÊgiáÊhiệuÊquảÊ thựcÊchấtÊcủaÊbiệnÊphápÊ

trongÊ suốtÊ thờiÊ gianÊ ápÊ dụng,Ê từÊ đóÊ cungÊ

cấpÊcơÊsởÊđểÊEUÊkiểmÊtraÊmứcÊđộÊthíchÊứngÊ

củaÊ ngànhÊ EUÊ trướcÊ sựÊ thayÊ đổiÊ củaÊ thịÊ

trườngÊquốcÊtế.ÊNhìnÊtổngÊthể,ÊmụcÊtiêuÊvàÊ

chứcÊ năngÊ củaÊ ràÊ soátÊ cuốiÊ kỳÊ khôngÊ chỉÊ

thuầnÊtúyÊnhằmÊkéoÊdàiÊhoặcÊchấmÊdứtÊthuếÊ

chốngÊbánÊpháÊgiá,ÊmàÊcònÊgiữÊvaiÊtròÊđiềuÊ

chỉnhÊ hànhÊ viÊ thịÊ trườngÊ vàÊ bảoÊ đảmÊ rằngÊ

việcÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊđượcÊduyÊ

trìÊtrongÊkhuônÊkhổÊhợpÊlý,ÊdựaÊtrênÊsựÊcânÊ

đốiÊgiữaÊdựÊbáoÊ rủiÊ roÊvàÊnghĩaÊvụÊbảoÊvệÊ

cạnhÊtranhÊlànhÊmạnh. 

ĐiềuÊ kiệnÊ đểÊ tiếnÊ hànhÊ ràÊ soátÊ cuốiÊ kỳÊ

biệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊEU 

ĐiềuÊ kiệnÊ đểÊ mởÊmộtÊ cuộcÊ ràÊ soátÊ loạiÊ

nàyÊdựaÊtrênÊnguyênÊtắcÊphòngÊngừaÊcóÊgiớiÊ

hạn,ÊyêuÊcầuÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊphảiÊđánhÊgiáÊ

liệuÊcácÊyếuÊtốÊrủiÊroÊgắnÊvớiÊthịÊtrường,ÊvớiÊ

doanhÊ nghiệpÊ xuấtÊ khẩuÊ vàÊ vớiÊ bốiÊ cảnhÊ

cạnhÊtranhÊquốcÊtếÊcóÊtạoÊthànhÊmốiÊđeÊdọaÊ

hiệnÊhữuÊhayÊkhông.ÊKhácÊvớiÊràÊsoátÊgiữaÊ

kỳÊ vốnÊ chủÊ yếuÊ gắnÊ vớiÊ yêuÊ cầuÊ chứngÊ

minhÊsựÊ thayÊđổiÊ tìnhÊhìnhÊ thựcÊ tế,Ê ràÊsoátÊ

cuốiÊkỳÊvậnÊhànhÊtheoÊlogicÊdựÊbáo,ÊđòiÊhỏiÊ
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phânÊtíchÊkhảÊnăngÊtáiÊdiễnÊthayÊvìÊđánhÊgiáÊ

cácÊ biếnÊ độngÊ đãÊ xảyÊ ra.Ê ĐiềuÊ nàyÊ khiếnÊ

điềuÊkiệnÊđểÊ tiếnÊhànhÊ thủÊ tụcÊ trởÊnênÊđặcÊ

biệtÊ chặtÊ chẽ,Ê bởiÊviệcÊgiaÊhạnÊ thuếÊ khôngÊ

đượcÊdựaÊtrênÊgiảÊđịnhÊđơnÊthuần,ÊmàÊphảiÊ

đượcÊ chứngÊminhÊbằngÊ thôngÊ tinÊ xácÊ thựcÊ

vềÊxuÊhướngÊgiáÊcả,ÊnăngÊ lựcÊdưÊ thừa,ÊmôÊ

hìnhÊ xuấtÊ khẩu,Ê mứcÊ độÊ hấpÊ dẫnÊ củaÊ thịÊ

trườngÊEUÊvàÊmứcÊđộÊnhạyÊcảmÊcủaÊngànhÊ

nộiÊđịa.Ê 

NhưÊvậy,ÊchỉÊkhiÊtồnÊtạiÊcơÊsởÊhợpÊlýÊchoÊ

thấyÊviệcÊchấmÊdứtÊbiệnÊphápÊsẽÊtạoÊraÊmôiÊ

trườngÊthuậnÊlợiÊđểÊhànhÊviÊbánÊpháÊgiáÊtáiÊ

lập,ÊEUÊmớiÊđủÊ thẩmÊquyềnÊđểÊmởÊràÊsoátÊ

cuốiÊ kỳÊ vàÊ xemÊ xétÊ giaÊ hạnÊ thuế.Ê CơÊ chếÊ

nàyÊ phảnÊ ánhÊ sựÊ thậnÊ trọngÊ củaÊ EUÊ trongÊ

việcÊcânÊbằngÊgiữaÊbảoÊvệÊngànhÊnộiÊđịaÊvàÊ

tránhÊ duyÊ trìÊ biệnÊ phápÊ quáÊ lâu,Ê đồngÊ thờiÊ

bảoÊđảmÊmọiÊquyếtÊđịnhÊkéoÊdàiÊ thuếÊphảiÊ

dựaÊtrênÊbằngÊchứngÊkháchÊquanÊchứÊkhôngÊ

phảiÊkỳÊvọngÊchủÊquan. 

ChủÊthểÊyêuÊcầuÊràÊsoátÊcuốiÊkỳ 

QuyềnÊyêuÊcầuÊtiếnÊhànhÊràÊsoátÊcuốiÊkỳÊ

thuộcÊvềÊcácÊchủÊthểÊcóÊlợiÊíchÊphápÊlýÊtrựcÊ

tiếpÊ gắnÊ vớiÊ việcÊ duyÊ trìÊ hoặcÊ chấmÊ dứtÊ

biệnÊ phápÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giá,Ê trongÊ đóÊ

trungÊ tâmÊ vẫnÊ làÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ củaÊ EUÊ

hoặcÊ cácÊ hiệpÊ hộiÊ đạiÊ diệnÊ choÊ họ.Ê ChínhÊ

cácÊnhàÊ sảnÊxuấtÊEUÊ làÊđốiÊ tượngÊchịuÊ tácÊ

độngÊ mạnhÊ nhấtÊ nếuÊ thuếÊ hếtÊ hiệuÊ lựcÊ vàÊ

hàngÊ nhậpÊ khẩuÊ vớiÊ giáÊ thấpÊ quayÊ lạiÊ thịÊ

trường,Ê nênÊ họÊ làÊ nguồnÊ khởiÊ xướngÊ phổÊ

biếnÊnhất.ÊTuyÊnhiên,ÊquyềnÊnàyÊkhôngÊchỉÊ

giớiÊhạnÊtrongÊphạmÊviÊngànhÊEU;ÊcácÊnhàÊ

xuấtÊkhẩuÊvàÊnhàÊsảnÊxuấtÊnướcÊngoàiÊcũngÊ

cóÊ thểÊ nộpÊ yêuÊ cầuÊ vớiÊ mụcÊ tiêuÊ chứngÊ

minhÊ rằngÊ việcÊ tiếpÊ tụcÊ ápÊ thuếÊ làÊ khôngÊ

cònÊ cầnÊ thiếtÊ vàÊ rằngÊ điềuÊ kiệnÊ thịÊ trườngÊ

hiệnÊhànhÊkhôngÊtạoÊrủiÊroÊtáiÊdiễnÊbánÊpháÊ

giá. 

ÊNgoàiÊ ra,Ê cácÊnhàÊnhậpÊkhẩu,ÊnhàÊphânÊ

phốiÊhoặcÊbấtÊkỳÊbênÊ liênÊquanÊnàoÊcóÊ thểÊ

chứngÊminhÊlợiÊíchÊđángÊkểÊvềÊkinhÊtếÊhoặcÊ

thươngÊ mạiÊ đềuÊ cóÊ tưÊ cáchÊ gửiÊ yêuÊ cầu,Ê

miễnÊ làÊhọÊcungÊcấpÊđượcÊ thôngÊ tinÊđủÊđểÊ

cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ đánhÊ giáÊ rủiÊ roÊ táiÊ diễn.Ê

ĐángÊchúÊýÊlàÊtrongÊcơÊchếÊcủaÊEU,ÊỦyÊbanÊ

châuÊ ÂuÊ cònÊ cóÊ quyềnÊ chủÊ độngÊ khởiÊ

xướngÊ ràÊ soátÊ cuốiÊ kỳÊ màÊ khôngÊ cầnÊ yêuÊ

cầuÊtừÊbấtÊkỳÊchủÊthểÊnàoÊnếuÊỦyÊbanÊnhậnÊ

thấyÊ thôngÊ tinÊ hiệnÊ cóÊ hàmÊ chứaÊ nguyÊ cơÊ

đángÊkểÊvềÊsựÊphụcÊhồiÊcủaÊhànhÊviÊbánÊpháÊ

giáÊhoặcÊthiệtÊhại. 

ÊCáchÊ tiếpÊ cậnÊ nàyÊ phảnÊ ánhÊ tínhÊ chủÊ

độngÊcủaÊEUÊ trongÊviệcÊbảoÊđảmÊcácÊbiệnÊ

phápÊphòngÊvệÊkhôngÊbịÊchấmÊdứtÊmộtÊcáchÊ

cơÊhọcÊ chỉÊ vìÊ hếtÊ hạn,Ê đồngÊ thờiÊ choÊphépÊ

ỦyÊbanÊ thựcÊhiệnÊvaiÊ tròÊgiámÊ sátÊ liênÊ tụcÊ

đốiÊ vớiÊ diễnÊ biếnÊ thịÊ trường.Ê NhưÊ vậy,Ê

quyềnÊyêuÊcầuÊràÊsoátÊcuốiÊkỳÊđượcÊthiếtÊkếÊ

kháÊ rộngÊđểÊbảoÊđảmÊ rằngÊmọiÊ chủÊ thểÊ cóÊ

lợiÊíchÊhợpÊphápÊđềuÊcóÊcơÊhộiÊtácÊđộngÊvàoÊ

quyếtÊđịnhÊduyÊtrìÊhayÊchấmÊdứtÊbiệnÊpháp,Ê

tạoÊ nênÊ cơÊ chếÊ cânÊ bằngÊ giữaÊ lợiÊ íchÊ củaÊ

ngànhÊEUÊvàÊ lợiÊ íchÊcủaÊcácÊdoanhÊnghiệpÊ

xuấtÊkhẩu. 

ChứngÊ cứÊ cầnÊ thiếtÊ đểÊ yêuÊ cầuÊ khởiÊ

xướngÊràÊsoátÊcuốiÊkỳÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊ

pháÊgiá 

ĐểÊthuyếtÊphụcÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊEUÊmởÊ
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mộtÊcuộcÊràÊsoátÊcuốiÊkỳ,ÊbênÊyêuÊcầuÊphảiÊ

nộpÊbộÊchứngÊcứÊđủÊsứcÊchứngÊminhÊsựÊtồnÊ

tạiÊ củaÊ nguyÊ cơÊđángÊkểÊ rằngÊhànhÊviÊbánÊ

pháÊgiáÊvàÊthiệtÊhạiÊsẽÊquayÊtrởÊlạiÊnếuÊbiệnÊ

phápÊ đượcÊ dỡÊbỏ.ÊGánhÊnặngÊ chứngÊminhÊ

trongÊràÊsoátÊcuốiÊkỳÊkhôngÊnhằmÊtáiÊkhẳngÊ

địnhÊ cácÊ yếuÊ tốÊ củaÊ vụÊ việcÊ banÊ đầu,Ê màÊ

nhằmÊtrìnhÊbàyÊmộtÊtậpÊhợpÊdữÊliệuÊcóÊkhảÊ

năngÊ chỉÊ raÊ chiềuÊ hướngÊ thịÊ trườngÊ trongÊ

tươngÊlai. 

ÊĐiềuÊnàyÊđòiÊhỏiÊbằngÊchứngÊkhôngÊchỉÊ

mangÊ tínhÊ môÊ tảÊ hiệnÊ trạngÊ màÊ phảiÊ thểÊ

hiệnÊ đượcÊ xuÊ hướngÊ vậnÊ độngÊ củaÊ cung,Ê

cầu,ÊgiáÊvàÊsảnÊlượng.ÊNhữngÊ thôngÊtinÊcóÊ

giáÊtrịÊthườngÊbaoÊgồmÊdiễnÊbiếnÊgiáÊtạiÊthịÊ

trườngÊ nộiÊ địaÊ củaÊ nướcÊ xuấtÊ khẩu,Ê mứcÊ

chênhÊ lệchÊ giáÊ soÊ vớiÊ giáÊ tạiÊ EU,Ê sựÊ thayÊ

đổiÊtrongÊcấuÊtrúcÊchiÊphíÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊ

liênÊ quan,Ê mứcÊ độÊ dưÊ thừaÊ côngÊ suấtÊ sảnÊ

xuấtÊvàÊkhảÊnăngÊchuyểnÊhướngÊxuấtÊkhẩuÊ

sangÊthịÊtrườngÊEUÊkhiÊthuếÊhếtÊhiệuÊlực.Ê 

BênÊ cạnhÊ yếuÊ tốÊ giá,Ê cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ

cũngÊ xemÊ xétÊ bằngÊ chứngÊ phảnÊ ánhÊ tìnhÊ

trạngÊcủaÊngànhÊ sảnÊxuấtÊEUÊnhưÊbiênÊ lợiÊ

nhuận,Ê thịÊ phần,Ê mứcÊ độÊ nhạyÊ cảmÊ trướcÊ

cạnhÊ tranhÊ giáÊ thấpÊ vàÊ sựÊ thayÊ đổiÊ vềÊ khảÊ

năngÊphụcÊhồi.ÊDoÊràÊsoátÊcuốiÊkỳÊdựaÊtrênÊ

đánhÊ giáÊ rủiÊ roÊ tươngÊ lai,Ê bằngÊ chứngÊ vềÊ

hànhÊviÊtrongÊquáÊkhứÊchỉÊcóÊýÊnghĩaÊkhiÊnóÊ

choÊ thấyÊ mộtÊ môÊ hìnhÊ cóÊ thểÊ lặpÊ lạiÊ nếuÊ

biệnÊphápÊkhôngÊcòn.Ê 

PhânÊtíchÊdựÊbáo,ÊtàiÊliệuÊthịÊtrường,ÊdữÊ

liệuÊ côngÊbốÊ côngÊkhai,Ê báoÊ cáoÊ ngànhÊvàÊ

thôngÊ tinÊ thốngÊ kêÊ đềuÊ cóÊ thểÊ đượcÊ việnÊ

dẫn,ÊnhưngÊphảiÊbảoÊđảmÊtínhÊnhấtÊquánÊvàÊ

mứcÊ độÊ hợpÊ lýÊ đểÊ giúpÊ cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ

hìnhÊdungÊmộtÊkịchÊbảnÊ táiÊdiễnÊcóÊcơÊ sở.Ê

NhưÊvậy,ÊyêuÊcầuÊkhởiÊxướngÊchỉÊđượcÊcoiÊ

làÊ cóÊ cơÊ sởÊ khiÊ bộÊ chứngÊ cứÊ tạoÊ nênÊmộtÊ

bứcÊtranhÊrõÊràngÊrằngÊviệcÊchấmÊdứtÊ thuếÊ

khôngÊ phảiÊ làÊmộtÊ quyếtÊ địnhÊ anÊ toànÊ đốiÊ

vớiÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ EU,Ê vàÊ rằngÊ cácÊ điềuÊ

kiệnÊ kháchÊ quanÊ trongÊ thịÊ trườngÊ quốcÊ tếÊ

đangÊhộiÊđủÊnhữngÊyếuÊtốÊthúcÊđẩyÊsựÊphụcÊ

hồiÊcủaÊbánÊpháÊgiáÊvàÊthiệtÊhại. 

ThờiÊđiểmÊcóÊthểÊyêuÊcầuÊràÊsoátÊcuốiÊkỳ 

RàÊsoátÊcuốiÊkỳÊchỉÊcóÊthểÊđượcÊyêuÊcầuÊ

trongÊmộtÊkhoảngÊthờiÊgianÊxácÊđịnhÊtrướcÊ

khiÊ biệnÊ phápÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ hếtÊ hiệuÊ

lực,Ê thôngÊ thườngÊ làÊ trongÊ vòngÊ 12Ê thángÊ

trướcÊkhiÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊkếtÊ

thúc.Ê KhoảngÊ thờiÊ gianÊ nàyÊ đượcÊ đưaÊ raÊ

nhằmÊbảoÊđảmÊrằngÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊcóÊđủÊ

thờiÊ gianÊ tiếnÊ hànhÊ xemÊ xétÊ toànÊ diệnÊ vàÊ

đưaÊ raÊ quyếtÊ địnhÊ trướcÊ khiÊ biệnÊ phápÊ tựÊ

độngÊchấmÊdứt.Ê 

ĐâyÊ làÊ giaiÊ đoạnÊ thenÊ chốt,Ê bởiÊ nếuÊ

khôngÊcóÊyêuÊcầuÊđượcÊđệÊ trìnhÊđúngÊ thờiÊ

hạn,Ê biệnÊ phápÊ sẽÊ hếtÊ hiệuÊ lựcÊ mộtÊ cáchÊ

mặcÊđịnh,ÊbấtÊkểÊnguyÊcơÊtáiÊdiễnÊbánÊpháÊ

giáÊ cóÊ tồnÊ tạiÊ hayÊ không.ÊQuyÊ tắcÊ vềÊ thờiÊ

điểmÊnộpÊyêuÊcầuÊphảnÊánhÊtưÊduyÊcủaÊEUÊ

trongÊviệcÊduyÊ trìÊ tínhÊdựÊđoánÊvàÊổnÊđịnhÊ

choÊ cảÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ trongÊ nướcÊ lẫnÊ cácÊ

doanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩu;ÊđiềuÊnàyÊchoÊphépÊ

tấtÊcảÊcácÊbênÊchuẩnÊbịÊchiếnÊlượcÊdựaÊtrênÊ

mốcÊ thờiÊ gianÊ cụÊ thểÊ thayÊ vìÊ chịuÊ sựÊ bấtÊ

địnhÊ củaÊ cácÊ quyếtÊ địnhÊ hànhÊ chínhÊ bấtÊ

ngờ.Ê ViệcÊ yêuÊ cầuÊ quáÊ sớmÊ khôngÊ đượcÊ

chấpÊnhận,ÊbởiÊcácÊdữÊliệuÊcáchÊquáÊxaÊthờiÊ
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điểmÊ hếtÊ hiệuÊ lựcÊ sẽÊ khôngÊ phảnÊ ánhÊ sátÊ

thựcÊ trạngÊ thịÊ trường;Ê ngượcÊ lại,Ê nếuÊ yêuÊ

cầuÊquáÊmuộn,ÊỦyÊbanÊchâuÊÂuÊkhôngÊthểÊ

hoànÊthànhÊđiềuÊtraÊtrongÊthờiÊhạnÊphápÊlý,Ê

dẫnÊ tớiÊ việcÊ biệnÊ phápÊ tựÊ độngÊ chấmÊ dứt.Ê

VìÊvậy,ÊviệcÊtuânÊthủÊđúngÊkhungÊthờiÊgianÊ

nàyÊcóÊýÊnghĩaÊquyếtÊđịnhÊđốiÊvớiÊkhảÊnăngÊ

duyÊ trìÊ biệnÊ pháp,Ê đồngÊ thờiÊ tạoÊ điềuÊ kiệnÊ

đểÊviệcÊđánhÊgiáÊnguyÊcơÊtáiÊdiễnÊđượcÊthựcÊ

hiệnÊ trênÊ cơÊ sởÊ thôngÊ tinÊ cậpÊ nhậtÊ vàÊ phùÊ

hợpÊ vớiÊ bốiÊ cảnhÊ kinhÊ tếÊ gầnÊ nhấtÊ củaÊ

ngànhÊvàÊthịÊtrườngÊliênÊquan. 

PhạmÊ viÊ củaÊ ràÊ soátÊ cuốiÊ kỳÊ biệnÊ phápÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊ 

PhạmÊviÊ ràÊ soátÊ cuốiÊ kỳÊ đượcÊ xácÊ địnhÊ

dựaÊ trênÊ yêuÊ cầuÊ đánhÊ giáÊ toànÊ diệnÊ khảÊ

năngÊ táiÊ xuấtÊ hiệnÊ hànhÊviÊ bánÊ pháÊ giáÊ vàÊ

thiệtÊ hạiÊ nếuÊ biệnÊ phápÊ hếtÊ hiệuÊ lực,Ê nênÊ

quáÊtrìnhÊxemÊxétÊkhôngÊdừngÊởÊviệcÊkiểmÊ

traÊmứcÊ thuếÊ hiệnÊ hànhÊmàÊmởÊ rộngÊ sangÊ

mộtÊtậpÊhợpÊyếuÊtốÊrộngÊhơnÊphảnÊánhÊcấuÊ

trúcÊvàÊđộngÊlựcÊcủaÊthịÊtrường.Ê 

CơÊ quanÊ điềuÊ traÊ khôngÊ chỉÊ phânÊ tíchÊ

liệuÊcácÊđiềuÊkiệnÊtừngÊdẫnÊđếnÊviệcÊápÊthuếÊ

cònÊtồnÊtạiÊhayÊkhông,ÊmàÊcònÊxemÊxétÊkhảÊ

năngÊ cácÊ điềuÊ kiệnÊ đóÊ cóÊ thểÊ khôiÊ phục.Ê

ĐiềuÊnàyÊkhiếnÊphạmÊviÊ ràÊsoátÊkhôngÊgóiÊ

gọnÊ trongÊdữÊ liệuÊhiệnÊ tạiÊmàÊbaoÊgồmÊcảÊ

đánhÊgiáÊ xuÊ hướng,Ê năngÊ lựcÊ sảnÊ xuất,Ê dựÊ

báoÊnhuÊcầu,ÊchiếnÊlượcÊxuấtÊkhẩuÊvàÊmứcÊ

độÊhấpÊdẫnÊ củaÊ thịÊ trườngÊEUÊđốiÊvớiÊ cácÊ

nhàÊ sảnÊ xuấtÊ nướcÊ ngoài.Ê CácÊ yếuÊ tốÊ nhưÊ

diễnÊbiếnÊgiá,ÊtốcÊđộÊtăngÊtrưởngÊxuấtÊkhẩuÊ

sangÊcácÊ thịÊ trườngÊkhác,ÊmứcÊđộÊdưÊ thừaÊ

côngÊ suấtÊ vàÊ mứcÊ độÊ dễÊ tổnÊ thươngÊ củaÊ

ngànhÊ EUÊ đềuÊ nằmÊ trongÊ phạmÊ viÊ phânÊ

tích,ÊvìÊchúngÊlàÊchỉÊdấuÊchoÊkhảÊnăngÊxuấtÊ

khẩuÊồÊạtÊcóÊthểÊxảyÊraÊkhiÊbiệnÊphápÊchấmÊ

dứt.Ê KhácÊ vớiÊ ràÊ soátÊ giữaÊ kỳÊ hướngÊ tớiÊ

điềuÊchỉnhÊmứcÊthuếÊdựaÊtrênÊthayÊđổiÊthựcÊ

tế,ÊràÊsoátÊcuốiÊkỳÊhướngÊtớiÊxâyÊdựngÊmộtÊ

bứcÊtranhÊdựÊbáoÊmangÊtínhÊhệÊthốngÊnhằmÊ

trảÊlờiÊcâuÊhỏiÊliệuÊviệcÊgỡÊbỏÊbiệnÊphápÊcóÊ

làmÊ sốngÊ lạiÊ tìnhÊ trạngÊ cạnhÊ tranhÊ khôngÊ

lànhÊmạnhÊhayÊkhông.Ê 

DoÊ đó,Ê phạmÊ viÊ củaÊ ràÊ soátÊ cuốiÊ kỳÊ cóÊ

tínhÊ baoÊ trùmÊ vàÊ hướngÊ vềÊ tươngÊ lai,Ê kếtÊ

hợpÊđánhÊgiáÊtìnhÊhìnhÊhiệnÊtại,ÊcấuÊtrúcÊthịÊ

trườngÊvàÊrủiÊroÊtiềmÊẩnÊđểÊxácÊđịnhÊliệuÊcơÊ

chếÊbảoÊvệÊ củaÊEUÊcóÊ cònÊ cầnÊ thiết.ÊĐiềuÊ

nàyÊ làmÊchoÊràÊ soátÊcuốiÊkỳÊ trởÊ thànhÊmộtÊ

côngÊcụÊđánhÊgiáÊmangÊtínhÊchiếnÊlượcÊhơnÊ

soÊ vớiÊ cácÊ hìnhÊ thứcÊ ràÊ soátÊ khácÊ vàÊ giúpÊ

bảoÊ đảmÊ rằngÊ quyếtÊ địnhÊ duyÊ trìÊ thuếÊ chỉÊ

đượcÊđưaÊraÊkhiÊphùÊhợpÊvớiÊthựcÊtiễnÊkinhÊ

tếÊvàÊlợiÊíchÊdàiÊhạnÊcủaÊthịÊtrườngÊnộiÊkhối. 

QuyÊ trìnhÊ ràÊ soátÊ cuốiÊ kỳÊ biệnÊ phápÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊEU 

QuyÊtrìnhÊràÊsoátÊcuốiÊkỳÊtrongÊhệÊthốngÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊ

đượcÊthiếtÊkếÊnhưÊmộtÊchuÊtrìnhÊphápÊlýÊcóÊ

cấuÊtrúcÊchặtÊchẽ,ÊnhưngÊmangÊbảnÊchấtÊvàÊ

mụcÊ tiêuÊ đặcÊ thùÊ khiếnÊ nóÊ khácÊ biệtÊ đángÊ

kểÊ soÊ vớiÊ cảÊ ràÊ soátÊ giữaÊ kỳÊ lẫnÊ điềuÊ traÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊbanÊđầu.ÊSauÊkhiÊỦyÊbanÊ

châuÊÂuÊxácÊnhậnÊrằngÊcóÊmộtÊyêuÊcầuÊhợpÊ

lệÊđượcÊnộpÊtrongÊthờiÊgianÊquyÊđịnhÊhoặcÊ

khiÊcơÊquanÊtựÊnhậnÊthấyÊcóÊdấuÊhiệuÊrủiÊroÊ

táiÊ diễn,Ê quáÊ trìnhÊ ràÊ soátÊ cuốiÊ kỳÊ bắtÊ đầuÊ

bằngÊ việcÊ côngÊ bốÊ thôngÊ báoÊ khởiÊ xướng,Ê
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trongÊđóÊnêuÊphạmÊviÊxemÊxét,ÊsảnÊphẩmÊbịÊ

điềuÊ tra,Ê chủÊ thểÊ liênÊ quanÊ vàÊ bộÊ câuÊ hỏiÊ

điềuÊtraÊsẽÊđượcÊápÊdụng.Ê 

TuyÊnhiên,ÊkhácÊvớiÊđiềuÊtraÊbanÊđầuÊvốnÊ

hướngÊ tớiÊ xácÊđịnhÊ sựÊ tồnÊ tạiÊ củaÊbánÊpháÊ

giáÊvàÊthiệtÊhạiÊtạiÊthờiÊđiểmÊhiệnÊtại,ÊràÊsoátÊ

cuốiÊkỳÊlạiÊchúÊtrọngÊvàoÊcácÊyếuÊtốÊdựÊbáo,Ê

buộcÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊphảiÊhướngÊviệcÊ thuÊ

thậpÊ thôngÊ tinÊvàoÊviệcÊxácÊđịnhÊkhảÊnăngÊ

táiÊ diễnÊ trongÊ tươngÊ laiÊ chứÊ khôngÊ phảiÊ

chứngÊminhÊmộtÊ tìnhÊ trạngÊđangÊhiệnÊhữu.Ê

TừÊđó,ÊbộÊ câuÊhỏi,Ê trọngÊ tâmÊxácÊminhÊvàÊ

loạiÊ dữÊ liệuÊ đượcÊ yêuÊ cầuÊ đềuÊ đượcÊ điềuÊ

chỉnhÊ theoÊ hướngÊ đánhÊ giáÊ cácÊ biếnÊ độngÊ

thịÊ trường,Ê cácÊ xuÊ hướngÊ sảnÊ xuấtÊ vàÊ khảÊ

năngÊchuyểnÊhướngÊxuấtÊkhẩu. 

TrongÊgiaiÊ đoạnÊxácÊminhÊ thôngÊ tin,Ê dùÊ

vềÊmặtÊhìnhÊthứcÊEUÊvẫnÊtiếnÊhànhÊkiểmÊtraÊ

tạiÊchỗ,ÊđốiÊchiếuÊsốÊliệuÊvàÊđánhÊgiáÊđộÊtinÊ

cậyÊ củaÊ dữÊ liệuÊ giốngÊ nhưÊ trongÊ điềuÊ traÊ

banÊ đầu,Ê nhưngÊ bảnÊ chấtÊ sâuÊ xaÊ củaÊ việcÊ

xácÊ minhÊ đãÊ thayÊ đổi.Ê ỞÊ ràÊ soátÊ giữaÊ kỳ,Ê

mụcÊtiêuÊxácÊminhÊnằmÊởÊviệcÊkiểmÊtraÊtínhÊ

xácÊ thựcÊ củaÊ cácÊ thayÊ đổiÊ thựcÊ tếÊ đểÊ đánhÊ

giáÊmứcÊthuếÊhiệnÊhànhÊcóÊcònÊphùÊhợp.Ê 

NgượcÊlại,ÊtrongÊràÊsoátÊcuốiÊkỳ,ÊviệcÊxácÊ

minhÊ tậpÊ trungÊvàoÊviệcÊkiểmÊ traÊ tínhÊhợpÊ

lýÊ củaÊ cácÊ dựÊ báo,Ê đánhÊ giáÊ sứcÊ épÊ cạnhÊ

tranhÊ tiềmÊ tàngÊ vàÊ khảÊ năngÊ ngànhÊ xuấtÊ

khẩuÊcóÊthểÊkhôiÊphụcÊhànhÊviÊbánÊpháÊgiáÊ

khiÊ biệnÊ phápÊ đượcÊ dỡÊ bỏ.Ê ĐiềuÊ nàyÊ dẫnÊ

đếnÊmộtÊ sựÊ khácÊ biệtÊ quanÊ trọng:Ê trongÊ ràÊ

soátÊcuốiÊkỳ,ÊnhiềuÊnguồnÊdữÊliệuÊcóÊtínhÊvĩÊ

mô,Ê nhưÊ năngÊ lựcÊ dưÊ thừa,Ê diễnÊ biếnÊ giáÊ

quốcÊtếÊhayÊkhảÊnăngÊchuyểnÊđổiÊdòngÊhàngÊ

giữaÊcácÊthịÊtrường,ÊtrởÊnênÊcóÊtrọngÊlượngÊ

hơnÊnhiềuÊsoÊvớiÊtrongÊđiềuÊtraÊbanÊđầu. 

KhiÊ cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ hoànÊ tấtÊ việcÊ thuÊ

thậpÊ vàÊ xácÊ minhÊ dữÊ liệu,Ê giaiÊ đoạnÊ phânÊ

tíchÊvàÊđánhÊgiáÊrủiÊroÊ trởÊ thànhÊtrungÊtâmÊ

củaÊquyÊtrình.ÊĐâyÊlàÊđiểmÊnhấnÊquanÊtrọngÊ

tạoÊnênÊbảnÊsắcÊcủaÊràÊsoátÊcuốiÊkỳ.ÊTrongÊ

khiÊ điềuÊ traÊ banÊ đầuÊ tậpÊ trungÊ vàoÊ việcÊ

chứngÊminhÊsựÊtồnÊtạiÊcủaÊhànhÊviÊbánÊpháÊ

giáÊ vàÊ thiệtÊ hạiÊ tạiÊ thờiÊ điểmÊ điềuÊ tra,Ê ràÊ

soátÊ cuốiÊ kỳÊ lạiÊ sửÊ dụngÊ cácÊ phươngÊphápÊ

môÊ phỏngÊ vàÊ đánhÊ giáÊ xuÊ hướngÊ nhằmÊ

nhậnÊdiệnÊnguyÊcơÊtáiÊdiễn.ÊNgayÊcảÊkhiÊdữÊ

liệuÊhiệnÊtạiÊkhôngÊphảnÊánhÊtìnhÊtrạngÊbánÊ

pháÊ giá,Ê cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ vẫnÊ cóÊ thểÊ kếtÊ

luậnÊ nênÊ giaÊ hạnÊ biệnÊ phápÊ nếuÊ rủiÊ roÊ táiÊ

diễnÊđượcÊcoiÊlàÊđángÊkểÊvàÊcóÊcơÊsở. 

MộtÊyếuÊtốÊkhácÊbiệtÊnữaÊlàÊtrongÊràÊsoátÊ

cuốiÊkỳ,Ê việcÊápÊdụngÊquyÊ tắcÊduyÊ trìÊbiệnÊ

phápÊtrongÊthờiÊgianÊđiềuÊtraÊcóÊýÊnghĩaÊđặcÊ

biệtÊ quanÊ trọng.Ê TrongÊ điềuÊ traÊ banÊ đầu,Ê

khôngÊcóÊbiệnÊphápÊnàoÊđượcÊduyÊtrìÊtrướcÊ

khiÊcóÊkếtÊluậnÊsơÊbộÊhoặcÊcuốiÊcùng.ÊTrongÊ

ràÊ soátÊ giữaÊ kỳ,ÊmứcÊ thuếÊ cóÊ thểÊ thayÊ đổiÊ

hoặcÊ giữÊ nguyênÊ tùyÊ theoÊ kếtÊ quả.ÊNhưngÊ

trongÊràÊsoátÊcuốiÊkỳ,ÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊ

pháÊgiáÊmặcÊnhiênÊtiếpÊtụcÊcóÊhiệuÊlựcÊchoÊ

đếnÊ khiÊ EUÊ đưaÊ raÊ quyếtÊ địnhÊ cuốiÊ cùng,Ê

bấtÊkểÊ thờiÊđiểmÊkếtÊ luậnÊcóÊvượtÊquáÊ thờiÊ

hạnÊ 05Ê nămÊ hayÊ không,Ê miễnÊ làÊ yêuÊ cầuÊ

đượcÊnộpÊđúngÊhạn.ÊĐiềuÊnàyÊtạoÊnênÊsựÊổnÊ

địnhÊ vàÊ liênÊ tụcÊ trongÊ bảoÊ vệÊ thươngÊmại,Ê

đồngÊthờiÊnhấnÊmạnhÊrằngÊmụcÊtiêuÊcủaÊràÊ

soátÊcuốiÊkỳÊkhôngÊphảiÊđiềuÊchỉnhÊthuếÊmàÊ

làÊngănÊrủiÊroÊbịÊgiánÊđoạnÊbiệnÊpháp. 
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KếtÊthúcÊquyÊtrìnhÊlàÊquyếtÊđịnhÊcủaÊHộiÊ

đồngÊchâuÊÂuÊdựaÊtrênÊđềÊxuấtÊcủaÊỦyÊban.Ê

NếuÊEUÊxácÊđịnhÊkhảÊnăngÊtáiÊdiễnÊbánÊpháÊ

giáÊ vàÊ thiệtÊ hạiÊ làÊ đángÊ kể,Ê biệnÊ phápÊ sẽÊ

đượcÊ giaÊ hạnÊ thêmÊ nămÊ năm;Ê nếuÊ không,Ê

thuếÊsẽÊchấmÊdứt.ÊDoÊđó,ÊdùÊquyÊtrìnhÊcủaÊ

ràÊsoátÊcuốiÊkỳÊbaoÊgồmÊcácÊgiaiÊđoạnÊquenÊ

thuộcÊ nhưÊ khởiÊ xướng,Ê xácÊ minh,Ê phânÊ

tích,Ê thamÊvấnÊvàÊquyếtÊđịnh,ÊnhưngÊ logicÊ

vậnÊ hànhÊ vàÊ trọngÊ tâmÊ phápÊ lýÊ lạiÊ hoànÊ

toànÊkhácÊsoÊvớiÊràÊsoátÊgiữaÊkỳÊvàÊđiềuÊtraÊ

banÊđầu. 

ÊRàÊ soátÊ cuốiÊkỳÊ thiênÊvềÊdựÊbáoÊ tươngÊ

laiÊ hơnÊ làÊ xácÊ nhậnÊ hiệnÊ trạng,Ê thiênÊ vềÊ

đánhÊ giáÊ rủiÊ roÊ hơnÊ làÊ đoÊ lườngÊ thiệtÊ hạiÊ

thựcÊ tế,Ê vàÊ thiênÊ vềÊ bảoÊ đảmÊ liênÊ tụcÊ củaÊ

biệnÊ phápÊ hơnÊ làÊ điềuÊ chỉnhÊ mứcÊ thuế.Ê

ChínhÊnhữngÊkhácÊbiệtÊnàyÊlàmÊchoÊràÊsoátÊ

cuốiÊ kỳÊ trởÊ thànhÊ mộtÊ côngÊ cụÊ phòngÊ vệÊ

mangÊtínhÊchiếnÊlượcÊđặcÊthùÊcủaÊhệÊthốngÊ

phápÊluậtÊEU. 

KhuyếnÊnghịÊchoÊdoanhÊnghiệp 

RàÊsoátÊcuốiÊkỳ,ÊvớiÊbảnÊchấtÊ làÊmộtÊcơÊ

chếÊđánhÊgiáÊkhảÊnăngÊtáiÊdiễnÊbánÊpháÊgiáÊ

trongÊtươngÊlai,ÊđặtÊraÊyêuÊcầuÊđặcÊbiệtÊđốiÊ

vớiÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩu,ÊnhấtÊlàÊdoanhÊ

nghiệpÊ ViệtÊ Nam,Ê vốnÊ thườngÊ hoạtÊ độngÊ

trongÊmôiÊ trườngÊcạnhÊtranhÊtoànÊcầuÊbiếnÊ

độngÊ nhanhÊ vàÊ chịuÊ ápÊ lựcÊ lớnÊ từÊ cácÊ vụÊ

kiệnÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊEU.ÊĐểÊchủÊ

độngÊ ứngÊ phóÊ vớiÊ thủÊ tụcÊ này,Ê doanhÊ

nghiệpÊ cầnÊ xâyÊ dựngÊ chiếnÊ lượcÊ theoÊ

hướngÊdàiÊhạn,ÊtrongÊđóÊtrọngÊtâmÊlàÊquảnÊ

trịÊdữÊliệu,ÊminhÊbạchÊhoạtÊđộngÊvàÊduyÊtrìÊ

hồÊ sơÊ chứngÊ minhÊ năngÊ lựcÊ cạnhÊ tranhÊ

khôngÊ dựaÊ vàoÊ địnhÊ giáÊ thấp.Ê VìÊ ràÊ soátÊ

cuốiÊ kỳÊ khôngÊ nhằmÊ đánhÊ giáÊ tìnhÊ trạngÊ

bánÊ pháÊ giáÊ hiệnÊ hữu,Ê màÊ tậpÊ trungÊ vàoÊ

phânÊ tíchÊ nguyÊ cơÊ táiÊ diễn,Ê doanhÊ nghiệpÊ

cầnÊ chuẩnÊ bịÊ mộtÊ hệÊ thốngÊ thôngÊ tinÊ choÊ

thấyÊ hoạtÊ độngÊ xuấtÊ khẩuÊ củaÊ mìnhÊ ổnÊ

định,ÊbềnÊvữngÊvàÊkhôngÊ tiềmÊẩnÊnguyÊcơÊ

tạoÊ sứcÊ épÊ giáÊ lênÊ thịÊ trườngÊEUÊ khiÊ biệnÊ

phápÊ hếtÊ hiệuÊ lực.Ê ĐiềuÊ nàyÊ đòiÊ hỏiÊ việcÊ

lưuÊtrữÊvàÊtrìnhÊbàyÊdữÊliệuÊvềÊchiÊphí,ÊgiáÊ

bán,Ê cơÊ cấuÊ thịÊ trường,Ê chiếnÊ lượcÊ phânÊ

phốiÊ vàÊ năngÊ lựcÊ sảnÊ xuấtÊ phảiÊ đượcÊ thựcÊ

hiệnÊmộtÊcáchÊnhấtÊquánÊvàÊlogicÊđểÊchứngÊ

minhÊrằngÊdoanhÊnghiệpÊkhôngÊcóÊđộngÊcơÊ

hoặcÊ khảÊ năngÊ thựcÊ hiệnÊ hànhÊ viÊ bánÊ pháÊ

giáÊtrongÊtươngÊlai. 

MộtÊkhíaÊcạnhÊquanÊtrọngÊkhácÊlàÊdoanhÊ

nghiệpÊ ViệtÊ NamÊ cầnÊ nhậnÊ thứcÊ rõÊ tầmÊ

quanÊ trọngÊ củaÊ việcÊ thamÊ giaÊ đầyÊ đủÊ vàÊ

nghiêmÊtúcÊtrongÊquáÊtrìnhÊràÊsoát.ÊSựÊphốiÊ

hợpÊhiệuÊquảÊvớiÊcơÊquanÊđiềuÊtra,ÊviệcÊtrảÊ

lờiÊ đúngÊ hạnÊ vàÊ đầyÊ đủÊ cácÊ bộÊ câuÊ hỏi,Ê

cũngÊ nhưÊ việcÊ sẵnÊ sàngÊ choÊ cácÊ cuộcÊ xácÊ

minhÊ thựcÊđịaÊ làÊ nhữngÊ yếuÊ tốÊ quyếtÊ địnhÊ

đếnÊđộÊtinÊcậyÊcủaÊ thôngÊtinÊdoanhÊnghiệpÊ

cungÊcấp.Ê 

NếuÊ doanhÊ nghiệpÊ khôngÊ hợpÊ tácÊ hoặcÊ

hợpÊ tácÊkhôngÊđầyÊđủ,Ê cơÊquanÊEUÊcóÊ thểÊ

sửÊdụngÊdữÊ liệuÊ sẵnÊ cóÊbấtÊ lợi,Ê khiếnÊviệcÊ

chứngÊ minhÊ rằngÊ khôngÊ tồnÊ tạiÊ rủiÊ roÊ táiÊ

diễnÊtrởÊnênÊgầnÊnhưÊbấtÊkhảÊthi.ÊTrongÊbốiÊ

cảnhÊràÊsoátÊcuốiÊkỳÊđặtÊ trọngÊ tâmÊvàoÊdựÊ

báo,ÊbấtÊkỳÊthiếuÊsótÊnàoÊvềÊdữÊliệuÊđềuÊcóÊ

thểÊ đượcÊ EUÊ diễnÊ giảiÊ nhưÊ dấuÊ hiệuÊ choÊ

thấyÊdoanhÊnghiệpÊcóÊkhảÊnăngÊđiềuÊchỉnhÊ
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giáÊ theoÊhướngÊbấtÊ lợiÊchoÊngànhÊsảnÊxuấtÊ

EUÊsauÊkhiÊbiệnÊphápÊchấmÊdứt. 

ViệcÊ chuẩnÊbịÊ choÊ ràÊ soátÊ cuốiÊkỳÊ cũngÊ

đòiÊhỏiÊdoanhÊnghiệpÊphảiÊliênÊtụcÊtheoÊdõiÊ

tìnhÊhìnhÊthịÊtrườngÊvàÊđộngÊtháiÊxuấtÊkhẩuÊ

củaÊ cácÊ đốiÊ thủÊ cạnhÊ tranhÊ trongÊ khuÊvực.Ê

CácÊ doanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ NamÊ cầnÊ nhậnÊ raÊ

rằngÊ EUÊ khôngÊ chỉÊ đánhÊ giáÊ riêngÊ lẻÊ mộtÊ

nhàÊxuấtÊkhẩu,ÊmàÊcònÊxemÊxétÊnăngÊlựcÊdưÊ

thừa,Ê chiếnÊ lượcÊ thịÊ trườngÊ củaÊ toànÊ quốcÊ

giaÊxuấtÊkhẩuÊvàÊmứcÊđộÊdễÊtổnÊthươngÊcủaÊ

ngànhÊ EU.Ê DoÊ đó,Ê doanhÊ nghiệpÊ nênÊ hợpÊ

tácÊvớiÊhiệpÊhộiÊngànhÊhàngÊtrongÊnướcÊđểÊ

xâyÊ dựngÊ cơÊ sởÊ dữÊ liệuÊ chung,Ê tăngÊ khảÊ

năngÊ trìnhÊ bàyÊ mộtÊ bứcÊ tranhÊ ổnÊ địnhÊ vàÊ

nhấtÊquánÊvềÊtoànÊbộÊngành,ÊthayÊvìÊđểÊmỗiÊ

doanhÊnghiệpÊtrảÊlờiÊtheoÊcáchÊriêngÊlẻÊdẫnÊ

tớiÊthiếuÊđồngÊbộ. 

NgoàiÊ ra,ÊmộtÊchiếnÊ lượcÊquanÊ trọngÊđểÊ

giảmÊ nguyÊ cơÊ giaÊ hạnÊ biệnÊ phápÊ làÊ doanhÊ

nghiệpÊ cầnÊ chứngÊ minhÊ rằngÊ họÊ đãÊ thíchÊ

ứngÊtốtÊvớiÊthịÊtrườngÊquốcÊtếÊbằngÊcáchÊđaÊ

dạngÊhóaÊthịÊtrường,ÊnângÊcấpÊcôngÊnghệÊvàÊ

chuyểnÊđổiÊmôÊhìnhÊkinhÊdoanhÊtheoÊhướngÊ

giáÊtrịÊgiaÊtăngÊcaoÊhơn.ÊKhiÊEUÊnhậnÊthấyÊ

thịÊ trườngÊchâuÊÂuÊkhôngÊcònÊ làÊđíchÊđếnÊ

duyÊnhấtÊhoặcÊkhôngÊphảiÊlàÊthịÊtrườngÊmàÊ

doanhÊ nghiệpÊ cóÊ độngÊ cơÊ bánÊ pháÊ giá,Ê cơÊ

hộiÊchấmÊdứtÊbiệnÊphápÊsẽÊtăngÊlênÊđángÊkể.Ê

ĐiềuÊnàyÊliênÊquanÊtrựcÊtiếpÊđếnÊvịÊthếÊcạnhÊ

tranhÊdàiÊhạnÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊvàÊkhảÊnăngÊ

chứngÊ minhÊ rằngÊ lợiÊ nhuậnÊ khôngÊ phụÊ

thuộcÊvàoÊchiếnÊlượcÊbánÊgiáÊthấp. 

CuốiÊcùng,ÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊnênÊ

xemÊ ràÊ soátÊ cuốiÊ kỳÊ khôngÊ chỉÊ làÊmộtÊ thủÊ

tụcÊphápÊlýÊmàÊcònÊlàÊcơÊhộiÊđểÊđịnhÊvịÊlạiÊ

vaiÊ tròÊ củaÊmìnhÊ trênÊ thịÊ trườngÊ EU.ÊMộtÊ

doanhÊ nghiệpÊ cóÊ hồÊ sơÊ minhÊ bạch,Ê chiếnÊ

lượcÊ xuấtÊ khẩuÊ bềnÊ vững,Ê sảnÊ phẩmÊ đápÊ

ứngÊtiêuÊchuẩnÊcaoÊvàÊmôÊhìnhÊkinhÊdoanhÊ

ổnÊđịnhÊ sẽÊcóÊưuÊ thếÊ lớnÊ trongÊviệcÊ thuyếtÊ

phụcÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊrằngÊbiệnÊphápÊkhôngÊ

cònÊcầnÊ thiết.ÊDoÊđó,Ê việcÊchuẩnÊbịÊ choÊ ràÊ

soátÊ cuốiÊkỳÊphảiÊđượcÊ tíchÊhợpÊvàoÊchiếnÊ

lượcÊ quảnÊ trịÊ thươngÊmạiÊ dàiÊ hạn,Ê thayÊ vìÊ

chỉÊđượcÊxemÊlàÊphảnÊứngÊnhấtÊ thờiÊkhiÊbịÊ

kiện. 

TrongÊcơÊchếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊEU,Ê

bênÊcạnhÊràÊsoátÊgiữaÊkỳÊvàÊràÊsoátÊcuốiÊkỳÊ

cònÊ tồnÊ tạiÊ mộtÊ sốÊ loạiÊ ràÊ soátÊ khác,Ê mỗiÊ

loạiÊphụcÊvụÊmộtÊmụcÊđíchÊriêngÊtrongÊviệcÊ

đảmÊ bảoÊ tínhÊ linhÊ hoạt,Ê chínhÊ xácÊ vàÊ khảÊ

năngÊ thíchÊ ứngÊ củaÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊ theoÊ thờiÊ gian.Ê CóÊ cácÊ loạiÊ ràÊ

soátÊcònÊlạiÊnhưÊsau: 

ThứÊ nhất,Ê ràÊ soátÊ phạmÊ vi.Ê ĐâyÊ làÊ cơÊ

chếÊđượcÊthiếtÊkếÊnhằmÊlàmÊrõÊranhÊgiớiÊápÊ

dụngÊcủaÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊkhiÊ

phátÊ sinhÊ tranhÊ cãiÊ hoặcÊ nghiÊ vấnÊ vềÊ việcÊ

mộtÊsảnÊphẩmÊcụÊ thểÊcóÊ thuộcÊhoặcÊkhôngÊ

thuộcÊdiệnÊ ápÊ thuếÊ theoÊ lệnhÊđangÊ cóÊhiệuÊ

lực.ÊTrongÊbốiÊcảnhÊhàngÊhóaÊthườngÊxuyênÊ

thayÊđổiÊvềÊcấuÊtạo,ÊđặcÊtínhÊkỹÊthuậtÊhoặcÊ

hìnhÊthứcÊthươngÊmại,ÊràÊsoátÊphạmÊviÊchoÊ

phépÊ ỦyÊ banÊ châuÊ ÂuÊ xácÊ địnhÊ mộtÊ cáchÊ

dứtÊ khoátÊ phạmÊ viÊ củaÊ biệnÊ pháp,Ê tránhÊ

trườngÊ hợpÊ doanhÊ nghiệpÊ láchÊ thuếÊ bằngÊ

cáchÊ điềuÊ chỉnhÊ nhẹÊ sảnÊ phẩmÊ hoặcÊ khaiÊ

báoÊ theoÊ mãÊ HSÊ tươngÊ tựÊ nhưngÊ khôngÊ

đồngÊ nhất.Ê RàÊ soátÊ phạmÊ viÊ khôngÊ nhằmÊ
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điềuÊchỉnhÊmứcÊthuếÊmàÊnhằmÊlàmÊsángÊ tỏÊ

phạmÊviÊđiềuÊchỉnhÊphápÊlýÊcủaÊbiệnÊpháp.Ê

ĐâyÊlàÊcôngÊcụÊcóÊgiáÊtrịÊlớnÊđốiÊvớiÊdoanhÊ

nghiệpÊ xuấtÊ khẩuÊ khiÊ gặpÊ tìnhÊ trạngÊ sảnÊ

phẩmÊbịÊhảiÊquanÊEUÊdiễnÊgiảiÊkhôngÊthốngÊ

nhất. 

ThứÊ hai,ÊràÊsoátÊnhàÊxuấtÊkhẩuÊmới.ÊCơÊ

chếÊnàyÊđượcÊxâyÊdựngÊđểÊbảoÊđảmÊnguyênÊ

tắcÊ côngÊ bằngÊ choÊ nhữngÊ doanhÊ nghiệpÊ

chưaÊ từngÊ xuấtÊ khẩuÊ sangÊ EUÊ trongÊ giaiÊ

đoạnÊđiềuÊtraÊbanÊđầuÊvàÊdoÊđóÊkhôngÊđượcÊ

xemÊ xétÊ đểÊ xácÊ lậpÊ biênÊ độÊ pháÊ giáÊ riêng.Ê

NếuÊ doanhÊ nghiệpÊ chứngÊ minhÊ đượcÊ rằngÊ

họÊthựcÊsựÊlàÊ“nhàÊxuấtÊkhẩuÊmới”ÊvàÊkhôngÊ

cóÊquanÊhệÊliênÊkếtÊvớiÊbấtÊkỳÊdoanhÊnghiệpÊ

đãÊ bịÊ ápÊ thuếÊ trongÊ vụÊ việcÊ trước,Ê doanhÊ

nghiệpÊcóÊthểÊyêuÊcầuÊEUÊxácÊđịnhÊbiênÊđộÊ

pháÊ giáÊ riêngÊ biệtÊ choÊ mình.Ê RàÊ soátÊ nàyÊ

nhằmÊ tránhÊ việcÊ ápÊ dụngÊ mứcÊ thuếÊ suấtÊ

bìnhÊquânÊcaoÊmộtÊcáchÊbấtÊhợpÊ lýÊđốiÊvớiÊ

cácÊnhàÊsảnÊxuấtÊcóÊhànhÊviÊ thịÊ trườngÊđộcÊ

lập,Ê đồngÊ thờiÊ tạoÊ điềuÊ kiệnÊ choÊ cácÊ nhàÊ

xuấtÊ khẩuÊmớiÊ giaÊ nhậpÊ thịÊ trườngÊEUÊmàÊ

khôngÊ bịÊ ràngÊ buộcÊ bởiÊ mứcÊ thuếÊ khôngÊ

phảnÊánhÊthựcÊtếÊhoạtÊđộngÊcủaÊhọ. 

ThứÊ ba,Ê ràÊ soátÊ lẩnÊ tránhÊ biệnÊ phápÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mại.Ê ĐâyÊ làÊ loạiÊ ràÊ soátÊ

mangÊtínhÊ“phòngÊvệÊtăngÊcường”,ÊtậpÊtrungÊ

vàoÊ việcÊ phátÊ hiệnÊ vàÊ ngănÊ chặnÊ hànhÊ viÊ

láchÊthuếÊcủaÊnhàÊxuấtÊkhẩuÊhoặcÊnhàÊnhậpÊ

khẩu,Ê nhưÊ chuyểnÊ hướngÊ thươngÊ mạiÊ quaÊ

nướcÊ thứÊ ba,Ê thayÊ đổiÊ nhỏÊ vềÊ sảnÊ phẩmÊ

nhằmÊ néÊ tránhÊ phạmÊ viÊ ápÊ dụng,Ê hoặcÊ lắpÊ

rápÊ đơnÊ giảnÊ tạiÊ nướcÊ thứÊ ba.Ê KhiÊ cóÊ dấuÊ

hiệuÊ hợpÊ lýÊ vềÊ việcÊ lẩnÊ tránh,Ê EUÊ cóÊ thểÊ

khởiÊxướngÊràÊsoát,ÊvàÊnếuÊkếtÊluậnÊcóÊhànhÊ

viÊlẩnÊtránh,ÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcóÊ

thểÊđượcÊmởÊrộngÊsangÊsảnÊphẩmÊhoặcÊquốcÊ

giaÊliênÊquan,ÊthậmÊchíÊtruyÊthuÊthuếÊtừÊquáÊ

khứ. 

ThứÊtư,ÊràÊsoátÊhấpÊthuÊthuế.ÊĐâyÊlàÊmộtÊ

cơÊchếÊđặcÊthùÊcủaÊEU,ÊđượcÊápÊdụngÊkhiÊcóÊ

nghiÊvấnÊrằngÊnhàÊxuấtÊkhẩuÊhoặcÊnhàÊnhậpÊ

khẩuÊđãÊhấpÊ thuÊphầnÊ lớnÊmứcÊ thuếÊ chốngÊ

bánÊpháÊgiáÊbằngÊcáchÊđiềuÊchỉnhÊgiảmÊgiáÊ

bán,Ê khiếnÊ tácÊ dụngÊ củaÊ biệnÊ phápÊ bịÊ triệtÊ

tiêu.Ê NếuÊ ràÊ soátÊ xácÊ nhậnÊ cóÊ sựÊ hấpÊ thu,Ê

EUÊcóÊthểÊđiềuÊchỉnhÊtăngÊbiênÊđộÊpháÊgiá,Ê

từÊđóÊnângÊmứcÊthuếÊđểÊphảnÊánhÊđúngÊmứcÊ

độÊ pháÊ giáÊ thựcÊ tếÊ trênÊ thịÊ trườngÊ sauÊ ápÊ

dụng. 

NhưÊvậy,ÊcóÊthểÊthấyÊhệÊthốngÊràÊsoátÊcủaÊ

EUÊrấtÊđaÊtầng,ÊkhôngÊchỉÊgồmÊràÊsoátÊgiữaÊ

kỳÊ vàÊ ràÊ soátÊ cuốiÊ kỳÊmàÊcònÊbaoÊphủÊ cácÊ

vấnÊđềÊvềÊphạmÊviÊsảnÊphẩm,ÊsựÊcôngÊbằngÊ

đốiÊ vớiÊ ngườiÊ thamÊ giaÊ mới,Ê hànhÊ viÊ lẩnÊ

tránhÊvàÊsựÊhấpÊthụÊ thuế.ÊĐiềuÊnàyÊtạoÊnênÊ

khảÊnăngÊquảnÊtrịÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊ

giáÊ linhÊ hoạt,Ê duyÊ trìÊ hiệuÊ quả,Ê đồngÊ thờiÊ

bảoÊđảmÊ tínhÊhợpÊ lýÊđốiÊ vớiÊ doanhÊnghiệpÊ

xuấtÊkhẩuÊkhiÊbốiÊcảnhÊthịÊtrườngÊthayÊđổi.Ê 
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ThựcÊtiễnÊđiềuÊtra,ÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ

củaÊEUÊvớiÊcácÊnướcÊvàÊvớiÊViệtÊNam 

T rongÊnhữngÊ thậpÊniênÊgầnÊđây,ÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊ (EU)ÊnổiÊ lênÊnhưÊmộtÊ trongÊnhữngÊchủÊthểÊsửÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊthườngÊxuyên,ÊtoànÊdiệnÊvàÊ

cóÊmứcÊđộÊphứcÊtạpÊcaoÊnhấtÊtrênÊthếÊgiới.ÊCụÊthểÊđượcÊthểÊhiệnÊnhưÊbiểuÊđồÊdướiÊđây: 

Nguồn:ÊWTO 

CóÊthểÊthấy,ÊEUÊlàÊkhốiÊkhởiÊxướngÊnhiềuÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊchỉÊsau:Ê

ẤnÊĐộÊvàÊHoaÊKỳÊchiếmÊtớiÊ8,7%.ÊViệcÊEUÊápÊdụngÊcôngÊcụÊnàyÊkhôngÊdiễnÊraÊrờiÊrạcÊ

hayÊmangÊtínhÊphảnÊứngÊđơnÊlẻ,ÊmàÊđượcÊđặtÊtrongÊmộtÊchiếnÊlượcÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊ

mangÊtínhÊhệÊthống,ÊgắnÊvớiÊmụcÊtiêuÊdàiÊhạnÊcủaÊEUÊvềÊbảoÊvệÊcạnhÊtranhÊlànhÊmạnh,ÊbảoÊ

đảmÊanÊninhÊchuỗiÊcungÊứngÊvàÊứngÊphóÊvớiÊnhữngÊbiếnÊđộngÊsâuÊrộngÊtrongÊthươngÊmạiÊ

toànÊcầu.ÊCácÊvụÊviệcÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊEUÊđốiÊvớiÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊtừÊnhiềuÊkhuÊ

vựcÊkhácÊnhauÊchoÊthấyÊrằngÊEUÊkhôngÊchỉÊquanÊngạiÊvềÊhànhÊviÊpháÊgiáÊmangÊtínhÊngắnÊ

hạn,ÊmàÊcònÊđặcÊbiệtÊchúÊtrọngÊđếnÊnhữngÊrủiÊroÊmangÊtínhÊcơÊcấu,ÊchẳngÊhạnÊnhưÊdưÊthừaÊ

côngÊsuấtÊsảnÊxuất,ÊtrợÊcấpÊẩn,ÊbiếnÊdạngÊchiÊphíÊvàÊchiếnÊlượcÊgiáÊxâmÊlấnÊcủaÊcácÊnềnÊ

kinhÊtếÊngoàiÊkhối. 

ViệcÊnghiênÊcứuÊthựcÊtiễnÊđiềuÊtraÊvàÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊEUÊcóÊýÊ
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nghĩaÊquanÊtrọngÊvìÊnhiềuÊlýÊdo.ÊĐầuÊtiên,ÊnóÊgiúpÊlàmÊsángÊtỏÊcáchÊthứcÊvậnÊhànhÊthựcÊtếÊ

củaÊmộtÊhệÊthốngÊphápÊlýÊđượcÊđánhÊgiáÊlàÊphứcÊtạpÊvàÊchặtÊchẽÊbậcÊnhất,ÊtừÊđóÊphảnÊánhÊ

năngÊlựcÊkiểmÊsoátÊthịÊtrườngÊmangÊtínhÊphápÊquyềnÊcaoÊcủaÊEU.ÊTiếpÊtheo,ÊthựcÊtiễnÊđiềuÊ

traÊchoÊthấyÊrõÊcáchÊEUÊtriểnÊkhaiÊcácÊquyÊđịnhÊcủaÊmìnhÊtrongÊtừngÊvụÊviệcÊcụÊthể,ÊtrongÊ

đóÊcóÊsựÊkếtÊhợpÊgiữaÊphânÊtíchÊphápÊlý,ÊphânÊtíchÊkinhÊtếÊvàÊđánhÊgiáÊchínhÊsáchÊcông.Ê

NhữngÊyếuÊtốÊnàyÊđôiÊkhiÊkhôngÊthểÊnhìnÊthấyÊđầyÊđủÊchỉÊquaÊviệcÊđọcÊcácÊvănÊbảnÊphápÊ

luậtÊmàÊchỉÊbộcÊ lộÊ rõÊ trongÊ thựcÊhànhÊđiềuÊ tra.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊviệcÊkhảoÊsátÊ thựcÊ tiễnÊápÊ

dụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcònÊgiúpÊnhậnÊdiệnÊxuÊhướngÊsửÊdụngÊcôngÊcụÊphòngÊ

vệÊthươngÊmạiÊcủaÊEU,ÊbaoÊgồmÊviệcÊEUÊngàyÊcàngÊchúÊtrọngÊchốngÊlẩnÊtránh,ÊmởÊrộngÊ

phạmÊviÊđiềuÊtraÊsangÊcácÊnướcÊtrungÊchuyểnÊvàÊtáiÊcấuÊtrúcÊbiệnÊphápÊtheoÊhướngÊbảoÊvệÊ

chiếnÊlượcÊcôngÊnghiệpÊcủaÊLiênÊminh.ÊTrongÊbáoÊcáoÊthườngÊniênÊcủaÊEUÊnămÊ2022,ÊEUÊ

đãÊđiềuÊtraÊmớiÊ04ÊvụÊviệcÊvềÊchốngÊbánÊpháÊgiá,ÊnămÊ2023,ÊEUÊđãÊkhởiÊxướngÊmớiÊ10ÊvụÊ

việcÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊmới,ÊsangÊđếnÊnămÊ2024,ÊEUÊđãÊkhởiÊxướngÊmớiÊ29ÊvụÊ

việcÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiá,ÊđếnÊnămÊ2025,ÊEUÊđãÊtiếnÊhànhÊkhởiÊxướngÊ16ÊvụÊviệcÊ

điềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊmớiÊ (DữÊ liệuÊđượcÊ traÊcứuÊ trênÊwebsiteÊchínhÊ thứcÊcủaÊEU:Ê

https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/notice). 

ĐốiÊvớiÊViệtÊNam,ÊviệcÊnghiênÊcứuÊthựcÊtiễnÊcàngÊcóÊýÊnghĩaÊlớnÊhơn.ÊViệtÊNamÊlàÊđốiÊ

tácÊ thươngÊmạiÊquanÊ trọngÊcủaÊEUÊvàÊđồngÊ thờiÊ làÊquốcÊgiaÊcóÊnăngÊ lựcÊ sảnÊxuấtÊhàngÊ

côngÊnghiệpÊngàyÊcàngÊtăng,ÊtrongÊđóÊnhiềuÊngànhÊcóÊsứcÊcạnhÊtranhÊmạnhÊvềÊgiá.ÊĐiềuÊ

nàyÊ giúpÊhàngÊhóaÊViệtÊNamÊcóÊ khảÊnăngÊmởÊ rộngÊ thịÊ phầnÊ tạiÊEUÊnhưngÊcũngÊ tạoÊ raÊ

nguyÊcơÊcaoÊbịÊđiềuÊ traÊchốngÊbánÊpháÊgiá.ÊNhữngÊvụÊviệcÊnhưÊgiàyÊdaÊ trongÊgiaiÊđoạnÊ

2005ÊđếnÊ2011,ÊthépÊcánÊnóngÊhayÊnhựaÊPETÊtrongÊnhữngÊnămÊgầnÊđâyÊchoÊthấyÊdoanhÊ

nghiệpÊViệtÊNamÊngàyÊcàngÊđốiÊdiệnÊvớiÊmôiÊ trườngÊ thươngÊmạiÊkhắtÊkheÊhơn,ÊnơiÊcácÊ

biệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđượcÊsửÊdụngÊthườngÊxuyênÊvàÊvớiÊyêuÊcầuÊchứngÊminhÊ

ngàyÊcàngÊcao. 

I.ÊThựcÊtiễnÊđiềuÊtraÊvàÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊEUÊđốiÊvớiÊcácÊ
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nước 

TrongÊnhiềuÊnămÊtrởÊlạiÊđây,ÊEUÊsửÊdụngÊ

biệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊnhưÊmộtÊtrongÊ

cácÊ côngÊ cụÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ trungÊ

tâm,Ê vớiÊ tầnÊ suấtÊ ngàyÊ càngÊ giaÊ tăngÊ vàÊ

phạmÊviÊ ngàyÊ càngÊmởÊ rộngÊ vềÊ sảnÊ phẩmÊ

cũngÊnhưÊđốiÊtượngÊquốcÊgia. 

ÊBáoÊ cáoÊ thườngÊ niênÊ thứÊ 42Ê vềÊ hoạtÊ

độngÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ củaÊ EUÊ choÊ

thấyÊđếnÊcuốiÊnămÊ2023,ÊLiênÊminhÊcóÊ120Ê

biệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđangÊcóÊhiệuÊ

lực,ÊápÊdụngÊđốiÊvớiÊ91ÊmặtÊhàngÊxuấtÊxứÊtừÊ

haiÊ mươiÊ sáuÊ quốcÊ gia,Ê bênÊ cạnhÊ haiÊ 21Ê

biệnÊphápÊchốngÊ trợÊcấpÊvàÊmộtÊbiệnÊphápÊ

tựÊvệ.ÊĐiềuÊnàyÊchoÊthấyÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ

khôngÊcònÊlàÊngoạiÊlệÊmàÊđãÊtrởÊthànhÊmộtÊ

cấuÊ phầnÊ thườngÊ trựcÊ trongÊ chínhÊ sáchÊ

thươngÊmạiÊcủaÊEU. 

VềÊ cơÊ cấuÊ đốiÊ tượng,Ê cácÊ báoÊ cáoÊ vàÊ

thôngÊ cáoÊ chínhÊ thứcÊ xácÊ nhậnÊ rằngÊ phầnÊ

lớnÊ biệnÊ phápÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ củaÊ EUÊ

tậpÊtrungÊvàoÊmộtÊnhómÊtươngÊđốiÊnhỏÊcácÊ

nướcÊ đốiÊ tác,Ê trongÊ đóÊ TrungÊ Quốc,Ê Nga,Ê

ẤnÊ Độ,Ê HànÊ QuốcÊ vàÊ HoaÊ KỳÊ chiếmÊ tỉÊ

trọngÊlớnÊnhấtÊvềÊsốÊlượngÊvụÊviệcÊvàÊbiệnÊ

pháp.ÊCácÊbiệnÊphápÊnàyÊchủÊyếuÊnhắmÊvàoÊ

nhữngÊ ngànhÊ cóÊ tínhÊ chiếnÊ lượcÊ hoặcÊ cóÊ

dấuÊ hiệuÊ dưÊ thừaÊ côngÊ suấtÊ toànÊ cầu,Ê đặcÊ

biệtÊlàÊthép,Ênhôm,ÊhóaÊchất,ÊgốmÊsứÊvàÊmộtÊ

sốÊ sảnÊ phẩmÊ chúÊ trọngÊ xanhÊ nhưÊ vậtÊ liệuÊ

choÊnăngÊlượngÊtáiÊtạo.ÊThépÊvàÊhóaÊchấtÊlàÊ

haiÊ nhómÊ sảnÊ phẩmÊ xuấtÊ hiệnÊ nhiềuÊ nhấtÊ

trongÊdanhÊmụcÊđiềuÊtraÊvàÊbiệnÊphápÊhiệnÊ

hànhÊ củaÊ EU,Ê phảnÊ ánhÊ loÊ ngạiÊ củaÊ LiênÊ

minhÊvềÊsựÊdưÊthừaÊcôngÊsuấtÊsảnÊxuấtÊtoànÊ

cầuÊvàÊcạnhÊtranhÊgiáÊđếnÊtừÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊ

ngoàiÊkhối. 

TrongÊgiaiÊđoạnÊ2021,ÊxuÊhướngÊsửÊdụngÊ

côngÊcụÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊEUÊcàngÊtrởÊ

nênÊ rõÊ rệt.Ê TheoÊ báoÊ cáoÊ vềÊ hoạtÊ độngÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ đượcÊ côngÊ bốÊ giữaÊ

nămÊ2025,ÊỦyÊbanÊchâuÊÂuÊđãÊkhởiÊxướngÊ

33ÊcuộcÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊtrongÊ

nămÊ 2024,Ê trongÊ đóÊ cóÊ haiÊ mươiÊ chínÊ vụÊ

chốngÊbánÊpháÊgiá,ÊmứcÊcaoÊnhấtÊkểÊtừÊnămÊ

haiÊnghìnÊkhôngÊtrămÊlẻÊsáu,ÊvớiÊtrọngÊtâmÊ

làÊcácÊsảnÊphẩmÊhóaÊchấtÊvàÊhàngÊhóaÊxuấtÊ

xứÊ từÊ TrungÊ Quốc.Ê ĐiềuÊ nàyÊ khẳngÊ địnhÊ

mộtÊthựcÊtếÊlàÊEUÊđangÊchuyểnÊdầnÊsangÊtưÊ

thếÊ phòngÊ vệÊ tíchÊ cực,Ê sẵnÊ sàngÊ mởÊ rộngÊ

điềuÊ traÊđểÊđốiÊphóÊvớiÊhiệnÊ tượngÊpháÊgiáÊ

mangÊ tínhÊ cơÊ cấu,Ê nhấtÊ làÊ trongÊ bốiÊ cảnhÊ

căngÊthẳngÊthươngÊmạiÊgiaÊ tăngÊvàÊchuyểnÊ

dịchÊchuỗiÊcungÊứngÊtoànÊcầu. 

VềÊmặtÊnộiÊdung,Ê thựcÊ tiễnÊđiềuÊ traÊ củaÊ

EUÊchoÊthấyÊcơÊchếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊngàyÊ

càngÊđượcÊsửÊdụngÊtheoÊhướngÊkếtÊhợpÊchặtÊ

chẽÊ giữaÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ vàÊ chốngÊ lẩnÊ

tránh,Ê kểÊ cảÊ mởÊ rộngÊ phạmÊ viÊ biệnÊ phápÊ

sangÊ cácÊ nướcÊ hoặcÊ vùngÊ lãnhÊ thổÊ trungÊ

chuyển.ÊBáoÊcáoÊnămÊ2023ÊghiÊnhậnÊcóÊ04Ê

vụÊviệcÊđiềuÊtraÊhànhÊviÊlẩnÊtránhÊvàÊ02ÊvụÊ

việcÊ mởÊ rộngÊ biệnÊ phápÊ sangÊ nướcÊ khác,Ê

đồngÊ thờiÊ hơnÊ1/5Ê tổngÊ sốÊbiệnÊphápÊđangÊ

cóÊhiệuÊlựcÊcóÊliênÊquanÊđếnÊlẩnÊtránh,ÊphảnÊ

ánhÊưuÊtiênÊcủaÊỦyÊbanÊtrongÊviệcÊgiámÊsátÊ

chuỗiÊ cungÊ ứngÊ vàÊ chặnÊ cácÊ môÊ hìnhÊ

chuyểnÊ tảiÊ đơnÊ giảnÊ nhằmÊ néÊ thuế.Ê ĐiềuÊ

nàyÊchoÊthấyÊEUÊkhôngÊchỉÊdừngÊlạiÊởÊgiaiÊ

đoạnÊ ápÊ dụngÊ thuếÊmàÊ cònÊ chúÊ trọngÊ thựcÊ
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thi,ÊbảoÊđảmÊbiệnÊphápÊcóÊhiệuÊlựcÊthựcÊtế. 

CácÊvíÊdụÊcụÊthểÊminhÊhọaÊchoÊxuÊhướngÊ

nàyÊcóÊthểÊthấyÊtrongÊlĩnhÊvựcÊthépÊvàÊhóaÊ

chất.Ê ChẳngÊ hạn,Ê EUÊ đãÊ liênÊ tiếpÊ ápÊ dụngÊ

biệnÊ phápÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ đốiÊ vớiÊ cácÊ

sảnÊphẩmÊthépÊdẹtÊcánÊnóngÊvàÊnhiềuÊdạngÊ

bánÊ thànhÊ phẩmÊ khácÊ từÊ cácÊ nướcÊ nhưÊ

TrungÊQuốc,ÊNga,ÊBrazil,ÊIran,ÊThổÊNhĩÊKỳÊ

vàÊUkraina.Ê 

TrongÊ lĩnhÊ vựcÊ hóaÊ chất,Ê mộtÊ loạtÊ biệnÊ

phápÊgầnÊđâyÊhướngÊvàoÊsảnÊphẩmÊtitanÊdi-

oxitÊ xuấtÊ xứÊ TrungÊ Quốc,Ê làÊ nguyênÊ liệuÊ

trắngÊquanÊtrọngÊtrongÊngànhÊsơn,ÊvớiÊmứcÊ

thuếÊcụÊthểÊtrênÊmỗiÊkilôgam,ÊsauÊkhiÊnhậpÊ

khẩuÊ giáÊ rẻÊ từÊ TrungÊ QuốcÊ chiếmÊ khoảngÊ

haiÊmươiÊhaiÊphầnÊtrămÊthịÊphầnÊvàÊgâyÊsứcÊ

épÊrõÊrệtÊlênÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊEU.ÊCùngÊvớiÊ

đó,Ê hệÊ thốngÊ tiếpÊnhậnÊkhiếuÊnạiÊ từÊdoanhÊ

nghiệpÊ châuÊ ÂuÊ ngàyÊ càngÊ đượcÊ sửÊ dụngÊ

tíchÊcực,ÊthểÊhiệnÊquaÊviệcÊcácÊtậpÊđoànÊlớnÊ

trongÊngànhÊhóaÊ chấtÊ liênÊ tụcÊgửiÊđơnÊ yêuÊ

cầuÊđiềuÊtraÊđốiÊvớiÊnhiềuÊloạiÊsảnÊphẩmÊtừÊ

châuÊÁ,ÊTrungÊĐôngÊvàÊHoaÊKỳ. 

NhìnÊtừÊgócÊđộÊthựcÊtiễnÊápÊdụng,ÊcóÊthểÊ

thấyÊ EUÊ khôngÊ chỉÊ tậpÊ trungÊ vàoÊ mộtÊ sốÊ

trườngÊhợpÊmangÊ tínhÊbiểuÊ tượngÊmàÊ triểnÊ

khaiÊmộtÊ chiếnÊ lượcÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊ

rộngÊ khắp,Ê vừaÊ mangÊ tínhÊ phảnÊ ứng,Ê vừaÊ

mangÊtínhÊphòngÊngừa.ÊViệcÊchủÊđộngÊtăngÊ

cườngÊđiềuÊtra,ÊkếtÊhợpÊchặtÊchẽÊgiữaÊchốngÊ

bánÊpháÊgiá,ÊchốngÊtrợÊcấp,ÊchốngÊlẩnÊtránhÊ

vàÊcácÊcơÊchếÊgiámÊsátÊnhậpÊkhẩuÊchoÊthấyÊ

chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ đãÊ trởÊ thànhÊmộtÊ phầnÊ

củaÊ kiếnÊ trúcÊ anÊ ninhÊ kinhÊ tếÊ củaÊ LiênÊ

minh,Ê đặcÊ biệtÊ trongÊ bốiÊ cảnhÊ cạnhÊ tranhÊ

chiếnÊ lượcÊ vớiÊ cácÊ nềnÊ kinhÊ tếÊ lớnÊ ngoàiÊ

khối. 

II.ÊThựcÊtiễnÊđiềuÊtraÊvàÊápÊdụngÊbiệnÊ

phápÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ vớiÊ hàngÊ hóaÊ

xuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNam 

TrongÊ tiếnÊ trìnhÊ hộiÊ nhậpÊ sâuÊ rộngÊ vàoÊ

thươngÊmạiÊ toànÊcầu,ÊViệtÊNamÊtừngÊbướcÊ

trởÊthànhÊmộtÊtrongÊnhữngÊnguồnÊcungÊứngÊ

quanÊtrọngÊđốiÊvớiÊthịÊtrườngÊEU.ÊMốiÊquanÊ

hệÊ nàyÊ mangÊ tínhÊ bổÊ sung,Ê bởiÊ ViệtÊ NamÊ

chủÊ yếuÊ xuấtÊ khẩuÊ cácÊ sảnÊ phẩmÊ côngÊ

nghiệpÊ chếÊ biến,Ê nôngÊ sảnÊ vàÊ hàngÊ tiêuÊ

dùng,ÊtrongÊkhiÊEUÊlàÊthịÊtrườngÊcóÊnhuÊcầuÊ

caoÊnhưngÊlạiÊđặtÊraÊnhữngÊyêuÊcầuÊnghiêmÊ

ngặtÊvềÊchấtÊlượng,ÊminhÊbạchÊvàÊtínhÊtuânÊ

thủ.Ê 

TrongÊ bốiÊ cảnhÊ đó,Ê côngÊ cụÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmại,ÊđặcÊbiệtÊlàÊđiềuÊtraÊvàÊápÊdụngÊ

biệnÊ phápÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ nổiÊ lênÊ nhưÊ

mộtÊ thànhÊ tốÊ cóÊ ảnhÊ hưởngÊ sâuÊ rộngÊ đếnÊ

trậtÊ tựÊ thươngÊmạiÊ songÊ phương.ÊViệcÊEUÊ

sửÊdụngÊcácÊcôngÊcụÊnàyÊđốiÊvớiÊhàngÊhóaÊ

ViệtÊNamÊkhôngÊ phảiÊ làÊ hiệnÊ tượngÊmangÊ

tínhÊngẫuÊnhiên,ÊmàÊphảnÊánhÊsựÊvậnÊđộngÊ

phứcÊhợpÊcủaÊcácÊyếuÊtốÊkinhÊtế,ÊphápÊlýÊvàÊ

chínhÊsáchÊcôngÊtrongÊnộiÊkhốiÊchâuÊÂu. 

VềÊ phươngÊ diệnÊ phápÊ lý,Ê EUÊ vậnÊ hànhÊ

cơÊ chếÊ chốngÊbánÊ pháÊgiáÊ theoÊkhuônÊkhổÊ

củaÊ HiệpÊ địnhÊ ChốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ (ADA)Ê

củaÊWTO,ÊđồngÊthờiÊtriểnÊkhaiÊchiÊtiếtÊhóaÊ

bằngÊhệÊ thốngÊphápÊ luậtÊnộiÊkhối,ÊđặcÊbiệtÊ

làÊQuyÊđịnhÊ2016/1036.ÊKhungÊphápÊlýÊnàyÊ

khôngÊ chỉÊ xácÊ lậpÊ nềnÊ tảngÊ choÊ cácÊ cuộcÊ

điềuÊtraÊmàÊcònÊthểÊhiệnÊquanÊđiểmÊcủaÊEUÊ

vềÊcânÊbằngÊgiữaÊtựÊdoÊthươngÊmạiÊvàÊbảoÊ
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hộÊngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịa.ÊCóÊthểÊnhậnÊthấyÊ

rằngÊcácÊquyÊđịnhÊcủaÊEUÊthườngÊbổÊsungÊ

nhiềuÊtiêuÊchuẩnÊkỹÊthuậtÊvàÊyêuÊcầuÊchứngÊ

minhÊsâuÊhơnÊsoÊvớiÊchuẩnÊmựcÊcủaÊWTO,Ê

quaÊđóÊphảnÊánhÊxuÊhướngÊ tiêuÊchuẩnÊhóaÊ

caoÊ (highÊ regulatoryÊ standards)Ê đặcÊ trưngÊ

choÊmôÊhìnhÊquảnÊtrịÊ thươngÊmạiÊcủaÊchâuÊ

Âu. 

TrongÊ thựcÊ tiễn,Ê EUÊ khởiÊ xướngÊ cácÊ

cuộcÊ điềuÊ traÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ vớiÊ hàngÊ

hóaÊViệtÊNamÊtươngÊđốiÊhạnÊchếÊtrongÊgiaiÊ

đoạnÊđầuÊcủaÊquanÊhệÊthươngÊmại.ÊTừÊcuốiÊ

thậpÊniênÊ1990ÊđếnÊkhoảngÊnămÊ2010,Ê chỉÊ

mộtÊ sốÊ ítÊ sảnÊ phẩmÊ củaÊViệtÊNamÊbịÊ điềuÊ

tra,Ê tiêuÊbiểuÊ làÊvụÊbộtÊngọt,Ê vụÊxeÊđạpÊvàÊ

đặcÊbiệtÊlàÊvụÊgiàyÊmũÊdaÊmộtÊtrongÊnhữngÊ

vụÊviệcÊcóÊảnhÊhưởngÊmạnhÊmẽÊđếnÊcơÊcấuÊ

xuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNam.Ê 

CácÊvụÊviệcÊđầuÊtiênÊnàyÊthườngÊdiễnÊraÊ

trongÊ bốiÊ cảnhÊ ViệtÊ NamÊ chưaÊ đạtÊ đượcÊ

quyÊ chếÊ kinhÊ tếÊ thịÊ trườngÊ trongÊ conÊ mắtÊ

củaÊEU,ÊdẫnÊđếnÊviệcÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊEUÊ

sửÊdụngÊphươngÊphápÊnướcÊthayÊthếÊkhiÊxácÊ

địnhÊ giáÊ trịÊ thôngÊ thường.ÊĐiềuÊ nàyÊ khiếnÊ

biênÊđộÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊ

NamÊ tăngÊ lênÊ đángÊkể,Ê đồngÊ thờiÊ làmÊnảyÊ

sinhÊ nhữngÊ thảoÊ luậnÊ quanÊ trọngÊ vềÊ tínhÊ

kháchÊquanÊtrongÊcáchÊtiếpÊcậnÊcủaÊEUÊđốiÊ

vớiÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊchuyểnÊđổi.ÊVụÊgiàyÊmũÊ

daÊlàÊminhÊchứngÊrõÊràngÊchoÊđiềuÊnàyÊkhiÊ

EUÊ nhấnÊ mạnhÊ yếuÊ tốÊ canÊ thiệpÊ củaÊ NhàÊ

nướcÊ vàÊ mứcÊ độÊ chưaÊ hoànÊ thiệnÊ củaÊ cơÊ

chếÊthịÊtrườngÊtrongÊnềnÊkinhÊtếÊViệtÊNam,Ê

từÊđóÊkếtÊ luậnÊrằngÊdữÊ liệuÊchiÊphíÊnộiÊđịaÊ

củaÊ doanhÊ nghiệpÊ khôngÊ phảnÊ ánhÊ đúngÊ

điềuÊkiệnÊ thịÊ trườngÊvàÊbuộcÊphảiÊ thayÊ thếÊ

bằngÊdữÊliệuÊcủaÊnướcÊtươngÊtự. 

TuyÊnhiên,ÊkhiÊViệtÊNamÊtừngÊbướcÊcảiÊ

thiệnÊmôiÊ trườngÊ phápÊ lý,Ê kinhÊ tếÊ vàÊ thựcÊ

thiÊ cácÊ camÊ kếtÊ hộiÊ nhậpÊ sâuÊ hơnÊ sauÊ TổÊ

chứcÊ ThươngÊ mạiÊ ThếÊ giớiÊ (WTO),Ê gócÊ

nhìnÊcủaÊEUÊđốiÊvớiÊnềnÊkinhÊtếÊViệtÊNamÊ

cũngÊdầnÊthayÊđổi.ÊViệcÊEUÊcôngÊnhậnÊViệtÊ

NamÊlàÊnềnÊkinhÊtếÊthịÊtrườngÊtừÊnămÊ2018Ê

đãÊ tạoÊ raÊ mộtÊ chuyểnÊ biếnÊ đángÊ kểÊ trongÊ

cáchÊthứcÊtiếnÊhànhÊđiềuÊtra. 

ÊCácÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNam,ÊvềÊnguyênÊ

tắc,ÊđượcÊsửÊdụngÊchiÊphíÊnộiÊđịaÊcủaÊchínhÊ

mìnhÊđểÊxácÊđịnhÊgiáÊtrịÊthôngÊthường.ÊTuyÊ

nhiên,Ê trongÊ thựcÊ tiễnÊ điềuÊ tra,Ê EUÊ khôngÊ

hoànÊ toànÊ từÊ bỏÊ quyềnÊ đánhÊ giáÊ vàÊ điềuÊ

chỉnhÊcácÊyếuÊtốÊchiÊphíÊkhiÊcoiÊrằngÊngànhÊ

sảnÊxuấtÊtạiÊViệtÊNamÊrơiÊvàoÊtìnhÊtrạngÊthịÊ

trườngÊđặcÊbiệtÊ(particularÊmarketÊsituationÊ

–ÊPMS).ÊViệcÊápÊdụngÊkháiÊniệmÊPMSÊchoÊ

thấyÊrằngÊdùÊđượcÊcôngÊnhậnÊvềÊnguyênÊtắcÊ

làÊnềnÊkinhÊtếÊthịÊtrường,ÊViệtÊNamÊvẫnÊcóÊ

thểÊphảiÊđốiÊmặtÊvớiÊnguyÊcơÊbịÊđiềuÊchỉnhÊ

chiÊphíÊdoÊđiềuÊkiệnÊcungÊứngÊnăngÊlượng,Ê

tínÊdụng,ÊđấtÊđaiÊhoặcÊnguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊ

bịÊ choÊ làÊ chịuÊ sựÊ canÊ thiệpÊ củaÊNhàÊnước.Ê

ĐâyÊcũngÊlàÊmộtÊchủÊđềÊquanÊtrọngÊmàÊcácÊ

họcÊgiảÊquốcÊtếÊthườngÊđềÊcậpÊkhiÊphânÊtíchÊ

mốiÊquanÊhệÊgiữaÊcôngÊcụÊphòngÊvệÊthươngÊ

mạiÊvàÊchínhÊsáchÊcôngÊnghiệpÊcủaÊcácÊnềnÊ

kinhÊtếÊmớiÊnổi. 

GiaiÊđoạnÊsauÊ2022ÊđánhÊdấuÊmộtÊbướcÊ

chuyểnÊ lớnÊ khiÊ EUÊ tăngÊ cườngÊ sửÊ dụngÊ

côngÊ cụÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ nhằmÊ bảoÊ vệÊ

cácÊngànhÊcôngÊnghiệpÊchiếnÊlược,ÊđặcÊbiệtÊ
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trongÊ bốiÊ cảnhÊ cạnhÊ tranhÊ địaÊ chínhÊ trịÊ vàÊ

táiÊcấuÊ trúcÊchuỗiÊcungÊứngÊ toànÊcầu.ÊViệtÊ

Nam,Ê dùÊ khôngÊ phảiÊ mụcÊ tiêuÊ lớnÊ vềÊ sốÊ

lượngÊ vụÊ việc,Ê lạiÊ xuấtÊ hiệnÊ ngàyÊ càngÊ

nhiềuÊtrongÊcácÊvụÊđiềuÊtraÊcóÊquyÊmôÊlớnÊ

vàÊphạmÊviÊkỹÊ thuậtÊphứcÊ tạp,Ê tiêuÊbiểuÊ làÊ

cácÊ vụÊ liênÊ quanÊ đếnÊ thépÊ cánÊ nóng,Ê thépÊ

cánÊnguộiÊvàÊnhựaÊPET. 

ÊNhữngÊvụÊđiềuÊtraÊnàyÊdiễnÊraÊtrongÊbốiÊ

cảnhÊ sảnÊxuấtÊ côngÊnghiệpÊViệtÊNamÊ tăngÊ

trưởngÊ nhanh,Ê trongÊ khiÊ cácÊ ngànhÊ tươngÊ

ứngÊtạiÊEUÊchịuÊápÊlựcÊcạnhÊtranhÊtừÊchâuÊ

Á.ÊCácÊcuộcÊđiềuÊtraÊgầnÊđâyÊcũngÊchoÊthấyÊ

EUÊ đặcÊ biệtÊ chúÊ ýÊ đếnÊ nguyÊ cơÊ lẩnÊ tránhÊ

(circumvention),ÊkhiÊhàngÊhóaÊ từÊcácÊquốcÊ

giaÊđangÊbịÊápÊthuếÊcóÊthểÊđượcÊchuyểnÊđổi,Ê

giaÊcôngÊhoặcÊtáiÊxuấtÊquaÊViệtÊNam. 

BênÊcạnhÊđó,Ê thựcÊ tiễnÊđiềuÊ traÊ củaÊEUÊ

cònÊ phảnÊ ánhÊ mộtÊ đặcÊ trưngÊ quanÊ trọng:Ê

tínhÊ yêuÊ cầuÊ caoÊ vềÊminhÊbạch,Ê chínhÊ xácÊ

vàÊđầyÊđủÊcủaÊdữÊliệuÊdoanhÊnghiệp.ÊTrongÊ

hầuÊ hếtÊ cácÊ vụÊ việc,ÊEUÊ triểnÊ khaiÊ cácÊ bộÊ

câuÊhỏiÊchiÊtiết,ÊyêuÊcầuÊdoanhÊnghiệpÊcungÊ

cấpÊ hồÊ sơÊ kếÊ toán,Ê địnhÊmứcÊ chiÊ phí,Ê cấuÊ

trúcÊ nguyênÊ liệu,Ê năngÊ lựcÊ sảnÊ xuấtÊ vàÊ cảÊ

cácÊ mốiÊ quanÊ hệÊ liênÊ kết.Ê ĐoànÊ thẩmÊ traÊ

củaÊEU,ÊkhiÊsangÊViệtÊNam,ÊtiếnÊhànhÊkiểmÊ

traÊchéoÊdữÊliệuÊtừÊsổÊsáchÊkếÊtoán,ÊtờÊkhaiÊ

hảiÊ quan,Ê hóaÊ đơnÊ đầuÊ vào,Ê đầuÊ ra,Ê cũngÊ

nhưÊ điềuÊ kiệnÊ vậnÊ hànhÊ nhàÊmáy.ÊNếuÊ cóÊ

bấtÊkỳÊđiểmÊbấtÊhợpÊ lýÊnàoÊ trongÊdòngÊdữÊ

liệu,ÊEUÊcóÊthểÊápÊdụngÊcơÊchếÊsửÊdụngÊdữÊ

liệuÊ sẵnÊ có,Ê thườngÊ bấtÊ lợiÊ choÊ doanhÊ

nghiệp.Ê ĐiềuÊ nàyÊ gópÊ phầnÊ choÊ thấyÊ rằngÊ

tháchÊ thứcÊ lớnÊ nhấtÊ đốiÊ vớiÊ doanhÊ nghiệpÊ

ViệtÊ NamÊ khôngÊ chỉÊ làÊ liệuÊ mìnhÊ cóÊ bánÊ

pháÊgiáÊhayÊkhông,ÊmàÊlàÊliệuÊmìnhÊcóÊđápÊ

ứngÊđượcÊyêuÊcầuÊvềÊminhÊbạchÊdữÊliệu,ÊhệÊ

thốngÊ kếÊ toánÊ vàÊ quảnÊ trịÊ hiệnÊ đạiÊ hayÊ

không. 

TừÊ gócÊ độÊ tácÊ độngÊ rộngÊ hơn,Ê cácÊ vụÊ

điềuÊtraÊcủaÊEUÊđốiÊvớiÊViệtÊNamÊđãÊtạoÊraÊ

nhữngÊhiệuÊứngÊlanÊtỏaÊđángÊkểÊlênÊhànhÊviÊ

doanhÊnghiệpÊvàÊcơÊchếÊchínhÊsáchÊcủaÊNhàÊ

nước.Ê CácÊ doanhÊ nghiệpÊ buộcÊ phảiÊ nângÊ

chuẩnÊ quảnÊ trị,Ê tuânÊ thủÊ quyÊ tắcÊ kếÊ toánÊ

quốcÊ tế,Ê tăngÊ cườngÊ quảnÊ lýÊ truyÊ xuấtÊ

nguồnÊgốcÊvàÊcủngÊcốÊhệÊthốngÊdữÊliệuÊnộiÊ

bộ.ÊVềÊphíaÊNhàÊnước,ÊcácÊvụÊviệcÊđãÊthúcÊ

đẩyÊ sựÊ phátÊ triểnÊ củaÊ cơÊ quanÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊ trongÊ nước,Ê đồngÊ thờiÊ dẫnÊ tớiÊ

việcÊhìnhÊthànhÊcácÊchươngÊtrìnhÊhỗÊtrợÊdo-

anhÊnghiệp,ÊcácÊcơÊsởÊdữÊliệuÊcảnhÊbáoÊsớmÊ

vàÊ cácÊ cơÊ chếÊ thamÊ vấnÊ trongÊ khuônÊ khổÊ

EVFTA. 

DoÊvậy,ÊcóÊthểÊnhậnÊđịnhÊrằngÊthựcÊtiễnÊ

EUÊ điềuÊ traÊ vàÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ chốngÊ

bánÊ pháÊ giáÊ đốiÊ vớiÊ hàngÊ hóaÊ ViệtÊ NamÊ

phảnÊánhÊmộtÊtiếnÊtrìnhÊvừaÊmangÊtínhÊphápÊ

lýÊ thuầnÊ túy,Ê vừaÊ thểÊ hiệnÊ độngÊ lựcÊ điềuÊ

chỉnhÊ kinhÊ tếÊ vàÊ chiếnÊ lượcÊ thươngÊ mạiÊ

rộngÊ hơn.Ê ViệtÊ Nam,Ê vớiÊ tưÊ cáchÊ làÊ quốcÊ

giaÊ đangÊ phátÊ triểnÊ cóÊ tốcÊ độÊ côngÊ nghiệpÊ

hóaÊ nhanh,Ê trởÊ thànhÊ bênÊ chịuÊ ảnhÊ hưởngÊ

củaÊsựÊgiaoÊthoaÊgiữaÊcácÊquyÊđịnhÊkhắtÊkheÊ

củaÊ EUÊ vàÊ nhữngÊ biếnÊ chuyểnÊ mangÊ tínhÊ

cấuÊ trúcÊ củaÊ thươngÊ mạiÊ toànÊ cầu.Ê ViệcÊ

nghiênÊ cứuÊ thựcÊ tiễnÊ nàyÊ khôngÊ chỉÊ giúpÊ

hiểuÊ rõÊhơnÊphươngÊ thứcÊvậnÊhànhÊ củaÊhệÊ

thốngÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ EU,Ê màÊ cònÊ
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giúpÊ ViệtÊ NamÊ xâyÊ dựngÊ chiếnÊ lượcÊ xuấtÊ

khẩuÊthôngÊminh,ÊgiảmÊthiểuÊrủiÊroÊvàÊtăngÊ

cườngÊkhảÊnăngÊthíchÊứngÊtrongÊmôiÊtrườngÊ

thươngÊmạiÊngàyÊcàngÊphứcÊtạp. 

III.ÊPhânÊtíchÊmộtÊsốÊvụÊviệcÊđiểnÊhìnhÊ

củaÊ EUÊ điềuÊ traÊ vàÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ

chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ vớiÊ hàngÊ hóaÊ xuấtÊ

khẩuÊcủaÊViệtÊNam 

VụÊviệcÊgiầyÊmũÊdaÊcủaÊViệtÊNam 

VụÊviệcÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊgiàyÊ

mũÊ daÊ củaÊViệtÊNamÊ tạiÊ EUÊ làÊmộtÊ trongÊ

nhữngÊ sựÊ kiệnÊ cóÊ tínhÊ bướcÊ ngoặt,Ê khôngÊ

chỉÊvìÊquyÊmôÊlớnÊcủaÊngànhÊdaÊgiàyÊtrongÊ

cơÊcấuÊxuấtÊkhẩuÊmàÊcònÊvìÊđâyÊlàÊlầnÊđầuÊ

tiênÊ ViệtÊ NamÊ phảiÊ đốiÊ mặtÊ vớiÊ mộtÊ quyÊ

trìnhÊ điềuÊ traÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ phứcÊ tạpÊ

vàÊkéoÊdàiÊcủaÊEU.Ê 

VụÊ việcÊ bắtÊ đầuÊ từÊ 07/02/2006,Ê thờiÊ

điểmÊ ỦyÊ banÊ châuÊ ÂuÊ chínhÊ thứcÊ khởiÊ

xướngÊ điềuÊ traÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ đốiÊ vớiÊ

giàyÊ mũÊ daÊ xuấtÊ xứÊ TrungÊ QuốcÊ vàÊ ViệtÊ

NamÊsauÊđơnÊkiệnÊcủaÊHiệpÊhộiÊcácÊnhàÊsảnÊ

xuấtÊgiàyÊdaÊchâuÊÂuÊ(ConfederationÊofÊtheÊ

EuropeanÊ ShoeÊ IndustryÊ –Ê CEC).Ê TrongÊ

đơnÊ kiện,ÊCECÊ cáoÊ buộcÊ rằngÊ lượngÊ nhậpÊ

khẩuÊtăngÊnhanhÊtừÊhaiÊquốcÊgiaÊchâuÊÁÊđãÊ

gâyÊ sứcÊ épÊ nghiêmÊ trọngÊ lênÊ ngànhÊ sảnÊ

xuấtÊgiàyÊdaÊcủaÊEU,ÊđặcÊbiệtÊlàÊtạiÊÝ,ÊTâyÊ

BanÊNhaÊvàÊBồÊĐàoÊNha. 

SauÊ giaiÊ đoạnÊ điềuÊ traÊ banÊ đầu,Ê đếnÊ

05/04/2006,ÊỦyÊbanÊchâuÊÂuÊápÊdụngÊbiệnÊ

phápÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ tạmÊ thờiÊ đốiÊ vớiÊ

giàyÊ mũÊ daÊ ViệtÊ Nam,Ê vớiÊ mứcÊ thuếÊ suấtÊ

tạmÊ thờiÊ banÊ đầuÊ làÊ 4,2%.Ê QuyếtÊ địnhÊ ápÊ

dụngÊbiệnÊphápÊtạmÊthờiÊdựaÊtrênÊnhậnÊđịnhÊ

sơÊbộÊrằngÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊtừÊViệtÊNamÊthấpÊ

hơnÊ giáÊ trịÊ thôngÊ thường,Ê vàÊ sựÊ giaÊ tăngÊ

lượngÊnhậpÊkhẩuÊvớiÊgiáÊthấpÊđãÊkéoÊgiảmÊ

giáÊ bánÊ bìnhÊ quânÊ củaÊ nhàÊ sảnÊ xuấtÊ EU,Ê

làmÊ giảmÊ lợiÊ nhuậnÊ vàÊ khiếnÊ nhiềuÊ doanhÊ

nghiệpÊmấtÊkhảÊnăngÊ cạnhÊ tranhÊngayÊ trênÊ

thịÊtrườngÊnộiÊkhối. 

ÊChỉÊ trongÊ 2Ê thángÊ sauÊ đó,Ê vàoÊ

02/06/2006,Ê mứcÊ thuếÊ tạmÊ thờiÊ đượcÊ điềuÊ

chỉnhÊ tăngÊ lênÊ 8,4%,Ê phảnÊ ánhÊ xuÊ hướngÊ

ngàyÊcàngÊmạnhÊmẽÊcủaÊEUÊtrongÊviệcÊbảoÊ

hộÊngànhÊgiàyÊdaÊchâuÊÂu. 

ĐỉnhÊ điểmÊ củaÊ vụÊ việcÊ diễnÊ raÊ vàoÊ

05/10/2006,Ê khiÊHộiÊđồngÊLiênÊminhÊ châuÊ

ÂuÊ banÊ hànhÊ RegulationÊ (EC)Ê NoÊ

1472/2006,Ê ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ chốngÊ bánÊ

pháÊ giáÊ chínhÊ thứcÊ đốiÊ vớiÊ giàyÊmũÊ daÊ từÊ

ViệtÊNamÊvớiÊmứcÊ thuếÊ 10%,Ê cóÊ hiệuÊ lựcÊ

trongÊthờiÊhạnÊ2Ênăm.ÊQuyếtÊđịnhÊnàyÊđượcÊ

đưaÊ raÊ sauÊ khiÊ cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ hoànÊ tấtÊ

việcÊxácÊminhÊcácÊdữÊliệuÊtừÊdoanhÊnghiệpÊ

xuấtÊkhẩuÊViệtÊNam,ÊnhàÊnhậpÊkhẩuÊEUÊvàÊ

cácÊ nhàÊ sảnÊ xuấtÊ trongÊ LiênÊ minh,Ê đồngÊ

thờiÊ đánhÊ giáÊ đầyÊ đủÊ cácÊ yếuÊ tốÊ thiệtÊ hạiÊ

nhưÊthịÊphần,ÊdoanhÊthu,ÊlợiÊnhuậnÊvàÊviệcÊ

làmÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊEU.ÊMứcÊthuếÊ10%Ê
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đượcÊxemÊlàÊkếtÊquảÊcủaÊviệcÊápÊdụngÊquyÊ

tắcÊthuếÊthấpÊhơnÊ(lesserÊdutyÊrule),ÊtheoÊđóÊ

mứcÊthuếÊđượcÊđặtÊởÊmứcÊvừaÊđủÊđểÊloạiÊbỏÊ

thiệtÊ hại,Ê thayÊ vìÊ ápÊ theoÊ toànÊ bộÊ biênÊ độÊ

pháÊgiá. 

SauÊ khiÊ biệnÊ phápÊ chínhÊ thứcÊ cóÊ hiệuÊ

lực,Ê LiênÊ minhÊ châuÊ ÂuÊ tiếpÊ tụcÊ theoÊ dõiÊ

tìnhÊ hìnhÊ nhậpÊ khẩuÊ vàÊ cácÊ nguyÊ cơÊ lẩnÊ

tránh.Ê ĐếnÊ 22/12/2009,Ê HộiÊ đồngÊ EUÊ banÊ

hànhÊ ImplementingÊ RegulationÊ NoÊ

1294/2009,Ê giaÊ hạnÊ biệnÊ phápÊ thêmÊ 15Ê

tháng,ÊđồngÊ thờiÊmởÊ rộngÊápÊdụngÊđốiÊvớiÊ

hàngÊhóaÊđượcÊchuyểnÊ tảiÊ quaÊMaÊCaoÊđểÊ

tránhÊthuế.ÊCuốiÊcùng,ÊsauÊkhiÊđánhÊgiáÊlạiÊ

điềuÊkiệnÊthịÊtrườngÊvàÊnhậnÊthấyÊngànhÊsảnÊ

xuấtÊ EUÊ khôngÊ cònÊ đápÊ ứngÊ cácÊ tiêuÊ chíÊ

duyÊtrìÊbiệnÊpháp,ÊEUÊquyếtÊđịnhÊchấmÊdứtÊ

biệnÊ phápÊ chốngÊbánÊ pháÊ giáÊ đốiÊ vớiÊ giàyÊ

daÊViệtÊNamÊvàoÊ31/03/2011,ÊkhépÊlạiÊgiaiÊ

đoạnÊgầnÊ5ÊnămÊngànhÊgiàyÊViệtÊNamÊchịuÊ

tácÊ độngÊ trựcÊ tiếpÊ từÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ

củaÊEU. 

TổngÊquanÊ vụÊ việcÊ choÊ thấyÊ đâyÊ khôngÊ

chỉÊ làÊ mộtÊ tranhÊ chấpÊ thươngÊ mạiÊ thôngÊ

thườngÊmàÊ làÊ mộtÊ phépÊ thửÊ toànÊ diệnÊ đốiÊ

vớiÊ dữÊ liệuÊ doanhÊ nghiệp,Ê năngÊ lựcÊ phốiÊ

hợpÊcủaÊhiệpÊhội,ÊthểÊchếÊứngÊphóÊcủaÊnhàÊ

nướcÊvàÊkhảÊnăngÊphảnÊbiệnÊphápÊlý.ÊViệcÊ

theoÊ dõiÊ cácÊmốcÊ thờiÊ gianÊ từÊ khởiÊ xướngÊ

vàoÊ02/2006,ÊápÊthuếÊtạmÊthờiÊvàoÊ04/2006,Ê

tăngÊ thuếÊ tạmÊ thờiÊ vàoÊ 06/2006,Ê ápÊ thuếÊ

chínhÊthứcÊvàoÊ10/2006ÊvàÊdỡÊbỏÊbiệnÊphápÊ

nămÊ2011ÊchoÊ thấyÊEUÊvậnÊhànhÊmộtÊquyÊ

trìnhÊđiềuÊ traÊnhiềuÊ tầng,ÊvớiÊ sựÊkiểmÊsoátÊ

chặtÊchẽÊvàÊcóÊxuÊhướngÊtăngÊcườngÊbảoÊhộÊ

khiÊnhậnÊthấyÊngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊkhốiÊchịuÊ

ápÊlực. 

VềÊmặtÊphápÊlý,ÊvụÊgiàyÊmũÊdaÊkhépÊlạiÊ

vớiÊmứcÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊchínhÊthứcÊ

10%Ê choÊ hàngÊ xuấtÊ khẩuÊ ViệtÊ NamÊ trongÊ

thờiÊhạnÊbanÊđầuÊ làÊ2Ênăm,ÊsauÊđóÊkéoÊdàiÊ

thêmÊ 15Ê tháng.Ê MứcÊ thuếÊ nàyÊ đượcÊ xácÊ

địnhÊdựaÊtrênÊkếtÊquảÊđiềuÊtraÊtoànÊdiệnÊvàÊ

tuânÊthủÊquyÊtắcÊthuếÊthấpÊhơnÊcủaÊEU.ÊCóÊ

nghĩaÊ là,ÊmặcÊdùÊbiênÊđộÊpháÊgiáÊ tínhÊtoánÊ

banÊđầuÊcóÊ thểÊcaoÊhơn,ÊEUÊ lựaÊchọnÊmộtÊ

mứcÊ thuếÊ thấpÊ hơnÊ đểÊ đảmÊ bảoÊ rằngÊ thuếÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊ chỉÊ khắcÊ phụcÊ thiệtÊ hạiÊ

thựcÊ tế,Ê khôngÊ vượtÊ quáÊmứcÊ cầnÊ thiếtÊ đểÊ

loạiÊbỏÊtácÊđộngÊgâyÊhạiÊchoÊngànhÊsảnÊxuấtÊ

trongÊLiênÊminh. 

ÝÊnghĩaÊphápÊlýÊcủaÊphánÊquyếtÊnàyÊthểÊ

hiệnÊởÊbaÊđiểmÊquanÊtrọng.Ê 

ThứÊnhất,ÊđâyÊlàÊminhÊchứngÊrõÊnétÊrằngÊ

EUÊđánhÊgiáÊrấtÊchiÊtiết,ÊkháchÊquanÊvàÊđòiÊ

hỏiÊ mứcÊ độÊ minhÊ bạchÊ caoÊ trongÊ dữÊ liệuÊ

củaÊdoanhÊnghiệp.ÊVụÊviệcÊchoÊthấyÊbấtÊkỳÊ

sựÊ thiếuÊ nhấtÊ quánÊ nàoÊ trongÊ dữÊ liệuÊ củaÊ

doanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊđềuÊcóÊthểÊbịÊcoiÊlàÊ

khôngÊhợpÊtác,Ê từÊđóÊbịÊápÊdụngÊmứcÊthuếÊ

caoÊhơnÊhoặcÊbịÊloạiÊkhỏiÊmẫuÊđiềuÊtra. 

ThứÊ hai,Ê vụÊ việcÊ nàyÊ làmÊ nổiÊ bậtÊ cáchÊ

tiếpÊcậnÊcủaÊEUÊđốiÊvớiÊngànhÊsảnÊxuấtÊbịÊ

thiệtÊhại.ÊKhiÊEUÊnhậnÊthấyÊngànhÊgiàyÊdaÊ

nộiÊ khốiÊ vẫnÊ trongÊ tìnhÊ trạngÊ dễÊ bịÊ tổnÊ

thươngÊ vàoÊ cuốiÊ giaiÊ đoạnÊ ápÊ dụngÊ thuếÊ

chínhÊ thức,Ê EUÊ đãÊ sẵnÊ sàngÊ kéoÊ dàiÊ biệnÊ

phápÊđếnÊhếtÊ03/2011.ÊNghĩaÊlà,ÊviệcÊdỡÊbỏÊ

biệnÊphápÊhoànÊtoànÊkhôngÊphụÊthuộcÊvàoÊýÊ

chíÊchínhÊtrịÊthuầnÊtúy,ÊmàÊdựaÊtrênÊcácÊchỉÊ
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sốÊ kinhÊ tếÊ nhưÊ thịÊ phần,Ê lợiÊ nhuận,Ê doanhÊ

thuÊvàÊtìnhÊtrạngÊviệcÊlàm. 

ThứÊba,Ê vụÊ giàyÊmũÊ daÊ choÊ thấyÊEUÊápÊ

dụngÊ rấtÊ nghiêmÊ ngặtÊ cáchÊ đánhÊ giáÊ thiệtÊ

hại.Ê TrongÊ khiÊ biênÊ độÊ pháÊ giáÊ giữaÊ ViệtÊ

NamÊ vàÊ TrungÊ QuốcÊ khôngÊ quáÊ cao,Ê EUÊ

vẫnÊduyÊtrìÊbiệnÊphápÊtrongÊthờiÊgianÊdàiÊdoÊ

xemÊxétÊ rằngÊ thiệtÊhạiÊxảyÊ raÊkhôngÊchỉÊ từÊ

chênhÊlệchÊgiáÊmàÊcònÊtừÊsựÊgiaÊtăngÊmạnhÊ

mẽÊ củaÊ lượngÊ nhậpÊ khẩuÊ trongÊ mộtÊ thờiÊ

gianÊ ngắn.Ê ĐiềuÊ nàyÊminhÊ chứngÊ choÊ việcÊ

EUÊ ápÊ dụngÊ kếtÊ hợpÊ phânÊ tíchÊ địnhÊ lượngÊ

vàÊđịnhÊtính,ÊkhôngÊchỉÊdựaÊvàoÊbiênÊđộÊphiÊ

giáÊđơnÊthuần. 

TácÊđộngÊcủaÊvụÊviệcÊđốiÊvớiÊViệtÊNamÊ

diễnÊ raÊ trênÊ nhiềuÊ bìnhÊ diện.Ê TrướcÊ hết,Ê

ngayÊ khiÊ thuếÊ tạmÊ thờiÊ đượcÊ ápÊ dụngÊ vàoÊ

04/2006,Ê ngànhÊ giàyÊ dépÊ ViệtÊ NamÊ ghiÊ

nhậnÊ tìnhÊ trạngÊ giảmÊ đơnÊ hàng,Ê sụtÊ giảmÊ

côngÊ suấtÊ sảnÊ xuất,Ê mộtÊ sốÊ doanhÊ nghiệpÊ

phảiÊ ngừngÊ tuyểnÊ mới,Ê thậmÊ chíÊ cắtÊ giảmÊ

laoÊđộng.ÊCácÊsốÊliệuÊđiềuÊtraÊđộcÊlậpÊkhiÊđóÊ

choÊthấyÊkhoảngÊ500.000ÊlaoÊđộngÊtrựcÊtiếpÊ

vàÊ hơnÊ 1Ê triệuÊ laoÊ độngÊ giánÊ tiếpÊ trongÊ

chuỗiÊcungÊứngÊbịÊảnhÊhưởngÊnghiêmÊtrọngÊ

bởiÊ biệnÊ phápÊ này.ÊViệcÊ giảmÊ thuÊ nhậpÊ vàÊ

mấtÊ việcÊ diễnÊ raÊ phổÊ biếnÊ trongÊ nhómÊ laoÊ

độngÊ nữ,Ê vốnÊ chiếmÊ tỷÊ lệÊ lớnÊ trongÊ ngànhÊ

giàyÊdép. 

ĐốiÊ vớiÊ doanhÊ nghiệp,Ê biệnÊ phápÊ thuếÊ

4,2%,Ê 8,4%Ê rồiÊ 10%Ê khiếnÊ giáÊ thànhÊ củaÊ

sảnÊ phẩmÊViệtÊNamÊ tạiÊ EUÊmấtÊ điÊ lợiÊ thếÊ

cạnhÊ tranhÊ quanÊ trọng.Ê CácÊ doanhÊ nghiệpÊ

giaÊcôngÊ theoÊđơnÊhàngÊcủaÊnhàÊphânÊphốiÊ

châuÊÂuÊbịÊgiảmÊbiênÊlợiÊnhuận,ÊnhiềuÊhợpÊ

đồngÊ bịÊ hủyÊ hoặcÊ bịÊ épÊ giá.ÊNhữngÊ doanhÊ

nghiệpÊphụÊthuộcÊgầnÊnhưÊhoànÊtoànÊvàoÊthịÊ

trườngÊEUÊbịÊđặtÊvàoÊthếÊrủiÊroÊcaoÊdoÊphảiÊ

điềuÊchỉnhÊđộtÊngộtÊkếÊhoạchÊsảnÊxuất. 

VềÊ mặtÊ vĩÊ mô,Ê vụÊ việcÊ buộcÊ ViệtÊ NamÊ

nhậnÊ thứcÊ rõÊ hơnÊ vềÊ hạnÊ chếÊ củaÊmôÊhìnhÊ

xuấtÊkhẩuÊdựaÊtrênÊlợiÊthếÊchiÊphíÊthấp.ÊĐâyÊ

cũngÊ làÊmộtÊ trongÊ nhữngÊ sựÊ kiệnÊ thúcÊ đẩyÊ

nhậnÊ thứcÊ củaÊ doanhÊ nghiệpÊ vàÊ cơÊ quanÊ

quảnÊ lýÊ vềÊ tầmÊ quanÊ trọngÊ củaÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmại,Ê vềÊ việcÊ cầnÊ cóÊ dữÊ liệuÊ chuẩnÊ

hóa,ÊhệÊthốngÊkếÊtoánÊminhÊbạch,ÊvàÊsựÊchủÊ

độngÊhợpÊtácÊtoànÊdiệnÊtrongÊđiềuÊtra. 

BàiÊhọcÊquanÊtrọngÊnhấtÊtừÊvụÊviệcÊnằmÊởÊ

sựÊ chủÊ độngÊ xâyÊ dựngÊ hồÊ sơÊ chiÊ phí,Ê cảiÊ

thiệnÊnăngÊlựcÊgiảiÊtrìnhÊvàÊchuẩnÊbịÊnguồnÊ

dữÊ liệuÊ đầyÊ đủ.Ê CácÊ vụÊ việcÊ sauÊ nàyÊ nhưÊ

thépÊ cánÊ nóngÊ hayÊ nhựaÊ PETÊ đãÊ choÊ thấyÊ

doanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊrútÊđượcÊnhiềuÊkinhÊ

nghiệmÊ từÊ vụÊ giàyÊ da,Ê đặcÊ biệtÊ trongÊ việcÊ

phốiÊhợpÊvớiÊhiệpÊhội,Ê sửÊdụngÊ tưÊvấnÊ luậtÊ

quốcÊ tếÊ vàÊ chuẩnÊ bịÊ phươngÊ ánÊ ứngÊ phóÊ

ngayÊtừÊgiaiÊđoạnÊkhởiÊxướng. 

VụÊviệcÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊViệtÊNam 

NgàyÊ08ÊthángÊ8ÊnămÊ2024,ÊỦyÊbanÊChâuÊ

ÂuÊ (EC)Ê đãÊ bànÊ hànhÊ ThôngÊ báoÊ khởiÊ

xướngÊ điềuÊ traÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ đốiÊ vớiÊ

mộtÊsốÊsảnÊphẩmÊthépÊcánÊnóngÊcóÊxuấtÊxứÊ

từÊAiÊCập,ÊẤnÊĐộ,ÊNhậtÊBảnÊvàÊViệtÊNam,Ê

nhậpÊkhẩuÊvàoÊEU. 

ThôngÊbáoÊcủaÊECÊchoÊthấy,ÊbênÊyêuÊcầuÊ

điềuÊ traÊ làÊHiệpÊ hộiÊ ThépÊChâuÊÂu.Ê NgàyÊ

24Ê thángÊ 6Ê nămÊ 2024Ê ECÊ nhậnÊ hồÊ sơÊ yêuÊ

cầu.Ê ĐếnÊ ngàyÊ 08Ê thángÊ 8Ê nămÊ 2024Ê banÊ

hànhÊthôngÊbáoÊkhởiÊxướng.Ê 
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CũngÊ theoÊ thôngÊ báoÊ này,ÊmộtÊ sốÊ hàngÊ

hóaÊ đượcÊ loạiÊ trừÊ là:Ê ThépÊ khôngÊ gỉÊ hoặcÊ

thépÊđiệnÊsiliconÊđịnhÊhướngÊhạt;ÊthépÊcôngÊ

cụÊvàÊthépÊcôngÊcụÊcóÊđộÊcứngÊlớnÊchuyênÊ

dụng;Ê thépÊ khôngÊ ởÊ dạngÊ cuộn,Ê khôngÊ cóÊ

hoaÊvănÊnổi,ÊcóÊđộÊdàyÊ lớnÊhơnÊ10ÊmmÊvàÊ

khổÊrộngÊtừÊ600ÊmmÊtrởÊlên;ÊvàÊthépÊkhôngÊ

ởÊdạngÊcuộn,ÊkhôngÊcóÊhoaÊvănÊnổi,ÊcóÊđộÊ

dàyÊ từÊ 4,75ÊmmÊ trởÊ lênÊ nhưngÊ khôngÊ quáÊ

10ÊmmÊvàÊcóÊkhổÊrộngÊtừÊ2050ÊmmÊtrởÊlên. 

GiaiÊđoạnÊđiềuÊtraÊbánÊpháÊgiá:ÊTừÊngàyÊ

01/4/2023ÊđếnÊngàyÊ31/3/2024 

GiaiÊ đoạnÊ điềuÊ traÊ thiệtÊ hại:Ê TừÊ ngàyÊ

01/01/2021ÊđếnÊngàyÊ31/3/2024 

TrongÊ thôngÊ báoÊ khởiÊ xướng,Ê ECÊ đãÊ

cungÊcấpÊchiÊtiếtÊcácÊnộiÊdungÊliênÊquanÊtớiÊ

BênÊyêuÊcầu,ÊhàngÊhóaÊbịÊđiềuÊtra,ÊcáoÊbuộcÊ

bánÊpháÊgiá,ÊthiệtÊhạiÊvàÊmốiÊquanÊhệÊnhânÊ

quả,ÊcáoÊbuộcÊvềÊcanÊthiệpÊgiáÊnguyênÊliệuÊ

đầuÊvào.Ê 

ĐồngÊ thờiÊ ECÊ cũngÊ thôngÊ tinÊ vềÊ Ê quyÊ

trìnhÊ thủÊ tụcÊ điềuÊ traÊ vàÊ cácÊ thờiÊ hạnÊ liênÊ

quan,Ê cácÊ quyÊ địnhÊ vềÊ quyềnÊ vàÊ nghĩaÊ vụÊ

củaÊcácÊbênÊliênÊquan. 

TheoÊ sốÊ liệuÊ củaÊ HảiÊ quanÊ ViệtÊ Nam,Ê

lượngÊ thépÊ cácÊ loạiÊ củaÊ ViệtÊ NamÊ xuấtÊ

khẩuÊ sangÊ thịÊ trườngÊ EUÊ trongÊ thángÊ

6/2024Ê giảmÊ 24,4%Ê soÊ vớiÊ cùngÊ kỳÊ nămÊ

ngoáiÊ lênÊ hơnÊ 210.000Ê tấn.Ê GiáÊ bánÊ trungÊ

bìnhÊtrongÊthángÊ6ÊtăngÊ6%ÊsoÊvớiÊthángÊ5Ê

đạtÊhơnÊ710ÊUSD/tấnÊnhưngÊgiảmÊ11%ÊsoÊ

vớiÊcùngÊkỳÊnămÊngoái. 

TínhÊ chungÊ 6Ê thángÊ nămÊ 2024,Ê lượngÊ

thépÊcácÊloạiÊcủaÊViệtÊNamÊxuấtÊkhẩuÊsangÊ

thịÊtrườngÊEUÊđạtÊ1,6ÊtriệuÊtấnÊtăngÊ21%ÊsoÊ

vớiÊcùngÊkỳÊnămÊngoái.ÊGiáÊbánÊtrungÊbìnhÊ

trongÊ nửaÊ đầuÊ nămÊ nayÊ thấpÊ hơnÊ khoảngÊ

12%ÊtrongÊbốiÊcảnhÊthịÊtrườngÊthépÊthếÊgiớiÊ

cũngÊ gặpÊ khóÊ khăn,Ê giáÊ thépÊ thếÊ giớiÊ ghiÊ

nhậnÊxuÊhướngÊgiảm. 

GiáÊ thépÊ thếÊ giớiÊ giảmÊ trongÊ bốiÊ cảnhÊ

nhuÊcầuÊởÊTrungÊQuốc,ÊthịÊtrườngÊsảnÊxuấtÊ

vàÊ tiêuÊ thụÊ thépÊ lớnÊnhấtÊ thếÊgiới,ÊvẫnÊcònÊ

yếu.ÊĐiềuÊnàyÊkhiếnÊTrungÊQuốcÊđẩyÊmạnhÊ

xuấtÊkhẩuÊsangÊcácÊ thịÊ trườngÊnướcÊngoài,Ê

gâyÊápÊlựcÊlênÊgiá. 

TheoÊ sốÊ liệuÊ CơÊ quanÊ ThốngÊ kêÊ ChâuÊ

ÂuÊ (Eurostat),Ê nếuÊ soÊ sánhÊ giáÊ thépÊ xuấtÊ

khẩuÊvớiÊcácÊnguồnÊcungÊthépÊkhácÊchoÊEUÊ

trongÊ5ÊthángÊđầuÊnămÊ2024,ÊthépÊcủaÊViệtÊ

NamÊvẫnÊcaoÊhơnÊgiáÊ thépÊcủaÊnhiềuÊnướcÊ

nhưÊNga,ÊUkraine,ÊAiÊCậpÊởÊmứcÊ681Êeuro/

tấn. 

NgàyÊ04/04/2025,ÊEUÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊ

chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ tạmÊ thờiÊ đốiÊ vớiÊ HRCÊ

nhậpÊ khẩuÊ từÊ ViệtÊ NamÊ vớiÊ mứcÊ thuếÊ

12,1%.Ê ĐâyÊ làÊ mộtÊ mốcÊ quanÊ trọng,Ê bởiÊ

mứcÊ thuếÊ tạmÊ thờiÊ phảnÊ ánhÊ kếtÊ quảÊ điềuÊ

traÊsơÊbộÊcủaÊcơÊquanÊchâuÊÂuÊvềÊviệcÊtồnÊ

tạiÊ hànhÊ viÊ bánÊ pháÊ giáÊ vàÊ thiệtÊ hạiÊ sơÊ bộÊ
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đốiÊvớiÊngànhÊsảnÊxuấtÊthépÊEU. 

ĐếnÊ26/09/2025,ÊEUÊchínhÊthứcÊápÊdụngÊ

thuếÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ cuốiÊ cùngÊđốiÊ vớiÊ

sảnÊphẩmÊHRCÊcủaÊViệtÊNamÊvớiÊmứcÊthuếÊ

12,1%Ê đốiÊ vớiÊ phầnÊ lớnÊ doanhÊ nghiệp,Ê

ngoạiÊtrừÊmộtÊsốÊnhàÊsảnÊxuấtÊđượcÊhưởngÊ

mứcÊthuếÊ0%ÊdoÊchứngÊminhÊđượcÊrằngÊhọÊ

khôngÊbánÊpháÊgiáÊtheoÊcáchÊtínhÊcủaÊEU. 

QuyếtÊ địnhÊ cuốiÊ cùngÊ củaÊ EUÊ vềÊ mứcÊ

thuếÊđốiÊvớiÊHRCÊcủaÊViệtÊNamÊthểÊhiệnÊrõÊ

sựÊ phânÊ hóaÊ giữaÊ cácÊ doanhÊ nghiệp.ÊMứcÊ

thuếÊchínhÊthứcÊ12,1%ÊápÊchoÊđaÊsốÊnhàÊsảnÊ

xuấtÊ phảnÊ ánhÊ đánhÊ giáÊ củaÊ ỦyÊ banÊ châuÊ

ÂuÊrằngÊhàngÊViệtÊNamÊđượcÊbánÊvàoÊEUÊ

vớiÊ giáÊ thấpÊ hơnÊ đángÊ kểÊ soÊ vớiÊ giáÊ trịÊ

thôngÊthường.Ê 

TuyÊ nhiên,Ê mộtÊ sốÊ doanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ

Nam,ÊđiểnÊhìnhÊlàÊTâpÊđoànÊHòaÊPhátÊ(baoÊ

gồmÊCôngÊtyÊCổÊphầnÊThépÊHòaÊPhátÊDungÊ

Quất,ÊCôngÊtyÊTNHHÊThépÊcánÊnguộiÊHòaÊ

Phát,ÊCôngÊ tyÊ TNHHÊTônÊHòaÊ Phát/CôngÊ

tyÊ TNHHÊ TônÊ HòaÊ Phát,Ê CôngÊ tyÊ TNHHÊ

ỐngÊthépÊHòaÊPhátÊ–ÊChiÊnhánhÊHưngÊYên,Ê

CôngÊ tyÊ TNHHÊ ỐngÊ thépÊ HòaÊ PhátÊ BìnhÊ

Dương/CôngÊtyÊTNHHÊỐngÊthépÊHòaÊPhátÊ

BìnhÊDươngÊ vàÊCôngÊ tyÊ TNHHÊỐngÊ thépÊ

HòaÊPhátÊĐàÊNẵng),ÊđãÊđượcÊápÊmứcÊ thuếÊ

0%,ÊnghĩaÊlàÊtheoÊdữÊliệuÊmàÊdoanhÊnghiệpÊ

cungÊcấp,ÊEUÊxácÊđịnhÊrằngÊhọÊkhôngÊbánÊ

pháÊgiáÊhoặcÊbiênÊđộÊpháÊgiáÊkhôngÊđủÊđểÊ

gâyÊthiệtÊhạiÊđángÊkể. 

ÝÊnghĩaÊphápÊlýÊnổiÊbậtÊcủaÊkếtÊluậnÊnàyÊ

nằmÊởÊviệcÊEUÊápÊdụngÊphươngÊphápÊphânÊ

loạiÊtheoÊtừngÊdoanhÊnghiệpÊthayÊvìÊápÊmứcÊ

thuếÊ chungÊ choÊ toànÊ ngành.ÊĐiềuÊ nàyÊ choÊ

thấyÊEUÊtuânÊthủÊchặtÊchẽÊnguyênÊtắcÊđánhÊ

giáÊchiÊtiếtÊtừngÊnhàÊsảnÊxuất,ÊdựaÊtrênÊmứcÊ

độÊhợpÊtácÊvàÊtínhÊđầyÊđủÊcủaÊdữÊliệuÊmàÊhọÊ

cungÊcấp.ÊNgoàiÊra,ÊviệcÊEUÊbanÊhànhÊmứcÊ

thuếÊ cuốiÊ cùngÊ tươngÊ đồngÊ vớiÊ mứcÊ thuếÊ

tạmÊ thờiÊ choÊ thấyÊ đánhÊ giáÊ sơÊ bộÊ vàÊ đánhÊ

giáÊ cuốiÊ cùngÊ cóÊ tínhÊ nhấtÊ quánÊ cao,Ê phảnÊ

ánhÊ chấtÊ lượngÊ dữÊ liệuÊ vàÊ quáÊ trìnhÊ xácÊ

minhÊmàÊEUÊtiếnÊhành. 

MộtÊýÊnghĩaÊphápÊlýÊquanÊtrọngÊkhácÊlàÊ

EUÊ khôngÊ ápÊ mứcÊ thuếÊ vượtÊ quáÊ biênÊ độÊ

thiệtÊhại,ÊđiềuÊnàyÊchoÊthấyÊEUÊtiếpÊtụcÊápÊ

dụngÊquyÊtắcÊthuếÊthấpÊhơn.ÊTuyÊnhiên,ÊđặcÊ

thùÊtrongÊngànhÊthép,ÊnơiÊcóÊsựÊcạnhÊtranhÊ

gayÊgắtÊvàÊdưÊ thừaÊcôngÊsuấtÊ lớnÊ từÊnhiềuÊ

quốcÊgiaÊngoàiÊEU,ÊkhiếnÊmứcÊthuếÊ12,1%Ê

dùÊkhôngÊquáÊcaoÊnhưngÊvẫnÊtạoÊraÊràoÊcảnÊ

đángÊ kểÊ vềÊ thươngÊ mạiÊ đốiÊ vớiÊ phầnÊ lớnÊ

doanhÊnghiệpÊViệtÊNam. 

TácÊđộngÊcủaÊvụÊHRCÊđốiÊvớiÊViệtÊNamÊ

khôngÊ chỉÊ thểÊ hiệnÊ ởÊ mứcÊ thuếÊ màÊ cònÊ ởÊ

cáchÊ thứcÊEUÊ tiếnÊ hànhÊđiềuÊ tra.ÊKhiÊ thuếÊ

tạmÊ thờiÊ đượcÊ ápÊ dụngÊ từÊ 04/2025,Ê nhiềuÊ

doanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊthépÊViệtÊNamÊghiÊ

nhậnÊsựÊsụtÊgiảmÊđángÊkểÊvềÊđơnÊhàng.ÊCácÊ

kháchÊ hàngÊ châuÊÂuÊ cóÊ xuÊ hướngÊ chuyểnÊ
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sangÊ muaÊ từÊ nhữngÊ quốcÊ giaÊ khôngÊ bịÊ ápÊ

thuếÊ hoặcÊ cóÊmứcÊ thuếÊ thấpÊ hơn.Ê ĐốiÊ vớiÊ

cácÊnhàÊsảnÊxuấtÊchịuÊmứcÊ thuếÊ12,1%,ÊsựÊ

mấtÊ lợiÊ thếÊvềÊgiáÊkhiếnÊhọÊkhóÊduyÊ trìÊ thịÊ

phầnÊ tạiÊ EU,Ê buộcÊ họÊ phảiÊ tìmÊ kiếmÊ thịÊ

trườngÊmớiÊhoặcÊđiềuÊchỉnhÊchiếnÊlượcÊxuấtÊ

khẩu. 

NgượcÊ lại,Ê việcÊHòaÊ PhátÊ đượcÊ ápÊ thuếÊ

0%Ê tạoÊ raÊ mộtÊ sựÊ phânÊ hóaÊ trongÊ ngành.Ê

ĐâyÊlàÊmộtÊvíÊdụÊđiểnÊhìnhÊchoÊthấyÊdoanhÊ

nghiệpÊnàoÊxâyÊdựngÊđượcÊhệÊthốngÊdữÊliệuÊ

minhÊbạch,ÊtrảÊlờiÊđầyÊđủÊbảngÊcâuÊhỏiÊvàÊtổÊ

chứcÊ tốtÊviệcÊgiảiÊ trìnhÊ thìÊcóÊ thểÊđạtÊđượcÊ

kếtÊ quảÊ rấtÊ tíchÊ cực.Ê ĐâyÊ làÊ bàiÊ họcÊ quanÊ

trọngÊ đốiÊ vớiÊ toànÊ ngànhÊ thépÊ ViệtÊ Nam,Ê

rằngÊ khảÊ năngÊ quảnÊ trịÊ dữÊ liệuÊ vàÊ hợpÊ tácÊ

vớiÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊđóngÊvaiÊtròÊthenÊchốtÊ

trongÊviệcÊgiảmÊthiểuÊrủiÊro. 

VụÊHRCÊcũngÊchoÊthấyÊsựÊcầnÊthiếtÊcủaÊ

việcÊ chuẩnÊ bịÊ chiếnÊ lượcÊ dàiÊ hạn.Ê NgànhÊ

thépÊ thếÊ giớiÊ dưÊ thừaÊ côngÊ suất,Ê vàÊEUÊ làÊ

thịÊtrườngÊcóÊxuÊhướngÊtăngÊcườngÊcácÊbiệnÊ

phápÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊđốiÊvớiÊ thépÊ từÊ

nhiềuÊquốcÊgia.ÊVìÊvậy,ÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊ

NamÊ cầnÊ xâyÊ dựngÊ cơÊ chếÊ dựÊ báoÊ rủiÊ roÊ

phápÊlý,ÊtheoÊdõiÊdiễnÊbiếnÊđiềuÊtraÊởÊcácÊthịÊ

trườngÊlớnÊvàÊchuẩnÊbịÊdữÊliệuÊsẵnÊsàngÊchoÊ

khảÊnăngÊbịÊkiện. 

CuốiÊcùng,ÊvụÊviệcÊnàyÊkhẳngÊđịnhÊmộtÊ

điềuÊ quanÊ trọng:Ê trongÊmôiÊ trườngÊ thươngÊ

mạiÊ toànÊ cầuÊ ngàyÊ càngÊ khắtÊ khe,Ê doanhÊ

nghiệpÊViệtÊNamÊkhôngÊthểÊchỉÊdựaÊvàoÊlợiÊ

thếÊ chiÊ phíÊ thấpÊ màÊ cầnÊ nângÊ caoÊ chấtÊ

lượngÊ quảnÊ trị,Ê minhÊ bạchÊ hóaÊ sốÊ liệuÊ vàÊ

phátÊ triểnÊ chiếnÊ lượcÊ thịÊ trườngÊbềnÊ vững.Ê

HRCÊlàÊmộtÊminhÊchứngÊmạnhÊmẽÊchoÊthựcÊ

tếÊ rằngÊ sựÊ chuẩnÊ bịÊ tốtÊ cóÊ thểÊ giúpÊ doanhÊ

nghiệpÊ khôngÊ chỉÊ vượtÊ quaÊ biệnÊ phápÊ

phòngÊvệÊmàÊcònÊduyÊ trìÊvịÊ thếÊcạnhÊ tranhÊ

trongÊdàiÊhạn. 

IV.ÊKếtÊluận 

ThựcÊtiễnÊđiềuÊtraÊvàÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊ

chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ củaÊ EUÊ trongÊ nhữngÊ

nămÊgầnÊđâyÊchoÊ thấyÊEUÊđãÊxâyÊdựngÊvàÊ

vậnÊ hànhÊ mộtÊ hệÊ thốngÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ

mạiÊ mangÊ tínhÊ chiếnÊ lược,Ê cóÊ tínhÊ nhấtÊ

quánÊcaoÊvàÊphảnÊánhÊmứcÊđộÊtrưởngÊthànhÊ

củaÊmộtÊthịÊtrườngÊlớnÊvớiÊnăngÊlựcÊphápÊlýÊ

phátÊtriển.Ê 

KhiÊxemÊxétÊtoànÊbộÊcácÊvụÊviệcÊtừÊnhiềuÊ

quốcÊ gia,Ê cóÊ thểÊ thấyÊ EUÊ khôngÊ chỉÊ hànhÊ

độngÊ nhằmÊ xửÊ lýÊ nhữngÊ trườngÊ hợpÊ bánÊ

pháÊgiáÊđơnÊ lẻÊmàÊcònÊ theoÊđuổiÊmộtÊcáchÊ

tiếpÊcậnÊcóÊchiềuÊsâu,ÊgắnÊliềnÊvớiÊmụcÊtiêuÊ

ổnÊđịnhÊthịÊ trườngÊnộiÊkhối,ÊgiảmÊthiểuÊrủiÊ

roÊbiếnÊdạngÊthươngÊmạiÊvàÊbảoÊđảmÊnăngÊ

lựcÊ cạnhÊ tranhÊ dàiÊ hạnÊ củaÊ ngànhÊ côngÊ

nghiệpÊLiênÊminh. 

TrênÊ phạmÊ viÊ toànÊ cầu,Ê EUÊ tậpÊ trungÊ

mạnhÊvàoÊnhữngÊlĩnhÊvựcÊchịuÊápÊlựcÊcạnhÊ

tranhÊ lớnÊnhưÊ thép,Ê hóaÊ chất,Ê vậtÊ liệuÊnền,Ê

năngÊ lượngÊ vàÊ mộtÊ sốÊ sảnÊ phẩmÊ côngÊ

nghiệpÊcơÊbản.ÊĐâyÊđềuÊlàÊnhữngÊngànhÊmàÊ

EUÊxemÊ làÊcóÊvaiÊ tròÊ thenÊchốtÊ đốiÊvớiÊanÊ

ninhÊkinhÊtếÊvàÊanÊninhÊchuỗiÊcungÊứng.ÊSốÊ

lượngÊ vụÊ việcÊ khởiÊ xướngÊ vàÊ biệnÊ phápÊ

cuốiÊcùngÊtăngÊđềuÊhằngÊnămÊchoÊthấyÊEUÊ

ngàyÊcàngÊsửÊdụngÊcôngÊcụÊchốngÊbánÊpháÊ

giáÊnhưÊmộtÊbộÊphậnÊ khôngÊ táchÊ rờiÊ trongÊ

chínhÊ sáchÊ thươngÊ mạiÊ củaÊ EU.Ê ĐặcÊ biệt,Ê
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cácÊ vụÊ việcÊ đốiÊ vớiÊ TrungÊ Quốc,Ê ẤnÊ Độ,Ê

Nga,Ê ThổÊ NhĩÊ Kỳ,Ê BrazilÊ hayÊ HànÊ QuốcÊ

gópÊphầnÊđịnhÊhìnhÊcáchÊtiếpÊcậnÊphòngÊvệÊ

thươngÊ mạiÊ củaÊ EUÊ dựaÊ trênÊ haiÊ trụÊ cộtÊ

chính:Ê bảoÊ vệÊ sảnÊ xuấtÊ nộiÊ địaÊ vàÊ duyÊ trìÊ

cạnhÊ tranhÊ côngÊ bằngÊ trongÊ bốiÊ cảnhÊ thịÊ

trườngÊtoànÊcầuÊthayÊđổiÊnhanhÊchóng. 

ĐốiÊ vớiÊ ViệtÊ Nam,Ê thựcÊ tiễnÊ ápÊ dụngÊ

biệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊEUÊphảnÊ

ánhÊmộtÊmứcÊ độÊ tươngÊ tácÊ ngàyÊ càngÊ sâuÊ

giữaÊ haiÊ nềnÊ kinhÊ tế.Ê NhữngÊ vụÊ việcÊ lớnÊ

nhưÊgiàyÊmũÊda,ÊthépÊcánÊnóng,ÊnhựaÊPETÊ

hayÊthépÊkhôngÊgỉÊchoÊthấyÊViệtÊNamÊngàyÊ

càngÊbướcÊvàoÊcácÊnhómÊsảnÊphẩmÊcóÊhàmÊ

lượngÊkỹÊthuậtÊcao,ÊcóÊgiáÊtrịÊlớnÊvàÊcóÊtácÊ

độngÊ trựcÊ tiếpÊđếnÊngànhÊcôngÊnghiệpÊcủaÊ

châuÊÂu.Ê 

ViệcÊEUÊđiềuÊ traÊViệtÊNamÊkhôngÊphảiÊ

làÊdấuÊhiệuÊtiêuÊcựcÊđốiÊvớiÊquanÊhệÊthươngÊ

mạiÊ songÊ phương;Ê ngượcÊ lại,Ê đâyÊ làÊ minhÊ

chứngÊrằngÊhàngÊhóaÊViệtÊNamÊđãÊđạtÊđếnÊ

quyÊmôÊvàÊkhảÊnăngÊcạnhÊ tranhÊđủÊ lớnÊđểÊ

đặtÊ raÊ tháchÊ thứcÊđốiÊvớiÊcácÊnhàÊ sảnÊxuấtÊ

châuÊ Âu.Ê TuyÊ nhiên,Ê điềuÊ đóÊ cũngÊ đồngÊ

nghĩaÊ vớiÊ việcÊ ViệtÊ NamÊ khôngÊ thểÊ tránhÊ

khỏiÊviệcÊtrởÊthànhÊđốiÊtượngÊcủaÊcácÊtranhÊ

chấpÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊ–ÊđiềuÊvốnÊdĩÊlàÊ

mộtÊ phầnÊ tấtÊ yếuÊ củaÊ quáÊ trìnhÊ hộiÊ nhậpÊ

sâu. 

NhìnÊ vàoÊ kếtÊ quảÊ cácÊ vụÊ việc,Ê cóÊ thểÊ

thấyÊmộtÊmôÊhìnhÊ lặpÊ lạiÊ rõÊ ràng.ÊCácÊdo-

anhÊ nghiệpÊ ViệtÊ NamÊ cóÊ sựÊ chuẩnÊ bịÊ bàiÊ

bảnÊ vềÊ dữÊ liệu,Ê hệÊ thốngÊ kếÊ toánÊ rõÊ ràng,Ê

khảÊ năngÊ giảiÊ trìnhÊ mạchÊ lạcÊ vàÊ hợpÊ tácÊ

chặtÊ chẽÊ vớiÊ cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ thườngÊ đạtÊ

kếtÊ quảÊ tíchÊ cực,Ê cóÊ trườngÊ hợpÊ đượcÊ ápÊ

mứcÊ thuếÊ 0%.Ê NgượcÊ lại,Ê nhữngÊ doanhÊ

nghiệpÊ thiếuÊ hệÊ thốngÊ dữÊ liệuÊ chuẩnÊ hóaÊ

hoặcÊ thiếuÊnăngÊ lựcÊgiảiÊ trìnhÊ thườngÊchịuÊ

mứcÊthuếÊcaoÊhơnÊhoặcÊbịÊcoiÊlàÊkhôngÊhợpÊ

tác.ÊĐiềuÊ nàyÊ phảnÊ ánhÊmộtÊ đặcÊ điểmÊ cốtÊ

lõiÊ củaÊ hệÊ thốngÊ EU:Ê mứcÊ độÊ hợpÊ tácÊ vàÊ

chấtÊ lượngÊ dữÊ liệuÊ làÊ yếuÊ tốÊ quyếtÊ địnhÊ

quanÊtrọngÊnhưÊchínhÊbảnÊthânÊbiênÊđộÊpháÊ

giá. 

TừÊgócÊđộÊchínhÊsách,ÊthựcÊtiễnÊnàyÊđặtÊ

raÊyêuÊcầuÊmớiÊđốiÊvớiÊcảÊNhàÊnướcÊvàÊdo-

anhÊ nghiệpÊ ViệtÊ Nam.Ê NhàÊ nướcÊ cầnÊ xâyÊ

dựngÊcơÊchếÊcảnhÊbáoÊsớm,ÊnângÊcaoÊnăngÊ

lựcÊ dựÊ báoÊ rủiÊ roÊ vàÊ hỗÊ trợÊ doanhÊ nghiệpÊ

tiếpÊ cậnÊ cácÊ quyÊ trìnhÊ phápÊ lýÊ phứcÊ tạpÊ

trongÊ cácÊ cuộcÊ điềuÊ traÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ

mại.Ê 

VềÊ phíaÊ doanhÊ nghiệp,Ê kinhÊ nghiệmÊ từÊ

cácÊvụÊđiểnÊhìnhÊchoÊ thấyÊ sựÊchuẩnÊbịÊdàiÊ

hạn,ÊkhôngÊchỉÊkhiÊbịÊkiệnÊmàÊngayÊtừÊkhiÊ

thamÊgiaÊ thịÊ trườngÊlàÊđiềuÊkiệnÊ tiênÊquyếtÊ

đểÊgiảmÊthiểuÊrủiÊro.ÊDoanhÊnghiệpÊcầnÊxâyÊ

dựngÊ hệÊ thốngÊ dữÊ liệuÊ minhÊ bạch,Ê chuẩnÊ

hóaÊ theoÊ tiêuÊ chuẩnÊ quốcÊ tế;Ê cầnÊ trangÊ bịÊ

năngÊlựcÊphânÊtíchÊthịÊtrường,ÊkiểmÊsoátÊchiÊ
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phíÊvàÊlưuÊtrữÊchứngÊtừÊđầyÊđủ;ÊcầnÊhợpÊtácÊvớiÊhiệpÊhộiÊngànhÊhàng,ÊcơÊquanÊquảnÊlýÊvàÊ

tưÊvấnÊphápÊlýÊquốcÊtếÊđểÊcóÊchiếnÊlượcÊứngÊphóÊchủÊđộngÊvàÊthôngÊminh. 

TổngÊhợpÊlại,ÊthựcÊtiễnÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊEUÊđốiÊvớiÊcácÊnướcÊ

nóiÊchungÊvàÊViệtÊNamÊnóiÊriêngÊchoÊthấyÊEUÊkhôngÊchỉÊđơnÊthuầnÊápÊdụngÊluậtÊmàÊcònÊ

vậnÊhànhÊmộtÊhệÊ thốngÊđượcÊ thiếtÊkếÊ tinhÊviÊnhằmÊđiềuÊ tiếtÊcạnhÊ tranhÊ trongÊ thịÊ trườngÊ

rộngÊlớnÊcủaÊLiênÊminh.ÊVớiÊViệtÊNam,ÊđâyÊvừaÊlàÊtháchÊthứcÊvừaÊlàÊcơÊhội.ÊTháchÊthứcÊ

nằmÊởÊmứcÊđộÊđòiÊhỏiÊcaoÊvềÊdữÊliệu,ÊminhÊbạch,ÊquảnÊtrịÊvàÊchiếnÊlượcÊthịÊtrường.ÊCơÊhộiÊ

nằmÊởÊchỗÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNam,ÊnếuÊđápÊứngÊđượcÊcácÊchuẩnÊmựcÊđó,ÊkhôngÊchỉÊvượtÊ

quaÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊmàÊcònÊcủngÊcốÊvịÊthếÊtrongÊchuỗiÊcungÊứngÊtoànÊcầu,ÊhướngÊđếnÊ

phátÊtriểnÊbềnÊvữngÊvàÊnângÊtầmÊnăngÊlựcÊcạnhÊtranhÊquốcÊtế. 
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HướngÊdẫnÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊcầnÊlàmÊgìÊkhiÊđốiÊmặtÊ
vớiÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊEU 

I.ÊKhuyếnÊnghịÊ vớiÊdoanhÊnghiệpÊkhiÊ

ứngÊ phóÊ biệnÊ phápÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ

củaÊEU 

GiaiÊđoạnÊ1:ÊKhởiÊxướngÊvụÊviệc 

N gayÊkhiÊỦyÊbanÊchâuÊÂuÊcôngÊbốÊThôngÊbáoÊkhởiÊ xướngÊmộtÊ cuộcÊ

điềuÊ traÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giá,Ê doanhÊ nghiệpÊ

ViệtÊNamÊphảiÊcoiÊ thờiÊđiểmÊnàyÊnhưÊmộtÊ

tínÊhiệuÊbáoÊđộngÊcấpÊđộÊcaoÊnhấtÊđốiÊvớiÊ

toànÊbộÊhệÊthốngÊquảnÊtrịÊcủaÊmình.ÊTrongÊ

phápÊluậtÊEU,ÊđặcÊbiệtÊtheoÊQuyÊđịnhÊ(EU)ÊÊ

sốÊ2016/1036ÊvềÊ cácÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊ

pháÊgiá,ÊThôngÊbáoÊkhởiÊxướngÊkhôngÊchỉÊ

làÊ bướcÊ thủÊ tụcÊ đơnÊ thuầnÊ màÊ chínhÊ làÊ

khungÊphápÊ lýÊ chínhÊ thứcÊmởÊ raÊ nghĩaÊ vụÊ

củaÊtấtÊcảÊcácÊbênÊliênÊquanÊtrongÊsuốtÊquáÊ

trìnhÊđiềuÊtra.Ê 

ĐiềuÊnàyÊ cóÊnghĩaÊ làÊ ngayÊ từÊgiâyÊphútÊ

ThôngÊbáoÊkhởiÊ xướngÊđượcÊcôngÊbốÊ trênÊ

CôngÊ báoÊ LiênÊ minhÊ châuÊ Âu,Ê doanhÊ

nghiệpÊ đãÊ bướcÊ vàoÊmộtÊmôiÊ trườngÊ phápÊ

lýÊ hoànÊ toànÊ khác,Ê nơiÊ mọiÊ hànhÊ viÊ hoặcÊ

thiếuÊsótÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊđềuÊcóÊ thểÊdẫnÊ

đếnÊ hệÊ quảÊ phápÊ lýÊ trựcÊ tiếp,Ê đặcÊ biệtÊ làÊ

việcÊbịÊ coiÊ làÊkhôngÊhợpÊ tácÊ theoÊĐiềuÊ18Ê

củaÊ QuyÊ địnhÊ 2016/1036,Ê từÊ đóÊ phảiÊ chịuÊ

mứcÊ thuếÊ bấtÊ lợiÊ đượcÊ tínhÊ trênÊ cơÊ sởÊ cácÊ

thôngÊ tinÊ cóÊ sẵnÊ theoÊ hướngÊ bấtÊ lợiÊ nhấtÊ

choÊdoanhÊnghiệp. 

VìÊ vậy,Ê giaiÊ đoạnÊ đầuÊ tiênÊ nàyÊ đòiÊ hỏiÊ

doanhÊnghiệpÊphảiÊtậpÊtrungÊtoànÊbộÊnguồnÊ

lựcÊvàoÊviệcÊhiểuÊrõÊphạmÊviÊcủaÊvụÊviệcÊvàÊ

thiếtÊlậpÊmộtÊcơÊchếÊphảnÊứngÊnhanh,ÊcóÊtổÊ

chứcÊvàÊtuânÊthủÊđầyÊđủÊcácÊyêuÊcầuÊthủÊtụcÊ

củaÊ EU.Ê YêuÊ cầuÊ tiênÊ quyếtÊ làÊ doanhÊ

nghiệpÊ phảiÊ nghiênÊ cứuÊ kỹÊ toànÊ bộÊ nộiÊ

dungÊThôngÊbáoÊkhởiÊxướngÊđểÊxácÊđịnhÊrõÊ

sảnÊphẩmÊbịÊđiềuÊtra,ÊphạmÊviÊphápÊlý,ÊthờiÊ

kỳÊđiềuÊtra,ÊcácÊbênÊliênÊquanÊđượcÊnêuÊtên,Ê

cácÊ thờiÊ hạnÊ quanÊ trọngÊ vàÊ nghĩaÊ vụÊ hợpÊ

tác.ÊTrongÊphápÊluậtÊEU,ÊphạmÊviÊsảnÊphẩmÊ

bịÊ điềuÊ traÊ đượcÊ xácÊ địnhÊ khôngÊ chỉÊ dựaÊ

vàoÊmãÊHSÊmàÊchủÊyếuÊdựaÊvàoÊmôÊtảÊsảnÊ

phẩmÊ theoÊ đặcÊ tínhÊ vậtÊ lý,Ê chứcÊ năngÊ vàÊ

mụcÊ đíchÊ sửÊ dụng.Ê DoÊ đó,Ê doanhÊ nghiệpÊ

cầnÊ phảiÊ hiểuÊ rõÊ rằngÊ việcÊ sảnÊ phẩmÊ củaÊ

mìnhÊ cóÊ thuộcÊmãÊHSÊ khácÊ hoặcÊ cóÊ khácÊ

biệtÊ nhỏÊ vềÊ quyÊ cáchÊ khôngÊ cóÊ nghĩaÊ làÊ

đươngÊ nhiênÊ nằmÊ ngoàiÊ phạmÊ viÊ điềuÊ tra.Ê

NếuÊ doanhÊ nghiệpÊ hiểuÊ saiÊ phạmÊ viÊ sảnÊ

phẩm,ÊdoanhÊnghiệpÊsẽÊthuÊthậpÊdữÊliệuÊsaiÊ

phạmÊvi,ÊdẫnÊtớiÊviệcÊhồÊsơÊbịÊcoiÊlàÊkhôngÊ

đángÊtinÊcậy. 

CùngÊ vớiÊ việcÊ hiểuÊ phạmÊ viÊ sảnÊ phẩm,Ê

doanhÊ nghiệpÊ cầnÊ nắmÊ vữngÊ thờiÊ kỳÊ điềuÊ

traÊ pháÊ giáÊ vàÊ thờiÊ kỳÊ đánhÊ giáÊ thiệtÊ hại.Ê

ThờiÊkỳÊđiềuÊtraÊpháÊgiáÊthườngÊkéoÊdàiÊ12Ê

thángÊ trướcÊ ngàyÊ khởiÊ xướng,Ê vàÊ đâyÊ làÊ

khoảngÊ thờiÊ gianÊ màÊ doanhÊ nghiệpÊ phảiÊ

cungÊcấpÊdữÊliệuÊchiÊtiếtÊnhấtÊvềÊbánÊhàng,Ê

giáÊxuấtÊkhẩu,ÊgiáÊbánÊnộiÊđịa,ÊchiÊphíÊsảnÊ

xuấtÊvàÊcácÊyếuÊtốÊliênÊquan.ÊMọiÊhồÊsơÊvàÊ
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dữÊ liệuÊ đượcÊ yêuÊ cầuÊ phảiÊ phảnÊ ánhÊ đúngÊ

thờiÊkỳÊnày;ÊnếuÊdoanhÊnghiệpÊcốÊtìnhÊhoặcÊ

vôÊ ýÊ cungÊ cấpÊ dữÊ liệuÊ vượtÊ raÊ ngoàiÊ hoặcÊ

thiếuÊ phạmÊ viÊ thờiÊ kỳÊ điềuÊ tra,Ê hồÊ sơÊ sẽÊ

khôngÊđượcÊchấpÊnhậnÊvàÊsẽÊbịÊxửÊ lýÊ theoÊ

hướngÊbấtÊlợi. 

SauÊ khiÊ nắmÊ rõÊ phạmÊ vi,Ê doanhÊ nghiệpÊ

cầnÊ thựcÊ hiệnÊ hànhÊ độngÊ thủÊ tụcÊ đầuÊ tiênÊ

theoÊ đúngÊ yêuÊ cầuÊ củaÊ EU:Ê đăngÊ kýÊ trởÊ

thànhÊ bênÊ liênÊ quan.Ê ViệcÊ đăngÊ kýÊ nàyÊ

khôngÊmangÊ tínhÊ tùyÊ chọnÊmàÊ làÊnghĩaÊvụÊ

thựcÊ tếÊ nếuÊ doanhÊ nghiệpÊ muốnÊ bảoÊ vệÊ

quyềnÊlợiÊcủaÊmình. 

MộtÊ doanhÊ nghiệpÊ khôngÊ chínhÊ thứcÊ

đăngÊkýÊsẽÊkhôngÊđượcÊnhậnÊbảngÊcâuÊhỏi,Ê

khôngÊ đượcÊ thamÊ giaÊ cácÊ buổiÊ điềuÊ trần,Ê

khôngÊcóÊquyềnÊcungÊcấpÊbằngÊchứngÊhayÊ

nhậnÊthôngÊbáoÊcủaÊEUÊtrongÊquáÊtrìnhÊđiềuÊ

tra.ÊĐiềuÊđángÊ lưuÊýÊ làÊEUÊyêuÊcầuÊdoanhÊ

nghiệpÊ phảiÊ gửiÊ hồÊ sơÊ đăngÊ kýÊ trongÊ mộtÊ

thờiÊhạnÊrấtÊngắn,ÊthườngÊtừÊ7ÊđếnÊ15ÊngàyÊ

kểÊtừÊngàyÊcôngÊbốÊThôngÊbáoÊkhởiÊxướng.Ê

NếuÊdoanhÊnghiệpÊbỏÊ lỡÊ thờiÊhạnÊnày,ÊkhảÊ

năngÊđượcÊ thamÊgiaÊvàoÊquáÊ trìnhÊđiềuÊ traÊ

gầnÊnhưÊkhôngÊcòn,ÊvàÊdoanhÊnghiệpÊcóÊthểÊ

bịÊápÊdụngÊmứcÊthuếÊcaoÊnhấtÊdànhÊchoÊcácÊ

bênÊkhôngÊhợpÊtác. 

SauÊ bướcÊ đăngÊ ký,Ê doanhÊ nghiệpÊ phảiÊ

hìnhÊthànhÊmộtÊcơÊchếÊđơnÊvị/nhómÊnộiÊbộÊ

đủÊsứcÊđápÊứngÊcácÊyêuÊcầuÊphápÊlýÊvàÊkỹÊ

thuậtÊ củaÊ EU.Ê TrongÊ giaiÊ đoạnÊ này,Ê điềuÊ

quanÊ trọngÊ nhấtÊ làÊ doanhÊ nghiệpÊ phảiÊ xâyÊ

dựngÊngayÊmộtÊhệÊ thốngÊđiềuÊphốiÊdữÊ liệuÊ

vàÊ raÊquyếtÊđịnhÊởÊcấpÊcao.ÊĐiềuÊnàyÊxuấtÊ

phátÊtừÊthựcÊtiễnÊrằngÊhồÊsơÊchốngÊbánÊpháÊ

giáÊ yêuÊ cầuÊ sựÊ phốiÊ hợpÊ củaÊ rấtÊ nhiềuÊ bộÊ

phậnÊ trongÊ doanhÊ nghiệp:Ê từÊ kếÊ toán,Ê tàiÊ

chính,Ê xuấtÊ khẩu,Ê khoÊ vận,Ê sảnÊ xuất,Ê quảnÊ

trịÊchấtÊ lượng,ÊphápÊchế,ÊvàÊnhiềuÊbộÊphậnÊ

khác.Ê 

NếuÊ doanhÊ nghiệpÊ khôngÊ thiếtÊ lậpÊ mộtÊ

nhómÊcôngÊtácÊ trungÊtâmÊchịuÊ tráchÊnhiệmÊ

phânÊ côngÊ nhiệmÊ vụ,Ê kiểmÊ traÊ tínhÊ nhấtÊ

quánÊ vàÊ giámÊ sátÊ tiếnÊ độ,Ê khốiÊ lượngÊ dữÊ

liệuÊ sẽÊ trởÊ nênÊ rốiÊ loạn,Ê thiếuÊ liênÊ kếtÊ vàÊ

xuấtÊ hiệnÊ lỗiÊmâuÊ thuẫnÊ giữaÊ cácÊ phầnÊ dữÊ
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lieu,ÊmộtÊtìnhÊtrạngÊmàÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊEUÊ

rấtÊdễÊđánhÊgiáÊlàÊthiếuÊđộÊtinÊcậy,ÊdẫnÊđếnÊ

việcÊbácÊbỏÊhoặcÊthayÊthếÊdữÊliệuÊcủaÊdoanhÊ

nghiệp. 

MộtÊtrongÊnhữngÊyêuÊcầuÊquanÊtrọngÊvàÊ

mangÊ tínhÊbắtÊbuộcÊ trongÊgiaiÊđoạnÊnàyÊ làÊ

doanhÊ nghiệpÊ phảiÊ hiểuÊ rõÊ cácÊ tiêuÊ chuẩnÊ

hồÊsơÊtheoÊquyÊđịnhÊphápÊluậtÊEU.ÊTạiÊgiaiÊ

đoạnÊkhởiÊđầu,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊnắmÊđượcÊ

baÊnhómÊtiêuÊchuẩnÊquanÊtrọng:ÊtiêuÊchuẩnÊ

vềÊ tínhÊ đầyÊ đủÊ củaÊ dữÊ liệu,Ê tiêuÊ chuẩnÊ vềÊ

tínhÊ xácÊ thựcÊ vàÊ truyÊ xuấtÊ củaÊ dữÊ liệu,Ê vàÊ

tiêuÊchuẩnÊvềÊbảoÊmậtÊvàÊminhÊbạchÊcủaÊhồÊ

sơ.Ê 

TínhÊ đầyÊ đủÊ cóÊ nghĩaÊ làÊ doanhÊ nghiệpÊ

phảiÊcungÊcấpÊ toànÊbộÊdữÊ liệuÊmàÊEUÊyêuÊ

cầu,ÊvớiÊmứcÊđộÊchiÊtiếtÊphùÊhợp,ÊđúngÊthờiÊ

kỳÊ điềuÊ traÊ vàÊ khôngÊ đượcÊ bỏÊ trốngÊ cácÊ

phầnÊquanÊtrọng.ÊTínhÊxácÊthựcÊvàÊtruyÊxuấtÊ

cóÊnghĩaÊlàÊmọiÊconÊsốÊđượcÊtrìnhÊbàyÊtrongÊ

hồÊsơÊphảiÊcóÊthểÊđượcÊkiểmÊtraÊlạiÊdựaÊtrênÊ

chứngÊ từÊ gốc,Ê nhưÊ hóaÊ đơn,Ê tờÊ khaiÊ hảiÊ

quan,ÊphiếuÊxuấtÊkho,ÊbáoÊcáoÊtàiÊchính,ÊbútÊ

toánÊ kếÊ toánÊ hoặcÊ hợpÊ đồngÊ thươngÊ mại.Ê

ĐâyÊ làÊ yêuÊ cầuÊ cốtÊ lõiÊ củaÊ EU,Ê vàÊ trongÊ

trườngÊ hợpÊ doanhÊ nghiệpÊ khôngÊ thểÊ cungÊ

cấpÊchứngÊ từÊgốcÊhoặcÊkhôngÊchứngÊminhÊ

đượcÊcáchÊ từngÊconÊ sốÊđượcÊ tínhÊ toán,ÊdữÊ

liệuÊ sẽÊ khôngÊ đượcÊ cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ chấpÊ

nhận. 

TiêuÊchuẩnÊbảoÊmậtÊvàÊminhÊbạchÊlàÊmộtÊ

yêuÊcầuÊ riêngÊbiệtÊ củaÊEU,ÊđượcÊquyÊđịnhÊ

rấtÊ rõÊ trongÊ ĐiềuÊ 19Ê củaÊ QuyÊ địnhÊ sốÊ

2016/1036.Ê TheoÊ đó,Ê doanhÊ nghiệpÊ cóÊ

quyềnÊ vàÊ nghĩaÊ vụÊ nộpÊ haiÊ phiênÊ bảnÊ củaÊ

mỗiÊ tàiÊ liệu:Ê mộtÊ phiênÊ bảnÊ mậtÊ

(confidentialÊ version)Ê vàÊ mộtÊ phiênÊ bảnÊ

khôngÊ mậtÊ (non-confidentialÊ version).Ê

PhiênÊ bảnÊmậtÊ đượcÊ phépÊ chứaÊ cácÊ thôngÊ

tinÊ nhạyÊ cảmÊ nhưÊ chiÊ phí,Ê giá,Ê danhÊ sáchÊ

kháchÊ hàng,Ê cấuÊ trúcÊ chiÊ phí,Ê trongÊ khiÊ

phiênÊ bảnÊ khôngÊmậtÊ phảiÊ đượcÊ trìnhÊ bàyÊ

saoÊchoÊbấtÊkỳÊbênÊliênÊquanÊnào,ÊkểÊcảÊnhàÊ

sảnÊ xuấtÊ EUÊ hoặcÊ nhàÊ nhậpÊ khẩuÊ EUÊ đềuÊ

cóÊ thểÊ hiểuÊ đầyÊ đủÊ bảnÊ chấtÊ củaÊ thôngÊ tinÊ

màÊkhôngÊcầnÊnhìnÊvàoÊsốÊliệuÊchiÊtiết. 

ÊNếuÊ phiênÊ bảnÊ khôngÊ mậtÊ quáÊ sơÊ sàiÊ

hoặcÊkhôngÊcungÊcấpÊtómÊtắtÊhợpÊlý,ÊEUÊcóÊ

thểÊ từÊ chốiÊ chấpÊ nhậnÊ hồÊ sơÊ mậtÊ vàÊ mặcÊ

địnhÊ coiÊ doanhÊ nghiệpÊ làÊ khôngÊ hợpÊ tác.Ê

ĐâyÊlàÊmộtÊtrongÊnhữngÊnguyênÊtắcÊrấtÊđặcÊ

thùÊ củaÊ EUÊ màÊ doanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ NamÊ

thườngÊ hiểuÊ saiÊ hoặcÊ chuẩnÊ bịÊ khôngÊ đầyÊ

đủ. 

KhiÊdoanhÊnghiệpÊbắtÊđầuÊkíchÊhoạtÊcácÊ

hoạtÊ độngÊ nộiÊ bộÊ nhằmÊ đápÊ ứngÊ yêuÊ cầuÊ

điềuÊ tra,Ê mộtÊ loạtÊ cácÊ lỗiÊ vàÊ vướngÊ mắcÊ

thườngÊ xuấtÊ hiệnÊ trongÊ giaiÊ đoạnÊ này.Ê

VướngÊmắcÊnghiêmÊtrọngÊnhấtÊthườngÊthấyÊ

làÊdoanhÊnghiệpÊphảnÊứngÊchậmÊsoÊvớiÊthờiÊ

hạn.Ê CácÊ vụÊ việcÊ trướcÊ choÊ thấyÊ cóÊ nhiềuÊ

doanhÊnghiệpÊmấtÊđếnÊvàiÊ tuầnÊchỉÊđểÊ làmÊ

quenÊvớiÊhồÊsơ,ÊkhiếnÊhọÊbịÊchậmÊtrễÊtrongÊ

việcÊđăngÊký,ÊbỏÊlỡÊcơÊhộiÊthamÊgiaÊvụÊviệc,Ê

hoặcÊđểÊthờiÊgianÊchuẩnÊbịÊbảngÊcâuÊhỏiÊrơiÊ

vàoÊtrạngÊtháiÊquáÊgấpÊgáp.ÊChínhÊsựÊchậmÊ

trễÊ nàyÊ khiếnÊ doanhÊ nghiệpÊ khôngÊ cònÊ đủÊ

thờiÊgianÊđểÊràÊsoátÊvàÊkiểmÊchứngÊdữÊliệu,Ê

dẫnÊđếnÊcácÊ saiÊ sótÊnghiêmÊ trọngÊ trongÊhồÊ

sơ. 
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MộtÊ lỗiÊ lớnÊ khácÊ làÊ doanhÊ nghiệpÊ đánhÊ

giáÊ thấpÊ độÊ phứcÊ tạpÊ củaÊ hệÊ thốngÊ tiêuÊ

chuẩnÊ hồÊ sơÊ theoÊ phápÊ luậtÊ EU.ÊKhôngÊ ítÊ

doanhÊnghiệpÊchỉÊtậpÊtrungÊvàoÊviệcÊđiềnÊsốÊ

liệuÊ màÊ khôngÊ xâyÊ dựngÊ cáchÊ thứcÊ giảiÊ

trình.ÊĐiềuÊnàyÊtráiÊvớiÊyêuÊcầuÊcủaÊEU,ÊvìÊ

cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ khôngÊ chỉÊ quanÊ tâmÊ đếnÊ

conÊ sốÊ cuốiÊ cùng,ÊmàÊquanÊ tâmÊnhiềuÊhơnÊ

đếnÊviệcÊdoanhÊnghiệpÊ cóÊ thểÊ chứngÊminhÊ

mộtÊcáchÊminhÊbạchÊvàÊnhấtÊquánÊquáÊtrìnhÊ

hìnhÊthànhÊcácÊconÊsốÊđó.Ê 

KhiÊ doanhÊ nghiệpÊ gửiÊ dữÊ liệuÊ nhưngÊ

khôngÊ thểÊ giảiÊ thíchÊ cáchÊ tính,Ê khôngÊ thểÊ

chứngÊ minhÊ nguồnÊ gốcÊ hoặcÊ xuấtÊ trìnhÊ

đượcÊ chứngÊ từÊ gốc,Ê cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ cóÊ

quyềnÊbácÊbỏÊdữÊliệuÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊvàÊ

sửÊdụngÊthôngÊtinÊsẵnÊcóÊtheoÊhướngÊbấtÊlợiÊ

vớiÊ doanhÊ nghiệp,Ê đúngÊ theoÊ quyÊ địnhÊ tạiÊ

ĐiềuÊ18. 

NgoàiÊra,ÊmộtÊlỗiÊrấtÊphổÊbiếnÊnữaÊlàÊdoÊ

doanhÊnghiệpÊhiểuÊsaiÊhoặcÊhiểuÊkhôngÊđầyÊ

đủÊ phạmÊ viÊ sảnÊ phẩm.ÊKhiÊ hiểuÊ saiÊ phạmÊ

vi,Ê doanhÊ nghiệpÊ sẽÊ thuÊ thậpÊ vàÊ cungÊ cấpÊ

dữÊliệuÊsaiÊsảnÊphẩm,ÊdẫnÊđếnÊviệcÊtoànÊbộÊ

hồÊsơÊbịÊcoiÊ làÊkhôngÊphùÊhợp.ÊTrongÊ lịchÊ

sửÊ cácÊ vụÊ việcÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ tạiÊ EUÊ

liênÊquanÊđếnÊViệtÊNam,Ê đâyÊ làÊmộtÊ trongÊ

nhữngÊsaiÊ lầmÊxuấtÊhiệnÊlặpÊđiÊ lặpÊlại,ÊchủÊ

yếuÊxuấtÊphátÊtừÊviệcÊdoanhÊnghiệpÊchỉÊdựaÊ

vàoÊmãÊHSÊhoặcÊdựaÊtrênÊsuyÊđoánÊnộiÊbộÊ

màÊkhôngÊphânÊtíchÊđầyÊđủÊmôÊtảÊsảnÊphẩmÊ

theoÊcáchÊEUÊxâyÊdựngÊphạmÊviÊđiềuÊtra. 

ĐểÊ khắcÊ phụcÊ nhữngÊ vướngÊ mắcÊ trên,Ê

doanhÊ nghiệpÊ cầnÊ ápÊ dụngÊ mộtÊ phươngÊ

phápÊ tiếpÊ cậnÊmangÊ tínhÊ hệÊ thốngÊngayÊ từÊ

giaiÊđoạnÊnày.ÊTrướcÊhết,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊ

xâyÊdựngÊmộtÊbộÊkhungÊquảnÊtrịÊhồÊsơÊtheoÊ

tiêuÊchuẩnÊEU,ÊbaoÊgồmÊviệcÊxácÊđịnhÊngayÊ

bộÊphậnÊđầuÊmốiÊchịuÊtráchÊnhiệmÊduyÊnhấtÊ

vềÊbảnÊcuốiÊcùngÊcủaÊmọiÊ tàiÊ liệuÊnộpÊchoÊ

EU,Ê thiếtÊ lậpÊquyÊ trìnhÊkiểmÊ traÊchéoÊgiữaÊ

cácÊbộÊphận,ÊvàÊtạoÊraÊmộtÊhệÊthốngÊlưuÊtrữÊ

cóÊ khảÊ năngÊ truyÊ xuấtÊ theoÊ từngÊ chứngÊ từÊ

cụÊ thể.Ê KhiÊ doanhÊ nghiệpÊ làmÊ đượcÊ điềuÊ

này,Ê hồÊ sơÊ sẽÊmangÊ tínhÊ nhấtÊ quánÊ caoÊ vàÊ

giảmÊthiểuÊnguyÊcơÊbịÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊnghiÊ

ngờ. 

TiếpÊtheo,ÊdoanhÊnghiệpÊnênÊnắmÊrõÊcácÊ

yêuÊcầuÊphápÊlýÊcụÊthểÊvềÊbảoÊmậtÊvàÊminhÊ

bạch.ÊTrongÊđó,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊcoiÊviệcÊ

xâyÊ dựngÊ phiênÊ bảnÊ khôngÊ mậtÊ nhưÊ mộtÊ

nhiệmÊvụÊcóÊgiáÊtrịÊchiếnÊlược,ÊkhôngÊphảiÊ

nhiệmÊvụÊmangÊ tínhÊ hìnhÊ thức.ÊNếuÊ phiênÊ

bảnÊ khôngÊ mậtÊ đượcÊ xâyÊ dựngÊ tốt,Ê doanhÊ

nghiệpÊ sẽÊ bảoÊ vệÊ đượcÊ bíÊmậtÊ thươngÊmạiÊ

màÊvẫnÊđảmÊbảoÊrằngÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊchấpÊ

nhậnÊcácÊ tàiÊ liệuÊmật,Ê từÊđóÊ tránhÊnguyÊcơÊ

dữÊlieuÊbịÊloại. 

CuốiÊ cùng,Ê doanhÊ nghiệpÊ cầnÊ xemÊ giaiÊ

đoạnÊnàyÊnhưÊgiaiÊđoạnÊmấuÊchốtÊbanÊđầuÊ

choÊ toànÊ bộÊ vụÊ việc.Ê NếuÊ đượcÊ đặtÊ đúng,Ê

doanhÊnghiệpÊsẽÊbướcÊsangÊgiaiÊđoạnÊtrảÊlờiÊ

bảngÊ câuÊ hỏiÊ vớiÊ sựÊ chủÊ động,Ê tựÊ tinÊ vàÊ

kiểmÊ soátÊ tốtÊ hơn.Ê NgượcÊ lại,Ê nếuÊ doanhÊ

nghiệpÊmắcÊsaiÊsótÊngayÊtừÊđầu,ÊcácÊsaiÊsótÊ

nàyÊsẽÊlanÊtỏaÊsangÊcácÊgiaiÊđoạnÊtiếpÊtheo,Ê

khiếnÊ doanhÊ nghiệpÊ khóÊ cóÊ thểÊ xoayÊ

chuyểnÊkếtÊquả,ÊdùÊcóÊcốÊgắngÊởÊcácÊbướcÊ

sau. 

GiaiÊđoạnÊ2:ÊTrảÊlờiÊbảngÊcâuÊhỏiÊvàÊlựaÊ
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chọnÊmẫu 

KhiÊ doanhÊ nghiệpÊ đãÊ hoànÊ tấtÊ nhữngÊ

bướcÊthủÊtụcÊđầuÊtiênÊsauÊkhởiÊxướng,ÊgiaiÊ

đoạnÊtiếpÊtheoÊmangÊtínhÊthenÊchốtÊchínhÊlàÊ

giaiÊđoạnÊ trảÊ lờiÊbảngÊcâuÊhỏiÊđiềuÊ traÊcủaÊ

ỦyÊbanÊchâuÊÂu.ÊTrongÊphápÊluậtÊEU,ÊbảngÊ

câuÊhỏiÊđóngÊvaiÊtròÊquanÊtrọngÊđếnÊmứcÊcóÊ

thểÊ coiÊ đâyÊ làÊ vănÊ bảnÊ trungÊ tâmÊ củaÊ toànÊ

bộÊquyÊ trìnhÊđiềuÊ tra,Ê bởiÊnộiÊdungÊcủaÊnóÊ

baoÊquátÊhếtÊcấuÊtrúcÊhoạtÊđộngÊcủaÊdoanhÊ

nghiệpÊ trongÊ thờiÊ kỳÊ điềuÊ traÊ vàÊ làÊ cơÊ sởÊ

phápÊlýÊchínhÊđểÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊtínhÊtoánÊ

biênÊđộÊpháÊgiá.Ê 

VìÊ vậy,Ê ởÊ giaiÊ đoạnÊ này,Ê doanhÊ nghiệpÊ

khôngÊchỉÊđơnÊ thuầnÊ tiếpÊnhậnÊ yêuÊ cầuÊvàÊ

cungÊcấpÊthôngÊtin,ÊmàÊcònÊphảiÊhiểuÊđúngÊ

bảnÊchấtÊphápÊlýÊcủaÊbảngÊcâuÊhỏi,ÊhiểuÊcácÊ

tiêuÊchuẩnÊnghiêmÊngặtÊcủaÊEUÊđốiÊvớiÊviệcÊ

trìnhÊbàyÊdữÊliệu,ÊvàÊxâyÊdựngÊmộtÊphươngÊ

thứcÊ làmÊ việcÊ mangÊ tínhÊ hệÊ thốngÊ nhằmÊ

đảmÊbảoÊmọiÊthôngÊtinÊđượcÊcungÊcấpÊmộtÊ

cáchÊ đầyÊ đủ,Ê nhấtÊ quánÊ vàÊ cóÊ thểÊ kiểmÊ

chứng. 

BảnÊchấtÊcủaÊbảngÊcâuÊhỏiÊcủaÊEUÊkhôngÊ

phảiÊlàÊsựÊtổngÊhợpÊcácÊcâuÊhỏiÊrờiÊrạc,ÊmàÊ

làÊmộtÊbộÊcôngÊcụÊđượcÊthiếtÊkếÊđểÊ táiÊcấuÊ

trúcÊtoànÊbộÊmôÊhìnhÊhoạtÊđộngÊcủaÊdoanhÊ

nghiệp.ÊBảngÊcâuÊhỏiÊyêuÊcầuÊdoanhÊnghiệpÊ

phảiÊchứngÊminhÊcáchÊ thứcÊhìnhÊ thànhÊgiáÊ

bánÊtrongÊnước,ÊgiáÊbánÊxuấtÊkhẩu,ÊchiÊphíÊ

sảnÊxuất,ÊcácÊchiÊphíÊbánÊhàngÊvàÊchiÊphíÊtàiÊ

chính,ÊphươngÊphápÊphânÊbổÊchiÊphíÊchung,Ê

chínhÊsáchÊchiếtÊkhấu,ÊhoaÊhồng,ÊđiềuÊkiệnÊ

giaoÊhàngÊvàÊcácÊ yếuÊ tốÊcóÊ thểÊảnhÊhưởngÊ

đếnÊkhảÊnăngÊsoÊsánhÊgiữaÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊvàÊ

giáÊthôngÊthường.Ê 

MỗiÊcâuÊtrảÊlờiÊtrongÊbảngÊcâuÊhỏiÊkhôngÊ

chỉÊ làÊ conÊ số,Ê màÊ làÊ mộtÊ phầnÊ củaÊ câuÊ

chuyệnÊkinhÊtếÊmàÊdoanhÊnghiệpÊphảiÊdiễnÊ

giảiÊ lạiÊ choÊ cơÊ quanÊ điềuÊ tra.Ê NếuÊ câuÊ

chuyệnÊ nàyÊ cóÊ nhữngÊ điểmÊ thiếuÊ tínhÊ hợpÊ

lý,Ê thiếuÊ chứngÊ cứÊ hoặcÊ thiếuÊ nhấtÊ quánÊ

giữaÊ cácÊ phần,Ê cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ sẽÊ cóÊ thểÊ

xemÊ hồÊ sơÊ làÊ khôngÊ đángÊ tinÊ cậyÊ vàÊ ápÊ

dụngÊĐiềuÊ18Ê củaÊQuyÊđịnhÊ2016/1036ÊđểÊ

thayÊ thếÊ dữÊ liệuÊ củaÊ doanhÊ nghiệpÊ bằngÊ

nhữngÊ thôngÊ tinÊ cóÊ sẵnÊ khác,Ê vốnÊ thườngÊ

mangÊtínhÊbấtÊlợi. 

TrongÊnhữngÊ tuầnÊđầuÊcủaÊgiaiÊđoạnÊ trảÊ

lờiÊbảngÊcâuÊhỏi,ÊnhiệmÊvụÊquanÊtrọngÊnhấtÊ

củaÊdoanhÊnghiệpÊlàÊthiếtÊlậpÊđượcÊsựÊhiểuÊ

biếtÊthốngÊnhấtÊgiữaÊtấtÊcảÊcácÊbộÊphậnÊnộiÊ

bộÊvềÊphạmÊviÊhồÊsơ,ÊvềÊcáchÊthứcÊthuÊthậpÊ

dữÊliệu,ÊvàÊvềÊtiêuÊchuẩnÊphápÊlýÊmàÊEUÊápÊ

dụng. 

ÊDoÊ bảngÊ câuÊ hỏiÊ yêuÊ cầuÊ dữÊ liệuÊ theoÊ

từngÊmãÊ sảnÊ phẩm,Ê theoÊ từngÊ kháchÊ hàng,Ê

theoÊtừngÊhóaÊđơnÊvàÊtheoÊtừngÊkỳÊkếÊtoán,Ê

doanhÊnghiệpÊ cầnÊýÊ thứcÊ rằngÊmọiÊdữÊ liệuÊ

đềuÊphảiÊđượcÊgắnÊvớiÊchứngÊtừÊgốc.ÊTheoÊ

yêuÊcầuÊcủaÊEU,ÊphầnÊlớnÊcácÊconÊsốÊtrongÊ

bảngÊcâuÊhỏiÊphảiÊđượcÊkiểmÊnghiệmÊngượcÊ

lạiÊtừÊsổÊcái,ÊchứngÊtừÊkếÊtoánÊhoặcÊtàiÊliệuÊ

thươngÊ mại.Ê NếuÊ doanhÊ nghiệpÊ chỉÊ trìnhÊ

bàyÊdữÊliệuÊmangÊtínhÊtổngÊhợpÊhoặcÊmangÊ

tínhÊướcÊtính,ÊhồÊsơÊsẽÊkhôngÊthỏaÊmãnÊtiêuÊ

chuẩnÊtruyÊxuấtÊvàÊsẽÊbịÊbácÊbỏ. 

ỞÊgiaiÊ đoạnÊ nàyÊ cũngÊ diễnÊ raÊ quyÊ trìnhÊ

lựaÊ chọnÊmẫuÊ (sampling),ÊmộtÊ thủÊ tụcÊ đặcÊ

biệtÊ quanÊ trọngÊ đốiÊ vớiÊ cácÊ vụÊ việcÊ cóÊ sốÊ
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lượngÊ doanhÊ nghiệpÊ xuấtÊ khẩuÊ lớn.Ê QuyÊ

trìnhÊnàyÊđượcÊthiếtÊkếÊnhằmÊđảmÊbảoÊrằngÊ

việcÊđiềuÊtraÊđượcÊtiếnÊhànhÊtrênÊmộtÊnhómÊ

doanhÊnghiệpÊđạiÊdiện,ÊthườngÊdựaÊtrênÊgiáÊ

trịÊ vàÊ khốiÊ lượngÊ xuấtÊ khẩuÊ trongÊ thờiÊ kỳÊ

điềuÊtra. 

ÊDoanhÊnghiệp,ÊnếuÊmuốnÊđượcÊxemÊxétÊ

mứcÊthuếÊriêngÊdựaÊtrênÊdữÊliệuÊthựcÊtếÊcủaÊ

mình,Ê phảiÊ cânÊ nhắcÊ ngayÊ từÊ đầuÊ việcÊ bàyÊ

tỏÊ mongÊ muốnÊ đượcÊ đưaÊ vàoÊ mẫu.Ê ViệcÊ

đượcÊchọnÊmẫuÊvừaÊlàÊtháchÊthứcÊvừaÊlàÊcơÊ

hội.ÊTháchÊthứcÊnằmÊởÊchỗÊdoanhÊnghiệpÊsẽÊ

phảiÊ chịuÊ sựÊ giámÊ sátÊ sâuÊ hơn,Ê baoÊ gồmÊ

việcÊ cungÊ cấpÊ dữÊ liệuÊ chiÊ tiếtÊ hơnÊvàÊ chịuÊ

thẩmÊtraÊtạiÊchỗ.Ê 

NhưngÊ chínhÊ điềuÊ nàyÊ lạiÊmangÊ đếnÊ cơÊ

hộiÊ bởiÊ mứcÊ thuếÊ củaÊ doanhÊ nghiệpÊ đượcÊ

tínhÊdựaÊtrênÊdữÊliệuÊthựcÊtếÊcủaÊchínhÊdo-

anhÊ nghiệp,Ê thayÊ vìÊ phảiÊ chịuÊ mứcÊ thuếÊ

bìnhÊquânÊcủaÊcácÊdoanhÊnghiệpÊtrongÊmẫuÊ

hoặcÊmứcÊthuếÊcủaÊcácÊdoanhÊnghiệpÊkhôngÊ

hợpÊtác. 

ĐốiÊ vớiÊ cácÊ doanhÊ nghiệpÊ khôngÊ đượcÊ

chọnÊ mẫu,Ê EUÊ thườngÊ ápÊ dụngÊ mứcÊ thuếÊ

bìnhÊquânÊcóÊtrọngÊsốÊcủaÊcácÊdoanhÊnghiệpÊ

trongÊmẫu,ÊnhưngÊchỉÊkhiÊdoanhÊnghiệpÊđóÊ

hợpÊ tácÊ đầyÊ đủ.Ê VìÊ vậy,Ê trongÊmọiÊ trườngÊ

hợp,ÊdoanhÊnghiệpÊphảiÊhiểuÊrằngÊviệcÊhợpÊ

tácÊ làÊ yếuÊ tốÊ quyếtÊ địnhÊ đểÊ đượcÊ hưởngÊ

mứcÊ thuếÊ hợpÊ lý.Ê DoanhÊ nghiệpÊ khôngÊ

đượcÊchọnÊmẫuÊnhưngÊhợpÊtácÊkémÊvẫnÊcóÊ

thểÊbịÊxemÊlàÊkhôngÊhợpÊtácÊvàÊbịÊápÊdụngÊ

mứcÊthuếÊbấtÊlợi,ÊdùÊkhôngÊtrựcÊtiếpÊbịÊđiềuÊ

traÊsâu. 

SangÊ phầnÊ trảÊ lờiÊ thựcÊ tếÊ củaÊ bảngÊ câuÊ

hỏi,Ê doanhÊ nghiệpÊ cầnÊ tiếpÊ cậnÊ nhiệmÊ vụÊ

nàyÊvớiÊ tháiÊđộÊnghiêmÊngặtÊnhưÊđangÊxâyÊ

dựngÊ mộtÊ hồÊ sơÊ phápÊ lý.Ê MỗiÊ phầnÊ củaÊ

bảngÊ câuÊhỏiÊ cầnÊđượcÊ soạnÊ thảoÊnhưÊmộtÊ

báoÊ cáoÊ giảiÊ trình,Ê trongÊ đóÊ conÊ sốÊ chỉÊ làÊ

phầnÊkếtÊ quảÊ cuốiÊ cùngÊ củaÊmộtÊ chuỗiÊ lậpÊ

luậnÊgồmÊmôÊtả,ÊgiảiÊthíchÊvàÊchứngÊminh.Ê 

CácÊthôngÊtinÊmàÊEUÊyêuÊcầu,ÊvíÊdụÊgiáÊ

bánÊnộiÊđịa,ÊgiáÊxuấtÊkhẩu,ÊchiÊphíÊsảnÊxuất,Ê

đềuÊ làÊ nhữngÊ dữÊ liệuÊ mangÊ tínhÊ kỹÊ thuậtÊ

caoÊvàÊchứaÊđựngÊyếuÊ tốÊ thươngÊmạiÊnhạyÊ

cảm,Ê doÊ vậyÊ doanhÊ nghiệpÊ phảiÊ tuânÊ thủÊ

tiêuÊchuẩnÊhồÊsơÊsongÊsongÊgồmÊphiênÊbảnÊ

mậtÊvàÊphiênÊbảnÊkhôngÊmật.ÊPhiênÊbảnÊmậtÊ

phảiÊchứaÊđầyÊđủÊsốÊliệuÊchiÊtiết,ÊkèmÊtheoÊ

chứngÊ từÊhoặcÊ cácÊbảngÊ tínhÊhỗÊ trợ;Ê phiênÊ

bảnÊkhôngÊmậtÊphảiÊ trìnhÊbàyÊ lạiÊnộiÊdungÊ

dướiÊ dạngÊ tómÊ tắtÊ vớiÊmứcÊ độÊminhÊ bạchÊ

cầnÊ thiếtÊ đểÊ cácÊ bênÊ liênÊ quanÊ khácÊ hiểuÊ

đượcÊbảnÊ chấtÊ vấnÊđềÊmàÊ khôngÊ làmÊ lộÊbíÊ

mậtÊthươngÊmại. 

DoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊthườngÊgặpÊkhóÊ

khănÊ trongÊ việcÊ thiếtÊ lậpÊ cấuÊ trúcÊ liênÊ kếtÊ

giữaÊcácÊbảngÊdữÊliệuÊkhácÊnhauÊtrongÊbảngÊ

câuÊ hỏi.Ê MộtÊ bảngÊ dữÊ liệuÊ bánÊ hàngÊ xuấtÊ

khẩuÊcóÊ thểÊyêuÊcầuÊhàngÊnghìnÊdòngÊgiaoÊ

dịch,ÊmỗiÊgiaoÊdịchÊphảiÊđượcÊ liênÊkếtÊ vớiÊ

hóaÊ đơnÊ thươngÊ mại,Ê tờÊ khaiÊ hảiÊ quan,Ê

thôngÊ tinÊ kháchÊhàng,Ê điềuÊkiệnÊ giaoÊhàngÊ

vàÊchứngÊ từÊ thanhÊ toán.ÊKhiÊdoanhÊnghiệpÊ

khôngÊ cóÊ hệÊ thốngÊ dữÊ liệuÊ đồngÊ bộÊ hoặcÊ

năngÊlựcÊphânÊtíchÊdữÊliệuÊyếu,ÊnguyÊcơÊxảyÊ

raÊsaiÊsót,ÊtrùngÊlặpÊhoặcÊthiếuÊdữÊliệuÊlàÊrấtÊ

cao.ÊCácÊ saiÊ sótÊnàyÊkhôngÊchỉÊ làÊ lỗiÊhànhÊ

chínhÊđơnÊthuầnÊmàÊcóÊthểÊdẫnÊđếnÊkếtÊluậnÊ
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rằngÊ doanhÊ nghiệpÊ khôngÊ kiểmÊ soátÊ đượcÊ

hệÊthốngÊsốÊliệuÊcủaÊmình,ÊvàÊdoÊđóÊkhôngÊ

thểÊ cungÊ cấpÊ thôngÊ tinÊ đángÊ tinÊ cậyÊ theoÊ

tiêuÊchuẩnÊcủaÊEU. 

MộtÊ lỗiÊ phổÊ biếnÊ khácÊ làÊ sựÊ thiếuÊ nhấtÊ

quánÊ giữaÊ dữÊ liệuÊ bánÊ hàngÊnộiÊ địaÊ vàÊ dữÊ

liệuÊ bánÊ hàngÊ xuấtÊ khẩu.Ê EUÊ thườngÊ đốiÊ

chiếuÊ haiÊ bộÊ dữÊ liệuÊ nàyÊ đểÊ xácÊ địnhÊ giáÊ

thôngÊ thườngÊ vàÊ đánhÊ giáÊ xemÊ doanhÊ

nghiệpÊ cóÊ hànhÊ viÊ phânÊ biệtÊ giáÊ giữaÊ thịÊ

trườngÊnộiÊđịaÊvàÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊhayÊ

không.ÊNhiềuÊ doanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊchỉÊ

quanÊtâmÊđếnÊdữÊliệuÊxuấtÊkhẩuÊvàÊthuÊthậpÊ

dữÊ liệuÊ nộiÊ địaÊ theoÊ cáchÊ sơÊ sài,Ê dẫnÊ đếnÊ

tìnhÊtrạngÊdữÊliệuÊnộiÊđịaÊkhôngÊđủÊchiÊtiếtÊ

hoặcÊ khôngÊ phảnÊ ánhÊ đúngÊ thựcÊ tế.Ê ĐiềuÊ

nàyÊlàmÊchoÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊcóÊthểÊcoiÊthịÊ

trườngÊnộiÊđịaÊkhôngÊđủÊđạiÊdiện,ÊtừÊđóÊxâyÊ

dựngÊ giáÊ thôngÊ thườngÊ theoÊ phươngÊ phápÊ

giáÊxâyÊdựng,ÊvốnÊcóÊ thểÊbấtÊ lợiÊhơnÊđángÊ

kể. 

ỞÊgiaiÊđoạnÊnày,ÊmộtÊtrongÊnhữngÊvướngÊ

mắcÊmangÊtínhÊkỹÊthuậtÊnhưngÊthườngÊgâyÊ

hậuÊ quảÊ nghiêmÊ trọngÊ làÊ doanhÊ nghiệpÊ

khôngÊđủÊkhảÊnăngÊgiảiÊthíchÊphươngÊphápÊ

kếÊ toánÊ củaÊ mìnhÊ theoÊ ngônÊ ngữÊ màÊ EUÊ

chấpÊnhận.ÊCácÊkháiÊniệmÊnhưÊchiÊphíÊsảnÊ

xuất,ÊchiÊphíÊchung,ÊchiÊphíÊtàiÊchính,ÊphânÊ

bổÊ chiÊ phíÊ cốÊ định,Ê phânÊ bổÊ chiÊ phíÊ biếnÊ

đổi,ÊhoặcÊcácÊkhoảnÊchiÊphíÊbấtÊthườngÊđềuÊ

phảiÊ đượcÊ giảiÊ thíchÊmộtÊ cáchÊ rõÊ ràng,Ê cóÊ

logicÊ vàÊ phùÊ hợpÊ vớiÊ chuẩnÊ mựcÊ kếÊ toánÊ

quốcÊtế.Ê 

NếuÊ doanhÊ nghiệpÊ khôngÊ giảiÊ thíchÊ rõ,Ê

cơÊquanÊđiềuÊtraÊcóÊthểÊbácÊbỏÊphươngÊphápÊ

kếÊ toánÊ củaÊ doanhÊ nghiệpÊ vàÊ ápÊ dụngÊ

phươngÊ phápÊ điềuÊ chỉnhÊ theoÊ tiêuÊ chuẩnÊ

củaÊ họ,Ê thườngÊ dẫnÊ đếnÊ chiÊ phíÊ sảnÊ xuấtÊ

tăngÊlênÊvàÊbiênÊđộÊpháÊgiáÊcaoÊhơn. 

ĐểÊ đảmÊ bảoÊ hồÊ sơÊ khôngÊ mắcÊ phảiÊ

nhữngÊ vướngÊmắcÊ trên,Ê doanhÊ nghiệpÊ cầnÊ

coiÊ toànÊ bộÊ giaiÊ đoạnÊ trảÊ lờiÊ bảngÊ câuÊ hỏiÊ

nhưÊ mộtÊ quáÊ trìnhÊ xâyÊ dựngÊ lạiÊ môÊ hìnhÊ

kinhÊ tếÊ tàiÊ chínhÊ củaÊ chínhÊ mình.Ê DoanhÊ

nghiệpÊphảiÊ thiếtÊ lậpÊmaÊ trậnÊđốiÊchiếuÊdữÊ

liệu,Ê trongÊ đóÊ mỗiÊ bảngÊ dữÊ liệuÊ phảiÊ gắnÊ

vớiÊcácÊchứngÊ từÊgốcÊ tươngÊứngÊvàÊcóÊ thểÊ

đượcÊ truyÊ xuấtÊ ngayÊ khiÊ cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ

yêuÊ cầu.Ê ViệcÊ nàyÊ đòiÊ hỏiÊ doanhÊ nghiệpÊ

phảiÊcóÊsựÊchuẩnÊbịÊcôngÊphu,ÊkhôngÊchỉÊởÊ

mứcÊthaoÊtácÊkỹÊthuậtÊmàÊcònÊởÊmứcÊquảnÊ

trịÊtriÊthứcÊnộiÊbộ. 

MộtÊ yếuÊ tốÊ quanÊ trọngÊ khácÊ gópÊ phầnÊ

quyếtÊđịnhÊchấtÊlượngÊhồÊsơÊlàÊphươngÊthứcÊ

phốiÊ hợpÊgiữaÊdoanhÊ nghiệpÊvàÊnhómÊ luậtÊ

sưÊ hoặcÊ tưÊ vấnÊ chuyênÊ trách.Ê NhữngÊ

chuyênÊ giaÊ cóÊ kinhÊ nghiệmÊ vềÊ điềuÊ traÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊtạiÊEUÊcóÊthểÊgiúpÊdoanhÊ

nghiệpÊ địnhÊ hìnhÊ cấuÊ trúcÊ trảÊ lời,Ê chỉÊ raÊ

nhữngÊnộiÊdungÊcầnÊ làmÊ rõÊ trướcÊkhiÊnộp,Ê

cảnhÊbáoÊvềÊcácÊnguyÊcơÊtiềmÊẩnÊvàÊđềÊxuấtÊ
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cácÊlậpÊluậnÊphápÊlýÊphùÊhợpÊvớiÊcáchÊthứcÊ

EUÊdiễnÊgiảiÊdữÊliệu. 

ÊSựÊhỗÊtrợÊnàyÊđặcÊbiệtÊquanÊtrọngÊtrongÊ

việcÊxâyÊdựngÊphầnÊgiảiÊthích,ÊbởiÊEUÊluônÊ

coiÊtrọngÊsựÊminhÊbạchÊvàÊtínhÊcóÊthểÊkiểmÊ

chứngÊ củaÊ hồÊ sơÊ hơnÊ làÊ bảnÊ thânÊ cácÊ conÊ

số. 

NhìnÊ chung,Ê giaiÊ đoạnÊ trảÊ lờiÊ bảngÊ câuÊ

hỏiÊvàÊlựaÊchọnÊmẫuÊlàÊgiaiÊđoạnÊmàÊdoanhÊ

nghiệpÊ phảiÊ thểÊ hiệnÊ năngÊ lựcÊ quảnÊ trịÊ dữÊ

liệu,ÊnăngÊlựcÊphápÊlýÊvàÊnăngÊlựcÊgiảiÊtrìnhÊ

củaÊmình.ÊNếuÊdoanhÊnghiệpÊthựcÊhiệnÊtốt,Ê

EUÊ sẽÊ đánhÊ giáÊ doanhÊ nghiệpÊ làÊ

“cooperative”,ÊtừÊđóÊmởÊraÊcơÊhộiÊđạtÊđượcÊ

mứcÊ thuếÊ thấpÊ hoặcÊ thậmÊchíÊ khôngÊbịÊ ápÊ

thuế.ÊNếuÊdoanhÊnghiệpÊthựcÊhiệnÊkém,ÊhồÊ

sơÊkhôngÊđầyÊđủÊhoặcÊkhôngÊnhấtÊquán,Êdo-

anhÊnghiệpÊcóÊthểÊbịÊđánhÊgiáÊlàÊkhôngÊhợpÊ

tác,ÊdẫnÊđếnÊcácÊhệÊquảÊphápÊlýÊnặngÊnềÊmàÊ

khôngÊthểÊsửaÊchữaÊởÊcácÊgiaiÊđoạnÊsau. 

GiaiÊ đoạnÊ 3:Ê ThẩmÊ traÊ tạiÊ chỗÊ vàÊ banÊ

hànhÊkếtÊluậnÊsơÊbộ 

KhiÊ doanhÊ nghiệpÊ đãÊ nộpÊ bảngÊ câuÊ hỏiÊ

đầyÊđủÊvàÊđãÊ trảiÊquaÊgiaiÊđoạnÊ ràÊ soátÊ tàiÊ

liệuÊbanÊđầuÊvớiÊỦyÊbanÊchâuÊÂu,ÊquáÊtrìnhÊ

điềuÊ traÊ bướcÊ sangÊ mộtÊ giaiÊ đoạnÊ cóÊ tínhÊ

chấtÊ quyếtÊ địnhÊ hơnÊ cả:Ê thẩmÊ traÊ tạiÊ chỗ.Ê

ĐâyÊ làÊ thờiÊđiểmÊmàÊ cơÊquanÊđiềuÊ traÊEUÊ

tiếnÊhànhÊkiểmÊchứngÊtrựcÊtiếpÊtấtÊcảÊcácÊdữÊ

liệuÊ doanhÊ nghiệpÊ đãÊ khaiÊ báo,Ê bằngÊ cáchÊ

đốiÊ chiếuÊ từngÊ conÊ sốÊ vớiÊ từngÊ chứngÊ từÊ

gốcÊngayÊtạiÊtrụÊsởÊcủaÊdoanhÊnghiệp.ÊNếuÊ

coiÊbảngÊcâuÊhỏiÊlàÊphầnÊ“lýÊthuyết”ÊcủaÊhồÊ

sơ,ÊthìÊthẩmÊtraÊtạiÊchỗÊchínhÊlàÊphầnÊ“thựcÊ

nghiệm”,Ê nơiÊ mọiÊ tuyênÊ bốÊ củaÊ doanhÊ

nghiệpÊđượcÊkiểmÊtraÊbằngÊbằngÊchứngÊtrựcÊ

tiếpÊ vàÊ đượcÊ đánhÊ giáÊ theoÊ mứcÊ độÊ minhÊ

bạch,ÊsựÊchínhÊxácÊvàÊkhảÊnăngÊtruyÊxuất. 

TrongÊ hệÊ thốngÊ phápÊ luậtÊ EU,Ê thẩmÊ traÊ

tạiÊchỗÊđượcÊquyÊđịnhÊrõÊtrongÊĐiềuÊ16ÊcủaÊ

QuyÊđịnhÊđểÊxácÊminhÊthôngÊtin,ÊphỏngÊvấnÊ

nhânÊ sự,Ê yêuÊ cầuÊ doanhÊ nghiệpÊ giảiÊ trìnhÊ

phươngÊphápÊkếÊtoán,ÊquyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊvàÊ

hệÊthốngÊdữÊliệuÊnộiÊbộ.Ê 

ĐiềuÊ18ÊcủaÊQuyÊđịnhÊnàyÊtiếpÊtụcÊkhẳngÊ

địnhÊ rằngÊ nếuÊ doanhÊ nghiệpÊ khôngÊ cungÊ

cấpÊquyềnÊtruyÊcậpÊđầyÊđủÊhoặcÊtừÊchốiÊgiảiÊ

thíchÊ dữÊ liệuÊ theoÊ yêuÊ cầu,Ê EUÊ cóÊ thểÊ coiÊ

doanhÊnghiệpÊlàÊkhôngÊhợpÊtácÊvàÊdựaÊtrênÊ

thôngÊ tinÊ sẵnÊcóÊđểÊđưaÊ raÊkếtÊ luậnÊcóÊ thểÊ

bấtÊlợiÊnhất.ÊNóiÊcáchÊkhác,ÊthẩmÊtraÊtạiÊchỗÊ

chínhÊ làÊ giaiÊ đoạnÊ màÊ doanhÊ nghiệpÊ sẽÊ

chứngÊminhÊmìnhÊlàÊđốiÊtácÊhợpÊtácÊđầyÊđủÊ

hayÊtrởÊthànhÊđốiÊtượngÊbịÊxemÊxétÊbấtÊlợi. 

DoanhÊnghiệpÊcầnÊhiểuÊrằngÊthẩmÊtraÊtạiÊ

chỗÊ khôngÊ phảiÊ làÊmộtÊ cuộcÊ thanhÊ traÊ nộiÊ

bộÊhayÊmộtÊbàiÊkiểmÊ traÊhànhÊchínhÊ thôngÊ

thường.ÊEUÊkhôngÊchỉÊkiểmÊtraÊxemÊconÊsốÊ

trongÊ bảngÊ câuÊ hỏiÊ cóÊ khớpÊ vớiÊ chứngÊ từÊ

hayÊ không,Ê màÊ họÊ muốnÊ kiểmÊ traÊ cảÊ tínhÊ

logicÊcủaÊhệÊthống,ÊcáchÊdoanhÊnghiệpÊvậnÊ

hànhÊ thựcÊ tếÊ vàÊ liệuÊ dữÊ liệuÊ cóÊ phảnÊ ánhÊ

đúngÊbảnÊchấtÊhoạtÊđộngÊkinhÊtếÊhayÊkhông.Ê

ĐiềuÊnàyÊcóÊnghĩaÊ làÊmộtÊconÊsốÊ tuyÊđúngÊ

vềÊ mặtÊ chứngÊ từÊ nhưngÊ khôngÊ nhấtÊ quánÊ

vớiÊ cáchÊ doanhÊ nghiệpÊmôÊ tảÊ hệÊ thốngÊ kếÊ

toán,ÊhayÊkhôngÊgiảiÊthíchÊđượcÊnguồnÊgốc,Ê

vẫnÊcóÊthểÊbịÊcoiÊlàÊkhôngÊđángÊtinÊcậy. 

TrongÊthờiÊgianÊchuẩnÊbịÊchoÊthẩmÊtraÊtạiÊ

chỗ,ÊdoanhÊnghiệpÊthườngÊphảiÊđốiÊdiệnÊvớiÊ
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nhữngÊyêuÊcầuÊ rấtÊ chiÊ tiếtÊ từÊcơÊquanÊđiềuÊ

tra.Ê NhữngÊ yêuÊ cầuÊ nàyÊ cóÊ thểÊ baoÊ gồmÊ

danhÊmụcÊchứngÊtừÊcầnÊchuẩnÊbị,ÊcáchÊsắpÊ

xếpÊhồÊsơ,ÊphươngÊphápÊtrìnhÊbàyÊvàÊthậmÊ

chíÊlàÊdanhÊsáchÊnhânÊsựÊphảiÊcóÊmặtÊtrongÊ

buổiÊ thẩmÊ tra.Ê DoÊ đó,Ê doanhÊ nghiệpÊ cầnÊ

thiếtÊ lậpÊ mộtÊ cơÊ chếÊ nộiÊ bộÊ đủÊ mạnhÊ đểÊ

kiểmÊsoátÊtoànÊbộÊquáÊtrình.Ê 

CầnÊphảiÊ cóÊmộtÊ nhómÊnhânÊ sựÊnắmÊ rõÊ

bảngÊcâuÊhỏi,ÊhiểuÊrõÊvaiÊtròÊcủaÊmìnhÊtrongÊ

hệÊ thốngÊ dữÊ liệuÊ vàÊ cóÊ khảÊ năngÊ trảÊ lờiÊ

mạchÊ lạcÊkhiÊcơÊquanÊđiềuÊ traÊđặtÊcâuÊhỏi.Ê

ĐặcÊbiệt,ÊngườiÊphụÊtráchÊkếÊtoánÊvàÊngườiÊ

phụÊ tráchÊ chiÊ phíÊ sảnÊ xuấtÊ phảiÊ nắmÊ chắcÊ

cáchÊ thứcÊ hìnhÊ thànhÊ từngÊ khoảnÊmụcÊ chiÊ

phí,Ê bởiÊ cơÊquanÊđiềuÊ traÊEUÊ thườngÊdànhÊ

nhiềuÊ thờiÊ gianÊ nhấtÊ đểÊ kiểmÊ chứngÊ cácÊ

khoảnÊchiÊphíÊnguyênÊvậtÊ liệu,Ê nhânÊcông,Ê

khấuÊhao,ÊchiÊphíÊchung,ÊvàÊcácÊkhoảnÊđiềuÊ

chỉnhÊliênÊquanÊđếnÊhoạtÊđộngÊbánÊhàng. 

MộtÊ trongÊ nhữngÊ yêuÊ cầuÊ quanÊ trọngÊ

nhấtÊcủaÊEUÊ tạiÊgiaiÊđoạnÊ thẩmÊ traÊ tạiÊ chỗÊ

làÊtínhÊ“truyÊxuất”ÊcủaÊdữÊliệu.ÊMộtÊbảngÊdữÊ

liệuÊ vềÊ doanhÊ sốÊ xuấtÊ khẩuÊ cóÊ thểÊ đượcÊ

trìnhÊbàyÊrấtÊđẹpÊtrongÊbảngÊcâuÊhỏi,ÊnhưngÊ

đếnÊkhiÊthẩmÊtraÊtạiÊchỗ,ÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊsẽÊ

yêuÊ cầuÊ doanhÊ nghiệpÊ chứngÊ minhÊ từngÊ

dòngÊdữÊ liệuÊbằngÊchứngÊ từÊgốc.ÊMộtÊ hóaÊ

đơnÊ phảiÊ đượcÊ đốiÊ chiếuÊ vớiÊ hợpÊ đồng,Ê

phiếuÊxuấtÊkho,ÊtờÊkhaiÊhảiÊquan,ÊbảnÊkêÊchiÊ

phíÊvậnÊtảiÊvàÊbútÊ toánÊkếÊ toánÊtươngÊứng.Ê

TươngÊ tự,ÊmộtÊ bảngÊ tínhÊ chiÊ phíÊ sảnÊ xuấtÊ

phảiÊđượcÊđốiÊ chiếuÊvớiÊbảngÊphânÊ bổÊ chiÊ

phíÊnguyênÊliệu,ÊbảngÊ lương,ÊhóaÊđơnÊmuaÊ

hàng,ÊsổÊcáiÊtàiÊkhoản,ÊvàÊhệÊthốngÊkếÊtoánÊ

nộiÊ bộ.Ê NếuÊ bấtÊ kỳÊ mắtÊ xíchÊ nàoÊ trongÊ

chuỗiÊnàyÊbịÊđứt,ÊdữÊ liệuÊsẽÊbịÊcoiÊ làÊ thiếuÊ

tinÊcậy. 

ThựcÊ tiễnÊ choÊ thấyÊ doanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ

NamÊthườngÊgặpÊkhóÊkhănÊlớnÊnhấtÊởÊđiểmÊ

này.Ê NhiềuÊ doanhÊ nghiệpÊ cóÊ hệÊ thốngÊ kếÊ

toánÊ vàÊ lưuÊ trữÊ chứngÊ từÊ rờiÊ rạc,Ê khôngÊ

đồngÊ bộ,Ê hoặcÊ khôngÊ duyÊ trìÊ sổÊ sáchÊ theoÊ

cáchÊ choÊphépÊ truyÊxuấtÊ dữÊ liệuÊ theoÊ từngÊ

mãÊ sảnÊ phẩm.Ê KhiÊ đốiÊ mặtÊ vớiÊ yêuÊ cầuÊ

kiểmÊ chứngÊ từngÊ conÊ số,Ê nhiềuÊ doanhÊ

nghiệpÊ rơiÊ vàoÊ tìnhÊ trạngÊ khôngÊ thểÊ tìmÊ

thấyÊchứngÊtừÊgốcÊhoặcÊmấtÊquáÊnhiềuÊthờiÊ

gianÊđểÊ tổngÊhợp.ÊĐiềuÊnàyÊkhiếnÊcơÊquanÊ

điềuÊtraÊnghiÊngờÊtínhÊchínhÊxácÊcủaÊdữÊliệuÊ

vàÊdẫnÊđếnÊnhữngÊđánhÊgiáÊbấtÊlợiÊtrongÊkếtÊ

luậnÊsơÊbộ. 

MộtÊ khóÊ khănÊ khácÊ màÊ doanhÊ nghiệpÊ

thườngÊ gặpÊ phảiÊ làÊ sựÊ khôngÊ nhấtÊ quánÊ

giữaÊcácÊbộÊphậnÊnộiÊ bộ.ÊKhiÊcácÊbộÊphậnÊ

kếÊ toán,Ê sảnÊ xuấtÊ vàÊ bánÊ hàngÊ khôngÊ cóÊ

cùngÊcáchÊhiểuÊvềÊquyÊtrìnhÊphânÊbổÊchiÊphíÊ

hoặcÊphươngÊphápÊghiÊnhậnÊdoanhÊthu,ÊcácÊ

câuÊ trảÊ lờiÊ trongÊ buổiÊ thẩmÊ traÊ cóÊ thểÊ trởÊ

nênÊmâuÊthuẫn.ÊMộtÊsựÊmâuÊthuẫnÊnhỏÊgiữaÊ

lờiÊ khaiÊ củaÊ nhânÊ sựÊ kếÊ toánÊ vàÊ dữÊ liệuÊ

đượcÊtrìnhÊbàyÊtrongÊbảngÊcâuÊhỏiÊcũngÊcóÊ

thểÊ khiếnÊ cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ đặtÊ câuÊ hỏiÊ vềÊ

tínhÊliêmÊchínhÊcủaÊhồÊsơ. 

TrongÊthờiÊgianÊthẩmÊtraÊtạiÊchỗ,ÊcơÊquanÊ

điềuÊ traÊ cũngÊ sẽÊ xemÊ xétÊ lạiÊ môÊ tảÊ vềÊ hệÊ

thốngÊ kếÊ toánÊ màÊ doanhÊ nghiệpÊ đãÊ trìnhÊ

bàyÊ trongÊbảngÊcâuÊhỏi.ÊDoanhÊnghiệpÊcầnÊ

phảiÊgiảiÊthíchÊmộtÊcáchÊnhấtÊquánÊvàÊkhoaÊ

họcÊ vềÊ hệÊ thốngÊ tàiÊ khoản,Ê phươngÊ phápÊ
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khấuÊhao,ÊphươngÊphápÊphânÊbổÊchiÊphíÊsảnÊ

xuấtÊchung,ÊvàÊcáchÊdoanhÊnghiệpÊghiÊnhậnÊ

doanhÊthuÊvàÊchiÊphíÊtheoÊcácÊchuẩnÊmựcÊkếÊ

toánÊViệtÊNam.ÊNếuÊdoanhÊnghiệpÊsửÊdụngÊ

cácÊphươngÊphápÊ kếÊ toánÊkhácÊ biệtÊ soÊvớiÊ

chuẩnÊ mựcÊ quốcÊ tế,Ê phảiÊ cóÊ tàiÊ liệuÊ giảiÊ

thíchÊ đầyÊ đủÊ lýÊ doÊ vàÊ cáchÊ thứcÊ ápÊ dụng.Ê

NếuÊkhông,ÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊcóÊthểÊbácÊbỏÊ

phươngÊphápÊkếÊtoánÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊvàÊ

ápÊ dụngÊ cácÊ điềuÊ chỉnhÊ mangÊ tínhÊ tiêuÊ

chuẩnÊhóa,ÊthườngÊdẫnÊđếnÊgiáÊthànhÊđượcÊ

tínhÊcaoÊhơnÊvàÊbiênÊđộÊpháÊgiáÊrộngÊhơn. 

KhiÊquáÊ trìnhÊ thẩmÊ traÊ tạiÊ chỗÊkếtÊ thúc,Ê

cơÊquanÊđiềuÊtraÊsẽÊsửÊdụngÊtoànÊbộÊdữÊliệuÊ

đãÊđượcÊxácÊminhÊđểÊxâyÊdựngÊbảnÊkếtÊluậnÊ

sơÊbộ.ÊĐâyÊlàÊvănÊbảnÊcóÊýÊnghĩaÊrấtÊlớn,ÊvìÊ

kếtÊluậnÊsơÊbộÊlàÊcơÊsởÊđểÊEUÊápÊdụngÊthuếÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊtạmÊthời.Ê 

TrongÊ kếtÊ luậnÊ sơÊ bộ,Ê EUÊ sẽÊ trìnhÊ bàyÊ

đánhÊgiáÊbanÊđầuÊvềÊviệcÊcóÊtồnÊtạiÊhànhÊviÊ

bánÊ pháÊ giáÊ hayÊ không,Ê mứcÊ biênÊ độÊ pháÊ

giáÊlàÊbaoÊnhiêu,ÊvàÊngànhÊsảnÊxuấtÊEUÊcóÊ

chịuÊ thiệtÊ hạiÊ hayÊ không.ÊĐiềuÊ quanÊ trọngÊ

làÊ kếtÊ luậnÊ sơÊ bộÊ khôngÊ phảiÊ làÊ kếtÊ luậnÊ

cuốiÊcùng,ÊnhưngÊnóÊcóÊsứcÊảnhÊhưởngÊrấtÊ

lớnÊđếnÊ tâmÊlýÊ thịÊ trường,ÊđếnÊkháchÊhàngÊ

EUÊ vàÊ đếnÊ cácÊ bướcÊ chiếnÊ lượcÊ tiếpÊ theoÊ

củaÊdoanhÊnghiệp.ÊNếuÊmứcÊ thuếÊ tạmÊ thờiÊ

cao,ÊnhiềuÊkháchÊhàngÊEUÊcóÊthểÊtạmÊdừngÊ

nhậpÊ khẩuÊ hoặcÊ chuyểnÊ sangÊ nguồnÊ cungÊ

khác,ÊtạoÊápÊlựcÊlớnÊlênÊdoanhÊnghiệp. 

TrongÊ kếtÊ luậnÊ sơÊ bộ,Ê EUÊ sẽÊ chỉÊ rõÊ

nhữngÊphầnÊnàoÊtrongÊdữÊliệuÊdoanhÊnghiệpÊ

đãÊ đượcÊ chấpÊ nhậnÊ vàÊ nhữngÊ phầnÊ nàoÊ bịÊ

bácÊ bỏÊ hoặcÊ điềuÊ chỉnh.ÊĐâyÊ làÊ cơÊ hộiÊ đểÊ

doanhÊ nghiệpÊ phânÊ tíchÊ nguyênÊ nhânÊ vàÊ

chuẩnÊbịÊphảnÊbiệnÊđốiÊvớiÊcácÊđiểmÊbấtÊlợi.Ê

NếuÊ doanhÊ nghiệpÊ nhậnÊ thấyÊ EUÊ đãÊ diễnÊ

giảiÊsaiÊphươngÊphápÊkếÊtoán,ÊnhầmÊlẫnÊdữÊ

liệuÊhoặcÊbỏÊquaÊmộtÊ sốÊbằngÊchứngÊquanÊ

trọng,ÊdoanhÊnghiệpÊcóÊthểÊchuẩnÊbịÊcácÊlậpÊ

luậnÊphảnÊbiệnÊđểÊgửiÊtrongÊgiaiÊđoạnÊsau. 

DoanhÊ nghiệpÊ cầnÊ hiểuÊ rằngÊ việcÊ nhậnÊ

đượcÊkếtÊluậnÊsơÊbộÊbấtÊlợiÊkhôngÊcóÊnghĩaÊ

làÊ vụÊ việcÊ đãÊ kếtÊ thúc.Ê LuậtÊ EUÊ choÊ phépÊ

doanhÊnghiệpÊ cungÊ cấpÊ thôngÊ tinÊbổÊ sung,Ê

phảnÊ biệnÊ bằngÊ vănÊ bảnÊ vàÊ thậmÊ chíÊ yêuÊ

cầuÊ tổÊ chứcÊ điềuÊ trần.Ê ĐiềuÊ quanÊ trọngÊ làÊ

doanhÊnghiệpÊphảiÊphânÊtíchÊrấtÊkỹÊkếtÊluậnÊ

sơÊbộÊđểÊxácÊđịnhÊđiểmÊyếuÊtrongÊhồÊsơÊcủaÊ

mìnhÊvàÊ tìmÊgiảiÊphápÊkhắcÊphụcÊngayÊ lậpÊ

tứcÊtrướcÊkhiÊquáÊtrìnhÊthẩmÊtraÊkếtÊthúc. 

NhìnÊ chung,Ê giaiÊ đoạnÊ thẩmÊ traÊ tạiÊ chỗÊ

vàÊbanÊhànhÊkếtÊluậnÊsơÊbộÊlàÊgiaiÊđoạnÊmàÊ

doanhÊ nghiệpÊ phảiÊ thểÊ hiệnÊ mứcÊ độÊ minhÊ

bạch,Ê khoaÊ họcÊ vàÊ khảÊ năngÊ kiểmÊ chứngÊ

caoÊnhất.ÊĐâyÊcũngÊlàÊgiaiÊđoạnÊmàÊdoanhÊ

nghiệpÊ buộcÊ phảiÊ chứngÊminhÊ tínhÊ hợpÊ lýÊ

củaÊtoànÊbộÊlậpÊluậnÊtrongÊhồÊsơÊvàÊcủngÊcốÊ

niềmÊ tinÊ củaÊ cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ vàoÊ dữÊ liệuÊ

củaÊmình.ÊNếuÊ doanhÊ nghiệpÊ làmÊ tốt,Ê khảÊ

năngÊcảiÊthiệnÊbiênÊđộÊpháÊgiáÊsauÊkếtÊluậnÊ

sơÊ bộÊ làÊ hoànÊ toànÊ cóÊ thể.Ê NếuÊ doanhÊ

nghiệpÊlàmÊkhôngÊtốt,ÊcácÊsaiÊsótÊtrongÊgiaiÊ

đoạnÊ nàyÊ sẽÊ gầnÊ nhưÊ khôngÊ thểÊ sửaÊ chữaÊ

trongÊgiaiÊđoạnÊcuốiÊcùng. 

GiaiÊđoạnÊ4:ÊĐiềuÊtrầnÊvàÊchuẩnÊbịÊchoÊ

kếtÊluậnÊcuốiÊcùng 

KhiÊỦyÊbanÊchâuÊÂuÊbanÊhànhÊkếtÊ luậnÊ

sơÊbộ,ÊdoanhÊnghiệpÊđãÊbướcÊvàoÊmộtÊgiaiÊ
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đoạnÊmangÊ tínhÊchiếnÊ lượcÊquanÊ trọngÊbậcÊ

nhấtÊ củaÊ toànÊ bộÊ tiếnÊ trìnhÊ điềuÊ traÊ chốngÊ

bánÊ pháÊ giá.Ê KếtÊ luậnÊ sơÊ bộ,Ê dùÊ khôngÊ

mangÊ tínhÊ ràngÊbuộcÊ cuốiÊ cùng,ÊnhưngÊ lạiÊ

đóngÊ vaiÊ tròÊ nhưÊ mộtÊ bảnÊ nhậnÊ địnhÊ banÊ

đầuÊcủaÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊdựaÊtrênÊdữÊliệuÊđãÊ

đượcÊkiểmÊchứngÊtạiÊgiaiÊđoạnÊthẩmÊtraÊtạiÊ

chỗ.ÊĐâyÊlàÊvănÊbảnÊchoÊthấyÊEUÊđangÊnhìnÊ

nhậnÊhoạtÊđộngÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊnhưÊ thếÊ

nào,Ê dữÊ liệuÊ nàoÊ đượcÊ chấpÊ nhận,Ê dữÊ liệuÊ

nàoÊbịÊloạiÊbỏÊvàÊmứcÊbiênÊđộÊpháÊgiáÊđượcÊ

tínhÊ toánÊ raÊ sao.ÊVìÊvậy,ÊgiaiÊđoạnÊsauÊkếtÊ

luậnÊsơÊbộÊ làÊ thờiÊđiểmÊdoanhÊnghiệpÊphảiÊ

đánhÊ giáÊ lạiÊ toànÊ bộÊ hồÊ sơÊ củaÊmìnhÊ dướiÊ

lăngÊ kínhÊ củaÊ cơÊ quanÊ điềuÊ tra,Ê xácÊ địnhÊ

nhữngÊđiểmÊyếu,ÊtìmÊkiếmÊcơÊsởÊphápÊlýÊđểÊ

phảnÊ biện,Ê vàÊ hoànÊ thiệnÊ nhữngÊ lậpÊ luậnÊ

chiếnÊ lượcÊ cóÊ thểÊ ảnhÊ hưởngÊđếnÊ kếtÊ luậnÊ

cuốiÊcùng. 

SauÊkhiÊnhậnÊđượcÊkếtÊluậnÊsơÊbộ,ÊdoanhÊ

nghiệpÊ phảiÊ dànhÊ thờiÊ gianÊ phânÊ tíchÊ toànÊ

bộÊ lậpÊ luậnÊ củaÊ cơÊ quanÊ điềuÊ tra.Ê ĐâyÊ

khôngÊphảiÊ làÊmộtÊ quáÊ trìnhÊ cảmÊ tính,ÊmàÊ

phảiÊđượcÊthựcÊhiệnÊtheoÊphươngÊphápÊtiếpÊ

cậnÊ phápÊ lý,Ê kỹÊ thuật,Ê trongÊ đóÊ doanhÊ

nghiệpÊ đốiÊ chiếuÊ từngÊ đoạnÊ lậpÊ luậnÊ củaÊ

EUÊ vớiÊ bằngÊ chứng,Ê dữÊ liệuÊ gốcÊ vàÊ cáchÊ

doanhÊnghiệpÊ đãÊ trìnhÊ bàyÊ trongÊ bảngÊ câuÊ

hỏi.Ê MộtÊ kếtÊ luậnÊ sơÊ bộÊ thườngÊ baoÊ gồmÊ

haiÊnộiÊdungÊchính:ÊphầnÊmôÊtảÊvềÊphươngÊ

phápÊ tínhÊ toánÊ biênÊ độÊ pháÊ giáÊ vàÊ phầnÊ

đánhÊ giáÊ vềÊ thiệtÊ hạiÊ củaÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ

EU.ÊDoanhÊnghiệpÊ cầnÊđặcÊbiệtÊ chúÊýÊđếnÊ

phươngÊ phápÊ tínhÊ giáÊ thôngÊ thường,Ê cáchÊ

EUÊđiềuÊchỉnhÊgiáÊxuấtÊkhẩu,ÊviệcÊcơÊquanÊ

điềuÊ traÊ cóÊ sửÊ dụngÊ dữÊ liệuÊ củaÊ doanhÊ

nghiệpÊ hayÊ thayÊ thếÊ bằngÊ dữÊ liệuÊ sẵnÊ cóÊ

khác,Ê cũngÊ nhưÊ cácÊ khoảnÊ điềuÊ chỉnhÊ chiÊ

phíÊ màÊ EUÊ ápÊ dụngÊ trongÊ quáÊ trìnhÊ tínhÊ

toán.ÊBấtÊkỳÊsựÊđiềuÊchỉnhÊnàoÊmàÊEUÊthựcÊ

hiệnÊ đềuÊ cóÊ thểÊ ảnhÊ hưởngÊ đángÊ kểÊ đếnÊ

biênÊ độÊ pháÊ giáÊ vàÊ từÊ đóÊ ảnhÊ hưởngÊ đếnÊ

mứcÊthuếÊcuốiÊcùng. 

TrongÊ quáÊ trìnhÊ phânÊ tíchÊ này,Ê doanhÊ

nghiệpÊ phảiÊ hiểuÊ rõÊ rằngÊ EUÊ khôngÊ chỉÊ

đánhÊ giáÊ dữÊ liệuÊ theoÊ giáÊ trịÊ tuyệtÊ đốiÊmàÊ

cònÊđánhÊgiáÊ trênÊnềnÊ tảngÊcácÊnguyênÊ tắcÊ

phápÊlý,ÊđặcÊbiệtÊlàÊnguyênÊtắcÊminhÊbạch,Ê

nhấtÊquánÊvàÊkhảÊnăngÊkiểmÊchứng.ÊNhữngÊ

dữÊ liệuÊbịÊ cơÊquanÊ điềuÊ traÊbácÊbỏÊ thườngÊ

liênÊ quanÊ đếnÊ việcÊ doanhÊ nghiệpÊ khôngÊ

cungÊcấpÊđượcÊbằngÊchứngÊgốc,ÊkhôngÊgiảiÊ

thíchÊđượcÊ cáchÊ tínhÊ toánÊhoặcÊ cóÊ sựÊmâuÊ

thuẫnÊgiữaÊcácÊphầnÊdữÊliệu.ÊDoanhÊnghiệpÊ

phảiÊxácÊđịnhÊrõÊnguyênÊnhânÊvìÊsaoÊdữÊliệuÊ

bịÊ loạiÊ bỏ:Ê doÊ lỗiÊ kỹÊ thuật,Ê lỗiÊ giảiÊ thích,Ê

thiếuÊ chứngÊ từ,Ê hayÊ cáchÊ diễnÊ giảiÊ trongÊ

bảngÊcâuÊhỏiÊchưaÊđủÊthuyếtÊphục.ÊKhiÊxácÊ

địnhÊđượcÊnguyênÊnhân,ÊdoanhÊnghiệpÊmớiÊ

cóÊthểÊxâyÊdựngÊphảnÊbiệnÊhợpÊlý. 

TrongÊ giaiÊ đoạnÊ này,Ê doanhÊ nghiệpÊ cóÊ

quyềnÊvàÊcóÊtráchÊnhiệmÊnộpÊvănÊbảnÊphảnÊ

biện.ÊTheoÊtiêuÊchuẩnÊphápÊlýÊcủaÊEU,ÊvănÊ

bảnÊphảnÊbiệnÊphảiÊvừaÊmangÊtínhÊphápÊlýÊ

vừaÊmangÊtínhÊkỹÊthuật,ÊphảiÊtrìnhÊbàyÊtheoÊ

mộtÊ cấuÊ trúcÊmạchÊ lạc,Ê phùÊ hợpÊ vớiÊ logicÊ

củaÊ EUÊ vàÊ cóÊ khảÊ năngÊ thuyếtÊ phụcÊ cơÊ

quanÊđiềuÊtraÊđiềuÊchỉnhÊlạiÊkếtÊluậnÊsơÊbộ.Ê

VănÊ bảnÊ phảnÊ biệnÊ khôngÊ đượcÊ chỉÊ đơnÊ

thuầnÊbàyÊtỏÊsựÊkhôngÊđồngÊý,ÊmàÊphảiÊđưaÊ
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raÊ bằngÊ chứngÊ cụÊ thể,Ê lýÊ lẽÊ chặtÊ chẽ,Ê dựaÊ

trênÊ cảÊ quyÊ địnhÊ phápÊ luậtÊ vàÊ dữÊ liệuÊ đãÊ

đượcÊ xácÊminh.Ê ỞÊ đây,Ê tínhÊminhÊ bạchÊ làÊ

yếuÊtốÊcốtÊlõi:ÊbấtÊkỳÊlậpÊluậnÊnàoÊcũngÊphảiÊ

gắnÊ vớiÊ chứngÊ từ,Ê bảngÊ tínhÊ hoặcÊ môÊ tảÊ

phươngÊphápÊkếÊtoánÊcóÊthểÊkiểmÊchứng. 

ĐâyÊ cũngÊ làÊ thờiÊ điểmÊ doanhÊ nghiệpÊ

phảiÊ xemÊ xétÊ việcÊ cungÊ cấpÊ thôngÊ tinÊ bổÊ

sung.ÊTheoÊphápÊluậtÊEU,ÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊ

cóÊquyềnÊyêuÊcầuÊthôngÊtinÊbổÊsung,ÊvàÊdo-

anhÊ nghiệpÊ cóÊ quyềnÊ chủÊ độngÊ cungÊ cấpÊ

nếuÊđiềuÊđóÊgiúpÊlàmÊrõÊphươngÊphápÊtínhÊ

toánÊ hoặcÊ khắcÊ phụcÊ cácÊ saiÊ sótÊ đãÊ xảyÊ raÊ

trongÊ giaiÊ đoạnÊ trước.Ê TuyÊ nhiên,Ê doanhÊ

nghiệpÊ phảiÊ hiểuÊ rằngÊ việcÊ bổÊ sungÊ thôngÊ

tinÊphảiÊdiễnÊ raÊ trongÊmộtÊkhungÊ thờiÊgianÊ

rấtÊhạnÊhẹpÊvàÊchỉÊcóÊhiệuÊquảÊkhiÊdữÊ liệuÊ

bổÊ sungÊ thựcÊ sựÊ giảiÊ quyếtÊ đúngÊ điểmÊmàÊ

EUÊđặtÊvấnÊđề.ÊCácÊthôngÊtinÊbổÊsungÊmangÊ

tínhÊlàmÊđẹpÊhồÊsơÊhoặcÊcốÊgắngÊsửaÊchữaÊ

nhữngÊ thiếuÊ sótÊ khôngÊ thểÊ kiểmÊ chứngÊ

thườngÊsẽÊkhôngÊđượcÊchấpÊnhận. 

TrongÊgiaiÊđoạnÊphảnÊbiện,ÊmộtÊcôngÊcụÊ

quanÊtrọngÊmàÊdoanhÊnghiệpÊcóÊthểÊsửÊdụngÊ

làÊyêuÊcầuÊEUÊtổÊchứcÊđiềuÊtrần.ÊĐiềuÊtrầnÊ

làÊ diễnÊ đànÊ chínhÊ thức,Ê nơiÊ doanhÊ nghiệpÊ

đượcÊ trìnhÊbàyÊ trựcÊ tiếpÊ lậpÊ luậnÊcủaÊmìnhÊ

trướcÊ cơÊ quanÊ điềuÊ tra,Ê vàÊ trongÊ mộtÊ sốÊ

trườngÊ hợpÊ trướcÊ cácÊ bênÊ liênÊ quanÊ khác.Ê

ĐiềuÊ trầnÊ giúpÊ doanhÊ nghiệpÊ làmÊ rõÊ cácÊ

điểmÊmấuÊchốtÊ trongÊhồÊsơ,ÊphảnÊbiệnÊcácÊ

diễnÊ giảiÊ chưaÊ chínhÊ xácÊ vàÊ đưaÊ raÊ thôngÊ

điệpÊ chiếnÊ lượcÊ nhằmÊ bảoÊ vệÊ dữÊ liệuÊ củaÊ

mình.ÊTuyÊnhiên,ÊđiềuÊ trầnÊkhôngÊ thểÊ thayÊ

thếÊbằngÊchứngÊbằngÊlờiÊnói;ÊnóÊchỉÊcóÊtácÊ

dụngÊkhiÊdoanhÊnghiệpÊđãÊchuẩnÊbịÊlậpÊluậnÊ

đầyÊđủÊvàÊcóÊcơÊsởÊphápÊlý,ÊkỹÊ thuậtÊvữngÊ

chắc. 

MộtÊtrongÊnhữngÊvấnÊđềÊkhóÊkhănÊnhấtÊởÊ

giaiÊ đoạnÊ nàyÊmàÊ doanhÊ nghiệpÊViệtÊNamÊ

thườngÊgặpÊphảiÊ làÊsựÊnhầmÊlẫnÊgiữaÊphảnÊ

biệnÊvàÊgiảiÊ thíchÊ lại.ÊNhiềuÊdoanhÊnghiệpÊ

cóÊxuÊhướngÊlặpÊlạiÊdữÊliệuÊđãÊnộpÊhoặcÊcốÊ

gắngÊ diễnÊ giảiÊ theoÊ hướngÊ chủÊ quanÊ màÊ

khôngÊđưaÊraÊbằngÊchứngÊbổÊsungÊhoặcÊlậpÊ

luậnÊ phápÊ lýÊmới.Ê EUÊ thườngÊ khôngÊ chấpÊ

nhậnÊkiểuÊlậpÊluậnÊnày,ÊvìÊhọÊcoiÊphảnÊbiệnÊ

làÊ cơÊ chếÊ nhằmÊ sửaÊ cácÊ saiÊ sótÊ vềÊ dữÊ liệuÊ

hoặcÊsaiÊsótÊvềÊphươngÊphápÊtínhÊtoán,ÊchứÊ

khôngÊ phảiÊ làÊ diễnÊ đànÊ đểÊ doanhÊ nghiệpÊ

trìnhÊ bàyÊ lạiÊ nhữngÊ gìÊ đãÊ nói.Ê NếuÊ phảnÊ

biệnÊ khôngÊ dựaÊ trênÊ cácÊ yếuÊ tốÊ mới,Ê cơÊ

quanÊ điềuÊ traÊ thườngÊ giữÊ nguyênÊ kếtÊ luậnÊ

sơÊbộ. 

TrongÊ khiÊ đó,Ê nhữngÊ doanhÊ nghiệpÊ cóÊ

kinhÊ nghiệmÊ thườngÊ tiếpÊ cậnÊ giaiÊ đoạnÊ

phảnÊ biệnÊ theoÊ hướngÊ chiếnÊ lượcÊ hơn.ÊHọÊ

phânÊ tíchÊ sâuÊ cáchÊ EUÊ tínhÊ toánÊ biênÊ độÊ

pháÊ giá,Ê tìmÊ kiếmÊ cácÊ điểmÊ chưaÊ hợpÊ lýÊ

trongÊquáÊtrìnhÊđiềuÊchỉnhÊchiÊphíÊhoặcÊxácÊ

địnhÊ giáÊ thôngÊ thường,Ê vàÊ đưaÊ raÊ lậpÊ luậnÊ

mangÊ tínhÊ kỹÊ thuật,Ê víÊ dụÊ lậpÊ luậnÊ vềÊ

phươngÊphápÊphânÊbổÊ chiÊphíÊ sảnÊxuất,Ê vềÊ

sựÊđạiÊdiệnÊcủaÊthịÊtrườngÊnộiÊđịa,ÊhayÊvềÊsựÊ

cầnÊ thiếtÊ củaÊ cácÊ điềuÊ chỉnhÊ khiÊ soÊ sánhÊ

theoÊ điềuÊ kiệnÊ thươngÊmại.Ê ĐâyÊ làÊ nhữngÊ

lậpÊ luậnÊmàÊcơÊquanÊđiềuÊ traÊEUÊcóÊnghĩaÊ

vụÊxemÊxétÊnếuÊchúngÊđượcÊtrìnhÊbàyÊtheoÊ

cáchÊ phùÊ hợpÊ vớiÊ quyÊ địnhÊ phápÊ luậtÊ củaÊ

họ. 
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NgoàiÊvănÊbảnÊphảnÊbiện,ÊdoanhÊnghiệpÊ

cònÊcóÊnghĩaÊvụÊràÊ soátÊ toànÊbộÊhồÊsơÊmậtÊ

vàÊkhôngÊmậtÊđểÊđảmÊbảoÊtínhÊtươngÊthích.Ê

TheoÊyêuÊcầuÊcủaÊEU,ÊnếuÊdoanhÊnghiệpÊbổÊ

sungÊdữÊliệuÊhoặcÊthayÊđổiÊmộtÊphầnÊnàoÊđóÊ

củaÊhồÊ sơ,Ê cảÊhaiÊ phiênÊbảnÊmậtÊ vàÊkhôngÊ

mậtÊđềuÊphảiÊđượcÊcậpÊnhật.ÊMộtÊphiênÊbảnÊ

khôngÊmậtÊthiếuÊnộiÊdungÊtómÊtắtÊhợpÊlýÊcóÊ

thểÊkhiếnÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊtừÊchốiÊxemÊxétÊ

phầnÊdữÊliệuÊmậtÊtươngÊứng,ÊtạoÊraÊlỗÊhổngÊ

khôngÊthểÊsửaÊchữa. 

TrongÊ giaiÊ đoạnÊ này,Ê mốiÊ quanÊ hệÊ hợpÊ

tácÊ giữaÊ doanhÊ nghiệpÊ vàÊ nhómÊ luậtÊ sưÊ

hoặcÊchuyênÊgiaÊ tưÊvấnÊtrởÊnênÊquanÊtrọngÊ

hơnÊbaoÊgiờÊhết.ÊNhữngÊchuyênÊgiaÊcóÊkinhÊ

nghiệmÊ trongÊ cácÊ vụÊ điềuÊ traÊ củaÊ EUÊ

thườngÊhiểuÊcáchÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊtiếpÊcậnÊ

vấnÊ đềÊ vàÊ cóÊ thểÊ giúpÊ doanhÊ nghiệpÊ xâyÊ

dựngÊlậpÊluậnÊsaoÊchoÊphùÊhợpÊvớiÊcáchÊEUÊ

diễnÊ giảiÊ dữÊ liệu.Ê CácÊ chuyênÊ giaÊ nàyÊ

thườngÊchỉÊraÊnhữngÊđiểmÊmàÊdoanhÊnghiệpÊ

đãÊhiểuÊsaiÊvềÊcáchÊtínhÊtoánÊcủaÊEU,ÊhoặcÊ

nhữngÊ cơÊ hộiÊ màÊ doanhÊ nghiệpÊ chưaÊ tậnÊ

dụngÊđểÊphảnÊbiện. 

KhiÊtoànÊbộÊquáÊtrìnhÊphảnÊbiệnÊđãÊhoànÊ

tất,Ê doanhÊ nghiệpÊ bướcÊ vàoÊ giaiÊ đoạnÊ chờÊ

đợiÊEUÊxemÊxétÊ toànÊbộÊlậpÊluậnÊvàÊchuẩnÊ

bịÊbanÊhànhÊkếtÊluậnÊcuốiÊcùng.ÊĐâyÊlàÊthờiÊ

điểmÊmàÊ doanhÊ nghiệpÊ cầnÊ duyÊ trìÊ sựÊ sẵnÊ

sàngÊvềÊthôngÊtin,ÊvìÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊcóÊthểÊ

yêuÊcầuÊgiảiÊtrìnhÊthêmÊbấtÊkỳÊchiÊtiếtÊnào.Ê

ĐồngÊ thời,Ê doanhÊ nghiệpÊ cũngÊ phảiÊ chuẩnÊ

bịÊphươngÊánÊkinhÊdoanhÊởÊcấpÊchiếnÊlược,Ê

baoÊ gồmÊ việcÊ đánhÊ giáÊ tácÊ độngÊ củaÊ thuếÊ

tạmÊthời,ÊdựÊđoánÊthuếÊcuốiÊcùngÊvàÊđưaÊraÊ

quyếtÊ địnhÊ vềÊ thịÊ trường,Ê kháchÊ hàngÊ vàÊ

chuỗiÊcungÊứngÊchoÊgiaiÊđoạnÊsauÊkhiÊ thuếÊ

đượcÊápÊdụng. 

TrongÊ tổngÊ thểÊ tiếnÊ trìnhÊ điềuÊ tra,Ê giaiÊ

đoạnÊphảnÊbiệnÊkếtÊluậnÊsơÊbộÊkhôngÊchỉÊlàÊ

bướcÊ điềuÊ chỉnhÊ kỹÊ thuật,ÊmàÊ cònÊ làÊ bướcÊ

doanhÊ nghiệpÊ thểÊ hiệnÊ quanÊ điểmÊ phápÊ lýÊ

vàÊkhảÊnăngÊ thamÊgiaÊ vàoÊdiễnÊ đànÊphòngÊ

vệÊthươngÊmạiÊquốcÊtế.ÊMộtÊphảnÊbiệnÊđượcÊ

thựcÊhiệnÊ tốtÊkhôngÊchỉÊcảiÊ thiệnÊkhảÊnăngÊ

đạtÊđượcÊmứcÊthuếÊhợpÊlý,ÊmàÊcònÊthểÊhiệnÊ

sựÊ trưởngÊ thànhÊ củaÊ doanhÊ nghiệpÊ trongÊ

quảnÊtrịÊtuânÊthủÊvàÊnângÊcaoÊvịÊthếÊcủaÊcácÊ

doanhÊ nghiệpÊ trongÊ vụÊ việcÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊtrongÊtươngÊlai. 

GiaiÊđoạnÊ5:ÊCôngÊbốÊkếtÊluậnÊcuốiÊcùng 

KhiÊtoànÊbộÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtraÊđãÊđiÊđếnÊ

giaiÊ đoạnÊ cuốiÊ cùng,Ê baoÊ gồmÊ việcÊ doanhÊ

nghiệpÊ hoànÊ tấtÊ phảnÊ biệnÊ kếtÊ luậnÊ sơÊ bộ,Ê

thamÊgiaÊcácÊ thủÊ tụcÊđiềuÊ trầnÊnếuÊcần,ÊvàÊ

cungÊ cấpÊ mọiÊ thôngÊ tinÊ bổÊ sungÊ theoÊ yêuÊ

cầuÊcủaÊỦyÊbanÊchâuÊÂu,ÊcơÊquanÊđiềuÊ traÊ

bắtÊ đầuÊ bướcÊ vàoÊ giaiÊ đoạnÊ hoànÊ thiệnÊ vàÊ

banÊ hànhÊ kếtÊ luậnÊ cuốiÊ cùng.Ê ĐâyÊ làÊ giaiÊ

đoạnÊ cóÊ tínhÊ chấtÊ quyếtÊ định,Ê bởiÊ kếtÊ luậnÊ

cuốiÊ cùngÊ khôngÊ chỉÊ xácÊ địnhÊ liệuÊ doanhÊ

nghiệpÊcóÊbịÊcoiÊlàÊbánÊpháÊgiáÊhayÊkhông,Ê

màÊ cònÊ ấnÊ địnhÊ mứcÊ thuếÊ chốngÊ bánÊ pháÊ

giáÊchínhÊthứcÊsẽÊđượcÊápÊdụngÊtrongÊnhiềuÊ

nămÊ tiếpÊ theo.Ê QuyếtÊ địnhÊ cuốiÊ cùngÊ nàyÊ

thườngÊ đượcÊ banÊ hànhÊ dựaÊ trênÊ sựÊ thamÊ

vấnÊgiữaÊỦyÊbanÊchâuÊÂuÊvàÊHộiÊđồngÊEU,Ê

theoÊ đúngÊ khungÊ phápÊ lýÊ củaÊ QuyÊ địnhÊ
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(EU)Ê sốÊ 2016/1036,Ê vàÊ mangÊ giáÊ trịÊ ràngÊ

buộcÊđốiÊvớiÊtấtÊcảÊcácÊquốcÊgiaÊthànhÊviênÊ

EU. 

TrongÊgiaiÊđoạnÊhìnhÊthànhÊkếtÊluậnÊcuốiÊ

cùng,Ê cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ EUÊ sẽÊ tiếnÊ hànhÊ

đánhÊgiáÊ tổngÊ thểÊ toànÊbộÊdữÊ liệuÊđãÊđượcÊ

nộpÊvàÊxácÊminh,ÊbaoÊgồmÊdữÊliệuÊcủaÊcácÊ

doanhÊ nghiệp,Ê dữÊ liệuÊ củaÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ

EUÊvàÊcácÊ thôngÊ tinÊmàÊcácÊbênÊ liênÊquanÊ

đãÊ cungÊ cấpÊ trongÊ suốtÊ quáÊ trìnhÊ điềuÊ tra.Ê

ĐâyÊlàÊthờiÊđiểmÊmàÊmọiÊsaiÊsótÊhoặcÊthiếuÊ

sótÊtrongÊhồÊsơÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊđãÊtrởÊnênÊ

khóÊcóÊthểÊsửaÊchữa.Ê 

TínhÊchínhÊxác,ÊminhÊbạchÊvàÊkhảÊnăngÊ

kiểmÊ chứngÊ củaÊ dữÊ liệuÊmàÊ doanhÊ nghiệpÊ

đãÊtrìnhÊbàyÊởÊcácÊgiaiÊđoạnÊtrướcÊđóngÊvaiÊ

tròÊquyếtÊđịnhÊ trongÊviệcÊ cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ

cóÊ chấpÊ nhậnÊ lậpÊ luậnÊ củaÊ doanhÊ nghiệpÊ

hayÊkhông.ÊMộtÊdoanhÊnghiệpÊđãÊduyÊtrìÊsựÊ

nhấtÊquán,ÊđầyÊđủÊvàÊtháiÊđộÊhợpÊtácÊtrongÊ

cácÊgiaiÊđoạnÊtrướcÊsẽÊcóÊlợiÊthếÊđángÊkểÊsoÊ

vớiÊ doanhÊ nghiệpÊ cóÊ hồÊ sơÊ thiếuÊ đồngÊ bộÊ

hoặcÊkhôngÊđápÊứngÊđúngÊchuẩnÊmựcÊphápÊ

lýÊcủaÊEU. 

DoanhÊ nghiệpÊ cầnÊ hiểuÊ rằngÊ trongÊ kếtÊ

luậnÊcuốiÊcùng,ÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊkhôngÊchỉÊ

đơnÊ thuầnÊ điềuÊ chỉnhÊ lạiÊ mứcÊ thuếÊ từÊ kếtÊ

luậnÊ sơÊ bộ,ÊmàÊhọÊ cònÊ tiếnÊ hànhÊđánhÊgiáÊ

lạiÊtoànÊbộÊcácÊyếuÊtốÊliênÊquanÊđếnÊbiênÊđộÊ

pháÊ giá,Ê mứcÊ độÊ thiệtÊ hạiÊ củaÊ ngànhÊ sảnÊ

xuấtÊ EUÊ vàÊ mốiÊ quanÊ hệÊ nhânÊ quảÊ giữaÊ

hànhÊviÊbánÊpháÊgiáÊvàÊthiệtÊhại.ÊĐâyÊlàÊbaÊ

yếuÊtốÊcốtÊlõiÊtrongÊhệÊthốngÊphápÊluậtÊcủaÊ

EUÊvàÊcủaÊWTO.ÊVìÊvậy,ÊmộtÊkếtÊluậnÊcuốiÊ

cùngÊ bấtÊ lợiÊ thườngÊ phảnÊ ánhÊ sựÊ kếtÊ hợpÊ

củaÊnhiềuÊyếuÊtố:ÊdữÊliệuÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊ

bịÊbácÊbỏÊởÊmộtÊsốÊphần,ÊthịÊtrườngÊnộiÊđịaÊ

bịÊcoiÊ làÊkhôngÊđủÊđạiÊdiện,ÊcácÊkhoảnÊchiÊ

phíÊbịÊđiềuÊchỉnhÊtheoÊhướngÊtăngÊlên,ÊhoặcÊ

cácÊbằngÊchứngÊvềÊ thiệtÊhạiÊmàÊngànhÊsảnÊ

xuấtÊEUÊtrìnhÊbàyÊcóÊsứcÊthuyếtÊphụcÊcao. 

KhiÊ kếtÊ luậnÊ cuốiÊ cùngÊ đượcÊ banÊ hành,Ê

doanhÊnghiệpÊbướcÊvàoÊmộtÊgiaiÊđoạnÊmới,Ê

nơiÊcácÊtácÊđộngÊthươngÊmạiÊthựcÊtếÊbắtÊđầuÊ

diễnÊraÊrõÊrệt.ÊNếuÊdoanhÊnghiệpÊbịÊápÊthuếÊ

chốngÊ bánÊ pháÊ giá,Ê kháchÊ hàngÊ tạiÊ EUÊ sẽÊ

phảiÊchịuÊmứcÊthuếÊnàyÊkhiÊnhậpÊkhẩuÊhàngÊ

hóa,ÊdẫnÊđếnÊkhảÊnăngÊgiảmÊnhuÊcầu,Ê thayÊ

đổiÊ nhàÊ cungÊ cấpÊ hoặcÊ yêuÊ cầuÊ doanhÊ

nghiệpÊ giảmÊ giáÊ đểÊ chiaÊ sẻÊ chiÊ phí.Ê TácÊ

độngÊ nàyÊ cóÊ thểÊ ảnhÊ hưởngÊ trựcÊ tiếpÊ đếnÊ

kimÊ ngạchÊ xuấtÊ khẩu,Ê dòngÊ tiềnÊ vàÊ chiếnÊ

lượcÊ thịÊ trườngÊcủaÊdoanhÊnghiệp.ÊVìÊvậy,Ê

doanhÊnghiệpÊ cầnÊ chuẩnÊbịÊ từÊ rấtÊ sớmÊcácÊ

kịchÊbảnÊkinhÊdoanhÊsauÊkhiÊkếtÊ luậnÊcuốiÊ

cùngÊ đượcÊ banÊ hành,Ê thayÊ vìÊ đợiÊ đếnÊ khiÊ

mứcÊ thuếÊ đượcÊ ápÊ dụngÊmớiÊ bắtÊ đầuÊ điềuÊ

chỉnh. 

ỞÊcấpÊđộÊphápÊlý,ÊkếtÊluậnÊcuốiÊcùngÊmởÊ

raÊ haiÊ khảÊ năng.Ê TrongÊ trườngÊ hợpÊ doanhÊ

nghiệpÊ chấpÊ nhậnÊ mứcÊ thuế,Ê nhiệmÊ vụÊ

trọngÊ tâmÊ củaÊ doanhÊ nghiệpÊ làÊ duyÊ trìÊ sựÊ

tuânÊ thủÊ vàÊ chuẩnÊ bịÊ choÊ cácÊ giaiÊ đoạnÊ ràÊ

soátÊ địnhÊ kỳÊ trongÊ tươngÊ lai.Ê TheoÊ QuyÊ

địnhÊ (EU)Ê sốÊ 2016/1036,Ê cácÊ biệnÊ phápÊ

chốngÊ bánÊ pháÊgiáÊ cóÊ thờiÊ hạnÊ05ÊnămÊvàÊ

cóÊthểÊđượcÊràÊsoátÊgiữaÊkỳ,ÊràÊsoátÊcuốiÊkỳ.Ê

ViệcÊchuẩnÊbịÊtốtÊchoÊgiaiÊđoạnÊràÊsoát,ÊbaoÊ

gồmÊduyÊtrìÊhệÊthốngÊdữÊliệuÊminhÊbạchÊvàÊ

cậpÊ nhật,Ê cóÊ thểÊ giúpÊ doanhÊ nghiệpÊ giảmÊ
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mứcÊ thuếÊ hoặcÊ thậmÊ chíÊ chấmÊ dứtÊ biệnÊ

phápÊnếuÊcóÊsựÊthayÊđổiÊđángÊkểÊtrongÊcácÊ

yếuÊtốÊkinhÊtế. 

NgoàiÊ khảÊ năngÊ chấpÊ nhậnÊ mứcÊ thuế,Ê

doanhÊnghiệpÊcũngÊcóÊquyềnÊxemÊxétÊbiệnÊ

phápÊ phápÊ lýÊ caoÊ hơn,Ê baoÊ gồmÊviệcÊ khởiÊ

kiệnÊ lênÊ TòaÊ ánÊ CôngÊ lýÊ củaÊ LiênÊ minhÊ

châuÊÂuÊ(CJEU).ÊTuyÊnhiên,ÊđâyÊlàÊphươngÊ

ánÊ chỉÊ phùÊ hợpÊ vớiÊ cácÊ doanhÊ nghiệpÊ cóÊ

tiềmÊlựcÊtàiÊchínhÊlớn,ÊbởiÊquyÊtrìnhÊphápÊlýÊ

kéoÊdài,ÊchiÊphíÊcaoÊvàÊđòiÊhỏiÊlậpÊluậnÊdựaÊ

trênÊ việcÊ cơÊ quanÊ điềuÊ traÊEUÊđãÊ viÊ phạmÊ

mộtÊquyÊđịnhÊphápÊ luậtÊcụÊ thể,Ê chứÊkhôngÊ

phảiÊchỉÊvìÊdoanhÊnghiệpÊkhôngÊđồngÊýÊvớiÊ

sựÊ đánhÊ giáÊ củaÊ EU.Ê TòaÊ ánÊ EUÊ thườngÊ

khôngÊ canÊ thiệpÊ vàoÊ đánhÊ giáÊ kinhÊ tế,Ê kỹÊ

thuật,Ê trừÊ khiÊ cóÊ lỗiÊ rõÊ ràngÊ trongÊ thủÊ tụcÊ

hoặcÊtrongÊviệcÊápÊdụngÊphápÊluật. 

SauÊkhiÊmứcÊ thuếÊđượcÊápÊdụng,ÊdoanhÊ

nghiệpÊ cũngÊ cầnÊ cóÊ tầmÊ nhìnÊ xaÊ hơnÊ vềÊ

việcÊ củngÊ cốÊ hệÊ thốngÊ quảnÊ trịÊ đểÊ giảmÊ

thiểuÊcácÊrủiÊroÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊtrongÊ

tươngÊ lai.Ê MộtÊ doanhÊ nghiệpÊ đãÊ từngÊ trảiÊ

quaÊđiềuÊ traÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊEUÊsẽÊ

thấyÊrằngÊđiềuÊquanÊtrọngÊkhôngÊchỉÊlàÊứngÊ

phóÊtrongÊmộtÊvụÊviệcÊcụÊthể,ÊmàÊcònÊlàÊxâyÊ

dựngÊ năngÊ lựcÊ quảnÊ trịÊ dữÊ liệu,Ê phươngÊ

phápÊ giaoÊ dịchÊminhÊ bạchÊ vàÊ hệÊ thốngÊ kếÊ

toánÊđủÊtiêuÊchuẩnÊđểÊđápÊứngÊbấtÊkỳÊcuộcÊ

điềuÊtraÊnàoÊtrongÊtươngÊlai.ÊTừÊgócÊđộÊnày,Ê

vụÊviệcÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcóÊthểÊtrởÊthànhÊ

cơÊ hộiÊ đểÊ doanhÊ nghiệpÊ táiÊ cấuÊ trúcÊ quyÊ

trìnhÊnộiÊbộ,ÊnângÊcấpÊhệÊthốngÊquảnÊtrịÊvàÊ

chuẩnÊ hóaÊ cáchÊ thứcÊ lưuÊ trữÊ dữÊ liệuÊ theoÊ

tiêuÊchuẩnÊquốcÊtế. 

GiaiÊ đoạnÊ sauÊ khiÊ thuếÊ đượcÊ ápÊ dụngÊ

cũngÊ làÊ thờiÊ điểmÊ doanhÊ nghiệpÊ cầnÊ đánhÊ

giáÊ chiếnÊ lượcÊ thịÊ trườngÊ củaÊ mình.Ê TùyÊ

vàoÊmứcÊthuếÊvàÊphảnÊứngÊcủaÊkháchÊhàng,Ê

doanhÊ nghiệpÊ cóÊ thểÊ lựaÊ chọnÊ duyÊ trìÊ thịÊ

trườngÊEU,Ê chuyểnÊ hướngÊ sangÊ thịÊ trườngÊ

khác,Ê hoặcÊ thayÊ đổiÊ cấuÊ trúcÊ sảnÊ phẩmÊ

nhằmÊ phùÊ hợpÊ hơnÊ vớiÊ nhuÊ cầuÊmới.ÊMộtÊ

sốÊ doanhÊ nghiệpÊ chọnÊ cáchÊ nângÊ cấpÊ chấtÊ

lượng,Ê địnhÊ vịÊ lạiÊ sảnÊ phẩmÊ ởÊ phânÊ khúcÊ

giáÊtrịÊcaoÊhơnÊđểÊbùÊđắpÊchiÊphíÊthuế;ÊtrongÊ

khiÊđó,ÊdoanhÊnghiệpÊkhácÊcóÊthểÊđẩyÊmạnhÊ

cácÊthịÊtrườngÊkhôngÊbịÊápÊthuếÊđểÊtậnÊdụngÊ

lợiÊthếÊcạnhÊtranh. 

TrongÊtrườngÊhợpÊdoanhÊnghiệpÊcóÊnhiềuÊ

kháchÊhàngÊlớnÊtạiÊEU,ÊviệcÊquảnÊlýÊtruyềnÊ

thôngÊ thươngÊ mạiÊ sauÊ khiÊ thuếÊ đượcÊ ápÊ

dụngÊlàÊyếuÊtốÊthenÊchốt.ÊDoanhÊnghiệpÊcầnÊ

duyÊ trìÊ sựÊminhÊbạchÊ vớiÊ kháchÊhàng,Ê giảiÊ

thíchÊ rằngÊ thuếÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ làÊ biệnÊ

phápÊ mangÊ tínhÊ chínhÊ sáchÊ củaÊ EUÊ vàÊ

khôngÊphảnÊánhÊchấtÊ lượngÊhayÊuyÊ tínÊ sảnÊ

phẩm.ÊViệcÊchủÊđộngÊchiaÊsẻÊ thôngÊ tin,ÊđềÊ

xuấtÊ phươngÊ ánÊ phânÊ chiaÊ chiÊ phíÊ thuế,Ê

hoặcÊ điềuÊ chỉnhÊ điềuÊ kiệnÊ thươngÊ mạiÊ cóÊ

thểÊ giúpÊ duyÊ trìÊ mốiÊ quanÊ hệÊ vớiÊ kháchÊ

hàngÊlâuÊdài. 

NhìnÊ tổngÊ thể,Ê giaiÊ đoạnÊ banÊ hànhÊ kếtÊ

luậnÊcuốiÊcùngÊvàÊthờiÊkỳÊsauÊkhiÊthuếÊđượcÊ

ápÊdụngÊlàÊgiaiÊđoạnÊthểÊhiệnÊrõÊnhấtÊnăngÊ

lựcÊ quảnÊ trịÊ chiếnÊ lượcÊ củaÊ doanhÊ nghiệp.Ê

NếuÊ ởÊ 04Ê giaiÊ đoạnÊ trước,Ê doanhÊ nghiệpÊ

phảiÊđốiÊmặtÊvớiÊ thửÊtháchÊvềÊnăngÊlựcÊdữÊ
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liệu,ÊkếÊtoánÊvàÊphápÊlý,ÊthìÊởÊgiaiÊđoạnÊnày,Ê

doanhÊ nghiệpÊ phảiÊ chứngÊ minhÊ khảÊ năngÊ

thíchÊ ứng,Ê táiÊ cấuÊ trúcÊ vàÊ phátÊ triểnÊ trongÊ

môiÊ trườngÊ thươngÊ mạiÊ cóÊ tínhÊ phòngÊ vệÊ

cao.ÊMộtÊdoanhÊnghiệpÊquảnÊtrịÊtốtÊvụÊviệcÊ

sẽÊ khôngÊ chỉÊ giảmÊ thiểuÊ thiệtÊ hạiÊ từÊ biệnÊ

phápÊ chốngÊbánÊ pháÊ giáÊmàÊ cònÊmởÊ raÊ cơÊ

hộiÊxâyÊdựngÊnềnÊ tảngÊvữngÊchắcÊhơnÊchoÊ

sựÊphátÊtriểnÊtrongÊtươngÊlai. 

II.Ê CácÊ khuyếnÊ nghịÊ khácÊ dànhÊ choÊ

doanhÊnghiệp 

TrongÊ thựcÊ tiễnÊ quốcÊ tếÊ cũngÊ nhưÊ tạiÊ

ViệtÊNam,ÊkinhÊnghiệmÊchoÊ thấyÊphầnÊ lớnÊ

doanhÊ nghiệpÊ chỉÊ quanÊ tâmÊ đếnÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊ khiÊ đãÊ chínhÊ thứcÊ bịÊ điềuÊ tra.Ê

TuyÊ nhiên,Ê cáchÊ tiếpÊ cậnÊ nàyÊ thườngÊ đặtÊ

doanhÊ nghiệpÊ vàoÊ tìnhÊ thếÊ thụÊ động,Ê thiếuÊ

chuẩnÊbịÊvàÊphảiÊchạyÊ theoÊnhữngÊyêuÊcầuÊ

phápÊlýÊphứcÊtạpÊvớiÊcườngÊđộÊrấtÊcaoÊtrongÊ

thờiÊgianÊngắn.Ê 

TrongÊkhiÊđó,ÊEUÊlàÊmộtÊtrongÊnhữngÊthịÊ

trườngÊsửÊdụngÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊ

mạiÊmộtÊ cáchÊ chủÊ động,Ê thườngÊ xuyênÊ vàÊ

mangÊ tínhÊ hệÊ thống,Ê dựaÊ trênÊ nhữngÊ đánhÊ

giáÊkinhÊtế,ÊkỹÊthuậtÊrấtÊsâu.ÊVìÊvậy,ÊdoanhÊ

nghiệpÊViệtÊNamÊ khôngÊ chỉÊ cầnÊ biếtÊ cáchÊ

ứngÊphóÊkhiÊbịÊđiềuÊtraÊmàÊquanÊtrọngÊhơn,Ê

cầnÊxâyÊdựngÊmộtÊchiếnÊlượcÊdàiÊhạnÊnhằmÊ

chủÊđộngÊchuẩnÊbị,Ê theoÊdõiÊvàÊgiảmÊthiểuÊ

nguyÊcơÊbịÊđiềuÊtraÊtrongÊtươngÊlai. 

ĐểÊ thựcÊ hiệnÊ đượcÊ điềuÊ này,Ê trướcÊ hếtÊ

doanhÊnghiệpÊphảiÊhiểuÊrõÊvaiÊtròÊmangÊtínhÊ

nềnÊ tảngÊ củaÊ việcÊ làmÊ việcÊ vớiÊ luậtÊ sưÊ vàÊ

chuyênÊ giaÊ cóÊ kinhÊ nghiệmÊ trongÊ cácÊ vụÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ củaÊEU.ÊLuậtÊ sưÊ vàÊ

chuyênÊ giaÊ khôngÊ chỉÊ thamÊ giaÊ vàoÊ quáÊ

trìnhÊ trảÊ lờiÊ bảngÊ câuÊ hỏiÊ hayÊ giaiÊ đoạnÊ

thẩmÊ traÊ tạiÊ chỗ,ÊmàÊ cònÊ đóngÊ vaiÊ tròÊ dẫnÊ

dắtÊ doanhÊ nghiệpÊ nângÊ cấpÊ hệÊ thốngÊ quảnÊ

trịÊdữÊliệuÊtheoÊtiêuÊchuẩnÊcủaÊEU.Ê 

MộtÊdoanhÊnghiệpÊcóÊ sựÊđồngÊhànhÊcủaÊ

chuyênÊ giaÊ từÊ sớmÊ sẽÊ nhìnÊ thấyÊ nhữngÊ

khoảngÊ trốngÊ trongÊ hệÊ thốngÊkếÊ toán,Ê hiểuÊ

rõÊnhữngÊrủiÊroÊvềÊđịnhÊgiáÊnộiÊđịaÊvàÊđịnhÊ

giáÊxuấtÊkhẩu,ÊnhậnÊdiệnÊđượcÊnhữngÊchínhÊ

sáchÊchiếtÊkhấuÊhoặcÊưuÊđãiÊcóÊthểÊlàmÊphátÊ

sinhÊnghiÊngờÊvềÊhànhÊviÊbánÊpháÊgiá.ÊLuậtÊ

sưÊcũngÊcóÊthểÊphânÊtíchÊcơÊchếÊđiềuÊtraÊcủaÊ

EU,Ê chỉÊ raÊ nhữngÊ ngànhÊ màÊ EUÊ đangÊ tậpÊ

trungÊ giámÊ sát,Ê nhữngÊ tranhÊ chấpÊ thươngÊ

mạiÊ liênÊ quanÊ đếnÊ sảnÊ phẩmÊ tươngÊ đồng,Ê

hoặcÊ nhữngÊ diễnÊ biếnÊ chínhÊ sáchÊ mớiÊ cóÊ

thểÊảnhÊhưởngÊđếnÊhoạtÊđộngÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊ

doanhÊnghiệp. 

ỞÊ gócÊ độÊ này,Ê doanhÊ nghiệpÊ nênÊ xemÊ

luậtÊsưÊvàÊchuyênÊgiaÊkhôngÊchỉÊlàÊngườiÊhỗÊ

trợÊ trongÊ trườngÊ hợpÊ khẩnÊ cấp,Ê màÊ làÊ đốiÊ

tácÊ tưÊvấnÊ chiếnÊ lượcÊ trongÊviệcÊxâyÊdựngÊ

hệÊ thốngÊ tuânÊ thủÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ

toànÊdiện.ÊMộtÊdoanhÊnghiệpÊcàngÊthamÊgiaÊ

thịÊ trườngÊEUÊ lâuÊdàiÊ thìÊ càngÊcầnÊcóÊmộtÊ

cáchÊ tiếpÊcậnÊmangÊ tínhÊcấuÊ trúc,Ê trongÊđóÊ

cácÊ quyÊ trìnhÊ nhưÊ lưuÊ trữÊ chứngÊ từ,Ê minhÊ

bạchÊ hóaÊ giáÊ thành,Ê côngÊ bốÊ chínhÊ sáchÊ

chiếtÊ khấuÊ vàÊ kiểmÊ soátÊmốiÊ quanÊ hệÊ liênÊ

kếtÊ phảiÊ đượcÊ vậnÊ hànhÊ ổnÊ định,Ê cóÊ kiểmÊ

soátÊvàÊcóÊkhảÊnăngÊkiểmÊchứngÊbấtÊcứÊlúcÊ

nào.ÊKhiÊcácÊquyÊ trìnhÊnàyÊđượcÊxâyÊdựngÊ

vớiÊ sựÊ thamÊ giaÊ củaÊ chuyênÊ gia,Ê doanhÊ

nghiệpÊkhôngÊchỉÊ sẵnÊ sàngÊứngÊphóÊkhiÊbịÊ
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điềuÊtraÊmàÊcònÊlàmÊgiảmÊđángÊkểÊnguyÊcơÊ

bịÊkhởiÊxướngÊtrongÊtươngÊlaiÊnhờÊvàoÊduyÊ

trìÊminhÊ bạchÊ trongÊ toànÊ bộÊmôÊ hìnhÊ kinhÊ

doanh. 

NgoàiÊyếuÊtốÊphápÊlý,ÊmộtÊnăngÊlựcÊquanÊ

trọngÊmàÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊphátÊtriểnÊchínhÊ

làÊkhảÊnăngÊtheoÊdõi,ÊphânÊtíchÊvàÊđánhÊgiáÊ

xuÊhướngÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊEUÊquaÊ

từngÊ năm.Ê EUÊ thườngÊ côngÊ khaiÊ toànÊ bộÊ

cácÊquyếtÊđịnhÊkhởiÊxướng,ÊkếtÊ luậnÊsơÊbộÊ

vàÊ kếtÊ luậnÊ cuốiÊ cùngÊ trênÊCôngÊ báoÊLiênÊ

minhÊchâuÊÂu,ÊvàÊtừÊnhữngÊvụÊviệcÊnàyÊcóÊ

thểÊnhậnÊdiệnÊrõÊnhữngÊngànhÊmàÊEUÊcóÊxuÊ

hướngÊđiềuÊtraÊnhiềuÊnhất.Ê 

TrongÊ khoảngÊ mộtÊ thậpÊ kỷÊ qua,Ê cácÊ

ngànhÊnguyênÊvậtÊliệuÊcơÊbảnÊnhưÊthép,ÊhóaÊ

chất,Ê nhựa,Ê phânÊ bón,Ê lốpÊ xe,Ê vậtÊ liệuÊ xâyÊ

dựng,ÊcùngÊcácÊngànhÊnhạyÊcảmÊnhưÊlươngÊ

thực,Ê thựcÊ phẩm,Ê gỗ,Ê dệtÊmay,Ê hayÊmộtÊ sốÊ

sảnÊphẩmÊgiáÊ trịÊ giaÊ tăngÊ thấpÊnhưngÊkhốiÊ

lượngÊ xuấtÊ khẩuÊ lớn,Ê làÊ nhữngÊ ngànhÊ liênÊ

tụcÊ bịÊ điềuÊ tra.ÊMứcÊ độÊ tậpÊ trungÊ củaÊ EUÊ

vàoÊmộtÊngànhÊthườngÊphảnÊánhÊhaiÊyếuÊtố:Ê

ápÊlựcÊcạnhÊtranhÊtừÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊvàÊsựÊ

vậnÊ độngÊ củaÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ trongÊ khốiÊ

EU.ÊVìÊ vậy,Ê doanhÊ nghiệpÊViệtÊNamÊ xuấtÊ

khẩuÊsangÊEU,ÊđặcÊbiệtÊ làÊ trongÊcácÊngànhÊ

nóiÊtrên,ÊphảiÊduyÊtrìÊmộtÊhệÊthốngÊtheoÊdõiÊ

liênÊtục,ÊnhằmÊdựÊđoánÊnguyÊcơÊbịÊđiềuÊtraÊ

trướcÊkhiÊsựÊviệcÊchínhÊthứcÊxảyÊra. 

ĐồngÊ hànhÊ vớiÊ việcÊ theoÊ dõiÊ xuÊ hướngÊ

điềuÊtraÊcủaÊEUÊlàÊviệcÊchủÊđộngÊtiếpÊnhậnÊ

thôngÊ tinÊ cảnhÊ báoÊ sớmÊ từÊ CụcÊ PhòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊthuộcÊBộÊCôngÊThương.ÊTrướcÊ

nguyÊcơÊngàyÊcàngÊgiaÊ tăngÊtừÊcácÊvụÊviệcÊ

điềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊvớiÊhàngÊhóaÊ

xuấtÊ khẩu,ÊCụcÊ PhòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ (BộÊ

CôngÊThương)Ê đãÊ chínhÊ thứcÊ đưaÊ vàoÊ vậnÊ

hànhÊ hệÊ thốngÊ cảnhÊ báoÊ sớmÊnhằmÊhỗÊ trợÊ

doanhÊnghiệpÊvàÊngànhÊhàngÊchủÊđộngÊứngÊ

phó.Ê 

TrongÊ5Ê thángÊđầuÊnămÊ2025,ÊhàngÊhóaÊ

xuấtÊ khẩuÊ củaÊ ViệtÊ NamÊ đãÊ phảiÊ đốiÊ mặtÊ

vớiÊ9ÊvụÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊmới,Ê

trongÊđóÊcóÊ7ÊvụÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ

vàÊ 2Ê vụÊ tựÊ vệ,Ê đếnÊ từÊ 8Ê thịÊ trườngÊ khácÊ

nhau.ÊĐồngÊthời,ÊcơÊquanÊnàyÊcũngÊđangÊxửÊ

lýÊ 33Ê vụÊ việcÊ kéoÊ dàiÊ từÊ nămÊ 2024Ê cùngÊ

nhiềuÊ vụÊ ràÊ soátÊ thuếÊ liênÊ quan.ÊNgoàiÊ ra,Ê

mộtÊsốÊmặtÊhàngÊxuấtÊkhẩuÊđãÊbịÊnộpÊhồÊsơÊ

đềÊ nghịÊ điềuÊ traÊ dùÊ chưaÊ chínhÊ thứcÊ khởiÊ

xướng. 

KhôngÊchỉÊcóÊEUÊmàÊđiểmÊđángÊloÊngạiÊ

làÊ phạmÊ viÊ cácÊmặtÊ hàngÊ bịÊ điềuÊ traÊ ngàyÊ

càngÊmởÊrộng,ÊkhôngÊchỉÊgiớiÊhạnÊởÊcácÊsảnÊ

phẩmÊ truyềnÊ thốngÊnhưÊ thép,Ê xiÊmăng,Ê sợiÊ

màÊ cònÊ baoÊ gồmÊ cảÊ nhữngÊmặtÊ hàngÊmớiÊ

nhưÊgiấyÊgợnÊsóng,ÊvỏÊviênÊnhộngÊcứng,ÊsơÊ

miÊrơÊmoóc...ÊĐặcÊbiệt,ÊcácÊthịÊtrườngÊtừngÊ

ítÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ vớiÊ ViệtÊ

NamÊ nhưÊNamÊ Phi,Ê AiÊ Cập,Ê Brazil…Ê nayÊ

đãÊbắtÊđầuÊtăngÊcườngÊcácÊcuộcÊđiềuÊtra. 

KhôngÊchỉÊtăngÊvềÊsốÊlượng,ÊcácÊvụÊđiềuÊ

traÊ cònÊ trởÊ nênÊ phứcÊ tạpÊ hơnÊ vềÊ mặtÊ kỹÊ

thuật.ÊNhiềuÊquốcÊgiaÊnhưÊCanadaÊđưaÊyếuÊ

tốÊkinhÊtếÊphiÊthịÊtrườngÊvàoÊđiềuÊtra,ÊtrongÊ

khiÊMexicoÊ vàÊBrazilÊ sửÊ dụngÊ giáÊ trịÊ thayÊ

thếÊtừÊnướcÊthứÊbaÊđểÊtínhÊbiênÊđộÊpháÊgiá.Ê
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NhữngÊ phươngÊ phápÊ nàyÊ thườngÊ dẫnÊ đếnÊ

mứcÊ thuếÊ cao,Ê khôngÊ phảnÊ ánhÊ đúngÊ thựcÊ

trạngÊ chiÊ phíÊ vàÊ năngÊ lựcÊ cạnhÊ tranhÊ củaÊ

doanhÊnghiệpÊViệtÊNam. 

TrướcÊ tìnhÊ hìnhÊ đó,Ê hệÊ thốngÊ cảnhÊ báoÊ

sớmÊ đượcÊ triểnÊ khaiÊ nhằmÊ giámÊ sátÊ chặtÊ

chẽÊhoạtÊđộngÊthươngÊmạiÊvàÊdấuÊhiệuÊđiềuÊ

traÊ từÊ cácÊ thịÊ trườngÊ xuấtÊ khẩuÊ lớn.Ê HệÊ

thốngÊnàyÊ thuÊ thậpÊvàÊphânÊ tíchÊdữÊ liệuÊ từÊ

nhiềuÊ nguồn,Ê baoÊ gồmÊ dữÊ liệuÊ xuấtÊ khẩu,Ê

thôngÊ tinÊ từÊ hơnÊ 60ÊThươngÊ vụÊViệtÊNamÊ

tạiÊ nướcÊ ngoài,Ê quaÊ đóÊ phátÊ hiệnÊ sớmÊ cácÊ

dấuÊ hiệuÊ xungÊ độtÊ thươngÊ mạiÊ hoặcÊ nguyÊ

cơÊ bịÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ nhưÊ

chốngÊbánÊpháÊgiá,ÊchốngÊtrợÊcấp,ÊtựÊvệ... 

HệÊ thốngÊ đangÊ theoÊ dõiÊ sátÊ saoÊ hàngÊ

trămÊ mặtÊ hàngÊ xuấtÊ khẩuÊ sangÊ cácÊ thịÊ

trườngÊtrọngÊđiểmÊnhưÊHoaÊKỳ,ÊEU,ÊCana-

da,Ê ẤnÊ Độ,Ê AustraliaÊ vàÊ mộtÊ sốÊ quốcÊ giaÊ

ĐôngÊ NamÊ Á.Ê KhoảngÊ 300Ê mặtÊ hàngÊ cóÊ

nguyÊcơÊcaoÊđãÊđượcÊxácÊđịnhÊvàÊđưaÊvàoÊ

danhÊsáchÊcảnhÊbáo. 

NhữngÊ báoÊ cáoÊ cảnhÊ báoÊ sớmÊ nàyÊ làÊ

nguồnÊ thôngÊ tinÊ vôÊ cùngÊ quanÊ trọngÊ vìÊ

chúngÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊphátÊhiệnÊsớmÊcácÊ

dấuÊ hiệuÊ bấtÊ thường,Ê chẳngÊ hạnÊ nhưÊ xuấtÊ

khẩuÊtăngÊđộtÊbiếnÊtrongÊthờiÊgianÊngắn,ÊsựÊ

tăngÊtrưởngÊbấtÊthườngÊcủaÊthịÊphầnÊtạiÊmộtÊ

thịÊtrường,ÊhoặcÊnhữngÊđộngÊtháiÊvậnÊđộngÊ

chínhÊsáchÊtừÊngànhÊsảnÊxuấtÊbảnÊđịa.ÊMộtÊ

doanhÊ nghiệpÊ biếtÊ cáchÊ sửÊ dụngÊ thôngÊ tinÊ

cảnhÊbáoÊsớmÊkhôngÊchỉÊcóÊkhảÊnăngÊchuẩnÊ

bịÊtốtÊhơnÊtrongÊtrườngÊhợpÊđiềuÊtraÊxảyÊra,Ê

màÊ cònÊ cóÊ thểÊ điềuÊ chỉnhÊ chiếnÊ lượcÊ kinhÊ

doanhÊ từÊ sớmÊđểÊgiảmÊ thiểuÊnguyÊcơÊhoặcÊ

thậmÊchíÊtránhÊđượcÊđiềuÊtraÊngayÊtừÊđầu. 

TrongÊ bốiÊ cảnhÊ đó,Ê doanhÊ nghiệpÊ cầnÊ

xâyÊdựngÊmộtÊhệÊthốngÊnộiÊbộÊnhằmÊduyÊtrìÊ

trạngÊ tháiÊ sẵnÊ sàngÊ ứngÊ phóÊ vớiÊ vụÊ việcÊ

phòngÊvệÊ thươngÊmại.ÊĐiềuÊnàyÊkhôngÊchỉÊ

làÊviệcÊchuẩnÊbịÊhồÊsơÊtheoÊđúngÊchuẩnÊmựcÊ

củaÊ EU,ÊmàÊ cònÊ làÊ việcÊ thiếtÊ lậpÊmộtÊ vănÊ

hóaÊ tổÊ chứcÊ trongÊ đóÊmọiÊ quyếtÊ địnhÊ liênÊ

quanÊđếnÊgiáÊbán,ÊchiếtÊkhấu,ÊưuÊđãi,ÊquanÊ

hệÊ liênÊ kếtÊ vàÊ cấuÊ trúcÊ chiÊ phíÊ đềuÊ phảiÊ

đượcÊxemÊxétÊdướiÊgócÊđộÊtuânÊthủ. 

ÊMộtÊ doanhÊ nghiệpÊ cóÊ vănÊ hóaÊ minhÊ

bạchÊsẽÊluônÊduyÊtrìÊhệÊthốngÊchứngÊtừÊđầyÊ

đủ,ÊcóÊkhảÊnăngÊtruyÊxuấtÊtheoÊtừngÊmãÊsảnÊ

phẩmÊvàÊ từngÊgiaoÊdịch,Ê đồngÊ thờiÊ cóÊ khảÊ

năngÊ giảiÊ trìnhÊ rõÊ ràngÊ mọiÊ yếuÊ tốÊ hìnhÊ

thànhÊ giáÊ thành.ÊKhiÊ vănÊ hóaÊ tổÊ chứcÊ nàyÊ

đượcÊhìnhÊthành,ÊviệcÊứngÊphóÊvớiÊđiềuÊtraÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊkhôngÊcònÊlàÊcuộcÊ“chạyÊ

đua”Ê trongÊ tuyệtÊ vọng,Ê màÊ trởÊ thànhÊ quáÊ

trìnhÊdoanhÊnghiệpÊchủÊđộngÊtriểnÊkhaiÊcácÊ

côngÊcụÊvàÊ thôngÊtinÊmàÊmìnhÊđãÊchuẩnÊbịÊ

kỹÊlưỡngÊtừÊtrước. 

KhôngÊchỉÊdừngÊ lạiÊởÊ đó,Ê doanhÊnghiệpÊ

cònÊ cầnÊ đầuÊ tưÊ vàoÊ việcÊ phânÊ tíchÊ dữÊ liệuÊ

thươngÊmại,ÊbaoÊgồmÊdữÊliệuÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊ
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chínhÊmình,ÊdữÊliệuÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊEUÊvàÊdữÊliệuÊbiếnÊđộngÊgiáÊquốcÊtế.ÊNhữngÊcôngÊcụÊ

phânÊtíchÊnàyÊchoÊphépÊdoanhÊnghiệpÊnhậnÊdiệnÊcácÊthayÊđổiÊ trênÊ thịÊ trườngÊcóÊthểÊdẫnÊ

đếnÊnghiÊngờÊvềÊhànhÊviÊbánÊpháÊgiá.ÊVíÊdụ,ÊkhiÊgiáÊnguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊtrênÊthếÊgiớiÊtăngÊ

mạnhÊnhưngÊgiáÊbánÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊkhôngÊtăngÊtươngÊứng,ÊđiềuÊnàyÊcóÊthểÊbịÊdiễnÊgiảiÊ

nhưÊmộtÊdấuÊhiệuÊbánÊpháÊgiá.ÊViệcÊnhậnÊdiệnÊrủiÊroÊtừÊsớmÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊđiềuÊchỉnhÊ

giá,ÊchiếnÊlượcÊbánÊhàngÊhoặcÊcáchÊghiÊnhậnÊchiÊphíÊđểÊđảmÊbảoÊrằngÊmôÊhìnhÊkinhÊdoanhÊ

củaÊmìnhÊkhôngÊgâyÊhiểuÊnhầmÊchoÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊhoặcÊngànhÊsảnÊxuấtÊEU. 

TómÊlại,ÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊcầnÊnhậnÊthứcÊrằngÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊkhôngÊphảiÊ

chỉÊlàÊmộtÊphảnÊứngÊphápÊlýÊđốiÊvớiÊmộtÊvụÊkiệnÊcụÊthể,ÊmàÊlàÊmộtÊchiếnÊlượcÊdàiÊhạnÊgắnÊ

liềnÊvớiÊkhảÊnăngÊcạnhÊtranhÊvàÊsựÊbềnÊvữngÊcủaÊhoạtÊđộngÊxuấtÊkhẩu.ÊDoanhÊnghiệpÊphảiÊ

chủÊđộngÊđầuÊtưÊvàoÊhệÊthốngÊkếÊtoán,ÊphápÊlý,ÊdữÊliệu,ÊxâyÊdựngÊquanÊhệÊhợpÊtácÊvớiÊluậtÊ

sưÊvàÊchuyênÊgiaÊđủÊnăngÊlực,ÊduyÊtrìÊsựÊtheoÊdõiÊliênÊtụcÊđốiÊvớiÊcácÊvụÊviệcÊphòngÊvệÊ

thươngÊmạiÊcủaÊEU,ÊvàÊsửÊdụngÊhiệuÊquảÊcácÊnguồnÊcảnhÊbáoÊsớmÊtừÊcơÊquanÊnhàÊnước.Ê

DoanhÊ nghiệpÊ càngÊ chuẩnÊbịÊ tốtÊ từÊ trước,Ê càngÊ cóÊ khảÊ năngÊứngÊphóÊnhẹÊ nhàng,Ê giảmÊ

thiểuÊchiÊphí,ÊđồngÊthờiÊduyÊtrìÊsựÊổnÊđịnhÊtrongÊchiếnÊlượcÊmởÊrộngÊthịÊtrường. 
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MộtÊsốÊkhuyếnÊnghịÊchínhÊsáchÊvàÊđịnhÊhướngÊhỗÊtrợÊ

doanhÊnghiệpÊtừÊgócÊnhìnÊhiệpÊhộiÊ 

  

1.ÊBốiÊcảnhÊ 

TrongÊbốiÊcảnhÊtoànÊcầuÊhóaÊthươngÊmạiÊ

đangÊdiễnÊbiếnÊtheoÊhướngÊngàyÊcàngÊphứcÊ

tạpÊvàÊphânÊmảnh,ÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊ

thươngÊmạiÊ đãÊ trởÊ thànhÊmộtÊbộÊphậnÊ cấuÊ

thànhÊ khôngÊ thểÊ táchÊ rờiÊ củaÊ hệÊ thốngÊ

thươngÊmạiÊquốcÊtếÊhiệnÊđại.ÊĐốiÊvớiÊLiênÊ

minhÊchâuÊÂuÊ(EU),ÊphòngÊvệÊthươngÊmại,Ê

đặcÊ biệtÊ làÊ biệnÊ phápÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giá,Ê

khôngÊchỉÊđượcÊsửÊdụngÊnhưÊmộtÊcôngÊcụÊ

phápÊ lýÊ nhằmÊ bảoÊ vệÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ nộiÊ

địaÊ trướcÊ ápÊ lựcÊ cạnhÊ tranhÊ từÊ hàngÊ hóaÊ

nhậpÊ khẩu,Ê màÊ cònÊ làÊ mộtÊ côngÊ cụÊ chínhÊ

sáchÊ mangÊ tínhÊ chiếnÊ lược,Ê phảnÊ ánhÊ ưuÊ

tiênÊphátÊ triểnÊcôngÊnghiệpÊvàÊđịnhÊhướngÊ

cạnhÊtranhÊdàiÊhạnÊcủaÊkhối. 

TrongÊnhữngÊnămÊgầnÊđây,ÊcùngÊvớiÊxuÊ

hướngÊ giaÊ tăngÊ sửÊ dụngÊ cácÊ biệnÊ phápÊ

chốngÊbánÊ pháÊ giáÊ trênÊ phạmÊviÊ toànÊ cầu,Ê

EUÊngàyÊcàngÊápÊdụngÊcácÊtiêuÊchuẩnÊđiềuÊ

traÊ chặtÊ chẽÊ hơn,Ê cảÊ vềÊ phươngÊ phápÊ luậnÊ

tínhÊ toán,Ê yêuÊ cầuÊ dữÊ liệuÊ vàÊ cáchÊ thứcÊ

đánhÊgiáÊmứcÊđộÊhợpÊtácÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊ

bịÊ điềuÊ tra.Ê ĐốiÊ vớiÊ cácÊ nềnÊ kinhÊ tếÊ đangÊ

phátÊtriểnÊvàÊcóÊđộÊmởÊcaoÊnhưÊViệtÊNam,Ê

xuÊhướngÊnàyÊtạoÊraÊnhữngÊtháchÊthứcÊđángÊ

kể,Ê bởiÊ sựÊ chênhÊ lệchÊ vềÊ trìnhÊđộÊ thểÊ chế,Ê

năngÊ lựcÊ quảnÊ trịÊ doanhÊ nghiệpÊ vàÊ kinhÊ

nghiệmÊphápÊlýÊgiữaÊbênÊbịÊđiềuÊtraÊvàÊcơÊ

quanÊđiềuÊtraÊthườngÊlàÊrấtÊlớn. 

ViệcÊHiệpÊđịnhÊThươngÊmạiÊ tựÊdoÊViệtÊ

NamÊ –Ê EUÊ (EVFTA)Ê chínhÊ thứcÊ cóÊ hiệuÊ

lựcÊ đãÊ gópÊ phầnÊ thúcÊ đẩyÊ mạnhÊ mẽÊ kimÊ

ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ củaÊ ViệtÊ NamÊ sangÊ thịÊ

trườngÊEU,ÊđồngÊthờiÊlàmÊgiaÊtăngÊmứcÊđộÊ

hiệnÊdiệnÊcủaÊhàngÊhóaÊViệtÊNamÊtrongÊcácÊ

ngànhÊnhạyÊ cảmÊvềÊ cạnhÊ tranh.ÊTrongÊbốiÊ

cảnhÊ đó,Ê nguyÊ cơÊ bịÊ khởiÊ xướngÊ cácÊ vụÊ

việcÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ khôngÊ cònÊ mangÊ

tínhÊ ngẫuÊ nhiênÊ hayÊ cáÊ biệt,ÊmàÊ trởÊ thànhÊ

mộtÊrủiÊroÊmangÊtínhÊcấuÊtrúcÊgắnÊliềnÊvớiÊ

quáÊtrìnhÊmởÊrộngÊthịÊphầnÊvàÊnângÊcaoÊvịÊ

thếÊcạnhÊ tranhÊcủaÊhàngÊhóaÊViệtÊNamÊ tạiÊ

EU.ÊDoÊđó,ÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcầnÊđượcÊ

tiếpÊ cậnÊ nhưÊmộtÊ nộiÊ dungÊ quảnÊ trịÊ rủiÊ roÊ

chiếnÊlượcÊtrongÊhoạtÊđộngÊxuấtÊkhẩu,ÊthayÊ

vìÊ chỉÊ đượcÊ xemÊ xétÊ khiÊ vụÊ việcÊ đãÊ phátÊ

sinh. 

TuyÊnhiên,Ê thựcÊ tiễnÊ choÊ thấyÊ cáchÊ tiếpÊ

cậnÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊnhiềuÊdoanhÊ

nghiệpÊViệtÊNamÊvẫnÊmangÊnặngÊtínhÊphảnÊ

ứngÊthụÊđộng.ÊDoanhÊnghiệpÊthườngÊchỉÊbắtÊ

đầuÊ tìmÊ hiểuÊ sâuÊ vềÊ quyÊ trìnhÊ điềuÊ tra,Ê

phươngÊphápÊ tínhÊ toánÊbiênÊđộÊpháÊgiáÊvàÊ

nghĩaÊvụÊcungÊcấpÊthôngÊtinÊsauÊkhiÊvụÊviệcÊ

đãÊ đượcÊ khởiÊ xướng.Ê CáchÊ tiếpÊ cậnÊ nàyÊ

khôngÊchỉÊlàmÊgiaÊtăngÊchiÊphíÊtuânÊthủÊvàÊ

rủiÊ roÊ phápÊ lý,Ê màÊ cònÊ hạnÊ chếÊ khảÊ năngÊ

xâyÊ dựngÊ chiếnÊ lượcÊ ứngÊ phóÊ cóÊ tínhÊ hệÊ

thốngÊvàÊnhấtÊquán.ÊTrongÊbốiÊcảnhÊcácÊvụÊ

việcÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ củaÊ EUÊ cóÊ xuÊ

hướngÊkéoÊdài,ÊphứcÊtạpÊvàÊyêuÊcầuÊmứcÊđộÊ
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hợpÊtácÊcao,ÊsựÊbịÊđộngÊnàyÊcóÊthểÊdẫnÊđếnÊ

nhữngÊhệÊquảÊbấtÊlợiÊmangÊtínhÊdàiÊhạnÊđốiÊ

vớiÊtoànÊngành. 

TừÊgócÊđộÊlýÊluậnÊthểÊchế,ÊkhoảngÊtrốngÊ

giữaÊ yêuÊ cầuÊ củaÊ cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ EUÊ vàÊ

năngÊ lựcÊ ứngÊ phóÊ củaÊ doanhÊ nghiệpÊ phảnÊ

ánhÊ sựÊ thiếuÊvắngÊcácÊ thiếtÊ chếÊ trungÊgianÊ

đủÊ mạnhÊ đểÊ hỗÊ trợ,Ê điềuÊ phốiÊ vàÊ dẫnÊ dắtÊ

hànhÊ độngÊ tậpÊ thể.Ê TrongÊ hệÊ sinhÊ tháiÊ

phòngÊvệÊthươngÊmại,ÊbênÊcạnhÊvaiÊtròÊkiếnÊ

tạoÊ thểÊ chếÊ vàÊ hỗÊ trợÊ chínhÊ sáchÊ củaÊNhàÊ

nước,ÊcũngÊnhưÊvaiÊtròÊchủÊđộngÊthíchÊứngÊ

củaÊdoanhÊnghiệp,ÊcầnÊcóÊ sựÊ thamÊgiaÊcủaÊ

cácÊchủÊthểÊtrungÊgianÊcóÊkhảÊnăngÊkếtÊnốiÊ

haiÊ cấpÊ độÊ này.ÊHiệpÊ hộiÊ ngànhÊ hàng,Ê vớiÊ

chứcÊ năngÊ đạiÊ diệnÊ lợiÊ íchÊ tậpÊ thểÊ vàÊ khảÊ

năngÊ tậpÊ hợpÊ nguồnÊ lựcÊ ngành,Ê đượcÊ xemÊ

làÊmộtÊtrongÊnhữngÊchủÊthểÊphùÊhợpÊđểÊđảmÊ

nhậnÊvaiÊtròÊđó. 

TừÊ gócÊ nhìnÊ củaÊ hiệpÊ hội,Ê phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊkhôngÊchỉÊlàÊvấnÊđềÊbảoÊvệÊlợiÊ

íchÊ củaÊ từngÊ doanhÊ nghiệpÊ hộiÊ viênÊ trongÊ

mộtÊvụÊviệcÊcụÊthể,ÊmàÊlàÊbàiÊtoánÊnângÊcaoÊ

năngÊlựcÊcạnhÊtranhÊvàÊkhảÊnăngÊthíchÊứngÊ

củaÊ toànÊngànhÊ trongÊ dàiÊ hạn.ÊViệcÊhỗÊ trợÊ

doanhÊ nghiệpÊ ứngÊ phóÊ vớiÊ cácÊ vụÊ việcÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊEUÊvìÊvậyÊcầnÊđượcÊ

đặtÊ trongÊmộtÊkhungÊ tiếpÊcậnÊ tổngÊ thể,ÊkếtÊ

hợpÊ giữaÊ hỗÊ trợÊ kỹÊ thuật,Ê điềuÊ phốiÊ chiếnÊ

lượcÊ vàÊ tíchÊ lũyÊ triÊ thứcÊ ngành.Ê CáchÊ tiếpÊ

cậnÊnàyÊchoÊphépÊchuyểnÊtrọngÊtâmÊtừÊphảnÊ

ứngÊ tìnhÊ huốngÊ sangÊ quảnÊ trịÊ rủiÊ roÊ cóÊ hệÊ

thống,ÊquaÊđóÊgópÊphầnÊcủngÊcốÊvịÊthếÊcủaÊ

hàngÊ hóaÊ ViệtÊ NamÊ trênÊ thịÊ trườngÊ EUÊ

trongÊ bốiÊ cảnhÊ hộiÊ nhậpÊ ngàyÊ càngÊ sâuÊ

rộng. 

2.ÊNhậnÊ diệnÊ nhữngÊ hạnÊ chếÊmangÊ tínhÊ

cấuÊtrúcÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊvàÊkhoảngÊtrốngÊ

hỗÊtrợÊởÊcấpÊđộÊngành 

ThựcÊtiễnÊcácÊvụÊviệcÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ

doÊ LiênÊ minhÊ châuÊ ÂuÊ (EU)Ê khởiÊ xướngÊ

đốiÊvớiÊhàngÊhóaÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊ

choÊthấy,ÊnhữngÊkhóÊkhănÊmàÊdoanhÊnghiệpÊ

phảiÊđốiÊmặtÊkhôngÊchỉÊxuấtÊphátÊtừÊyêuÊcầuÊ

phápÊlýÊphứcÊtạpÊhayÊmứcÊđộÊkhắtÊkheÊcủaÊ

cơÊquanÊđiềuÊ tra,ÊmàÊphảnÊánhÊsâuÊsắcÊcácÊ
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hạnÊchếÊmangÊ tínhÊcấuÊ trúcÊ trongÊmôÊhìnhÊ

quảnÊ trịÊ doanhÊ nghiệpÊ vàÊ tổÊ chứcÊ ngành.Ê

NhữngÊhạnÊchếÊnày,ÊnếuÊkhôngÊđượcÊnhậnÊ

diệnÊvàÊxửÊlýÊmộtÊcáchÊcóÊhệÊthống,ÊsẽÊtiếpÊ

tụcÊlàmÊsuyÊgiảmÊnăngÊlựcÊứngÊphóÊcủaÊdo-

anhÊnghiệpÊViệtÊNamÊtrongÊbốiÊcảnhÊrủiÊroÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊngàyÊcàngÊgiaÊtăng. 

TrướcÊ hết,Ê mộtÊ hạnÊ chếÊ mangÊ tínhÊ nềnÊ

tảngÊlàÊviệcÊquảnÊtrịÊrủiÊroÊphòngÊvệÊthươngÊ

mạiÊ chưaÊ đượcÊ tíchÊ hợpÊđầyÊđủÊ vàoÊ chiếnÊ

lượcÊ kinhÊ doanhÊ vàÊ xuấtÊ khẩuÊ củaÊ doanhÊ

nghiệp.ÊPhầnÊlớnÊdoanhÊnghiệpÊvẫnÊtiếpÊcậnÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊtheoÊtưÊduyÊsựÊvụ,ÊcoiÊ

đâyÊlàÊmộtÊbiếnÊcốÊphátÊsinhÊngoàiÊdựÊkiến,Ê

thayÊvìÊ làÊmộtÊ rủiÊ roÊcóÊ thểÊdựÊbáoÊvàÊcầnÊ

đượcÊquảnÊ lýÊchủÊđộng.ÊCáchÊ tiếpÊcậnÊnàyÊ

dẫnÊđếnÊviệcÊdoanhÊnghiệpÊkhôngÊchuẩnÊbịÊ

sẵnÊsàngÊvềÊdữÊliệu,ÊnhânÊsựÊvàÊnguồnÊlực,Ê

khiếnÊ phảnÊ ứngÊ trongÊ giaiÊ đoạnÊ điềuÊ traÊ

thườngÊmangÊtínhÊbịÊđộng,ÊthiếuÊnhấtÊquánÊ

vàÊphụÊthuộcÊnhiềuÊvàoÊtưÊvấnÊbênÊngoài. 

BênÊ cạnhÊ đó,Ê năngÊ lựcÊ quảnÊ trịÊ dữÊ liệuÊ

vàÊhệÊthốngÊkếÊtoánÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊcònÊ

bộcÊlộÊnhiềuÊbấtÊcậpÊkhiÊđốiÊchiếuÊvớiÊyêuÊ

cầuÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊEU.ÊCácÊ

hệÊ thốngÊ kếÊ toánÊ hiệnÊ hànhÊ chủÊ yếuÊ đượcÊ

thiếtÊkếÊđểÊphụcÊvụÊmụcÊtiêuÊquảnÊlýÊnộiÊbộÊ

vàÊtuânÊthủÊnghĩaÊvụÊthuếÊtrongÊnước,ÊtrongÊ

khiÊ cácÊ cuộcÊ điềuÊ traÊ củaÊ EUÊ đòiÊ hỏiÊ dữÊ

liệuÊchiÊtiết,ÊcóÊkhảÊnăngÊtruyÊxuấtÊcao,ÊnhấtÊ

quánÊ trongÊ nhiềuÊ nămÊ vàÊ đượcÊ trìnhÊ bàyÊ

theoÊ logicÊ điềuÊ traÊ riêngÊ biệt.Ê SựÊ thiếuÊ

tươngÊthíchÊnàyÊkhôngÊchỉÊlàmÊgiaÊtăngÊchiÊ

phíÊchuẩnÊbịÊhồÊsơ,ÊmàÊcònÊtiềmÊẩnÊnguyÊcơÊ

doanhÊnghiệpÊbịÊcoiÊlàÊkhôngÊhợpÊtácÊhoặcÊ

cungÊcấpÊthôngÊtinÊkhôngÊđángÊtinÊcậy,ÊdẫnÊ

đếnÊkếtÊquảÊbấtÊlợiÊtrongÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtra. 

MộtÊhạnÊchếÊmangÊtínhÊcấuÊtrúcÊkhácÊlàÊ

sựÊphânÊmảnhÊtrongÊnộiÊbộÊngành,ÊthểÊhiệnÊ

ởÊ việcÊ cácÊ doanhÊ nghiệpÊ cùngÊ ngànhÊ hoạtÊ

độngÊ vớiÊ quyÊmô,ÊmôÊhìnhÊ kinhÊ doanhÊ vàÊ

chiếnÊlượcÊgiáÊkhácÊnhau,ÊnhưngÊthiếuÊmộtÊ

cơÊ chếÊ phốiÊ hợpÊ hiệuÊ quảÊ khiÊ đốiÊmặtÊ vớiÊ

cácÊ vụÊ việcÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mại.Ê TrongÊ

nhiềuÊtrườngÊhợp,ÊmỗiÊdoanhÊnghiệpÊtựÊxâyÊ

dựngÊ phươngÊ ánÊ trảÊ lờiÊ bảngÊ câuÊ hỏi,Ê lựaÊ

chọnÊ cáchÊ tiếpÊ cậnÊ phápÊ lýÊ vàÊ chiếnÊ lượcÊ

thịÊtrườngÊriêng,ÊdẫnÊđếnÊtìnhÊtrạngÊdữÊliệuÊ

vàÊ lậpÊ luậnÊcungÊcấpÊchoÊcơÊquanÊđiềuÊ traÊ

EUÊthiếuÊtínhÊđồngÊbộ.ÊTừÊgócÊđộÊđiềuÊtra,Ê

sựÊthiếuÊnhấtÊquánÊnàyÊcóÊthểÊlàmÊsuyÊgiảmÊ

mứcÊđộÊtinÊcậyÊcủaÊtoànÊngành,ÊbấtÊkểÊmứcÊ

độÊhợpÊtácÊcủaÊtừngÊdoanhÊnghiệpÊriêngÊlẻ. 

NgoàiÊra,ÊhạnÊchếÊvềÊnguồnÊlực,ÊđặcÊbiệtÊ

làÊ nguồnÊ lựcÊ tàiÊ chínhÊ vàÊ nhânÊ sựÊ chuyênÊ

trách,Ê cũngÊ làÊmộtÊ yếuÊ tốÊcảnÊ trởÊđángÊkể.Ê

CácÊ vụÊ việcÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ củaÊ EUÊ

thườngÊkéoÊdài,ÊđòiÊhỏiÊchiÊphíÊ lớnÊchoÊ tưÊ

vấnÊphápÊlý,ÊkiểmÊtoánÊvàÊthuÊthậpÊdữÊliệu.Ê

ĐốiÊvớiÊnhiềuÊdoanhÊnghiệp,ÊđặcÊbiệtÊlàÊdo-

anhÊnghiệpÊnhỏÊvàÊvừa,ÊviệcÊ thamÊgiaÊđầyÊ

đủÊvàoÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtraÊlàÊmộtÊgánhÊnặngÊ

vượtÊ quáÊ khảÊ năngÊ chịuÊ đựng.Ê TrongÊ bốiÊ

cảnhÊthiếuÊcơÊchếÊchiaÊsẻÊchiÊphíÊvàÊhỗÊtrợÊ

ởÊcấpÊđộÊngành,ÊkhôngÊítÊdoanhÊnghiệpÊlựaÊ

chọnÊkhôngÊhợpÊ tácÊhoặcÊhợpÊtácÊhạnÊchế,Ê

làmÊgiaÊtăngÊrủiÊroÊbịÊápÊdụngÊmứcÊthuếÊcaoÊ

choÊtoànÊngành. 

TừÊ gócÊ độÊ thểÊ chế,Ê nhữngÊ hạnÊ chếÊ nêuÊ

trênÊphảnÊánhÊsựÊthiếuÊvắngÊmộtÊcơÊchếÊhỗÊ
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trợÊ trungÊ gianÊ đủÊ mạnhÊ ởÊ cấpÊ độÊ ngành.Ê

TrongÊkhiÊNhàÊnướcÊđóngÊvaiÊ tròÊkiếnÊ tạoÊ

chínhÊ sáchÊ vàÊ bảoÊ đảmÊ tuânÊ thủÊ cácÊ camÊ

kếtÊ quốcÊ tế,Ê doanhÊ nghiệpÊ làÊ chủÊ thểÊ trựcÊ

tiếpÊ thamÊ giaÊ hoạtÊ độngÊ xuấtÊ khẩu,Ê thìÊ

khoảngÊ trốngÊ nằmÊ ởÊ cấpÊ độÊ trungÊ gianÊ –Ê

nơiÊcầnÊcóÊ sựÊđiềuÊphối,ÊhướngÊdẫnÊvàÊhỗÊ

trợÊmangÊtínhÊhệÊthống.ÊViệcÊthiếuÊmộtÊcơÊ

chếÊ nhưÊ vậyÊ khiếnÊ doanhÊ nghiệpÊ phảiÊ tựÊ

xoayÊxởÊ trongÊmộtÊmôiÊ trườngÊphápÊ lýÊ vàÊ

thểÊ chếÊ phứcÊ tạp,Ê nơiÊ bấtÊ cânÊ xứngÊ thôngÊ

tinÊvàÊchênhÊlệchÊnăngÊlựcÊlàÊrấtÊlớn. 

TrongÊbốiÊcảnhÊđó,ÊnhuÊcầuÊhỗÊtrợÊởÊcấpÊ

độÊngànhÊtrởÊnênÊđặcÊbiệtÊrõÊnét.ÊSựÊhỗÊtrợÊ

nàyÊ khôngÊ chỉÊ nhằmÊ giảiÊ quyếtÊ cácÊ khóÊ

khănÊkỹÊthuậtÊtrongÊtừngÊvụÊviệcÊcụÊthể,ÊmàÊ

cònÊhướngÊ tớiÊviệcÊkhắcÊphụcÊcácÊhạnÊchếÊ

mangÊtínhÊcấuÊtrúcÊcủaÊdoanhÊnghiệp.ÊĐiềuÊ

nàyÊđòiÊhỏiÊmộtÊcáchÊtiếpÊcậnÊvượtÊraÊngoàiÊ

khuônÊ khổÊ hỗÊ trợÊ đơnÊ lẻ,Ê hướngÊ tớiÊ xâyÊ

dựngÊ năngÊ lựcÊ tậpÊ thể,Ê chuẩnÊ hóaÊ phươngÊ

thứcÊ ứngÊ phóÊ vàÊ tíchÊ lũyÊ triÊ thứcÊ ngành.Ê

HiệpÊ hộiÊ ngànhÊ hàng,Ê vớiÊ chứcÊ năngÊ đạiÊ

diệnÊlợiÊíchÊchungÊvàÊkhảÊnăngÊtậpÊhợpÊdo-

anhÊnghiệp,Ê đượcÊxemÊ làÊ chủÊ thểÊphùÊhợpÊ

đểÊlấpÊđầyÊkhoảngÊtrốngÊhỗÊtrợÊnày. 

TómÊlại,ÊviệcÊnhậnÊdiệnÊđầyÊđủÊcácÊhạnÊ

chếÊmangÊ tínhÊ cấuÊ trúcÊ củaÊ doanhÊ nghiệpÊ

vàÊkhoảngÊ trốngÊhỗÊ trợÊởÊ cấpÊđộÊngànhÊ làÊ

tiềnÊđềÊquanÊtrọngÊđểÊxâyÊdựngÊcácÊkhuyếnÊ

nghịÊchínhÊsáchÊvàÊđịnhÊhướngÊhỗÊtrợÊhiệuÊ

quảÊ từÊ gócÊ nhìnÊ củaÊ hiệpÊ hội.Ê ChỉÊ khiÊ

nhữngÊ hạnÊ chếÊ nàyÊ đượcÊ nhìnÊ nhậnÊ mộtÊ

cáchÊcóÊhệÊthống,ÊcácÊgiảiÊphápÊhỗÊtrợÊmớiÊ

cóÊ thểÊ vượtÊ raÊ khỏiÊ tínhÊ tìnhÊ huống,Ê gópÊ

phầnÊ nângÊ caoÊ năngÊ lựcÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ

mạiÊ bềnÊ vữngÊ choÊ doanhÊ nghiệpÊ vàÊ toànÊ

ngànhÊtrongÊbốiÊcảnhÊhộiÊnhậpÊsâuÊrộngÊvớiÊ

thịÊtrườngÊEU. 

3.Ê HiệpÊ hộiÊ ngànhÊ hàngÊ nhưÊ mộtÊ thiếtÊ

chếÊtrungÊgianÊtrongÊhệÊsinhÊtháiÊphòngÊvệÊ

thươngÊmại 

TrongÊhệÊsinhÊtháiÊphòngÊvệÊthươngÊmại,Ê

cácÊ chủÊ thểÊ thamÊ giaÊ baoÊ gồmÊ NhàÊ nướcÊ

vớiÊ vaiÊ tròÊ kiếnÊ tạoÊ thểÊ chếÊ vàÊ thựcÊ thiÊ

chínhÊ sách,Ê doanhÊ nghiệpÊ vớiÊ vaiÊ tròÊ tácÊ

nhânÊ trựcÊ tiếpÊ thamÊgiaÊ thịÊ trường,Ê vàÊ cácÊ

cơÊquanÊđiềuÊtraÊnướcÊngoàiÊvớiÊvaiÊtròÊápÊ

đặtÊ vàÊ thựcÊ thiÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệ.Ê

GiữaÊ cácÊ chủÊ thểÊ nàyÊ tồnÊ tạiÊ sựÊ khácÊ biệtÊ

đángÊkểÊvềÊmụcÊtiêu,ÊnăngÊlựcÊvàÊquyềnÊlựcÊ

thểÊ chế,Ê tạoÊ raÊ nhữngÊ khoảngÊ trốngÊ trongÊ

quáÊ trìnhÊphốiÊhợpÊvàÊứngÊphó.ÊTừÊgócÊđộÊ

lýÊ luậnÊ thểÊ chế,Ê sựÊ xuấtÊ hiệnÊ vàÊ phátÊ huyÊ

vaiÊ tròÊcủaÊcácÊ thiếtÊchếÊ trungÊgianÊ làÊđiềuÊ

kiệnÊ cầnÊ thiếtÊ đểÊ giảmÊ thiểuÊ bấtÊ cânÊ xứngÊ

thôngÊ tin,Ê điềuÊ phốiÊ lợiÊ íchÊ vàÊ nângÊ caoÊ

hiệuÊquảÊhànhÊđộngÊtậpÊthể. 

HiệpÊhộiÊngànhÊhàng,ÊxétÊtrongÊbốiÊcảnhÊ

đó,ÊcóÊthểÊđượcÊxemÊlàÊmộtÊthiếtÊchếÊtrungÊ

gianÊđiểnÊhình,ÊcóÊvịÊtríÊđặcÊthùÊtrongÊviệcÊ

kếtÊnốiÊdoanhÊnghiệpÊvớiÊmôiÊtrườngÊchínhÊ

sáchÊ vàÊ phápÊ lýÊ bênÊ ngoài.Ê KhôngÊ giốngÊ

nhưÊ cơÊ quanÊ quảnÊ lýÊ nhàÊ nước,Ê HiệpÊ hộiÊ

khôngÊ mangÊ quyềnÊ lựcÊ hànhÊ chínhÊ hayÊ

chứcÊnăngÊcưỡngÊchế,ÊnhưngÊlạiÊcóÊ lợiÊ thếÊ

vềÊmứcÊđộÊgầnÊgũiÊ vớiÊ doanhÊnghiệp,Ê khảÊ

năngÊnắmÊbắtÊnhanhÊdiễnÊbiếnÊthịÊtrườngÊvàÊ

hiểuÊ rõÊđặcÊ thùÊsảnÊxuấtÊ–ÊkinhÊdoanhÊcủaÊ

ngành.Ê ĐồngÊ thời,Ê khácÊ vớiÊ doanhÊ nghiệpÊ
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đơnÊ lẻ,ÊHiệpÊ hộiÊ cóÊ khảÊ năngÊ đạiÊ diệnÊ lợiÊ

íchÊ chung,Ê thúcÊ đẩyÊ sựÊ phốiÊ hợpÊ vàÊ hìnhÊ

thànhÊtiếngÊnóiÊtậpÊthểÊtrongÊcácÊvấnÊđềÊliênÊ

quanÊđếnÊphòngÊvệÊthươngÊmại. 

TrongÊcácÊvụÊviệcÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊ

LiênÊminhÊchâuÊÂuÊ (EU),ÊvaiÊ tròÊ thiếtÊ chếÊ

trungÊgianÊcủaÊHiệpÊhộiÊthểÊhiệnÊtrướcÊhếtÊởÊ

khảÊnăngÊtậpÊhợpÊvàÊxửÊlýÊthôngÊtin.ÊCácÊvụÊ

việcÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊthườngÊđòiÊ

hỏiÊ lượngÊ thôngÊ tinÊ lớn,Ê cóÊ tínhÊ kỹÊ thuậtÊ

caoÊvàÊphảiÊđượcÊcungÊcấpÊtrongÊkhungÊthờiÊ

gianÊ chặtÊ chẽ.Ê NếuÊ mỗiÊ doanhÊ nghiệpÊ tựÊ

tiếpÊcậnÊvàÊxửÊlýÊthôngÊtinÊtheoÊcáchÊriêng,Ê

nguyÊcơÊsaiÊ lệch,Ê thiếuÊnhấtÊquánÊvàÊchậmÊ

trễÊlàÊrấtÊlớn.ÊHiệpÊhội,ÊthôngÊquaÊviệcÊlàmÊ

đầuÊ mốiÊ thuÊ thập,Ê tổngÊ hợpÊ vàÊ phổÊ biếnÊ

thôngÊ tin,Ê cóÊ thểÊ gópÊ phầnÊ giảmÊ thiểuÊ

nhữngÊ rủiÊ roÊ này,Ê đồngÊ thờiÊ tạoÊ điềuÊ kiệnÊ

đểÊ doanhÊ nghiệpÊ tiếpÊ cậnÊ thôngÊ tinÊ mộtÊ

cáchÊkịpÊthờiÊvàÊcóÊhệÊthống. 

BênÊ cạnhÊ chứcÊ năngÊ xửÊ lýÊ thôngÊ tin,Ê

HiệpÊhộiÊcònÊđóngÊvaiÊtròÊquanÊtrọngÊtrongÊ

việcÊđiềuÊphốiÊhànhÊđộngÊtậpÊthểÊcủaÊdoanhÊ

nghiệpÊ trongÊ ngành.Ê TừÊ gócÊ độÊ lýÊ thuyếtÊ

hànhÊđộngÊ tậpÊ thể,Ê cácÊdoanhÊnghiệpÊcùngÊ

ngànhÊcóÊthểÊnhậnÊthứcÊđượcÊlợiÊíchÊchungÊ

trongÊviệcÊhợpÊtácÊứngÊphóÊvớiÊmộtÊvụÊviệcÊ

chốngÊ bánÊ pháÊ giá,Ê nhưngÊ trênÊ thựcÊ tếÊ lạiÊ

gặpÊkhóÊkhănÊtrongÊviệcÊphốiÊhợpÊdoÊkhácÊ

biệtÊ vềÊ lợiÊ íchÊngắnÊ hạn,Ê quyÊmôÊvàÊ chiếnÊ

lượcÊ kinhÊ doanh.ÊHiệpÊ hội,Ê vớiÊ tưÊ cáchÊ làÊ

chủÊthểÊđạiÊdiệnÊlợiÊíchÊngành,ÊcóÊthểÊđóngÊ

vaiÊtròÊđiềuÊphối,ÊtạoÊdiễnÊđànÊđốiÊthoạiÊvàÊ

thúcÊ đẩyÊ sựÊ đồngÊ thuậnÊ tốiÊ thiểuÊ cầnÊ thiếtÊ

đểÊxâyÊdựngÊchiếnÊlượcÊứngÊphóÊchung. 

MộtÊ khíaÊ cạnhÊ quanÊ trọngÊ khácÊ củaÊ vaiÊ

tròÊthiếtÊchếÊtrungÊgianÊlàÊkhảÊnăngÊchuyểnÊ

hóaÊyêuÊcầuÊphápÊ lýÊphứcÊtạpÊcủaÊcơÊquanÊ

điềuÊ traÊEUÊthànhÊcácÊhướngÊdẫnÊvàÊ thôngÊ

điệpÊdễÊtiếpÊcậnÊđốiÊvớiÊdoanhÊnghiệp.ÊCácÊ

quyÊđịnhÊvàÊthôngÊlệÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊ

giáÊcủaÊEUÊthườngÊmangÊtínhÊchuyênÊmônÊ

cao,Ê sửÊ dụngÊ nhiềuÊ kháiÊ niệmÊ vàÊ phươngÊ

phápÊ luậnÊ khôngÊ quenÊ thuộcÊ vớiÊ doanhÊ

nghiệpÊViệtÊNam.ÊThôngÊquaÊviệcÊdiễnÊgiải,Ê

chuẩnÊ hóaÊ vàÊ phổÊ biếnÊ cácÊ nộiÊ dungÊ này,Ê

HiệpÊ hộiÊ giúpÊ doanhÊ nghiệpÊ hiểuÊ rõÊ hơnÊ

logicÊđiềuÊ tra,ÊquaÊđóÊnângÊcaoÊchấtÊ lượngÊ

hợpÊ tácÊ vàÊ khảÊ năngÊ bảoÊ vệÊ lợiÊ íchÊ củaÊ

mình. 

NgoàiÊ ra,ÊHiệpÊ hộiÊ cònÊ cóÊ vaiÊ tròÊ quanÊ

trọngÊ trongÊviệcÊhìnhÊ thànhÊvàÊduyÊ trìÊ tínhÊ

chínhÊdanhÊcủaÊlậpÊtrườngÊngànhÊtrongÊquáÊ

trìnhÊlàmÊviệcÊvớiÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊEU.ÊKhiÊ

cácÊdoanhÊnghiệpÊtrongÊngànhÊcóÊtiếngÊnóiÊ

thốngÊ nhất,Ê đượcÊ xâyÊ dựngÊ trênÊ cơÊ sởÊ dữÊ

liệuÊvàÊ lậpÊ luậnÊnhấtÊquán,ÊmứcÊđộÊtinÊcậyÊ

củaÊngànhÊđốiÊvớiÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊsẽÊđượcÊ

nângÊ cao.Ê ĐiềuÊ nàyÊ khôngÊ chỉÊ cóÊ ýÊ nghĩaÊ
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trongÊmộtÊvụÊviệcÊcụÊthể,ÊmàÊcònÊgópÊphầnÊ

tạoÊ dựngÊ hìnhÊ ảnhÊ vàÊ uyÊ tínÊ dàiÊ hạnÊ củaÊ

ngànhÊhàngÊViệtÊNamÊtrênÊthịÊtrườngÊEU. 

TừÊ gócÊ độÊ quảnÊ trị,Ê vaiÊ tròÊ thiếtÊ chếÊ

trungÊgianÊcủaÊHiệpÊhộiÊcũngÊthểÊhiệnÊởÊkhảÊ

năngÊ cânÊ bằngÊ giữaÊ lợiÊ íchÊ cáÊ nhânÊ củaÊ

từngÊ doanhÊ nghiệpÊ vàÊ lợiÊ íchÊ tậpÊ thểÊ củaÊ

toànÊ ngành.Ê TrongÊ cácÊ vụÊ việcÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmại,ÊnhữngÊquyếtÊđịnhÊmangÊtínhÊcáÊ

nhânÊcủaÊdoanhÊnghiệp,ÊnhưÊchiếnÊlượcÊgiáÊ

hayÊmứcÊđộÊhợpÊtác,ÊcóÊthểÊtạoÊraÊtácÊđộngÊ

lanÊtỏaÊđếnÊkếtÊquảÊchung.ÊHiệpÊhội,ÊthôngÊ

quaÊcácÊcơÊchếÊthamÊvấnÊvàÊđịnhÊhướng,ÊcóÊ

thểÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊnhậnÊthứcÊrõÊhơnÊvềÊ

tráchÊnhiệmÊtậpÊthể,ÊquaÊđóÊgiảmÊthiểuÊcácÊ

hànhÊviÊgâyÊbấtÊlợiÊchoÊtoànÊngành. 

NhìnÊtừÊgócÊđộÊdàiÊhạn,ÊviệcÊcủngÊcốÊvaiÊ

tròÊ củaÊ HiệpÊ hộiÊ nhưÊ mộtÊ thiếtÊ chếÊ trungÊ

gianÊ trongÊ hệÊ sinhÊ tháiÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ

mạiÊcóÊýÊnghĩaÊvượtÊraÊngoàiÊphạmÊviÊtừngÊ

vụÊviệcÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcụÊthể.ÊKhiÊHiệpÊ

hộiÊđượcÊtrangÊbịÊđầyÊđủÊnăngÊlựcÊvềÊthôngÊ

tin,ÊđiềuÊphốiÊvàÊchuyênÊmôn,Ê tổÊchứcÊnàyÊ

cóÊ thểÊ trởÊ thànhÊmộtÊ trungÊ tâmÊ tíchÊ lũyÊ triÊ

thứcÊngành,ÊnơiÊkinhÊnghiệmÊtừÊcácÊvụÊviệcÊ

đượcÊ hệÊ thốngÊ hóaÊ vàÊ chuyểnÊ hóaÊ thànhÊ

năngÊ lựcÊ ứngÊ phóÊ bềnÊ vững.Ê ĐâyÊ làÊ nềnÊ

tảngÊquanÊtrọngÊđểÊnângÊcaoÊkhảÊnăngÊthíchÊ

ứngÊvàÊvịÊthếÊcạnhÊtranhÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊ

ViệtÊ NamÊ trongÊ môiÊ trườngÊ thươngÊ mạiÊ

quốcÊ tếÊ ngàyÊ càngÊ nhiềuÊ rủiÊ roÊ vàÊ tháchÊ

thức. 

4.Ê ChuẩnÊ hóaÊ hỗÊ trợÊ kỹÊ thuậtÊ vàÊ xâyÊ

dựngÊnăngÊlựcÊdữÊliệuÊngànhÊtrongÊứngÊphóÊ

vớiÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊEU 

TrongÊ cácÊ vụÊ việcÊ điềuÊ traÊ chốngÊ bánÊ

pháÊgiáÊcủaÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊ(EU),ÊchấtÊ

lượngÊvàÊtínhÊnhấtÊquánÊcủaÊdữÊliệuÊdoÊdo-

anhÊnghiệpÊcungÊcấpÊđóngÊvaiÊtròÊthenÊchốt,Ê

cóÊ ảnhÊ hưởngÊ trựcÊ tiếpÊ đếnÊ việcÊ xácÊ địnhÊ

biênÊđộÊpháÊgiá,ÊmứcÊđộÊhợpÊtácÊvàÊkếtÊquảÊ

cuốiÊ cùngÊ củaÊvụÊviệc.ÊTừÊgócÊđộÊnày,Ê hỗÊ

trợÊ kỹÊ thuậtÊ khôngÊ đơnÊ thuầnÊ làÊ vấnÊ đềÊ

hướngÊdẫnÊdoanhÊnghiệpÊhoànÊthiệnÊhồÊsơ,Ê

màÊlàÊmộtÊnộiÊdungÊmangÊtínhÊcấuÊtrúc,ÊgắnÊ

liềnÊ vớiÊ năngÊ lựcÊ quảnÊ trịÊ dữÊ liệuÊ vàÊ khảÊ

năngÊđápÊứngÊchuẩnÊmựcÊđiềuÊtraÊcủaÊtoànÊ

ngành.Ê ViệcÊ chuẩnÊ hóaÊ hỗÊ trợÊ kỹÊ thuậtÊ vìÊ

vậyÊcầnÊđượcÊxemÊlàÊmộtÊtrụÊcộtÊquanÊtrọngÊ

trongÊ chiếnÊ lượcÊ hỗÊ trợÊ doanhÊ nghiệpÊ từÊ

gócÊnhìnÊcủaÊHiệpÊhộiÊngànhÊhàng. 

ThựcÊtiễnÊchoÊthấy,ÊmộtÊtrongÊnhữngÊkhóÊ

khănÊlớnÊnhấtÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊ

khiÊthamÊgiaÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊ

EUÊ làÊ sựÊ thiếuÊ tươngÊ thíchÊ giữaÊ hệÊ thốngÊ

dữÊ liệuÊ nộiÊ bộÊ vàÊ yêuÊ cầuÊ điềuÊ tra.Ê CácÊ

bảngÊ câuÊ hỏiÊ điềuÊ traÊ củaÊ EUÊ thườngÊ yêuÊ

cầuÊ dữÊ liệuÊ chiÊ tiếtÊ theoÊ từngÊ sảnÊ phẩm,Ê

từngÊgiaiÊđoạn,ÊgắnÊvớiÊphươngÊphápÊphânÊ

bổÊchiÊphíÊcụÊthểÊvàÊđòiÊhỏiÊtínhÊnhấtÊquánÊ

caoÊ trongÊ suốtÊ thờiÊ kỳÊ điềuÊ tra.Ê TrongÊ khiÊ

đó,Ê nhiềuÊ doanhÊ nghiệpÊ chưaÊ cóÊ hệÊ thốngÊ

kếÊtoánÊquảnÊtrịÊđủÊchiÊtiếtÊhoặcÊchưaÊquenÊ

vớiÊviệcÊchuẩnÊbịÊdữÊliệuÊtheoÊlogicÊđiềuÊtraÊ

quốcÊtế,ÊdẫnÊđếnÊtìnhÊtrạngÊcungÊcấpÊthôngÊ

tinÊ rờiÊ rạc,Ê khóÊ kiểmÊ chứngÊ vàÊ thiếuÊ tínhÊ

thuyếtÊphục. 

TrongÊbốiÊcảnhÊđó,ÊHiệpÊhộiÊngànhÊhàngÊ

cóÊthểÊđóngÊvaiÊtròÊtrungÊtâmÊtrongÊviệcÊxâyÊ

dựngÊ vàÊ phổÊ biếnÊ cácÊ bộÊ hướngÊ dẫnÊ kỹÊ
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thuậtÊ chuẩn,Ê làmÊ cơÊ sởÊ chungÊ choÊ doanhÊ

nghiệpÊ trongÊ ngànhÊ khiÊ thamÊ giaÊ điềuÊ tra.Ê

CácÊ bộÊ hướngÊ dẫnÊ nàyÊ cầnÊ vượtÊ raÊ ngoàiÊ

phạmÊviÊgiảiÊ thíchÊhìnhÊ thứcÊcủaÊbảngÊcâuÊ

hỏi,Ê đểÊ điÊ sâuÊ vàoÊ phươngÊ phápÊ luậnÊ điềuÊ

traÊcủaÊEU,ÊbaoÊgồmÊcáchÊhiểuÊvềÊgiáÊthôngÊ

thường,Ê giáÊ xuấtÊ khẩu,Ê phươngÊ phápÊ xácÊ

địnhÊ chiÊ phíÊ sảnÊ xuất,Ê cũngÊ nhưÊ cácÊ điềuÊ

chỉnhÊ thườngÊ đượcÊ cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ ápÊ

dụng.Ê ViệcÊ chuẩnÊ hóaÊ cáchÊ tiếpÊ cậnÊ nàyÊ

giúpÊ doanhÊ nghiệpÊ hiểuÊ rõÊ logicÊ đằngÊ sauÊ

cácÊyêuÊcầuÊkỹÊthuật,ÊquaÊđóÊnângÊcaoÊchấtÊ

lượngÊ hợpÊ tácÊ vàÊ khảÊ năngÊ bảoÊ vệÊ lợiÊ íchÊ

củaÊmình. 

BênÊ cạnhÊ việcÊ xâyÊ dựngÊ hướngÊ dẫnÊ kỹÊ

thuật,Ê HiệpÊ hộiÊ cònÊ cóÊ vaiÊ tròÊ quanÊ trọngÊ

trongÊviệcÊtổÊchứcÊcácÊhoạtÊđộngÊđàoÊtạoÊvàÊ

nângÊ caoÊ năngÊ lựcÊ dữÊ liệuÊ choÊ doanhÊ

nghiệp.ÊCácÊchươngÊ trìnhÊ tậpÊhuấnÊchuyênÊ

sâu,Ê đượcÊ thiếtÊ kếÊ dựaÊ trênÊ kinhÊ nghiệmÊ

thựcÊtiễnÊtừÊcácÊvụÊviệcÊđãÊqua,ÊcóÊthểÊgiúpÊ

doanhÊ nghiệpÊ từngÊ bướcÊ làmÊ quenÊ vớiÊ

chuẩnÊmựcÊđiềuÊtraÊcủaÊEU,ÊtừÊđóÊcảiÊthiệnÊ

hệÊ thốngÊkếÊ toánÊquảnÊ trịÊ vàÊquyÊ trìnhÊ lưuÊ

trữÊdữÊliệuÊnộiÊbộ.ÊVềÊdàiÊhạn,ÊnhữngÊhoạtÊ

độngÊnàyÊkhôngÊchỉÊphụcÊvụÊchoÊviệcÊứngÊ

phóÊ vớiÊ mộtÊ vụÊ việcÊ cụÊ thể,Ê màÊ cònÊ gópÊ

phầnÊ nângÊ caoÊ năngÊ lựcÊ quảnÊ trịÊ vàÊ minhÊ

bạchÊhóaÊhoạtÊđộngÊsảnÊxuấtÊ–ÊkinhÊdoanhÊ

củaÊdoanhÊnghiệp. 

MộtÊ khíaÊ cạnhÊ quanÊ trọngÊ khácÊ củaÊ

chuẩnÊhóaÊhỗÊ trợÊkỹÊ thuậtÊ làÊ thúcÊđẩyÊ tínhÊ

nhấtÊ quánÊ dữÊ liệuÊ ởÊ cấpÊ độÊ ngành.Ê TrongÊ

cácÊ vụÊ việcÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giá,Ê cơÊ quanÊ

điềuÊ traÊEUÊ thườngÊđốiÊ chiếuÊdữÊ liệuÊgiữaÊ

cácÊdoanhÊnghiệpÊtrongÊcùngÊngànhÊđểÊđánhÊ

giáÊmứcÊđộÊhợpÊtácÊvàÊtínhÊhợpÊlýÊcủaÊthôngÊ

tinÊ cungÊ cấp.Ê NếuÊ dữÊ liệuÊ giữaÊ cácÊ doanhÊ

nghiệpÊ cóÊ sựÊ chênhÊ lệchÊ lớnÊ vềÊ phươngÊ

phápÊtínhÊtoánÊhoặcÊcáchÊtrìnhÊbày,ÊnguyÊcơÊ

bịÊnghiÊngờÊvềÊđộÊtinÊcậyÊcủaÊtoànÊngànhÊsẽÊ

giaÊ tăng.ÊHiệpÊ hội,Ê thôngÊ quaÊ vaiÊ tròÊ điềuÊ

phối,Ê cóÊ thểÊ khuyếnÊ nghịÊ cácÊ nguyênÊ tắcÊ

chungÊvềÊphươngÊphápÊphânÊbổÊchiÊphíÊvàÊ

cáchÊ trìnhÊ bàyÊ dữÊ liệu,Ê quaÊ đóÊ nângÊ caoÊ

mứcÊđộÊnhấtÊquánÊvàÊđộÊ tinÊcậyÊcủaÊ thôngÊ

tinÊngành. 

NgoàiÊra,ÊviệcÊchuẩnÊhóaÊhỗÊtrợÊkỹÊthuậtÊ

cònÊ gópÊ phầnÊ giảmÊ thiểuÊ chiÊ phíÊ tuânÊ thủÊ

choÊ doanhÊ nghiệp,Ê đặcÊ biệtÊ làÊ cácÊ doanhÊ

nghiệpÊnhỏÊvàÊvừa.ÊKhiÊdoanhÊnghiệpÊđượcÊ

tiếpÊcậnÊcácÊhướngÊdẫnÊvàÊbiểuÊmẫuÊchuẩn,Ê

thờiÊgianÊvàÊnguồnÊlựcÊdànhÊchoÊviệcÊchuẩnÊ

bịÊhồÊ sơÊ sẽÊđượcÊ rútÊngắn,ÊđồngÊ thờiÊgiảmÊ

sựÊ phụÊ thuộcÊ hoànÊ toànÊ vàoÊ tưÊ vấnÊ bênÊ

ngoài.Ê TừÊ gócÊ độÊ chínhÊ sách,Ê đâyÊ làÊ mộtÊ

giảiÊphápÊmangÊtínhÊhỗÊtrợÊgiánÊtiếpÊnhưngÊ

cóÊ hiệuÊ quảÊ thựcÊ tiễnÊ cao,Ê gópÊ phầnÊ mởÊ

rộngÊkhảÊnăngÊ thamÊgiaÊhợpÊ tácÊ củaÊnhiềuÊ

doanhÊ nghiệpÊ hơnÊ trongÊ cácÊ vụÊ việcÊ điềuÊ

tra. 
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NhìnÊ từÊ gócÊ độÊ dàiÊ hạn,Ê việcÊ xâyÊ dựngÊ

năngÊ lựcÊ dữÊ liệuÊ ngànhÊ thôngÊ quaÊ chuẩnÊ

hóaÊ hỗÊ trợÊ kỹÊ thuậtÊ cóÊ ýÊ nghĩaÊ chiếnÊ lượcÊ

đốiÊvớiÊnăngÊlựcÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊ

toànÊ ngành.Ê KhiÊ cácÊ doanhÊ nghiệpÊ từngÊ

bướcÊcảiÊ thiệnÊhệÊ thốngÊdữÊ liệuÊvàÊhiểuÊrõÊ

yêuÊ cầuÊ điềuÊ traÊ quốcÊ tế,Ê ngànhÊ hàngÊ sẽÊ

hìnhÊthànhÊmộtÊnềnÊtảngÊdữÊliệuÊvàÊtriÊthứcÊ

chung,Ê giúpÊ nângÊ caoÊ khảÊ năngÊ dựÊ báo,Ê

chuẩnÊbịÊvàÊứngÊphóÊvớiÊcácÊvụÊviệcÊphòngÊ

vệÊthươngÊmạiÊtrongÊtươngÊlai.ÊĐâyÊlàÊmộtÊ

trongÊnhữngÊđóngÊgópÊquanÊ trọngÊnhấtÊmàÊ

HiệpÊhộiÊngànhÊhàngÊcóÊthểÊmangÊlạiÊtrongÊ

quáÊtrìnhÊhỗÊtrợÊdoanhÊnghiệpÊhộiÊnhậpÊbềnÊ

vữngÊvàoÊthịÊtrườngÊEU. 

5.ÊĐiềuÊphốiÊnguồnÊlựcÊphápÊlýÊvàÊgiảmÊ

bấtÊ cânÊ xứngÊ thôngÊ tinÊ trongÊ cácÊ vụÊ việcÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊEU 

TrongÊ cácÊ vụÊ việcÊ điềuÊ traÊ chốngÊ bánÊ

pháÊgiáÊcủaÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊ (EU),Ê yếuÊ

tốÊphápÊlýÊđóngÊvaiÊtròÊtrungÊtâm,ÊchiÊphốiÊ

toànÊbộÊtiếnÊtrìnhÊđiềuÊtraÊcũngÊnhưÊkếtÊquảÊ

cuốiÊ cùngÊ củaÊ vụÊ việc.ÊKhôngÊ chỉÊ đòiÊ hỏiÊ

sựÊamÊhiểuÊsâuÊsắcÊvềÊquyÊđịnhÊphápÊluậtÊvàÊ

thôngÊlệÊđiềuÊtraÊcủaÊEU,ÊquáÊtrìnhÊnàyÊcònÊ

yêuÊ cầuÊ khảÊ năngÊ xâyÊ dựngÊ lậpÊ luậnÊ phápÊ

lýÊdựaÊtrênÊdữÊliệuÊkếÊtoánÊ–ÊtàiÊchínhÊphứcÊ

tạp,Ê cũngÊ nhưÊkỹÊ năngÊ tươngÊ tácÊ hiệuÊ quảÊ

vớiÊcơÊquanÊđiềuÊtra.ÊĐốiÊvớiÊphầnÊlớnÊdo-

anhÊnghiệpÊViệtÊNam,ÊđặcÊbiệtÊlàÊcácÊdoanhÊ

nghiệpÊ nhỏÊ vàÊ vừa,Ê đâyÊ làÊ nhữngÊ yêuÊ cầuÊ

vượtÊ quáÊ năngÊ lựcÊ nộiÊ tại,Ê khiếnÊ sựÊ phụÊ

thuộcÊvàoÊcácÊnguồnÊlựcÊphápÊlýÊbênÊngoàiÊ

trởÊthànhÊđiềuÊtấtÊyếu. 

TuyÊnhiên,ÊsựÊphụÊthuộcÊnàyÊlạiÊlàmÊphátÊ

sinhÊmộtÊ vấnÊ đềÊmangÊ tínhÊ cấuÊ trúcÊ khác,Ê

đóÊ làÊ bấtÊ cânÊ xứngÊ thôngÊ tinÊ giữaÊ doanhÊ

nghiệpÊvàÊcácÊnhàÊcungÊcấpÊdịchÊvụÊphápÊlýÊ

quốcÊtế.ÊTrongÊbốiÊcảnhÊthiếuÊkinhÊnghiệmÊ

vàÊthôngÊtinÊsoÊsánh,ÊdoanhÊnghiệpÊthườngÊ

gặpÊ khóÊ khănÊ trongÊ việcÊ đánhÊ giáÊ chấtÊ

lượngÊdịchÊvụ,ÊlựaÊchọnÊchiếnÊlượcÊphápÊlýÊ

phùÊhợpÊvàÊkiểmÊsoátÊchiÊphí.ÊHệÊquảÊlàÊchiÊ

phíÊthamÊgiaÊđiềuÊtraÊcóÊthểÊtăngÊcao,ÊtrongÊ

khiÊ hiệuÊ quảÊ bảoÊ vệÊ lợiÊ íchÊ củaÊ doanhÊ

nghiệpÊvàÊtoànÊngànhÊchưaÊtươngÊxứng. 

TừÊ gócÊ nhìnÊ củaÊ HiệpÊ hộiÊ ngànhÊ hàng,Ê

việcÊđiềuÊphốiÊnguồnÊlựcÊphápÊlýÊởÊcấpÊđộÊ

ngànhÊ làÊ mộtÊ giảiÊ phápÊ quanÊ trọngÊ nhằmÊ

khắcÊphụcÊtìnhÊtrạngÊbấtÊcânÊxứngÊthôngÊtinÊ
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vàÊ nângÊ caoÊ hiệuÊ quảÊ ứngÊ phóÊ vớiÊ cácÊ vụÊ

việcÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊEU.ÊThayÊvìÊđểÊ

từngÊdoanhÊnghiệpÊtựÊtìmÊkiếmÊvàÊlàmÊviệcÊ

riêngÊlẻÊvớiÊcácÊhãngÊluậtÊvàÊtổÊchứcÊtưÊvấn,Ê

HiệpÊ hộiÊ cóÊ thểÊ đóngÊ vaiÊ tròÊ đầuÊmốiÊ kếtÊ

nối,Ê lựaÊ chọnÊvàÊphốiÊ hợpÊnguồnÊ lựcÊphápÊ

lýÊtrênÊcơÊsởÊlợiÊíchÊchungÊcủaÊngành.ÊCáchÊ

tiếpÊcậnÊnàyÊchoÊphépÊtậnÊdụngÊlợiÊthếÊquyÊ

mô,ÊđồngÊ thờiÊ tạoÊđiềuÊkiệnÊđểÊhìnhÊ thànhÊ

mộtÊchiếnÊlượcÊphápÊlýÊ thốngÊnhấtÊvàÊnhấtÊ

quán. 

TrongÊ thựcÊ tiễn,Ê vaiÊ tròÊ điềuÊ phốiÊ củaÊ

HiệpÊ hộiÊ cóÊ thểÊ đượcÊ thểÊ hiệnÊ thôngÊ quaÊ

việcÊ xâyÊ dựngÊ danhÊmụcÊ cácÊ hãngÊ luậtÊ vàÊ

chuyênÊgiaÊtưÊvấnÊcóÊkinhÊnghiệmÊtrongÊcácÊ

vụÊviệcÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊEU,ÊdựaÊtrênÊ

cácÊ tiêuÊ chíÊ minhÊ bạchÊ vàÊ kháchÊ quan.Ê

ThôngÊquaÊquáÊ trìnhÊ sàngÊ lọcÊvàÊđánhÊgiá,Ê

HiệpÊhộiÊcóÊthểÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊtiếpÊcậnÊ

cácÊ nguồnÊ lựcÊ phápÊ lýÊ chấtÊ lượng,Ê đồngÊ

thờiÊ giảmÊ thiểuÊ rủiÊ roÊ lựaÊ chọnÊ đốiÊ tácÊ

khôngÊphùÊhợp.ÊĐâyÊkhôngÊchỉÊlàÊbiệnÊphápÊ

hỗÊ trợÊ kỹÊ thuật,Ê màÊ cònÊ làÊ mộtÊ hìnhÊ thứcÊ

giảmÊ chiÊ phíÊ giaoÊ dịchÊ choÊ doanhÊ nghiệpÊ

trongÊ bốiÊ cảnhÊ thịÊ trườngÊ dịchÊ vụÊ phápÊ lýÊ

quốcÊtếÊcóÊmứcÊđộÊphứcÊtạpÊcao. 

BênÊcạnhÊđó,ÊHiệpÊhộiÊ cònÊ cóÊ thểÊđóngÊ

vaiÊ tròÊ điềuÊ phốiÊ trongÊ việcÊ xâyÊ dựngÊ vàÊ

triểnÊ khaiÊ chiếnÊ lượcÊ phápÊ lýÊ chungÊ choÊ

ngành.Ê TrongÊ cácÊ vụÊ việcÊ chốngÊ bánÊ pháÊ

giá,Ê sựÊ thiếuÊ thốngÊ nhấtÊ trongÊ lậpÊ luậnÊ vàÊ

cáchÊtiếpÊcậnÊgiữaÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcóÊthểÊ

làmÊsuyÊyếuÊпозиÊthếÊcủaÊtoànÊngànhÊtrướcÊ

cơÊquanÊđiềuÊtraÊEU.ÊThôngÊquaÊcácÊcơÊchếÊ

thamÊvấnÊvàÊtraoÊđổiÊthôngÊtin,ÊHiệpÊhộiÊcóÊ

thểÊ gópÊ phầnÊ địnhÊ hìnhÊ cácÊ luậnÊ điểmÊ cốtÊ

lõi,ÊbảoÊđảmÊrằngÊcácÊ lậpÊluậnÊphápÊlýÊcủaÊ

doanhÊnghiệpÊđượcÊxâyÊdựngÊtrênÊnềnÊtảngÊ

dữÊliệuÊvàÊquanÊđiểmÊchungÊcủaÊngành. 

MộtÊkhíaÊcạnhÊquanÊtrọngÊkhácÊcủaÊviệcÊ
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điềuÊphốiÊnguồnÊlựcÊphápÊlýÊ

làÊhỗÊtrợÊdoanhÊnghiệpÊtrongÊ

quáÊ trìnhÊ tươngÊ tácÊ vớiÊ cơÊ

quanÊ điềuÊ traÊ EU.Ê CácÊ thủÊ

tụcÊ điềuÊ traÊ chốngÊ bánÊ pháÊ

giáÊthườngÊcóÊtínhÊhìnhÊthứcÊ

cao,Ê vớiÊ yêuÊ cầuÊ nghiêmÊ

ngặtÊ vềÊ thờiÊ hạn,Ê cáchÊ thứcÊ

nộpÊhồÊsơÊvàÊtrảÊlờiÊcâuÊhỏi.Ê

HiệpÊ hội,Ê vớiÊ vaiÊ tròÊ trungÊ

gian,Ê cóÊ thểÊ hỗÊ trợÊ doanhÊ

nghiệpÊ trongÊ việcÊ hiểuÊ vàÊ

tuânÊ thủÊ cácÊ yêuÊ cầuÊ này,Ê

đồngÊ thờiÊ đóngÊ vaiÊ tròÊ cầuÊ

nốiÊtrongÊviệcÊtraoÊđổiÊthôngÊ

tinÊ vàÊ làmÊ rõÊ cácÊ vấnÊ đềÊ

chungÊ củaÊ ngànhÊ vớiÊ cơÊ

quanÊđiềuÊtra. 

NgoàiÊ ra,Ê việcÊ điềuÊ phốiÊ

nguồnÊ lựcÊ phápÊ lýÊ ởÊ cấpÊ độÊ

ngànhÊ cònÊ gópÊ phầnÊ nângÊ

caoÊ khảÊ năngÊ tiếpÊ cậnÊ côngÊ

lýÊvàÊcôngÊbằngÊ thủÊ tụcÊchoÊ

cácÊ doanhÊ nghiệpÊ nhỏÊ vàÊ

vừa.Ê KhiÊ chiÊ phíÊ phápÊ lýÊ

đượcÊchiaÊsẻÊhoặcÊtốiÊưuÊhóaÊ

thôngÊquaÊ cơÊchếÊđiềuÊphối,Ê

nhiềuÊ doanhÊ nghiệpÊ hơnÊ cóÊ

thểÊ thamÊgiaÊhợpÊ tácÊđầyÊđủÊ

vàoÊ quáÊ trìnhÊ điềuÊ tra,Ê quaÊ

đóÊgiảmÊthiểuÊnguyÊcơÊbịÊápÊ

dụngÊ cácÊ mứcÊ thuếÊ bấtÊ lợiÊ

dựaÊ trênÊ dữÊ liệuÊ khôngÊ đầyÊ

đủÊhoặcÊsuyÊluậnÊbấtÊlợiÊcủaÊ

cơÊquanÊđiềuÊ tra.ÊTừÊgócÊđộÊ

chínhÊsách,ÊđâyÊlàÊmộtÊyếuÊtốÊ

quanÊ trọngÊ đểÊ bảoÊ đảmÊ tínhÊ

baoÊtrùmÊvàÊcôngÊbằngÊtrongÊ

việcÊbảoÊvệÊlợiÊíchÊngành. 

VềÊ dàiÊ hạn,Ê vaiÊ tròÊ điềuÊ

phốiÊ nguồnÊ lựcÊ phápÊ lýÊ củaÊ

HiệpÊhộiÊkhôngÊchỉÊdừngÊlạiÊ

ởÊviệcÊhỗÊtrợÊtừngÊvụÊviệcÊcụÊ

thể,Ê màÊ cònÊ gópÊ phầnÊ tíchÊ

lũyÊ vàÊ lanÊ tỏaÊ triÊ thứcÊ phápÊ

lýÊ trongÊ nộiÊ bộÊ ngành.Ê

ThôngÊ quaÊ việcÊ tổngÊ hợpÊ

kinhÊ nghiệmÊ từÊ cácÊ vụÊ việcÊ

đãÊqua,ÊHiệpÊhộiÊ cóÊ thểÊxâyÊ

dựngÊcácÊtàiÊliệuÊthamÊkhảo,Ê

hướngÊ dẫnÊ thựcÊ hànhÊ vàÊ cơÊ

sởÊdữÊ liệuÊphápÊ lý,ÊgiúpÊdo-

anhÊ nghiệpÊ từngÊ bướcÊ nângÊ

caoÊnăngÊlựcÊnộiÊtạiÊvàÊgiảmÊ

dầnÊsựÊphụÊthuộcÊvàoÊnguồnÊ

lựcÊ bênÊ ngoài.Ê ĐâyÊ làÊ mộtÊ

bướcÊ điÊ quanÊ trọngÊ trongÊ

việcÊ xâyÊ dựngÊ năngÊ lựcÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ bềnÊ

vữngÊchoÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊ

NamÊtrongÊbốiÊcảnhÊhộiÊnhậpÊ

sâuÊrộngÊvớiÊthịÊtrườngÊEU. 

6.Ê QuảnÊ lýÊ rủiÊ roÊ tậpÊ thểÊ

vàÊ địnhÊ hướngÊ hànhÊ viÊ thịÊ

trườngÊ củaÊ doanhÊ nghiệpÊ

trongÊgiaiÊđoạnÊđiềuÊtra 

TrongÊcácÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊ

chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ củaÊLiênÊ

minhÊ châuÊ ÂuÊ (EU),Ê rủiÊ roÊ

màÊ doanhÊ nghiệpÊ phảiÊ đốiÊ

mặtÊ khôngÊ chỉÊ xuấtÊ phátÊ từÊ

cácÊ yêuÊ cầuÊ phápÊ lýÊ vàÊ kỹÊ

thuậtÊ củaÊ quáÊ trìnhÊ điềuÊ tra,Ê

màÊcònÊ từÊ chínhÊhànhÊviÊ thịÊ

trườngÊcủaÊcácÊdoanhÊnghiệpÊ

trongÊcùngÊngành.ÊTừÊgócÊđộÊ

kinhÊ tếÊ họcÊ vàÊ quảnÊ trịÊ

ngành,ÊcácÊvụÊviệcÊphòngÊvệÊ

thươngÊ mạiÊ thườngÊ mangÊ

đặcÊ điểmÊ củaÊ “rủiÊ roÊ tậpÊ

thể”,Ê trongÊđóÊquyếtÊđịnhÊvàÊ

hànhÊ viÊ củaÊ từngÊ doanhÊ

nghiệpÊriêngÊlẻÊcóÊthểÊ tạoÊraÊ

nhữngÊ tácÊđộngÊ lanÊ tỏa,Ê ảnhÊ

hưởngÊ trựcÊ tiếpÊ đếnÊ kếtÊ quảÊ

chungÊcủaÊtoànÊngành. 

ThựcÊ tiễnÊ choÊ thấy,Ê trongÊ

giaiÊđoạnÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊ

pháÊ giá,Ê nhữngÊ thayÊ đổiÊ độtÊ

ngộtÊ vềÊ giáÊ bán,Ê khốiÊ lượngÊ

xuấtÊ khẩuÊ hoặcÊ cơÊ cấuÊ sảnÊ

phẩmÊ củaÊ mộtÊ sốÊ doanhÊ

nghiệpÊ cóÊ thểÊ bịÊ cơÊ quanÊ

điềuÊ traÊ EUÊ diễnÊ giảiÊ nhưÊ

bằngÊchứngÊcủngÊcốÊchoÊcáoÊ

buộcÊ bánÊ pháÊ giáÊ hoặcÊ gâyÊ

thiệtÊhạiÊchoÊngànhÊsảnÊxuấtÊ

nộiÊ địaÊ EU.Ê TrongÊ bốiÊ cảnhÊ

đó,ÊdùÊmộtÊdoanhÊnghiệpÊcóÊ

thểÊ hànhÊ độngÊ dựaÊ trênÊ tínhÊ

toánÊ lợiÊ íchÊ ngắnÊ hạnÊ củaÊ

riêngÊ mình,Ê cácÊ hệÊ quảÊ tiêuÊ
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cựcÊ củaÊ hànhÊ viÊ nàyÊ lạiÊ cóÊ

thểÊ lanÊ sangÊ toànÊ bộÊ ngành,Ê

làmÊ giaÊ tăngÊ rủiÊ roÊ bịÊ ápÊ

dụngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊ

nghiêmÊngặtÊhơn. 

TừÊgócÊnhìnÊcủaÊHiệpÊhộiÊ

ngànhÊ hàng,Ê quảnÊ lýÊ rủiÊ roÊ

tậpÊ thểÊvìÊ vậyÊ trởÊ thànhÊmộtÊ

nộiÊ dungÊ quanÊ trọngÊ trongÊ

chiếnÊ lượcÊ hỗÊ trợÊ doanhÊ

nghiệpÊ ứngÊ phóÊ vớiÊ cácÊ vụÊ

việcÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giá.Ê

KhácÊ vớiÊ cácÊ côngÊ cụÊ phápÊ

lýÊ hayÊ kỹÊ thuậtÊ mangÊ tínhÊ

hìnhÊ thức,ÊquảnÊ lýÊ rủiÊ roÊ tậpÊ

thểÊ tậpÊ trungÊ vàoÊ việcÊ địnhÊ

hướngÊnhậnÊ thứcÊvàÊhànhÊviÊ

củaÊdoanhÊnghiệp,ÊnhằmÊbảoÊ

đảmÊsựÊnhấtÊquánÊgiữaÊchiếnÊ

lượcÊthịÊtrườngÊvàÊchiếnÊlượcÊ

phápÊlýÊcủaÊtoànÊngànhÊtrongÊ

suốtÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtra. 

MộtÊ trongÊ nhữngÊ vaiÊ tròÊ

cốtÊ lõiÊ củaÊ HiệpÊ hộiÊ trongÊ

lĩnhÊ vựcÊ nàyÊ làÊ cungÊ cấpÊ

thôngÊ tinÊ vàÊ phânÊ tíchÊ kịpÊ

thờiÊvềÊtácÊđộngÊtiềmÊẩnÊcủaÊ

cácÊ hànhÊ viÊ thịÊ trườngÊ đốiÊ

vớiÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtra.ÊThôngÊ

quaÊ việcÊ chiaÊ sẻÊ cácÊ phânÊ

tíchÊ chuyênÊ mônÊ vàÊ kinhÊ

nghiệmÊ từÊ cácÊvụÊ việcÊ trướcÊ

đây,ÊHiệpÊhộiÊcóÊthểÊgiúpÊdo-

anhÊnghiệpÊhiểuÊrõÊhơnÊcáchÊ

thứcÊmàÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊEUÊ

đánhÊ giáÊ cácÊ diễnÊ biếnÊ thịÊ

trường,Ê từÊ đóÊ điềuÊ chỉnhÊ

hànhÊviÊkinhÊdoanhÊmộtÊcáchÊ

thậnÊtrọngÊvàÊcóÊtráchÊnhiệmÊ

hơnÊđốiÊvớiÊlợiÊíchÊchungÊcủaÊ

ngành. 

BênÊcạnhÊđó,ÊHiệpÊhộiÊcóÊ

thểÊ đóngÊ vaiÊ tròÊ tạoÊ lậpÊ cácÊ

cơÊchếÊthamÊvấnÊvàÊđốiÊthoạiÊ

nộiÊbộÊngànhÊtrongÊgiaiÊđoạnÊ

điềuÊtra.ÊCácÊcơÊchếÊnàyÊchoÊ

phépÊ doanhÊ nghiệpÊ traoÊ đổiÊ

thôngÊ tin,Ê chiaÊ sẻÊquanÊđiểmÊ

vàÊ thảoÊ luậnÊ vềÊ cácÊ phươngÊ

ánÊ ứngÊ phó,Ê quaÊ đóÊ hìnhÊ

thànhÊ sựÊ đồngÊ thuậnÊ nhấtÊ

địnhÊvềÊcáchÊthứcÊhànhÊđộng.Ê

MặcÊ dùÊ HiệpÊ hộiÊ khôngÊ cóÊ

quyềnÊápÊđặtÊhayÊcưỡngÊchế,Ê

việcÊ tạoÊ raÊmộtÊdiễnÊđànÊđốiÊ

thoạiÊcóÊcấuÊtrúcÊvàÊđượcÊdẫnÊ

dắtÊbởiÊ lợiÊ íchÊtậpÊthểÊcóÊthểÊ

gópÊphầnÊđángÊkểÊtrongÊviệcÊ

hạnÊ chếÊ cácÊ hànhÊ viÊ đơnÊ lẻÊ

gâyÊbấtÊlợiÊchoÊtoànÊngành. 

MộtÊkhíaÊcạnhÊquanÊ trọngÊ

khácÊ củaÊ quảnÊ lýÊ rủiÊ roÊ tậpÊ

thểÊ làÊ nângÊ caoÊ nhậnÊ thứcÊ

củaÊ doanhÊ nghiệpÊ vềÊ tráchÊ

nhiệmÊ ngànhÊ trongÊ bốiÊ cảnhÊ

hộiÊnhậpÊsâuÊrộng.ÊThamÊgiaÊ

thịÊ trườngÊ EUÊ khôngÊ chỉÊ

đồngÊnghĩaÊvớiÊviệcÊtuânÊthủÊ

cácÊquyÊđịnhÊkỹÊthuậtÊvàÊtiêuÊ

chuẩnÊ chấtÊ lượng,Ê màÊ cònÊ

kéoÊ theoÊ nghĩaÊ vụÊ tuânÊ thủÊ

cácÊchuẩnÊmựcÊvềÊcạnhÊtranhÊ

vàÊ thươngÊ mạiÊ côngÊ bằng.Ê

HiệpÊhội,ÊthôngÊquaÊcácÊhoạtÊ

độngÊ truyềnÊ thôngÊ vàÊ đàoÊ

tạo,Ê cóÊ thểÊ gópÊ phầnÊ xâyÊ

dựngÊ vănÊ hóaÊ tuânÊ thủÊ vàÊ

tráchÊ nhiệmÊ chung,Ê giúpÊ do-

anhÊnghiệpÊnhậnÊthứcÊrõÊhơnÊ

mốiÊ liênÊ hệÊ giữaÊ hànhÊ viÊ cáÊ

nhânÊ vàÊ uyÊ tínÊ củaÊ toànÊ

ngànhÊ trênÊ thịÊ trườngÊ quốcÊ

tế. 

NgoàiÊ ra,Ê quảnÊ lýÊ rủiÊ roÊ

tậpÊthểÊcònÊgắnÊliềnÊvớiÊviệcÊ

hỗÊ trợÊ doanhÊ nghiệpÊ xâyÊ

dựngÊ cácÊ kịchÊ bảnÊ ứngÊ phóÊ

trongÊ trườngÊ hợpÊ vụÊ việcÊ

diễnÊbiếnÊtheoÊhướngÊbấtÊlợi.Ê

ViệcÊ chuẩnÊ bịÊ cácÊ kịchÊ bảnÊ

nàyÊ khôngÊ chỉÊ giúpÊ doanhÊ

nghiệpÊ chủÊ độngÊ hơnÊ trongÊ

việcÊ điềuÊ chỉnhÊ chiếnÊ lượcÊ

kinhÊ doanh,Ê màÊ cònÊ gópÊ

phầnÊ giảmÊ thiểuÊ cácÊ phảnÊ

ứngÊmangÊtínhÊtựÊphát,Ê thiếuÊ

kiểmÊ soátÊ trongÊ giaiÊ đoạnÊ

nhạyÊcảmÊcủaÊquáÊ trìnhÊđiềuÊ

tra.ÊHiệpÊhội,ÊvớiÊvaiÊtròÊđiềuÊ

phốiÊ vàÊ tíchÊ lũyÊ triÊ thứcÊ

ngành,Ê cóÊ thểÊ hỗÊ trợÊ doanhÊ

nghiệpÊ xâyÊ dựngÊ cácÊ kịchÊ

bảnÊnàyÊtrênÊcơÊsởÊphânÊtíchÊ

chungÊ vàÊ kinhÊ nghiệmÊ thựcÊ

tiễn. 
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TừÊ gócÊ độÊ dàiÊ hạn,Ê việcÊ

quảnÊ lýÊ hiệuÊ quảÊ rủiÊ roÊ tậpÊ

thểÊ thôngÊ quaÊ vaiÊ tròÊ củaÊ

HiệpÊ hộiÊ cóÊ ýÊ nghĩaÊ quanÊ

trọngÊ đốiÊ vớiÊ việcÊ nângÊ caoÊ

năngÊ lựcÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ

mạiÊcủaÊtoànÊngành.ÊKhiÊdo-

anhÊ nghiệpÊ dầnÊ hìnhÊ thànhÊ

thóiÊ quenÊ cânÊ nhắcÊ lợiÊ íchÊ

tậpÊ thểÊ trongÊ quáÊ trìnhÊ raÊ

quyếtÊ định,Ê ngànhÊ hàngÊ sẽÊ

cóÊ khảÊ năngÊ ứngÊ phóÊ linhÊ

hoạtÊ vàÊ hiệuÊ quảÊ hơnÊ trướcÊ

cácÊvụÊviệcÊphòngÊvệÊthươngÊ

mạiÊ trongÊ tươngÊ lai.Ê ĐâyÊ

cũngÊ làÊ nềnÊ tảngÊ đểÊ chuyểnÊ

từÊcáchÊtiếpÊcậnÊbịÊđộng,ÊđốiÊ

phóÊ sangÊ cáchÊ tiếpÊ cậnÊ chủÊ

động,ÊdựaÊtrênÊquảnÊtrịÊrủiÊroÊ

cóÊ hệÊ thốngÊ trongÊ bốiÊ cảnhÊ

hộiÊnhậpÊngàyÊcàngÊsâuÊrộngÊ

vớiÊthịÊtrườngÊEU. 

7.ÊThểÊchếÊhóaÊvaiÊtròÊcủaÊ

HiệpÊhộiÊngànhÊhàngÊvàÊxâyÊ

dựngÊ năngÊ lựcÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊdàiÊhạn 

TrongÊ bốiÊ cảnhÊ cácÊ biệnÊ

phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ

ngàyÊcàngÊđượcÊsửÊdụngÊphổÊ

biếnÊ vàÊmangÊ tínhÊ hệÊ thốngÊ

trongÊ thươngÊ mạiÊ quốcÊ tế,Ê

việcÊ hỗÊ trợÊ doanhÊ nghiệpÊ

ứngÊ phóÊ vớiÊ cácÊ vụÊ việcÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊkhôngÊthểÊ

chỉÊdừngÊlạiÊởÊcácÊgiảiÊphápÊ

mangÊ tínhÊ tìnhÊ huốngÊ hayÊ

phảnÊ ứngÊ ngắnÊ hạn.Ê TừÊ gócÊ

độÊ chínhÊ sáchÊ vàÊ thểÊ chế,Ê

yêuÊ cầuÊ đặtÊ raÊ làÊ cầnÊ từngÊ

bướcÊthểÊchếÊhóaÊvaiÊtròÊcủaÊ

HiệpÊ hộiÊ ngànhÊ hàngÊ nhưÊ

mộtÊ cấuÊ phầnÊ ổnÊ địnhÊ vàÊ

chuyênÊnghiệpÊtrongÊhệÊsinhÊ

tháiÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mại,Ê

quaÊ đóÊ gópÊ phầnÊ xâyÊ dựngÊ

năngÊ lựcÊ ứngÊ phóÊ dàiÊ hạnÊ

choÊ doanhÊ nghiệpÊ vàÊ toànÊ

ngành. 

ThểÊ chếÊ hóaÊ vaiÊ tròÊ củaÊ

HiệpÊhộiÊtrướcÊhếtÊđượcÊhiểuÊ

làÊ việcÊ xácÊ lậpÊmộtÊ cáchÊ rõÊ

ràngÊchứcÊnăng,ÊnhiệmÊvụÊvàÊ

phươngÊ thứcÊ thamÊ giaÊ củaÊ

HiệpÊhộiÊtrongÊcácÊhoạtÊđộngÊ

hỗÊtrợÊphòngÊvệÊthươngÊmại.Ê

ThayÊ vìÊ hoạtÊ độngÊ chủÊ yếuÊ

dựaÊ trênÊ tínhÊ tựÊ phátÊ hoặcÊ

phụÊ thuộcÊ vàoÊ từngÊ vụÊ việcÊ

cụÊ thể,Ê HiệpÊ hộiÊ cầnÊ hướngÊ

tớiÊviệcÊxâyÊdựngÊcácÊcơÊchếÊ

hỗÊtrợÊcóÊtínhÊthườngÊxuyên,Ê

đượcÊchuẩnÊhóaÊvềÊquyÊtrìnhÊ

vàÊ tíchÊ hợpÊ vàoÊ hoạtÊ độngÊ

chungÊcủaÊtổÊchức.ÊCáchÊtiếpÊ

cậnÊnàyÊgiúpÊchuyểnÊvaiÊ tròÊ

củaÊ HiệpÊ hộiÊ từÊ “ngườiÊ hỗÊ

trợÊkhiÊ cóÊ sựÊ cố”Ê sangÊ“chủÊ

thểÊquảnÊtrịÊrủiÊro”ÊởÊcấpÊđộÊ

ngành. 

MộtÊ nộiÊ dungÊ trọngÊ tâmÊ

củaÊquáÊ trìnhÊ thểÊchếÊhóaÊ làÊ

việcÊtíchÊlũyÊvàÊhệÊthốngÊhóaÊ

triÊ thứcÊngànhÊliênÊquanÊđếnÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mại.Ê MỗiÊ

vụÊ việcÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ

đềuÊmangÊ lạiÊmộtÊ lượngÊ lớnÊ

kinhÊ nghiệmÊ thựcÊ tiễn,Ê từÊ

cáchÊ thứcÊ cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ

EUÊđặtÊvấnÊđề,ÊphươngÊphápÊ

tínhÊ toánÊ biênÊ độÊ pháÊ giá,Ê

choÊ đếnÊ cácÊ chiếnÊ lượcÊ lậpÊ

luậnÊ hiệuÊ quảÊ hoặcÊ chưaÊ

hiệuÊ quả.Ê NếuÊ nhữngÊ kinhÊ

nghiệmÊ nàyÊ khôngÊ đượcÊ

tổngÊ hợpÊ vàÊ chuyểnÊ hóaÊ

thànhÊ triÊ thứcÊ chung,Ê ngànhÊ

hàngÊ sẽÊ phảiÊ đốiÊ mặtÊ vớiÊ

nguyÊ cơÊ “họcÊ lạiÊ từÊ đầu”Ê

trongÊmỗiÊvụÊviệcÊmới.ÊHiệpÊ

hội,ÊvớiÊvaiÊ tròÊđiềuÊphốiÊvàÊ

đạiÊ diệnÊ ngành,Ê làÊ chủÊ thểÊ

phùÊ hợpÊ đểÊ thựcÊ hiệnÊ chứcÊ

năngÊ tíchÊ lũyÊ vàÊ lanÊ tỏaÊ triÊ

thứcÊnày. 

BênÊcạnhÊviệcÊ tíchÊlũyÊtriÊ

thức,Ê việcÊ xâyÊ dựngÊ cácÊ

côngÊ cụÊ vàÊ cơÊ chếÊ hỗÊ trợÊ

mangÊ tínhÊ lâuÊ dàiÊ cũngÊ làÊ

mộtÊnộiÊdungÊquanÊtrọngÊcủaÊ

quáÊ trìnhÊ thểÊ chếÊ hóa.Ê ĐiềuÊ

nàyÊbaoÊgồmÊviệcÊphátÊ triểnÊ

cácÊbộÊcẩmÊnangÊhướngÊdẫn,Ê
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quyÊtrìnhÊphảnÊứngÊchuẩn,ÊcơÊ

sởÊ dữÊ liệuÊ ngànhÊ vàÊ cácÊ

chươngÊtrìnhÊđàoÊtạoÊđịnhÊkỳÊ

vềÊphòngÊvệÊthươngÊmại.ÊCácÊ

côngÊcụÊnàyÊkhôngÊchỉÊphụcÊ

vụÊchoÊviệcÊứngÊphóÊvớiÊcácÊ

vụÊviệcÊđangÊdiễnÊra,ÊmàÊcònÊ

gópÊphầnÊnângÊcaoÊnăngÊ lựcÊ

phòngÊngừaÊvàÊdựÊbáoÊrủiÊroÊ

choÊ doanhÊ nghiệpÊ trongÊ dàiÊ

hạn. 

TừÊ gócÊ độÊ quảnÊ trị,Ê thểÊ

chếÊhóaÊvaiÊ tròÊcủaÊHiệpÊhộiÊ

cònÊ gắnÊ liềnÊ vớiÊ việcÊ nângÊ

caoÊ năngÊ lựcÊ tổÊ chứcÊ vàÊ

nguồnÊ lựcÊ nộiÊ tạiÊ củaÊ chínhÊ

HiệpÊ hội.ÊĐểÊ thựcÊ hiệnÊ hiệuÊ

quảÊ cácÊ chứcÊ năngÊ hỗÊ trợÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mại,Ê HiệpÊ

hộiÊ cầnÊ cóÊ độiÊ ngũÊ nhânÊ sựÊ

amÊ hiểuÊ chuyênÊ môn,Ê khảÊ

năngÊtiếpÊcậnÊthôngÊtinÊvàÊcơÊ

chếÊ phốiÊ hợpÊ chặtÊ chẽÊ vớiÊ

cácÊ cơÊ quanÊ quảnÊ lýÊ nhàÊ

nước,Ê tổÊ chứcÊ tưÊ vấnÊ vàÊ do-

anhÊ nghiệpÊ hộiÊ viên.Ê ViệcÊ

đầuÊ tưÊchoÊnăngÊ lựcÊ tổÊchứcÊ

củaÊHiệpÊhộiÊvìÊvậyÊcầnÊđượcÊ

xemÊlàÊmộtÊkhoảnÊđầuÊtưÊchoÊ

năngÊ lựcÊ cạnhÊ tranhÊ dàiÊ hạnÊ

củaÊngành. 

NgoàiÊ ra,Ê thểÊ chếÊ hóaÊ vaiÊ

tròÊ củaÊ HiệpÊ hộiÊ cònÊ gópÊ

phầnÊ tăngÊ cườngÊ tínhÊ bềnÊ

vữngÊvàÊtínhÊbaoÊtrùmÊcủaÊhệÊ

sinhÊ tháiÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ

mại.Ê KhiÊ cácÊ cơÊ chếÊ hỗÊ trợÊ

đượcÊchuẩnÊhóaÊvàÊduyÊtrìÊổnÊ

định,Ê khôngÊ chỉÊ cácÊ doanhÊ

nghiệpÊ lớnÊ màÊ cảÊ doanhÊ

nghiệpÊ nhỏÊ vàÊ vừaÊ cũngÊ cóÊ

thểÊ tiếpÊ cậnÊ vàÊ hưởngÊ lợiÊ từÊ

cácÊ dịchÊ vụÊ hỗÊ trợÊ củaÊHiệpÊ

hội.Ê ĐiềuÊ nàyÊ giúpÊ giảmÊ

thiểuÊ khoảngÊ cáchÊ năngÊ lựcÊ

trongÊ nộiÊ bộÊ ngành,Ê đồngÊ

thờiÊ nângÊ caoÊ mứcÊ độÊ thamÊ

giaÊ vàÊ hợpÊ tácÊ củaÊ doanhÊ

nghiệpÊ trongÊ cácÊ vụÊ việcÊ

phòngÊvệÊthươngÊmại. 

VềÊdàiÊhạn,ÊviệcÊxâyÊdựngÊ

năngÊ lựcÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ

mạiÊthôngÊquaÊvaiÊtròÊthểÊchếÊ

hóaÊcủaÊHiệpÊhộiÊcóÊýÊnghĩaÊ

chiếnÊ lượcÊ đốiÊ vớiÊ quáÊ trìnhÊ

hộiÊnhậpÊkinhÊtếÊquốcÊtếÊcủaÊ

ViệtÊ Nam.Ê KhiÊ HiệpÊ hộiÊ trởÊ

thànhÊ mộtÊ thiếtÊ chếÊ hỗÊ trợÊ

chuyênÊ nghiệp,Ê cóÊ khảÊ năngÊ

điềuÊphối,ÊtíchÊlũyÊtriÊthứcÊvàÊ

quảnÊtrịÊrủiÊro,ÊdoanhÊnghiệpÊ

sẽÊtừngÊbướcÊchuyểnÊtừÊtrạngÊ

tháiÊ bịÊ độngÊ sangÊ chủÊ động,Ê

từÊphảnÊứngÊtìnhÊhuốngÊsangÊ

chuẩnÊbịÊcóÊhệÊthống.ÊĐâyÊlàÊ

nềnÊtảngÊquanÊtrọngÊđểÊnângÊ

caoÊ vịÊ thếÊ cạnhÊ tranhÊ củaÊ

hàngÊ hóaÊ ViệtÊ NamÊ trênÊ thịÊ

trườngÊ EUÊ vàÊ trongÊ thươngÊ

mạiÊquốcÊtếÊnóiÊchung. 

8.Ê KếtÊ luậnÊ vàÊ hàmÊ ýÊ

chínhÊ sáchÊ từÊ gócÊ nhìnÊ củaÊ

hiệpÊhộiÊngànhÊhàng 

TrongÊ bốiÊ cảnhÊ thươngÊ

mạiÊ quốcÊ tếÊ ngàyÊ càngÊ chịuÊ

sựÊchiÊphốiÊmạnhÊmẽÊcủaÊcácÊ

biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ

mại,Ê đặcÊ biệtÊ làÊ biệnÊ phápÊ

chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ củaÊ LiênÊ

minhÊ châuÊ ÂuÊ (EU),Ê năngÊ

lựcÊ ứngÊ phóÊ củaÊ doanhÊ

nghiệpÊxuấtÊkhẩuÊkhôngÊcònÊ

làÊvấnÊđềÊmangÊ tínhÊcáÊnhânÊ

hayÊ ngắnÊ hạn,Ê màÊ đãÊ trởÊ

thànhÊ mộtÊ yếuÊ tốÊ cấuÊ thànhÊ

năngÊlựcÊcạnhÊtranhÊcủaÊtoànÊ

ngànhÊ vàÊ củaÊ nềnÊ kinhÊ tế.Ê

BàiÊviếtÊnày,ÊthôngÊquaÊcáchÊ

tiếpÊcậnÊtừÊgócÊnhìnÊcủaÊhiệpÊ

hộiÊ ngànhÊ hàng,Ê đãÊ làmÊ rõÊ

vaiÊ tròÊ củaÊ cácÊ thiếtÊ chếÊ

trungÊ gianÊ trongÊ việcÊ hỗÊ trợÊ

doanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊứngÊ

phóÊ vớiÊ cácÊ vụÊ việcÊ chốngÊ

bánÊ pháÊ giáÊ trongÊ bốiÊ cảnhÊ

thựcÊ thiÊ HiệpÊ địnhÊ ThươngÊ

mạiÊ tựÊ doÊ ViệtÊ NamÊ –Ê EUÊ

(EVFTA). 

TrênÊ cơÊ sởÊ phânÊ tíchÊ bốiÊ

cảnhÊ thểÊ chếÊ vàÊ thựcÊ tiễnÊ

điềuÊ traÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ

củaÊ EU,Ê bàiÊ viếtÊ choÊ thấyÊ

nhữngÊ khóÊ khănÊ màÊ doanhÊ

nghiệpÊ ViệtÊ NamÊ phảiÊ đốiÊ

mặtÊ khôngÊ chỉÊ bắtÊ nguồnÊ từÊ
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sựÊphứcÊtạpÊcủaÊquyÊtrìnhÊđiềuÊtra,ÊmàÊcònÊphảnÊánhÊcácÊhạnÊchếÊmangÊtínhÊcấuÊtrúcÊtrongÊ

quảnÊ trịÊ doanhÊ nghiệpÊ vàÊ tổÊ chứcÊ ngành.Ê CácÊ hạnÊ chếÊ này,Ê nếuÊ khôngÊ đượcÊ giảiÊ quyếtÊ

thôngÊquaÊcácÊcơÊchếÊhỗÊtrợÊởÊcấpÊđộÊngành,ÊsẽÊtiếpÊtụcÊlàmÊgiaÊtăngÊrủiÊroÊvàÊchiÊphíÊchoÊ

doanhÊnghiệpÊ trongÊquáÊ trìnhÊhộiÊnhập.ÊTrongÊbốiÊcảnhÊđó,ÊhiệpÊhộiÊngànhÊhàngÊnổiÊ lênÊ

nhưÊmộtÊ chủÊ thểÊ phùÊ hợpÊđểÊ lấpÊ đầyÊ khoảngÊ trốngÊhỗÊ trợ,Ê thôngÊquaÊ vaiÊ tròÊ điềuÊ phối,Ê

chuẩnÊhóaÊvàÊtíchÊlũyÊtriÊthứcÊngành. 

MộtÊđóngÊgópÊquanÊtrọngÊcủaÊbàiÊviếtÊlàÊviệcÊnhấnÊmạnhÊvaiÊtròÊcủaÊhiệpÊhộiÊkhôngÊchỉÊ

trongÊhỗÊtrợÊkỹÊthuậtÊhayÊphápÊlýÊmangÊtínhÊtìnhÊhuống,ÊmàÊtrongÊviệcÊquảnÊtrịÊrủiÊroÊtậpÊ

thểÊvàÊxâyÊdựngÊnăngÊlựcÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊdàiÊhạn.ÊThôngÊquaÊcácÊhoạtÊđộngÊchuẩnÊ

hóaÊhỗÊtrợÊkỹÊthuật,ÊđiềuÊphốiÊnguồnÊlựcÊphápÊlý,ÊđịnhÊhướngÊhànhÊviÊthịÊtrườngÊvàÊthểÊchếÊ

hóaÊtriÊthứcÊngành,ÊhiệpÊhộiÊcóÊthểÊgópÊphầnÊchuyểnÊđổiÊcáchÊtiếpÊcậnÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊtừÊ

bịÊđộngÊsangÊchủÊđộng,ÊtừÊphảnÊứngÊđơnÊlẻÊsangÊhànhÊđộngÊtậpÊthểÊcóÊtổÊchức. 

TừÊnhữngÊphânÊtíchÊtrên,ÊcóÊthểÊrútÊraÊmộtÊsốÊhàmÊýÊchínhÊsáchÊquanÊtrọng.ÊThứÊnhất,Ê

cầnÊnhìnÊnhậnÊvaiÊtròÊcủaÊhiệpÊhộiÊngànhÊhàngÊnhưÊmộtÊcấuÊphầnÊkhôngÊthểÊthiếuÊtrongÊhệÊ

sinhÊ tháiÊ phòngÊvệÊ thươngÊmại,Ê bênÊ cạnhÊNhàÊnướcÊ vàÊ doanhÊnghiệp.ÊViệcÊ tăngÊ cườngÊ

năngÊlựcÊvàÊđiềuÊkiệnÊhoạtÊđộngÊchoÊhiệpÊhộiÊkhôngÊchỉÊlàÊhỗÊtrợÊmộtÊtổÊchứcÊtrungÊgian,Ê

màÊlàÊđầuÊtưÊchoÊnăngÊlựcÊcạnhÊtranhÊdàiÊhạnÊcủaÊtoànÊngành.ÊThứÊhai,ÊcácÊchínhÊsáchÊhỗÊ

trợÊdoanhÊnghiệpÊtrongÊlĩnhÊvựcÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcầnÊchúÊtrọngÊhơnÊtớiÊviệcÊxâyÊdựngÊ

năngÊlựcÊtậpÊthểÊvàÊchuẩnÊhóaÊquyÊtrình,ÊthayÊvìÊchỉÊtậpÊtrungÊvàoÊhỗÊtrợÊxửÊlýÊtừngÊvụÊviệcÊ

riêngÊlẻ.ÊThứÊba,ÊcầnÊkhuyếnÊkhíchÊvàÊtạoÊđiềuÊkiệnÊđểÊhiệpÊhộiÊthamÊgiaÊsâuÊhơnÊvàoÊcácÊ

hoạtÊđộngÊđàoÊtạo,ÊtruyềnÊthôngÊvàÊquảnÊtrịÊrủiÊro,ÊnhằmÊnângÊcaoÊnhậnÊthứcÊvàÊnăngÊlựcÊ

tuânÊthủÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊtrongÊdàiÊhạn. 
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MộtÊsốÊkhuyếnÊnghịÊchínhÊsáchÊvàÊđịnhÊhướngÊhỗÊtrợÊdoanhÊ

nghiệpÊtừÊgócÊnhìnÊcủaÊcơÊquanÊnhàÊnước 

1.ÊBốiÊcảnhÊchung 

TrongÊbốiÊcảnhÊkinhÊtếÊthếÊgiớiÊđangÊtrảiÊquaÊnhữngÊbiếnÊđộngÊsâuÊsắcÊvớiÊxuÊhướngÊgiaÊ

tăngÊcạnhÊtranhÊchiếnÊlượcÊgiữaÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊlớn,ÊphânÊmảnhÊchuỗiÊcungÊứngÊtoànÊcầuÊ

vàÊsựÊquayÊtrởÊ lạiÊcủaÊcácÊcôngÊcụÊbảoÊhộÊthươngÊmạiÊdướiÊnhiềuÊhìnhÊthứcÊkhácÊnhau,Ê

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊđãÊtrởÊthànhÊmộtÊcấuÊphầnÊngàyÊcàngÊquanÊtrọngÊtrongÊchínhÊsáchÊ

thươngÊmạiÊcủaÊnhiềuÊquốcÊgiaÊvàÊkhuÊvực.ÊĐốiÊvớiÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊ(EU),ÊcácÊbiệnÊ

phápÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊđặcÊbiệtÊlàÊchốngÊbánÊpháÊgiá,ÊkhôngÊchỉÊđượcÊsửÊdụngÊnhưÊ

côngÊcụÊphápÊlýÊnhằmÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịa,ÊmàÊcònÊphảnÊánhÊcáchÊtiếpÊcậnÊmangÊ

tínhÊchiếnÊlượcÊtrongÊviệcÊduyÊtrìÊnăngÊlựcÊcạnhÊtranh,ÊổnÊđịnhÊthịÊtrườngÊlaoÊđộngÊvàÊbảoÊ

đảmÊanÊninhÊkinhÊtếÊnộiÊkhối. 

TrongÊbốiÊcảnhÊđó,ÊcácÊquốcÊgiaÊxuấtÊkhẩu,ÊđặcÊbiệtÊlàÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊđangÊphátÊtriểnÊ

cóÊđộÊmởÊcaoÊnhưÊViệtÊNam,ÊngàyÊcàngÊphảiÊđốiÊmặtÊvớiÊrủiÊroÊgiaÊ tăngÊtừÊcácÊvụÊviệcÊ

điềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmại.ÊViệcÊthamÊgiaÊsâuÊvàoÊchuỗiÊgiáÊtrịÊtoànÊcầuÊvàÊmởÊrộngÊthịÊ

phầnÊtạiÊcácÊthịÊtrườngÊlớnÊđồngÊnghĩaÊvớiÊviệcÊhàngÊhóaÊxuấtÊkhẩuÊdễÊtrởÊthànhÊđốiÊtượngÊ

bịÊ điềuÊ traÊ khiÊ xuấtÊ khẩuÊ đạtÊ đếnÊ mộtÊ ngưỡngÊ nhấtÊ địnhÊ vềÊ quyÊ môÊ hoặcÊ tốcÊ độÊ tăngÊ

trưởng.ÊDoÊđó,ÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcầnÊđượcÊnhìnÊnhậnÊnhưÊmộtÊrủiÊroÊmangÊtínhÊcấuÊ

trúcÊgắnÊ liềnÊvớiÊchiếnÊ lượcÊphátÊ triểnÊxuấtÊkhẩu,Ê thayÊvìÊ làÊhiệnÊ tượngÊmangÊ tínhÊngẫuÊ

nhiênÊhayÊcáÊbiệt. 

ĐốiÊvớiÊViệtÊNam,ÊtiếnÊtrìnhÊhộiÊnhậpÊkinhÊtếÊquốcÊtếÊtrongÊhơnÊmộtÊthậpÊkỷÊqua,ÊđặcÊ

biệtÊlàÊviệcÊkýÊkếtÊvàÊthựcÊthiÊcácÊhiệpÊđịnhÊthươngÊmạiÊtựÊdoÊthếÊhệÊmớiÊnhưÊHiệpÊđịnhÊ

ThươngÊmạiÊtựÊdoÊViệtÊNamÊ–ÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊ(EVFTA),ÊđãÊtạoÊraÊđộngÊlựcÊmạnhÊmẽÊ

choÊ tăngÊ trưởngÊ xuấtÊ khẩuÊ vàÊ thuÊ hútÊ đầuÊ tư.Ê TuyÊ nhiên,Ê cùngÊ vớiÊ cơÊ hộiÊmởÊ rộngÊ thịÊ

trườngÊlàÊsựÊgiaÊ tăngÊmứcÊđộÊtiếpÊxúcÊcủaÊhàngÊhóaÊViệtÊNamÊvớiÊcácÊcơÊchếÊphòngÊvệÊ

thươngÊmạiÊtinhÊviÊvàÊchặtÊchẽÊhơnÊtừÊphíaÊđốiÊtác.ÊEVFTA,ÊvớiÊmứcÊđộÊcamÊkếtÊsâuÊrộngÊ

vàÊ tiêuÊchuẩnÊcao,ÊkhôngÊ làmÊsuyÊgiảmÊquyềnÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊ

củaÊEU,ÊmàÊtráiÊlại,ÊđặtÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊvàoÊmôiÊtrườngÊcạnhÊtranhÊkhốcÊliệtÊhơn,Ê

nơiÊcácÊcôngÊcụÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđượcÊsửÊdụngÊmộtÊcáchÊbàiÊbảnÊvàÊcóÊhệÊthống. 

TừÊgócÊđộÊquảnÊtrịÊnhàÊnước,ÊthựcÊtiễnÊnàyÊđặtÊraÊyêuÊcầuÊphảiÊxemÊphòngÊvệÊthươngÊ

mạiÊnhưÊmộtÊlĩnhÊvựcÊquảnÊlýÊnhàÊnướcÊcóÊtínhÊliênÊngànhÊvàÊdàiÊhạn,ÊgắnÊvớiÊcảÊchínhÊ

sáchÊ thươngÊ mại,Ê chínhÊ sáchÊ côngÊ nghiệpÊ vàÊ chínhÊ sáchÊ hộiÊ nhậpÊ quốcÊ tế.Ê PhòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊkhôngÊchỉÊ liênÊquanÊđếnÊviệcÊxửÊ lýÊcácÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊcụÊthể,ÊmàÊcònÊliênÊ
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quanÊđếnÊnăngÊlựcÊdựÊbáo,ÊphòngÊngừaÊvàÊquảnÊtrịÊrủiÊroÊtrongÊtoànÊbộÊquáÊtrìnhÊphátÊtriểnÊ

xuấtÊkhẩu.ÊDoÊđó,ÊvaiÊtròÊcủaÊNhàÊnướcÊkhôngÊthểÊchỉÊgiớiÊhạnÊởÊviệcÊhỗÊtrợÊdoanhÊnghiệpÊ

khiÊvụÊviệcÊđãÊđượcÊkhởiÊxướng,ÊmàÊcầnÊđượcÊmởÊrộngÊsangÊviệcÊchủÊđộngÊxâyÊdựngÊcácÊ

côngÊcụÊvàÊcơÊchếÊquảnÊtrịÊrủiÊroÊthươngÊmạiÊngayÊtừÊgiaiÊđoạnÊsớm. 

TrongÊhệÊsinhÊtháiÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊNhàÊnướcÊgiữÊvaiÊtròÊtrungÊtâmÊtrongÊviệcÊkiếnÊ

tạoÊthểÊchế,ÊxâyÊdựngÊkhuônÊkhổÊphápÊlý,ÊthiếtÊlậpÊcácÊcơÊchếÊhỗÊtrợÊvàÊđiềuÊphốiÊsựÊthamÊ

giaÊcủaÊcácÊchủÊthểÊliênÊquan.ÊKhácÊvớiÊdoanhÊnghiệpÊ–ÊchủÊthểÊtrựcÊtiếpÊchịuÊtácÊđộngÊvàÊ

thamÊgiaÊđiềuÊtraÊ–ÊNhàÊnướcÊkhôngÊcanÊthiệpÊvàoÊquyếtÊđịnhÊkinhÊdoanhÊcụÊthể,ÊnhưngÊcóÊ

tráchÊnhiệmÊtạoÊlậpÊmôiÊtrườngÊphápÊlýÊvàÊthểÊchếÊthuậnÊlợiÊđểÊdoanhÊnghiệpÊcóÊthểÊthựcÊ

hiệnÊquyềnÊvàÊnghĩaÊvụÊcủaÊmìnhÊmộtÊcáchÊhiệuÊquả.ÊVaiÊtròÊnàyÊđặcÊbiệtÊquanÊtrọngÊtrongÊ

bốiÊcảnhÊcácÊquyÊ trìnhÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊEUÊcóÊtínhÊkỹÊ thuậtÊcao,ÊyêuÊcầuÊ

chặtÊchẽÊvềÊthủÊtụcÊvàÊdữÊliệu,ÊđòiÊhỏiÊsựÊhỗÊtrợÊvềÊthôngÊtin,ÊphápÊlýÊvàÊthểÊchếÊởÊcấpÊđộÊ

quốcÊgia. 

BênÊcạnhÊđó,ÊtừÊgócÊnhìnÊchínhÊsáchÊcông,ÊviệcÊNhàÊnướcÊchủÊđộngÊthamÊgiaÊvàoÊquảnÊ

trịÊlĩnhÊvựcÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcònÊnhằmÊbảoÊđảmÊlợiÊíchÊtổngÊthểÊcủaÊnềnÊkinhÊtếÊvàÊsựÊ

ổnÊđịnhÊcủaÊcácÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước.ÊCácÊvụÊviệcÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊkhôngÊchỉÊtácÊ

độngÊđếnÊdoanhÊnghiệpÊbịÊđiềuÊtra,ÊmàÊcònÊcóÊthểÊảnhÊhưởngÊđếnÊchuỗiÊcungÊứng,ÊviệcÊlàmÊ

vàÊcánÊcânÊ thươngÊmại.ÊDoÊđó,ÊviệcÊxâyÊdựngÊnăngÊ lựcÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊởÊcấpÊđộÊ

quốcÊgiaÊcầnÊđượcÊđặtÊtrongÊtổngÊthểÊchiếnÊlượcÊphátÊtriểnÊkinhÊtếÊ–ÊxãÊhộiÊvàÊchiếnÊlượcÊ

hộiÊnhậpÊquốcÊtếÊcủaÊViệtÊNam. 

TrongÊbốiÊcảnhÊEVFTAÊtiếpÊtụcÊđượcÊtriểnÊkhaiÊsâuÊrộngÊvàÊkimÊngạchÊthươngÊmạiÊViệtÊ

NamÊ–ÊEUÊngàyÊcàngÊgiaÊtăng,ÊyêuÊcầuÊnângÊcaoÊvaiÊtròÊquảnÊtrịÊcủaÊNhàÊnướcÊtrongÊlĩnhÊ

vựcÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊtrởÊnênÊcấpÊthiếtÊhơnÊbaoÊgiờÊhết.ÊCáchÊtiếpÊcậnÊquảnÊtrịÊhiệnÊđạiÊ

đòiÊ hỏiÊNhàÊ nướcÊ chuyểnÊ từÊ vaiÊ tròÊ phảnÊ ứngÊ thụÊ độngÊ sangÊ vaiÊ tròÊ chủÊ độngÊ dựÊ báo,Ê

phòngÊngừaÊvàÊhỗÊ trợÊcóÊhệÊthống.ÊĐâyÊchínhÊlàÊnềnÊtảngÊđểÊxâyÊdựngÊcácÊkhuyếnÊnghịÊ

chínhÊsáchÊvàÊđịnhÊhướngÊhỗÊtrợÊdoanhÊnghiệpÊtừÊgócÊnhìnÊcủaÊcơÊquanÊnhàÊnước,ÊđượcÊ

phânÊtíchÊtrongÊcácÊphầnÊtiếpÊtheoÊcủaÊbàiÊviết. 

2.Ê VaiÊ tròÊ củaÊ NhàÊ nướcÊ trongÊ hệÊ sinhÊ tháiÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ vàÊ hộiÊ nhậpÊ

EVFTA 

TrongÊhệÊsinhÊtháiÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊNhàÊnướcÊgiữÊvaiÊtròÊtrungÊtâmÊvớiÊtưÊcáchÊlàÊ

chủÊthểÊkiếnÊtạoÊthểÊchế,ÊđiềuÊphốiÊchínhÊsáchÊvàÊbảoÊđảmÊlợiÊíchÊtổngÊthểÊcủaÊnềnÊkinhÊtế.Ê

KhácÊvớiÊdoanhÊnghiệpÊ–ÊchủÊthểÊtrựcÊtiếpÊchịuÊtácÊđộngÊvàÊthamÊgiaÊvàoÊcácÊvụÊviệcÊđiềuÊ

traÊ–ÊNhàÊnướcÊcóÊtráchÊnhiệmÊthiếtÊkếÊvàÊvậnÊhànhÊcácÊcơÊchếÊhỗÊtrợÊnhằmÊgiảmÊthiểuÊbấtÊ

cânÊxứngÊthôngÊtin,ÊnângÊcaoÊnăngÊlựcÊtuânÊthủÊvàÊtạoÊđiềuÊkiệnÊđểÊdoanhÊnghiệpÊthựcÊhiệnÊ

đầyÊđủÊquyềnÊvàÊnghĩaÊvụÊtheoÊquyÊđịnhÊcủaÊphápÊluậtÊquốcÊtế.ÊTrongÊbốiÊcảnhÊ thựcÊthiÊ
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HiệpÊđịnhÊThươngÊmạiÊtựÊdoÊViệtÊNamÊ–ÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊ(EVFTA),ÊvaiÊtròÊnàyÊcàngÊ

trởÊnênÊquanÊtrọngÊkhiÊmứcÊđộÊhộiÊnhậpÊsâuÊrộngÊlàmÊgiaÊtăngÊđồngÊthờiÊcảÊcơÊhộiÊvàÊrủiÊ

roÊđốiÊvớiÊhoạtÊđộngÊxuấtÊkhẩu. 

TừÊgócÊđộÊlýÊluậnÊquảnÊtrịÊnhàÊnước,ÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcầnÊđượcÊtiếpÊcậnÊnhưÊmộtÊ

lĩnhÊvựcÊquảnÊtrịÊđaÊtầng,ÊnơiÊcácÊquyếtÊđịnhÊvàÊhànhÊđộngÊởÊcấpÊđộÊquốcÊgia,ÊngànhÊvàÊ

doanhÊnghiệpÊcóÊmốiÊliênÊhệÊchặtÊchẽÊvớiÊnhau.ÊNhàÊnướcÊkhôngÊchỉÊthựcÊhiệnÊchứcÊnăngÊ

banÊhànhÊvàÊthựcÊthiÊphápÊluật,ÊmàÊcònÊđóngÊvaiÊtròÊđiềuÊphốiÊcácÊchủÊthểÊtrongÊhệÊsinhÊ

thái,ÊbaoÊgồmÊcơÊquanÊquảnÊlýÊchuyênÊngành,ÊhiệpÊhộiÊngànhÊhàng,ÊdoanhÊnghiệpÊvàÊcácÊ

tổÊchứcÊtưÊvấn.ÊViệcÊthiếuÊsựÊđiềuÊphốiÊnàyÊcóÊthểÊdẫnÊđếnÊtìnhÊtrạngÊchồngÊchéoÊchínhÊ

sách,ÊphânÊtánÊnguồnÊlựcÊvàÊgiảmÊhiệuÊquảÊhỗÊtrợÊdoanhÊnghiệpÊtrongÊcácÊvụÊviệcÊphòngÊ

vệÊthươngÊmại. 

TrongÊbốiÊcảnhÊEVFTA,ÊvaiÊtròÊđiềuÊphốiÊcủaÊNhàÊnướcÊcầnÊđượcÊđặtÊtrongÊmốiÊquanÊ

hệÊhàiÊhòaÊgiữaÊviệcÊthựcÊhiệnÊcácÊcamÊkếtÊhộiÊnhậpÊvàÊbảoÊvệÊlợiÊíchÊchínhÊđángÊcủaÊdo-

anhÊnghiệpÊ trongÊnước.ÊEVFTAÊkhôngÊhạnÊchếÊquyềnÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊ

thươngÊmạiÊcủaÊEUÊtheoÊquyÊđịnhÊcủaÊTổÊchứcÊThươngÊmạiÊThếÊgiớiÊ(WTO),ÊdoÊđóÊdoanhÊ

nghiệpÊViệtÊNamÊvẫnÊphảiÊđốiÊmặtÊvớiÊcácÊcuộcÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvớiÊtiêuÊchuẩnÊ
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caoÊ vàÊ quyÊ trìnhÊ phứcÊ tạp.Ê TrướcÊ thựcÊ tếÊ

này,ÊNhàÊnướcÊcóÊtráchÊnhiệmÊhỗÊtrợÊdoanhÊ

nghiệpÊhiểuÊrõÊcácÊcamÊkết,ÊquyềnÊvàÊnghĩaÊ

vụÊphátÊsinhÊtừÊEVFTA,ÊđồngÊthờiÊchủÊđộngÊ

chuẩnÊbịÊcácÊcôngÊcụÊchínhÊsáchÊnhằmÊgiúpÊ

doanhÊnghiệpÊthíchÊứngÊhiệuÊquả. 

MộtÊ khíaÊ cạnhÊ quanÊ trọngÊ củaÊ vaiÊ tròÊ

NhàÊ nướcÊ trongÊ hệÊ sinhÊ tháiÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊlàÊchứcÊnăngÊđịnhÊhướngÊchiếnÊ

lược.Ê ThôngÊ quaÊ việcÊ xâyÊ dựngÊ vàÊ triểnÊ

khaiÊ cácÊ chiếnÊ lược,Ê chươngÊ trìnhÊ vàÊ kếÊ

hoạchÊhànhÊđộngÊvềÊphòngÊvệÊthươngÊmại,Ê

NhàÊnướcÊcóÊthểÊgửiÊđiÊtínÊhiệuÊchínhÊsáchÊ

rõÊ ràng,Ê giúpÊ doanhÊ nghiệpÊ vàÊ hiệpÊ hộiÊ

ngànhÊhàngÊnhậnÊthứcÊđầyÊđủÊvềÊmứcÊđộÊrủiÊ

roÊvàÊyêuÊcầuÊtuânÊthủÊtrongÊhoạtÊđộngÊxuấtÊ

khẩu.Ê ViệcÊ lồngÊ ghépÊ nộiÊ dungÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊ mạiÊ vàoÊ cácÊ chiếnÊ lượcÊ phátÊ triểnÊ

xuấtÊ khẩuÊ vàÊ chiếnÊ lượcÊ ngànhÊ khôngÊ chỉÊ

giúpÊ nângÊ caoÊ tínhÊ chủÊ độngÊ củaÊ doanhÊ

nghiệp,ÊmàÊcònÊgópÊphầnÊbảoÊđảmÊsựÊnhấtÊ

quánÊgiữaÊcácÊmụcÊtiêuÊphátÊtriểnÊkinhÊtếÊvàÊ

chínhÊsáchÊthươngÊmại. 

BênÊcạnhÊvaiÊ tròÊđịnhÊhướng,ÊNhàÊnướcÊ

cònÊgiữÊchứcÊnăngÊhỗÊtrợÊvàÊbảoÊđảmÊcôngÊ

bằngÊ thủÊ tụcÊ trongÊ cácÊ vụÊ việcÊ điềuÊ traÊ

phòngÊvệÊthươngÊmại.ÊTrongÊquáÊtrìnhÊđiềuÊ

traÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊEU,ÊcácÊyêuÊcầuÊ

vềÊ thủÊ tục,Ê thờiÊhạnÊvàÊhìnhÊ thứcÊcungÊcấpÊ

thôngÊtinÊcóÊýÊnghĩaÊquyếtÊđịnhÊđốiÊvớiÊviệcÊ

đánhÊgiáÊmứcÊđộÊhợpÊtácÊcủaÊdoanhÊnghiệp.Ê

NhàÊ nước,Ê thôngÊ quaÊ cácÊ cơÊ quanÊ chuyênÊ

môn,Ê cóÊ thểÊ hỗÊ trợÊ doanhÊ nghiệpÊ tiếpÊ cậnÊ

thôngÊtinÊchínhÊthức,ÊgiảiÊthíchÊquyÊđịnhÊvàÊ

hướngÊ dẫnÊ tuânÊ thủÊ thủÊ tục,Ê quaÊ đóÊ giảmÊ

thiểuÊrủiÊroÊdoanhÊnghiệpÊbịÊápÊdụngÊcácÊkếtÊ

luậnÊbấtÊ lợiÊ doÊ thiếuÊhiểuÊbiếtÊ hoặcÊ saiÊ sótÊ

vềÊmặtÊhìnhÊthức. 

NgoàiÊra,ÊvaiÊ tròÊcủaÊNhàÊnướcÊtrongÊhệÊ

sinhÊtháiÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcònÊthểÊhiệnÊ

ởÊviệcÊtạoÊlậpÊcơÊchếÊphốiÊhợpÊhiệuÊquảÊvớiÊ

hiệpÊhộiÊngànhÊhàng.ÊTrongÊkhiÊhiệpÊhộiÊcóÊ

lợiÊ thếÊvềÊhiểuÊbiếtÊ thựcÊ tiễnÊngànhÊvàÊkhảÊ

năngÊ tiếpÊ cậnÊ doanhÊ nghiệp,Ê NhàÊ nướcÊ cóÊ

lợiÊ thếÊ vềÊ thẩmÊ quyềnÊ phápÊ lý,Ê nguồnÊ lựcÊ

chínhÊsáchÊvàÊkênhÊđốiÊthoạiÊchínhÊthứcÊvớiÊ

cácÊ đốiÊ tácÊ nướcÊ ngoài.Ê SựÊ phốiÊ hợpÊ chặtÊ

chẽÊ giữaÊ NhàÊ nướcÊ vàÊ hiệpÊ hộiÊ vìÊ vậyÊ làÊ

điềuÊkiệnÊcầnÊthiếtÊđểÊhìnhÊthànhÊmộtÊcơÊchếÊ

hỗÊ trợÊdoanhÊnghiệpÊvừaÊsátÊ thựcÊ tiễn,ÊvừaÊ

bảoÊđảmÊtínhÊchínhÊdanhÊvàÊhiệuÊquảÊchínhÊ

sách. 

TừÊ gócÊ độÊ dàiÊ hạn,Ê việcÊ NhàÊ nướcÊ chủÊ

độngÊ vàÊ nhấtÊ quánÊ thựcÊ hiệnÊ vaiÊ tròÊ trungÊ

tâmÊtrongÊhệÊsinhÊtháiÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊ

sẽÊ gópÊ phầnÊ nângÊ caoÊ năngÊ lựcÊ thíchÊ ứngÊ

củaÊ doanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ NamÊ trongÊ môiÊ

trườngÊ hộiÊ nhậpÊ sâuÊ rộng.Ê KhiÊ cácÊ cơÊ chếÊ

hỗÊ trợÊđượcÊ thiếtÊkếÊvàÊvậnÊhànhÊmộtÊcáchÊ

cóÊ hệÊ thống,Ê doanhÊ nghiệpÊ sẽÊ từngÊ bướcÊ

chuyểnÊ từÊ trạngÊ tháiÊ phảnÊ ứngÊ thụÊ độngÊ

sangÊ chủÊ độngÊ quảnÊ trịÊ rủiÊ ro,Ê đồngÊ thờiÊ

nângÊ caoÊ khảÊ năngÊ bảoÊ vệÊ lợiÊ íchÊ chínhÊ

đángÊcủaÊmìnhÊtrongÊcácÊvụÊviệcÊchốngÊbánÊ

pháÊgiáÊcủaÊEU.ÊĐâyÊchínhÊlàÊnềnÊtảngÊquanÊ

trọngÊ đểÊ bảoÊ đảmÊ sựÊ bềnÊ vữngÊ củaÊ hoạtÊ

độngÊxuấtÊkhẩuÊvàÊnângÊcaoÊvịÊthếÊcủaÊViệtÊ

NamÊtrongÊthươngÊmạiÊquốcÊtế. 

3.ÊĐịnhÊ hướngÊ xâyÊ dựngÊ hệÊ thốngÊ cảnhÊ

báoÊsớmÊvàÊhạÊ tầngÊdữÊliệuÊphụcÊvụÊphòngÊ
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vệÊthươngÊmại 

TrongÊbốiÊ cảnhÊcácÊbiệnÊ

phápÊphòngÊvệÊthươngÊmại,Ê

đặcÊ biệtÊ làÊ chốngÊ bánÊ pháÊ

giá,ÊngàyÊcàngÊđượcÊcácÊđốiÊ

tácÊ thươngÊ mạiÊ lớnÊ nhưÊ

LiênÊminhÊchâuÊÂuÊsửÊdụngÊ

mộtÊcáchÊchủÊđộngÊvàÊcóÊhệÊ

thống,Ê việcÊ xâyÊ dựngÊ vàÊ

vậnÊhànhÊhiệuÊquảÊhệÊthốngÊ

cảnhÊbáoÊsớmÊđượcÊxemÊ làÊ

mộtÊ trongÊ nhữngÊ trụÊ cộtÊ

quanÊtrọngÊcủaÊquảnÊtrịÊnhàÊ

nướcÊ trongÊ lĩnhÊ vựcÊ phòngÊ

vệÊthươngÊmại.ÊTừÊgócÊnhìnÊ

chínhÊ sáchÊ công,Ê cảnhÊ báoÊ

sớmÊ khôngÊ chỉÊ làÊ côngÊ cụÊ

kỹÊ thuậtÊ nhằmÊ phátÊ hiệnÊ

nguyÊcơÊđiềuÊtra,ÊmàÊcònÊlàÊ

cơÊchếÊhỗÊtrợÊraÊquyếtÊđịnh,Ê

giúpÊ NhàÊ nướcÊ vàÊ doanhÊ

nghiệpÊchuyểnÊtừÊtrạngÊtháiÊ

phảnÊứngÊbịÊđộngÊsangÊchủÊ

độngÊquảnÊtrịÊrủiÊroÊthươngÊ

mại. 

VềÊ bảnÊ chất,Ê hệÊ thốngÊ

cảnhÊ báoÊ sớmÊ trongÊ lĩnhÊ

vựcÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ

làÊtậpÊhợpÊcácÊcôngÊcụ,ÊquyÊ

trìnhÊ vàÊ nguồnÊ dữÊ liệuÊ

nhằmÊtheoÊdõi,ÊphânÊtíchÊvàÊ

đánhÊgiáÊcácÊ tínÊhiệuÊrủiÊroÊ

phátÊ sinhÊ từÊ diễnÊ biếnÊ

thươngÊ mạiÊ quốcÊ tế,Ê chínhÊ

sáchÊ củaÊ đốiÊ tácÊ vàÊ xuÊ

hướngÊ xuấtÊ khẩuÊ củaÊ ViệtÊ

Nam.Ê ĐốiÊ vớiÊ cácÊ thịÊ

trườngÊcóÊcơÊchếÊphòngÊvệÊ

thươngÊ mạiÊ chặtÊ chẽÊ nhưÊ

EU,ÊnguyÊcơÊbịÊkhởiÊxướngÊ

điềuÊ traÊ thườngÊ gắnÊ vớiÊ

nhữngÊ biếnÊ độngÊ bấtÊ

thườngÊ vềÊ kimÊ ngạch,Ê thịÊ

phần,Ê giáÊ xuấtÊ khẩuÊ hoặcÊ

cấuÊ trúcÊ chiÊ phíÊ củaÊ sảnÊ

phẩm.Ê DoÊ đó,Ê việcÊ NhàÊ

nướcÊchủÊđộngÊ thuÊ thậpÊvàÊ

phânÊ tíchÊdữÊ liệuÊ liênÊquanÊ

đếnÊ cácÊ chỉÊ tiêuÊ nàyÊ cóÊ ýÊ

nghĩaÊ đặcÊ biệtÊ quanÊ trọngÊ

trongÊ việcÊ hỗÊ trợÊ doanhÊ

nghiệpÊ nhậnÊ diệnÊ sớmÊ rủiÊ

roÊ vàÊ cóÊ biệnÊ phápÊ điềuÊ

chỉnhÊphùÊhợp. 

TrongÊ bốiÊ cảnhÊ thựcÊ thiÊ

EVFTA,Ê yêuÊcầuÊxâyÊdựngÊ

hệÊ thốngÊ cảnhÊ báoÊ sớmÊ

càngÊ trởÊ nênÊ cấpÊ thiết.Ê

EVFTAÊtạoÊđiềuÊkiệnÊthuậnÊ

lợiÊchoÊhàngÊhóaÊViệtÊNamÊ

giaÊ tăngÊ hiệnÊ diệnÊ tạiÊ thịÊ

trườngÊ EU,Ê đồngÊ thờiÊ làmÊ

giaÊ tăngÊ mứcÊ độÊ giámÊ sátÊ

củaÊcácÊngànhÊsảnÊxuấtÊEUÊ

đốiÊ vớiÊ hàngÊ nhậpÊ khẩu.Ê

KhiÊ xuấtÊ khẩuÊ tăngÊ trưởngÊ

nhanhÊ trongÊmộtÊ sốÊ ngành,Ê

khảÊ năngÊ phátÊ sinhÊ kiếnÊ

nghịÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊ

giáÊ từÊ phíaÊ doanhÊ nghiệpÊ

EUÊ làÊ điềuÊ khóÊ tránhÊ khỏi.Ê

DoÊ đó,Ê hệÊ thốngÊ cảnhÊ báoÊ

sớmÊcầnÊ đượcÊ thiếtÊ kếÊ nhưÊ

mộtÊbộÊphậnÊcấuÊ thànhÊcủaÊ

chiếnÊ lượcÊ quảnÊ lýÊ rủiÊ roÊ

thươngÊ mạiÊ quốcÊ gia,Ê gắnÊ

chặtÊvớiÊtiếnÊtrìnhÊhộiÊnhậpÊ

vàÊmởÊcửaÊthịÊtrường. 

TừÊ gócÊ độÊ quảnÊ trịÊ nhàÊ

nước,Ê việcÊ xâyÊ dựngÊ hệÊ

thốngÊcảnhÊbáoÊsớmÊđòiÊhỏiÊ

sựÊ đầuÊ tưÊ đồngÊ bộÊ vềÊ hạÊ

tầngÊ dữÊ liệuÊ vàÊ năngÊ lựcÊ

phânÊ tích.Ê NhàÊ nướcÊ cầnÊ

đóngÊvaiÊ tròÊ chủÊ đạoÊ trongÊ

việcÊ thiếtÊ lậpÊ cácÊ cơÊ sởÊ dữÊ

liệuÊtậpÊtrungÊliênÊquanÊđếnÊ

xuấtÊ khẩu,Ê nhậpÊ khẩu,Ê giáÊ

cả,Ê thịÊphầnÊvàÊcácÊvụÊviệcÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊđãÊvàÊ

đangÊ diễnÊ raÊ tạiÊ cácÊ thịÊ

trườngÊ trọngÊ điểm.Ê ViệcÊ

tíchÊ hợpÊ dữÊ liệuÊ từÊ nhiềuÊ

nguồnÊkhácÊnhau,ÊbaoÊgồmÊ

cơÊ quanÊ hảiÊ quan,Ê cơÊ quanÊ

thốngÊ kê,Ê cơÊ quanÊ quảnÊ lýÊ

chuyênÊngànhÊvàÊcácÊnguồnÊ

thôngÊ tinÊ quốcÊ tế,Ê sẽÊ tạoÊ

nềnÊtảngÊchoÊviệcÊphânÊtíchÊ

xuÊhướngÊvàÊphátÊhiệnÊsớmÊ

cácÊdấuÊhiệuÊrủiÊro. 

BênÊ cạnhÊ hạÊ tầngÊ dữÊ

liệu,Ê năngÊ lựcÊ phânÊ tíchÊ vàÊ

dựÊbáoÊcũngÊ làÊ yếuÊ tốÊ thenÊ

chốtÊ quyếtÊ địnhÊ hiệuÊ quảÊ
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củaÊhệÊthốngÊcảnhÊbáoÊsớm.Ê

CácÊ cơÊ quanÊ quảnÊ lýÊ nhàÊ

nướcÊ cầnÊ đượcÊ tăngÊ cườngÊ

nguồnÊ nhânÊ lựcÊ cóÊ chuyênÊ

mônÊ vềÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ

mại,Ê kinhÊ tếÊ quốcÊ tếÊ vàÊ

phânÊtíchÊdữÊliệu,ÊnhằmÊbảoÊ

đảmÊkhảÊnăngÊxửÊlýÊvàÊdiễnÊ

giảiÊ thôngÊ tinÊmộtÊcáchÊkịpÊ

thờiÊ vàÊ chínhÊ xác.Ê TrênÊ cơÊ

sởÊ đó,Ê cácÊ cảnhÊ báoÊ khôngÊ

chỉÊdừngÊlạiÊởÊviệcÊthôngÊtinÊ

vềÊnguyÊcơÊđiềuÊtra,ÊmàÊcầnÊ

cungÊcấpÊchoÊdoanhÊnghiệpÊ

cácÊphânÊtíchÊsơÊbộÊvềÊmứcÊ

độÊrủiÊ ro,ÊkhảÊnăngÊbịÊkhởiÊ

xướngÊ vàÊ cácÊ kịchÊ bảnÊ cóÊ

thểÊxảyÊra. 

MộtÊ khíaÊ cạnhÊ quanÊ

trọngÊkhácÊlàÊcơÊchếÊchiaÊsẻÊ

thôngÊtinÊgiữaÊNhàÊnướcÊvàÊ

doanhÊ nghiệpÊ trongÊ khuônÊ

khổÊhệÊthốngÊcảnhÊbáoÊsớm.Ê

ĐểÊ hệÊ thốngÊ nàyÊ phátÊ huyÊ

hiệuÊ quảÊ thựcÊ chất,Ê cácÊ

cảnhÊ báoÊ cầnÊ đượcÊ truyềnÊ

tảiÊ đếnÊ doanhÊ nghiệpÊ vàÊ

hiệpÊ hộiÊ ngànhÊ hàngÊ mộtÊ

cáchÊkịpÊthời,ÊdễÊtiếpÊcậnÊvàÊ

phùÊ hợpÊ vớiÊ nhuÊ cầuÊ sửÊ

dụng.Ê ViệcÊ đaÊ dạngÊ hóaÊ

hìnhÊthứcÊtruyềnÊthông,ÊbaoÊ

gồmÊbảnÊ tinÊđiệnÊ tử,ÊmediaÊ

clip,ÊhộiÊ thảoÊchuyênÊđềÊvàÊ

cácÊ nềnÊ tảngÊ số,Ê sẽÊ gópÊ

phầnÊ nângÊ caoÊ khảÊ năngÊ

tiếpÊnhậnÊ thôngÊ tinÊvàÊ tăngÊ

cườngÊ tínhÊ chủÊ độngÊ củaÊ

doanhÊ nghiệpÊ trongÊ việcÊ

ứngÊphóÊvớiÊrủiÊroÊphòngÊvệÊ

thươngÊmại. 

TừÊgócÊđộÊchínhÊsách,ÊhệÊ

thốngÊcảnhÊbáoÊ sớmÊkhôngÊ

nênÊ đượcÊ xemÊ làÊ côngÊ cụÊ

mangÊ tínhÊ tìnhÊ thế,ÊmàÊ cầnÊ

đượcÊ thểÊ chếÊ hóaÊ nhưÊ mộtÊ

chứcÊ năngÊ thườngÊ xuyênÊ

củaÊquảnÊtrịÊnhàÊnướcÊtrongÊ

lĩnhÊ vựcÊ thươngÊ mại.Ê ViệcÊ

banÊ hànhÊ cácÊ quyÊ định,Ê

hướngÊ dẫnÊ vàÊ cơÊ chếÊ phốiÊ

hợpÊ liênÊ ngànhÊ liênÊ quanÊ

đếnÊvậnÊhànhÊhệÊthốngÊcảnhÊ

báoÊ sớmÊ sẽÊ gópÊ phầnÊ bảoÊ

đảmÊ tínhÊbềnÊvữngÊvàÊhiệuÊ

quảÊ lâuÊ dàiÊ củaÊ côngÊ cụÊ

này.Ê ĐồngÊ thời,Ê thôngÊ quaÊ

hệÊ thốngÊ cảnhÊ báoÊ sớm,Ê

NhàÊ nướcÊ cóÊ thểÊ chủÊ độngÊ

điềuÊ chỉnhÊ chínhÊ sáchÊ hỗÊ

trợ,Ê địnhÊ hướngÊ xuấtÊ khẩuÊ

vàÊ phốiÊ hợpÊ vớiÊ hiệpÊ hộiÊ

ngànhÊ hàngÊ nhằmÊ giảmÊ

thiểuÊnguyÊcơÊphátÊsinhÊcácÊ

vụÊ việcÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ

tạiÊthịÊtrườngÊEU. 

TrongÊ dàiÊ hạn,Ê việcÊ xâyÊ

dựngÊvàÊvậnÊhànhÊhiệuÊquảÊ

hệÊ thốngÊ cảnhÊ báoÊ sớmÊ vàÊ

hạÊ tầngÊ dữÊ liệuÊ phụcÊ vụÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ sẽÊ

gópÊphầnÊnângÊcaoÊnăngÊlựcÊ

quảnÊtrịÊrủiÊroÊthươngÊmạiÊởÊ

cấpÊđộÊquốcÊgia.ÊĐâyÊkhôngÊ

chỉÊlàÊcôngÊcụÊhỗÊtrợÊdoanhÊ

nghiệpÊ trongÊ từngÊ vụÊ việcÊ

cụÊ thể,ÊmàÊ cònÊ làÊ nềnÊ tảngÊ

quanÊ trọngÊ đểÊ ViệtÊ NamÊ

từngÊ bướcÊ hìnhÊ thànhÊ tưÊ

duyÊquảnÊtrịÊchủÊđộngÊtrongÊ

hộiÊ nhậpÊ kinhÊ tếÊ quốcÊ tế,Ê

phùÊ hợpÊ vớiÊ yêuÊ cầuÊ củaÊ

cácÊhiệpÊđịnhÊthươngÊmạiÊtựÊ

doÊthếÊhệÊmớiÊnhưÊEVFTA. 

4.ÊChínhÊsáchÊnângÊcaoÊ

năngÊlựcÊdoanhÊnghiệpÊvàÊ

hiệpÊ hộiÊ trongÊ ứngÊ phóÊ

vớiÊcácÊvụÊviệcÊchốngÊbánÊ

pháÊgiá 

TrongÊhệÊsinhÊtháiÊphòngÊ

vệÊ thươngÊ mại,Ê doanhÊ

nghiệpÊ vàÊ hiệpÊ hộiÊ ngànhÊ

hàngÊ làÊnhữngÊchủÊ thểÊ trựcÊ

tiếpÊ chịuÊ tácÊ độngÊ vàÊ thamÊ

giaÊ vàoÊ quáÊ trìnhÊ ứngÊ phóÊ

vớiÊ cácÊ vụÊ việcÊ điềuÊ traÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊLiênÊ

minhÊ châuÊ Âu.Ê TuyÊ nhiên,Ê

năngÊ lựcÊ ứngÊ phóÊ củaÊ cácÊ

chủÊ thểÊ nàyÊ khôngÊ chỉÊ phụÊ

thuộcÊvàoÊnguồnÊlựcÊnộiÊtại,Ê

màÊ cònÊ chịuÊ ảnhÊ hưởngÊ

đángÊkểÊtừÊkhuônÊkhổÊchínhÊ
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sáchÊ vàÊmứcÊ độÊ hỗÊ trợÊ củaÊ

NhàÊnước.ÊDoÊđó,ÊviệcÊxâyÊ

dựngÊvàÊtriểnÊkhaiÊcácÊchínhÊ

sáchÊnângÊcaoÊnăngÊlựcÊchoÊ

doanhÊ nghiệpÊ vàÊ hiệpÊ hộiÊ

cầnÊ đượcÊ xemÊ làÊ mộtÊ địnhÊ

hướngÊ trọngÊ tâmÊ trongÊ

chiếnÊ lượcÊ quảnÊ trịÊ nhàÊ

nướcÊ vềÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ

mại. 

TừÊgócÊđộÊthựcÊtiễn,ÊmộtÊ

trongÊ nhữngÊ hạnÊ chếÊ phổÊ

biếnÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊ

NamÊkhiÊđốiÊmặtÊvớiÊcácÊvụÊ

việcÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊlàÊsựÊ

thiếuÊ hụtÊ vềÊ kiếnÊ thứcÊ

chuyênÊ mônÊ vàÊ kinhÊ

nghiệmÊ thựcÊ tiễnÊ liênÊ quanÊ

đếnÊ quyÊ trìnhÊ điềuÊ tra,Ê

phươngÊ phápÊ tínhÊ toánÊ vàÊ

yêuÊ cầuÊ vềÊ dữÊ liệuÊ củaÊ cơÊ

quanÊ điềuÊ traÊ EU.Ê CácÊ quyÊ

địnhÊvềÊkếÊtoán,ÊchiÊphíÊsảnÊ

xuất,Ê xácÊđịnhÊgiáÊ trịÊ thôngÊ

thườngÊhayÊbiênÊđộÊpháÊgiáÊ

thườngÊ mangÊ tínhÊ kỹÊ thuậtÊ

caoÊvàÊkhácÊbiệtÊđángÊkểÊsoÊ

vớiÊ thôngÊ lệÊ quảnÊ trịÊ củaÊ

nhiềuÊ doanhÊ nghiệpÊ trongÊ

nước.Ê TrongÊ bốiÊ cảnhÊ đó,Ê

vaiÊtròÊcủaÊNhàÊnướcÊkhôngÊ

chỉÊdừngÊlạiÊởÊviệcÊcungÊcấpÊ

thôngÊ tin,ÊmàÊ cầnÊđượcÊmởÊ

rộngÊ sangÊ việcÊ xâyÊ dựngÊ

cácÊ chươngÊ trìnhÊ hỗÊ trợÊ

mangÊ tínhÊ hệÊ thốngÊ nhằmÊ

nângÊcaoÊnăngÊ lựcÊ tuânÊ thủÊ

vàÊ ứngÊ phóÊ củaÊ doanhÊ

nghiệp. 

MộtÊ địnhÊ hướngÊ chínhÊ

sáchÊ quanÊ trọngÊ làÊ tăngÊ

cườngÊ hoạtÊ độngÊ đàoÊ tạo,Ê

bồiÊ dưỡngÊ chuyênÊ sâuÊ vềÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ choÊ

doanhÊ nghiệpÊ vàÊ hiệpÊ hộiÊ

ngànhÊ hàng.Ê CácÊ chươngÊ

trìnhÊ đàoÊ tạoÊ nàyÊ cầnÊ đượcÊ

thiếtÊ kếÊ theoÊ hướngÊ phânÊ

tầng,Ê phùÊ hợpÊ vớiÊ trìnhÊ độÊ

vàÊ nhuÊ cầuÊ khácÊ nhauÊ củaÊ

từngÊ nhómÊ đốiÊ tượng,Ê từÊ

nhậnÊ thứcÊcơÊbảnÊvềÊphòngÊ

vệÊthươngÊmạiÊđếnÊkỹÊnăngÊ

chuyênÊ sâuÊ trongÊ việcÊ

chuẩnÊbịÊhồÊsơ,ÊtrảÊlờiÊbảngÊ

câuÊ hỏiÊ vàÊ làmÊ việcÊ vớiÊ cơÊ

quanÊ điềuÊ traÊ nướcÊ ngoài.Ê

ViệcÊNhàÊnướcÊchủÊđộngÊtổÊ

chứcÊ hoặcÊ hỗÊ trợÊ cácÊ

chươngÊtrìnhÊđàoÊtạoÊcóÊtínhÊ

liênÊ tụcÊ sẽÊ gópÊ phầnÊ hìnhÊ

thànhÊđộiÊngũÊnhânÊsựÊtrongÊ

doanhÊ nghiệpÊ cóÊ khảÊ năngÊ

tiếpÊcậnÊvàÊxửÊlýÊcácÊvấnÊđềÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ mộtÊ

cáchÊchuyênÊnghiệp. 

BênÊ cạnhÊ đàoÊ tạo,Ê chínhÊ

sáchÊ nângÊ caoÊ năngÊ lựcÊ

cũngÊcầnÊchúÊtrọngÊđếnÊviệcÊ

hỗÊ trợÊ doanhÊ nghiệpÊ cảiÊ

thiệnÊ hệÊ thốngÊ quảnÊ trịÊ nộiÊ

bộÊ vàÊ năngÊ lựcÊ quảnÊ lýÊ dữÊ

liệu.Ê TrongÊ cácÊ vụÊ việcÊ

chốngÊbánÊ pháÊgiáÊ củaÊEU,Ê

chấtÊ lượngÊ vàÊ mứcÊ độÊ đầyÊ

đủÊ củaÊ dữÊ liệuÊ doÊ doanhÊ

nghiệpÊcungÊcấpÊcóÊýÊnghĩaÊ

quyếtÊ địnhÊ đốiÊ vớiÊ kếtÊ quảÊ

điềuÊ tra.Ê NhàÊ nướcÊ cóÊ thểÊ

đóngÊ vaiÊ tròÊ địnhÊ hướngÊ

thôngÊquaÊviệcÊbanÊhànhÊcácÊ

hướngÊdẫn,ÊkhuyếnÊnghịÊvềÊ

chuẩnÊhóaÊhệÊthốngÊkếÊtoán,Ê

lưuÊ trữÊ dữÊ liệuÊ vàÊ quảnÊ trịÊ

chiÊ phí,Ê quaÊ đóÊ giúpÊ doanhÊ

nghiệpÊ từngÊ bướcÊ tiệmÊ cậnÊ

vớiÊ cácÊ chuẩnÊmựcÊquốcÊ tếÊ

vàÊ giảmÊ thiểuÊ rủiÊ roÊ bịÊ ápÊ

dụngÊcácÊkếtÊluậnÊbấtÊlợi. 

ĐốiÊ vớiÊ hiệpÊ hộiÊ ngànhÊ

hàng,Ê NhàÊ nướcÊ cầnÊ cóÊ

chínhÊ sáchÊ tăngÊ cườngÊ vaiÊ

tròÊvàÊnăngÊlựcÊcủaÊhiệpÊhộiÊ

trongÊ việcÊ hỗÊ trợÊ doanhÊ

nghiệpÊ ứngÊ phóÊ vớiÊ cácÊ vụÊ

việcÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giá.Ê

HiệpÊ hội,Ê vớiÊ vịÊ tríÊ trungÊ

gianÊ giữaÊNhàÊ nướcÊ vàÊ do-

anhÊnghiệp,ÊcóÊkhảÊnăngÊtậpÊ

hợpÊ tiếngÊ nóiÊ chungÊ củaÊ

ngành,Ê điềuÊ phốiÊ sựÊ thamÊ

giaÊcủaÊcácÊdoanhÊnghiệpÊvàÊ

làmÊ cầuÊ nốiÊ trongÊ việcÊ traoÊ

đổiÊthôngÊtin.ÊTuyÊnhiên,ÊđểÊ

thựcÊ hiệnÊ hiệuÊ quảÊ vaiÊ tròÊ
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này,Ê hiệpÊ hộiÊ cầnÊ đượcÊ hỗÊ

trợÊvềÊnguồnÊ lực,Ê thôngÊ tinÊ

vàÊ năngÊ lựcÊ chuyênÊ môn.Ê

ViệcÊNhàÊnướcÊthiếtÊlậpÊcácÊ

cơÊchếÊphốiÊhợpÊchínhÊthứcÊ

vớiÊ hiệpÊ hội,Ê cũngÊ nhưÊ hỗÊ

trợÊ nângÊ caoÊ năngÊ lựcÊ tổÊ

chứcÊ vàÊ chuyênÊ mônÊ choÊ

hiệpÊ hội,Ê sẽÊ gópÊ phầnÊ tăngÊ

cườngÊ hiệuÊ quảÊ hỗÊ trợÊ do-

anhÊnghiệpÊởÊcấpÊđộÊngành. 

MộtÊ khíaÊ cạnhÊ khácÊ củaÊ

chínhÊ sáchÊ nângÊ caoÊ năngÊ

lựcÊlàÊkhuyếnÊkhíchÊsựÊhìnhÊ

thànhÊ vàÊ phátÊ triểnÊ củaÊ

mạngÊ lướiÊ chuyênÊ gia,Ê tổÊ

chứcÊ tưÊ vấnÊ trongÊ lĩnhÊ vựcÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mại.Ê

ThôngÊquaÊviệcÊtạoÊlậpÊmôiÊ

trườngÊphápÊlýÊthuậnÊlợiÊvàÊ

cơÊ chếÊ kếtÊ nốiÊ phùÊ hợp,Ê

NhàÊ nướcÊ cóÊ thểÊ gópÊ phầnÊ

thúcÊ đẩyÊ sựÊ thamÊ giaÊ củaÊ

cácÊ chuyênÊ giaÊ phápÊ lý,Ê

kinhÊ tếÊvàÊkếÊ toánÊvàoÊquáÊ

trìnhÊ hỗÊ trợÊ doanhÊ nghiệp.Ê

SựÊkếtÊhợpÊgiữaÊnguồnÊ lựcÊ

côngÊvàÊnguồnÊlựcÊxãÊhộiÊsẽÊ

giúpÊđaÊdạngÊhóaÊhìnhÊthứcÊ

hỗÊ trợ,Ê đồngÊ thờiÊ nângÊ caoÊ

chấtÊ lượngÊ vàÊ tínhÊ chuyênÊ

nghiệpÊ củaÊ hoạtÊ độngÊ ứngÊ

phóÊ vớiÊ cácÊ vụÊ việcÊ chốngÊ

bánÊpháÊgiá. 

TừÊgócÊđộÊchínhÊsáchÊdàiÊ

hạn,ÊviệcÊnângÊcaoÊnăngÊlựcÊ

củaÊ doanhÊ nghiệpÊ vàÊ hiệpÊ

hộiÊtrongÊlĩnhÊvựcÊphòngÊvệÊ

thươngÊ mạiÊ khôngÊ chỉÊ

nhằmÊ mụcÊ tiêuÊ ứngÊ phóÊ

hiệuÊ quảÊ vớiÊ từngÊ vụÊ việcÊ

cụÊ thể,Ê màÊ cònÊ gópÊ phầnÊ

xâyÊ dựngÊ năngÊ lựcÊ cạnhÊ

tranhÊ bềnÊ vữngÊ choÊ cácÊ

ngànhÊ xuấtÊ khẩu.Ê KhiÊ do-

anhÊ nghiệpÊ cóÊ khảÊ năngÊ

quảnÊ trịÊ tốtÊ hơnÊ cácÊ rủiÊ roÊ

thươngÊ mạiÊ vàÊ hiệpÊ hộiÊ

phátÊ huyÊ đượcÊ vaiÊ tròÊ điềuÊ

phốiÊ ngành,Ê ápÊ lựcÊ hỗÊ trợÊ

trựcÊtiếpÊtừÊNhàÊnướcÊtrongÊ

cácÊvụÊviệcÊđơnÊ lẻÊ sẽÊgiảmÊ

dần,Ê tạoÊ điềuÊ kiệnÊ đểÊ NhàÊ

nướcÊ tậpÊ trungÊ vàoÊ vaiÊ tròÊ

kiếnÊtạoÊvàÊđiềuÊphốiÊởÊtầmÊ

chiếnÊ lược.Ê ĐâyÊ chínhÊ làÊ

hướngÊtiếpÊcậnÊphùÊhợpÊvớiÊ

yêuÊ cầuÊ quảnÊ trịÊ nhàÊ nướcÊ

hiệnÊđạiÊ trongÊbốiÊcảnhÊhộiÊ

nhậpÊ sâuÊ rộngÊ vàÊ giaÊ tăngÊ

sửÊ dụngÊ cácÊ biệnÊ phápÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ trênÊ

thếÊgiới. 

5.Ê ChínhÊ sáchÊ hỗÊ trợÊ

phápÊ lý,Ê tàiÊ chínhÊ vàÊ bảoÊ

đảmÊ côngÊ bằngÊ thủÊ tụcÊ

choÊ doanhÊ nghiệpÊ trongÊ

cácÊvụÊviệcÊchốngÊbánÊpháÊ

giá 

TrongÊ cácÊ vụÊ việcÊ điềuÊ

traÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ củaÊ

LiênÊminhÊchâuÊÂu,ÊyếuÊ tốÊ

phápÊlýÊvàÊthủÊtụcÊđóngÊvaiÊ

tròÊ mangÊ tínhÊ quyếtÊ địnhÊ

đốiÊ vớiÊ kếtÊ quảÊ cuốiÊ cùngÊ

củaÊ vụÊ việc.ÊThựcÊ tiễnÊ choÊ

thấy,Ê ngayÊ cảÊ trongÊ nhữngÊ

trườngÊ hợpÊ doanhÊ nghiệpÊ

cóÊ năngÊ lựcÊ sảnÊ xuấtÊ vàÊ

cạnhÊ tranhÊ tốt,Ê việcÊ khôngÊ

đápÊứngÊđầyÊđủÊcácÊyêuÊcầuÊ

vềÊthủÊtục,ÊthờiÊhạnÊvàÊhìnhÊ

thứcÊ cungÊ cấpÊ thôngÊ tinÊ

cũngÊcóÊthểÊdẫnÊđếnÊcácÊkếtÊ

luậnÊ bấtÊ lợi,Ê baoÊ gồmÊ việcÊ

ápÊ dụngÊ mứcÊ thuếÊ chốngÊ

bánÊpháÊgiáÊcaoÊdoÊbịÊcoiÊlàÊ

khôngÊ hợpÊ tác.Ê TrongÊ bốiÊ

cảnhÊ đó,Ê chínhÊ sáchÊ hỗÊ trợÊ

phápÊ lýÊ vàÊ bảoÊ đảmÊ côngÊ

bằngÊthủÊtụcÊcủaÊNhàÊnướcÊ

cóÊ ýÊ nghĩaÊ thenÊ chốtÊ trongÊ

việcÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊbảoÊ

vệÊ lợiÊ íchÊ chínhÊ đángÊ củaÊ

mình. 

TừÊ gócÊ độÊ quảnÊ trịÊ nhàÊ

nước,Ê hỗÊ trợÊ phápÊ lýÊ trongÊ

lĩnhÊ vựcÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ

mạiÊ khôngÊ đồngÊ nghĩaÊ vớiÊ

việcÊ NhàÊ nướcÊ canÊ thiệpÊ

trựcÊtiếpÊvàoÊquáÊtrìnhÊđiềuÊ

traÊ hayÊ thayÊ thếÊ doanhÊ

nghiệpÊtrongÊviệcÊthựcÊhiệnÊ
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nghĩaÊ vụÊ phápÊ lý.Ê NgượcÊ lại,Ê vaiÊ tròÊ củaÊ

NhàÊnướcÊcầnÊđượcÊđịnhÊvịÊởÊviệcÊ tạoÊ lậpÊ

cácÊđiềuÊkiệnÊcầnÊthiếtÊđểÊdoanhÊnghiệpÊcóÊ

thểÊ tiếpÊ cận,Ê hiểuÊ vàÊ tuânÊ thủÊ đầyÊ đủÊ cácÊ

quyÊđịnhÊ phápÊ luậtÊ quốcÊ tếÊ vàÊ củaÊ đốiÊ tácÊ

điềuÊ tra.ÊĐiềuÊnàyÊbaoÊgồmÊviệcÊcungÊcấpÊ

thôngÊ tinÊ chínhÊ xác,Ê kịpÊ thờiÊ vềÊ quyÊ trìnhÊ

điềuÊ tra,Ê giảiÊ thíchÊ cácÊ yêuÊ cầuÊ phápÊ lýÊ

phứcÊ tạpÊvàÊhướngÊdẫnÊdoanhÊnghiệpÊ thựcÊ

hiệnÊđúngÊcácÊbướcÊthủÊtụcÊtheoÊquyÊđịnh. 

MộtÊ địnhÊ hướngÊ chínhÊ sáchÊ quanÊ trọngÊ

làÊ tăngÊ cườngÊ vaiÊ tròÊ củaÊ cácÊ cơÊ quanÊ

chuyênÊmônÊtrongÊviệcÊhỗÊtrợÊdoanhÊnghiệpÊ

tiếpÊ cậnÊvàÊ xửÊ lýÊ cácÊ vấnÊđềÊphápÊ lýÊ phátÊ

sinhÊtrongÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊ

giá.Ê ThôngÊ quaÊ cácÊ đầuÊmốiÊ chuyênÊ tráchÊ

vềÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊNhàÊnướcÊcóÊthểÊ

hỗÊ trợÊdoanhÊnghiệpÊ trongÊviệcÊ làmÊrõÊcácÊ

quyÊ định,Ê thuậtÊ ngữÊ vàÊ phươngÊ phápÊ tínhÊ

toánÊđượcÊsửÊdụngÊbởiÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊEU,Ê

từÊ đóÊ giảmÊ thiểuÊ rủiÊ roÊ hiểuÊ saiÊ hoặcÊ ápÊ

dụngÊ saiÊ quyÊđịnh.ÊSựÊhỗÊ trợÊ nàyÊđặcÊbiệtÊ

cóÊýÊnghĩaÊđốiÊvớiÊcácÊdoanhÊnghiệpÊvừaÊvàÊ

nhỏ,Ê vốnÊ hạnÊ chếÊ vềÊ nguồnÊ lựcÊ vàÊ kinhÊ

nghiệmÊphápÊlýÊquốcÊtế. 

BênÊcạnhÊhỗÊ trợÊphápÊ lý,Ê chínhÊsáchÊhỗÊ

trợÊ tàiÊ chínhÊcũngÊ làÊmộtÊ yếuÊ tốÊ cầnÊđượcÊ

xemÊ xétÊ trongÊ tổngÊ thểÊ chiếnÊ lượcÊ hỗÊ trợÊ

doanhÊ nghiệpÊ ứngÊ phóÊ vớiÊ cácÊ vụÊ việcÊ

chốngÊ bánÊ pháÊ giá.ÊChiÊ phíÊ thamÊ giaÊ điềuÊ

tra,ÊbaoÊgồmÊchiÊphíÊthuêÊtưÊvấnÊphápÊlý,ÊkếÊ

toán,ÊkiểmÊtoánÊvàÊchiÊphíÊchuẩnÊbịÊhồÊsơ,Ê

thườngÊ ởÊ mứcÊ caoÊ vàÊ kéoÊ dàiÊ trongÊ suốtÊ

quáÊ trìnhÊ điềuÊ tra.Ê ĐốiÊ vớiÊ nhiềuÊ doanhÊ

nghiệp,Ê đặcÊ biệtÊ làÊ doanhÊ nghiệpÊ nhỏÊ vàÊ

vừa,Ê gánhÊ nặngÊ tàiÊ chínhÊ nàyÊ cóÊ thểÊ trởÊ

thànhÊ ràoÊ cảnÊ khiếnÊ doanhÊ nghiệpÊ khôngÊ

thểÊthamÊgiaÊđầyÊđủÊhoặcÊchủÊđộngÊứngÊphóÊ

vớiÊvụÊviệc.ÊTrongÊbốiÊcảnhÊđó,ÊNhàÊnướcÊ

cầnÊnghiênÊcứuÊvàÊxâyÊdựngÊcácÊcơÊchếÊhỗÊ

trợÊtàiÊchínhÊphùÊhợp,ÊbảoÊđảmÊtuânÊthủÊcácÊ

camÊkếtÊ quốcÊ tếÊ vàÊ nguyênÊ tắcÊ cạnhÊ tranhÊ

lànhÊmạnh. 

CácÊ hìnhÊ thứcÊ hỗÊ trợÊ tàiÊ chínhÊ cóÊ thểÊ

đượcÊ thiếtÊ kếÊ theoÊ hướngÊ giánÊ tiếpÊ vàÊ cóÊ

điềuÊkiện,ÊchẳngÊhạnÊnhưÊhỗÊ trợÊmộtÊphầnÊ

chiÊphíÊtưÊvấn,ÊđàoÊtạoÊhoặcÊxâyÊdựngÊnăngÊ

lực,Ê thayÊ vìÊ tàiÊ trợÊ trựcÊ tiếpÊ choÊ việcÊ theoÊ

đuổiÊ vụÊ việc.Ê CáchÊ tiếpÊ cậnÊ nàyÊ vừaÊ giúpÊ

giảmÊ bớtÊ gánhÊ nặngÊ chiÊ phíÊ choÊ doanhÊ

nghiệp,Ê vừaÊ tránhÊ nguyÊ cơÊ tạoÊ raÊ sựÊ lệÊ

thuộcÊhoặcÊviÊphạmÊcácÊquyÊđịnhÊvềÊtrợÊcấpÊ

trongÊ thươngÊmạiÊquốcÊ tế.ÊĐồngÊ thời,ÊviệcÊ

gắnÊ hỗÊ trợÊ tàiÊ chínhÊ vớiÊ cácÊ yêuÊ cầuÊ vềÊ

minhÊbạch,ÊhợpÊtácÊvàÊnângÊcaoÊnăngÊlựcÊsẽÊ

gópÊphầnÊnângÊcaoÊhiệuÊquảÊsửÊdụngÊnguồnÊ

lựcÊcông. 
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